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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
-=ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajatasattu (A-xà-thế!). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakami, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadani dve sangiiyo arulha palhiyevettha 
“theravado”ti vediabba Sa hị mahakassapapabhutinam 
mahatheranam vadatta “theravado”ti vuccati.” Các vị Theravada còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và UJjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayin 
đã đến Sri Lanka. Các vị trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội 
Theravada là những vị thầy lõi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 


Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 


Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
Ty Khưu Indacanda 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 


- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 

- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPATI 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


TẬP MỘT 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--OOOOO-- 


Apadanapaji là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ 
(Khuddakanmikqud). Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân 
Kú Sự Chú giải của tập Kinh Apadanapalh có tên là 
Visuddha?anauilasim, nhưng các chỉ tiết liên quan đến vị Chú Giải Sư 
không được tìm thấy. 


Apadanapa]i gồm có bốn phần: 

- Buddhapadana (liên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhapadana (liên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therapadana (559 câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Theri-apadana (4o cầu chuyện về các vị trưởng lão n]). 


Dựa theo văn bản Pajli — Sinhala, ấn bản Buddha Jauanfi Tripitaka 
Series của nước quốc giáo Sri Lanka, bộ Kinh song ngữ Apadanapdli - 
Thánh Nhân Kú Sự được trình bày thành 3 tập: 


- Apadanapdjï tập I gồm có hai phần đầu là Buddhapadana - Phật 
Toàn Giác Kú Sự và Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác KÚ Sự, 
cộng thêm 4oo ký sự về các vị trưởng lão của phần ba Therapadana - 
Trưởng Lão Kú Sự. 

- Apadanapaïi tập II gồm có 159 ký sự còn lại của phần ba tức là 
Therapadana - Trưởng Lão Kú Sự. 

- ApadanapdÏi tập TII gồm 4O ký sự về các trưởng lão ni thuộc phần 
bốn có tên là Theri-apadang - Trưởng Lão Nỉ Kú Sự. 


Phần thứ nhất Buddhapadana - Phật Toàn Giác Kú Sự đề cập đến 
câu chuyện của tiền thân đức Bồ Tát khi Ngài là đấng Chuyển Luân 
Vương Tilokavijaya (ApA. 109). VỊ này đã dùng năng lực của tâm tạo nên 
tòa lâu đài bằng châu báu và đã cúng dường đến vô số chư Phật Toàn 
Giác, chư Phật Độc Giác, và chư vị Thinh Văn đệ tử bằng tác ý. Điểm 
đáng chú ý ở đây là tất cả các chỉ tiết ở cuộc lễ cúng dường này chỉ là 
những diễn tiến trong tâm thức của vị Chuyển Luân Vương Tilokavijaya, 
và không nên hiểu rằng đã có diễn ra một cuộc hội họp của các vị đã 
chứng quả Giác Ngộ trong hai thời quá khứ và hiện tại, tức là chư Phật 
gồm ba hạng: Toàn Giác, Độc Giác, và Thiỉnh Văn (câu kệ 22 và 52). Hơn 
nữa, chính đức Phật Gotama thời hiện tại của chúng ta cũng đã xác nhận 
rằng quả báu của sự cúng dường ở trong tâm này đã giúp cho tiền thân 
của Ngài được sanh về cối trời Đạo Lợi (câu kệ 53). 
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Trái lại, phần thứ nhì Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Kú Sự 
không đề cập đến các hành động quá khứ đã có liên quan đến sự giải 
thoát trong thời hiện tại của chư Phật Độc Giác theo như chủ để chính 
của bộ Kinh, mà là “những kệ ngôn cao thượng đã được chư Phật Độc 
Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên, những kệ ngôn ấy đã được đấng Sư 
Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng Nhân, giảng giải vì mục đích của việc 
nhận thức Giáo Pháp” (câu kệ 138). Những lời kệ này của chư Phật Độc 
Giác còn được tìm thấy ở Chương I, phần 3, Suftanipdta (Kinh Tập), là 
tập Kinh thứ 5 thuộc Khuddakanikaua (Tiểu Bộ). Điều cần lưu ý ở đây là 
do nhân duyên lời thỉnh cầu của ngài Ananda mà đức Phật Gotama đã 
thuyết giảng hai phần Buddhapadana - Phật Toàn Giác Kú Sự và 
Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Kú Sự này. 


Hai phần cuối, Therapadana - Trưởng Lão Kú Sự gồm có 559 cầu 
chuyện về các vị trưởng lão được chia làm 56 phẩm (uagga), và Ther1- 
apadang - Trưởng Lão Nỉ Kú Sự gồm có 4o câu chuyện về các vị trưởng 
lão ni được chia làm 4 phẩm. Các câu chuyện này đề cập đến những hành 
động đã được tiền thân của các vị này thực hiện trong thời quá khứ. Đối 
tượng của các việc phước thiện này có tính chất đa dạng, có thể là các vị 
Phật Toàn Giác, Độc Giác, hoặc Thinh Văn. Thậm chí việc lề bái cúng 
dường các vật có liên quan đến các Ngài như là cội Bồ Đề, ngôi bảo tháp, 
tấm y ca-sa, và ngay cả dấu chân đã được đức Phật để lại trên nền đất, 
v.v... cũng đã làm sanh khởi niềm tin đưa đến việc hành thiện của tiền 
thân các vị này, cuối cùng đem lại sự thành tựu Niết Bàn cho các vị trong 
kiếp sống cuối cùng. Một số tiền thân có sự phát nguyện thành tựu vị thế 
tối thắng và đã nhận được chú nguyện thành tựu của các vị Phật đương 
thời. Thêm vào đó, các ký sự này còn đề cập đến việc thành tựu về phước 
báu Nhân Thiên và các sự thành công trong các kiếp sống kế tiếp trước 
khi gặp được đức Phật Gotama, rồi việc xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ 
khưu ni, sau đó thành tựu quả vị Thinh Văn A-la-hán, và chứng đắc các 
pháp thù thắng là bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí, và 
Niết Bàn. Các chi tiết được trình bày ở mỗi ký sự đã được chư Thinh Văn 
tỳ khưu và tỳ khưu ni đích thân thuật lại, dài ngắn cũng không chừng đổi, 
đôi lúc có xen lẫn một vài dòng kệ chú thích của người sưu tập. câu 
chuyện ngắn nhất chỉ có vài ba câu kệ (gatha), câu chuyện dài nhất có 
hơn hai trăm câu kệ (4oo dòng). 


Xét rằng 139 câu kệ của hai phần đầu tức là Buddhapadana - Phật 
Toàn Giác Kú Sự và Paccekabuddhapadana - Phật Độc Giác Kú Sự chỉ 
là một phần rất khiêm tốn so với gần 7.8oo câu kệ của toàn thể bộ Kinh 
này, cho nên có thể nói rằng chủ đề chính của bộ Kinh hướng đến các vị 
Thánh Thinh Văn tỳ khưu và tỳ khưu ni. Đặc biệt, đối với những vị Thinh 
Văn có được sự thành tựu về các vị thế tối thắng vào thời đức Phật 
Gotama, thì tiền thân của các vị này trong quá khứ cũng đã có sự phát 
khởi ước muốn thành tựu vị thế ấy, cũng có làm việc phước thiện thù 
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thắng, và cũng được chú nguyện bởi vị Phật của thời kỳ ấy. Có giả thuyết 
cho rằng hai phần đầu Buddhapadana - Phật Toàn Giác Kú Sự và 
Paccekabuddhapadanua - Phật Độc Giác Kú Sự đã được thêm vào nhằm 
để khẳng định rằng: Con đường Giải Thoát là gồm có ba hạng: Toàn 
Giác, Độc Giác, và Thinh Văn. Dầu hạnh nguyện và sự thực hành của ba 
hạng Phật là không đồng đẳng cấp, nhưng cứu cánh giải thoát đều giống 
nhau là sự đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt các khổ đau, và Niết Bàn. 


Có thể đưa ra nhận xét rằng bộ Kinh Apadana - Thánh Nhân Kú Sự 
chủ yếu nói về vai trò của nghiệp (kamma) trong quá trình luân hồi 
(samsara), về sự gặt hái kết quả (phala) của hành động đã làm trong các 
kiếp quá khứ (pubbakamma). Apadana - Thánh Nhân Kú Sự không chỉ 
nêu lên các thiện nghiệp có quả thành tựu tốt đẹp mà còn có nhắc đến 
một số ác nghiệp đưa đến kết quả xấu xa. Ví dụ như ký sự của Trưởng 
Lão Upalittherapadana kể lại câu chuyện tiền thân của vị này đã thực 
hiện hành động cung kính đến đức Phật Padumuttara và đã ước nguyện 
trở thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật. Tuy nhiên, vào kiếp sanh làm vị 
hoàng tử tên Candana, do việc đã dùng voi khuấy rối đến một vị Phật 
đang đi khất thực, cho nên trong kiếp cuối cùng dẫu bị sanh làm người 
thợ cạo thuộc dòng dõi thấp kém nhưng vị Trưởng Lão Upali này vẫn trở 
thành vị tỳ khưu đứng đầu về Luật trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama. 


Điểm đặc biệt là các việc quét dọn, xây dựng viền rào, cúng dường 
đến cội cây Bồ Đề, hay là các hành động xây dựng và quét vôi bảo tháp, 
dâng hoa đến bảo tháp, và cúng dường xá-lợi cũng là nhân tố cho những 
thành tựu phước báu lớn lao và còn đưa đến thành tựu quả vị A-la-hán 
trong thời đức Phật nữa. Nói đến xá-lợi, điểm đáng lưu ý là ngay cả đức 
Phật cũng tỏ lòng tôn trọng đến xá-lợi của các vị Thinh Văn: Ký sự 5o về 
Trưởng Lão Cunda mô tả đức Thế Tôn đã nhận lấy xá-lợi của vị Trưởng 
Lão Sariputta bằng hai tay, và trong khi phô bày xá-lợi ấy đã tán dương 
vị Thinh Văn đệ nhất này (tập I, 1254-1255). Tương tợ như thế, Ngài 
cũng đã nâng lên xá-lợi của vị Trưởng Lão NI MahapaJapatigotami bằng 
hai tay khi nhắc đến công hạnh của bà (tập II, Ký Sự 17, 404-415). Và 
nhiều ký sự nói về các vị Thinh Văn được giải thoát Niết Bàn do công 
hạnh cúng dường xá-lợi trong quá khứ. Thêm vào đó, việc cúng dường 
thực phẩm và các vật dụng cần thiết đến đức Phật và Hội Chúng tỳ khưu 
là có được thành quả lớn lao cũng được khẳng định qua nhiều ký sự ở bộ 
Kinh này. 


Đặc biệt, có phần ký sự tên Pubbakammapiloti-apadana đề cập đến 
các nghiệp xấu do tiền thân đức Phật Gotama đã tạo nên trong mười hai 
kiếp sống quá khứ. Các nghiệp này đã trổ quả vào lúc Ngài đã thành tựu 
quả vị Phật Toàn Giác. Ví dụ như việc nữ du sĩ ngoại đạo Sundarika đã vu 
cáo Ngài trong thời hiện tại là do tiền thân của Ngài, lúc sanh làm kẻ vô 
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lại Munali, đã vu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhu, và vào một kiếp khác 
đã bôi nhọ vị ấn sĩ Bhima có năm thắng trí có đại thần lực là người vẫn 
còn đắm say dục lạc; về việc nàng Ciñcamanavika vu cáo gian sự liên hệ 
thân mật giữa nàng và đức Phật do nhân của hành động vu cáo vị Thinh 
Văn tên Nanda của đức Phật Sabbabhibhu; về việc voi NalagirI chạy đến 
Ngài với ý muốn hãm hại do việc tiền thân đã cối voi công kích một vị 
Phật Độc Giác đang đi khất thực. Và về các chứng khó chịu ở thân cũng 
do tác động của nghiệp quá khứ ví dụ như chứng nhức đầu do đã có tâm 
hoan hỷ khi trong thấy các con cá bị giết chết, về chứng đau lưng do đã 
đánh gục đối thủ trong một cuộc giao đấu, về bệnh tiêu chảy do trong 
thời quá khứ làm một vị thầy thuốc đã cố ý cho thuốc xổ đến con trai nhà 
triệu phú, v.v... Có điều thắc mắc là các ký sự Pubbakammnapilotika này 
có liên quan đến đức Phật, nhưng tại sao lại không được xếp vào 
Buddhapadangd - Phật Toàn Giác Kú Sự, mà lại được sắp vào phần của 
các vị Thinh Văn, 7herapadana - Trưởng Lão Kú Sự? 


Một điều khác cũng đã được ghi nhận như sau: Trong các tập Kinh 
thuộc Tiểu Bộ (Khuddakanikaua), chủ đề về nghiệp đã được trình bày 
theo các sự sắp xếp khác nhau: 

- Jataka - Bổn Sanh, Buddhqudmnsa - Phật Sử, Cartuaprtaka - Hạnh 
Tạng nói về các tiền thân của đức Phật Gotama. 

- Apadana - Thánh Nhân Kú Sự liên quan đến các vị Thinh Văn tỳ 
khưu và tỳ khưu n1. 

- Vữnandaudtthu - Chuuện Thiên Cung và Petauatthu - Chuyện Ngạ 
Quj thì đề cập đến nghiệp quả của nhiều hạng người. 


Về hình thức, bộ Kinh Apadana - Thánh Nhân Kú Sự được viết theo 
thể kệ thơ (gatha), mỗi câu kệ gồm có bốn pada được trình bày thành 
hai dòng. Đa số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể thông thường 
gồm có tám âm cho mỗi pada. Chúng tôi chủ trương ghi lại lời dịch Việt 
theo lối văn xuôi hầu ý nghĩa chuyển dịch được phần trọn vẹn. Đôi chỗ 
hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn dựa theo tính chất hoàn 
chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của chúng. Cũng cần nói thêm về văn 
bản Pah được trình bày ở đây đã được phiên âm lại từ văn bản Pa] — 
Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series của nước quốc giáo Sri 
Lanka. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có một số 
điều cần lưu ý như sau: Mặc đầu toàn bộ văn bản là các lời tự thuật, tuy 
nhiên chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho những đoạn có 
tính chất đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước nguyện, suy nghĩ. Về từ 
xưng hô của hàng đệ tử đối với đức Phật, chúng tôi sử dụng từ “con” ở 
ngôi thứ nhất cho những trường hợp trực tiếp, và “tôi” cho những trường 
hợp xét rằng người nghe là các đối tượng khác. Về văn phong của lời 
dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố 
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gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có 
chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pali 
thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi 
không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc 
đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy 
nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể 
tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu 
kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: BhikkhunI Sukhetta Nichanaporn Ketjan (Thái), Cô Phạm Thu 
Hương (Hồng Kông), gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên, 
và Phật tử Diệu Hiền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
chúng tôi của Phật tử Mam Pitiya trong việc tham khảo bản dịch tiếng 
bản xứ. Cũng không quên không nhắc đến những sự ủng hộ, khích lệ, và 
công đức góp ý về phần tiếng Việt của Đại Đức Đức Hiền, cùng với hai vị 
Phật tử Tung Thiên và Đông Triều đã sắp xếp thời gian đọc qua bản thảo 
và đã giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chính xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân 
hồi sanh tử nữa. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày O1 tháng o6 nắm 2008 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 
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ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 


XXXI 


APADANAPAIT 
Pathamo Bhago - Visayasuci 


THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
Mục Lục Tập Một 


I. BUDDHAVAGGO - PHẨM ĐỨC PHẬT: 


A. Buddhapadanam - Phật Toàn Giác Ký Sự O2-13 
B. Paccekabuddhapadanam - Phật Độc Giác Ký Sự 12-23 
C. Therapadanam - Trưởng Lão Ký Sự 

1. Sariputtattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Sariputta 24-57 
2.. Mahamogsallanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Mahamoggallana 56-59 
3. Mahakassapattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Mahakassapa 60-63 
4. Anuruddhattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Anuruddha 62-65 
5. Punnattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Punna 64-65 
6. Upalittherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Upali 66-87 
7.. Aññakondaññattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Aññakondañña 86-8o 
8. Pindolabharadvajattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pindolabharadvaja 90-91 
9. Khadiravaniyarevatattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata 92-93 
10. Anandattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Ananda 94-97 

Uddanam - Phần Tóm Lược 06-97 


xi 


II. SIHASANADAYAKAVAGGO - PHẨM 


SIHÄSANADAYAKA: 
11. SIhasanadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Sihasanadayaka o8-oo 
12. Ekatthambhikattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika 98-101 


13. Nandattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão NÑanda 100-103 


XXXIH 


14. Cullapanthakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Cullapanthaka 102-105 
15. Pi]indivacchattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Pi]indivaccha 106-107 


16. Rahulattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Rahula 108-111 
17. Upasenattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Upasena 110-111 
18. Ratthapalattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ratthapala 112-113 
19. Sopakattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Sopaka 114-115 
2o. Sumangalattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sumangala 114-117 

Uddanam - Phần Tóm Lược 116-117 


k*kx« 
II. SUBHUTTVAGGO - PHẨM SUBHUTI: 
21. Subhutittherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão SubhutiL 118-125 


22. Upavanattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Upavana 124-131 
23. Saranagamaniyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 132-135 
24. Pañcasilasamadaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pañcasllasamadaniya 134-139 
25. Annasamsavakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsavaka 138-139 
26. Dhupadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Dhupadayaka 138-141 
27. PulinapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pulinapujaka 140-141 


28. Uttariyattherapadanam - Ký Sự vê Trưởng Lão Uttariya 140-143 
2o. EkañJalikattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjalika 142-143 
3o. Khomadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Khomadayaka 142-145 

Uddanam - Phần Tóm Lược 144-145 


xkk* 


IV. KUNDADHAÄNAVAGGO - PHẨM KUNDADHANA: 


31. Kundadhanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kundadhana 144-147 
32. Sagatattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Sagata 146-149 
33. Mahakaccanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Mahakaccana 148-151 
34.Kaludayittherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Ka]uday1 152-153 


XXXIV 


35. MogharaJattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Mogharaja 
36. Adhimuttattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta 
37. Lasunadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Lasunadayaka 
38. Ayagadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Ayagadayaka 
3o. Dhammacakkikattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika 
4o. Kapparukkhiyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya 
Uddanam - Phần Tóm Lược 


xkk+ 


V.UPALITVAGGO - PHẨM UPALI: 


41. Bhagineyya-Upalittherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Bhagineyya-Upali 
42. Sonakotikannattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Sonakotikanna 
43. Kaligodhaputtabhaddiyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Kaligodhaputtabhaddiya 
44. Sannitthapakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Sannitthapaka 
45. Pañcahatthiyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 
46. Padumacchadaniyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya 
47. Sayanadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadayaka 
48. Cankamadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Cankamadayaka 
49. Subhaddattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Subhadda 
5O. Cundattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Cunda 
Uddanam - Phần Tóm Lược 


xkk+ 


VI. VUUANIVAGGO - PHẨM VIJANI: 


51. Vidhupanadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Vidhupanadayaka 


XXXV 


154-157 
156-157 
156-159 
158-159 
158-161 


16O-161 
160-161 


162-165 
164-1690 
168-171 
172-173 
172-173 
174-175 
174-175 
174-177 
176-170 


180-183 
182-183 


182-183 


52. Sataramsikattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sataramsika 
53. Sayanadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sayanadayaka 
54. Gandhodakiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 
55. Opavayhattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha 
56. Saparivarasanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Saparivarasana 
57. PañcadIpakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão PañcadIpaka 
58. DhaJjadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadayaka 


59. Padumattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Paduma 


6o. Asanabodhiyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Asanabodhiya 
Uddanam - Phần Tóm Lược 


xkk 


184-185 
184-187 
186-187 
186-18o 
188-191 
100-101 


100-1953 
102-105 


194-197 
106-197 


VII. SAKACINTANTYAVAGGO - PHẨM SAKACINTANIYA: 


61. Sakacintaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya 
62. Avopupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Avopupphiya 
63. Paccagamaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Paccagamaniya 
64. Parappasadakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Parappasadaka 
6s. Bhisadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadayaka 
66. Sucintitattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 
67. Vatthadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadayaka 
68. Ambadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ambadayaka 
6o. Sumanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sumana 
7O. Pupphacangotiyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Pupphacangotiya 


Uddanam - Phần Tóm Lược 


xkk+ 


XXXVI 


106-197 
108-199 
108-199 
200-201 
200-203 
202-203 
202-205 
204-205 
206-207 


206-207 
208-2090 


71. 


g5 
73- 
74- 
73 
76. 
77 
78. 
79. 
8o. 


81. 
82. 
83. 
94. 
S5. 
86. 
S7. 
88. 


S9. 


VIII.NAGASAMALAVAGGO - PHẨM NAGASAMALA: 


Nagasamalattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nagasamala 
Padasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka 
Buddhasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 
Bhisaluvadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bhisaluvadayaka 
Ekasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 
Tinasantharadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadayaka 
Sucidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sucidayaka 
Patalipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Patalipupphiya 
ThitañJaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Thitañjaliya 
Tipadumiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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IX. TIMIRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM 


TIMIRAPUPPHIYA: 


Timirapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Timirapupphiya 
Gatasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññaka 
NÑipannañJaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nipannañjaliya 
Adhopupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya 
Ramsisaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 
Dutiyaramsisaññakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaramsisaññaka 
Phaladayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Phaladayaka 
Saddasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka 
Bodhisiñcakattherapadanam - 
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220-223 
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222-225 
224-225 
226-227 
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228-227 


Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka 
9o. Padumapupphiyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Padumapupphiya 


Uddanam - Phần Tóm Lược 
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228-2209 


228-231 
230-231 


X. SUDHÄPINDTYAVAGGO - X. PHẨM SUDHAPINDIYA: 


o1. Sudhapindiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sudhapindiya 
92. Sucintitattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita 
93. Addhacelakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Addhacelaka 
94. Sucidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sucidayaka 
95. Gandhamaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamaliya 
o6. Tipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya 
o7. Madhupindikattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Madhupindika 
o8. Senasanadayakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Senasanadayaka 


oo. Veyyavaccakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Veyyavaccaka 
100. Buddhupatthakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthaka 


Uddanam - Phần Tóm Lược 


Atha vagguddanam - Phần Tóm Lược Các Phẩm 
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232-233 
232-233 
234-235 
234-235 
236-237 
236-237 
238-239 
238-239 
238-241 


240-241 
240-241 


XI. BHIKKHADAYTVAGGO - XI. PHẨM BHIKKHADAYI: 


101. Bhikkhadayakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhadayaka 


102. NÑanasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ñanasaññaka 
103. Uppalahatthittherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Uppalahatthi 
104. PadapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão PadapuJaka 
105. Mutthipupphiyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipupphiya 
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240-243 


242-243 


242-243 


244-245 


244-245 


106. UdakapuJakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Udakapujaka 246-247 
107. Na]amaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nalamaliya 246-249 
108. Asanupatthapakattherapadaãnam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Asanupatthapaka 248-249 
109. Bilalidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bilalidayaka 250-251 
110. RenupuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Renupujaka 250-251 

Uddanam - Phần Tóm Lược 252-253 
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XIL MAHAPARITVARAVAGGO - PHẨM MAHAPARIVARA: 


111. Mahaparivarattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Mahaparivara 252-253 
112. Sumangalattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sumadgala 254-255 
113. Saranagamaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya 254-257 
114. Ekasaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaniya 256-259 
115. Suvannapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Suvannapupphiya 258-259 
116. CitakapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Citakapujaka 260-261 
117. Buddhasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka 260-263 
118. Maggasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññaka 262-263 
119. Paccupatthanasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Paccupatthanasaññaka 262-265 
120. Jatipujakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Jatipujaka 264-267 

Uddanam - Phần Tóm Lược 266-267 
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XIIIL. SEREYYAKAVAGGO - PHẨM SEREYYAKA: 


121. Sereyyakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka 266-269 
122. Pupphathupiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pupphathupiya 268-271 
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123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. Sobhitattherapadanam - Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita 


132. 
133. 
134. 
135. 


136. 


Payasadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Payasadayaka 
Gandhodakiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya 
Sammukhathavikattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhathavika 
Kusumasaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kusumasaniya 
Phaladayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Phaladayaka 
Ñãnasaññakattheräpadãanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ñanasaññaka 
Gandhapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya 
PadumapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Padumapujaka 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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XIV. SOBHITAVAGGO - PHẨM SOBHITA: 


Sudassanattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sudassana 
CandanapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Candanapujaka 
Pupphachadaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya 
Rahosaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Rahosaññaka 
Campakapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya 


137. Atthasandassakattherapadanam - 


138. 


139. 


14O. 


Ký Sự về Trưởng Lão Atthasandassaka 
Ekapasadaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasadaniya 
Salapupphadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Salapupphadayaka 
Piyalaphaladayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Piyalaphaladayaka 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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276-277 
278-270 
278-281 
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28o-283 
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282-285 
284-285 
284-287 
286-287 
288-28o 
288-28o 
290-201 
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292-293 


202-293 
294-295 


XV. CHATTAVAGGO - PHẨM CHATTA: 


141. Atichattiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Atichattiya 
142. Thambharopakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Thambharopaka 
143. Vedikarakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vedikaraka 
144. SaparIvariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Saparivariya 
145. Ummapupphiyatherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ummapupphiya 
146. Anulepadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadayaka 
147. Magsadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Maggadayaka 
148. Phalakadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Phalakadayaka 
149. Vatamsakliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vatamsakiya 
150. Pallankadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pallankadayaka 

Uddanam - Phần Tóm Lược 
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2o8-2oo 
2o8-2oo 
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300-303 
302-303 


XVI. BANDHUJTVAKAVAGGO - PHẨM BANDHU/JTVAKA: 


151. BandhujJnvakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujvaka 
152. Tambapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya 
153. VIthisammajjakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vithisammajjaka 
154. Kakkarupujakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kakkarupujaka 
155. MandaravapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Mandaravapujaka 
156. Kadambapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya 
157. Tinasulakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tinasulaka 
158. Nagapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nagapupphiya 
159. Punnagapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Punnagapupphiya 
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304-305 
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306-307 
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306-309 
308-309 
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310-311 


160. Kumudadayakattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadayaka 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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XVII. SUPARICARTYAVAGGO - PHẨM SUPARICARITYA: 


161. SuparIcariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Suparicariya 
162. Kanaverapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kanaverapupphiya 
163. KhajJJjakadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão KhaJjakadayaka 
164. DesapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Desapujaka 
165. Kanikaracchadaniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kanikaracchadaniya 
166. SappIdayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sappidayaka 
167. Yuthikapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Yuthikapupphiya 
168. Dussadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Dussadayaka 
169. Samadapakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Samadapaka 
170. Pañcanguliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pañcanguliya 

Uddanam - Phần Tóm Lược 
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312-313 
314-315 
314-315 
316-317 
316-317 
316-319 
318-319 
318-321 


320-321 
320-321 


XVIII. KUMUDAVAGGO - PHẨM KUMUDA: 


171. Kumudamaäliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamaliya 
172. Nissenidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nissenidayaka 
173. Rattipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya 
174. Udapanadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Udapanadayaka 
175. SIihasanadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sihasanadayaka 
176. Magsadattikattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Magsadattika 
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320-323 
322-323 
322-325 
324-325 
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326-327 


177. EkadIpiyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão EkadIpiya 


178. ManIpuJakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Manipujaka 


179. TiIkicchakattherapadanam - 


180. 


Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka 
Sanghupatthakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sanghupatthaka 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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XIX. KUTAJAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM 


KUTAJAPUPPHITYA: 


181. KutaJapupphiyattherapadanam - 


182. 
183. 
184. 
185. 


186. 


Ký Sự về Trưởng Lão Kutajapupphiya 
Bandhujivakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujivaka 
Kotumbariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kotumbariya 
Pañcahatthiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya 
Isinugsadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Isinuggadayaka 
Bodhi-upatthakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bodhi-upatthaka 


187. Ekacintikattherapadanam - 


188. 
189. 


100. 


Ký Sự về Trưởng Lão Ekacintika 
Tikannipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tikannipupphiya 
Ekacariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ekacariya 
Tivantipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tivantipupphiya 
Uddanam - Phần Tóm Lược 
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XX. TAMALAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM 


TAMALAPUPPHIYA: 


101. Tamalapupphiyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Tamalapupphiya 


102. Tinasantharadayakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Tinasantharadayaka 
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332-333 
332-333 
334-335 
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330-337 
338-339 


338-339 
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340-341 


340-341 


1093. Khandaphulliyattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Khandaphulliya 342-343 
194. AsokapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Asokapujaka 342-343 
195. Ankolakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ankolaka 344-345 
196. Kisalayapujakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão KisalayapuJaka 344-345 
197. Tindukadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Tindukadayaka 346-347 
108. MutthipuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipujaka 346-347 
1oo. KinkanIpupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kiñkanipupphiya 348-349 
2oO. Yuthikapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Yuthikapupphiya 348-349 

Uddanam - Phần Tóm Lược 350-351 

Atha vagguddanam - Phần Tóm Lược Các Phẩm 350-351 
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XXI. KANIKARAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM 


KANIKARAPUPPHIYA: 

201. Kanikarapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kanikarapupphiya 350-351 
2o2. Minelapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya 350-353 
203. Kinkimikapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kiñkinika 352-353 
204. Taraniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya 352-355 
205. Niggundipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Niggundipupphiya 354-355 
2o6. Udakadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Udakadayaka 354-355 
207. Salalamaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaliya 356-357 
2o8. Korandapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya 356-357 
2oo. Adhãradäayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Adhãradayaka 358-359 
210. Vatatapanivariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vatatapanivariya 358-359 

Uddanam - Phần Tóm Lược 358-359 
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XXII. HATTHIVAGGO - PHẨM HATTHI: 


211. Hatthidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidayaka 
212. Panadhidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Panadhidayaka 
213. Saccasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññaka 
214. Ekasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka 
215. Ramsisaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka 
216. Santhitattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Santhita 
217. Talavantadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Talavantadayaka 
218. Akkantasaññakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka 
219. SappIdayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sappidayaka 
220. Papanivariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Papanivariya 

Uddanam - Phần Tóm Lược 
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366-367 
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XXIII. ÄLAMBANADAYAKAVAGGO - PHẨM 


ALAMBANADAYAKA: 


221. Alambanadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Alambanadayaka 
222. Ajinadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadayaka 
223. Dvirataniyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya 
224. Arakkhadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Arakkhadayaka 
225. Avyadhikattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Avyadhika 
226. Ankolapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ankolapupphiya 
227. Sovannavatamsakiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sovannavatamsakiya 
228. MiñJavatamsakiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavatamsakiya 
22o. Sukataveliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sukataveliya 
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230. Ekavandiyattherapadanam - 
Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya 378-379 
Uddanam - Phần Tóm Lược 378-379 
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XXIV. UDAKASANAVAGGO - PHẨM UDAKASANA: 


231. Udakasanadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Udakasanadayaka 378-381 
232. Bhajanadayakattherapadanam - 

232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhajanadayaka 380-381 
233. SalapupIyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Salapupiya 380-381 
234. KilañJjadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadayaka 382-383 
235. Vedikarakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vedikaraka 382-383 
236. Vannakarattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vannakara 382-385 
237. Piyalapupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Piyalapupphiya 384-385 
238. Ambayagadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Ambayagadayaka 384-385 
239. Jagatikarakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Jagatikaraka 384-387 
24O. Vasidayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Vasidayaka 386-387 

Uddanam - Phần Tóm Lược 386-387 
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XXV. TUVARADAYAKAVAGGO - PHẨM TUVARADAYAKA: 


241. Tuvaradayakattherapadanam - 


Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradayaka 386-387 
242. Nagakesariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nagakesariya 388-38o 
243. Nalinakesariyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Nalinakesariya 388-38o 
244. Viravipupphiyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Viravipupphiya 388-391 
245. Kutidhupakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Kutidhiũpaka 300-301 
246. Pattadayakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Pattadayaka 390-301 
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247. 
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DhatupuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Dhatupujaka 
SattalipupphapuJakattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapujaka 
BimbIJaliyattherapadanam - 

Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijaliya 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 


TẬP MỘT 


SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE, 
APADANAPATI 
PATHAMO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


IL. BUDDHAVAGGO 
A. Buddhapadanam 


*1, Tathagatam Jetavane vasantam apucch1 vedehamunI natango, 
“Sabbaññubuddha kira nama honti bhavanti te hetuhi kehi vira?"” 


2. Tada ha sabbaññuvaro mahesI anandabhaddam madhurassarena, 
ye pubba“buddhesu katadhikara aladdhamokkha Jinasasanesu. 


3. Teneva” sambodhimukhena dhira aJJ]hasayenapl mahabalena, 
paññaya tejena sutikkhapañña sabbaññubhavam anupapunanti. 


4. Ahampl pubbabuddhesu buddhattamabhipatthayim, 
manasayeva hutvana dhammaraJa asankhiya.** 


5. Atha buddhapadananl sunatha suddhamanasa, 
timsaparamisampunna dhammaraJa asankhiya. 


6. Sambodhim buddhasetthanam sasanghe lokanayake, 
dasanguli namassitva sirasa abhivadayIm.° 


7.. Yavata buddhakhettesu ratana viJJjant asankhiya, 
akasattha ca bhummattha manasa sabbamaharim.° 


* Ädito pathãya imã catasso gãthãyo PTS potthake na santi. 

** Catutthagathaya dutiyaddho ceva pañcamagathaya pathamaddho ca Syama- 
potthake na santi. 

! đh1rã - Syã, Se. * abhivadaye - Syä, Se. 

“sabba - Syã, Se. ” ahare - Sya, PTS, Se. 

”tenidha - Se. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
THÁNH NHÂN KÝ SỰ 
PHẦN THỨ NHẤT: 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. PHẨM ĐỨC PHẬT: 
A. Phật Toàn Giác Ký Sự: 


1. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha' đã cúi 
mình hỏi Ngài rằng: “Bạch đấng Anh Hùng, nghe nói có các u† được 
gọi là đức Phật Toàn Tri, các u† ấu được thành tựu là do các nguuên 
nhân nào?” 

2. Khi ấy, bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Toàn Tri cao quý, đã nói với vị hiền nhân 
Ananda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: “Những uị nào có hành động 
hướng thượng đã được thực hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) có 
sự giải thoát chưa được thành đạt trong các Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng. 

3. Chính nhờ uào uếu tố đầu tiên ấu đối uới phẩm uị giác ngộ, đồng 
thời nhờ uào sự quuết định, nhờ uào năng lực lớn lao, uà nhờ uào 
quuền lực của tuệ, những uị sáng suốt có trí tuệ uô cùng sắc bén thành 
tựu phẩm uị Toàn Tri. 

4. Các đấng Pháp Vương là (uô số) không thể đếm được. Ta cũng đã 
phát nguuện uề bản thể giác ngộ ở nơi các uị Phật quá khứ, uà đã 
được thành tựu đầu chỉ bằng tâm ú. 

5. Giờ đâu, các ngươi uới tâm ú thanh tịnh hãu lắng nghe các kú sự uề 
chư Phật Toàn Giác: Các đấng Pháp Vương đã được tròn đủ ba mươi 
pháp toàn hảo là (vô số) không thể đếm được.? 

6. Ta đã cung kính chắp mười ngón tay lại đê đầu đảnh lễ phẩm vị Toàn 
Giác của chư Phật Tối Thượng, (đảnh lễ) các đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với các Hội Chúng (Thinh Văn).? 

7. Cho đến các châu báu vô số kể được tìm thấy ở trên bầu trời và ở 
dưới mặt đất tại các địa phận của chư Phật (trong mười ngàn thế giới),* 
Ta đã mang lại toàn bộ (châu báu ấy) bằng tâm (chú nguyện). 


! Đây chính là ngài Ananda. Chú giải của Apadang giải thích uedehamuni là vị hiền trí 
con trai của một người phụ nữ sanh ra ở xứ sở Vedeha (ApA. 128). 

Đức Phật Gotama kể về thời kỳ Bồ Tát là vị Chuyển Luân Vương Tilokavijaya (ApA. 
103). Sở dĩ không dùng chữ nghiêng để tiện cho việc trình bày ở các phần sau. 

3 sasanghe sauakasañghasahrite (Sđd. 103). 

* uãuatã buddhakhettesuti dasasahassacakkaualesu buddhakhettesu (Sẩd. 104). 


Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


8. Tattha rupiyabhũmiyam pasadam mapayIm' aham, 
nekabhummam ratanamayam ubbiddham nabhamugsatam. 


9. Vicittathambham sukatam suvibhattam maharaham, 
kanakamayasanghatam? toranacchattamanditam. 


10. Pathama ve|urIya bhumi vimalabbhasama subha, 
nalin1JalaJakianavarakañcanabhumiya. 

11. Pavalamsa? pava]avanna kac1 lohitaka subha, 
indagopakavannabha bhumIi obhasatI disa. 

12. Suvibhatta gharamukha niyyuha sihapañJara, 
caturo vedika Jalagandhavela”manorama. 


13. Na pIta lohita odata suddhakalaka, 
kutagaravarupeta sattaratanabhusita.° 


14. Olokamay8° paduma va]|avihagasobhita, 
nakkhattatarakakinna candasuriyeh1'° mandita. 

15. Hemajalena sañchanna sonnakinkinikayuta, 
vatavegena kujJanti sonnamala manorama. 

16. MañJetthakam lohitakam pItakam haripIñJaram, 
nanarangehI suppitam ussitaddhaJamalinim. 

17. Nana bahu nekasata phal]ikã raJatamaya, 
manimaya lohitanka masaragallamaya tatha, 
nanasayanavicitta sanhakasikasanthata. 

18. Kambala dukula cIna pattunna pandupavura, 
vividhattharanam sabbam manasa paññapes” aham." 


109. Tasu tasveva bhum1su ratanakutalankata, 
maniverocana ukka dharayanta sutitthare. 


2o. Sobhanti esikathambha subha kañcanatorana, 
Jambonada saramaya atho raJatamayäpI ca. 


21. Neka sandhT'? suvibhatta kavataggalacittita, 
ubhato punnaghataneka padumuppalasamyuta. 


22. Atite sabbabuddhe ca sasanghe lokanayake, 
pakativannarupena nimminitva sasavake. 


' mãpaye - Syã, PTS, Se. ® vibhũsitã - PTS. 

 nekabhũmim - PTS. ° olokayamaya - Se. 

3 saäghãtam - PTS. 1° sandasurehi - Ma, Se. 

* kontacchattehi manditam - Ma, Syãä.  '“ paññapemaham - Syã, Se, PTS. 
° nalina- Ma. 12 nekãsanti - Mu A, Se. 


° pahatthasakhãpavä]avanna - Syã; pava|am sapavä]avannä - PTS. 
7 gandhave]ã - Ma, Syã; gandhave]ä - PTS. 
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8. Tại nơi ấy ở trên mặt đất bằng bạc, Ta đã hóa hiện ra tòa lâu đài làm 
bằng châu báu, có nhiều tầng lầu, có chiều cao vươn tận không trung. 

9. (Tòa lâu đài) có trụ cột được tô điểm, khéo được thực hiện, khéo 
được phân bố, có giá trị lớn lao, có chõ nối liền làm bằng vàng, được tô 
điểm bằng các cổng chào và các lọng che. 

10. Tầng thứ nhất bằng ngọc bích xinh đẹp tương tợ bầu trời không 
chút bợn nhơ. Ở tầng lầu bằng vàng cao quý có hồ sen với những đóa 
hoa sen chen chúc. 

11. Có tầng lầu làm bằng san hô với màu sắc của san hô, có tâng lầu 
màu đỏ xinh đẹp, có tầng lầu với ánh sáng màu cánh kiến đang chiếu 
sáng các phương. 

12. Có tiền sảnh khéo được phân bố, có các tháp nhọn, có các cửa ra vào 
hình sư tử, có bốn viền rào làm thích ý với những mạng lưới vòng hoa 
có hương thơm. 

13. Có các nhà mái nhọn cao quý màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trắng, và màu đen thuần khiết được điểm tô bằng bảy loại châu báu. 

14. Có mặt tiền ở phần trên được rạng rỡ với các đóa hoa sen cùng với 
(hình ảnh) các loài thú dữ và chim muông, được trải ra với các chòm 
tỉnh tú và các vì sao, được điểm tô với mặt trăng và mặt trời. 

15. (Các tầng lầu) được che phủ bởi màn lưới bằng vàng có các chuông 
lục lạc bằng vàng. Các tràng hoa bằng vàng quyến rũ vang lên âm thanh 
nhờ vào sức đẩy của làn gió. 

16. Có dãy cờ hiệu khéo nhuộm với các màu khác nhau là màu đỏ tía, 
màu đỏ, màu vàng, màu hồng được dựng lên. 

17. Được tô điểm với nhiều kiểu giường được lót trải bằng các tấm vải 
mịn màng của xứ Ka-si, có đến hàng trăm chiếc giường làm bằng ngọc 
pha-lê, bằng bạc, bằng ngọc ma-ni, bằng hồng ngọc, và bằng đá quý 
tương tợ như thế. 

18. Có những tấm mền lông thú màu vàng úa được làm ở các xứ 
Duknla, xứ Trung Hoa, và xứ Pattunna. Bằng tâm ý, Ta đã sắp xếp tất cả 
(các chiếc giường) với các tấm trải đủ các loại. 

1o. Ở khắp các tầng lầu, có những người đứng nghiêm cầm các ngọn 
đuốc làm bằng ngọc ma-ni đỏ được điểm tô bằng châu báu ở chóp 
nhọn. 

2o. Những cột trụ dựng đứng (ở cổng), những cổng chào xinh đẹp làm 
bằng vàng (được khai thác từ sông) Jambu, làm bằng lõi gỗ (cây khira), 
và còn làm bằng bạc nữa, (tất cả đều) chói sáng. 

21. Có nhiều gian tiếp giáp được khéo phân bố, được tô điểm với những 
cánh cửa và chốt khóa. Cả hai phía (của tòa lâu đài) đều có nhiều chậu 
chứa đầy những đóa sen đỏ và sen xanh. 

22. Ta đã hóa hiện ra tất cả chư Phật thời quá khứ là các đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian cùng Hội Chúng với các vị Thinh Văn trong dáng vóc tự 
nhiên. 
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23. Tena dvarena pavisitva sabbe buddha sasavaka, 
sabbasovamnaye' pIthe nIsinna ariyamandala. 


24. Ye ca etarahI atthi buddha loke anuttara, 
atita? vattamana ca bhavanam sabbe samaruhum.3 


25. Paccekabuddhe nekasate sayambhu aparajite, 
atite vattamane ca bhavanam sabbe samaruhum.° 


26. Kapparukkha bahu atthi ye dibba ye ca manusa, 
sabbam dussam samahatva" acchademi tieIvara.° 


27. KhaJJam bhojJam sayaniyam sampannam panabhojanam, 
manimaye subhe patte sampuretva adasaham. 


28. Dibbacakkhusama hutva” matthacIvarasamyuta, 
madhuna sakkhara ceva telena madhuphanIta. 


2o. Tappita paramannena sabbe te arlyamandala, 
ratanagabbham pavisitva kesarIiva guhasaya. 


3o. Maharahamhi sayane sihaseyyamakappayum, 
sampaJana samutthaya sayane pallankamabhuJum, 
gocaram sabbabuddhanam Jhanaratisamappita. 

31. Aññe dhammanl desenti aññe kllanti iddhiya, 
aññe abhiñña appenti abhiññavasibhavIta, 
vikubbana vikubbanti aññe nekasahassryo." 

32. BuddhapI buddhe pucchanti visayam sabbaññumalayam, 
gambhriram nipunam thanam paññaya vinibuJJhare. 

33. Savaka buddhe pucchanti buddha pucchanti savake, 
aññamaññam ca pucchanti? aññoññam"° byakaronti te. 

34. Buddha paccekabuddha ca savaka paricaraka, 
evam sakaya ratiya'' pasade "bhiramanti te. 


35. Chatta titthantu ratana kañcanavelapantika,” 
muttaJalaparikkhitta sabbe'? dharentu'^ matthake. 


36. Bhavantu ce|avitana sonnatarakacIttita, 
vicittamalyavitanãa" sabbe dharentu matthake. 


37. Vitata malyadamehi gandhadamehl sobhita, 
dussadamehl parikinna ratanadamavibhusita. 


' sonnamaye - Ma; sovannamaye - Syä. ° aññe nekasatasahassiyo - PTS. 

? atite - Ma. ° pucchitvä - Ma. '° aññamaññam - Syã, PTS, Se. 

3 samãharim - Ma, Mu A. !! svam ratisu rammãnã - Syäã, PTS. 
* samäharim - Ma, PTS. !* suvannajãlabhi samyuttam rajatajalamanmhi ca - PTS. 


” samähantä - Ma; samãhantva - Sya,PTS. '? muttajalaparikkhittam chattam - PTS. 
°tieIvaram - Ma, Syã, PTS. '* đhãrenti - Se 'Š vieitta malyavitatä - Sya, PTS. 
7 đibbavatthä sama hutvä - Ma; dibbavatthä samahutva - Syã, PTS. 
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23. Chư Phật cùng các vị Thinh Văn sau khi đi vào bằng cánh cửa ấy đã 
ngồi xuống ở ghế ngồi toàn bộ đều làm bằng vàng, (hình thành) đoàn 
thể các bậc Thánh Nhân. 

24. Và có những vị trong lúc này là các vị Phật vô thượng ở thế gian. 
(Chư Phật) quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu đài. 

25. Hàng trăm vị Phật Độc Giác, các đấng Tự Chủ, là các bậc không bị 
khuất phục trong quá khứ và hiện tại, tất cả các vị đã bước lên tòa lâu 
đài. 

26. Có nhiều cây Như Ý thuộc cõi trời và thuộc loài người, (từ các cây 
ấy) Ta đã mang lại toàn bộ vải vóc và đã khoác ba lá y lên (các vị ấy). 

27. Ta đã chứa đầy các bình bát xinh đẹp làm bằng ngọc ma-ni với các 
vật thực cứng mềm đáng được thưởng thức, có đầy đủ nước uống và 
thức ăn, rồi đã dâng cúng (đến các vị ấy). 

28. 2o. Tất cả các vị ấy, đoàn thể các bậc Thánh nhân, đều đồng đẳng về 
Thiên nhãn (và) gắn bó với tấm y thanh bạch. Được toại ý với vật thực 
tối thắng (của Ta) gồm có mật ong, đường thô, luôn cả đầu ăn, và mật 
mía, (các vỊ) đã đi vào gian phòng làm bằng châu báu tợ như những con 
sư tử cư ngụ ở hang động. 

3o. Các vị đã nằm xuống với tư thế của loài sư tử ở chiếc giường vô cùng 
giá trị, có sự tỉnh thức, rồi đã ngồi dậy và đã xếp vào tư thế kiết già ở 
trên chiếc giường, thể nhập vào sự thỏa thích trong thiền là hành xứ của 
tất cả chư Phật. 

31. Một số vị khác thuyết giảng Giáo Pháp, một số vị khác tiêu khiển 
bằng thần thông, một số vị khác đã phát triển được năng lực của các 
thắng trí thì hướng tâm vào các thắng trí, hàng ngàn vị khác thể hiện 
các sự biến hóa về thần thông. 

32. Chư Phật cũng chất vấn chư Phật về chủ đề liên quan đến cảnh giới 
của các đấng Toàn Tri. Nhờ vào tuệ, các vị giác ngộ rốt ráo về sự việc 
một cách sâu sắc và hoàn hảo. 

33. Các vị Thinh Văn chất vấn chư Phật, chư Phật chất vấn các vị Thinh 
Văn. Các vị ấy chất vấn lẫn nhau và trả lời cho nhau. 

34. Chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc Giác, chư Thinh Văn, và tín 
chúng, các vị ấy vui thích ở tòa lâu đài tùy theo sự thỏa thích của bản 
thân như vầy: 

35. 'Nguuện cho những chiếc lọng che bằng châu báu uới những chuỗi 
uòng hoa bằng uàng uà những mạng lưới ngọc trai uiền quanh được 
tồn tại, nguyện cho tất cả hãu duụ trì ở trên đỉnh đầu (của tôi). 

36. 'Nguuện cho những mái che bằng uải được tô điểm uới những 
ngôi sao bằng uàng (0à) những mái che được tô điểm uới những 
tràng hoa hấu xuất hiện, nguuện cho tất cả hãu duụ trì ở trên đỉnh 
đầu (của tôi).` 

37. (Tòa lâu đài có hồ nước) được trải dài với những vòng hoa và chuỗi 
bông, được rạng rỡ với những chuỗi bông hoa thơm ngát, được viền 
quanh bằng những chuỗi vải vóc, được tô điểm bằng những chuỗi châu 
báu. 
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38. 


39. 


4O. 


Pupphabhikinna sucitta surabhigandhadhupita,' 
gandhapañcangulikata° hemacchadanachadita.? 


Catuddisa pokkharañño padumuppalasanthata, 
sovannarupa khayantu padumarenuraJugsata. 


Pupphantu padapa sabbe pasadassa samantato, 
sayam ca puppha muñcitva gantva? bhavanamokirum.° 


41. Sikhino tattha naccantu dibbahamsa pakuJare, 


42. 


43. 


44. 


45- 


46. 


47 


48. 


49. 


50. 


karavika ca gayantu diJasangha samantato. 


Bheriyo sabba vaJjantu vina sabba ravantu' ta, 
sabba samgTti vattantu pasadassa samantato. 


Yavata buddhakhettamhi cakkavale tato pare, 
mahanta Jotisampanna acchidda ratanamaya. 


Titthantu sonnapallanka diparukkha Jalantu te, 
bhavantu ekapaJJota dasasahassIparampara. 


nanaranga padissantu pasadassa samantato. 


Dumagge pabbatagge va sinerugirimuddhani, 

ussapemi dhaJam sabbam vicittam pañcavannikam. 
Nara naga ca gandhabba sabbe deva upentu te, 
namassanta pañJalika pasadam parivarayum. 

Yam kiãcI kusalam kammam kattabbam kiriyam mama, 
kayena vaca manasa tidase sukatam katam. 


Ye satta saññino atthi ye ca satta asaññino, 

katam puññaphalam mayham sabbe bhag1 bhavantu te. 
Yesam katam suviditam dinnam puññaphalam maya, 
ye ca tasmim na Jjananti deva gantva nivedayum. 


51. Sabbalokamhi ye satta JIvant aharahetuka, 


52. 


Sở- 


54. 


manuññam bhoJanam sabbam” labhantu mama tejasa.° 


Manasa danam maya dinnam manasa pasadamavahim,° 


pũJIta sabbasambuddha pacceka Jinasavaka. 


Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagañchaham. 


Duve bhave paJanami devatte atha manuse, 
aññam gatim na Janami manasa patthanaphalam. 


' bhũsita - Ma, Se. * sandhã - PTS. ” sabbe lokamhi - Syä, PTS. 
ˆ gulankita - PTS. ” otarum - Se. ° cetasa - Ma, Sya, PTS, Se. 
chadanamaälikã -Se.  ”rasantu - Ma. ° adayim - Syã; ãpayim - Se. 
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38. (Hồ nước) được tô điểm với các đóa hoa chen chúc, được tỏa lên 
mùi hương thơm ngào ngạt, được thể hiện bởi năm loại hương thơm 
tổng hợp lại, được phủ lên bằng tấm che bằng vàng. 

3o. “Nguuện cho bốn phía của hồ nước hãu biểu hiện màu sắc uàng 
chói uới những sen hồng sen xanh được phơi bàu, uới các bụi phấn 
của hoa sen được tỏa ra. 

40. “Nguuện cho tất cả câu cốt ở xung quanh tòa lâu đòi hấu trổ hoa." 
Và các bông hoa đã tự mình phóng thích, đi đến, và rải rắc ở tòa lâu đài. 
41. Nguuện cho các con chỉm công ở tại nơi ấu hấu nhdu múa, các con 
thiên nga hãu líu lo, các con chỉm ca-lăng-tũn-gtià uà các bầu chỉm ở 
xung quanh hãu cất tiếng hót.' 

42. “Nguuện cho tất cả các chiếc trống hãu uang lên, tất cả các câu đàn 
uĩng ấu hãu tấu nhạc. Nguuện cho tất cả các cuộc trì tụng (được) tiến 
hành ở xung quanh của tòa lâu đòi.' 

43. 44. 'Nguuện cho những chiếc ghế bành bằng uàng khống Tô, hội đủ 
hào quang, không bị hỏng hóc, làm bằng châu báu hấu tồn tại từ thế 
giới nàu đến thế giới khác cho đến địa phận của chư Phật. Nguuện cho 
những câu đèn ấu hãu chói sáng. Nguuện cho hệ thống rnười ngàn 
(thế giới) hấu trở thành (sáng chói như là) một ngọn đèn.' 

45. Nguuện cho các kiêu nữ luôn cả các uũ công, các toán rnỹ nhân 
hãu nhảu múa. Nguyện cho các màn trình diễn đa dạng hãu được phô 
điễn ở xung quanh của tòa lâu đài. 

46. (Khi ấy) Ta dựng lên ngọn cờ hiệu ở ngọn cây, ở chóp núi, ở đỉnh 
ngọn núi Sineru; tất cả (các ngọn cờ đều) được tô điểm, có năm màu. 

47. Nguuện cho loài người, loài rồng, Càn-thót-bà, uà tất cả chư 
Thiên ấu hãu đi đến.` Các vị đã đến quây quần xung quanh tòa lâu đài, 
chắp tay lễ bái. 

48. “Bất cứ thiện nghiệp nào là uiệc cần phải thực hiện để sanh lên cối 
trời đều đã được tôi thực hiện tốt đẹp bằng thân, bằng lời nói, bằng ú. 
49. Có những chúng sanh là hữu tưởng uà có những chúng sanh là uô 
tưởng, nguuện cho tất cả các uị ấu đêu được hưởng phần chia sẻ quả 
báu phước thiện đã được thực hiện của tôi. 

50. Quả báu phước thiện của tôi đã được thực hiện, đã được biết chắc 
chắn, đã được ban phát đến những uị ấu, còn những uị nào chưa biết 
Uề điều ấu thì chư Thiên đã đi đến uà thông báo. 

51. Các chúng sanh nào (sống) nhờ uào uật thực ngụ ở tất cả các thế 
giới, do oai lực của tôi nguuện cho tất cả đều thọ lãnh uật thực hợp ú.' 
52. Vật cúng dường đã được Ta cúng dường bằng tâm ý, Ta đã làm hóa 
hiện ra tòa lâu đài bằng tâm ý. Tất cả chư Phật Toàn Giác, chư Phật Độc 
Giác, chư Thỉnh Văn của các đấng Chiến Thắng đã được cúng dường. 

53. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, Ta đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 

54. Ta nhận biết hai cõi tái sanh, ở bản thể Thiên nhân và loài người, Ta 
không biết đến cảnh giới khác; điều này là quả báu của ước nguyện 
bằng tâm ý. 


Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


55. Devanam ađhiko homI bhavami manuJadhipo, 
rupalakkhanasampanno paññaya asamo bhave. 


56. BhoJanam vividham settham ratanañca anappakam, 
nanavidhanI' vatthani nabha khippam upenti mam. 


57. Pathavya? pabbate ceva akase udake vane 
yam yam hattham pasaremi dibba bhakkha upenti mam. 


58. Pathavya” —pe— pasaremi ratana sabbe upenti mam.” 
59. Pathavya?—pe— pasaremi sabbe gandha upenti mam.? 
6o. Pathavya” —pe— pasaremI sabbe yana upenti mam." 
61. Pathavya° —pe— pasaremI sabba mala upenti mam." 
62. Pathavya? —pe— pasaremI alankara upenti mam. 

63. Pathavya? —pe— pasaremI sabba kañña upenti mam.” 
64. Pathavya? —pe— pasaremI upenti madhusakkhara. 

65. Pathavya° —pe— pasaremiI sabbe khaJja upenti mam.? 


66. Adhane addhikajane yacake ca pathavino, 
dadam' aham' danavaram sambodhivarapattiya. 


67. Nadento pabbatam selam gaJJento? bahalam girim, 
sadevalokam hasento° buddho loke bhavam' aham. 


68. Disa dasavidha loke yayato natthi antakam, 
tasmiñca disabhagamhi buddhakkhetta” asankhiya. 


6o. Pabha pakittita mayham yamaka ramsivahana, 
etthantare rams1Jalam aloko vipulo bhave. 


7O. Ettake lokadhatumhi sabbe passantu mam Jana, 
sabbe ca sumana hontu sabbe mam anuvattare, [*] 
(sabbe mam anuvattantu yava brahmanivesanam). [**] 


71. Vissattha°madhunadena amatam bherimahanim,° 
etthantare Jana sabbe sunantu madhuram giram. 


72. Dhammameghe pavassante sabbe hontu anasava, 
ye 'ttha pacchimaka satta sotapanna bhavantu te. 


73. Datva databbakam danam silam puretv' asesato, 
nekkhamme paramim gantva'° patto sambodhimuttamam. 


! vividhãni ca - Ma, Se. ” gacchento - Ma. ° sadevakam hãsayanto - Ma, Se. 
ˆ puthavyä - PTS. ” khette - Se. ® visittha - Ma, Syã, PTS. 

me - Syã, PTS. ° ghare -Syã; ahane - PTS,Se.  '“patvä - PTS. 

* dadãmi tam - Syã; yam me katam - PTS. [*] Sya, PTS potthakesu dissati. 


[**] Addhacandakatrhi antariko bhago Maramma potthakesu ceva Seluttararama 
potthake ca dissati. 
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55. (Nếu sanh ra ở cối trời) Ta là vượt trội chư Thiên, (nếu sanh làm 
người) Ta là vị thống lãnh nhân loại, Ta được hội đủ tướng mạo về sắc 
thân, trong cõi hữu không ai sánh bằng (Ta) về trí tuệ. 

56. Vật thực tối thượng đủ các loại và châu báu không phải là ít ỏi, 
(cùng với) vô số các loại vải từ trên không tức thời hiện đến cho Ta. 

57. Ơ đất liền, luôn cả ở ngọn núi, ở trên hư không, ở trong nước, ở 
trong rừng, mỗi khi Ta vươn tay ra thì các thức ăn của cối trời hiện đến 
cho Ta. 

58. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi châu báu hiện đến cho Ta. 
59. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thơm hiện đến cho Ta. 
6o. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi xe thuyền hiện đến cho Ta. 
61. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi tràng hoa hiện đến cho Ta. 
62. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì đồ trang sức hiện đến cho Ta. 
63. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì tất cả thiếu nữ hiện đến cho Ta. 
64. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mật và đường hiện đến cho Ta. 
6s. Ơ đất liền, —nt— Ta vươn tay ra thì mọi vật thực hiện đến cho Ta. 
66. Nhằm đạt được phẩm vị Toàn Giác cao quý, Ta (đã) bố thí tặng 
phẩm quý giá đến những kẻ không có tài sản, những người lữ khách, 
những kẻ ắn xin, và những người bộ hành. 

67. Ta trở thành đức Phật ở trên đời khiến cho ngọn núi gào thét, khiến 
cho tảng đá gầm lên tiếng vang ầm T1, khiến cho thế gian luôn cả chư 
Thiên vui cười. 

68. Mười phương ở thế giới vũ trụ đối với người đang du hành là vô tận 
(không có điểm tận cùng). Và ở mỗi phương (thế giới) ấy, các địa phận 
của chư Phật là (vô số) không thể đếm được. 

6o. (Khi là đấng Chuyển Luân Vương) Ta có hào quang được nổi danh 
với (hình thức) tia ánh sáng di chuyển thành từng đôi. Mạng lưới hào 
quang đã là ánh sáng vĩ đại hiện hữu ở khoảng giữa mười ngàn thế giới. 
7O. “Nguuện cho tất cả mọi người ở chừng ấu thế giới đều nhìn thấu 
Ta. Nguuện cho tất cả đêu có tâm Ú uui mừng uà tất cả đều tiến bước 
theo Ta. (Nguuện cho tất cả đều tiến bước theo Ta đến tận chỗ ngụ của 
đấng Phạm Thiên). 

71. Ta đã võ vào chiếc trống Bất Tử với tiếng vang ngọt ngào được phát 
ra.° “Nguuện cho tất cả mọi người ở khoảng giữa mười ngàn thế giới 
hãu lắng nghe âm thanh ngọt ngào. 

72. Trong khi đám mâu Giáo Pháp đang đổ rnưa, nguuện cho tất cả 
không còn lậu hoặc. Những chúng sanh nào là hạng thấp kém ở nơi 
đâu, nguuện cho những người ấu được là bậc Nhập Lưu. 

73. Sau khi bố thí những gì cần được bố thí, sau khi làm viên mãn giới 
hạnh không thiếu sót, sau khi đi đến sự toàn hảo về pháp xuất ly, Ta đã 
đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 


! Câu 1 và 2 được thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. Câu 1 và 3 được thấy ở Tạng Miến. 
*'Ta đã thuyết giảng Giáo Pháp Bất Tử với âm thanh vi diệu được phát ra (ND). 

3 Chú Giải ghi rằng: 'sabbe bhikkhubhikkhumr-adauo' = “tất cả' là tỳ khưu, tỳ khưu nị, 
v.v... (Sđd.). 
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74. Pandite parIpucchitva katva viriyamuttamam, 
khantiya paramim gantva patto sambodhimuttamam. 


75. Katva dalhamadhitthanam' puretva saccaparamim,?° 
mettaya paramim gantva patto sambodhimuttamam. 


76. Labhalabhe sukhe dukkhe sammane cavamanane,? 
sabbattha samako hutva patto sambodhimuttamam. 


77. KosaJJjam bhayato disva viriyañcapIˆ khemato, 
araddhaviriya hotha esa buddhanusasanI. 


78. Vivadam bhayato disva avivadañca khemato, 
samagøa sakhila hotha esa buddhanusasanI. 


7o. Pamadam bhayato disva appamadam ca khemato, 
bhaveth' atthangikam maggam esa buddhanusasan1. 


8o. Samagata bahu buddha arahanta ca sabbaso, 
sambuddhe arahante ca vandamana namassatha. 


81. Evam acintiya buddha buddhadhamma acintiya, 
acIntiyesu pasannanam vipako hoti acintiyo. 


Ittham sudam bhagava attano buddhacariyam° sambhavayamano 
buddhapadaniyam nama dhammapariyayam abhasitthau. 
Buddhaäpadanam samattam. 


--OOOOO-- 


B. Paccekabuddhapadanam 
Atha paccekabuddhapadanam sunatha : 


82. Tathagatam Jetavane vasantam apucch1 vedehamunI natango, 
“paccekabuddha kira nama honti, bhavanti te hetuh1 kehi vira.” 


83. Tada ha sabbaññuvaro mahesI anandabhaddam madhurassarena, 
ye pubbabuddhesu° katadhikara aladdhamokkha Jinasasanesu. 


84. Teneva samvegamukhena dhira vinapl buddheh1 sutikkhapañña, 
arammanenapl parittakena paccekabodhim anupapunaanI. 


85. Sabbamhi lokamhi mamam thapetva 
paccekabuddheh1 samo va natthi, 
tesam Imam vannapadesamattam 
vakkhamaham sadhu mahamunInam. 


1 saecam adhitthãnam - PTS. * akosajjam ca - Se. 
° saccapärami pũriya - Ma, Se;... puraye - Sya. ”buddhacaritam - Syã. 
3 ca vimänane - Ma, PTS. ° sabbabuddhesu - Ma, Syã, PTS, Se. 
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74. Sau khi đã vấn hỏi các bậc trí tuệ, sau khi đã thể hiện sự tinh tấn tối 
thượng, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về pháp nhãn nại, Ta đã đạt đến 
phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 
75. Sau khi đã thực hành pháp quyết định một cách bền vững, sau khi 
đã làm tròn đủ sự toàn hảo về pháp chân thật, sau khi đã đi đến sự toàn 
hảo về pháp từ ái, Ta đã đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 
76. Sau khi đã là bình đăng trong mọi trường hợp đối với lợi lộc và 
không lợi lộc, đối với an lạc và khổ đau, đối với sự kính trọng và chê 
bai, Ta đã đạt đến phẩm vị Toàn Giác tối thượng. 
77. Sau khi thấy được sự biếng nhác là nguy hiểm và thậm chí (thấy 
được) sự tinh tấn là an toàn, các ngươi hãy có sự nỗ lực tinh tấn; điều 
này là lời giáo huấn của chư Phật. 
78. Sau khi thấy được sự tranh cãi là nguy hiểm và sự không tranh cãi là 
an toàn, các ngươi hãy có sự hợp nhất, thân thiện; điều này là lời giáo 
huấn của chư Phật. 
7o. Sau khi thấy được sự xao lãng là nguy hiểm và sự không xao lãng là 
an toàn, các ngươi hãy tu tập Đạo Lộ có tám chi phần; điều này là lời 
giáo huấn của chư Phật. 
8o. Tất cả chư Phật và các bậc A-la-hán đã tụ hội lại. Các ngươi hãy tôn 
kính đảnh lễ chư Phật Toàn Giác và các bậc A-la-hán.” 
81. Như vậy, chư Phật là không thể nghĩ bàn. Giáo Pháp của chư Phật là 
không thể nghĩ bàn. Đối với những ai tịnh tín vào những điều không thể 
nghĩ bàn, quả thành tựu cho những người ấy là không thể nghĩ bàn. 

Trong khi trình bày về phẩm hạnh Phật của bản thân, đức Thế Tôn 
đã nói về bản thể của Giáo Pháp tên là Buddhapadaniuam như thế ấy. 

Ký Sự về Phật Toàn Giác được đây đủ. 
--ooQÒOoO-- 


B. Phật Độc Giác Ký Sự: 

Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về Phật Độc Giác: 
82. Trong khi đức Như lai ngự tại Jetavana, bậc hiền trí xứ Videha đã 
cúi mình hỏi Ngài rằng: “Bạch đấng Anh Hùng, nghe nói có các uị 
được gọi là đức Phật Độc Giác, các uị ấu được thành tựu là do các 
nguuên nhân nào?” 
83. Khi ấy, bậc Đại Ấn Sĩ, đấng Toàn Tri cao qúy, đã nói với vị hiền 
nhân Ananda bằng âm điệu ngọt ngào rằng: “Những uị nào có hành 
động hướng thượng đã được thể hiện đến chư Phật quá khứ, (nhưng) 
có sự giải thoát chưa được thành đạt trong (thời kù) Giáo Pháp của 
các đấng Chiến Thắng. 
84. Chính nhờ uào uếu tố đầu tiên ấu uề sự chấn động của tâm, các UỊ 
sáng suốt có trí tuệ uô cùng sắc bén uẫn thành tựu phẩm uị Độc Giác 
chỉ nhờ uào đốt tượng nhỏ nhoïi mặc đầu (ở uào thời kù) không có các 
U} Phật (Toàn Giác). 
85. Trong toàn bộ thế gian, ngoại trừ Ta không có ai sánh bằng các uị 
Phật Độc Giác. Ta sẽ khéo léo thuyết giảng mnột cách khái quát Uuề đức 
hạnh nàu của các bậc đại hiền trí ấu. 
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86. Sayameva buddhanam mahaä-Iisinam 
sadhunI vakyani madhumva' khuddam, 
anuttaram bhesaJam patthayanta 
sunatha sabbe supasannacitta. 


87. Paccekabuddhanam samagatanam paramparavyakarananI yanl, 
adImnavo yañca viragavatthum yatha ca bodhim anupapunimsu. 


88. Samragavatthusu” viragasaññI rattamhi lokamhi virattacItta, 
hitva papañce' vijiya phanditan1 tatheva° bodhim anupapunimsu. 


8o. Sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
avihethayam aññatarampi tesam, 
mettena cittena hitanukampi 
eko care khaggavisanakappo.* 


oo. Sabbesu bhutesu nidhaya dandam 
avihethayam aññatarampi tesam, 
na puttamiccheyya kuto sahayam 
eko care khaggavIisanakappo. 


91. SamsaggaJatassa bhavanti sneha 
snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
adIinavam snehaJam pekkhamano 
eko care khaggavIisanakappo. 


o2. Mitte suhajJJe anukampamano haãpeti attham patibaddhacitto, 
etam bhayam santhave pekkhamano eko care khaggavisanakappo. 


93. Vamso visalova yatha visatto puttesu daresu ca ya apekkha, 
vamsakalrrova asa]Jamano eko care khaggavisanakappo. 


94. Migo araññamhi yatha abaddho yenicchakam gacchati gocaraya, 
viññu naro seritam pekkhamano eko care khaggavisanakappo. 


95. Amantana hoti sahayamajjhe väse ca° thane gamane cãrikäya, 
anabhIjJjhitam seritam pekkhamano eko care khaggavisanakappo. 


o6. Khiddha ratI hoti sahayamaJjhe puttesu pemam vipulañca hotl, 
plyavippayogam vIijigucchamano eko care khaggavisanakappo. 


o7. Catuddiso appatigho ca hoti santussamano †tarItarena, 
parIssayanam sahita achambhi eko care khaggavIsanakappo. 


' madhuã ca - PTS; madhuva - Ma. *]itaphanditani - Ma, Syã, PTS. 
° saragavatthusu - Ma, Syä, Se. ” tatth' eva - Syã, PTS. 
” papañcam - Syä, PTS, Se. ° vase - Syã, PTS, Mu A. 


[*] ayam gatha Maramma potthake ca Suttanipate ca na vajJjati. 
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86. Là những người đang mong mỏi phương thuốc uô thượng (Niết 
Bàn), tất cả các ngươi, uới tâm khéo tín thành, hãu lắng nghe những 
lời nói tốt đẹp như là uiên mật uề các bậc đại ẩn sĩ đã được tự chính 
mình giác ngộ. 

87. (Hãu lắng nghe) những lời thuật lại theo tuần tự của các uị Phật 
Độc Giác đã tụ hội lại,' uà (hãu lắng nghe) uề sự tai hại uà nền tảng 
của sự xa lìa tham úi, theo đó các uị đã thành tựu quả uị Giác Ngộ. 

88. Với sự nghĩ tưởng uề lụ tham ái đối uới các sự uiệc có tham ới, Uới 
các tâm không ái luuến trong thế gian bị luuến ái, sau khi từ bỏ các 
chướng ngại (toàn bộ phiên não) uà chiến thẳng các loạn tưởng (62 tà 
kiến), theo đúng như thế các uị đã thành tựu quả uị Giác Ngộ: 

8o. Buông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 
bất cứ ai trong số họ, với tâm từ ái người có sự thương tưởng đến điều 
lợi ích hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không haI).? 

9o. Buông bỏ sự trừng phạt đối với tất cả chúng sanh, và không hãm hại 
bất cứ ai trong số họ, không nên mong mỏi về con trai, sao lại (mong 
mỏi) về bạn bè? Hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 
o1. Các sự ái luyến hiện diện ở người có sự thân cận đã được tạo nên, 
theo sau sự ái luyến là khổ đau này được thành lập. Trong khi xem xét 
thấy điều tai hại sanh lên từ sự ái luyến, hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác. 

o2. Trong khi thương tưởng đến bạn bè thân hữu, (thời) xao lãng mục 
đích, có tâm bị ràng buộc. Trong khi xem xét thấy mối nguy hiểm này ở 
sự giao du, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

93. Sự mong mỏi ở các con và những người vợ tương tợ như lùm tre 
rậm bị vướng víu. Trong khi không bị vướng víu như là mụt măng tre, 
hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

94. Tương tợ như con nai ở trong rừng không bị trói buộc đi đến nơi 
kiếm ăn tùy theo ý thích, bậc tri thức trong khi xem xét về sự tự do hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

o5. Có sự mời gọi giữa bạn bè về chuyện nghỉ ngơi, về việc đứng gần, về 
sự ra đi, ở cuộc du hành, trong khi xem xét về sự tự do không được (kẻ 
khác) ham thích, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 
o6. Sự vui đùa thích thú ở giữa đám bạn bè và lòng thương yêu đối với 
con cái là bao la, trong khi chán ghét sự tách ha khỏi những người yêu 
dấu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác. 

o7. Người không lòng bất bình trải khắp bốn phương, tự hài lòng với 
thức này thứ nọ, chịu đựng mọi hiểm nghèo không lòng hoảng sợ, hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


! Chú Giải nêu tên một số các vị Độc Giác Phật như là: Arittha, Uparittha, Tagarasikhi, 
Yasassl, Sudassana, Piyadassl, ... Sumangala, Dibbila, v.v... (ApA. 129). 

ˆ uatha khaggassa nãma uisãnam ekameua hoti qddutiam, euameua so 
paccekasambuddho takkappo tassadiso tappafibhago (ApA. 133). 

3 “Sự tự do không được (kẻ khác) ham thích” là nói về sự xuất gia (ApA. 167). 
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Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


o8. Dussangaha pabbaJitap1 eke atho gahattha gharamavasanta, 
apposukko paraputtesu hutva eko care khaggavisanakappo. 


9o. OropayItva gihibyañJananI samsInapatto' yatha kovilaro, 
chetvana viro° gihibandhanani eko care khaggavisanakappo. 


100. Sace labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sadhuvihari dhiram, 
abhibhuyya sabbani parIssayani 
careyya tenattamano satima. 


101. No ce labhetha nipakam sahayam 
saddhimcaram sadhuvihari dhiram, 
raJava rattham viJitam pahaya 
eko care matangaraññeva nago.? 


102. Addha pasamsama sahayasampadam 
settha sama sevitabba sahaya, 
ete aladdha anavaJJabhoji 
eko care khaggavIisanakappo. 


103. Disva suvannassa pabhassaranIi kammaraputtena sunitthitani, 
samghattamanani duve bhuJasmim eko care khaggavisanakappo. 


104. Evam dutiyena saha mam' assa vacabhilapo abhisajJjana ca, 
etam bhayam ayatim pekkhamano eko care khaggavisanakappo. 


105. Kama hi citra madhura manorama viriparũpena mathenti cittam, 
adinavam kamagunesu disva eko care khaggavisanakappo. 


106. Iti ca gando ca upaddavo ca rogo ca sallañca bhayañca metam, 
etam bhayam kamagunesu disva eko care khaggavisanakappo. 


107. SItañca unhañca khudam pIpasam vatatape damsasirimsape ca, 
sabbami p' etani abhibbhavitva? eko care khaggavisanakappo. 


' samchinnapatto - Ma, Syã, PTS. 3 khaggavisanakappo - 8n. 
° đhiro - Se. * abhisambhavitva - Sn. 
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o8. Ngay cả các vị đã xuất gia cũng khó đồng thuận, những kẻ tại gia 
sống dưới mái gia đình cũng vậy, đã là người ít bị bận tâm về con cái 
của kẻ khác, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 
một không ha). 


oo. Hãy cởi bỏ hình tướng tại gia như loài cây kouilaro có lá được rũ bỏ, 
là người anh hùng, sau khi cắt đứt mọi sự ràng buộc của gia đình, hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


10O. Nếu có thể đạt được bạn là kẻ đồng hành cẩn trọng, sáng suốt, 
sống ngay thẳng, sau khi khắc phục mọi hiểm nghèo hãy nên du hành 
với vị ấy, có sự hoan hỷ, có niệm. 


101. Nếu không thể đạt được bạn là kẻ đồng hành cẩn trọng, sáng suốt, 
sống ngay thẳng, tương tợ như vị vua từ bỏ lãnh địa đã xâm chiếm 
được, hãy nên sống một mình như là con long tượng cư ngụ đơn độc ở 
trong khu rừng. 


102. Quả vậy, chúng ta ca ngợi sự thành tựu bạn bè. Những bạn bè vượt 
trội (hoặc) tương đương là nên giao thiệp. (Nếu) những người này là 
không đạt được, (chỉ nên) thọ hưởng những gì không bị chê trách, hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


103. Sau khi nhìn thấy những (vòng) vàng sáng chói khéo được hoàn 
thành bởi con trai người thợ kim hoàn, (chúng) đang va chạm vào nhau 
khi hai vòng ở trên cùng cánh tay, hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác (chỉ là một không ha]). 


104. Tương tợ như thế, cùng với người thứ hai có thể xảy ra sự chuyện 
vãn bằng lời nói và sự quyến luyến sâu đậm cho tôi. Trong khi xem xét 
thấy mối nguy hiểm này trong tương lai, hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không hal). 


105. Bởi vì các dục là đa dạng, ngọt ngào, làm thích ý, chúng khuấy 
động tâm bằng nhiều hình thức ẩn hiện. Sau khi nhìn thấy điều tai hại 
ở trong các loại dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác (chỉ là một không ha]). 


106. Điều này là tai họa, là mụt nhọt, là bất hạnh, là tật bệnh, là mũi 
tên, và là sự nguy hiểm cho tôi. Sau khi nhìn thấy mối nguy hiểm này ở 
trong các loại dục, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không ha). 


107. Lạnh, nóng, đói, khát, gió và sức nóng, muỗi mòng và rắn rết, sau 


khi đã khác phục tất cả những điều này, hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không hal). 
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Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


108. Nagova yuthanl vivaJJayItva samJatakhandho padumi u]aro, 
yathabhirantam viharam' araññe eko care khaggavisanakappo. 


109. Atthana tam sanganikaratassa 
yam phassaye samayIkam vimuttim, 
adiceabandhussa vaco nisamma 
eko care khaggavIisanakappo. 


110. Ditthivisukanl upativatto patto niyamam patiladdhamaggo, 
uppannañano nh1 anaññaneyyo eko care khaggavisanakappo. 


111. Nillolupo nikkuho nIippIpaso nimmakkha°niddhantakasavamoho, 
nirasayo? sabbaloke bhavitva eko care khaggavisanakappo. 


112. Papam sahayam parivajJJayetha anatthadassim visame nIvittham, 
Sayam' na seve pasutam pamattam eko care khaggavisanakappo. 


113. Bahussutam dhammadharam bhajetha 
mittam u|laram patibhanavantam, 
aññaya atthani vineyya kankham 
eko care khaggavIisanakappo. 


114. Khiddham ratim kamasukhañca loke 
analankaritva anapekkhamano, 
vibhusanatthana virato saccavadI 
eko care khaggavIisanakappo. 


115. Puttañca daram pitarañca mataram 
dhanani dhaññani ca bandhavanl, 
hitvana kamanli yathodhikani? 
eko care khaggavisanakappo. 


116. Sango eso parittam ettha sokhyam 
appassado dukkhamevettha bhiyyo, 
gaho° eso 1tI ñatva matima 
eko care khaggavIisanakappo. 


117. SandalayItvana samyojananI Jalam 'va bhetva” salilambuecari, 
aggIva daddham anIvattamano eko care khaggavisanakappo. 


118. Okkhittacakkhu na ca padalolo guttindriyo rakkhitamanasano, 
anavassuto aparidayhamano eko care khaggavisanakappo. 


! vihare - Šn. * passam - Se. ” vatotthitäani - Se. 
° nimmakkho - Syã, Se, PTS,Sn.  °ga]o - Ma, Sn; kando - Syä, PTS; kaddho - Se. 
Ỷ nirãsamso - §e. ” bhitvä - Syã; hitvä - Se; jalam pahitvä - PTS. 
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108. Tợ như con voi có thân hình khổng lô, có đốm hoa sen, cao 
thượng, đã lìa bỏ các bầy đàn, đang sống trong rừng theo như ý thích, 
hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không 
ha]). 

109. Người ưa thích sự tụ hội có thể chạm đến sự giải thoát tạm thời! là 
điều không có cơ sở. Sau khi cân nhắc lời nói của đấng quyến thuộc của 
mặt trời, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là 
một không ha). 

110. (Nghĩ rằng): “Tôi đã uượt lên trên các sự trái khuấu của tà kiến, 
đã đạt đến quụ luật, đã tiếp thâu đạo lộ, có trí đã được sanh khởi, 
không cần người khác dẫn dắt,` hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác (chỉ là một không ha]). 

111. Không tham lam, không lừa gạt, không khao khát, không chê bai, 
có tật xấu và sự mê muội đã được loại trừ, không còn ước ao (tham 
vọng) về toàn thể thế giới, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài 
tê giác (chỉ là một không hai). 

112. Nên lánh xa hẳn bạn bè ác xấu là kẻ không nhìn thấy mục đích, đã 
dấn sâu vào sở hành sai trái. Không nên chính mình giao thiệp với kẻ 
bám víu (vào tà kiến), bị xao lãng. Hãy nên sống một mình tợ như sừng 
của loài tê giác (chỉ là một không ha]). 

113. Nên cộng sự với vị nghe nhiều (học rộng), nắm giữ Giáo Pháp, là 
người bạn cao thượng, có biện tài. Sau khi nhận biết các mục đích, nên 
la bỏ điều nghi hoặc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác (chỉ là một không ha]). 

114. Trong khi không chú trọng và không mong mỏi sự vui đùa, sự thích 
thú, và khoái lạc ngũ dục ở trên đời, đã lánh xa việc trang sức, có sự nói 
lời chân thật, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ 
là một không hal). 

115. Sau khi từ bỏ con và vợ, cha và mẹ, các tài sản và lúa gạo, các quyến 
thuộc và các dục đúng theo giới hạn (về năng lực của bản thân), hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 
116. Điều này (ngũ dục) là sự ràng buộc, hạnh phúc ở đây là sự khoái lạc 
nhỏ nhoi, chính sự khổ đau ở đây là nhiều hơn. Người có trí, sau khi 
biết được điều này là móc câu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 
loài tê giác (chỉ là một không hai). 

117. Tợ như loài loài thủy tộc phá tan chiếc lưới ở trong nước, tợ như 
ngọn lửa không còn quay lại nơi đã bị đốt cháy, sau khi đã tự phá tan 
các sự ràng buộc, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không haI). 

118. Có mắt nhìn xuống và không có sự buông thả ở bước chân đi, có 
các căn được hộ trì, có tâm ý được canh phòng, không bị ngập tràn (bởi 
dục vọng), trong khi không bị thiêu đốt (bởi phiền não), hãy nên sống 
một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không ha]). 

! “samauikam uimuttinti lokiuasamäpottim” (ApA. 182): “sự giải thoát tạm thời là sự 
thể nhập hiệp thế” (các tâng thiền và ngũ thông - ND). 
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119. Oharayitva gihibyañJanani samchinnapatto yatha parichatto, 
kasayavattho abhinikkhamitva eko care khaggavisanakappo. 


120. Rasesu gedham akaram alolo anaññaposI sapadanacarl, 
kule kule appatibaddhacitto eko care khaggavisanakappo. 


121. Pahaya pañcavaranani cetaso upakkilese byapanu]JJa sabbe, 
anissito chejJJa sinehadosam' eko care khaggavisanakappo. 


122. VipItthi katvana sukham ca dukkham" 
pubbeva ca somanadomanassam,? 
laddhanupekkham samatham visuddham 
eko care khaggavIisanakappo. 


123. Araddhaviriyo* paramatthapattiya alinacitto akusitavutti, 
dal]hanikkamo thamabaldpapanno eko care khaggavisanakappo. 


124. Patisallanam” Jhanamariñcamano 
dhammesu niccam anudhammacär1, 
adInavam sammasita bhavesu 
eko care khaggavisanakappo. 


125. Tanhakkhayam patthayam appamatto anelamugo sutava satima, 
sankhatadhammo niyato padhanava eko care khaggavisanakappo. 


126. Sihova saddesu asantasanto vatova Jalamhi asajJjamano, 
padumamva toyena alippamano eko care khaggavisanakappo. 


127. S1ho yatha dathabalT pasayha raJa miganam abhibhuyyacari, 
sevetha pantani senasananl eko care khaggavisanakappo. 


128. Mettam upekkham karunam vimuttim asevamano muditañca kale, 
sabbena loken' aviruJj]hamano eko care khaggavIsanakappo. 


129. Ragañca dosañca pahaya moham sandalayitvana samyoJananli, 
asantasam jIvitasankhayamhi eko care khaggavisanakappo. 


! chetvä snehapadosam - PTS. * raddhaviriyo - Ma. 
 sukham dukkham ca - PTS. ” patisallana - PTS. 
Ỷ somanassam - Syã, PTS, Se, Sn. 
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119. Sau khi trút bỏ các biểu tượng gia chủ tương tợ như cây san hô có 
lá được rũ bỏ, sau khi đã ra đi, mặc y ca-sa, hãy nên sống một mình tợ 
như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

120. Sự tham đắm trong các vị nếm là việc không làm, không có sự 
buông thả, không có sự nuôi dưỡng kẻ khác, có sự đi khất thực theo 
tuần tự từng nhà, có tâm không quyến luyến ở các gia đình, hãy nên 
sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 

121. Sau khi dứt bỏ năm pháp che lấp của tâm, sau khi xua đuổi hẳn tất 
cả các tùy phiền não, không bị lệ thuộc (tà kiến), sau khi cắt đứt ái 
luyến và sân hận, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác 
(chỉ là một không ha). 

122. Sau khi đã bỏ lại sau lưng lạc và khổ cùng với hỷ và ưu ngay trước 
đây, sau khi đạt được xả (của tứ thiền), sự vắng lặng (của định ở tứ 
thiền), và sự thanh tịnh (của giải thoát), hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không hal). 

123. Có sự nỗ lực tỉnh tấn để đạt đến chân lý tuyệt đối, có tâm không 
thụ động, có sự thực hành không biếng nhác, có sự cố gắng bền bỉ, có 
được sức mạnh và năng lực, hãy nên sống một mình tợ như sừng của 
loài tê giác (chỉ là một không hai). 

124. Trong khi không bỏ phế việc ẩn cư tham thiền, là người thường 
xuyên hành trì thuận pháp đối với các pháp,' là người nhận chân được 
sự tai hại trong các hữu, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác (chỉ là một không ha]). 

125. Trong khi ước nguyện sự đoạn diệt ái (Niết Bàn), không xao lãng, 
không ngây ngô khờ khạo, có sự nghe nhiều, có niệm, đã hiểu rõ Giáo 
Pháp, được quả quyết, có sự tinh tấn, hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không haI). 

126. Trong khi không kinh hãi tợ như con sư tử không kinh hãi đối với 
các tiếng động, trong khi không dính mắc tợ như làn gió không bị dính 
mắc ở tấm lưới, trong khi không vấy bẩn tợ như đóa sen không bị vấy 
bẩn bởi nước, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ 
là một không hal). 

127. Tợ như con sư tử có sức mạnh của các răng nanh, là vua của các 
loài thú, có cuộc sống khuất phục và chế ngự (các con thú), hãy nên lai 
vãng các trú xứ xa vắng, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê 
giác (chỉ là một không ha]). 

128. Vào thời điểm đang rèn luyện từ, bi, hỷ, xả, và giải thoát, trong khi 
không bị chống đối bởi toàn bộ thế gian, hãy nên sống một mình tợ như 
sừng của loài tê giác (chỉ là một không ha). 

129. Trong khi từ bỏ tham ái sân hận và sĩ mê, trong khi tự phá tan các 
sự ràng buộc, trong khi không kinh hãi về sự đoạn tận mạng sống, hãy 
nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một không hai). 


! Theo Chú Giải, có hai cách giải thích: “thực hành pháp minh sát tùy thuận theo sự 
diễn biến của các pháp như là ngũ uẩn, v.v...,” hoặc là “hành tuần tự theo chín pháp 
siêu thế là bốn Đạo, bốn Quả, và Niết Bàn” (ApA.196). 
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130. BhaJantIi sevanti ca karanattha nikkarana dullabha aJJa mitta, 
attatthapañña asucIl manussa eko care khaggavisanakappo. 


131. Visuddhasila suvisuddhapañña samahita Jagariyanuyutta, 


°s ~~— 


132. Suññatappanihitañcanimittam' asevayItva JInasasanamhi, 
ye savakattam na vajanti dhira bhavanti paccekaJina sayambhu. 


133. Mahantadhamma bahudhammakaya 
cittissara sabbadukkhoghatinna, 
udaggacitta paramatthadassi 
sihopama khaggavisanakappa. 


134. Santindriya santamana samadhI paccattagambhiramatappacara? 
dipa parattham Idha viJJalanta paccekabuddha satataccita me.” 


135. Pahinasabbavarana Janinda lokappadipa ghanakañcanabha, 
nissamsayam lokasudakkhineyya paccekabuddha satataccita me.” 


136. Paccekabuddhanam subhasitani caranti lokamhi sadevakamhi, 
sutva tatha ye na karonti bala caranti dukkhesu punappunam te. 


137. Paccekabuddhanam subhasitani 
madhum yatha khuddamavassavantam,° 
sutva tatha ye patipattiyutta 
bhavanti te saccadasa sapañña. 


138. Paccekabuddhehi Jinehi vutta° gatha” u]ara abhinikkhamitva, 
ta sakyasihena naruttamena pakasita dhammaviJjananattham. 


139. Lokanukampaya imanl tesam 
paccekabuddhana vikubbitanl, 
samvegasangamatimatfvaddhanattham 
sayambhusihena pakasitan1. 


Paccekabuddhãäpadaänam samattam. 


--ooOOO-- 
! Duññappanidhiñ ca tathãnimittam - PTS; * satatappitä me - Ma, Se. 
suññappanidhiñca tathanimittam - Ma,Syãä.  ”khuddam va - Syã, PTS. 
? paccanta sattesu patippacära - Ma; ° bhãsitã - Ma, Syä. 
paccanta sattesu matippacara - Syã; ” kathã - Ma, Se. 
paccanta sattesu satippacara - PTS, Se. ® samvegasalgamati - Ma, Syã; 
3 satatam hitã me - Ma, PTS, Se; Samvegasangamaiti - PTS. 
satta hitame - Sya. Samvegasangam mati - Mu A. 
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130. Người ta cộng sự và phục vụ có động cơ và chủ đích (lợi lộc), ngày 
nay những người bạn không có động cơ (lợi lộc) là khó đạt được, những 
người (chỉ) biết đến lợi ích của chính mình là những người không trong 
sạch, hãy nên sống một mình tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không hal). 
131. “Những uị có giới thanh tịnh, có tuệ hoàn toàn thanh tịnh, định 
tĩnh, gắn bó uới sự tỉnh thức, là người hành pháp mình sát, có sự thấu 
biết đặc biệt uề các pháp, nhận biết rõ ràng uề các chỉ phần của Đạo 
Uò các tiếu tố đưa đến giác ngộ." 
132. Sau khi rèn luuện không tánh (giải thoát), uô nguuện (giỏi thoát), 
uà uô tướng (giải thoát) trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
những bậc trí tuệ nào không tiến đến bản thể Thỉnh Văn (sẽ) trở thành 
các đấng Tự Chủ, các bậc Chiến Thắng đơn độc. 
133. Là những uị có các uếu tố cao thượng, có sự tập hợp của nhiều 
bản chất tự nhiên, cai quản được các tâm, đã uượt qua giòng lũ của 
tất cả khổ đau, có tâm phấn chấn, có sự thấu biết chân lú tuuệt đối, 
tương đương loài sư tử, tợ như sừng của loài tê giác (chỉ là một 
không hai). 
134. Có các giác quan an tịnh, có tâm Ú an tịnh, có định, có sự hành sử 
trí tuệ thâm sâu của tự thân, là những ngọn đèn đang soi sáng rnục 
đích cho các kẻ khác ở thế giới nàu, những uị Phật Độc Giác nàu được 
quú trọng uào mọi thời điểm. 
135. Có tất cả các pháp ngăn che đã được đứt bỏ, là u† chúa của mọi 
người, là những ngọn đèn của thế gian có ánh sáng của uàng khối, 
hiển nhiên là những bậc xứng đáng được cúng dường ở thế gian, 
những uị Phật Độc Giác nàu được quú trọng uào mọi thời điểm. 
136. Lời khéo được giảng dạu của chư Phật Độc Giác lưu truuền ở thế 
gian luôn cả chư Thiên. Sau khi đã nghe được như thế; những kẻ ngu 
nào không hành theo những kẻ ấu quấn quanh trong những khổ đau 
lượt nàu đến lượt khác. 
137. Lời khéo được giảng dạu của chư Phật Độc Giác tương tợ như 
mật ong đang nhỏ xuống từng giọt. Sau khi đã nghe được như thế, 
những di gắn bó uới sự thực hành, những người ấu (sẽ) trở thành 
những người thấu được chân lú, có được trí tuệ.” 
138. Sau khi đã ra đi (đạt được quả vị giác ngộ), những kệ ngôn cao 
thượng đã được chư Phật Độc Giác là các đấng Chiến Thắng nói lên, 
những kệ ngôn ấy đã được đấng Sư Tử dòng Sakya, bậc Tối Thượng 
Nhân, giảng giải vì mục đích của việc nhận thức Giáo Pháp. 
139. Vì lòng thương tưởng thế gian, đấng Sư Tử, bậc Tự Chủ (Gotama), 
đã thực hiện, đã giảng giải những kệ ngôn này của chư Phật Độc Giác ấy 
nhằm mục đích làm tăng trưởng sự chấn động tâm, sự không quyến 
luyến, và sự khôn ngoan vượt bực (của các bậc thiện trí). 

Ký Sự về Phật Độc Giác được đây đủ. 

--ooOOO-- 


! Chúng tôi hiểu rằng từ câu 131-137 là lời giảng dạy của đức Phật Gotama (ND). 
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ŒC. Therapadanam 
Atha Therapadanam sunatha: 
1. Sariputtattherapadanam 


140. Himavantassa avidure lambako nama pabbato, 
assamo sukato mayham pannasala sumapIta. 


141. Uttanakula nadika supatittha manorama, 
susuddha'pulinakinna aviduire mam' assama. 


142. Asakkhara apabbhara sadu appatigandhika, 
sandati nadika tattha sobhayanta mam' assamam. 


143. Kumbhila makara cettha sumsumara ca kacchapa, 
caranti nadika? tattha sobhayanta mam' assamam. 


144. Pathina pavusa maccha valaJa? muñJarohita, 
maggurã' papatayantã” sobhayanti mam' assamam. 


145. Ubhokulesu nadiya pupphino phalino duma, 
ubhato abhilambanta sobhayanti mam' assamam. 


146. Amba sala ca° tilaka patalr sinduvaraka,” 
dibbagandham? sampavanti pupphita mama asasame. 


147. Campaka salala nipa° nagapunnagaketaka, 
dibbagandham? sampavanti pupphita mama asasame. 


148. Atimutta asoka ca bhagiInimala ca pupphita, 
ankola bimbiJala ea pupphitaä mama asasame. 


149. Ketaka” kandali ceva godhuka"° tinasulika, 
dibbagandham? sampavanti sobhayanta'"' mam' assamam. 


150. Kanikara kannikã' ca asana aJJuna” bahu, 
dibbagandham sampavanti sobhayanta'° mam' assamam. 


151. Punnaga girIpunnaga kovi]ara ca pupphita, 
dibbagandham sampavanti sobhayanta'* mam' assamam. 


152. Uddalaka ca kutaJa kadamba vakula' bahu, 
dibbagandham sampavanti sobhayanta mam' assamam. 


' sasuddha - PTS. ® đibbagandhãa - Ma; dibbã gandhã - Sya, PTS, Se. 
ˆ sandati nadikã - Sya, PTS, Se. ° ketakã - Ma, Syä, PTS. '° kebuka - PTS, Se. 
3 balaja - Ma; vasajã - Syã; jalaja - PTS. '' sampavantã sobhayanti - Ma, Se. 

* vaggulä - Ma; vaggulä - Sya, PTS. '“ kanikã kanikara - Syã; kanikärä kanikã - PTS. 

” ca patãyanti - PTS. '3 a]junã - Ma; añjanä - Syã; añjan - PTS, Se. 

° ambã kolakã - PTS. '* sobhamänä - PTS. '* bahulã - Syã. 

” sinduväritä - Syã; sindhuvaritä - PTS; sindhavärikã - Se. 


24 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Đức Phật 


C. Trưởng Lão Ký Sự: 
Giờ xin thỉnh các vị hãy lắng nghe ký sự về các vị trưởng lão: 
1. Ký Sự về Trưởng Lão Sariputta: 
140. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 
141. Ở không xa khu ẩn cư của tôi là con sông nhỏ có bờ nước lúp xúp 
có bãi nước cạn xinh đẹp được trải lớp cát vô cùng trong sạch, làm thích 
ý. 
142. Con sông nhỏ chảy qua tại nơi ấy, không có cát, không có hố sâu, 
(có nước) dịu ngọt, không có mùi khó chịu, điểm tô khu ẩn cư của tôi 
trở nên rực rỡ. 


143. Tại nơi ấy có con sông nhỏ, và có các con cá sấu kumbhila, cá lưỡi 
kiếm, cá sấu sunsumara và các con rùa lởn vởn ở nơi này đang điểm tô 
khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 


144. Có các loại cá như là cá pathĩna, câ pauusa, cá 0alq7a, cá mua, câ 
rohtta, cá maggura đang vượt giòng nước, chúng điểm tô khu ấn cư 
của tôi trở nên rực rỡ. 

145. Ở hai bên bờ của con sông, có những giống cây được đơm hoa, kết 
trái đang trĩu xuống từ cả hai phía, chúng điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 


146. Có các cây xoài, cây sala, cây tilaka, cầy pa{†ah, cây sinduuaraka 
tỏa ra hương thơm của cõi trời được nở rộ hoa ở khu ẩn cư của tôi. 


147. CÓ các cây campaka, cây salala, cầy m1pa, cầy naga, cây nguyệt 
quế, cây dứa hoang tỏa ra hương thơm của cối trời được nở rộ hoa ở 
khu ẩn cư của tôi. 


148. Có các cây afimutta, cây asoka, và cầy bhagtmrmmala được nở rộ 
hoa, có các cây ankola và các cây bữừmbỹdla được nở rộ hoa ở khu ẩn cư 
của tôi. 

149. Có các cây dừa dại, và luôn cả cây kandah, các cầy godhuka, và các 
bụi cây tinasulika tỏa ra hương thơm của cối trời đang điểm tô khu ẩn 
cư của tôi trở nên rực rỡ. 

150. Có nhiều cây kamikara, cây kammka, cây asana, và cây qjuna tỏa 
ra hương thơm của cối trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực 
Tỡ. 

151. Có các cây nguyệt quế, cây nguyệt quế núi, cây kouilara được nở rộ 
hoa, tỏa ra hương thơm của cối trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

152. Có nhiều cây bả đậu, cây ku‡a7a, cây kadamba, cây uakula tỏa ra 
hương thơm của cối trời đang điểm tô khu ẩn cư của tôi trở nên rực rỡ. 
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153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
16O. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 


167, 


Alakã isimugza ca kadali mãtulungiyo, 
gandhodakena samvaddha phalan1i dharayanti te. 
Aññe pupphanti paduma aññe Jayanti kesarl, 
aññe opuppha paduma pupphita ta|ake sada.' 
Gabbham ganhanti paduma niddhavanti mulaliyo, 
singhatakapattamakinnaˆ sobhanti ta]ake sada.' 
Nayita ambagandhi ca uttala bandhujivaka, 
dibbagandham sampavanti ta|ake pupphita° sada. 
Pathma pavusa maccha valaja muñJa-rohIta, 
sangula° mangura” ceva vasanti talake sada. 
KumbhTla sumsumara ca tantigaha ca rakkhasa, 
oguha? ajagara” ca vasanti ta|ake sada. 

Parevata ravihamsa cakkavaka nadIcara, 

kokila sukasalika'° upajivanti tam saram. 
Kukutthaka kuliraka vane pokkharasataka, 
dindibha suvapotä ca upajIvanti tam saram. 
Hamsa koñca mayura ca kokila tambaculika, 
pampakã'"' vamjIva ca upajIvanti tam saram. 
Kosika potthasIsa ca kurara senaka bahu, 
mahakaäla ca sakuna upajIvanti tam saram. 
Pasada ca varaha ca vaka'? bherandaka” bahu, 
rohicca suggapota' đa upajIvanti tam saram. 
SIha vyaggha ca đip1 ca acchakokataracchaka, 
tidhapabhinna' matanga upajnvanti tam saram. 
Kinnara vanara ceva atho pi vanakammika, 

ceta ca luddaka ceva upajivanti tam saram. 
Tindukami piyalani madhuka kasumarayo, '° 
dhuvapphalanr'” dharenti avidure mam' assama. 
Kosumbhã' salala nipa'' saduphalasamayuta,” 
dhuvapphalani dharenti avidũre mam' assamam. 


168. HarItaka amalaka amba Jambuvibhrtaka,” 
kola bhallataka billa”? phalani dharayanti te. 
! tadã - Ma, Syã, PTS, Se.  camara - Ma, The; okã - Se. 
ˆ singhãti - Ma, PTS, Se, Ma. 3 gandakã - Ma. 
3 sobhayanti - Syã, PTS. * sukapotä - Ma, Se. 
* uttali - Ma; uttara - Syã; utu|hi - PTS. ” tiđhappahinnä - Syã, PTS. 
” pupphitã ta|ake - Ma, Syã. ° madhukekã sumariyo - PTS. 
° sankulä - Syã, PTS, Se. 7 dhuvam - Ma, Syã. 
7 maggurã - Ma, Syã, PTS. ® kosambä - Ma. 
° ogahã - Syã; ogaha - PTS. ° nimbã - Ma. 
° ajakara - Mu A. “ saraphala - Syã, PTS, Se. 
'° suvasälikã - Syã; sukasä]i ca - PTS, Se. *“' vibhedakã - Syã, Ma, Se. 
!! campakã - Syã; sampakã - PTS. * bellãa - PTS. 
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153. Các cây alaka, các cây isinugga, các cây chuối, và các cây chanh 
được phát triển nhờ vào làn nước thơm, chúng trĩu những quả. 


154. Một số sen hồng trổ hoa, một số khác đơm nhụy, một số khác nữa 
đã úa tàn; các đóa sen hồng luôn luôn được nở rộ ở trong hồ nước. 


155. Chen chúc với những lá cây singha†aka, những đóa sen hồng đang 
tượng hình có những rễ sen đang cắm xuống luôn luôn rực rỡ ở trong 
hồ nước. 

156. Được đem lại, các cây ambagandhi, các cây uitaqla, các cây 
bandhujtuaka tỏa ra hương thơm của cối trời luôn luôn được nở rộ ở 
trong hồ nước. 

157. Các loài cá pa†hna, cá pauusa, câ 0uaÌq7a, cá mnufỹa, cá rohrta, cá 
angula, và cá mangura nữa luôn luôn sống ở trong hồ nước. 

158. Các con cá sấu loại kurmnbhila, loại surnsumara, loại cá tantigaha, 
các hạng quỷ sứ, các loài rắn, và các loài mãng xà luôn luôn sống ở 
trong hồ nước. 

159. Các chim bồ câu, các loài ngỗõng trời, ngỗng đỏ, các loài sống ở 
sông, các chim cu cu, chim két, chim sáo sống nương tựa vào hồ nước 
ấy. 

160. Các loài chim kukutthaka, chìm kuhraka, chìm pokkharasataka ở 
rừng, chim le le, và chim sưuapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

161. Các chim thiên nga, chim cò, chim công, chim cu cu, gà rừng, chim 
pampaka, và chim 7TUuarmnTrua sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

162. Nhiều loài chim (ở đất liền) như chim cú mèo, chim gõ kiến, chim 
kurara, chim diều hâu, và chim rmnahakdla sống nương tựa vào hồ nước 
ấy. 

163. Nhiều con hươu, heo rừng, chó sói, chó rừng, nai, và loài thú 
suggapota sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

164. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, và các con voi 
matanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi sống nương tựa vào hồ nước ấy. 
165. Các hạng kim-si-điểu luôn cả các loài khỉ, và cũng có những người 
thợ rừng, các người phục vụ, luôn cả các thợ săn sống nương tựa vào hồ 
nước ấy. 

166. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây finduka, cây piuala, cây 
cam thảo, và cây kasumar?r thường xuyên trĩu những trái. 

167. Ở không xa khu ẩn cư của tôi, có các cây kosumbha, cây salala, cây 
nĩpa có trái ngọt thường xuyên trĩu những trái. 

168. Các cây harItaka, cây amalaka, cây xoài, cây mận đỏ, cây vibh1Itaka, 
cây táo, cây bhallataka, và cây billa, chúng trĩu những trái. 
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169. 


170. 


171. 


172. 


173. 


174. 


175. 


176. 


177. 


178. 


179. 


180. 


181. 


182. 


Aluvä ca kalamba ca bilalitakka]ani' ca, 
Jvaka sutaka” ceva bahuka mama assame. 


Assamassaviduramhi ta|akasum” sunimmita, 
acchodaka sitaJala supatittha manorama. 


Padumuppalasamchanna pundarIkasamayuta, 
mandalakehi samchanna dibbagandho pavayatl. 


Evam sabbangasampanne pupphite phalite vane, 
sukate assame ramme viharami aham tada. 


Silava vatasampanno Jhay1 Jhanarato sada, 
pañcabhiññabalappatto SurucI nama tapaso. 


CatubbIsasahassanl sissa mayham upatthahum, 
sabbeva brahmana ete Jatimanto yasassIno. 


Lakkhape Itihase ca sanighandusaketubhe, 
padaka veyyakarana sadhamme” paramim gata. 


Uppatesu? nimittesu lakkhanesu ca kovida, 
pathavya bhumyantalikkhe” mama sissa susikkhita. 


AppIccha nipaka ete appahara alolupa, 
labhalabhena santuttha parivarenti mam sada. 
Jhay! Jhanarata dhIra santacitta samahita, 
akiñcaññam patthayanta parIvarenti mam sada. 


antalikkhacara dhira parIvarenti mam sada. 


Samvuta chasu dvaresu aneJa rakkhitindriya, 
asamsattha ca te dhIraä mama sIssa durasada. 


Pallankena nisaJJaya thana°cankamanena ca, 
vIitinamenti te rattim mama sissa durasada. 


RaJaniye na rajjanti dussanrye na dussare, 
mohaniye na muyhanti mama sissa durasada. 


183. Iddhim vimamsamana te vattanti niccakalikam, 
pathavim te pakampenti sarambhena durasada. 

1 bilãni takkalani ca - PTS. ” saddhammae - Syã, PTS, Se. 

° sambakã - Syã; sahakã - PTS. ° uppãdesu - PTS, Se. 

” ta|akãsi - Syã; ta]akã su - PTS. 7 patthaãbhummantalikkhe - PTS. 

* phalappatto - Sya, PTS, Se. ° thana - PTS, Se. 
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16o. Ở khu ẩn cư của tôi có nhiều loại (rễ củ) như là củ äãlưua, củ 
kalamba, củ btlah, củ takkola, củ Tuaka, và củ sutaka nữa. 

170. Ở không xa khu ẩn cư của tôi đã có những hồ nước khéo được tạo 
lập, có nước trong, có nước mát, có những bến nước cạn xinh đẹp làm 
thích ý. 

171. Có hương thơm của cối trời tỏa ra từ (hồ nước) được che phủ bởi 
những sen hồng, sen xanh, kết hợp với sen trắng, được che phủ bởi 
những cây mạn-đà-la. 

172. Khi ấy, tôi sống ở khu ẩn cư đáng yêu khéo được xây dựng ở trong 
khu rừng được đơm hoa, được kết trái, được hội đủ tất cả các yếu tố 
như thế. 

173. (Tôi) là vị đạo sĩ khổ hạnh tên SurucI có giới hạnh, thành tựu về 
phận sự, chứng thiền, luôn luôn thỏa thích về thiền, đã đạt được năng 
lực về năm thắng trí. 

174. Hai mươi bốn ngàn học trò đã phục vụ tôi. Tất cả những vị này đều 
là Bà-la-môn, có dòng dõi (cao quý), có danh vọng. 

175. Họ đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống 
gồm cả văn tự và nghi thức, về từ ngữ, về văn phạm, và về giáo lý (của 
Bà-la-môn). 

176. Những người học trò của tôi là khéo được học tập, và rành rẽ về các 
hiện tượng thiên nhiên, về các điềm báo hiệu, về các tướng mạo, về địa 
lý, về trái đất, và vê không gian. 

177. Là những người ít đòi hỏi, cấn trọng, (thọ) chút ít vật thực, không 
tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị này luôn luôn hầu 
cận tôi. 

178. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm 
thanh tịnh, được định tĩnh, không mong mỏi bất cứ điều gì, các vị luôn 
luôn hầu cận tôi. 

17o. Là những bậc trí tuệ đã đạt được sự toàn hảo về các thắng trí, vui 
thích trong hành xứ của mình, có sự đi lại ở không trung, các vị luôn 
luôn hầu cận tôi. 

180. Các vị ấy là các bậc trí tuệ đã thu thúc ở sáu căn môn, không có 
dục vọng, có các giác quan được phòng hộ, và không quyến luyến; 
những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 

181. Các vị ấy trải qua đêm với việc ngồi xuống bằng thế kiết già, với 
việc đứng và đi kinh hành; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 
182. Các vị không ái luyến những gì cám dõ, không nổi giận những gì 
khiêu khích, không mê muội những gì mê hoặc; những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 

183. Trong khi thử nghiệm các vị ấy thường xuyên thể hiện phép thần 
thông, các vị ấy làm rung chuyển trái đất; bằng sự đối nghịch khó mà 
tiếp cận. 
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184. Kilamana ca te sIssa kilanti Jhanakilitam, 
Jambuto phalamanenti mama sissa durasada. 


185. Aññe gacchanti goyanam aññe pubbavidehakam,' 
aññe ca uttarakurum esanaya durasada. 


186. Purato kharim pesenti pacchato 'va vaJanti te, 
catubbIsasahassehi chaditam hoti ambaram. 


187. AggIpakI anagsI ca dantodukkhalika pi ca, 
asmena kottaka? kecl pavattaphalabhojana. 


188. Udakorohana" keci sayam pato sucIrata, 
toyabhisecanakara“ mama sissa durasada. 


189. Paru|hakacchanakhaloma pankadanta raJassira, 
gandhita silagandhena mama sissa durasada. 


1090. Patova sannIpatitva'" Jatila uggatapana, 
labhalabham pakittetva gacchanti ambare tada. 


101. Etesam pakkamantanam mahasaddo pavattatI, 
aJ]Inacammasaddena modita° honti devata. 


102. Diso disam pakkamanti antalikkhacara 1s1, 
sake balenupatthaddhã” te gacchanti yadicchakam. 


193. Pathavikampaka ete sabbeva nabhacarino, 
uggateja duppasaha sagaro va akhobhiya. 


194. Thanacankamino? kecl kecl nesaJJIka Is1, 
pavattabhoJana keci mama sissa durasada. 


195. Mettaviharino ete hitesi sabbapaninam, 
anattukkamsaka sabbe na te vambhenti kassac1. 


196. SIharajava sambhIta? gaJaraJava thamava, 
durasada vyagghariva agacchanti mam' antike. 


' pubbavidehanam - Syä, PTS, Se. ° muditä - Ma, Se. 

ˆ kottitä - Ma; ; kotikã - Syã; kotthikã - PTS. ” sakabale - Sya, PTS. 

3 orohanã - Ma; orohakã - Syã, PTS, Se. ® thanacankamiya - Syã, PTS. 
* sekacarana - Syã, PTS, Se. ° va 'sambhrto - PTS. 


” sannipätetvä - Sya, PTS, Se. 
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184. Và trong khi giải trí, những người học trò ấy giải trí với trò chơi 
của thiền, các vị đem lại trái cây từ cây mận đỏ; những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 


185. Một số khác đi đến Tây Ngưu Hóa Châu, một số khác đến Đông 
Thắng Thần Châu, và một số khác đến Bắc Cu Lu Châu, bằng sự tìm 
kiếm khó mà tiếp cận. 


186. Các vị ấy chuyển đi túi đồ dùng ở phía trước và tiến lên ngay ở phía 
sau, bầu trời là bị che lấp bởi hai mươi bốn ngàn vị. 


187. Một số vị dùng vật thực là trái cây đã rụng xuống, có vị nấu bằng 
lửa, có vị không dùng lửa (ăn sống), có vị dùng răng, và cũng có vị dùng 
cối giã, có vị nghiền nát bằng đá. 


188. Một số vị ưa thích sự tấy sạch (tội) có sự lội xuống nước sáng tối, 
một số vị thực hiện việc rải rắc nước (ở cơ thể); những người học trò 
của tôi khó mà tiếp cận. 


189. (Một số vị) có lông ở nách và móng tay chân được để dài, có răng 
dính bựa, có đầu vấy bụi, được tẩm hương bằng hương thơm của giới 
hạnh; những người học trò của tôi khó mà tiếp cận. 


190. Vào sáng sớm, các vị đạo sĩ tóc bện có khổ hạnh cao tột sau khi tụ 
hội lại đã nói về sự thành công và thất bại, rồi ra đi ở trên không trung. 


101. Trong khi những vị này ra đi, có tiếng động ồn ào phát ra bởi âm 
thanh của các tấm da dê khiến chư Thiên được hoan hỷ. 


192. Có sự di chuyển ở không trung, các vi ẩn sĩ ra đi phương này 
phương khác. Được nâng đỡ bởi năng lực của mình, các vị ấy ra đi theo 
như ước muốn. 


193. Chính tất cả các vị di chuyển ở hư không này là những vị làm rung 
chuyển trái đất, có oai lực nổi bật, khó mà khuất phục, tợ như biển cả 
không bị xao động. 


194. Một số vị ẩn sĩ có hạnh đứng và đi kinh hành, một số vị có hạnh 
ngồi, một số vị có vật thực đã được rơi xuống; những người học trò của 
tôi khó mà tiếp cận. 

195. Những vị này an trú tâm từ, tâm cầu sự lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. Tất cả các vị ấy không ca ngợi về bản thân và không khinh miệt 
bất cứ aI. 


106. Không bị hãi sợ như là sư tử chúa, có sức mạnh như là voi chúa, 
khó mà tiếp cận như là loài hổ, các vị đi đến gặp tôi. 
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197. VIJJadhara devata ca nagagandhabbarakkhasa, 
kumbhanda danava garu]a upajIvanti tam saram. 


108. Te Jatakharibharita' aJinuttaravasana,? 
antalikkhacara sabbe upajivanti tam saram. 


109. Sadanucchavika ete aññamaññam sagarava, 
catubbIsasahassanam khipitasaddo" na vIJJati. 


2oo. Pade padam nikkhipantä appasadda susamvuta, 
upasankamma sabbe va sirasa vandare mamam. 


2O1. Tehi sissehI parivuto santehi ca tapassIhI, 
vasami assame tattha Jhay1 Jhanarato aham. 


202. IsInam silagandhena pupphagandhena cubhayam, 
phahnam phalagandhena gandhito hoti assamo. 


203. Rattindivam na JanamI arati me na viJJatl, 
sake sIsse ovadanto bhryyo hasam labham' aham. 


204. Pupphanam pupphamananam pha]anañca vipaccatam 
dibba gandha pavayanti sobhayanta mam' assamam. 


205. Samadhimha vutthahitva atapI nipako aham, 
kharibharam gahetvana vanam ajJjhogahim tada. 


206. Ủppate supine capl lakkhanesu susikkhito, 
pavattamanam' mantapadam dharayam1 aham tada." 


207. Anomadass1 bhagava lokaJettho narasabho, 
vIivekakamo sambuddho himavantamupagam. 


2o8. Ajjhogahetva himavantam aggo karuniko munl, 
pallankam abhuJitvana nisidi purIsuttamo. 


209. Tatth” addasasim° sambuddham sappabhasam manoramam, 
Indivaram 'va jJalitam adittam 'va hutasanam. 


210. Jalantam diparukkham'va vijj]um va gagane” yatha, 
suphullam salaraja va addasam lokanayakam. 


211. Ayam nago mahaviro dukkhass” antakaro munlI, 
Imam dassanamagamma sabbadukkha? pamucecare. 


212. Disvan” aham devadevam lakkhanam upadharayim, 
buddho nu kho na va buddho handa passami cakkhumam. 


' bhãrikã - PTS. ” sadã - Se. 

° vasino - Syã, PTS, Se. ° tamaddasaham - Ma, Syã, Se. 

3 khittasaddo - Sya, PTS. ” vijjutam gagane - Ma; vijjum abbhaghane - PTS. 
* vattamanam - Se. ® sabbe dukkha - PTS. 
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197. Các thầy về pháp thuật, chư Thiên, các loài rồng, càn-thát-bà, và 
loài quỷ sứ, các ác thần, những người khổng lồ, các loài nhân điểu sống 
nương tựa vào hồ nước ấy. 

108. Các vị ấy mang búi tóc và túi vật dụng, có y choàng là tấm da dê, có 
sự đi chuyển ở không trung, tất cả sống nương tựa vào hồ nước ấy. 

1oo. Các vị này luôn luôn (có hành vi) đúng đắn, có sự kính trọng lẫn 
nhau. Trong số hai mươi bốn ngàn vị, tiếng động hỉ mũi không xảy ra. 
20O. Trong khi đặt xuống từng bước từng bước chân, các vị khéo thu 
thúc, có ít tiếng động. Sau khi đến gần, hết thảy tất cả đều đê đầu đảnh 
lễ tôi. 

201. Được vây quanh bởi những người học trò thanh tịnh và khổ hạnh 
ấy, tôi sống tại nơi ấy, ở khu ẩn cư, có thiền chứng, được thỏa thích về 
thiền. 

2o2. Khu ẩn cư được tỏa hương với hương thơm trái cây của các cây 
cho quả và hai loại hương thơm giới hạnh của các vị ấn sĩ và hương 
thơm của các bông hoa. 

203. Tôi không biết đến ngày và đêm, sự thù hận ở tôi không được biết 
đến. Trong khi giáo huấn những người học trò của mình, tôi đạt được 
niềm vui dào đạt. 

204. Trong khi các bông hoa đang trổ hoa và những trái cây đang kết 
trái, các hương thơm của cõi trời tỏa ra điểm tô khu ẩn cư của tôi trở 
nên rực rỡ. 

205. Khi ấy, là người có nhiệt tâm, cẩn trọng, sau khi xuất khỏi định, tôi 
đã cầm lấy túi vật dụng rồi đi sâu vào rừng. 

206. Khi ấy, tôi đã khéo được học tập về các hiện tướng và luôn cả về 
giấc mơ đã được khởi lên, tôi duy trì cầu chú thuật đang được hiện 
hành. 

2o7. Đức Thế Tôn Anomadassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác có ước muốn độc cư nên đã đi đến núi Hi- 
mã-lạp. 

2o8. Sau khi đã đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Bi Mãn cao cả, bậc Hiền 
Trí, đấng Tối Thượng Nhân đã xếp chân thế kiết già rồi ngồi xuống. 
209. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác có vẻ ngời sáng làm 
thích ý, tợ như bông hoa súng được tỏa sáng, tợ như ngọn lửa tế thần 
được cháy rực. 

210. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng, như là tia chớp ở bầu trời, tợ như cây sala chúa đã được trổ 
hoa 

211. Bậc Cao Quý này là đấng Đại Hùng, vị Đoạn Tận khổ đau, bậc Hiền 
Trí. Do việc nhìn thấy Ngài, toàn bộ khổ đau được phóng thích. 

212. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, tôi đã suy xét về tướng 
mạo: “Là đức Phật hau không phải là đức Phật? Vậu ta hãu quan sát 
bậc Hữu Nhãn.” 
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213. Sahassaranml cakkanl dissanti caranuttame, 
lakkhanani 'ssa disvana nit†tham gacchim tathagate. 


214. SammaJJjanim gahetvana sammaJjitvan' aham tada, 
atha' pupphe samanetva buddhasettham apuJayim. 


215. PuJayItvana sambuddham oghatinnamanasavam, 
ekamsam aJinam katva namassim lokanayakam. 


216. Yena ñanena sambuddho viharittha? anasavo, 
tam ñanam kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


217. Samuddharasmam lokam sayambhu amitodaya, 
tava dassanamagamma kankhasotam taranti te. 


218. Tuvam sattha ca ketu ca dhajJo yupo ca panInam, 
parayano patittha ca dipo ca dipaduttamo. 


219. Sakka samudde udakam pametum alhakena va, 


~~— ~— 


22o. Dharetum pathavim sakka thapetva tulamandale, 


~~— ~— 


~~— ~— 


222. Mahasamudde udakam pathavim c' akhilam Jahe, “ 
buddhañanam upadaya upamato'" na yuJJare. 


223. Sadevakassa lokassa cittam yesam° pavattatl, 
antoJalikata” ete tava ñãanamhi cakkhuma. 


224. Yena ñanena pattosi kevalam bodhimuttamam, 
tena ñanena sabbaññu maddasi paratitthiye. 


225. Ima gatha thavitvana surueci nama tãpaso, 
aJInam pattharitvana pathaviyam nIsIdi so. 


226. Cullasitisahassani aJ]hogal]ho mahannave, 
accugsato tavadeva giriraJa pavuccati. 


! attha - Sya, PTS, Se. ” upamã te - PTS. 

° viharati - Ma, Syã, PTS. ° sesam - Se. 

3 pametave - Syã, PTS. ” antojaligatã - Ma, Syã; 
* pathavi cakhilãjatam - Ma. antojalagata - PTS. 


34 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Đức Phật 


213. Những bánh xe có ngàn căm được nhìn thấy ở lòng bàn chân cao 
quý. Sau khi nhìn thấy những tướng mạo của Ngài, tôi đã đi đến quyết 
định (Ngài là) đức Như Lai. 


214. Khi ấy, tôi đã cầm lấy chiếc chổi và đã quét dọn. Rồi tôi đã tự mình 
mang lại những đóa hoa và đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 


215. Sau khi đã cúng dường đến bậc Toàn Giác, vị đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai rồi đã 
lễ bái đấng Lãnh Đạo Thế Gian (và đã nói rằng): 


216. “Đấng Toàn Giác bậc không còn lậu hoặc đã an trú uới trí tuệ 
nào, tôi sẽ tán dương trí tuệ ấu. Xin các người hãu lăng nghe tối nói. 
217. Bạch đống Tự Chủ có sự tấn hóa uô lượng, xim Ngài hãu tiếp độ 
thế gian nàu. Sau khi đi đến nhìn thấu Ngài, những người ấU uượt 
qua dòng nước nghỉ hoặc. 


218. Bạch đống Tốt Thượng của loài người, Ngài là bậc thầu, là cờ 
hiệu, là biểu tượng, là mục đích tốt cao, là nơi nương tựa, là sự nâng 
đỡ, uà là ngọn đèn của chúng sanh. 


219. Bạch đống Toàn Tri, có thể đo lường nước ở biển cả bằng uật 
chứa, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 


22o. Bạch đếng Toàn Tri, có thể nắm lấu trái đất đặt uào đĩa cân, 
nhưng không thể nào nắm lấu trí tuệ của Ngài. 

221. Bạch đấng Toàn Tri, có thể đo đạc bầu trời bằng sợi dâu thừng 
hoặc bằng ngón tau, nhưng không thể nào đo lường trí tuệ của Ngài. 


222. (Trí tuệ của đức Phật) uượt hẳn nước trong đại dương uà đất 
liên rắn rỏi. So sánh uới trí tuệ của đức Phật không gì được xem là 
tương đương. 


223. Bạch đãng Hữu Nhãn, ở thế gian luôn cả chư Thiên những ai có 
tâm (được) uận hành, họ đều đi uào trong nàng lưới ở trí tuệ của 
Ngài. 


224. Bạch đấng Toàn Tri, bằng trí tuệ nào Ngài (đã) chứng đạt sự 
Giác Ngộ tốt thượng toàn uẹn thì bằng trí tuệ ấu Ngài (đã) chế ngự 
các ngoại đạo khác.” 


225. Sau khi ngợi ca bằng các câu kệ này, vị đạo sĩ khổ hạnh tên Suruc1 
ấy đã trải ra tấm da dê ở trên mặt đất rồi đã ngồi xuống. 


226. Được truyền tụng rằng ngọn núi chúa (Neru) đã chìm sâu vào 
trong đại dương tám mươi bốn ngàn (do-tuần) và đã vươn cao cũng với 
khoảng cách như thế. 
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227. Tava accuggato neru ayato vitthato ca so, 
cunnito anubhedena kotisatasahasso. ' 


228. Lakkhe thapiyamanamhi parikkhayamagacchatha, 


~~— ~— 


22o. Sukhumacchikena Jalena udakam yo parikkhipe, 
ye keci udake pana antoJalikata siyum. 


230. Tatheva hi mahavira ye kecl puthu titthiya, 
ditthigahanapakkhanta” paramasena mohita. 


231. Tava suddhena ñanena anavaranadassina, 
antoJalagatä? ete ñanam te natIvattare. 


232. Bhagava tamhi samaye anomadassI mahayaso, 
vutthahitva samadhimha disam olokay! Jino. 


233. Anomadassimunino nisabho nama savako, 
parivuto satasahasseh1 santacittehi tadih1. 


234. Khimasavehi suddhehi chalabhiãññehi JhayIhI, “ 
cittamaññaya buddhassa upesi lokanayakam. 


235. Antalikkhe thita tattha padakkhinamakamsu te, 
namassanta pañJalika otarum" buddhasantike. 


236. AnomadasasI bhagava lokaJettho narasabho, 
bhikkhusanghe nisiditva sitam patukarI Jino. 


237. Varuno nam upatthako sabbaññussa mahesino,° 
ekamsam cIvaram katva apucchi lokanayakam. 


238. “Ko nu kho bhagava hetu sitakammassa satthuno? 
na hi buddha ahetuhi sitam patukaronti te.” 


239. Anomadassl bhagava lokaJettho narasabho, 
sanghamaJJhe” nisiditva Imam gathamabhasatha. 


240. “Yo mam pupphena puJesi ñanañcapi anutthavi, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato.” 


241. Buddhassa giramaññaya sabbe deva samagata, 
saddhammam sotukama te sambuddham upasankamum. 


! sahassaso - Ma; sahassiyo - Sya, PTS. 


° pakkhandã - Ma, PTS. ” oruhum - Syã; orohum - PTS. 
3Jalikata - Ma. ° anomadasasissa satthuno - Ma, Syä, Se. 
*“tadihi - Sya, PTS. “bhikkhumajjhe - Ma, Syã, Se. 
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227. NÑgọn núi Neru ấy đã vươn cao đến chừng ấy về chiều dài và chiều 
rộng. Nó đã bị nghiền nát thành trăm ngàn kofï mảnh vụn nhỏ. 


228. “Bạch đấng Toàn Tri, trong khi được xếp thành từng nhóm rnột 
trăm ngàn những mảnh uụn nhỏ ấu đã đi đến sự chấm dứt, nhưng trí 
tuệ của Ngài uấn không thể nào đo hường được. 


22o. Nếu người nào rào quanh nước bằng tấm lưới có lỗ nhỏ, thì bất 
cứ các chúng sanh ở trong nước đều có thể rơi uào trong tấm lưới. 


230. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ ụ như thế những người nào là 
phàm phu ngoại đạo đang lao theo uiệc nằm bắt tà kiến đều đã bị mê 
muột do sự uướng rnắc (uào mạng lưới tà kiến). 


231. Do trí tuệ trong sạch uà tầm nhìn không bị che lấp của Ngài, 
những người đã đi uào trong rạng lưới không uượt hơn trí tuệ của 
Ngài.” 
232. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Anomadassi, đấng Chiến Thắng có 
danh vọng lớn lao, sau khi xuất khỏi thiền định, đã quan sát phương 
hướng. 


233. 234. VỊ Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassi tên là Nisabha 
được tháp tùng bởi một trăm ngàn vị có tâm an tịnh như thế ấy, là các 
bậc Vô Lậu, được trong sạch, có sáu thắng trí, có thiền chứng. Sau khi 
biết được tâm của đức Phật, vị ấy đã đi đến gần đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 


235. Tại nơi ấy, đứng ở trên không trung các vị ấy đã đi nhiễu quanh, 
tay chắp lên lễ bái, rồi đã đáp xuống gần bên đức Phật. 


236. Đức Thế Tôn Anomadasasl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
để lộ nụ cười. 


237. Vị thị giả của đấng Toàn Tri bậc Đại Ẩn Sĩ, có tên là Varuna, sau 
khi đắp y một bên vai, đã hỏi đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 


238. “Bạch đức Thế Tôn, điều gì là nguyên nhân của uiệc nở rrụ cười 
của bậc Đạo Sư? Bởi uì chư Phật, không có nguuên nhân các Ngài 
không để lộ nụ cười.” 

23o. Đức Thế Tôn Anomadasasl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở giữa Hội Chúng và đã nói lên lời kệ này: 
240. “Người nào đã cúng dường Ta bằng bông hoa uà cũng đã ngợi 
ca trí tuệ (của Ta), Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lăng 
nghe Ta nói.” 

241. Nhận biết lời nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại. Có 
ước muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn 
Giác. 
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242. Dasasu' lokadhatusu devata ya° mahiddhika, 
saddhammam sotukama te sambuddham upasankamum. 


243. “Hatth1 assa ratha pattI sena ca caturangini, 
parIvaressant Imam” niccam buddhapuJay' dam phalam. 

244. SatthituriyasahassanI bheriyo samalankata, 
upatthissant' mam niceam buddhapuJay' dam phalam. 

245. Solasitthisahassanl nariyo samalankata, 
vicittavatthabharana amuttamanikundala. 

246. Alarapamha° hasula susañña tanumajJjhima, 
parivaressant' Imam niccam buddhapuJay' idam. 

247. Kappasatasahassani devaloke ramissatl, 
sahassakkhattum cakkavattI raJa ratthe bhavissat. 

248. Sahassakkhattum devindo devaraJJam karissatl, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 

249. Pacchimabhave sampatte° manussattam øgam1ssatl, 
brahmamml “Sariya` nama dharay1ssati kucchina. 

250. Matuya namagottena paññayIssat' ayam naro, 
SarIputto 'ti namena tikkhapañño bhavissati. 


251. AsitikotI chaddetva pabbajJissat akiñcano, 
øavesanto santipadam carissati mahim Imam. 


252. AparIimeyye I1to kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


253. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sariputto t¡ namena hessati aggasavako. 


254. Ayam bhagrrathf ganga himavanta pabhavIta, 
mahasamuddamappeti tappayanti mahodadhim. 


255. Tath' evayam sariputto sake tIsu? visarado, 
paññaya paramim gantva tappay1ssatI panino. 

256. Himavantam upadaya sagarañca mahodadhim, 
etth” antare yam pulinam gananato asankhiyam. 


257. Tampi sakka asesena sankhatum ganana yatha, 


na tveva sariputtassa paññay' anto bhavissatI. 


! đasasu - Ma, Syã, PTS. ° pacchime bhavasampatte - Ma, Syä. 
ˆ devakäyä - Ma, Syã, PTS, Mu A. pacchime bhave sampatte - PTS. 

3 parivarenti tam - PTS. ”bhãg1rasi - Syã, PTS. 

* npatthissanti tam - PTS. ® sakko tIsu - Syã; 

” alaramukhä - Syã. saketisu - Ma, PTS. 
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242. Chư Thiên có đại thần lực ở tất cả các thế giới, các vị nào có ước 
muốn được nghe Chánh Pháp, các vị ấy đã đi đến gần đấng Toàn Giác. 
243. “Các con uoi, các con ngựa, các cỗ xe, các bình lính uà quân đội 
gồm bốn bĩnh chủng sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là 
quả báu của uiệc cúng dường đức Phật. 

244. Sáu rmnươi ngàn nhạc cụ uà những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuuên phục uụ người nàu; điêu nà là quả báu của uiệc 
cúng dường đức Phật. 

245. Mười sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng 
bằng các loại uẻi uóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai uà 
ngọc Tna-rnii. 

246. Có lông ni cong, có nụ cười, có điệu bộ duyên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuuên uâu quanh người này; điều nàu là quả báu 
của uiệc cúng dường đức Phật. 

247. Người nàu sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong một trăm 
ngàn kiếp, uà sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương ở quốc độ một 
ngàn lầm. 

248. Và sẽ là u† Chủa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn 
lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. 

24o. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, người nàu sẽ đi đến bản thể 
nhân loại. Người nữ Bà-la-môn tên Sariua sẽ mang bào thai (uị nàu). 
250. Người nam nàu sẽ được biết đến uới danh hiệu dòng họ của 
người mẹ, uà sẽ có trí tuệ sắc bén uới tên là Sariputta. 

251. Sau khi lìa bỏ tám mươi kofi người nàu sẽ xuất gia, không còn sở 
hữu gì. Trong khi tầm cầu uị thế an tịnh, người nàu sẽ lang thang ở 
trái đất. 

252. Vô lượng kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng 
dõi, xuất thân gia tộc Okkqaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

253. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống,' 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ trở thành uị Thính Văn 
hàng đầu uới tên là Sariputta. 

254. Được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp, con sông Bhagtrath1 nàu đổ uề 
biển cả, làm thỏa mãn đại dương. 

255. Tương tợ như thế; uị Sariputta nàu, được tự tin uào ba bộ Vệ 
Đà, sẽ đạt đến sự toàn hảo uề trí tuệ, uà sẽ làm thỏa Úú các chúng sinh. 
256. Bắt nguồn từ núi Hi-mã-lạp cho đến biển cả uà đại dương, số 
lượng cát ở uào khoảng giữa ấu là uô số kể bằng cách tính đếm.? 

257. Mặc dầu có thể tính toán toàn bộ số lượng cát ấu bằng cách tính 


^AZ 


đếm, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của Saripufta. 


! orgasoti urasi jafo = oraso nghĩa là được sanh ra từ ngực (ApA. 278). Lúc thuyết 
Pháp, sự phát âm ở ngực đã được đức Phật sử dụng đến. Do việc lắng nghe Giáo Pháp, 
các vị này sẽ thành tựu các Đạo Quả nên được gọi là “sanh ra từ ngực.` 

*“ Hằng hà sa số, nhiều như cát sông Hằng. 
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258. Lakkhe thapiyamanamhi khiye gangaya valuka, 
na tveva sarIputtassa paññay' anto bhavissat. 


259. Mahasamudde umiyo gananato asankhiya, 
tatheva sarIputtasasa paññay' anto na hessati. 


26o. Aradhayitva sambuddham gotamam sakyapugavam, 
paññaäya paramim gantva hessati aggasavako. 


261. Pavattitam dhammacakkam sakyaputtena tadina, 
anuvattessatI sammä' vassento? dhammavutthiyo. 


262. Sabbametam abhiññaya gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva aggatthane thapessati. 


263. Aho me sukatam kammam anomadassissa satthuno, 
yassaham karam katvana sabbattha paramim gato. 


264. Aparimeyye katam kammam phalam dassesi me Idha, 
sumutto saravegova kilese Jhapayim aham. 


265. Asankhatam gavesanto nibbanam acalam padam, 
vicinam titthiye sabbe tadaham samsarim bhave. 


266. Yathapi vyadhito poso pariyeseyya osadham, 
vicineyya vanam” sabbam vyadhito parimuttiya. 


267. Asankhatam gavesanto nibbanam amatam padam, 
abbokinnam' pañcasatam pabbajim 1sipabbajJam. 


268. Jatabharena bharIto aJ]inuttaranivasano,° 


°~~—= 


269. Natthi bahirake° suddhi thapetva JInasasanam, 
ve keci buddhima satta suJJhanti Jinasasane. 


270. Attakaramayam” etam nayidam Itihitham,? 
asankhatam gavesanto kutittham sañcarim aham. 


! anuvattissati - Syi. ” nivasaham - Syä, PTS, Se. 

° vassanto - Syã, PTS, Se. ” atthakãmam mamam - Syäã, PTS, Se. 
3 dhanam - Syã. ® na hi nisim aham iti - Syã; 

* avyakinnam - PTS. nayidam ïti ham tada - PTS, Se. 
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258. Trong khi đang được tồn tại ở dạng hạt nhỏ, cát của dòng sông 
có thể bị cạn kiệt, nhưng sẽ không có mức tận cùng ở trí tuệ của 
SaTIputta. 


25o. Các làn sóng của biển cả là không thể ước lượng bằng cách tính 
đếm, tương tợ như thế sẽ không có điểm tận cùng uề trí tuệ của 
SarIputta. 


26o. Người này sẽ làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quú 
dòng Sakua, sẽ đi đến sự toàn hảo uề trí tuệ, uà sẽ trở thành uị Thỉnh 
Văn hàng đầu. 


261. Trong khi làm đổ mưa những cơn mưa Giáo Pháp, người nàu sẽ 
tiếp tục uận hành đúng đẳn bánh xe Pháp đã được chuuển uận bởi 


^”A^⁄ 


người con trai dòng Sakuaq như thếấu. 


262. Sau khi biết rõ tất cả điều nàu, đức Gotama bậc cao quú dòng 
Sakua sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu uà sẽ thiết lập (người này) 
Uào UỊ thế tốt thẳng.” 


263. Ôi, việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đến bậc Đạo Sư 
AnomadasasI! Sau khi thể hiện sự tôn kính đến vị ấy, tôi đã đạt đến sự 
toàn hảo về mọi phương diện. 


264. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp (trước đây) đã cho tôi 
nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, 
tôi đã thiêu đốt các phiền não (của tôi). 


265. Lúc bấy giờ, trong lúc tâm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị 
thế không bị lay chuyển, trong lúc xem xét tất cả các ngoại đạo, tôi đã 
luân hồi ở cõi hữu. 

266. Cũng giống như người bị bệnh nên tìm kiếm phương linh dược, 
nên xem xét toàn bộ khu rừng nhằm thoát khỏi cơn bệnh. 


267. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo tác Niết Bàn là vị thế Bất Tử, tôi 
đã xuất gia vào đời tu ẩn sĩ liên tục năm trăm kiếp sống. 


268. Tôi đã duy trì búi tóc bện, có y choàng là tấm da đê, tôi đã đạt đến 
sự toàn hảo của các thắng trí và đã đi đến thế giới Phạm Thiên. 


26o. Ngoại trừ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, không có sự thanh 
tịnh ở ngoại giáo. Thật vậy, bất cứ chúng sanh nào có trí giác ngộ đều 
được trở nên thanh tịnh trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 


27o. Pháp (thanh tịnh) này là sự tạo thành do hành động của bản thân, 


pháp này không là sự truyền tụng. Trong lúc tầm cầu pháp không tạo 
tác, tôi đã lai vãng bến bãi tồi tệ. 
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271. Yatha saratthiko poso kadalim chetvana phalaye, 
na tattha saram vindeyya sarena rittako h1 so. 


272. Tatheva titthiya loke nanaditth1 bahuJJana, 
asankhatena ritta se' sarena kadalI yatha. 


273. Pacchimabhave sampatte? brahmabandhu ahos” aham, 
mahabhogam" chaddayrtva pabbaJim anagariyam. 


(Pathamabhanavaram). 


274. AJ]hayako mantadharo tinnam vedana päragu, 
brahmano sañJayo nama tassa mule vasamaham. 


275. Savako te mahavira assaJI nama brahmano, 
durasado uggateJo pindaya carati tada.* 


276. Tamaddasasim” sappaññam munim mone samahitam, 
santacittam mahanagam suphullam padumam yatha. 


277. Disva me cittamuppaJJi sudantam suddhamanasam, 
usabham pavaram viram arahayam bhavissati. 


278. Pasadiko Iriyati abhirupo susamvuto, 
uttame damathe danto amatadass1 bhavissati. 


27o. Yannuũnaham uttamattham puccheyyam tutthamanasam, 
so me° pu†tho kathessati patipuccham' aham tada. 


28o. Pindapatam? carantassa pacchato agamas” aham, 
okasam patimanento pucchitum amatam padam. 


281. Vithantare? anuppattam upagantvana pucch' aham, 
katham gotto' sĩ tvam vira'° kassa sisso' si marisa? 


282. So me puttho viyakasi asambhitova kesarl, 
buddho loke samuppatto tassa sisso mhi avuso.'" 


283. Kidisam te mahavira anuJata mahayasa,'? 
buddhassa sasanam dhammam? Sadhu me kathayassu bho. 


! rittã te - Syã; rittã va - PTS. ”anomadassi - Ma. 

ˆ pacchime bhava - Ma, Syã; pacchime bhave - PTS. ° pindacaram - Sya, PTS. 
3 kotiyo satam - PTS. ° vithintare - Ma. 

* sadã - PTS. '° đhira - PTS. 

” tamaddasämi - Se. ! savako - PTS. 

° so ce - Sya. '“ mahãyaso - PTS. 
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271. Giống như người tầm cầu lõi cây, sau khi đốn ngã cây chuối rồi chẻ 
hai, không thể tìm thấy lõi cây ở nơi ấy bởi vì cây chuối là không có lõi. 
272. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở thế gian và số đông người với 
những tà kiến khác nhau là vắng bóng Niết Bàn, giống như cây chuối là 
không có lõi. 
273. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã là thân quyến của Phạm 
Thiên.' Sau khi từ bỏ của cải lớn lao, tôi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình 

(Tụng Phẩm thứ nhất). 


274. VỊ Bà-la-môn tên Sañjaya là vị giảng huấn, thông thạo về chú 
thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà, tôi sống dưới sự hướng dẫn của vị 
ấy.? 

275. Bạch đấng Đại Hùng, vị Bà-la-môn tên Assaji là Thinh Văn của 
Ngài, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, khi ấy (đang) đi khất thực. 


276. Tôi đã nhìn thấy bậc hiền trí ấy, có trí tuệ, được định tĩnh trong sự 
sáng suốt, có tâm thanh tịnh, là bậc Long Tượng, tợ như đóa sen khéo 
được nở rộ, 


277. Sau khi nhìn thấy vị anh hùng ưu tú, cao quý, khéo được rèn luyện, 
có tâm ý thanh tịnh, tâm của tôi đã khởi lên rằng: “Phđi chăng u† này là 
A-la-hán? 


278. Phải chăng con người đáng mến, biết cách xử trí, có dáng uóc 
lịch sự, khéo thu thúc, đã được rèn luuện trong sự rèn luuện tốt 
thượng, là người nhìn thấu sự Bất Tử? 

27o. Haụ là ta nên hỏi uŠ mục đích tối thượng uới tâm Ú hớn hở? 
Được ta hỏi, U† ấu sẽ trả lời. Khi ấu, ta hãu hỏi tiếp.” 

28o. Trong khi vị ấy đang đi khất thực, tôi đã đi ở phía sau chờ đợi cơ 
hội để hỏi về vị thế Bất Tử. 

281. Khi vị ấy đi đến giữa đường, tôi đã đi đến gần và đã hỏi rằng: 
“Thưa uị anh hùng, ngài có dòng họ thế nào? Thưa ngài, ngòi là học 
trò của u† nào?” 


282. Được tôi hỏi, vị ấy tợ như con sư tử không bị hãi sợ đã trả lời rằng: 
“Nàu đạo hữu, đức Phật đã xuất hiện ở thế gian, tôi là học trò của 
Ngài ấu.” 

283. “Thưa uị đại anh hùng, người nối dõi, bậc có danh uọng lớn lao, 
Giáo Pháp lời dạu của đức Phật của ngài là như thế nào? Thưa ngòi, 
xin ngài hãu thuuết giảng tận tường cho tôi.” 


! Nghĩa là đã sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn (ApA. 230). 
ˆ Xem thêm chỉ tiết về sự kiện này ở Luật Đại Phẩm (Chương I, tụng phẩm 4). 
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284. So me puttho kath1 sabbam gambhiram nipunam padam, 
tanhasallassa hantaram sabbadukkhapanudanam. 


285. “Ye dhamma hetuppabhava tesam hetum tathagato aha, 
tesañca yo nirodho evamvadI' mahasamano.” 


286. So ham vissajJjite pañhe pathamam phalamaJJjhagam, 
viraJo vimalo asim sutvana Jinasasanam. 


287. Sutvana munino vakyam passitva dhammamuttamam, 
pariyogalhasaddhammo Imam gatham abhas' aham. 


288. “Es' eva dhammo yadli tavadeva paccabyatha padamasokam, 
adittham abbhatitam bahukehi kappanahutehi. 


28o. Svaham” dhammam gavesanto kutitthe sañcarim aham, 
so me attho anuppatto kalo me nappama]JjJitum.” 


2oo. Tosito ham assajJina patvana acalam padam, 
sahayakam gavesanto assamam agamas' aham. 


2o1. Duratova mamam disva sahayo me susikkhito, 
1riyapathasampanno Idam vacanamabravI. 


202. Pasannamukhanetto 'sĩ munibhavova đissati, 
amatadhigato kacci nibbanam accutam padam? 


293. Subhanurupo ayäs1 aneñJakarIto? viya, 
dantova dantadamathe“ upasantosi brahmana. 


294. Amatam maya adhigatam sokasallapanudanam,° 
tvampI tam adhigacchah1° gacchama buddhasantikam. 


295. “Sadhuti so patissutva” sahayo me susikkhito, 
hatthena hattham ganhitva upagam” tav' antikam.” 


' evam vädi - PTS. ” sakasallavinodanam - Syã, PTS. 

“yoham - Syã; saham -PTS.  °adhigacchesi - Ma, PTS, Se ; adhigacchehi - Sya. 

3 anejjaikãrito - PTS. 7 sađhuti patisunitvä - Se. 

* dantova dantadamatho - Ma; ° npagamma - Ma; upägamma - Syã. 
danto ca uttamadamathe - PTS. ° satthusantikam - PTS. 
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284. Được tôi hỏi, vị ấy đã thuyết giảng về toàn bộ Đạo Lộ thâm sâu vi 
tế, là pháp tiêu diệt mũi tên tham ái, có sự xua đi tất cả khổ đau (như 
vầy): 


285. “Các pháp nào có nguồn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói 
UỀ nhân của chúng uà uề sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có 
lời dạu như thế.” 


286. Khi câu hỏi vừa được trả lời, tôi đây đã chứng đắc Quả vị thứ nhất. 
Sau khi lắng nghe lời dạy của đấng Chiến Thắng, tôi đã trở nên không 
còn vấy bụi, không còn nhơ bẩn. 


287. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc hiền trí, sau khi nhìn thấy Giáo 
Pháp tối thượng, với Chánh Pháp đã được thâm nhập tôi đã nói lên lời 
kệ ngôn này: 


288. “Đâu chính là Giáo Pháp, nếu chỉ bấu nhiêu thôi đã thấu triệt 
được Niết Bàn không sầu muộn (là pháp) đã không được nhìn thấu, 
đã bị trôi qua trong hàng uạn kiếp sống.” 


28o. Trong lúc tâm cầu Giáo Pháp, tôi đây đã lai vãng bến bãi tồi tệ. 
(Giờ đây) mục đích ấy của tôi đã đượcđạt đến, tôi không còn thời gian 
để xao lãng. 


2oo. Tôi đã được vị AssajJi làm cho hoan hỷ. Sau khi đạt đến vị thế Bất 
Động, trong khi tìm kiếm người bạn, tôi đã đi đến khu ẩn cư. 


2o1. Sau khi nhìn thấy tôi ngay từ đàng xa, bạn của tôi, là người khéo 
được học tập và được thành tựu bốn oai nghĩ, đã nói lên lời nói này: 


2o2. “Bạn có khuôn mặt uà ánh mắt an tịnh, dường như bản thể hiền 
trí đã được (bạn) nhìn thấu. Phải chăng bạn đã chứng đắc sự Bất Tử, 
Niết Bàn, u† thếtrường cửu? 


293. Dường như bạn (đã) đạt đến điều xứng đáng uới sự tốt đẹp uà 
đã được làm cho trở thành điềm đạm, tợ như con 0uoi đã được chế 
ngự trong giai đoạn thuần hóa. Nàu người Bà-la-môn, phải chăng 


bạn được an tịnh?” 

2o4. “Bất Tử là sự xua đi mũi tên sầu muộn đã được tôi chứng đắc. 
Bạn cũng uậu, hãu chứng đắc điều ấu. Chúng ta hãu đi đến gặp đức 
Phật.” 


295. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thau!” bạn của con là người khéo được 
học tập đã dùng tay nắm lấy tay con và đã đi đến gặp Ngài. 
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Buddhauaggo 


2o6. Ubhop1 pabbaJissama sakyaputta tav' antike, 
tava sasanamagamma viharama anasava. 


2o7. Kolito iddhiya settho aham paññaya parago, 
ubhova ekato hutva sasanam sobhayamase. 


2o8. Apariyositasankappo kutitthe sañcarim aham, 
tava dassanamagamma sankappo purito mama. 


2oo. Pathaviyam patitthaya pupphanti samaye duma, 
dibbagandha sampavanti tosenti sabbapaninam. 


30O. Tathevaham mahavrra sakyaputta mahayasa, 
sasane te patitthaya samay esaml pupphitum. 


301. Vimuttipuppham esanto bhavasamsaramocanam, 
vimuttipupphalabhena tosem1 sabbapaninam. 


302. Yavata buddhakhettamhi thapetvana mahamunim, 
paññaya sadiso natthI tava puttassa cakkhuma. 


303. SuvinIta ca te sissa parIsa ca susikkhita, 
uttame damathe danta parIvarenti tam sada. 


304. Jhay1 Jhanarata dhira santacitta samahita, 
munI moneyyasampanna parIvarenti tam sada. 


305. Appiccha nipaka dhira appahara alolupa, 
labhalabhena santuttha parivarenti tam sada. 


306. Araññaka đhutadhara jhãyino lukhacivara, 
vivekabhirata dhira parivarentIi tam sada. 


307. Patipanna phalattha ca sekha phalasamangino, 
asimsaka' uttamattham parivarenti tam sada. 


308. Sotapanna ca vimala sakadagamino ca ye, 
anagamiI ca araha parIvarenti tam sada. 


309. Satipatthanakusala boJ]hangabhavanarata, 
savaka te bahu sabbe parivarenti tam sada. 


310. Iddhipadesu kusala samadhibhavanarata, 
sammappadhanamanuyuttä parIvarenti tam sada. 


311. TevijJJa chalabhiñña ca Iddhiya paramim gata, 
paññaya paramim patta parIvarenti tam sada. 


1 ãsIisakã - Ma. 
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2o6. Bạch người con trai dòng Sakya, cả hai chúng con cũng sẽ xuất gia 
trong sự chứng minh của Ngài. Sau khi đi đến Giáo Pháp của Ngài, 
chúng con sống không còn lậu hoặc. 

2o7. Kolita là đứng đầu về thần thông, còn con có sự đạt đến bờ kia về 
trí tuệ. Chính cả hai chúng con đã hợp nhất làm rạng rỡ Giáo Pháp. 
2o8. Có ước nguyện chưa được hoàn thành, con đã lai vãng bến bãi tôi 
tệ. Sau khi đi đến diện kiến Ngài, ước nguyện của con đã được tròn đủ. 
2oo. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các cây cối nở hoa lúc 
vào mùa. Chúng tỏa ra các hương thơm của cối trời và làm cho tất cả 
chúng sinh được vul lòng. 

30o. Bạch đấng Đại Hùng, bạch người con trai dòng Sakya có danh 
vọng lớn lao, tương tợ như thế ấy, sau khi đã thiết lập ở trong Giáo 
Pháp của Ngài, con tầm cầu thời điểm để trổ hoa. 

3O1. Trong lúc tâm cầu bông hoa giải thoát là việc ra khỏi sự luân hồi ở 
các cõi, với sự đạt được bông hoa giải thoát, con làm cho tất cả chúng 
sinh được vui lòng. 

302. Bạch đấng Hữu Nhãn, cho đến địa phận của chư Phật, không gì 
sánh bằng tuệ của người con trai của Ngài ngoại trừ bậc Hiền Trí. 

303. Được thuần phục trong sự thuần hóa tối thượng, những người học 
trò đã khéo được huấn luyện của Ngài và Hội Chúng đã khéo được học 
tập luôn luôn tháp tùng Ngài. 

304. Là những bậc trí tuệ, chứng thiền, thỏa thích về thiền, có tâm 
thanh tịnh, được định tĩnh, các bậc hiền trí được thành tựu sự tốt đẹp 
về đạo đức luôn luôn tháp tùng Ngài. 

305. Là những bậc trí tuệ, ít đòi hỏi, cẩn trọng, (thọ) chút ít vật thực, 
không tham lam, hài lòng với việc có hay không có, các vị luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 

306. Là những bậc trí tuệ chuyên sống ở rừng, thông thạo pháp giũ bỏ 
(đầu đà), chứng thiền, mặc y thô, thỏa thích sự độc cư, các vị luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 

307. Là những vị thực hành (bốn Đạo) trú vào Quả vị (A-la-hán), và 
những vị Hữu Học có thành tựu Quả vị, các vị tâm cầu mục đích tối 
thượng luôn luôn tháp tùng Ngài. 

3o8. Các vị là bậc Nhập Lưu không còn nhơ bẩn, các vị là bậc Nhất Lai], 
các vị Bất Lai, và các vị A-la-hán luôn luôn tháp tùng Ngài. 

309. Các bậc Thinh Văn ấy, có nhiều vị được thiện xảo về các pháp thiết 
lập niệm, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ phần đưa đến giác 
ngộ, tất cả các vị luôn luôn tháp tùng Ngài. 

310. Các vị được thiện xảo về các nền tảng của thần thông, được thỏa 
thích trong việc tu tập định, được gắn bó vào chánh tỉnh tấn, luôn luôn 
tháp tùng Ngài. 

311. Các vị có ba minh và sáu thắng trí, đã đi đến sự toàn hảo về thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo về tuệ, luôn luôn tháp tùng Ngài. 
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312. Edisa te' mahavira tava sissa susikkhita, 
durasada uggateJa parivarenti tam sada. 


313. Tehi sisseh1 parivuto saññatehI tapassIhI, 
migaraJav' asambhTto u]uraJava sobhasl. 


314. Pathaviyam patitthaya ruhanti dharanrruha, 
vepullatam papunanti phalañca dassayanti te. 


315. PathavIsadiso tvam sĩ sakyaputta mahayasa, 
sasane te patitthaya labhanti amatam phalam. 


316. Sindhu sarassatI ceva nadiyo candabhagika,? 
ganga ca yamuna ceva sarabhu ca atho mahI. 


317. Etasam sandamananam sägaro sampatIcchatl, 
Jahanti purimam namam sägarotv 'eva ñayal. 


318. Tathev ime catubbanna”° pabbajitva tav' antike, 
Jahanti puriImam namam buddhaputtati ñayare. 


319. Yathap1 cando vimalo gaccham akasadhatuya, 
sabbe taragane loke abhaya atirocati. 


320. Tatheva tvam mahavrra parivuto devamanuse, 
ete sabbe atikkamma Jalasi sabbada tuvam. 


321. Gambhrre utthita mi na velam ativattare,° 
sabbava velam phusanti samcunna vikiranti ta. 


322. Tatheva titthiya loke nanaditthi bahuJJana, 
dhammam vaditukamä° te nãtivattanti tam munim. 


323. Sace ca” tam papunanti pativadehi? cakkhuma, 
tavantikam upägantva sañcunnava bhavanti te. 


324. Yathap1 udake Jata kumuda mandalaka° bahu, 
upalimpanti toyena kaddamakalalena ca. 


325. Tatheva bahuka satta loke Jata viruhare, 
attIta ragadosena kaddame kumudam yatha. 


326. Yathapl padumam JalaJam JalamaJJhe viruhati, 
na so limpati toyena parisuddho hi kesar1. 


!1disã vo - Sya. — °vaditukama - Ma; taritukama - Syã; đhãritukã- PTS, Se. 


ˆ nadiyo candabhägiyo - PTS. ” Sac eva - PTS. 
3 catuvannã - Syä, PTS. ® Dariväarehi - Sya, Se. 
* ativattati - Sya, PTS, Se. ° maddälakã - PTS. 


” sabbã velamva phussanti - Ma; sabbavelam paphussanti - Sya, PTS. 
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312. Bạch đấng Đại Hùng, các vị học trò như thế ấy của Ngài đã khéo 
được học tập, khó mà tiếp cận, có oai lực nổi bật, luôn luôn tháp tùng 
Ngài. 

313. Được tháp tùng bởi những người học trò thu thúc, nhiệt tình ấy, 
Ngài tợ như (con sư tử) vua của loài thú không bị hãi sợ, tợ như (mặt 
trăng) vua của các vì sao chiếu sáng rực rỡ. 

314. Sau khi đã mọc vững vàng ở trên trái đất, các loài thảo mộc phát 
triển. Chúng đạt được sự lớn mạnh và phô bày sự kết trái. 

315. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, Ngài là 
tương tợ trái đất. Sau khi thiết lập ở Giáo Pháp, các vị ấy đạt được quả 
vị Bất Tử. 

316. Có các con sông Sindhu, luôn cả sông Sarassall, sông 
Candabhagika, sông Ganga, sông Yamuna, luôn cả sông Sarabhu, và 
sông Mahi. 

317. Khi những con sông này trôi chảy và biển cả tiếp nhận, những con 
sông này từ bỏ tên gọi trước đây và chỉ được biết đến là “biển cả ` mà 
thôi. 

318. Tương tợ y như thế, bốn giai cấp này sau khi xuất gia trong sự 
chứng minh của Ngài, các vị từ bỏ tên gọi trước đây và được biết đến là 
“con trai của đức Phật.” 

319. Cũng giống như mặt trăng không bị vết nhơ trong lúc đang di 
chuyển ở bầu không gian thì vượt trội tất cả các quần thể tinh tú ở thế 
giới về ánh sáng. 

32o. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, được tháp tùng bởi chư 
Thiên và nhân loại, Ngài vượt lên trên tất cả các hạng này và chói sáng 
vào mọi lúc. 

321. Được khởi lên từ dưới sâu, sóng không thể vượt qua được bờ biển. 
Tất cả các đợt sóng chạm đến bờ biển thì chúng tan tác trở thành bọt 
nước. 

322. Tương tợ y như thế, các ngoại đạo ở trên thế gian và nhiều người 
với các quan điểm khác nhau có ý định nói về giáo lý, bọn họ không 
vượt qua Ngài là bậc Hiền Trí. 

323. Và bạch đấng Hữu Nhãn, nếu họ gặp Ngài xin Ngài hãy đáp lại. 
Sau khi đi đến gặp Ngài, những người ấy trở thành như là bọt nước 

324. Cũng giống như giống cây kumuda, cây mandalaka, và nhiều loài 
cây khác được sanh ra ở trong nước, chúng bị lấm nhơ bởi nước và bùn 
lầy. 

325. Tương tợ y như thế, nhiều chúng sanh được sanh ra lớn lên ở trên 
đời bị sầu khổ bởi tham ái sân hận giống như cây kumuda ở bãi bùn 
vậy. 

326. Cũng giống như đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước, lớn 
lên ở giữa làn nước, nó không bị lấm nhơ bởi nước, có tua nhị cũng 
được trong sạch. 
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327. Tatheva tvam mahavrra loke Jato mahamunI, 
no palimpasi lokena toyena padumam yatha. 


328. YathapI rammake mase bahu pupphanti var1Ja, 
natikkamanti tam masam samayo pupphanaya so. 


329. Tatheva tvam sakyaputta' pupphito te vimuttiya, 
sasanam nativattanti padumam var1Jam” yatha. 


330. Supupphito salaraJa dibbam gandham paväyatl, 
aññasalehI parivuto salaraJava sobhati. 


331. Tatheva tvam mahavrra buddhañanena pupphito, 
bhikkhusanghaparivuto salaraJava sobhasl. 


332. Yathapl selo himava osadho sabbapanIinam, 
naganam asuranañca devatanañca alayo. 


333. Tatheva tvam mahavrra osadho viya paninam, 
teviJJa chalabhiñña ca iddhiya paramim gata. 

334. Anusittha mahavrra taya karunikena te, 
ramanti đhammaratiyäa vasanti tava sasane. 


335. Migaraja yatha siho abhinikkhamma äsaya, 
catuddisa viloketvä? tikkhattum abhinadati.* 


336. Sabbe miga uttasanti migaraJassa øaJJato, 
tatha hi Jatima eso pasu? taseti sabbada. 


337. GaJJato te mahavira vasudha sampakampati,° 
bodhaneyyam 'va” buJJjhanti tasanti marakaylika. 


338. Tasanti titthiya sabbe nadato te mahamune,? 
kakasenava vibbhanta'° migarañña yatha miga. 


339. Ye kecl ganino loke sattharoti pavuccare, 
paramparagatam dhammam desentI parIsaya te. 


340. Na h evam'"' tvam mahavira dhammam desesi paninam, 
samam saccanl bujJhitva kevalam bodhipakkhiyam. 


 mahävrra - Ma. ” bodhineyyã 'va - Ma; bodhineyyä pa - Syã. 
° vãrinã - Sya. * pabujjhanti - Syã; bojjhanti - PTS. 
3. = » 9 _ 3 = 
disanuviloketvã - Ma. mahamuni - Ma, Sya, PTS. 
* abhinadayi - PTS, Se. '° kãkã senäva vibbhanti - Ma. 
” pasum - Syã; pasu - PTS. !! na h eva - Syã, PTS. 


° vasudhãyam pakampati - Syä. 
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327. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bậc Đại Hiền Trí được 
sanh ra ở trên thế gian, Ngài không bị lấm nhơ bởi thế gian như là đóa 
hoa sen không bị lấm nhơ bởi nước. 


328. Cũng giống như nhiều loài hoa mọc trong nước trổ hoa vào tháng 
Rammaka, chúng không vượt quá tháng ấy, khi ấy là thời điểm của việc 
trổ hoa. 


329. Bạch người con trai dòng Sakya, Ngài đã trổ hoa bằng sự giải 
thoát, tương tợ y như thế các vị ấy (cũng vậy). Các học trò không vượt 
quá lời dạy như là đóa hoa sen là loài được sanh ra ở trong nước (không 
trổ hoa trễ thời hạn). 


330. Cây sala chúa khéo được trổ hoa tỏa ra hương thơm của cối trời. 
Được vây quanh bởi những cây saÏla khác, cây sala chúa tỏa sáng. 


331. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài đã trổ hoa bằng trí 
tuệ của vị Phật. Được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, Ngài tỏa sáng 
như là cây sala chúa. 


332. Cũng giống như núi Hi-mã-lạp bằng đá là nguồn dược liệu cho tất 
cả chúng sinh, là chốn cư ngụ của các loài rồng, các A-tu-la, và chư 
Thiên. 

333. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế Ngài ví như nguồn dược 
liệu cho tất cả chúng sinh. Các vị có được ba minh, sáu thắng trí, và đã 
đi đến sự toàn hảo về thần thông (nhờ nương tựa vào Ngài). 


334. Bạch đấng Đại Hùng, được Ngài chỉ dạy với lòng bi mãn, các vị ấy 
thỏa thích với sự thỏa thích trong Giáo Pháp, các vị sống theo lời dạy 
của Ngài. 

335. Giống như con sư tử, vua của loài thú, sau khi rời khỏi chỗ ngụ nó 
quan sát bốn phương và rống lên ba lần. 


336. Khi chúa của loài thú gầm thét, mọi thú vật đều kinh hoàng. Bởi vì 
nó có dòng dõi như thế, nó luôn luôn làm các loài thú run sợ. 


337. Bạch đấng Đại Hùng, khi Ngài thuyết Pháp thì trái đất rúng động, 
những al có khả năng giác ngộ được giác ngộ, phe đảng của Ma Vương 
run sợ. 


338. Bạch đấng Đại Hiền Trí, khi Ngài thuyết Pháp tất cả các ngoại đạo 
run sợ, tợ như bầy chim quạ bay tán loạn, như là các con thú run sợ đối 
với (sư tử) chúa của loài thú. 

339. Những vị có đồ chúng ở trên thế gian được gọi là “các bậc thầy." 
Các vị ấy thuyết giảng đến đám đông học thuyết đã được tuần tự truyền 
thừa. 


34o. Bạch đấng Đại Hùng, tuy nhiên Ngài không là như vậy. Ngài 
thuyết giảng Giáo Pháp đến các chúng sinh sau khi đã tự thân giác ngộ 
về các Chân Lý và toàn bộ các pháp thuộc về giác ngộ. 
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341. Äsayanusayam ñatvã indriyanam balabalam, 
bhabbabhabbe viditvana mahameghova ga]JJasl. 


342. Cakkavalapariyantam' nisinna parisa bhave, 
nanaditth1 vieintentaˆ vimaticchedanaya tam. 


343. Sabbesam cittamaññaya opammakusalo munl, 
ekam pañham kathentova vimatim chindasï paninam. 


344. Upatissasadiseheva' vasudha purita bhave, 
sabbeva te pañJalika kittayum lokanayakam. 


345. Kappam va te kittayanta nanavannehi kittayum, 
parimetum na sakkeyyum” appameyya tathagata.° 


346. Yatha sakena thamena kittito hi maya Jino,” 
kappakotimpi kittenta evameva pakittayum. 


347. Sace hi kocl devo va manusso va susikkhito, 
pametum parikappeyya” vighatam va labheyya so. 


348. Sasane te patitthaya sakyaputta mahayasa, 
paññaya paramim gantva viharamli anasavo. 


349. Titthiye sampamaddami vattemi Jinasasanam, 
dhammasenapati aJJa sakyaputtassa sasane. 


350. Aparimeyye katam kammam phalam dassesi me Idha, 
sukhitto saravegova kilese ]hapayim aham.° 


351. Yo koei manuJo bharam dhareyya matthake sada, 
bharena dukkhito assa bharehi bharito tatha. 


352. Dayhamano trhaggTh1 bhavesu samsarim aham, 
bharito bhavabharena nerum uccarIto'° yatha. 


353. OropIto ca me bharo bhava ugghatita maya, 
karanryam katam sabbam sakyaputtassa sasane. 


354. Yavata buddhakhettamhi thapetva sakyapungavam, 
aham aggomhi paññaya sadIso me na vIJJatI. 


! pariyantä - Ma, Syã, PTS, Se. ° appameyyo tathägato - Ma, Syã, PTS. 

° vieinantä - Ma; vicintenti - Syã, PTS. mahäjino - Syã, PTS, $e. 

Ỷ chindi - Syã, PTS. ° pũritam parikaddheyya - PTS, Se, A. 

* unpadisasadiseheva - Syã; ° ]hapayI mama - Ma; jhãpayï mamam - PTS; 
upadisasadiseh' eva - PTS. JhapayIm mamam - Syã; 

” na kappeyyum - Syã; 19 girim ueeärito - Ma, PTS; 
na pappeyyum - PTS. nerum uddharito - Sya, Se. 
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341. Sau khi biết được tánh khí bộc lộ và tiềm ẩn, về sự mạnh và yếu 
của các quyền, sau khi hiểu rõ về tính chất có hay không có khả năng, 
Ngài thuyết Pháp tợ như là cơn mưa lớn (gào thét). 


342. 343. Đám đông có các quan điểm khác nhau, trong khi đang suy 
xét, có thể ngồi đến tận cùng thế giới vũ trụ. Nhằm cắt đứt sự nghi hoặc 
ấy, bậc Hiền Trí vị thiện xảo về sự so sánh đối chiếu, sau khi biết được 
tâm của tất cả, Ngài cắt đứt sự nghi hoặc của chúng sinh ngay trong khi 
đang giảng giải về một câu hỏi. 

344. Trái đất là được tràn đầy bởi chính các vị như là Upatissa 
(Sariputta). Chính tất cả các vị ấy, tay chắp lên, đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 


345. Trong khi ngợi ca đến trọn kiếp, họ đã ngợi ca vê những đức hạnh 
khác nhau. Họ đã không thể nào ước lượng được, các đấng Như Lai là 
vô lượng. 


346. Giống như tôi đã ngợi ca đấng Chiến Thắng bằng sức mạnh của 
mình, trong khi ngợi ca đến một kofi (mười triệu) kiếp họ cũng đã ca 
ngợi y như vậy 


347. Nếu có vị Thiên nhân hoặc người nào đó đã được học tập rành rế 
có ý định do lường (các đức hạnh ấy), vị ấy chỉ có thể gánh lấy nỗi phiền 
muộn mà thôi. 

348. Bạch người con trai dòng Sakya có danh vọng lớn lao, sau khi đã 
thiết lập ở trong Giáo Pháp của Ngài, sau khi đã đi đến sự toàn hảo về 
tuệ, con sống không có lậu hoặc. 


349. Con hoàn toàn chế ngự các ngoại đạo, con vận hành Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng. Hôm nay con là vị Tướng Quân Chánh Pháp trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya. 


350. Việc làm đã được thực hiện ở vô lượng kiếp đã cho tôi nhìn thấy 
quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não (của tôi). 

351. Nếu người nào đó có thể mang vác vật nặng thường xuyên ở trên 
đầu, người ấy sẽ bị khổ sở bởi vật nặng, tương tợ như thế tôi phải gánh 
chịu các vật nặng. 

352. Trong khi đang bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, tôi đã luân hồi ở các 
cối. Tôi đã chịu đựng gánh nặng của hữu giống như tôi đã phải nâng lên 
ngọn núi Neru. 

353. Và gánh nặng đã được tôi đặt xuống, các hữu đã được tôi hủy diệt, 
mọi việc cần làm trong Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya đã 
được làm xong. 

354. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Cao Quý dòng Sakya, 
tôi là đứng đầu về tuệ, người sánh bằng tôi không tìm thấy. 


S3 


Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


355. Samadhimhi sukusalo Iddhiya paramim gato, 
1cchamano c° aham ajJJa' sahassam abhinimmine. 


356. Anupubbaviharassa vasibhuto mahamuni, 
kathesi sasanam mayham nirodho sayanam mama. 


357. Dibbacakkhu visuddham me samadhikusalo aham, 
sammappadhananuyutto boJ]hangabhavanarato. 


358. Savakena h1 pattabbam sabbameva katam maya,? 
lokanatham thapetvana sadIso me na vIJJat. 


359. Samapattinayakusalo? ]hanavimokkhanam khippalabhi,? 
boJjhangabhavanarato savakagunaparamim gato 'smI.° 

36o. Savakagunenapl phussena° buddhiya purIsuttamagarava,” 
saddhaya sangahitam? cittam sada sabrahmacarisu. 

361. Uddhataviso va” sappo chinnavisano va usabho, 
nikkhittamanadappo'° upemI øarugaravena ganam. 

362. Yadi rupinm bhaveyya pañña me vasumatI na sameyya,' 
anomadassissa bhagavato phalametam ñanathavanaya.”? 


363. Pavattitam dhammacakkam sakyaputtena tadina, 
anuvattem' aham samma ñanathavanayidam phalam. 
364. Ma me kadacl paplccho kusito hinaviriyo, 
appassuto anacaro'3 sameto ahu katthaci. 


365. Bahussuto ca međdhavi s1lesu susamahito, 
cetosamathanuyutto api muddhanl titthatu. 


366. Tam vo vadami bhaddante'* yavantettha samagata, 
applIccha hotha santuttha Jhay1 Jhanarata sada. 
367. Yamaham pathamam disva virajo vimalo ahum, 
so me acariyo đhI1ro assaJi nama savako. 


368. Tassaham vahasa aJJa dhammasenapati ahum, 
sabbattha paramim patva viharaml anasavo. 
369. Yo me acarlyo äs1 assaJI nama savako, 
yassam disayam vasati ussIsamhi karomaham. 


' aham ajja - Syã; va ham ajja - PTS. 7 parisuttamabharavä - Ma, Se. 

“ katam mamam - Syã, PTS, Se. ° vam saddhãsangahitam - Ma. 

” samapattInam kusalo - Ma; * nđđhatavisova - Ma, PTS; 
samapattimhi kusalo - Syã; uddhatadadhova - Sya. 
samäpattivinayakusalo - PTS. '° đappova - Ma, Syã. 


* Thanavimokkhana khippapatiläbhi - Ma; !! vasuvatipi sameyya - Ma; 


Jhanavimokkhanam khippam patilabhI - Sya. Vvasupatinam sameyya - Sya, PTS. 


” savakagunapäramigatosmi - Ma; 1ˆ ñanam thavanäya - PTS; 
savakagunaparamim gato 'smim - PTS. ñaãnathomanaya - Se. 
° phusena - Se, PTS. 1 anadaro - Ma. ' bhaddam vo - Syã. 
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355. Được khéo thiện xảo về định, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về thần 
thông. Và hôm nay trong khi mong muốn tôi có thể biến hóa thành 
ngàn người. 

356. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã thuyết giảng Giáo Pháp cho con. 
Con có được năng lực đối với sự an trú theo tuần tự, diệt (thọ tưởng) 
định là nơi an nghỉ của con. 

357. Thiên nhãn của con được thanh tịnh, con là thiện xảo về định, 
được gắn bó vào chánh tỉnh tấn, được thỏa thích trong việc tu tập các 
chi phần đưa đến giác ngộ. 

358. Bởi vì pháp gì vị Thinh Văn cần phải đạt đến, toàn bộ tất cả đã 
được tôi thực hiện. Ngoại trừ đấng Bảo Hộ Thế Gian người sánh bằng 
tôi không tìm thấy. 

359. Được thiện xảo về việc thể nhập định, có sự đạt được nhanh chóng 
đối với các thiền giải thoát, được thỏa thích trong việc tu tập các chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, tôi đã đạt đến sự toàn hảo về các đức hạnh của 
vị Thinh Văn. 

36o. Với đức hạnh tốt lành của vị Thinh Văn, với trí giác ngộ, do sự tôn 
kính đối với bậc Tối Thượng Nhân, với đức tin, tâm (của tôi) luôn luôn 
được gắn liền ở các việc thực hành Phạm hạnh. 

361. Như là con rắn có nọc độc đã được lấy đi, như là trâu rừng có sừng 
đã bị cắt lìa, có sự ngã mạn kiêu ngạo đã được quăng bỏ, tôi đến gần 
Hội Chúng với sự vô cùng tôn kính. 

362. Nếu trí tuệ của tôi là có hình dạng thì trái đất không thể sánh 
bằng, điều này là quả báu của việc ngợi ca trí tuệ của đứcThế Tôn 
Anomadassl. 

363. Tôi tiếp tục vận hành đúng đắn bánh xe Pháp đã được chuyển vận 
bởi người con trai dòng Sakya như thế ấy; điều này là quả báu của việc 
ngợi ca trí tuệ. 

364. Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn 
xấu xa, biếng nhác, có sự tỉnh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành vi sai trái 
chớ đến gần tôi. 

365. Và mong rằng bậc nghe nhiều (học rộng), có sự sáng suốt, khéo 
được định tĩnh trong các giới, được gắn liền với sự tịnh lặng của tâm 
đứng (với tôi) dầu là (đứng) ở trên đầu. 

366. Tôi nói điều này với các vị là hết thảy chư đại đức đã tụ hội lại nơi 
đây, các vị chớ có ước muốn xấu xa, hãy tự hài lòng (với vật có được), có 
thiền chứng, luôn luôn thỏa thích trong thiền. 

367. Sau khi nhìn thấy vị Thinh Văn tên Assaji ấy lần đầu tiên, tôi đã 
trở nên không còn vấy bụi, không còn nhơ bẩn; bậc trí tuệ ấy là người 
thầy của tôi. 

368. Nhờ vào tác động của điều ấy, giờ đây tôi đã trở thành vị Tướng 
Quân Chánh Pháp. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện, tôi 
sống không còn lậu hoặc. 

36o. Vị Thinh Văn tên Assaji ấy đã là người thầy của tôi. VỊ ấy cư ngụ ở 
phương nào, tôi thực hiện việc nằm quay đầu (hướng về phương ấy). 
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37o. Mama kammam saritvana gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva aggatthane thapesi mam. 


371. Kilesa ]hapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharamIi anasavo. 


372. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam.* 


373. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam.* 


Itham sudam ayasma Sariputto thero Iima gathayo abhasitthaH. 
Säriputtattherassa apadanam pathamam. 


--OOOOO-- 


2. Mahamoggallanattherapadanam 


374. AnomadassI bhagava lokaJettho narasabho, 
vihasi himavantamhi devasanghapurakkhato. 


375. Varuno nama namena nagaraja aham tada, 
kamarupI vikubbamI mahodadhi nivas” aham. 


376. Sanganiyam' ganam hitva turiyam patthapes” aham, 
sambuddham parivaretva vadesum acchara tada. 


377. Vajjamanesu” turiyesu? deva turIyan vaJJayum,” 
ubhinnam saddam sutvana buddho 'pi sampabuJjhatha. 


378. NimantayItva sambuddham sakam bhavanamupagamim, 
asanam paññapetvana kalamarocayim aham. 


37o. KhinasavasahassehI parivuto° lokanayako, 
obhasento disa sabba bhavanam me upagam. 


38o. Upavittham mahavrram devadevam narasabham, 
sabhikkhusangham tappesim” annapanen' aham tada. 


381. Anumodi mahavrro sayambhu aggapuggalo, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


* 272-373 1ma dve gathayo - Se, PTS potthakesu na vijJanti. 


! añganiyaganam - Syã; anginiyam - Se. “tũrãni - Ma. 
° vijjamanesu - Syä. ”"vajjimsu - PTS,Se.  °“purito - Syã; purato - PTS. 
”“tũresu - Ma. 7 santappesim - Syã. 
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370. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng. 

3771. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 


sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 


372. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


373. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát (bốn Đạo và bốn Quả), và sáu 
thắng trí đã được (tôi) đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sariputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sãäriputta là phần thứ nhất. 
-=ooOOO-- 

2. Ký Sự về Trưởng Lão Mahamogzallana: 
374. Đức Thế Tôn Anomadassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
hệt Ngưu, đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, đứng đầu hội chúng chư 


375. Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuna. Tôi biến hóa 
thành dáng vóc theo như ước muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương. 


376. Sau khi giải tán đám tùy tùng, tôi đã tổ chức tấu nhạc. Khi ấy tôi đã 
tháp tùng đấng Toàn Giác và đã bảo các long nữ ca hát. 


377. Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên, chư 
Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời). Đức Phật cũng đã lắng 
nghe âm thanh của cả hai và đã tự mình nhận biết. 

378. Sau khi thỉnh mời đấng Toàn Giác, tôi đã đi đến cung điện của 
mình. Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi, tôi đã bảo thông báo về thời gian. 


37o. Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
đã đi đến cung điện của tôi, được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu. 
38o. Vào lúc đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu 
cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngồi xuống, khi ấy tôi đã làm toại ý các 
Vị với cơm ăn và nước uống. 

381. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống ở 
Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
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382. “Yo so sangham apuJesi buddhañca lokanayakam, 
tena cittappasadena devalokam gam1ssati. 


383. Sattasattatikkhattum ca devaraJJjam karIssatl, 
pathavya raJJam' atthasatam vasudham aävasIssati. 

384. Pañcapaññasakkhattuñca cakkavattI bhavissat1. 
bhoga asankhiya? tassa uppaJJissanti tavade. 

385. Aparimeyye ïto kappe okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena" sattha loke bhavissatl. 


386. Niraya so cavitvana manussattam gam1ssatl, 
kolito nama namena brahmabandhu bhavissati. 


387. So paccha pabbajitvana kusalamulena codito, 
gotamassa bhagavato dutiyo hessati savako. 


388. Araddhaviriyo pahitatto iddhiyã paramim gato, 
sabbasave pariññaya nibbay1Issat” anasavo.” 

389. PapamittopaniIssaya kamaragavasam gato, 
mataram pitarañcapl ghatayim dutthamanaso. 

3oo. Yam yam yonupapaJJamI nirayam atha manusam, 
papakammasamangita° bhinnasIso maramaham." 

3o1. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
idhap1 edisam° mayham maranakale bhavissatI. 

392. Pavivekamanuyutto samadhibhavanarato, 
sabbasave parlññaya viharaml anasavo. 

393. Dharanimp1 sugambhiram bahalam duppadhamsiyam, 
vamangutthena khobheyyam” iddhiya paramim gato. 

394. Asmimanam na passami mano mayham na vIJJatl, 
samanere upadaya garucittam karom' aham. 

395. Aparimeyye Ito kappe yam kammamabhiniharim, 
taham bhumimanuppatto patto mhi asavakkhayam. 

396 - 398. Kilesa Jhapita mayham —pe— katam buddhassa sasanam. 


(396, 397, 398 gatha 371, 372, 373 gathah1 sama). 
Itham sudam ayasma Mahamogsallano thero Iima gathayo 
abhasitthaui. 
Moggallaänattherassa apadaänam dutiyam. 


--OooOOO-- 
! pathavyarajjam - PTS. ” bhavam' aham - PTS, Se. 
ˆ asankhayä - Syã. ® ediso - Ma; 1disam - Syã; 
3 gottena - Ma, Syã, PTS, Se. ca 'disam - PTS. 
* samangitam - Syã; samanginam - PTS. 7 caleyyam - Syã. 
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^Z 


382. “Người nào đã cúng dường đến đức Phật đấng Lãnh Đạo Thê 
Gian uà Hội Chúng, uới sự tịnh tín ấu ở trong tâm, người ấu sẽ đi đến 
thế giới chư Thiên. 
383. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc bảu rmnươi báu lần uà sẽ ngự trị 
tám trăm quốc độ thuộc đất liên ở trái đất. 
384. Người ấu sẽ trở thành đãng Chuuển Luân Vương năm rnươi lắm 
lần. Trong thời gian ấu, các của cải không thể ước lượng được sẽ 
sanh lên cho người ấu. 
385. Vào uô lượng kiếp uề sau nàu, có bậc Đạo Sư tên Gotama, xuất 
thân gia tộc Okkqka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
386. Sau khi mệnh chung từ địa ngục, người ấu sẽ đi đến bản thể 
nhân loại, sẽ trở thành thân quuến của Phạm Thiên (dòng đối Bà-la- 
môn) uới tên là Kolita. 
387. Về sau, được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất 
gia uà sẽ trở thành uị Thỉnh Văn thứ nhì của đức Thế Tôn Gotama. 
388. Có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khẳng quuết, đã đạt đến sự toàn 
hảo uề thần thông, sau khi biết toàn điện uề tất cả các lậu hoặc, 
(người ấu) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
38o. Lệ thuộc vào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự khống chế của ái dục. Với 
tâm ý tồi bại, tôi đã giết chết người mẹ và cả người cha nữa. 
3oo. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là địa ngục hay nhân loại, do bị 
liên đới đến ác nghiệp tôi chết với đầu bị vỡ. 
3o1. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Thậm chí ở đây, sự việc như thế cũng sẽ xảy ra vào thời điểm tử 
biệt của tôi. 
392. Được gắn bó với sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập về 
định, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 
3o3. Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, (chỉ) bằng ngón chân cái tôi 
có thể làm lay động ngay cả trái đất vô cùng sâu thắm, dày đặc, khó thể 
hủy hoại. 
394. Tôi không nhìn thấy bản ngã, sự ngã mạn của tôi không được biết 
đến, tôi thể hiện tâm tôn trọng đến các vị sa-di. 
395. Về việc làm mà tôi đã khẳng định trước đây vô lượng kiếp, tôi đã 
thành tựu nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
396 - 3908. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

(Các câu kệ 396, 397, 398 tương tợ như các câu kệ 371, 372, 373). 


Đại đức trưởng lão Mahamogøsallana đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Mahamoggalläna là phần thứ nhì. 


--ooOOO-- 
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3. Mahakassapattherapadanam 


3oo. Padumuttarassa bhagavato lokaJetthassa tadino 
nibbute lokanathamhi puJam kubbanti satthuno. 

400. Udagsacitta Janata amoditapamodlita, 
tesu samvegaJatesu pIti me upapaJJatha. ' 

4O1. Ñãtimitte samanetva idam vacanamabravim: 
“Parinibbuto mahavrro handa puJam karomase.” 

402. Sadhuti te patissutva bh1yo hasam Janimsu me: 
“Buddhasmim lokanathasmim kahama puññasañcayam.” 

403. Agghiyam sukatam katva satahatthasamugsatam, 
diyaddhatthapatthatam” vimanam nabhamugsatam. 

404. Katvana hammiyam' tattha talapanthi cittitam, 
sakam cittam pasadetva cetiyam puJayuttamam. 

405. Aggikkhandhova Jalito salaraJa 'va' phullïito, 
indalatth1 va akase obhaseti catuddisa. 

406. Tattha cittam pasadetva katvana kusalam bahum, 
pubbakammam saritvana tidasam upapaJJaham. 

407. Sahassayuttahayavahim dibbayanamadhitthito, 
ubbiddham bhavanam mayham sattabhumam” samugsatam. 

408. Kutagarasahassam! sabbasonnamaya ahu,° 
Jalanti sakateJena disa sabba pabhasayam.” 

409. Santi aññepI niyyuhä? lohitankamaya tada, 
tepI Jotenti abhaya samanta caturo disa. 

410. Puññakammabhinibbatta kutagara sunimmita, 
manimayapl Jotenti disa dasa° samantato. 

411. Tesam uJJotamananam obhaso vipulo ahu, 
sabbe deve atibhomi puññakammassidam phalam. 

412. Satthikappasahassamhi ubbiddho? nama khattiyo, 
caturanto vijitavI pathavim'"? avasim aham. 

413. Tatheva'"' bhaddake kappe timsakkhattum ahos” aham, 
sakakammabhiraddhomhi cakkavattI mahabbalo, 
sattaratanasampanmno catudIpamhi Isasaro. 

414. Tatthap1 bhavanam mayham Indalatth1 va uggatam, 
ayamato catubbisam” vittharena ca dvadasam.'? 


! udapajjatha - Ma, PTS.  pabhãsayum -Sya.  °niyyuhã - Syã, PTS. 
? điyaddham hatthasatam pi - Syä, PTS. * đisodisam - Syä. 

3 agphiyam - Sya, PTS, Se. 19 pathavim - Ma; ! tamh' eva - PTS. 

* kimsuko iva - Ma, Se. puthavim - PTS. 2 catubbisã - Syã, Se. 
” bhummam - Syã; bhũmi - PTS. 13 đvadasa - Ma, Se; 

° sabbasonnamaya ahum - Ma; dvadasa - Sya, PTS. 


sabbe sonnamaya ahu - Syä; sabbe sovannaya ahum - PTS. 
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3. Ký Sự về Trưởng Lão Mahakassapa: 
3oo. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian Niết Bàn, tôi thể hiện sự cúng dường 
đến đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Đạo Sư, đấng Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy. 
400. Với tâm phấn chấn, dân chúng được vui mừng hoan hỷ. Trong khi 
mọi người sanh khởi tâm chấn động, niềm phi lạc đã khởi lên ở tôi. 
401. Tôi đã đưa quyến thuộc bạn bè đến và đã nói lời nói này: “Đấng 
Đại Hùng đã Viên Tịch Niết Bàn, giờ đâu chúng ta hấu thực hiện sự 
cúng dường.” 
402. Sau khi đáp lại rằng: “Lành thau! Chúng ta sẽ thực hiện sự tích 
lũu phước báu ở nơi đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian,” bọn họ đã 
sanh khởi nỗi vui mừng còn hơn tôi nữa. 
403. Họ đã thiết lập lễ đài khéo được thực hiện cao một trăm cánh tay,! 
trải đài 150 cánh tay, là cung điện vươn cao đến tận bầu trời. 
404. Tại đó, sau khi thực hiện tòa lâu đài được tô điểm với những hàng 
cây thốt nốt, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín và đã cúng 
dường đến ngôi bảo tháp tối thượng. 
405. Ngôi bảo tháp chiếu sáng bốn phương trông như là khối lửa được 
phát cháy, như là cây sala chúa đã được trổ hoa, như là cầu vồng ngũ 
sắc ở không trung. 
406. Tại nơi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín, sau khi đã thực 
hiện nhiều việc tốt lành, sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã sanh lên 
cối trời. 
407. Tôi đã chú nguyện phương tiện di chuyển ở cõi trời là cỗ xe ngựa 
được kéo bởi một ngàn con. Tòa lâu đài cao ngất của tôi được vươn cao 
bảy tầng Tầu. 
408. Đã có 1.ooo nhà mái nhọn làm toàn bằng vàng. Trong lúc chiếu 
sáng tất cả các phương, chúng tỏa sáng bằng hào quang của chúng. 
4oo. Khi ấy, cũng có những tháp nhọn khác làm bằng hồng ngọc. Với 
nguồn ánh sáng, chúng cũng rọi sáng bốn phương ở chung quanh. 
410. Các ngôi nhà mái nhọn đã được hóa hiện ra, đã được sanh lên do 
nghiệp phước thiện. Được làm bằng ngọc ma-ni, chúng cũng rọi sáng 
mười phương ở chung quanh. 
411. Trong lúc chúng đang rực sáng, đã có được ánh sáng vĩ đại. Tôi 
vượt trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
412. Trong sáu mươi ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Ubbiddha cư 
trú ở trái đất, là người chinh phục bốn phương. 
413. Tương tợ y như thế, được hài lòng với nghiệp của chính mình, 
trong kiếp Bhadda? tôi đã ba mươi lần trở thành đấng Chuyển Luân 
Vương có oai lực lớn lao, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 
bốn châu lục. 
414. Cũng ở tại nơi ấy, cung điện dành cho tôi được vươn cao như là cầu 
vồng, có chiều dài là 24 (do-tuần) và chiều rộng là mười hai (do-tuần). 


! Hattha là đơn vị đo chiều dài bằng một cánh tay, khoảng nửa mét (ND). 
ˆ Kiếp Bhadda là kiếp có năm vị Phật Toàn Giác xuất hiện. 
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Buddhauaggo 


415. Rammakam' nama nagaram dal]hapakaratoranam, 
ayamato pañcacasatam vittharena tadaddhakam, 
akinmnam Janakayehi tidasanam puram viya. 


416. Yatha sucighare suei pakkhitta pannavIsatl, 
aññamaññam sanghattenti akinnam hoti tam tada.? 

417. Evampi nagaram mayham hatthassarathasankulam, 
manussehi sadakinnam” rammakam nagaruttamam. 


418. Tattha bhutva pIvitva“ ca puna devattanam” gato, 
bhave pacchimake mayham ahosi kulasampada. 


419. Brahmaññakulasambhuto maharatanasañcayo, 
asitikottyo hitva hiraññassapl pabbajim.° 


420 - 422. Kilesa Jhapita mayham —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Mahakassapo thero ima gathayo abhasitthati. 
Mahäkassapattherassa apadänam tatiyam. 


--OOOOO-- 


4. Anuruddhattherapadanam 


423. Sumedham bhagavantaham lokaJettham narasabham, 


vupakattham viharantam addasam lokanayakam. 


424. Upagantva sambuddham sumedham lokanayakam, 
añJalimpaggahetvana buddhasetthamayac' aham. 

425. “Anukampa” mahavrra lokaJettha narasabha, 
padIpam te padassamI rukkhamulamhi Jhayato.” 

426. Adhivasesl so đhIro sayambhu vadatam varo, 
dumesu vinivIJJhitva yantam yoJetv' aham? tada. 

427. Sahassavattim padasim buddhassa lokabandhuno, 
sattaham paJJalitvana dipa vũpasamimsu me.° 

428. Tena cittappasadena cetanapanidhihi ca, 
JahItva manusam deham vimanamupapaJJaham. 

429. Upapannassa devattam vyamham asIl sunimmitam," 
samantato paJjalati dipadanass' Idam phalam. 


430. Samanta yoJanasatam virocesim'' aham tada, 
sabbe deve atibhomi dipadanass” idam phalam. 


' rammanam - Ma. ” devattatam - Sya. 
ˆ akinnam hoti lankatam - Ma; Ê°paribbajim - Syä, PTS, Se. 
akinnä hoti satta - Syä. ”anukampi - PTS. ® vojiy' aham - Ma. 
*tadakinnam - Syã, PTS,Se.  ”padipã vũpasammisum - Syã, PTS. 
* bhutvä ca pitvã ca - PTS; '! thambho äsỉ sunimmito - PTS, Se. 
bhutväã vasitva ca - Se. !! virocemi - Sya, PTS. 
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415. Thành phố tên là Rammaka có cổng chào và tường thành vững 
chãi, có chiều dài năm trăm (do-tuần) và chiều rộng là một nửa của 
chiều dài, được đông đúc bởi các đám dân chúng trông tợ như thành 
phố của các cõi trời. 
416. Khi ấy thành phố là đông đúc giống như hai mươi lăm cây kim 
được bỏ chung vào trong hộp đựng kim, chúng va chạm lẫn nhau. 
417. Cũng như thế ấy, thành phố của tôi tràn đầy những voi, ngựa, xe 
cộ, luôn luôn đông đúc với những con người; Rammaka là thành phố 
tuyệt vời. 
418. Tại nơi ấy, tôi đã ăn, tôi đã uống, và đã trở về lại bản thể Thiên 
nhân. Vào kiếp sống cuối cùng, tôi đã có được sự thành tựu về dòng dõi. 
419. Được sanh ra ở gia tộc Bà-la-môn có sự tích lũy nhiều châu ngọc, 
tôi cũng đã từ bỏ tám mươi kofï vàng và tôi đã xuất gia. 
420 - 422. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mahakassapa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Mahakassapa là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 


4. Ký Sự vê Trưởng Lão Anuruddha: 


423. Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đang an trú vào 
hạnh độc cư. 

424. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha, tôi đã chắp tay lên và đã thỉnh cầu đức Phật tối thượng rằng: 
425. “Bạch đống Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đống 
Nhân Ngưu, con sẽ dâng lên câu đèn đến Ngài! là u† đang tham thiên ở 
dưới cội câu, xin Ngài thương xót.” 

426. Bậc trí tuệ ấy, đấng Tự Chủ cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã chấp nhận. Khi ấy, tôi đã khoan thủng các thân cây và đã gắn 
thiết bị vào. 

427. Tôi đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian một ngàn 
tim đèn. Sau khi đã cháy sáng bảy ngày, các cây đèn của tôi đã lụi tàn. 
428. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do các nguyện lực của tác ý, sau 
khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã được sanh ra ở Thiên cung. 

429. Được đạt đến bản thể Thiên nhân, có cung điện đã được hóa hiện 
ra cho tôi, nó chiếu sáng ra xung quanh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn. 

430. Khi ấy, tôi đã chiếu sáng ở xung quanh một trăm do-tuần, tôi vượt 
trội tất cả chư Thiên; điều này là quả báu của việc dâng cúng cây đèn. 
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431. Timsa kappani devindo devaraJJamakarayim, 
na mam kec” atimaññanti' dipadanass' idam phalam. 


432. Atthavisatikkhattuñca cakkavattI ahos” aham, 
divarattiñca passamI samanta yojJanam tada. 


433. Sahassalokam ñanena passamI1 satthusasane, 
dibbacakkhum anuppatto dipadanass” idam phalam. 


434. Sumedho nama sambuddho timsakappasahass' Ito, 
tassa dIpo maya dinno vippasannena cetasa. 


435 - 437. Kilesa J]hapIta —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Anuruddho thero ima gathayo abhasitthati. 
Anuruddhattherassa apadänam catuttham. 
--ooOOO-- 
5. Punnattherapadanam 
438. Ajjhayako mantadharo tinnam vedana paragu, 
purakkhato mhi sisseh1 upagacchim naruttamam. 


439. Padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho, 
mama kammam pakittesi sankhittena mahamunI. 


44Oo. Taham dhammam sunitvana abhivadetvana satthuno, 
añJalim paggahetvana pakkamim” dakkhinamukho. 


441. Sankhittena sunitvana vittharena adesayim,” 
sabbe sissa attamana sutvana mama bhasato. 


442. Sakaditthim vinodetva buddhe cittam pasadayum, 
sankhittenapI desemi vittharena tathev' aham. 


~~— 


443. Abhidhammanayaññu ham“ kathavatthuvisuddhiyo, 
sabbesam viññapetvana viharaml anasavo. 


4444. Ito pañcasate kappe caturo suppakasaka, 
sattaratanasampanna catudIpamhi Issara. 


445. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Punno Mantaniputto thero ima gathayo 
abhasitthau. 


Punnamantäniputtattherassa apadanam pañcamam. 


--ooOOO-- 
' kecTtimaññanti - Ma. 3 abhãsayim - Ma. 
° pakkamim - Ma. ° nayañño "ham - Syä, PTS. 
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431. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi ba 
kiếp, không người nào xem thường tôi; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn. 

432. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi tám lần. 
Khi ấy, tôi nhìn thấy (xa khoảng cách) một do-tuần ở xung quanh vào 
ban ngày và ban đêm. 

433. Tôi nhìn thấy một ngàn thế giới bằng trí tuệ trong Giáo Pháp của 
bậc Đạo Sư, tôi đã đạt được Thiên nhãn; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn. 

434. Đấng Toàn Giác tên Sumedha là ba mươi ngàn kiếp về trước. Với 
tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng cây đèn đến Ngài. 

435 - 437. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Anuruddha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Anuruddha là phân thứ tư. 
--OooQÒOO-- 

5. Ký Sự vê Trưởng Lão Pumna: 

438. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 

đà, tôi đã dẫn đầu các học trò đi đến gặp bậc Tối Thượng Nhân. 
439. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã tán dương việc làm của tôi một cách ngắn 
gọn. 
440. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp ấy, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. Tôi đã 
chắp tay lên và đã ra đi, mặt hướng phía bên phải. 
441. Sau khi lắng nghe một cách tóm tắt, tôi đã thuyết giảng một cách 
chi tiết. Sau khi lắng nghe lời giảng của tôi, tất cả những người học trò 
đều có tâm hoan hỷ. 
442. Sau khi xua đi tà kiến của mình, họ đã khiến tâm được tịnh tín vào 
đức Phật. Tôi cũng thuyết giảng một cách tóm tắt, một cách chỉ tiết 
tương tợ y như thế. 
443. Là người biết rõ đường hướng của Vi Diệu Pháp, thông thạo về các 
đề tài thuyết giảng, sau khi làm cho tất cả hiểu rõ, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 
444. Trước đây năm trăm kiếp, có bốn vị chúa tế ở bốn châu lục là 
những vị vô cùng nổi tiếng, được thành tựu bảy loại báu vật. 
445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punna Mantaniputta đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punna Mantäniputta là phần thứ năm. 
--ooQÒOoOo-- 
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446. 


A47. 


6. Upalittherapadanam 


Nagare hamsavatiya suJato nama brahmano, 
asitikotinicayo' pahuũtadhanadhaññava. 


AJjhayako mantadharo tinnam vedana paragu, 
lakkhape 1tihase ca sadhamme” paramim gato. 


448. ParibbajJa ekasikha gotama3 buddhasavaka, 


449. 


450. 


caraka tapasa ceva caranti mahiya tada. 


TepIi mam parivarenti brahmano vissuto 1H, 
bahujJano mam puJeti“ naham puJemi kañcanam." 


PuJaraham na passami manatthaddho aham tada, 
buddhoti vacanam natthi tava nuppajjate Jino. 


451. Accayena ahoratta° padumuttaranayako,” 


452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 


460. 


! asitikotisannicayo - Syã. ” namako - Ma. ® vitthãarike - Ma, Syã, PTS. 
* saddhamme - Syã, PTS. 
3 gotama - PTS. !9 vo - Sya, Se. '! pakãsento - Syã, PTS. 
* bahũ jana mam pñjenti - Syã. 

” kiãcanam - Ma; kiñcinam - Syã; kañcinam - PTS. 
° ahorattam - Ma, Syã, PTS. 


sabbam tamam vinodetva loke uppaJJI eakkhuma. 


Vittharino? bahuJaññe puthubhute ca sasane, 
upagamI tada buddho nagaram hamsasavhayam. 


PIitu atthaya” so budđdho dhammam desesi cakkhuma, 
tena kalena parisa samanta yoJanam tada. 


Sammato manuJanam so'" sunando nama tapaso, 
yavata buddhaparisa puppheh” acchadayl tada. 


Catusaccam pakasente'"' setthe ca'ˆ pupphamandape, 
kotIsatasahassanam dhammabhisamayo ahu. 


Sattarattindivam buddho vassetva" dhammavutthiyo,'“ 
atthame divase patte sunandam kittay1 Jino. 


“Devaloke manusse va samsaranto ayam bhave, 
sabbesam pavaro hutva bhavesu samsarissatI. 


Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
mantaniputto punnot1 hessatIi satthusavako.” 


Evam kittay1 sambuddho sunandam tapasam tada, 
bhasayanto Jjanam sabbam dassayanto sakam balam. 


ó6 
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° paripatthaya - PTS. 


2 setthe va - PTS. 
13 vassitva - Sya, PTS. 
'* vutthiyä - Sya, PTS. 
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6. Ký Sự về Trưởng Lão Upalli: 


446. Ở thành phố Hamsavatl, vị Bà-la-môn tên Sujãta có sự tích lũy 
tám mươi koït, có đồi dào tài sản và lúa gạo. 

447. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ- 
đà, đã đạt đến sự toàn hảo về (khoa) tướng mạo, về truyền thống, và về 
giáo lý (của Bà-la-môn). 

448. Khi ấy, các du sĩ ngoại đạo có một ngọn lửa, các Thinh Văn của 
đức Phật Gotama, các vị lang thang, và cả các đạo sĩ khổ hạnh du hành 
ở trái đất. 

449. Bọn họ cũng tháp tùng theo tôi (cho rằng): “Vị Bà-la-môn nổi 
tiếng.` Nhiều người tôn vinh tôi, tôi không tôn vinh bất cứ người nào. 
450. Tôi không nhìn thấy bậc xứng đáng sự tôn vinh, khi ấy tôi ngã mạn 
và ương ngạnh. Khi đấng Chiến Thắng còn chưa xuất hiện thì không có 
từ ngữ “Đức Phật. 

451. Bao ngày đêm trôi qua, đấng Lãnh Đạo Padumuttara, bậc Hữu 
Nhãn, sau khi xua đi tất cả tăm tối, đã xuất hiện ở thế gian. 

452. Vào lúc Giáo Pháp được phổ biến rộng rãi, được biết nhiều, và trở 
thành phổ thông, khi ấy đức Phật đã đi đến đến thành phố tên Hamsa. 
453. Khi ấy, vì lợi ích của người cha, đức Phật bậc Hữu Nhãn ấy đã 
thuyết giảng Giáo Pháp. Vào thời điểm ấy, đám đông ở xung quanh là 
một do-tuần. 

454. Khi ấy, được thỏa thuận trong số mọi người, vị đạo sĩ khổ hạnh tên 
Sunanda ấy đã che phủ hết thảy hội chúng của đức Phật bằng những 
bông hoa. 

455. Và trong khi bậc Tối Thượng đang công bố bốn Sự Thật ở nơi mái 
che bằng bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của một trăm ngàn kofi 
người. 

456. Đức Phật đã đổ mưa những cơn mưa Giáo Pháp trong bảy ngày 
đêm. Khi đạt đến ngày thứ tám, đấng Chiến Thắng đã tán dương vị 
Sunanda rằng: 

457. “Người nàu trong khi luân hồi ở cối hữu, đầu ở thế giới chư 
Thiên hau loài người, sẽ trở thành bậc ưu tú trong số tất cả uà sẽ luân 
hồi ở các cối. 

458. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

459. (Người nàu) sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Punno Mantaniputta.” 

46o. Lúc bấy giờ, trong khi làm cho tất cả dân chúng vui mừng, trong 
khi thị hiện năng lực của chính mình, bậc Toàn Giác đã tán dương đạo 
sĩ khổ hạnh Sunanda như thế. 
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461. KatañJalT namassanti sunandam taäpasam jJana,' 
buddhe karam karitvana sodhesi gatimattano. 


462. Tattha me ahu sankappo sutvana munino vacam, 
ahampi karam kassamiˆ yathã passam1 gotamam. 

463. Evaham cintayItvana kiriyam cIntayim mamam, 
kyaham kammam acarami puññãakkhette anuttare? 

464. Ayañca pathiko? bhikkhu sabbapathIna sasane, 
vinaye ca agganikkhitto tam thanam patthayim” aham. 


465. Idam me amitam bhogam akkhobham sagarũpamam, 
tena bhogena buddhassa aramam mapayim° aham. 


466. Sobhanam nama aramam nagarassa puratthato, 
kitva” satasahassena sangharamam amapayim. 

467. Kutagare ca pasade mandape hammiye guha, 
cankame sukate katva sangharamam” amapayIm. 

468. Jantagharam aggisalam atho udakamalakam, 
nahanagharam mapayitva bhikkhusanghass' adasaham. 

469. Asandiyo pIthake ca paribhoge ca bhãjane, 
aramikañca bhesaJjam sabbametam adasaham. 

47o. Arakkham patthapetvana paäkãram kãrayim da]ham, 
mã nam kocl vihethesi santacittana tadinam. 

471. Avasam satasahassena? saägharame'"° amapayim, 
vepullatam papayItva"' sambuddham upanamayim. 

472. “Nitthapito may' aramo sampaticcha tuvam munI, 
niyyadessamI'° te' vira adhivaseh1 eakkhuma.” 


473. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
mama sankappamaññaya adhivasesi nayako. 


474. Adhivasanamaññaya sabbaññussa mahesino, 
bhoJanam patiyadetva kalamarocayim aham. 

475. Arocitamhi kalamhi padumuttaranayako, 
khinasavasahassehI aramam me upagam. 

476. Ñisinnam kalamaññaya annapanena tappayim, 
bhuttavim kalamaññaya Idam vacanamabravim: 


!tađã - Syã, PTS, Se. ° sanghãrame - Syã. 

° aham kãram karissami - Sya. '° sanghãramam - PTS. 

3 pãthito - Ma; pãtiko - The. ' vepullam tam mãpayitvã - Ma; 

4 =1 Kê ve 
sabbapathissa - Ma; vepullatam mapayitva - Sya. 
sabbapathikasäasane - PTS. 'ˆ niyyäatessami - PTS. 

” patthaye - Ma, PTS. 1 tam vira - Ma; tam đhïra - Syä. 


° mãpaye - Ma, Syã, PTS. 
” kinitvã - Ma; katvä - Syã, PTS. 
® satasahassenävãasam - Ma; ävãse satasahasse - Syã; ävãsasatasahasse - PTS, Se. 


68 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Đức Phật 


461. Dân chúng chắp tay lễ bái vị đạo sĩ khổ hạnh Sunanda (nghĩ rằng): 
“Sau khi thể hiện sự tôn kính đến đức Phật, uị ấu đã làm trong sạch 
cảnh giới tới sanh của bản thân.” 

462. Tại nơi ấy, sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí, tôi đã có sự 
suy tư rằng: “Ta cũng sẽ thể hiện sự tôn kính giống như ta nhìn thấu uị 
Gotama.” 

463. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã suy nghĩ về hành động của tôi 
rằng: “7a sẽ thực hành uiệc làm gì ở Phước Điền uô thượng?” 

464. Và vị tỳ khưu này là vị trì tụng trong số tất cả các vị trì tụng trong 
Giáo Pháp, và đã được chọn lựa là vị đứng đầu về Luật, tôi đã ước 
nguyện vị thế ấy. 

465. Tài sản này của tôi là vô lượng, không thể bị xao động tợ như biển 
cả. Với của cải ấy tôi đã cho xây dựng tu viện dành cho đức Phật. 

466. Có khu vườn tên là Sobhana ở phía Đông của thành phố. Sau khi 
đã mua bằng một trăm ngàn, tôi đã cho thực hiện tu viện dành cho Hội 
Chúng. 

467. Sau khi đã xây dựng các nhà mái nhọn, các lầu đài, các mái che, 
các tòa nhà, các hang động, các đường kinh hành khéo được tạo lập, tôi 
đã cho thực hiện tu viện dành cho Hội Chúng. 

468. Sau khi đã cho xây dựng nhà tắm hơi, nhà đốt lửa, rồi giếng nước, 
nhà tắm, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu. 

46o. Tôi đã dâng cúng mọi thứ này (gồm có) các ghế dài, các ghế đẩu, 
các vật dụng, các son nồi, và thuốc men dành cho tu viện. 

470. Sau khi đã thiết lập sự phòng hộ, tôi đã cho xây dựng tường thành 
vững chắc, không cho bất cứ việc gì quấy rầy đến những bậc có tâm 
thanh tịnh như thế ấy. 

471. Tôi đã cho xây dựng một trăm ngàn chỗ ngụ ở tu viện dành cho 
Hội Chúng. Sau khi bố trí đầy đủ tiện nghi, tôi đã cống hiến đến bậc 
Toàn Giác. 

472. “Bạch bậc Hiền Trí, xm Ngài hấu tiếp nhận ngôi tu uiện đã được 
con hoàn thành. Bạch đống Anh Hùng, con sẽ dâng cúng đến Ngài. 
Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãu chấp thuận.” 

473. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đấng Lãnh Đạo sau khi biết được tâm tư của tôi đã chấp thuận. 
474. Sau khi biết được sự chấp thuận của bậc Đại Ẩn Sĩ, đấng Toàn Trị, 
sau khi đã chuẩn bị thức ăn, tôi đã thông báo về thời điểm. 

475. Khi thời điểm đã được thông báo, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đã 
đi đến tu viện của tôi cùng với một ngàn bậc Vô Lậu. 

476. Biết được lúc Ngài đã ngồi xuống, tôi đã làm toại ý Ngài với cơm 
ăn và nước uống. Biết được lúc Ngài đã thọ thực xong, tôi đã nói lời nói 
này: 
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477. “Kito satasahassena tattaken" eva kãrito, 
sobhano nama aramo sampaticcha tuvam munI.' 


478. Imin' aramadanena cetanapanidhihi ca, 
bhave nibbattamano "ham labhami mama patthitam.” 


479. Patiggahetva sambuddho sangharamam sumapitam, 
bhikkhusanghe nisiditva idam vacanamabravI: 


48o. “Yo so buddhassa padasi sangharamam sumapitam, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


481. Hatthi assa ratha pattI sena ca caturangIni, 
parIvaressant Imam niccam sangharamass” Idam phalam. 


482. Satthituriyasahassani bheriyo samalankata, 
parIvaressant Imam niccam sangharamass” Idam phalam. 


483. Cha|asitisahassan1 nariyo samalankata, 
viecittavatthabharana amuttamanikundala. 


484. Alarapamha hasulãa susañña tanumajjhima, 
parivaressant Imam niccam sangharamass” Idam phalam. 


485. Timsakappasahassani devaloke ram1ssati, 
sahassakkhattum devindo devarajJam karIssatl. 


486. DevaraJena pattabbam sabbam patilabhissatl, 
anunabhogo hutvana devarajJJam karissatI. 


487. Sahassakkhattum cakkavattI raJa ratthe bhavissati, 
pathavya raJJam vipulam gananato asankhiyam. 


488. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


489. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
upali nama namena hessati satthusavako. 


490. Vinaye paramim patva” thanathane ca kovido, 
Jinasasanam dharayanto” vihariss” anasavo. 


491. Sabbametam abhiñãñaya gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapessati.” 


492. Aparimeyy upadaya patthemi tava sasanam, 
so me attho anuppatto sabbasamyoJanakkhayo. 


'mune-PTS.  “pãramippatto - PTS.  dhãrento - Ma, PTS, $e. 
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477. “Bạch đấng Hiền Trí, tu uiện tên Sobhana đã được mua bằng một 
trăm ngàn uà đã được cho xâu dựng uới chừng cỡ ấu, xi: Ngài hãu 
tiếp nhận. 

478. Do sự dâng cúng tu uiện nàu uà do các nguuện lực của tác ú, 
trong khi sanh ra ở cõi hữu, rmnong sao con đạt được điều con đã ước 
nguyện.” 

479. Sau khi thọ nhận tu viện dành cho Hội Chúng đã được xây dựng 
khéo léo, đấng Toàn Giác đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói 
lời nói này: 

48o. “Người nào đã dâng lên tu uiện dành cho Hội Chúng đã được 
xâu dựng khéo léo đến đức Phật, Ta sẽ tán dương người ấu. Các 
người hãu lắng nghe Ta nói. 

481. Các con uoi, các con ngựa, các cỗ xe, các bỉnh lính uà quân đội 
gồm bốn bình chủng sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là 
quả báu Uề (sự dâng cúng) tu uiện dành cho Hội Chúng. 

482. Sáu rnươi ngàn nhạc cụ 0à những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuuên tháp tùng người nàu; điều nàu là quả báu uề (sự 
dâng cúng) tu uiện dành cho Hội Chúng. 

483. Tám rnươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang hoàng 
bằng các loại uẻi uóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trdi uà 
ngọc 1na-Tni. 

484. Có lông mĩ cong, có nụ cười, có điệu bộ duuên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuuên uâu quanh người nàu; điều nàu là quả báu 
Uề (sự dâng cúng) tu uiện dành cho Hội Chúng. 

485. Người nàu sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, uà sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một 
ngàn lần. 

486. (Người nàu) sẽ thọ lãnh mọi thứ mà u† Thiên Vương có thế đạt 
được, sẽ có của cải không b† thiếu hụt, uà sẽ cai quản Thiên quốc. 

487. (Người nàu) sẽ trở thành trở thành đống Chuuến Luân Vương ở 
quốc độ một ngàn lần. Vương quuền ở trái đất là bao la, không thể đo 
lường bằng phương diện tính đếm. 

488. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

489. (Người nàu) sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Upal. 

49o0. Sau khi đạt được sự toàn hảo uề Luật uà rành rế uŠ sự thành lập 
hau không thành lập (tộU, trong lúc duụ trì Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, (người nàu) sẽ sống không còn lậu hoặc. 

491. Sau khi biết rõ mọi uiệc nàu, đức Gotamna bậc Cao Quú dòng 
Sakua sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu uà sẽ thiết lập (người này) 
Uuào uị thế tối thắng.” 

492. Con ao ước về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) con 
đã đạt mục đích ấy và có được sự đoạn tận tất cả mọi điều trói buộc. 
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493. Yatha sulavuto poso raJjadandena taJjJIto, 
sule satam avindanto' parimuttimva I1cchaH1. 


494. Tathˆ evaham mahavira bhavadandena taJjito, 
kammasulavuto santo pipasavedanattito.? 


495. Bhave satam na vindami dayhanto thi agg1hi, 
parimuttim gavesami yathapl raJadandito. 

496. Yatha visado3 puriso visena parIpI]ito, 
agadam so gøaveseyya visaghatay' upalanam.? 

497. Gavesamano passeyya agadam visaghatakam, 
tam pivitva sukhI assa visamha parimuttiya. 

498. Tath' evaham mahavrra yatha visahato" naro, 
sampllito avIjJaya saddhammagadamesayim.° 

499. Dhammagadam gavesanto addakkhim sakyasasanam, 
aggam sabbosadhanam tam” sabbasallavinodanam. 

50O. Dhammosadham pipitvana visam sabbam samuhanim, 
aJaramaram sitibhavam nibbanam phassayim? aham. 

5O1. Yatha bhũtattito? poso bhutagahena pll]ito, 
bhutavejjam gaveseyya bhutasma parimuttiya. 

502. Gavesamano passeyya bhutavIJJasu kovidam, 
tassa so vihane'° bhutam samulañca vinasaye. 

503. Tath' evaham mahavira tamaggahena pilito, 
ñanalokam gavesaml tamato parimuttiya. 

504. Ath” addasam sakyamunim kilesatamasodhanam, 
so me tamam vinodesi bhũutavejJova bhutakam."! 

5O5. Samsarasotam samchindim tanhasotam nivarayIm, 
bhavam ugghatayIm sabbam bhutavejJJova mulato. 

506. Garu]o yatha opatati'?” pannagam bhakkhamattano, 
samanta yoJanasatam vikkhobheti mahasaram. 


507. Pannagam so gahetvana adhosIsam vihethayam, 
adaya so pakkamati yena kamam vihangamo. 

508. Tath” evaham mahavrra yathapi garulo bal, 
asankhatam gavesanto dose vikkhalayIm aham. 


509. Dittho aham dhammavaram santipadamanuttaram, 
adaya viharametam garulo pannagam yatha. 


! na vindanto - PTS. 7 saccosathãnantam - Syä. 
ˆ vedanatthito - Syã; vedanattito - PTS. ° Dassayim - Sya, PTS. 

3 visarado - Syã. ° bhũtajjito - Syã. 

* npäyanam - Se; upäyaso - PTS. '° vihaññe - Syã, PTS. 

” visato - Ma; visagato - Syã. '! bhutikam - Syä, PTS. 

° es° aham - Ma, Syã, PTS. 12 opatti - PTS. 
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493. Giống như khi bị buộc vào cọc nhọn, người đàn ông khiếp sợ hình 
phạt của đức vua, trong khi không tìm thấy sự thoải mái ở cọc nhọn thì 
mong mỏi chỉ mỗi sự phóng thích. 

494. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế con khiếp sợ hình phạt 
của sự hiện hữu. Trong khi bị buộc vào cọc nhọn của nghiệp báo, con bị 
phiền muộn vì sự cảm thọ khát khao. 

495. Bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, con không thấy thoải mái ở hiện hữu. 
Cũng tợ như người bị hành phạt bởi đức vua, con tâm cầu sự giải thoát. 
496. Giống như người bị rắn độc cắn thì bị nọc độc hành hạ, người ấy 
có thể tìm kiếm phương thuốc là cách thức làm cho tiêu tan nọc độc. 
497. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy phương thuốc là vật làm tiêu 
tan nọc độc. Sau khi uống thuốc ấy, người ấy có thể có được sự an lạc do 
việc thoát khỏi nọc độc. 

498. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, bị hành hạ bởi vô minh 
con đã tầm cầu phương thuốc Chánh Pháp, giống như người đàn ông bị 
hãm hại bởi nọc độc (đã tìm phương thuốc giải độc). 

499. Trong khi tìm kiếm phương thuốc Giáo Pháp, con đã nhìn thấy lời 
chỉ dạy của vị dòng Sakya ấy là cao quý trong số tất cả các loại thuốc 
men, là sự nhổ lên tất cả các mũi tên. 

50O. Sau khi uống vào phương thuốc Giáo Pháp, con đã xóa sạch tất cả 
nọc độc, con đã chạm đến Niết Bàn có trạng thái mát mẻ không già 
không chết. 

5O1. Giống như người bị ma quỷ khuấy rối, bị hành hạ bởi ma quỷ nhập 
vào, thì có thể tìm thầy chữa bệnh ma quỷ nhằm thoát khỏi ma quỷ. 
5O2. Trong khi tìm kiếm có thể nhìn thấy vị rành rẽ các sự hiểu biết về 
ma quỷ. Vị ấy có thể diệt trừ ma quỷ cho người ấy và có thể làm cho tiêu 
tan tận gốc rễ. 

503. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế con bị phiền muộn bởi sự 
xâm nhập của tăm tối, con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ nhằm sự giải 
thoát khỏi tăm tối. 

504. Giờ con đã nhìn thấy bậc Hiền Trí dòng họ Sakya có sự trong sạch 
đối với các điều tăm tối phiền não. VỊ ấy đã xua đi sự tăm tối của con, tợ 
như người thầy chữa bệnh ma quỷ xua đi ma quỷ. 

5O5. Con đã cắt đứt dòng chảy luân hồi, đã chận đứng dòng nước tham 
ái, đã thủ tiêu tất cả hữu tận gốc rễ, tợ như vị thầy chữa bệnh ma quỷ. 
506. Giống như loài nhân điểu lao xuống con rắn là mồi của bản thân 
nó, nó khuấy động hồ nước lớn ở xung quanh đến một trăm do-tuần. 
507. Sau khi bắt được con rắn, con nhân điểu liền gây tổn thương phía 
dưới đầu (con rắn). Sau khi tóm lấy (con rắn), nó ra đi đến nơi dự tính. 
508. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, trong khi tầm cầu (Niết 
Bàn) không còn tạo tác, con đã tẩy uế sạch sẽ các điều xấu xa, cũng 
giống như con nhân điểu có sức mạnh (tìm kiếm con mồi rồi tiêu diệt). 
509. Con đã nhìn thấy Giáo Pháp cao quý là đạo lộ an tịnh vô thượng, 
con đã nắm giữ điều này và an trú giống như con nhân điểu tóm lấy con 
rắn rôi mang đi. 
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510. Asavati nama latä jatã cittalatavane, 
tassa vassasahassena ekam nIibbattate phalam. 


511. Tam deva payirupasanti tava dure phale satl,' 
devanam sa plya evam asavatilatuttama.? 


512. Satasahassupadaya taham paricare munim,? 
sayam patam namassamiI deva asavatim yatha. 


513. AvañJha parlcariya amogha ca namassana, 
duragatampi mam santam khano mam' na viradhay!. 


514. Patisandhim na passami vieinanto bhave aham, 
nirupadhi vippamutto upasanto caram' aham. 


515. YathapIi padumam nama suriyaramsena pupphati, 
tathˆ evaham mahavrra buddharamsena pupphito. 


516. Yatha balakayonimhi na vijJJati puma° sada, 
meghesu gaJJamanesu gabbham ganhanti ta sada. 


517. Cirampl gabbham dharenti yava megho na vassati,° 
bharato parimuccanti yada megho pavassatl. 


518. Padumuttarabuddhassa dhammameghena gaJjato, 
saddena dhammameghassa dhammagabbham aganhi ham. 


519. Satasahassupadaya” puññagabbham dharem' aham, 
nappamuñcam!° bharato dhammameghe° na gaJJatI. 


520. Yada tuvam sakyamune" ramme kapTlavatthave, 
gaJJasi dhammameghena bhãrato parimutt aham."! 


521. Suññatam animittañca tathappanThitampi” ca, 
caturo ca phale sabbe dhamme v1Janayim aham. 


(Dutiyabhanavaram)). 

!tava dũraphale sati - Ma; ° nappamuccämi - Ma, PTS. 

tava đdũraphalam satim - Syã, PTS. ? dhammamegho - Ma. 
ˆ phalatuttamã - Syã. '° sakyamuni - Ma, Syã, PTS. 
3 muni - Ma.  parimucc' aham - Ma, Syä, PTS, Se. 
* vam - Ma. 'ˆ tathapanihitampi - Syã, PTS. 
” pumo - Ma. 13 đhammevam vijanayim aham - Ma; 
° galjati - Ma, PTS, Syã, Se. dhammam vijati tampiham - Syã; 
7 satasahassam upadaya - Syã, PTS. đhamme 'va vijatay' aham - PTS. 
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510. Có loại dây leo tên là asauafi được sanh ra tại khu rừng 
Cittalatavana (ở cõi trời Đạo Lợi). Đối với loại dây leo ấy một ngàn năm 
nó sanh ra một trái. 


511. Chư Thiên gần gũi với loại dây leo ấy cho đến khi nó có trái sau 
thời gian dài lâu. Loài dây leo thượng hạng asauafï ấy được chư Thiên 
yêu quý như thế. 


512. Con thân cận với bậc Hiền Trí ấy đến một trăm ngàn (năm),' con lễ 
bái sáng chiều như là chư Thiên gần gũi với trái asaudfï vậy. 


513. Sự phục vụ không phải là không có kết quả và sự lễ bái là không 
phải là rỗng không. Dầu con đang trải qua (luân hồi) dài lâu thăm 
thắm, cơ hội (về sự xuất hiện của đức Phật) đã không bỏ rơi con. 


514. Trong khi xem xét các cõi, con không nhìn thấy sự tiếp nối tái 
sanh. Không còn nền tảng tái sanh, đã hoàn toàn giải thoát, được an 
tịnh, con đi đó đây. 


515. Bạch đấng Đại Hùng, cũng giống như đóa hoa sen nở rộ nhờ tia 
nắng mặt trời, tương tợ y như thế con được thăng hoa nhờ vào hào 
quang của đức Phật. 


516. Giống như trong việc sanh sản của loài hạc nâu, hạc nâu đực không 
bao giờ được biết đến, những con hạc nâu cái ấy luôn luôn được thụ 
thai trong khi những cơn mưa đang gào thét. 


517. Những con hạc nâu cái ấy còn duy trì bào thai lâu dài đến chừng 
nào cơn mưa còn chưa đổ xuống. Khi cơn mưa đổ xuống, chúng được 
thoát khỏi gánh nặng. 


518. Được gào thét bởi cơn mưa Giáo Pháp của đức Phật Padumuttara, 
con đã kết tụ bào thai Giáo Pháp nhờ vào âm thanh của cơn mưa Giáo 
Pháp. 


519. Con mang theo bào thai phước báu đến một trăm ngàn (kiếp),? con 
không được thoát khỏi gánh nặng (luân hồi) khi cơn mưa Giáo Pháp 
chưa gào thét. 


52o. Bạch đấng Hiền Trí của dòng họ Sakya, khi nào Ngài gào thét với 
cơn mưa Giáo Pháp ở thành Kapllavatthu đáng yêu thì con được giải 
thoát khỏi gánh nặng (luân hồi). 

521. Con đã nhận thức về không tánh, về vô tướng, và cũng như thế về 
vô nguyện, về bốn Quả vị và tất cả các pháp. 


(Tụng phẩm thứ nhì). 


! sqtasahqassasamnuaccharam (Apa. 281). samuaccharam có ý nghĩa là “năm.” 
* kappasatasahassam (Sđd. 282), kappa có ý nghĩa là “kiếp. 
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Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Buddhauaggo 


522. Aparimeyyupadaya patthemi tava sasanam, 
so me attho anuppatto santipadamanuttaram. 


523. Vinaye paramim patto yathapi pathiko 1Isi, 
na me samasamo atthi dharemi sasanam aham. 


524. Vinaye khandhake capI tikacchede ca pañcame,' 
ettha me vimati natthi akkhare vyañJanepl va. 


525. Niggahe patikamme ca thanathane ca kovido, 
osarane vutthapane sabbattha paramim gato. 


526. Vinaye khandhake capï? nikkhipitva padam aham, 
ubhato vinivethetva? rasato osareyyˆ aham. 


527. Niruttiya sukusalo' atthanatthe ca kovido, 
anaññatam maya natthi ekaggo satthusasane. 


528. Rupadakkho aham aJja sakyaputtassa sasane, 
kankham sabbam vinodemi chindamI sabbasamsayam. 


529. Padam anupadañcap1 akkharañcapli vyañJanam, 
nidane pariyosane sabbattha kovido aham. 


530. Yathapl raJa balava nigganhitva? parantape, 
Vv]jInItvana sangamam nagaram tattha mãpaye. 


531. Pakaram parikhañcapl esikam dvarakotthakam, 
attalake ca vividhe karaye nagare bahu. 


532. Singhatakam caccarañca° suvIbhatt' antarapanam, 
karayeyya” sabham tattha atthanatthavinicchayam. 


533. Nigghatattham”? amittanam chiddachiddañca Janitum, 
balakayassa rakkhaya?° senapaccam"° thapeti so. 


534. Arakkhatthaya bhandassa niđhãnakusalam naram, 
ma me bhandam vinassiti bhandarakkham thapeti so. 


! pañcame - Ma, Syã, PTS. ° Daccurañca - Sya. 

° vapi - Ma. ” kãrapeyya - Sya. 

 ubhato vibhange ceva - Syä. ° nigghãtattham - Syä, PTS. 

* ca kusalo - Syã, PTS. ° rakkhäaya balakãyassa - PTS, Se. 


” nïhanitvã - Syã. '° senãmaccam - Syã. 
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522. Con ước nguyện về Giáo Pháp của Ngài đã là vô lượng (kiếp). (Giờ) 
con đã đạt đến mục đích ấy và vị thế an tịnh vô thượng (Niết Bàn). 


523. Cũng giống như vị ẩn sĩ (tỳ khưu) là bậc trì tụng, con đã đạt đến sự 
toàn hảo về Luật, không có vị nào sánh bằng với con, con duy trì Giáo 
Pháp. 


524. Về Luật (Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Nì), luôn cả Luật Hợp Phần (Đại 
Phẩm và Tiểu Phẩm), theo cách chia làm ba phần và phần thứ năm, ở 
đây con không có điều gì nghỉ ngờ về mẫu tự hay từ ngữ. 


525. Con được rành rẽ về việc khiển trách tội, về việc sửa chữa tội, về sự 
thành lập hay không thành lập tội, về việc phục hồi (phẩm vị), về việc 
làm cho hết tội, con đã đạt đến sự toàn hảo về mọi lãnh vực. 


526. Sau khi lấy ra một điều học ở Luật (Phân Tích) thậm chí ở Luật 
Hợp Phần, con có thế gỡ rối về cả hai bộ Luật và giải thích điều cốt lõi. 


527. Con vô cùng thiện xảo về ngôn từ và rành rẽ về điều lợi ích hoặc 
không lợi ích. Không có điều (Luật) gì là con không biết đến, con là vị 
có sự chăm chú về Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. 


528. Giờ đây trong thời điểm hiện tại, con xua đi tất cả mọi điều ngờ 
vực về Giáo Pháp của người con trai dòng Sakya, con cắt đứt tất cả các 
điều nghỉ hoặc. 


529. Con rành rẽ về câu cú, luôn cả phần phụ thuộc của câu cú, vê mẫu 
tự, luôn cả từ ngữ, về nhập đề, về kết thúc, về tất cả các lãnh vực này. 


530. Cũng giống như vị vua hùng mạnh có thể khống chế và gây khó 
khăn cho kẻ địch, sau khi toàn thắng cuộc chiến thì có thể kiến thiết 
thành phố ở tại nơi ấy. 


531. (Đức vua) có thể cho xây dựng tường thành, luôn cả hào rãnh, trạm 
gác, cổng thành, và nhiều vọng canh đủ các loại ở thành phố. 


532. Ở tại nơi ấy, (đức vua) có thể cho xây dựng ngã tư đường, bùng 
binh, khu phố chợ khéo được phân bố, và phòng hội họp để quyết định 
điều hay lẽ thiệt. 


533. Đức vua bổ nhiệm vị tướng lãnh quân đội với nhiệm vụ tiêu diệt 
những kẻ nghịch, để biết được thế yếu và thế mạnh nhằm bảo toàn binh 
lực. 


534. Nhằm mục đích bảo quản phẩm vật, đức vua bổ nhiệm người nam 


thiện xảo trong việc cất giữ làm người thủ khố: “Chớ làm thất thoát 
phẩm uột của Trâm.” 
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535. Mamako' hoti yo? rañño vuddhim yassa ca Icchatl, 
tassadhikaranam deti mittassa patIpajJItum. 


536. Dppatesu” nimittesu lakkhanesu ca kovidam, 
aJ]hayakam mantadharam porohicce thapeti so. 


537. Etehangehi sampanno khattiyoti pavuccatl, 
sađda rakkhanti raJanam cakkavakova dukkhitam.? 


538. Tatheva tvam mahavira hatamittova khattiyo, 
sadevakassa lokassa dhammaraJati vuccatl. 


539. Titthiye nihanitvana"° marañcapli sasenakam, 
tamandhakaram vidhamritva° dhammanagaram amapay!. 


540. Silam pakarakam” tattha ñanam te dvarakotthakam, 
saddha te esika dhira? dvarapalo ca? samvaro. 


541. Satipatthanamattalam pañña te caccaram mune, 
iddhipadañca singhatam dhammavIthi'° sumapIta.'' 


542. Suttantam abhidhammo ca vinayo”° ca pI kevalam, 
navangam buddhavacanam esa'? dhammasabha tava. 


543. Suññatam animittañca appanThitaviharakam, “ 
aneJam"” ca nirodho ca esa dhammakutl tava. 


544. Paññaya agganikkhitto'° patibhane ca kovido, 
sariputtoti namena dhammasenapatI tava. 


545. Cutipapatakusalo iddhiya paramingato, 
kolito nama namena mune tava purohIto.'” 


546. Poranakavamsadharo uggateJjo durasado, 
dhutavadigunen' aggo'° akkhadasso tavam mune. 


 mamatto - Ma, Se; samagøo - Syã. ° đhammavithim - PTS. 
° so - Syã. ' sumãpitam - Syã, PTS. 
”uppädesu - Syã, PTS. ° abhidhammam ca vinayam - Ma, Syã, PTS. 
* dukkhinam - Syã. Ở ettha - PTS. 
” nhharitvãna - Syã, Se. * vihãrañcappanmhitam - Ma, Syä, PTS. 
° vidhamsetvä - Syã. ” anejo - Syã. 
7 pakãrikam - Syä, PTS, Se. ° aggo nikkhitto - Ma, Syã, PTS. 
® vira - Ma. 7 porohicco tavam mune - Ma, PTS, Se. 
8 


° dvarapalo va - PTS. gune aggo - Sya. 
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535. Người nào tận tụy đối với đức vua và mong muốn ngài có được sự 
tiến triển, đức vua ban cho người ấy quyền phân xử để được trở thành 
cận thần của ngài. 


536. Đức vua phong cho vị giảng huấn thông thạo về chú thuật, rành rế 
về các điềm báo hiệu và các hiện tượng đã được sanh khởi vào địa vị 
quân sư. 


537. (Đức vua) hội đủ những yếu tố này được gọi là “Sáf-đế“lụ.` (Quần 
thần) luôn bảo vệ đức vua tợ như con ngỗng đỏ luôn hộ trì kẻ bị khổ 
đau. 


538. Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ như thế ấy, Ngài được gọi là “Pháp 
Vương” của thế gian luôn cả chư Thiên, tợ như vị Sát-đế-ly có kẻ thù đã 
bị đánh bại. 


539. Sau khi đánh bại các ngoại đạo và luôn cả Ma Vương cùng với đội 
quân bỉnh, sau khi hủy diệt sự tăm tối ấy, Ngài đã xây dựng thành phố 
Giáo Pháp. 


54O. Bạch đấng Trí Tuệ, tại nơi ấy giới là tường thành, trí của Ngài là 
cổng thành, tín của Ngài là trạm gác, và sự thu thúc là người canh gác 
cổng. 


541. Bạch đấng Hiền Trí, sự thiết lập niệm là vọng canh, tuệ của Ngài là 
bùng binh, và nền tảng của thần thông là ngã tư đường; con đường Giáo 
Pháp đã khéo được xây dựng. 


542. Toàn bộ Kinh, Vi Diệu Pháp, và luôn cả Luật là lời dạy của đức 
Phật gồm có chín thể loại; đây là phòng hội về Giáo Pháp của Ngài. 


543. Sự an trú không tánh, sự an trú vô tướng, và sự an trú vô nguyện, 
(bốn Quả vị Sa-môn) không bị lay chuyển, và sự tịch diệt (Niết Bàn); 
đây là căn nhà Giáo Pháp của Ngài. 

544. VỊ có tên Sariputta đã được chọn lựa là vị đứng đầu về tuệ, được 
rành rẽ về biện tài, là vị Tướng Quân Chánh Pháp của Ngài. 


545. Bạch đấng Hiền Trí, vị tên Kolita được thiện xảo về sanh tử 
(thông), đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông là viên quan tế tự của 
Ngài. 

546. Bạch đấng Hiền Trí, vị duy trì truyền thống cổ xưa (Mahakassapa), 


có oai lực nổi bật, khó mà tiếp cận, đứng đầu về đức hạnh trong việc 
giáo giới các pháp giũ bỏ, là viên quan phán xử của Ngài. 
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547. Bahussuto dhammadharo sabbapath1 ca sasane, 
Anando nama namena dhammarakkho' tavam mune. 


548. Ete sabbe atikkamma pamesi? bhagava mamam, 
vinicchayamme padasi vinaye viãñudesitam.? 

549. Yo kocl vinaye pañham pucchati buddhasavako, 
tattha me cintana natthi taññev' attham kathem' aham. 


550. Yavata buddhakhettamhi thapetva tam mahamunim,? 
vinaye madiso natthi kuto bhiyyo bhavissatl. 


551. Bhikkhusanghe nisiditva evam gaJJati gotamo, 
upalissa samo natthi vinaye khandhakesu ca. 


552. Yavata buddhabhanitam navangam satthusasanam, 
vinayogadhitam° sabbam vinayamulamti passato.” 

553. Mama kammam sarItvana øgotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


554. Satasahassupadaya Imam thanamapatthayim, 
so me attho anuppatto vinaye paramingato. 


555. Sakyanam nandïJanano? kappako as” aham pure, 
vijahitvana tam Jatim putto Jato mahesino. 

556. Ito dutiyake kappe añJaso” nama khattiyo, 
anantatejo amitayaso bhumipalo mahaddhano. 


557. Tassa rañño aham putto eandano nama khattiyo, 
Jatimadenupatthaddho yasabhogamadena ca. 


558. NagasatasahassamI sabbalankarabhusita, 
tidhapabhinnamatanga parivarenti mam sada. 
559. SabalehI parIto ham"? uyyanam gantukamako, 
aruyha sirikam nagam nagara nikkhamim tada. 
560. Caranena ca sampanno guttadvaro susamvuto, 
devalo nama sambuddho agacchi purato mama. 
561. Pesetva sirlkam nagam buddham asadayim tada, 
tato sañJatakopo so'! nago nuddharate'? padam. 


562. Nagam dutthamanam” disva buddhe kopam akas' aham, 
vihesayTtva'ˆ sambuddham uyyanam agamas' aham. 


! đhammarakkho - Syã. °“ nandijanako -Syã.  ”ajaso - PTS. 

ˆ“ mahesl - Syã; pihesi - PTS. '9 saretoham - Ma; 

3 viññũdesitam - PTS. pareto ham - Syä, PTS. 
* thapetvä ca - Syã. !! sañjatakopova - Syã. 

” mahãmuni - Ma, PTS. 1ˆ nuddharako - Syã. 

° vinayogadham tam - Ma; vinaye kathitam - Syä. ' runnamanam - Ma, Se. 
7 vinayamnlapassino - Ma, Syä, PTS. '4 vihethayitvä - Syä. 
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547. Bạch đấng Hiền Trí, vị tên Ananda nghe nhiều (học rộng), nắm giữ 
Giáo Pháp, có sự trì tụng toàn bộ về lời chỉ dạy, là vị bảo vệ Giáo Pháp 
của Ngài. 

548. Sau khi điểm qua tất cả các vị này, đức Thế Tôn đã cân nhắc đến 
tôi và đã ban cho tôi việc phân xử về Luật đã được bậc Thức Tri thuyết 
giảng. 

549. Bất cứ vị Thinh Văn nào của đức Phật hỏi câu hỏi về Luật, tôi 
không cần có sự suy nghĩ về câu hỏi ấy, tôi giảng giải đúng ngay ý nghĩa 
câu hỏi ấy 

550. Cho đến địa phận của chư Phật ngoại trừ bậc Đại Hiền Trí ấy, 
không ai sánh bằng tôi về Luật, làm sao sẽ có vị hơn được? 

551. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đức Gotama khăng định 
như vầy: “Không có uị nào sánh bằng Upäli uề Luật (Phân Tích) uà các 
bộ Hợp Phăm.” 

552. Cho đến Giáo Pháp của bậc Đạo Sư có chín thể loại đã được đức 
Phật nói ra, đối với người nhận thức được “Luật là nền tảng' thì tất cả 
(Giáo Pháp) đều được bao gồm trong Luật. 

553. Sau khi nhớ lại việc làm của tôi, đức Gotama bậc Cao Quý dòng 
Sakya đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng. 

554. Tôi đã ước nguyện về vị thế ấy từ trăm ngàn (kiếp), tôi đã đạt đến 
mục đích ấy, đã đạt đến sự toàn hảo về Luật. 

555. Trước đây tôi đã là người thợ cạo râu tóc đem lại niềm vui cho các 
vị dòng Sakya. Sau khi lìa bỏ sự xuất thân ấy, tôi đã trở thành người con 
trai của bậc Đại Ẩn Sĩ. 

556. Trước đây hai kiếp, vị hộ trì trái đất là vị Sát-đế-ly tên Añjasa có 
oal lực vô biên, có danh vọng vô lượng, có tài sản lớn lao. 

557. Là người con trai của vị vua ấy, tôi là vị Sát-đế-ly tên Candana. Tôi 
đã ÿ lại vào sự kiêu hãnh về dòng dõi và sự kiêu hãnh về danh vọng và 
của cải. 

558. Một trăm ngàn con long tượng rnafanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba 
nơi, được tô điểm với tất cả các loại trang sức, luôn luôn hộ tống tôi. 
559. Khi ấy, được tháp tùng bởi các binh lính của mình, là người có ý 
thích đi đạo khu vườn, tôi đã cỡi lên con voi Sirika và đã rời khỏi thành 
phố. 

56o. Đức Phật tên Devala' đầy đủ tánh hạnh, có các căn được phòng hộ, 
khéo thu thúc đã đi đến phía trước tôi. 

561. Khi ấy, tôi đã thúc con voi Sirika và đã công kích đức Phật. Do đó, 
con voi ấy đã nổi cơn giận dữ và không chịu nhấc bàn chân lên. 

562. Sau khi nhìn thấy con voi có tâm ý bất bình, tôi đã thể hiện sự giận 
dữ đối với đức Phật. Sau khi gây khó khăn cho đức Phật, tôi đã đi đến 
khu vườn. 


¬ 


thích đây là paccekasambudddho Phật Độc Giác (ApA. 288). 
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563. Satam tattha na vindami siro paJJalito yatha, 
parllahena dayhami macchova balisadako. 


564. Sasagaranta pathavI aditta viya hoti me, 
pitusantikˆupagamma idam vacanamabravIm: 


565. “AsIvisam *a kupitam aggikkhandham 'va ägatam, 
mattam 'va kuñJaram dantim yam sayambhumasadadhim. 


566. Asadito maya buddho ghoro uggatapo jino, 
pura sabbe vinassama khamapessama tam munim. 


567. NÑo ce tam nIJ]hapessama' attadantam samahitam, 
orena sattadivasaˆ rattham me vidhamissati. 


568. Sumekhalo kosiyo ca siggavo capI sattuko,? 
asadayItva Isayo dugsata te saratthaka. 


569. Yada kuppanti Isayo saññata brahmacarino,° 
sadevakam vInasenti sasagaram sapabbatam.” 


570. TiyoJanasahassamhi purise sannipatayIm, 
accayam desanatthaya sayambhum upasankamim. 


571. Allavattha allasira sabbeva pañJalT kata, 
buddhassa pade nipatitva idam vacanamabravum: 


572. “Khamassu tvam mahavira abhiyacati tam Jano, 
parilaham vinodehi mã no° rattham vinasaya.” 


573. Sadevamanusa sabbe sadanavasarakkhasa,° 
ayomayena kutena siram bhindeyyu? me sada.” 


574. “Udake'? agø1 na santhatI b1jam sele na ruhaHl, 
agade kimi na santhati kopo buddhe na Jayatl. 


575. Yathapi bhumi acala appameyyo ca sagaro, 
anantako ca akaso evam buddha akhobhiya."' 


576. Sada khanta'? mahavira khamita ca tapassino, 
khantanam khamitanañca gamanam tam” na vIjJJatI.” 


! nïjjhãpessãma - Ma, Syã. ° mã ca - Syä, PTS. ”vinäsaye - Syã. 

° sattame divase - Syä, PTS. ° sadanavã sarakkhasã - Ma, Syä, PTS. 

3 sattako - Ma, Syã. °bhiñjeyyum-PTS.  '°dake - Ma. 

* sasenakã - Sya, PTS. ' evam buddho akhobhiyo - PTS. 

” brahmacäriyo - PTS, Se. 2 attadantä - Syä. !3 zamanam vo - Syã, PTS. 
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563. Tôi không tìm thấy sự thoải mái ở tại nơi ấy giống như cái đầu đã 
bị bốc cháy, tôi bị thiêu đốt vì sự bực bội tợ như con cá bị vướng vào 
lưỡi câu. 

564. Việc xảy ra cho tôi tợ như trái đất bị rực cháy đến tận bờ biển, tôi 
đã đi đến gặp người cha và đã nói lời nói này: 

565. “Việc con đã công kích đấng Tự Chủ tợ như con rắn độc bị nổi 
giận, tợ như khối lửa đã tiến đến, tợ như con uoi có sự huấn luuện bị 
động cốỡn. 


566. Đức Phật, đấng Chiến Thắng có khổ hạnh nổi bật khủng khiếp, đã 
bị con công kích. Trước khi tất cả chúng ta bị tiêu điệt, chúng ta hấu 
xin bậc Hiền Trí ấu thứ lỗi. 

567. Ngài là uị có bản thân đã được rèn luuện được định tĩnh, nếu 
chúng ta không được uị ấu tha thứ thì xứ sở của con sẽ bị tiêu hoại 
trong uòng bảu ngàu. 


568. (Các u† uua) Sumekhala, Kosiua, Siggaug, uà luôn cả Sattuko sau 
khi công kích các u† ẩn sĩ, họ cùng uới cư dân của xứ sở đã lâm cảnh 
khổ ẩau. 


56o. Khi các uị ẩn sĩ đã tự chế ngự, có sự thực hành Phạm hạnh, nổi 
cơn bực tức, các u† làm cho thế gian cùng uới biển cả 0à nút non luôn 
cả chư Thiên bị hủu hoạt.” 


570. Tôi đã triệu tập các nam nhân trong phạm vi ba ngàn do-tuần, và 
tôi đã đi đến gặp đấng Tự Chủ với ý định sám hối tội lõi. 

571. Hết thảy tất cả có y phục ướt đẫm, có đầu tóc ướt đẫm đã chắp tay 
lên. Sau khi quỳ xuống ở bàn chân của đức Phật, bọn họ đã nói lời nói 
này: 

572. “Bạch đấng Đại Hùng, dân chúng cầu xin Ngài, xm Ngài hấu tha 
thứ, xin Ngài hãu xua đi nối bực bội, xi: Ngài chớ hủu hoại xứ sở của 
chúng tôi.” 

573. “Xm tất cả loài người uà chư Thiên cùng uới hạng người khổng 
lồ uà các quỷ dữ hãu đập bể đầu của con bằng cái chàu uồ làm bằng 
sắt uào mọi lúc.” 

574. (VỊ Phật đáp): “Ngọn lửa không tồn tại ở nước, hạt giống không 
mọc lên ở tảng đá, sâu bọ không tồn tại ở thuốc men, sự giận đữ 
không nảu sanh ở đức Phật. 

575. Cũng giống như trái đết thì không lau chuuến, biển cả thì không 
thể đo lường, uà không gian thì uô tận, tương tợ như uậu chư Phật là 
không giao động. 

576. Các đếng Đại Hùng luôn nhẫn nại, các đạo sĩ khổ hạnh luôn thứ 
tha. Đối uới các uị đã nhân nại đã thứ tha, uiệc đi đến sự bực bội là 
không có.” 
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577. [dam vatvana sambuddho parilaham vinodayam,' 
mahãJanassa purato nabham abbhuggami tada. 


578. Tena kammen' aham dhrra° hinattam aJJhupagato, 
samatikkamma tam jJatim pavIsim abhayam puram. 


57o. TadapI1 mam mahavira dayhamanam susanthitam, 
parIlaham vinodesi sayambhuñca khamapay!.? 


580. Ajjapi mam mahavrra dayhamanam tihˆ aggIhI, 
nibbapesi tayo agø1 sitibhavañca papay1.* 


581. Yesam sotavadhan' atthi sunatha mama bhasato, 
attham tumham pavakkhami yatha dittham padam mama.° 


582. Sayambhum tam vimanetva santacittam samahitam, 
tena kammen' aham aJJa Jato mhi nicayoniyam. 


583. Ma vo khanam viradhetha khanatita hi socare, 
sadatthe vayameyyatha khano vo patipadito. 


584. Ekaccanañca vamanam ekaccanam virecanam, 
visam halahalam eke° ekaccanam ca osadham. 


585. Vamanam patipannanam phalatthanam virecanam, 
osadham phalalabhinam puññakkhettam gavesinam. 


586. Sasanena viruddhanam visam halahalam yatha, 
asIviso ditthaviso evam” JhapetI tam naram. 


587. Sakim pItam? halahalam uparundhati jIvitam, 
sasanena viruJJhitva kappakotimhi dayhatl. 


588. Khantiya avihimsaya mettacittavataya ca, 
sadevakam so tareti? tasma vo”? avirodhiyo.""' 


58o. Labhalabhe na saJJanti sammanana-vimanane, 
pathavIsadisa buddha tasma te na virodhiya. '° 


! vinodayi - Syã, PTS, Se. 7 dutthaviso ekam - Syã; 
° vira - Syã. datthaviso evam - PTS. 
3 khamãpayim - Ma, Syä, PTS. ° bi tam - PTS. 
* pãpayim - Ma, Syä; pãpayi - PTS. ° tãrati - Ma, Se; tarati - Sya, PTS. 
” vathadittham padam mamam -Syã;  '“te- Ma, Syã. 
yathã ditthapadam mamam - PTS.  aviradhiyä - Ma; avirodhiya - Syã, PTS. 
° ete - PTS. 'ˆ te na viradhiyä - Ma. 
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577. Nói xong điều này, trong khi xua đi sự bực bội, đức Phật khi ấy đã 
bay lên không trung ở phía trước đám đông dân chúng. 


578. Bạch đấng trí tuệ, do nghiệp ấy con đã đi đến bản thể thấp kém. 
Sau khi tự vượt lên trên số phận ấy, con đã đi vào thành phố không hãi 
sợ (Niết Bàn). 


57o. Bạch đấng Đại Hùng, cũng vào khi ấy con đã cầu xin đấng Tự Chủ 
thứ lỗi và vị ấy đã xua đi sự bực bội đang thiêu đốt con, đang tồn tại 
vững chắc ở con. 


570. Bạch đấng Đại Hùng, hôm nay cũng vậy trong khi con đang bị 
thiêu đốt bởi ba ngọn lửa, Ngài đã dập tắt ba ngọn lửa và giúp con đạt 
đến trạng thái mát mẻ. 


571. Nếu các người có sự chú ý vào việc nghe thì hãy lắng nghe khi tôi 
đang nói. Tôi sẽ giảng giải ý nghĩa cho các người về việc tôi đã thấy 
được vị thế (Niết Bàn) như thế nào. 


572. Sau khi đã khinh miệt đấng Tự Chủ là vị có tâm an tịnh, định tĩnh 
ấy, do nghiệp ấy ngày hôm nay tôi đã bị sanh ra vào dòng dõi thấp kém. 


573. Các người chớ để cơ hội trôi qua bởi vì khi cơ hội đã trôi qua các 
người sẽ sầu muộn. Các người hãy nên tỉnh tấn cho lợi ích của chính 
mình, cơ hội sẽ xảy đến cho các người. 


574. Và (Giáo Pháp) đối với một số người là sự ói mửa, đối với một số 
người là sự tháo dạ, đối với số người là chất độc chết người và đối với 
một số người là phương thuốc. 

575. Là sự ói mửa đối với những người đang thực hành, là sự xổ ruột đối 


với những người tiến đến Quả vị, là phương thuốc đối với những người 
có sự thành tựu Quả vị, là Phước Điền đối với những người tầm cầu. 


576. Chất độc chết người (tác hại) đối với những kẻ thù nghịch Giáo 
Pháp như thế nào, thì con rắn độc có nọc độc tà kiến thiêu đốt người 
đàn ông ấy như vậy. 


587. Được uống một lần, chất độc chết người chấm dứt mạng sống. Còn 
người khi đã thù nghịch với Giáo Pháp thì bị thiêu đốt một kofi (mười 
triệu) kiếp. 

588. Do sự nhãn nại, do sự không hãm hại, và do sự hành trì tâm từ ái, 


đức Phật giúp thế gian luôn cả chư Thiên vượt qua; vì thế các người 
không nên thù nghịch. 


58o. Chư Phật tương đương với trái đất, các Ngài không bị vướng bận 
vào các sự được lợi hay mất lợi, vào sự kính trọng hay không kính 
trọng; vì thế các người không nên thù nghịch. 
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59o. Devadatte ca vadhake core angulimalake, 
dhanapale rahule ca sabbesam samako mun1. 


501. Etesam patigho' natthi rago mesam na vIJJatl1, 
sabbesam samako buddho vadhakassorasassa ca. 


502. Panthe disvana kasavam chadditam milhamakkhitam, 
sirasmim” añjalim katva vanditabbam 1siddhajam. 


593. Abbhatita ca ye buddha vattamana anagata, 
dhajenanena suJJhanti tasma ete namassiya. 


594. Satthukappam suvinayam dharemi hadayen' aham, 
namasasmano vinayam viharissamI sabbada. 


595. Vinayo asayo? mayham vinayo thanacankamam, 
kappemi vinaye vasam vinayo mayha' øgocaro. 


596. Vinaye paramippatto samathe cap1 kovido, 
upali tam mahavrra pade vandati satthuno. 


597. So aham vicarIssam1 gama øamam pura puram, 
namassamano sambuddham dhammassa ca sudhammatam. 


5o8. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhma natthidanI punabbhavo. 


509. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


6oo. Patisambhida catasso vimokkha  pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Dpalitthero ima gathayo abhasitthatI. 
Upälittheräpadänam chattham. 


--ooOOO-- 


7. Aññakondaññattherapadanam 


601. Padumuttarasambuddham lokaJettham vinayakam, 
buddhabhumimanuppattam pathamam addasam aham. 


602. Yavata bodhiya mule yakkha sabbe samagata, 
sambuddham parivaretva vandanti pañJalikata. 


6o3. Sabbe deva tu†thamana akase sañcaranti te, 
“Buddho ayam anuppatto andhakaratamonudo.” 


! patigham - Syã, PTS, Se. 3 asayam - PTS. 
? sirasã - Sya, PTS, Se. * mama - Ma; mayham - PTS. 
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5oo. Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp Angulimala, con 
voi Dhanapala, và (người con trai) Rahula, bậc Hiền Trí là bình đẳng 
đối với tất cả. 
591. Các vị này không có sự bất bình, các vị này không biết đến sự luyến 
ái. Đức Phật là bình đăng đối với tất cả, đối với kẻ phá hoại cũng như 
đối với người con ruột. 
592. Sau khi nhìn thấy ở trên đường tấm y ca-sa bị quăng bỏ lấm lem 
bởi phân bò, nên chắp tay ở trên đầu đảnh lễ biểu tượng của bậc Ấn Sĩ. 
593. Chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai được thanh tịnh nhờ vào biểu 
tượng này, vì thế những vị này đáng được lễ bái. 
594. Luật tốt đẹp được xem như là bậc Đạo Sư, tôi duy trì Luật bằng trái 
tim. Trong khi tôn kính đối với Luật, tôi sẽ luôn luôn an trú. 
595. Luật là khuynh hướng của tôi, Luật là chỗ đứng và là đường kinh 
hành (của tôi), tôi sắp xếp sự cư ngụ ở trong Luật, Luật là hành xứ của 
tôi. 
596. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về Luật và cũng rành rẽ các pháp dàn 
xếp (về tranh tụng). Bạch đấng Đại Hùng, Upali đảnh lễ ở bàn chân của 
Ngài là bậc Đạo Sư. 
597. Trong khi lễ bái bậc Toàn Giác và bản chất tốt đẹp của Giáo Pháp, 
tôi đây sẽ du hành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến 
thành phố khác. 
5o8. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
5oo. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
6oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Upali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Upali là phân thứ sáu. 
--ooOOoo-- 


7. Ký Sự về Trưởng Lão Aññakondañña: 

601. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác 
Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Hướng Đạo, vị đã 
đạt đến nền tảng của bậc Giác Ngộ. 

6o2. Cho đến tất cả Dạ-xoa đã tụ hội lại ở cội cây Bồ Đề. Họ vây quanh 
và chắp tay lên đảnh lề bậc Toàn Giác. 

6o3. Với tâm ý hớn hở, tất cả chư Thiên ấy di chuyển đó đây ở trên 
không trung (nói rằng): “Đức Phật nàu đã ngự đến xua tan bóng đêm 


A⁄Z* 3 


tăm tối. 
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604. Tesam hasaparetanam mahanado pavattatha:' 
“Kilese Jhapayl1ssama sammasambuddhasasane.” 


605. Devanam giramaññaya vacasabhimudrritam,? 
hattho hatthena cittena adibhikkhamadas' aham. 


6o6. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
devasanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


607. “Sattaham abhinikkhamma bodhim aJjhagamam aham, 
Idam me pathamam bhattam brahmaecariyassa” yapanam. 


6o8. Tusita hi Idh” agantva yo me bhikkham upanayl, 
tamaham kittayIssami sunatha“ mama bhasato. 


6oo. Timsakappasahassanï° devarajJam karissatl, 
sabbe deve abhibhotva tidivam avasissati. 


61o. Devaloka cavitvana manussattam øgamIssati, 
sahassadha° cakkavattI tattha rajJJam karIssatl. 


611. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssatl. 


612. Tidasa so cavitvana manussattam øgamIssati, 
agara pabbaJitvana chabbassanl vasIssati. 


613. Tato sattamake vasse buddho saccam kathessati, 
kondañño nama namena pathamam sacchikah1u.” 
614. ÑikkhantenanupabbaJim” padhanam sukatam maya, 
kilese Jhapanatthaya pabbajim anagariyam. 
615. Abhigantvana sabbaññu buddho loke sadevake, 
1sIname? migaraññe” amatam bherimahamI. 
616. Sodan1 patto amatam santam padamanuttaram,' 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 
617 - 619. Kilesa Jhapita mayham —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Aññakondaññ3'"' thero ima gathayo abhasitthati. 
Aññakondaññattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 


! avattatha - Ma, Syã. ° sahassam va - PTS. 

° vacasabhimudiriham - Ma; 7 pabbajjam - PTS. 
vacaya samudlritam - Sya. ° iminã me - Syã, PTS, Se. 

3 brahmacärissa - Ma, Sya, PTS; ? mahãraññam - Syã. 


brahmacariya - Se. '' santipadamanuttaram - Ma. 
* sunotha - Ma, PTS. 1! aññãsikondañño - Ma; 
” timsamatte kappasahasse - Syã, Se; aññakondañño - Sya, PTS. 


timsakappasahassena - PTS. 
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604. Được tràn ngập niềm vui, các vị ấy đã phát lên tiếng vang lớn 
rằng: “Chúng ta sẽ thiêu đốt các phiền não ở Giáo Pháp của đấng 
Chánh Đẳng Giác.” 
6o. Nhận biết giọng nói được thốt thành lời của chư Thiên, tôi đã trở 
nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng bữa ăn đầu tiên (đến 
đức Phật). 
606. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 
thế gian đã ngồi xuống ở hội chúng chư Thiên và đã nói lên những lời 
kệ này: 
607. “Sau khi ra đi bảu ngàu, Ta đã chứng đắc phẩm uị Giác Ngộ. Đâu 
là bữa ăn đầu tiên của To, là uật nuôi dưỡng cơ thể đối uới uiệc hành 
Phạm hạnh. 
6o8. Bởi uì người nào từ cối trời Đểu Suất đi đến nơi đâu uà đã dâng 
lên thức ăn cho Ta, Ta sẽ tín dương người ấu. Các người hãu lăng 
nghe Ta nói. 
6oo. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi ngàn kiếp. Sau khi 
Uượt trội tất cả chư Thiên, người ấu sẽ cư ngụ ở cối trời. 
610. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, người ấu sẽ đi đến 
bản thể nhân loại, là đống Chuuển Luân Vương cai quản quốc độ ở tại 
nơi ấu một ngàn lần. 
611. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
612. Sau khi mệnh chung từ cối trời, người ấu sẽ đi đến bản thể nhân 
loạt. Sau khi ha gia đình xuốt gia, người ấu sẽ sống sáu năm (khổ 
hạnh). 
613. Sau đó, uào năm thứ bảu đức Phật sẽ thuuết giảng Chân Lú. VỊ 
tên là Kondafñña sẽ chứng ngộ đầu tiên.” 
614. Tôi đã xuất gia theo (đức Bồ Tát) vị đã lìa khỏi (gia đình). Sự tỉnh 
tấn đã được tôi thể hiện tốt đẹp. Nhằm mục đích thiêu đốt các phiền 
não tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
615. Đấng Toàn Tri, đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên, đã ngự đến 
Isinama tại Vườn Nai, và đã võ lên tiếng trống Bất Tử. 
616. Bây giờ, tôi đây đã đạt đến vị thế Bất Tử, thanh tịnh, vô thượng. 
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
617 - 6109. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi đã 
thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Aññakondañña đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Aññäkondañña là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
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§. Pindolabharadvajattherapadanam 


62o. Padumuttaro nama Jino sayambhu aggapuggalo, 
purato himavantassa cittakute vasI tada. 


621. Abhitarupo tatthasim migaraJa catukkamo, 
yassa' saddam sunitvana vikkhambhanti bahuJjana. 


622. Suphullam padumam gayha upagañchim narasabham, 
vu†thitassa samadhimha buddhassa abhiropayIm. 


623. Catuddisa? namassitva buddhasettham naruttamam, 
sakam cittam pasadetva sihanadam nadim aham.? 


624. Padamuttaro lokavidu ahutinam patiIggaho, 
sakasane nisidIitva ima gatha abhasatha: 


625. Buddhassa giramaññaya sabbe deva samagata, 
agato vadatam settho đdhammam sossama tam mayam. 


626. Tesam hasaparetanam purato lokanayako, 
mama saddham' pakittesi dighadassi mahamunI. 


627. “Yen' idam padumam dinnam sihanado ca nadito, 
tamaham kittayIssami sunatha? mama bhasato. 


628. Ito atthamake kappe cakkavattI bhavissati, 
sattaratanasampanno catudIpamhi 1ssaro. 


62o. Karay1ssatI Issariyam° mahiya catusatthiya, 
padumo nama namena cakkavattI mahabbalo. 


63o. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


631. Pakasite pavacane brahmabandhu bhavissati, 
brahmañña abhinikkhamma pabbaJissati tavade. 


632. Padhanapahitatto” so upasanto nirupadhi, 
sabbasave pariññaya nibbayIssat” anasavo. 


633. Vipine? pantaseyyamhi valamigasamakule, 
sabbasave pariññaya nibbay1Issat” anasavo.” 


634 - 636. Kilesa Jhapita mayham —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma PindolabharadvaJo thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Pindolabharadväjattherassa apadänam at†thamam. 


--O0oOOO-- 
! tassa - Ma. * saddam - Ma, Syä,PTS. ”sunotha - PTS. 
ˆ catuddisam - Sya,PTS. °issaram - Syã, PTS,Se.  ”padhãnam pahitatto - Syã. 
” nadim tadã - Syã; adäs' aham - PTS. ® vijane - Ma; vijjane - Syä. 


9O 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Đức Phật 


§. Ký Sự về Trưởng Lão Pindolabharadvaja: 


62o. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Tự Chủ, 
nhân vật cao cả đã cư ngụ tại Cittakuta (đỉnh núi Citta) ở phía trước núi 
Hi-mã-lạp. 
621. Ở tại nơi ấy, tôi đã là (con sư tử) vua của loài thú có đáng vóc dũng 
mãnh đi khắp bốn phương. Nhiều người hoảng hốt sau khi nghe tiếng 
rống của nó. 
622. Sau khi cầm lấy đóa sen khéo được nở rộ, tôi đã đi đến gần đấng 
Nhân Ngưu và đã dâng đến đức Phật (khi Ngài) đã xuất khỏi định. 
623. Sau khi lễ bái đức Phật tối thượng, bậc Tối Thượng Nhân từ bốn 
hướng, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín rồi đã rống lên tiếng 
rống của loài sư tử. 
624. Bậc Thông Suốt Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ 
này: 
625. Nhận biết giọng nói của đức Phật, tất cả chư Thiên đã tụ hội lại 
(nói rằng): “Vị đứng đầu trong số các bậc thuuết giảng đã đi đến, 
chúng ta sẽ lắng nghe Giáo Pháp của Ngài.” 
626. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Đại Hiền Trí có sự nhìn thấy tương 
lai xa vời, đã tán dương đức tin của tôi ở phía trước chư Thiên đang 
được tràn ngập niềm vui ấy rằng: 
627. “Người nào đã dâng cúng đóa hoa sen nàu uà đã rống lên tiếng 
rống của loài sư tử, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 
628. Vào kiếp thứ tám uề sau nàu, người nàu sẽ trở thành đãng 
Chuuến Luân Vương được thành tựu bảu loại báu uật, là chúa tể của 
bốn châu lục. 
629. (Người nàu) sẽ là đống Chuuển Luân Vương có sức mạnh uĩ đại 
tên Paduma cai quản lãnh địa ở trên trái đất sáu mươi bốn lần. 
63o. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
631. Khi Phật Ngôn được công bố, (người nàu) sẽ là thân quuến của 
Phạm Thiên (dòng đối Bà-la-môn). (Người nàu) sẽ lìa khỏi phổm uị 
Bà-la-môn uà sẽ xuất gia ngaqụ khi ấu. 
632. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tới sanh, (người nàu) sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu 
hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc. 
633. Tại chỗ ngụ hẻo lánh ở trong rừng đầu dẫu ác thú, (uị ấu) sau khi 
biết toàn diện Uề tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 
634 - 636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, —(như trên)— tôi 
đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pindolabharadvaja đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pindolabharadväja là phân thứ tám. 

--ooOOO-- 
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o9. Khadiravaniyarevatattherapadanam 

637. Ganga bhagrrath1' nama himavanta pabhaävIta, 
kutitthe naviko asim orime ca tarimm aham.? 

638. Pubbe mayham sutam asi padumuttaranayako, 3 
vasIsatasahassehI gangasotam tarIssati.“ 

63o. Bahu nava samanetva vaddhakIhi susankhatam, 
navaya chadanam katva patimanim narasabham. 

640. Agantvana ca sambuddho aruhi? tañca navukam,° 
varImaJjhe thito sattha ima gatha abhasatha: 

641. “Yo so taresi sambuddham sanghañcap1 anasavam, 
tena cittappasadena devaloke ram1ssat1. 

642. Nibbattissati te vyamham sukatam navasanthitam, 
akase pupphachadanam dharayissati sabbada. 

643. Atthapaññasakappamhi tarako” nama khattiyo, 
caturanto vĩjitavI cakkavattI bhavIssat. 


644. Sattapaññasakappamhi campako?° nama khattiyo, 
uggacchantova suriyo Jotissati mahabbalo. 

645. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssatl. 

646. Tidasa so” cavitvana manussattam gamissati, 
revato nama namena brahmabandhu bhavissati. 

647. Agara nikkhamitvana sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato sasane pabbaJIssat. 

648. So paccha pabbajJitvana yuttayogo vipassako, 
sabbasave pariññaya nibbay1Issat” anasavo.” 

649. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 

650. Satasahasse katam kammam phalam dassesi me idha, 
sumutto saravego va kilese ]hapayI mama.* 

651. Tato mam vananiratam disva lokantagu muni, 
vanavasibhikkhuũnagsam paññapesi mahamati.* 

652. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Khadiravaniyo Revato thero Ima gathayo 

abhasitthaui. 

Khadiravaniyarevatattherassa apadänam navamam. 


--ooOOO-- 
! bhãgIrasl - Sya, PTS, Se. ° tañca navakam - Ma; nãvalañjakam - Syã; 
? orimam ca tare aham - Syä navalañcakam - PTS. 
3 padumuttaranäyako sambuddho đipaduttamo - Ma, Syã, PTS. 
* gangatiramupägato - Ma. ”tãrano - Syã, PTS, Se. ° cammako - Ma; 
” arũhi - Ma; ãruyhi - Syä. °tidasäva - Syã. cambako - Syã. 


* Ima dve gatha Sya, PTS, Se. potthakesu na vijjanti. 
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9. Ký Sự về Trưởng Lão Khadiravaniyarevata: 

637. Sông Ganga có tên là BhagirathI, được phát xuất từ núi Hi-mã-lạp. 
Tôi đã là người chèo thuyền ở bến tàu hiểm trở, và ở bờ này tôi chèo 
qua (bờ kia). 
638. Tôi đã được nghe trước rằng đấng Lãnh Đạo Padumuttara sẽ vượt 
qua dòng sông cùng với một trăm ngàn vị có năng lực. 
639. Sau khi gom lại nhiều chiếc thuyền, tôi đã thực hiện mái che được 
chuẩn bị khéo léo bởi những người thợ mộc ở trên (một) chiếc thuyền, 
rồi đã chờ đợi đấng Nhân Ngưu. 
64o. Và đấng Toàn Giác đã ngự đến và đã bước lên chiếc thuyền ấy. 
Đứng ở giữa (dòng) nước, bậc Đạo Sư đã nói lên những lời kệ này: 
641. “Người nào đã đưa bậc Toàn Giác uà Hột Chúng Vô Lậu sang bờ 
kia, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm, (người nàu) sẽ sướng uui ở thế giới 
chư Thiên. 
642. Sẽ có cung điện hình dạng chiếc thuuền được kiến tạo khéo léo 
sanh lên cho ngươi. Sẽ có mái che bằng bông hoa được duụ trì ở trên 
không uào mọi lúc. 
643. Năm rnươi tám kiếp uề sau, (người nàu) sẽ là uị Sát-đế“lụ tên 
Taraka, là đống Chuuển Luân Vương có sự chỉnh phục bốn phương. 
644. Năm rnươi bảu kiếp uề sau, (người này) sẽ là uị Sát-đế“lụ tên 
Campaka có sức mạnh lớn lao uà sẽ rực sáng như mặt trời đang mọc. 
645. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
646. Sau khi mệnh chung từ cối trời, người ấu sẽ đi đến bản thể nhân 
loại uà sẽ trở thành thân quuến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-rmmôn) 
UỚi tên là Reudta. 
647. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, (người nàu) sau khi la 
khỏi gia đình sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
648. Sau khi xuất gia, uị ấu sau nàu sẽ là uị hành Minh Sát có sự gắn 
bó mật thiết, sau khi biết toàn diện Uê tất cả các lậu hoặc, sẽ Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc.” 
649. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối 
cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 
65o. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 
651. Sau đó, khi nhìn thấy tôi được vui thích ở rừng, bậc Hiền Trí, 
người đã đi đến tận cùng thế gian, đấng Đại Trí đã tuyên bố tôi là vị 
đứng đầu trong số các vị tỳ khưu cư ngụ ở rừng. 
652. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Khadiravaniya Revata đã nói lên những lời kệ 


này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Khadiravaniya Revata là phân thứ chín. 


--OOOOO-- 
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10. Anandattherãäpadãänam 


653. Aramadvara nikkhamma padumuttaro mahãmuni, 
vassento! amatam vutthim nibbapesi mahaJanam. 


~~— 


654. Satasahassa? te vira” chalabhiñña mahiddhika, 
parIvarenti sambuddham chayava anapayIm.! 


655. Hatthikkhandhagato asim setacchattam varuttamam, 
sucarurupam" disvana vitti° me upapaJJatha.” 


656. Oruyha hatthikkhandhamha upagacchim narasabham, 
ratanamayachattam me buddhasetthassa dharayIm. 


657. Mama sankappamaññaya padumuttaro maha-1s1, 
tam katham thapayItvana Ima gatha abhasatha: 


658. “Yo so chattam adharesi? sonnalankarabhusitam, 
tamaham kittayIssami sunatha° mama bhasato. 


659. Ito gantva ayam poso tusitam avasIssatI, 
anubhossatI sampattim accharahi purakkhato. 


660. Catuttimsatikkhantuñca devaraJJam karissatl, 
baladhipo'"° atthasatam vasudham avasissati. 


~~—= 


661. Atthapaññasakkhattuñca cakkavattI bhavissati, 
padesaraJJam vipulam mahiya karay1ssati. 


662. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


663. Sakyanam kulaketussa ñatibandhu bhavissatl, 
anando nama namena upatthako mahesino. 


664. Atap1 nipako capi bahusaccesu kovido, 
nivatavutti atthaddho sabbapathI bhavIssati. 


665. Padhanapahitatto'"' so upasanto niripadhi, 
sabbasave pariññaya nibbay1ssat” anasavo.” 
666. Santi araññaka naga kuñJara satthihayana, 
tidha pabhinnamatanga 1sadanta urulhava. 


667. Anekasatasahassa panditapI mahiddhika, 
sabbe te buddhanagassa na hont” upanidhimhi te.'° 


! vassanto - Sya, PTS. ”udapajjatha - Ma, PTS. 

° satasahassam - Ma; satasahassãni - PTS. ° ađhãrayi - Syã. 

”te dh1rã - Ma, Syã; virã - PTS. ° sunotha - Ma. 

* anupäyinI - Syã. '° naradhipo - Syã. 

” sutanuripam - Syã. !! pađhãnam pahitatto - Syã. 

° pi - Sya. '* na honti parivimbhitä - Syã, PTS. 
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10. Ký Sự về Trưởng Lão Änanda: 


653. Sau khi đi ra khỏi cổng tu viện, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 
trong lúc đổ mưa cơn mưa Bất Tử đã giúp cho đám đông dân chúng đạt 
đến Niết Bàn. 

654. Một trăm ngàn vị anh hùng ấy có sáu thắng trí, có đại thần lực, 
tháp tùng bậc Toàn Giác tợ như bóng không có sự xa lìa (hình). 

655. Tôi đã ngồi trên mình voi (nắm giữ) chiếc lọng trắng cao quý tối 
thượng. Sau khi nhìn thấy hình dáng vô cùng lịch sự, tôi đã có niềm 
hạnh phúc sanh khởi. 

656. Leo xuống từ mình voi, tôi đã đi đến gần bậc Nhân Ngưu. Tôi đã 
cầm lấy chiếc lọng làm bằng châu báu của tôi che cho đức Phật Tối 
Thượng. 

657. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đại Ân Sĩ Padumuttara đã 
ngưng lại cuộc thuyết giảng ấy và đã nói lên những lời kệ này: 

658. “Người nào đã nắm giữ chiếc lọng được tô điểm các uật trang 
sức bằng uàng, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lăng nghe 
Ta nói. 

659. Từ nơi nàu ra đi, người nam nàu sẽ cư ngụ ở cối trời Đẩu Suất 
Uà sẽ thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng uọng. 

66o. (Người nà) sẽ cai quản Thiên quốc ba mươi bốn lần, sẽ là UỊ 
thống lãnh quân đội cư ngụ ở trái đất trong một trăm lẻ tám kiếp 
sống. 

661. (Người nàu) sẽ trở thành đãng Chuuến Luân Vương năm mươi 
tám lần uà sẽ cai quản lãnh thổ uương quốc rộng bao la ở trên trới 
đất. 

662. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

663. Có tên là Ananda (người nàu /) sẽ là thân bằng quuến thuộc, sẽ trở 
thành người thị giả của bậc Đại Ấn Sĩ là biểu tượng của gia tộc dòng 
Sakua. 

664. (Người nàu) sẽ có sự nhiệt tâm, uà cẩn trọng nữa, được rành rẽ 
UỀ nhiều chân lú, có hành ut khiêm nhường, không nhân tâm, có sự trì 
tụng toàn bộ. 

66s. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tới sanh, (người nàu) sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu 
hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 

666. Các con voi sống ở rừng là loài voi mamatanga (đến tuổi) bị tiết dục ở 
ba nơi, được sáu mươi tuổi, có các ngà như cán cày, là phương tiện di 
chuyển của đức vua. 

667. Hàng trăm ngàn vị ấy cũng là các bậc trí tuệ và có đại thần lực, tất 
cả các vị ấy là không sánh bằng đối với đức Phật đấng Tượng Vương. 
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668. Adiyame namassami majjhime atha pacchime, 
pasannacitto sumano buddhasettham upatthahim. 


669. AtapI nipako cãpi sampajano patissato, 
sotapattiphalam patto sekkhabhum1lsu kovido. 


67o. Kappeto satasahasse yam kammamabhinrharim, 
taham bhumimanuppatto thito saddhammamacalo.! 


671. Kilesa JhapIita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


672. Svagatam vata me asIi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


673. Patisambhida catasso vImokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Anando thero ima gathayo abhãsitthati. 
Anandattheräpadãänam dasamam. 
--ooOO0O-- 
Uddanam: 


Buddho paccekabuddho ca? sariputto ca kolito, 
kassapo anuruddho ca punnatthero upäli ca. 
AññasIikondañño pindolo revat anandapandito, 
chasatanI1 ca paññasa gathayo sabbapindita. 


Buddhavagso pathamo. 


--OOOOO-- 


! thitã saddhammamaealã - Ma; thitã saddhã mahapphalã - Syã; 
thito sañgama-m-acalo - PTS. ˆ paccekasambuddho - Syã, PTS, Se. 
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668. Tôi lễ bái vào canh đầu, vào canh giữa, và vào canh cuối. Với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ đức Phật Tối Thượng. 


66o. Tôi có sự nhiệt tâm, và cẩn trọng nữa, có sự nhận biết mình, có 
niệm (đầy đủ), đã đạt đến Quả vị Nhập Lưu, và rành rẽ về các nền tảng 


của bậc Hữu Học. 


67o. Việc tôi đã khẳng định về hành động ở một trăm ngàn kiếp trước 
đây, tôi đã thành tựu nền tảng ấy, tôi đã được tồn tại, được bất động ở 
Chánh Pháp. 


671. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 


672. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


673. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ananda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ananda là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 


Phật (Toàn Giác), Phật Độc Giác, vị Sariputta, vị Kolita, vị Kassapa, vị 
Anuruddha, vị trưởng lão Punna, vị Upali, vị Aññasikondañña, vị 
Pindola, vị Revata, và bậc trí tuệ Ananda; toàn bộ sáu trăm năm mươi 
câu kệ đã được gộp chung lại. 


Phẩm Đức Phật là phẩm thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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II. SIHASANADAYAKAVAGGO 
11. SIihasanadayakattherapadanam 


674. Nibbute lokanathamhi siddhatthe dipaduttame, 
vittharite pavacane bahuJaññamhi sasane. 


675. Pasannacitto sumano sihasanamakas' aham, 
sihasanam karitvana padapIthamakas” aham. 


676. Sihasane ca vassante gharam tattha akas” aham, 
tena cittappasadena tusitam upapaJJˆ aham. 


677. Ayamena catubbIsayojanam asi' tavade, 
vimanam sukatam mayham vittharena catuddasa.? 


678. Satam” kaññasahassanI parivarenti mam sada, 
sonnamayañca pallankam vyamhe asi sunimmitam. 


67o. Hatthiyanam assayanam dibbayanam upatthitam, 


68o. Manimaya ca pallanka aññe saramaya bahu, 
nibbattanti mamam sabbe sihasanass” idam phalam. 


681. Sonnamaya rupIimaya pha]|ika ve|urIyamaya, 
paduka abhiruhami padapithass” idam phalam. 


682. Catunavute ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI1 puññakammass' Idam phalam. 


683. Tesattatimhito kappe Indanama tayo Jana, 
dvesattatimhito kappe tayo sumananamaka. 


684. Samasattatimhito kappe tayo varunanamaka, 
sattaratanasampanna catudIpamhi Issara. 


685. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma S1hasanadayako thero ima gathayo abhasitthati. 
SIhäsanadayakattheräpadaänam pathamam. 
--OooOOO-- 


12. Ekatthambhikattherapadanam 


686. Siddhatthassa bhagavato mahapugagano ahu, 
saranangata ca te buddham saddahanti tathagatam. 


687. Sabbe sangamma mantetva malam kubbanti satthuno, 
ekatthambham alabhanta vieinanti brahavane. 


! catubbisã yojanäsimsu - Syã, PTS. Ỷ satta - Syã, PTS, Se. 
ˆ catuddasam - Syä, PTS. * nbbattanti - Syã, PTS, Se. 
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II. PHAM SIHASANADAYAKA: 

11. Ký Sự vê Trưởng Lão Sihasanadayaka: 
674. (Vào lúc ấy) đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân 
Siddhattha đã Niết Bàn, Phật Ngôn đã được lan rộng, Giáo Pháp đã 
được nhiều người hiểu biết. 
675. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện bảo tọa sư tử. Sau 
khi làm xong bảo tọa sư tử, tôi đã thực hiện ghế kê chân. 
676. Và khi trời mưa ở bảo tọa sư tử, tôi đã xây dựng ngôi nhà ở tại nơi 
ấy. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất. 
677. Ngay lập tức đã có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi 
dài hai mươi bốn do-tuần, rộng mười bốn do-tuần. 
678. Có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. Và có chiếc 
ghế bành làm bằng vàng đã khéo được hóa hiện ra ở tòa lâu đài. 
67o. Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 
phương tiện di chuyển của cõi trời được sẵn sàng. Các tòa lâu đài và 
luôn cả các kiệu khiêng đều dược sanh lên theo như ước muốn. 
68o. Có các chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni và nhiều chiếc khác 
làm bằng lõi gõ, tất cả đều được sanh lên cho tôi; điều này là quả báu 
của bảo tọa sư tử. 
681. Tôi bước lên những đôi giày làm bằng vàng, làm bằng bạc, làm 
bằng pha-lê và ngọc bích; điều này là quả báu của chiếc ghế kê chân. 
682. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
683. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có ba lần làm đấng Chuyển Luân 
Vương' tên Inda. Trước đây bảy mươi hai kiếp, đã có ba lần làm đấng 
Chuyển Luân Vương tên Sumana. 
684. Trước đây đúng bảy mươi kiếp, đã có ba lần làm đấng Chuyển 
Luân Vương tên Varuna, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở 
bốn châu lục. 
685. Bốn (tuệ) phân tích, —(nt)— đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sihasanadayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sihãäsanadayaka là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 

12. Ký Sự về Trưởng Lão Ekatthambhika: 
686. Đức Thế Tôn Siddhattha đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Những 
người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức 
Như Lai. 
687. Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc, rồi xây dựng hội trường dành cho bậc 
Đạo Sư. Không có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm ở khu rừng bạt 
ngàn. 


' Câu kệ này và câu kế được ghi theo Chú Giải (ApA. 312). 
ˆ Sihasanadauaka nghña là “vị dâng cúng bảo tọa (ãsana) sư tử (siha), Pháp tọa.” 
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688. Teham araññe disvana upagamma ganam tada, 
añJalimpaggahetvana patipucchim' ganam aham. 
68o. Te me puttha viyakamsu sIlavanto upasaka, 
malam mayam kattukama ekatthambho na labbhati. 


6oo. “Ekatthambham mamam detha aham dassaml satthuno, 
aharissam' aham thambham appossukka bhavantu vo.? 


6o1. Te me thambham pavecchimsu pasanna tutthamanasa, 
tato patinivattitva agamimsu sakam gharam. 


692. Aciram gate pũgagane thambham adas" aham? tada, 
hattho hatthena cittena pathamam ussapes” aham. 


6o3. Tena cittappasadena vinanam upapaJJ` aham, 
ubbiddham bhavanam mayham satabhuimam“ samuggatam. 


694. VaJJamanasu bherIsu paricarem' aham tada, 
pañcapaññasakappamhi raJa asim yasodharo. 


6os. TatthapI bhavanam mayham satabhuimam samuggatam, 
kutagaravarupetam ekatthambham manoramam. 


6o6. EkavIisatikappamhi udeno nama khattiyo, 
tatrapI bhavanam mayham satabhuimam samuggatam. 


6o7. Yam yam yon uppaJJam1 devattam atha manusam, 
anubhomI sukham sabbam” ekatthambhass' Idam phalam. 


6o8. Catunavute I1to kappe yam thambhamadadim' tada, 
dugsatim nabh1JanamI ekatthambhass' Idam phalam. 


6oo. Patisambhida catasso vimokkhäpl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekatthambhiko thero Ima gathayo abhasitthati. 


Ekatthambhikattheräpadanam dutiyam. 
--OooOOO-- 


13. Nandattherapadanam* 


7OO. Padumattarassa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
vattham khomam” maya dinnam sayambhussa mahesino. 


7O1. Tam me buddho viyakasi JalaJuttaranamako,? 
1mina vatthadanena hemavanno bhavissasl. 


1 paripucchim - Ma, Syä. ” sukham sabbam - Ma; 

° bhavantu te - Ma, Syä, PTS. sabbam etam - Sya, PTS, Se. 

3 ahãs' aham - Ma. ° adadam - Ma. 

* satabhũmi - PTS; 7 vatthuttamam - PTS. 
sattabhũmam - Ma, Sya, Se. ® Jalajuttamanäyako - Sya, PTS. 


* Theragathatthakathaya visadisam. 


10O 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Sthasanadauaka 


688. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng và đã đi đến gần đám 
đông. Sau khi chắp tay lên, tôi đã hỏi đám đông. 
68o. Được tôi hỏi, những người cư sĩ có giới hạnh ấy đã trả lời rằng: 
“Chúng tôi có ú định xâu dựng hội trường nhưng không có được mnột 
câu cột trụ.” 
6oo. “Xín các uị hãu giao cho tôi, tôi sẽ dâng đến bậc Đạo Sư một câu 
cột trụ. Tôi sẽ mang câu cột trụ đến, các uị không phải bận tâm.” 
6o1. Họ đã xem xét cây cột trụ của tôi, và đã được tin tưởng với tâm ý 
hớn hở. Sau đó, họ đã quay trở lại và đã đi về nhà của mình. 
6o2. Khi ấy, lúc đám đông cư sĩ ra đi không lâu, tôi đã dâng cúng cây 
cột trụ. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dựng đứng cây 
cột trụ trước tiên. 
6o3. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã được sanh lên cõi trời. Có 
cung điện cao ráo dành cho tôi, được vươn cao một trăm tầng lầu. 
6o4. Khi ấy, tôi luôn luôn được người hầu hạ trong lúc những chiếc 
trống lớn được võ vang. (Trước đây) năm mươi lăm kiếp, tôi đã là đức 
vua Yasodhara. 
6os. Ở tại nơi ấy, dành cho tôi cũng có cung điện được vươn cao một 
trăm tầng lầu, được kề cận nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ 
thích ý. 
6o6. (Trước đây) hai mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-]y tên Udena. 
ỞƠ tại nơi ấy, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tâng lầu dành 
cho tôi. 
6o7. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều thọ hưởng mọi sự an lạc; điều này là quả báu của một cây 
cột trụ. 
6o8. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một cây 
cột trụ. 
6oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekatthambhika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ekatthambhhika là phần thứ nhì. 
--ooQÒOO-- 
13. Ký Sự về Trưởng Lão Nanda: 

7OO. Tấm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn 
Padumuttara, đấng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ, đấng Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy. 
7Oo1. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng: “Với 
sự dâng cúng tấm uới nàu, ngươi sẽ có được màu da 0uàng chói. 


! Ekatthambhika ngh 1a là “vị liên quan đến một (eka) cây cột trụ (thambha).” 
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702. Dve sampattI anubhotva kusalamulehi codito, 
gotamassa bhagavato kanIttho tvam bhavissasl. 


7O3. Ragaratto sukhasilo kamesu gedhamayuto, 
buddhena codito santo tada' tvam pabbaJIssasi. 


7O4. PabbajJitvana tvam tattha kusalamulena codito, 
sabbasave pariññaya nIibbay1ssas” anasavo. 


7O5. Satakappasahassamhi” caturo celanamaka, 
satthikappasahassamhi upaecela catuJJana. 


7O6. Pañcakappasahassamhi celava caturo Jana, 
sattaratanasampanna catudIpamhi I1ssara. 


7O7. Patisambhida catasso viImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Nando thero ima gathayo abhasitthaH. 
Nandattherapadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
14. Cullapanthakattherapadanam 


708. Padumuttaro nama Jino ahutinam patiggaho, 
ganamha vupakattho so himavante vasI tada. 


7oo. Ahampi himavantamhi vasaml assame tada, 
aciragatam mahavIram upesim lokanayakam. 


710. Pupphacchattam gahetvana upagacchim narasabham, 
samadhim samapaJJantam antarayamakas" aham. 


711. Ubhohatthehi paggayha pupphachattam adas” aham, 
patiggahesi bhagava padumuttaro mahamunlI. 


712. Sabbe deva attamana himavantam upenti te, 
sadhukaram pavattesum? anumodlissati eakkhuma. 


! tato - Syã, PTS, Se. 3 pavattimsu - Ma, Syã, PTS, Se. 
ˆ sattakappasahassamhi - Ma, PTS. 
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7O2. Được thúc đấu bởi các nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai 
sự thành tựu (trời uà người), ngươi sẽ trở thành người em trai của 
đức Thế Tôn Gotamna. 


7O3. Là người sau mê ái dục, thiên Uuề khoái lạc, bám uíu 0uào sự tham 
đắm trong các dục, khi ấu bị thúc đẩu bởi đức Phật, ngươi sẽ xuất gĩa. 
7O4. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi xuất gia ở tại nơi 
ấu, ngươi sẽ biết toàn diện uề tất cả các lậu hoặc, uà sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 

7O5. (Trước đây) một trăm ngàn kiếp đã có bốn vị (Chuyển Luân 


Vương) tên là Cela. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là 
Chuyển Luân Vương) tên là Upaecela. 


706. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp đã có bốn vị (là Chuyển Luân 
Vương) tên cũng là Cela, được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở 
bốn châu lục. 


707. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nanda' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nanda là phần thứ ba. 
--0oOOO-- 
14. Ký Sự vê Trưởng Lão Cullapanthaka: 

7o8. Lúc bấy giờ, đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng, đã tách lìa khỏi đám đông, và Ngài đã cư ngụ ở núi Hi- 
mã-lạp. 

7oo. Khi ấy, tôi cũng sống ở khu ẩn cư tại núi Hi-mã-lạp. Khi đấng Anh 
Hùng ngự đến không bao lâu, tôi đã đi đến gặp đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. 


710. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che bằng bông hoa và đã đi đến gần đấng 
Nhân Ngưu. Trong lúc Ngài đang nhập định, tôi đã tạo ra sự khuấy rối. 


711. Tôi đã nâng lên bằng hai bàn tay và đã dâng lên chiếc lọng che bằng 
bông hoa. Đức Thế Tôn, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã thọ nhận. 
712. Tất cả chư Thiên có tâm hoan hỷ, các vị ấy đi đến núi Hi-mã-lạp. 
Các vị đã thể hiện hành động tán thưởng (nói rằng): “Bậc Hữu Nhãn sẽ 
nói lời tàu hủ.” 


! Nanda là người em trai cùng cha (đức vua Suddhodana) khác mẹ (con bà 
MahapajJapati Gotam]) của thái tử Siddhattha (ST-đạt-ta). 
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713. Idam vatvana te deva upagacchum naruttamam, 
akase dharayantam me' padumacchattamuttamam.? 


714. Satapattachattam” paggayha adasi tapaso mamam, 
tamaham kittayIssami sunotha mama bhasato. 

715. PañcavIsati kappaml devaraJJam karissatl, 
catuttimsatikkhattuñca cakkavati bhavissati. 

716. Yam yam yonim samsarati devattam atha manusam, 
abbhokase patitthantam padumam dharay1ssatl. 

717. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissat1. 


718. Pakasite pavacane manussattam labhissati, 
manomayamhi kayamhi uttamo so bhavissat1. 


719. Dve bhataro bhavissanti ubhopi panthakavhaya,? 
anubhotva uttamattham JotayIssanti sasanam. 
72O. So ham attharasavasso? pabbajJim anagariyam, 
visesaham na vindami sakyaputtassa sasane. 
721. Dandha mayham gati asi parIbhuto pure ahum,° 
bhata ca mam panamesi” gaccha dani sakam gharam. 
722. So ham panamito santo sangharamassa kotthake, 
dummano tattha atthasim samaññasmim apekkhava.° 
723. Bhagava tattha° agañchi sIsam mayham paramasi, 
bahaya mam gahetvana sangharamam pavesayl. 
724. Anukampaya me sattha adasi padapuñchanim, 
evam suddham adhitthehi ekamantam svadhitthitam." 
725. Hatthehi tamaham gayha sarim kokanadam aham, 
tattha cittam vimucci me arahattam apapunim. 
726. Manomayesu kayesu sabbattha paramingato, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 
727. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Cullapanthako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Cullapanthakattherassa apadänam catuttham. 


--ooOOO-- 
! đhãrayantassa - Ma, Syã, PTS. ° aham - Syã, PTS. 
° padumam chattamuttamam - Syã. 7 panämesi - Ma, Syä, PTS. 
3 sattapattachattam - Syã; ® apekhava - PTS. 
padumachattam - PTS. ° ath' ettha satthã - Syä, PTS. 
* panthasavhayä - PTS. '! ađhitthaham - Ma; adhitthitam - Syä, PTS, Se. 


” so atthãrasavasso ham - Syã; atthãrasañ ca vasso "ham - PTS, Se. 
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713. Nói xong điều này, chư Thiên ấy đã đi đến gần bậc Tối Thượng 
Nhân trong lúc Ngài đang ở trên không trung cầm lấy chiếc lọng bằng 
hoa sen hồng thượng hạng của tôi. (Đức Phật đã nói rằng): 
714. “VỊ đạo sĩ khổ hạnh đã nâng lên chiếc lọng có một trăm cánh sen 
Uuà đã dâng cúng đến To, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu 
lắng nghe Ta nói. 
715. (Người ấu) sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi lăm kiếp uà sẽ trở 
thành đấng Chuuến Luân Vương ba mươi bốn lần. 
716. (Người ấu) luân hồi đến chốn nào, là bản thể Thiên nhân hau 
nhân loạt, khi đang đứng ở bên ngoài trời thì sẽ có đóa hoa sen hồng 
che chở (cho u† ấu). 
717. Vào rnột trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
718. Khi Phật Ngôn được công bố, (người ấu) sẽ đạt được bản thể 
nhân loại uà sẽ trở thành uị giỏi nhất uề (biến hóa) thân được tạo ra 
bởi Ú. 
719. Sẽ có hai người anh em trai. Các hai đều có tên là Panthaka. Sau 
khi thọ hưởng mục đích tốt thượng, cả hai sẽ làm sáng chói Giáo 
Pháp.” 
720. Được mười tám tuổi, tôi đây đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi không đạt được điều gì xuất sắc ở trong Giáo Pháp của người 
con trai dòng Sakya. 
721. Bản chất của tôi đã là đần độn, trước đây tôi đã bị khi dễ. Và người 
anh trai đã xua đuổi tôi rằng: “Bây giờ ngươi hãu đi uề nhà của mình 
đi.” 
722. Trong khi bị xua đuổi ở tại cổng ra vào của tu viện dành cho Hội 
Chúng, với tâm ý rầu rĩ tôi đây đã đứng tại nơi ấy với niềm ao ước về 
bản thể Sa-môn. 
723. Đức Thế Tôn đã đi đến nơi ấy. Ngài đã xoa đầu tôi. Sau khi nắm 
lấy cánh tay của tôi, Ngài đã dẫn tôi đi vào tu viện dành cho Hội Chúng. 
724. Với lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư đã đưa cho tôi miếng giẻ chùi 
chân (và nói rằng): “Ngươi hãu chú nguuện cho được trong sạch như 
Uầu theo một hướng đã được xác định đúng đắn.” 
725. Sau khi cầm lấy vật ấy bằng hai tay, tôi đã nhớ lại đóa sen hồng. 
Tại nơi ấy tâm của tôi đã được giải thoát, tôi đã đạt được phẩm vị A-la- 
hán. 
726. Tôi đã đạt đến sự toàn hảo về mọi phương diện trong việc (biến 
hóa) các thân được tạo ra bởi ý. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu 
hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
727. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Cullapanthaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cullapanthaka là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 
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15. Pilindivacchattherapadanam 


728. Nibbute lokanathamhi sumedhe aggapugsale, 
pasannacitto sumano thupapuJamakas” aham. 


~~—= 


72o. Ye ca khinasava tattha chalabhiññãa mahiddhika, 
te ham' tattha samanetva sanghabhattam akas' aham. 


730. Sumedhassa bhagavato upatthako tada ahu, 
sumodho nama namena anumodittha so tada. 


731. Tena cIttappasadena vimanam upapaJJaham, 
cha]asItisahassanI accharayo ramimsu” me. 


732. Mameva anuvattanti sabbakamehi ta sada, 
aññe deve atibhomi° puññakammass” Idam phalam. 


733. PañcavIsatikappamhi varuno nama khattiyo, 
susuddhabhoJano“ asim cakkavattI aham tada. 


734. Na te bijam pavapanti napi niyanti nangala, 
akatthapakimam salim parIbhuñJanti manusa. 


735. Tattha rajJam karitvana devattam puna gacch" aham, 
tadapI edisa mayham nibbatta bhogasampada. 


736. Ña mam mitta amitta va himsanti sabbapanino, 
sabbesampi piyo homi puññakammass” idam phalam. 


737. ThimsakappasahassamhI yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi gandhalepass' dam phalam. 


738. Imasmim bhaddake kappe eko asim” JanadhiIpo, 
mahanubhavo raJa ham° cakkavattI mahabbalo. 


7309. So ham pañcasu sIlesu thapetva Janatam bahum, 
papetva sugatimyeva devatanam piyo ahum. 


74O. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma PI]indivaccho thero ima gathayo abhasitthati. 


Pilindivacchattherassa apadanam pañcamam. 


--ooOOO-- 
! tesam - PTS. * visuddhabhojano - Ma, Syã, Se. 
ˆ ahesu - Syã. ” asi - PTS, Se. 
3 abhibhomi - Ma, Syä. ° rajisi - - Sy3; rãjasi - PTS, Ma. 
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15. Ký Sự vê Trưởng Lão Pi]indivaccha: 


728. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn, 
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thể hiện sự cúng dường đến ngôi 
bảo tháp. 

2o. Và ở tại nơi ấy, các vị nào là bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, có đại 
thần lực, tôi đã triệu tập các vị ấy lại ở tại nơi ấy và đã thực hiện bữa 
trai phạn đến Hội Chúng. 


730. Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha 
đã có mặt. Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy hỷ. 
731. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh về Thiên cung. Tám mươi 
sáu ngàn tiên nữ đã cùng tôi vu1 sướng. 
732. Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi bằng mọi thứ dục 
lạc, tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
733. Vào kiếp thứ hai mươi lăm, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Varuna. Khi 
ấy, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương có vật thực vô cùng tỉnh 
khiất. 
734. Dân chúng không gieo hạt giống, cũng không theo sau lưỡi cày, họ 
thọ dụng gạo saÏï này không phải cày không phải nấu. 
735. Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy, tôi đã đi đến bản thể Thiên 
nhân lần nữa. Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy 
đủ về của cải. 
736. Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn, đều không hãm hại 
tôi. Thậm chí tôi được tất cả yêu quý; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
737. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc thoa vật 
thơm (ở ngôi bảo tháp). 
738. Ở vào kiếp Bhadda này, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương có đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 
730. Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cấm và còn giúp cho 
họ đạt đến nhàn cảnh nữa, tôi đã được chư Thiên yêu quý. 
74o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PIlindivaccha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilindivaccha là phần thứ năm. 


--ooOOO-- 
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16. Rahulattherapadanam 


741. Padumuttarassa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
sattabhuimamhi pasade adasam santharim' aham. 


742. KhinasavasahassehI parikinno mahamunl, 
upagamI gandhakutim dipadindo narasabho. 


743. Virocento? gandhakutim devadevo narasabho, 
bhikkhusanghe thito sattha Iima gatha abhasatha: 


7444. Yenayam jotita seyya? adaso ca? susanthato, 
tamaham kittayIssami sunotha mama bhaãsato. 


745. Sonnamaya rũpImay8" atho ve]urIyamaya, 
nIbbattissanti adasa° ye keci manaso plyä. 


746. Catusatthikkhattum devindo devarajJam karissatl, 
sahassakkhattum cakkavattI bhavissatIl anantara. 


747. EkavIisatikappamhi vimalo nama khattiyo, 
caturanto vĩjitavI cakkavattI bhavIssat. 


748. Nagaram renuvatI nama 1†thakah1 sumaäpitam, 
ayamato t1 satam caturassasamayutam.” 


749. Sudassano nama pasado vissakammena nimmito,° 


kutagaravarupeto sattaratanabhusito. 


750. Dasa sadda avivittam” vIJJjadharasamakulam, 
sudassanamva nagaram devatanam bhavissati. 


751. Pabha niggacchate tassa uggacchanteva surlye, 
Virocessati'" tam niecam samanta atthayoJanam. 


752. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissat1. 


753. Tusita so cavitvana sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato atraJo so bhavissat. 


754. Sace vaseyyˆ agaram cakkavatti bhaveyya so, 
atthanametam yam tadI agare ratimaJJhaga. 


755. Nikkhamitva agaramha pabbajJissati subbato, 
rahulo nama namena araha so bhavissatl. 


! adãsim santharam - PTS, Se. ° akäse - ma, PTS, The, Se. 

° virocayam - Syã; virocantam - PTS. 7 caturassam - PTS, Se. 

3 Jotito siyã - PTS. ° mãpïto - Ma, Syä, PTS, Se. 

* va - Ma, Syä, PTS. ? đasasaddävivittam tam - Ma, Syã. 
” sovannamayä manimayä - Se, The. '9 viroeissati - Syã, PTS. 
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16. Ký Sự về Trưởng Lão Rahula: 


741. Tôi đã lắp đặt gương soi ở tòa lâu đài bảy tầng của đức Thế Tôn 
Padumuttara là bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 

742. Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, bậc Đại Hiền Trí, đấng 
Chúa Tể của loài người, bậc Nhân Ngưu đã đi đến hương thất. 

743. Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên 
những lời kệ này: 

744. “Nhờ người nào chỗ ngụ nàu được chiếu sáng uà gương soi đã 
khéo được lắp đặt, Ta sẽ tán đương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 

745. Có các tấm gương làm bằng uàng, làm bằng bạc, uà làm bằng 
ngọc bích. Từ tấm gương sẽ hiện ra bất cứ những gì được uêu thích ở 
trong tâm. 

746. Người ấu sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc sáu 
mươi bốn lần, uà kế tiếp đó sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương 
một ngàn lần. 

747. Vào kiếp thứ hai mươi nốt, (người ấu) sẽ là uị Sát-đếˆlụ tên 
Vimdla, sẽ trở thành đãng Chuuến Luân Vương là người chỉnh phục 
bốn phương. 

748. Có thành phố tên Renuuati được xâu dựng bằng các uiên gạch, 
được kiến trúc dạng hình uuông trải đòi ba trăm do-tuắn. 

74o. Có tòa lâu đài tên Sudassana được hóa hiện ra bởi UỊ Trời 
Vissakammga, có các nhà mới nhọn cao quú được điểm tô bằng bảu 
loại châu báu. 

75O. Được nhộn nhịp Uới mười loại âm thanh, được đông đảo các nhà 
pháp thuật, (thành phố nàu) sẽ là tương tợ như thành phố Sudassana 
của chư Thiên. 

751. Ánh sáng của thành phố ấu phát ra ngqụ trong khi mặt trời đang 
mọc, Uuà luôn luôn chiếu sáng thành phố ấu tám do-tuần ở xung 
quanh. 

752. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

753. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi mrệnh chung từ cối 
trời Đẩu Suất, người ấu sẽ trở thành con trai của đức Thế Tôn 
Gotamna. 

754. Nếu sống tại gia, người ấu có thể trở thành đống Chuuển Luân 
Vương. Việc con người như thế ấu đi đến sự 0uu1 sướng trong đời sống 
tại gia là không có cơ sở. 

755. Sau khi la khỏi gia đình, người ấu sẽ xuất gĩa, có sự hành trì tốt 
đẹp, uà sẽ trở thành u† A-la-hán uới tên là Rahula.” 
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756. Kikrva andam rakkheyya camari viya valadhim, 
nIpako silasampanno evam rakkhim' mahamune.” 
757. Tassaham dhammamaññaya vihasim sasane rato, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 
758. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Rahulo thero Ima gathayo abhasitthatl. 
Raäahulattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 


17. Upasenattherapadanam 


7509. Padumuttaram bhagavantam lokaJettham narasabham, 
pabbharamhI nisinnam tam” upagacchim naruttamam. 

76o. Kanikaram pupphitam' disva vante” chetvan' aham tada, 
alankarItva chattamhi buddhassa abhiropayim. 

761. PIndapatañca padasim paramannam subhoJanam, 
buddhena navame tattha samane attha bhoJayim. 


762. Anumodi mahavrro sayambhu aggapugsalo, 
imina chattadanena paramannappavecchana. 


763. Tena cittappasadena sampattimanubhossatl, 
chattimsakkhattum devindo devarajjam karIssatl. 
764. EkavIisatikkhattuñca cakkavattI bhavissati, 
padesaraJJjam vipulam gananato asankhiyam. 
765. Satasahasse I1to kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nama gottena sattha loke bhavIssatI.* 
766. Sasane dippamanamhi manussattam gam1ssati, 
tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
upasenoti namena hessati satthusavako.+ 


767. Carima vattate mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemI antimam deham chetva maram savahanam. 


768. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ủpaseno Vangantaputto thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Upasenavangantaputtattherassa apadanam sattamam. 
(Tatiyabhanavaram)). 
--ooOOO-- 


 mamam dakkhi - Syã; mamam rakkhi - Ma, PTS,Se.  ”nisidantam - Ma, Se. 
“mahãmuni - Ma, Syã,PTS.  “kanikãrapuppham - Ma. ” vantam - PTS. 
* Sva, PTS, Se potthakesu imissa gathaya thane 

“Yam vadanti Sumedhoti bhuripaññam sumedhasam, 

kappe to satasahasse eso Buddho bhavissati” iti ayam gatha dissati. 

+ samantapasadikatta aggathane thapessatTti gathaddhopi Ma. potthake dissati. 
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756. Bạch đấng Đại Hiền Triết, giống như loài chim kikr bảo vệ trứng, 
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi, con là người cẩn trọng, được 
tròn đủ về giới, con đã hộ trì như vậy. 

757. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống vui sướng trong 
Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 

758. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Rahula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Rahula là phần thứ sáu. 

--ooOOO-- 
17. Ký Sự về Trưởng Lão Ủpasena: 

5o. Khi đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã ngồi xuống ở sườn núi, tôi đã đi đến gần bậc Tối 
Thượng Nhân ấy. 
76O. Sau khi nhìn thấy bông hoa kamikara đã được nở rộ, khi ấy tôi đã 
ngắt lìa ở cuống hoa. Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che, tôi đã che ở phía 
bên trên của đức Phật. 
761. Và tôi đã dâng lên vật thực gồm có cơm thượng hạng và thức ăn 
ngon. Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật 
là vị thứ chín. 
762. 763. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Do sự dâng cúng chiếc lọng che nàu uà sự hiến tặng món cơm 
thượng hạng, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm, (người nà) sẽ thọ hưởng 
sự thành công. (Người nàu) sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản 
Thiên quốc ba mươi sáu lần. 
764. Và (người nà) sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương hai mươi 
mốt lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. 
765. Vào một trăm ngàn kiếp uŠ sau nàu, bậc Đạo Sư tên là Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
766. Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người nàu) sẽ đi đến bản 
thể nhân loạt, sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Dpasena.” 
767. (Đây) là Tần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch, tôi duy trì thân mạng cuối cùng sau khi đã tiêu diệt 
Ma Vương cùng với đạo quân bĩnh. 
768. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upasena Vangantaputta đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Upasenavangantaputta là phân thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ ba). 
--0oOOO-- 
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18. Ratthapalattherapadanam 


76o. Padumuttarassa bhagavato lokajetthassa tadino, 
varanago maya dinno 1sadanto uru|hava.' 


770. Setacchattopasobhito? sakappano) sahatthipo, 
agghapetvana tam sabbam sangharamam akarayim. 

771. Catupaññasasahasasani pasade karayIm aham, 
mahabhattam“ karitvana niyyadesim mahesino. 


772. Anumodi mahavIro sayambhu aggapuggalo, 
sabbe Jane hasayanto desesi anatam padam. 


773. Tam me buddho viyakasi JalaJuttaranamako,° 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 

774. Catupaññasasahassanl pasade karay1 ayam, 
kathayIssamI vipakam sunotha mama bhaãsato. 


775. Attharasasahassani kutagara bhavissare, 
vyamahuttamamhi nibbatta sabbasonnamaya ca te. 


776. Paññasakkhattum devindo devaraJJam karissatI. 
atthapaññasakkhattuñca cakkavattI bhavIssati. 


777. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhaviIssat1. 


778. Devaloka cavitvana sukkamnulena codito, 
addhe° kule mahabhoge nibbattissati tavade. 


770. So paccha pabbaJItvana sukkamnulena codito, 
ratthapalo ˆti namena hessati satthusavako. 


78o. Padhanapahitatto so upasanto nirupadhi, 
sabbasave pariññaya nibbayIssat” anasavo. 
781. Utthaya abhinikkhamma Jahita° bhoghasampada, 
khelapindeva” bhogamh1l pemam mayham na vIJJatl. 
782. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 
dharemI antimam deham sammasambuddhasasane. 
783. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ratthapalo thero ima gathayo abhasitthaH. 
Ratthapalattherassa apadanam atthamam. 


--O0oOOO-- 
! urulhavo - Syã, PTS. * mahoghadänam - Ma, Syã. 
° chattopasedhito - Syã; ” Jaladuttamanäyako - Syã, PTS. 
chattopasevito - PTS, Se. °phie-Sya  ”jahitva - Syã, PTS. 
3 sathabbano - Syä, PTS. ® khe]apindo va - PTS. 
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18. Ký Sự vê Trưởng Lão Ratthapala: 


76o. Con voi cao quý, có ngà như cán cày, là phương tiện di chuyển của 
đức vua đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian như thế ấy. 
770. (Con voi) được rạng rỡ với chiếc lọng trắng, có các vật trang sức 
dành cho loài voi. Sau khi đã cho định giá toàn bộ vật ấy, tôi đã cho xây 
dựng tu viện dành cho Hội Chúng 
771. Tôi đã cho xây dựng năm mươi bốn ngàn tòa lâu đài và đã thực 
hiện bữa trai phạn lớn lao rồi đã dâng đến bậc Đại Ấn Sĩ. 
772. Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ. 
Trong lúc làm cho tất cả dân chúng được vui mừng, Ngài đã thuyết 
giảng về đạo lộ Bất Tử. 
773. Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện về việc ấy cho tôi. Sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã nói lên những lời kệ này: 
774. “Người nàu đã cho xâu dựng năm rnươi bốn ngàn tòa lâu đài, Ta 
sẽ thuuết giảng uề quả thành tựu. Các người hãu lắng nghe Ta nói. 
775. Mười tám ngàn ngôi nhà mái nhọn sẽ được hiện ra ở cung trời 
tối thượng (dành cho người nàu) uà chúng được làm toàn bộ bằng 
Uàng. 
776. (Người nàu) sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 
năm Tnươi lần uà sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương nắm mươi 
tám lần. 
777. Vào rnột trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkqaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
778. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ 
thế gi chư Thiên, uị ấu sẽ lập tức được sanh lên ở gia tộc sang trọng, 
có của cải lớn lao. 
770. Về sau, được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, u† ấu sẽ xuất gia uà 
sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Ratthapala. 
78o. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tát sanh, (người ấu) sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu 
hoặc, sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 
781. Tôi đã vươn dậy, đã ra đi, đã từ bỏ sự thành đạt về của cải. Của cải 
ví như bãi nước bọt, sự yêu thương đối với của cải không được tìm thấy 
ở nơi tôi. 
782. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối 
cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 
783. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ratthapala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ratthapala là phần thứ tám. 
--ooOoo-- 
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19. Sopakattherapadanam 
784. Pabbharam sevayantassa' vipine? pabbatuttame, 
siddhattho nama bhagava agacchi mama santikam. 
785. Buddham upäagatam disva lokaJetthassa tadino, 
santharam santharitvana? pupphasanamadas'° aham. 


786. Pupphasane nisiditva siddhattho lokanayako, 
mamañca gatimaññaya aniccatamudahar!: 


787. “Anicca vata sankhara uppadavayadhammino, 
upapajJjItva niruJJhanti tesam vũpasamo sukho.” 

788. Idam vatvana sabbaññu lokaJettho narasabho, 
nabham abbhuggami dhiro hamsaraJava ambare. 

78o. Sakam dittham Jahitvana bhavayaniccasaññ" aham, 
ekaham bhavayitvana tattha kalakato aham. 

7oo. Dve sampattI anubhotva sukkamulena codito, 
pacchimabhave sampatte sapakayon” upagamim.“ 

701. Agara abhinikkhamma pabbaJim anagariyam. 
Jatiya sattavassoham arahattamapapunim. 


7o2. Araddhaviriyo pahitatto silesu susamähito, 
tosetvana mahanagam alattham upasampadam. 


7o3. Catunavute ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamI pupphadanass' Idam phalam. 
704. Catunavute Ito kappe yam saññam bhavayIm tada, 
tam saññam bhavayantassa patto me asavakkhayo. 
705. PatIsambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sopako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Sopakattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 


2o. Sumangalattherapadanam 


7o6. Ahutim yitthukamo "ham patiyadetvana bhojanam, 
brahmape patimanento visale malake thito. 


7o7. Ath” addasasim sambuddham piyadassim mahayasam, 
sabbalokavinetaram sayambhum aggapuggalam. 


7o8. Bhagavantam Jutimantam savakehi purakkhatam, 
adiccamriva rocantam rathiyam patipannakam.° 


! sođhayantassa - Ma, Syä, PTS. * sapaka - Syã; sapakam - PTS. 
° pavare - Syã, PTS; pavane - Se. ” pavisantakam - PTS. 
Ỷ paññapetväna - Syã, Se. * Theragathatthakathayam pana visadisam 


Apadanam paññayati, tampana dvadasamavagge sumangalapadanena sameti. 
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1o. Ký Sự về Trưởng Lão Sopaka: 
784. Trong khi tôi đang dọn đẹp cái hang ở khu rừng tại ngọn núi cao 
nhất, đức Thế Tôn tên Siddhattha đã đi đến gặp tôi. 
785. Sau khi nhìn thấy đức Phật đã đi lại gần, tôi đã trải ra tấm thảm và 
đã dâng cúng chỗ ngồi làm bằng bông hoa đến bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy. 
786. Sau khi ngồi xuống ở chỗ ngồi làm bằng bông hoa, và sau khi biết 
được cảnh giới tái sanh của tôi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha đã 
thốt lên về tính chất vô thường rằng: 
787. “Quả uậu, các pháp hữu ui là uô thường, có pháp sanh uà diệt, 
sau khi sanh lên chúng hoạt diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.” 
788. Sau khi nói điều ấy, đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung như là chim 
thiên nga chúa ở trên bầu trời. 
78o. Sau khi từ bỏ tà kiến của mình, tôi đã tu tập tưởng về vô thường. 
Sau khi tu tập một ngày, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
7oo. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã thọ hưởng hai sự 
thành tựu (trời và người). Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã sanh 
vào dòng dõi hạ liệt. 
7o1. Sau khi lìa khỏi gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 
7o2. Có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khẳng quyết, khéo được định tĩnh 
trong các giới, sau khi làm vui lòng bậc Long Tượng vĩ đại, tôi đã đạt 
được sự tu lên bậc trên. 
7o3. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bông hoa. 
7o4. Kể từ khi tôi đã tu tập tưởng (về vô thường) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc trong khi đang tu tập 
tưởng (về vô thường) ấy. 
7os. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sopaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sopaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 


2o. Ký Sự về Trưởng Lão Sumangala: 
7oó6. Có ý định dâng tặng phẩm vật hiến cúng, tôi đã cho chuẩn bị vật 
thực. Trong khi chờ đợi các vị Bà-la-môn, tôi đã đứng ở khu vực bùng 
binh rộng lớn. 
7o7. Và tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác PiyadassI có danh vọng lớn lao, 
bậc Hướng Đạo của toàn bộ thế gian, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. 
7o8. Được tháp tùng bởi các vị Thinh Văn, đức Thế Tôn có hào quang, 
tợ như mặt trời đang chói sáng, đang tiến bước ở trên đường lộ. 
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7oo. AñjJalimpagsahetvana sakam cittam pasadayim, 
manasa va nimantesim agacchatu mahamunIHi. 
8oo. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
khinasavasahassehi mama dvaram upagam. 
So1. “NÑamo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
pasadam abhiruhitva sihasane nisida tvam.” 
8o2. Danto dantaparivaro tinno tarayatam varo, 
pasadam abhiruhitva nIsidi pavarasane. 
8o3. Yam me atthi sake gehe amisam paccupatthitam, 
taham buddhassa padasim pasanno seh1 panHhI. 
8o4. Pasannacitto sumano vedaJato katañJal, 
buddhasettham namassami aho buddhassularata. 
8o5. Atthannam payirupasatam' bhuñJam khinasava bahu, 
tuyheveso anubhavo saranam tam upemaham. 
8o6. PiyadassI ca bhagava lokaJettho narasabho, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 
8o7. “Yo so sangham abhoJesi uJubhutam samahitam, 
tathagatañca sambuddham sunatha mama bhaãsato. 
8o8. SattavIsatikkhattum so devarajJam karissatl, 
sakakammabhrraddho so devaloke ramissatI. 
8oo. Dasañc' atthakkhattum so cakkavattI bhavissatl, 
pathavya raJJam pañcasatam vasudham avasissati.” 
810. Araññam vanamogayha kananam vyagghasevitam, 
padhanam padahitvana kilesa JhapIta maya. 
811. Attharase kappasate yam danamadadim tada, 
dugsgatim nabh1JanamI bhattadanass” dam phalam. 
812. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sumangalo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Sumangalattherassa apadanam dasamam. 
--O0oOOO-- 
Uddanam: 
Sihasam1 ekathambhi nando ca cullapanthako, 
plindo° rahulo ceva vanganto ratthapalako. 
Sopako mangalo ceva daseva dutiye vagøe, 
satañca atthatims8? ca gatha ettha pakasita. 
Sihãsanadayakavagso dutiyo. 
--OooOOO-- 


! payirupäsatam - PTS. “pilinda - Ma, Syã; pilindi - Se.  sattatimsa - Syã, PTS. 


116 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Sthasanadauaka 


7oo. Sau khi chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Tôi đã thỉnh mời dầu chỉ bằng tâm ý: “Mong sao bậc Đại Hiền Triết đi 
đến gần.” 

8oo. Biết được ý định của tôi, đấng Đạo Sư, bậc Vô Thượng ở thế gian, 
cùng với một ngàn bậc Lậu Tận đã đi đến cửa nhà của tôi. 

8o1. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đãng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Xin thỉnh Ngài bước lên tòa lâu đài uà ngồi 
xuống ở bảo tọa sư tử.” 

8o2. Bậc đã (tự) rèn luyện có đoàn tùy tùng đã được rèn luyện, bậc đã 
(tự) vượt qua, bậc cao quý trong số các vị đang tiếp độ (chúng sanh) 
vượt qua sau khi bước lên tòa lâu đài đã ngồi xuống ở chỗ ngồi quý cao. 
8o3. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng lên đức Phật vật thực 
mà tôi có được (và) đã được chuẩn bị ở trong căn nhà của chính mình. 
8o4. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sanh niềm phấn khởi, tôi đã chắp 
tay lễ bái đức Phật tối thượng. Ôi tính chất cao thượng của đức Phật! 
805. Trong số 8 hạng Thánh Nhân tùy tùng đang thọ thực, có nhiều bậc 
Vô Lậu. Oai lực ấy là của chính Ngài, con đi đến nương tựa vào Ngài. 
8oó6. Và đức Thế Tôn Piyadassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những lời 
kệ này: 

8o7. “Người nào đã chăm lo uật thực đến Hội Chúng có bản thể chính 
trực, định tĩnh, uà (đến) đức Như Lai bậc Toàn Giác. Các người hãu 
lắng nghe Ta nói. 

8o8. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc hai mươi bảu lần. Được hài 
lòng uới uiệc làm của chính rnình, người ấu sẽ sướng uui ở thế giới 
chư Thiên. 

8oo. Và người ấu sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương rnười tám 
lần, uà sẽ ngự tr† năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.” 

810. Sau khi đã đi sâu vào trong khu vườn cây, khu rừng thưa, khu rừng 
rậm được lai vãng bởi loài cọp, và sau khi đã ra sức nỗ lực, các phiền 
não đã được thiêu đốt bởi tôi. 

811. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây 1.8oo kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng bữa ăn. 
812. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumangala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sumangala là phần thứ mười. 
--ooOOoo-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ có bảo tọa sư tử, vị có một cây cột trụ, vị Nanda, vị Cullapanthaka, vị 
Pilinda, và luôn cả vị Rahula, vị Vanganta, vị Ratthapala, vị Sopaka, và 
luôn cả vị Mangala là mười (ký sự) thuộc phẩm thứ nhì. Và ở đây, có 

một trăm ba mươi tám câu kệ đã được giảng giải 
Phẩm SThasanadayaka là phẩm thứ nhì. 
--ooOOO-- 
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II. SUBHUTTVAGGO 


21. Subhutittherapadanam 


813. Himavantassa avidure nisabho nama pabbato, 
assamo sukato mayham pannasala sumapIta. 


814. Kosiyo nama namena Jatilo ugøgatapano, 
ekakiyo' adutiyo vasamI nisabhe tada. 


815. Phalam mulañca pannañca na bhuñJam1 aham tada, 
pavattapandupattaniˆ upajIvami tavade. 


816. Naham kopemi äjIvam caJamanopi jIvitam, 
aradhemi sakam cittam vivaJJem1 anesanam. 


817. Ragupasamhitam cittam yada upapaJJate mama, 
sayamva paccavekkhami ekagzo? tam dammeham. 


818. “RaJJasi” raJanIye ca dosanTye ca dussasi,° 
muyhase mohaniye ca nikkhamassu vana tuvam. 


81o. Visuddhanam ayam vaso ninmalanam tapassinam, 
ma kho visuddham dusesi nikkhamassu vana tuvam. 


82o. Agariko bhavitvana sada yuttam” labhissasi, 
ubhopi ma viradhesi nikkhamassu vana tuvam. 


821. Chavalatam yatha kattham na kvaci kiceakarakam, 
neva game araññe va na h1 tam katthasammatam. 


822. Chavalatipamo tvamsl na g1h1 nãpI saññato,° 
ubhato muttako aJJa nikkhamassu vana tuvam. 


823. Siya nu kho tava etam ko paJanati te? dam, 
saddhadhuram'"° Jahasi'' te'? kosajJjabahulaya ca. 


824. Jigucchissanti tam viãñu asucim nagariko yatha, 
akaddhitvana 1sayo eoday1ssantIi tam sada. 


825. Tam viãñu pavadissanti samatikkantasasanam, 
samvasam alabhanto h1 katham jJivissasr” tuvam. 


! ekayiko - Syã; ekakiko - PTS. ” vađã puttam - Ma; tadã yuttam - Syã. 

° pavattamva supäataham - Ma, Se; ° dhinã nãpi paññatto - PTS. 
pavattapandupattaham - PTS. ° ko pajãni hi te - Sya, PTS, Se. 

3 ekako - Syã. '° smam đhuram - Syã. 

* damemaham - Ma, Syã, PTS. !! vahisi - Ma, Syã; pahisi - PTS. 

” rajjase - Ma. 1ˆ me - Syä, PTS. 

° dussase - Ma, Syä, PTS. !3 1ivihisi - Ma, Se; jivihisi - Sya, PTS. 
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HI. PHẨM SUBHUTI: 
21. Ký Sự về Trưởng Lão Subhuti: 


81a. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Nisabha, có khu ẩn 
cư của tôi đã khéo được xây dựng, có gian nhà rộng bằng lá đã khéo 
được tạo lập. 


814. Khi ấy, là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột tên là Kosiya, tôi 
sống ở (ngọn núi) NÑisabha, mỗi một mình không có người thứ hai. 


815. Khi ấy, tôi không thọ dụng trái cây, rễ cây, và lá cây (còn ở trên 
cây). Trong khi ấy, tôi sống nhờ các lá cây úa vàng đã rụng. 


816. Ngay cả trong khi đang buông bỏ mạng sống, tôi cũng không làm 
cho sự nuôi mạng bị hư hỏng. Tôi làm cho tâm của mình được hài lòng, 
tôi tránh xa sự tầm cầu sai trái (trong việc nuôi mạng). 


817. Mỗi khi tâm liên quan đến tham ái sanh khởi ở tôi, tôi tự mình 
quán sát. Khi được chăm chú, tôi đã thuần hóa tâm tham ái ấy rằng: 


818. “Ngươi bị đi luuến ở điều quuến rũ, bị sân hận ở điều gâu khó 
chu, uà b† mê rnuội bởi điều làm cho mê rnẩn, ngươi hấu tự mình 
thoát ra khỏi khu rừng. 


81o. 7rú xứ nàu dành cho các đạo sĩ khổ hạnh đã được thanh tịnh, 
không còn nhơ nhuốc. Ngươi chớ làm hư hoại sự thanh tịnh, ngươi 
hấu tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 


82o. (Nếu) trở thành người tại gia, ngươi sẽ luôn gánh chịu sự bị 
ràng buộc. Ngươi cũng chớ lầm lân uề hai uiệc (xuất gia uà tại gia), 
ngươi hấu tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 


821. Giống như loại củi gỗ thiêu xác chết không phải là uật để dùng 
cho công uiệc ở bất cứ nơi nào khác, dầu ở làng mạc haqụ rừng thăm, 
bởi uì nó không còn được xem là củi đốt nữa. 


822. Tợ như loại củi gỗ thiêu xác chết, ngươi không còn là người tại 
gia uà cũng không phải là xuất gia. Hôm nau ngươi là người không 
còn thuộc Uề cả hai hạng, ngươi hãu tự mình thoát ra khỏi khu rừng. 


823. Nếu điêu nàu xảu ra cho ngươi, thì ai nhận biết điêu nàu ở 
ngươi? Nếu ngươi từ bỏ phận sự uề đức tím thì sẽ có nhiều sự biếng 
nhác ở ngươi. 

824. Các bậc trị thức sẽ ghét bỏ ngươi giống như người dân thành 
phố chán ghét sự ô nhiềm. Các bậc ẩn sĩ sẽ xua đuổi uà luôn quở trách 
ngươi. 

825. Các bậc tri thức sẽ phê phán ngươi đã uï phạm lời giáo huấn. 
Ngaqụ trong khi không đạt được sự cộng trú, làm sao ngươi có thể 
sinh sống? 


110 


Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 SubhuHuaggo 


826. Tidha pabhinnamatangam kuñJaram satthihayanam, 
balT nago upagantva yutha nrharate øgajam. 


827. Yutha vinissato santo sukham satam na vindati, 
dukkhito vimano hoti paJj]hayanto' pavadheti.? 


828. Tatheva Jatila tamp1 niharissanti dummatim,? 
teh1 tvam nissa†o santo sukham satam na lacchasI. 


82o. Diva va yadl va rattim sokasallasamappito, 
dayhasi parilahena gaJo yutha 'va nissato. 

830. Jatarupam yatha kutam neva Jhapeti“ katthacl, 
tatha silavih1mno tvam na Jhapessasi” katthacl. 


831. Agaram vasamanopl katham jIvihisI tuvam, 
mattikam pettikam capi natthi te nhitam° dhanam. 


832. Sayam” kammam karitvana gatte sedam pamocayam, 
evam JIvihisi gehe sadhu te tam na rucecati.” 


833. Evaham tattha varemi? sankilesagatam manam, 
nanadhammakatham katva papa citta” nivarayim. 

834. Evam me viharantassa appamadaviharino, 
timsavassasahassanI vipine me'° atkkamum. 


835. Appamadaratam disva'' uttamatthagavesakam, 
padumuttarasambuddho agacchi mama santikam. 


836. Timbarusakavannabho appameyyo anupamo, 
rũpen' asadiso buddho akase cankamI tada. 


837. Suphullo salaraja va viJJuv'abbhaghanantare, 
ñanenasadiso buddho akase cankamI tada. 

838. SiharaJav'asambhIto gaJaraJava dappIto, 
lasito'? vyaggharaJava akase cankamI tada. 

839. Simginikkhasuvannabho khadirangarasannibho, 
man yatha Jotiraso akase cankamlI tada. 


84o. VisuddhakelasanTbho”' punnamayeva'° candima, 
majjhantikeva'° suriyo akase cankami tada. 


! ojjhãyanto - PTS. ° pãpã cittam - Ma, Syã; pãpacittam - PTS. 

° pavedhati - Ma, Syã; padhãvati - PTS. '° pavane me - Syä, PTS, Se. 

3 dummati - PTS, Se. appamädena mam disvã - Syã. 

* Thayati - Ma; yãyati - Syã, PTS. ˆ abhto - Sya; lãsito - PTS. 

” na jhãyissasi - Ma; na yäyissasi - Syã; n' eva yãyasi - PTS. 

° te nicitam - PTS. 3 kelãsasannibho - Syã; kelasannibho - PTS 
” sakam - Syä, PTS, Se. * punnamäse va - PTS, Se. 

° đhãremi - PTS, Se. ” majjhantiko va - PTS, Se. 
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^Z 


826. Con uoi có sức mạnh đến gần uà xua đuổi con 0oi là loài 
matanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi, được sáu mươi tuổi ra khởi 
bầu. 

827. Trong khi bị tách rời khỏi bầu, con 0uoi không có được sự an ổn, 
thoải mái. Nó bị khổ sở, tâm rối loạn. Trong khi buồn bực, nó bị giao 
động. 

828. Tương tợ như thế ấu, các uị đạo sĩ tóc bện cũng sẽ xua đuổi 
ngươi là kẻ có tâm Ú xấu xa. Trong khi bị tách rời khỏi các uị ấu, 
ngươi sẽ không đạt được sự an ổn, thoải mái. 

82o. Bị xâm nhập bởi mĩin tên sầu muộn, ngươi bị thiêu đốt uì sự bực 
bột đầu là ban ngàu hoặc ban đêm, tợ như con 0oi bị tách rời khỏi 
bầu. 

830. Giống như uàng kim loại không bao giờ làm cho cát búa bị thiêu 
đốt ở bất cứ đâu, tương tợ như thế uới sự lìa bỏ giới ngươi sẽ không 
làm cho (phiên não) được thiêu đốt ở bất cứ nơi nào. 

831. Dầu cho đang sống ở tại gia, ngươi sẽ sinh sống cách nào? Tùòi 
sản thuộc Uề người mẹ cũng như thuộc 0uề người cha để dành lại cho 
ngươi là không có. 

832. Trong khi tự mình làm công uiệc khiến mồ hôi tuôn ra ở cơ thế, 
ngươi sẽ sinh sống ở tại gia như uậu. Tốt đẹp thaụ là điều ấu không 
được ngươi tra thích.” 

833. Tại nơi ấy, tôi ngăn chặn tâm có khuynh hướng bị ô nhiễm theo 
cách như thế. Sau khi thực hiện lời giảng giải với nhiều pháp khác 
nhau, tôi đã ngăn chặn được các suy nghĩ xấu xa. 

834. Như thế, trong khi tôi đang an trú với sự an trú vào sự không xao 
lãng, ba mươi ngàn năm đã trôi qua khi tôi ở trong khu rừng. 

835. Sau khi nhìn thấy (tôi là) người tầm cầu mục đích tối thượng được 
thỏa thích với sự không xao lãng, bậc Toàn Giác Padumuttara đã đi đến 
gặp tôi. 

836. Là bậc vô lượng, không người tương đương, có hào quang màu 
(vàng chói) của trái cây fnbarusaka, không ai sánh bằng về dáng vóc, 
khi ấy đức Phật đã đi kinh hành ở không trung. 

837. Tợ như cây sala chúa đã được trổ hoa, tợ như tia chớp ở khoảng 
giữa đám mây trên bầu trời, đức Phật không ai sánh bằng về trí tuệ khi 
ấy đã đi kinh hành ở không trung. 

838. Tợ như con sư tử chúa không bị hãi sợ, tợ như con voi chúa kiêu 
hãnh, tợ như con cọp chúa chói sáng, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh hành 
ở không trung. 

839. Có hào quang màu vàng chói của đồng tiền vàng, giống như than 
hồng của gỗ khadira, như là viên ngọc ma-ni như ý, (đức Phật) khi ấy 
đã đi kinh hành ở không trung. 

84o. Với ánh sáng tỉnh khiết của ngọn núi Kelasa, tợ như mặt trăng vào 
ngày rằm, tợ như mặt trời ở chính ngọ, (đức Phật) khi ấy đã đi kinh 
hành ở không trung. 
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841. Disva nabhe cankamantam evam cintes” aham tada: 
“Devo nu kho ayam satto, udahu manuJo ayam? 


842. NÑa me suto va dittho va mahiya ediso naro, 
api mantapadam atthi, ayam sattha bhavissati.” 


843. Evaham cintayItvana sakam cittam pasadayIm, 
nanapupphañca gandhañca sannipatetv' aham' tada. 


844. Pupphasanam paññapetva sadhucittam manoramam, 
narasarathinam aggam Idam vacanamabravim: 


845. “Idam me asanam vira paññattam tav' anucchavim,?° 
hasayanto mamam cittam nisida kusumasane.” 


846. NÑisidi tattha bhagava asambhitova kesarl, 
sattarattindivam buddho pavare kusumasane. 


847. Namassamano at†thasim sattarattindivam aham, 
vutthahitva samadhimha sattha loke anuttaro. 


848. Mama kammam pakittento idam vacanamabravim, 
“Bhavehi buddhaãnussatim bhavananamanuttaram. 


849. Imam satim bhãvayitva puray1ssasi manasam, 
timsa kappasahassanI devaloke ramissasi. 


85o. AsItikkhattum devindo devarajjam karIssas1, 
sahassakkhattum cakkavattI raJa ratthe bhavIssasi. 


851. PadesaraJjam vipulam gananato asankhiyam, 
anubhossasi tam sabbam buddhanussatiya phalam. 


852. Bhavabhave samsaranto mahabhogam labhissasi, 
bhoge te unata natthï buddhanussatiya phalam. 


853. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


854. AsItikotim chaddetva dase kammakare bahu, 
øotamassa bhagavato sasane pabbajJIssasiI. 


855. Aradhayitva sambuddham gotamam sakyapungavam, 
subhuti nama namena hessati? satthusavako. 


! sannipates aham - Ma, Sya.  ”bhogehi onatä natthi - Sya. 
“tavanucchavam - Ma,PTS.  *dãsakammakare - Sya. ” hessasi - Sya, PTS. 
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841. Sau khi nhìn thấy Ngài đang đi kinh hành ở không trung, khi ấy tôi 
đã suy nghĩ như vầy: “Phải chăng chúng sanh nàu là Thiên nhân, haụ 
đâu là loài người? 

842. Con người như thế nàu ở trên trái đết thì ta chưa từng được 
nghe hoặc được thấu. Cũng có lời chú thuật (uê tướng rnạo), người 
nàu sẽ là bậc đạo sư.” 

843. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy tôi đã gom lại nhiều loại bông hoa và vật thơm. 

844. Sau khi chuẩn bị chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi đã nói với bậc có tâm 
ý tốt đẹp, làm thích ý, vị đứng đầu trong số các bậc Điều Phục Nhân lời 
nói này: 

845. “Bạch đấng Đại Hùng, chỗ ngồi nàu đã được con chuẩn bị là 
thích hợp đối uới Ngài. Trong khi làm cho tâm của con được 0ui uẻ, 
xin Ngài hãu ngồi xuống ở chỗ ngồi bằng bông hoa.” 

846. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở nơi ấy, tợ như con sư tử không bị hãi 
sợ. Đức Phật đã ngồi ở chỗ ngồi bằng bông hoa quý cao trong bảy ngày 
đêm. 

847. Trong khi lễ bái (Ngà!), tôi đã đứng bảy ngày đêm. Bậc Đạo Sư, 
đấng Vô Thượng ở thế gian đã xuất khỏi thiền định. 


848. Trong khi tán dương việc làm của tôi, Ngài đã nói lời nói này: 
“Ngươi hãu tu tập sự riệm tưởng uề đức Phật là (pháp) uô thượng 
trong các pháp tu tập. 

849. Sau khi tu tập uề sự miệm tưởng nàu, ngươi sẽ được tròn đủ tâm 
Ú Uuà sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên ba rmnươi ngàn kiếp. 

85o. Ngươi sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám 
mươi lần. Ngươi sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương ở trong quốc 
độ một ngàn lần. 

851. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Ngươi sẽ thọ hưởng mọi thứ ấu; điều nàu là quả báu 
của uiệc tưởng riệm UÊ đức Phật. 

852. Trong khi luân hồi ở cối nàu cối khác, ngươi sẽ đạt được tài sản 
lớn lao, sẽ không có sự thiếu hụt uề của cởi; điều nàu là quả báu của 
Uiệc tưởng niệm Uuề đức Phật. 

853. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

854. Sau khi từ bỏ tám mươi kofi (tám trăm triệu), nhiều nô tỳ uà 
nhân công, ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotdmna. 

855. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quú dòng 
Sakua, ngươi sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư uới tên gọi là 
SubhuH. 
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856. Bhikkhusanghe nisiditva dakkhineyyagunamhi' tam, 
tathˆ aranavihare ca dvIsu agge” thapessat1.” 


857. Idam vatvana sambuddho JalaJ]uttaranamako,? 
nabham abbhuggamn dhiro hamsaraJava ambare. 


858. Sasito lokanathena namassitva tathagatam, 
sada bhavemiˆ mudito buddhanussatinuttamam. 


859. Tena kammena sukatena cetana panIdhThi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacch' aham. 


86o. Asitikkhattum devindo devaraJJamakarayIm, 
sahassakkhattum raJa ca cakkavattI ahos' aham. 


861. PadesaraJJam vipulam gananato asankhiyam, 
anubhomi susampattim buddhanussatiya phalam. 


862. Bhavabhave samsaranto mahabhogam labham' aham, 
bhoge me unata° natthi buddhanussatiya phalam. 


863. Satasahasse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhanussatiya phalam. 


864. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Subhutitthero Ima gathayo abhasitthaH. 
Subhutittherassa apadänam pathamam. 
--ooOOO-- 
22. Upavanattherapadanam 


865. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana paragu, 
Jalitva aggIkkhandhova sambuddho parinibbuto. 


866. Mahajana samagamma puJayItva tathagatam, 
citam° katvana sukatam sariram abhiropayum. 


867. SarIrakieccam katvana dhatum” tattha samanayum, 
sadevamanusa sabbe buddhathuũpam akamsu te. 


868. Pathama kañcanamaya dutiya sĩ manImaya, 
tatiya rũpIyamaya catuttha° pha]ikamaya. 


86o. Tatha'° pañcamiya nem'"' lohitankamaya ahu, 
chattha masaragallassa sabbaratanamayuparl. 


! sanamhi - Syã, PTS. ” onatä - Syã. ° citakam - PYS. 

° aggam - Sya, PTS. ” dhãtũ - PTS. ° dutiyäpi - Syã, PTS. 
”Jalajuttamanäyako - PTS,Se. ” catutthi- Ma, Se. '° tạttha - Sya, PTS. 

* bhãvesim - Syä, PTS. !! pañcami yä bhũmi - Syã; pañcami kãcehi - PTS, Se. 
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856. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu, (đức Phật ấu) sẽ thiết 
lập ngươi uào uị thế tối thằng uề hai phương diện là có đức hạnh 
đáng được cúng dường uà tương tợ như thế uề uiệc an trú uào sự 
không sau đăm.” 

857. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí Tuệ 
đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

858. Được chỉ dạy bởi đấng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã lễ bái đức Như Lai. 
Được hoan hỷ, tôi luôn luôn tu tập sự niệm tưởng về đức Phật, là pháp 
tối thượng. 

859. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

86o. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi 
lần. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. 

861. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng sự thành tựu tốt đẹp; điều này là quả báu 
của việc tưởng niệm về đức Phật. 

862. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được tài sản lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc tưởng 
niệm về đức Phật. 

86a. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
tưởng niệm về đức Phật. 

864. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Subhuti đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Subhuũti là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 

22. Ký Sự vê Trưởng Lão Upavana: 
865. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các 
pháp. Sau khi phát cháy như là khối lửa, bậc Toàn Giác đã viên tịch Niết 
Bàn. 
866. Đám đông dân chúng đã cùng nhau đi đến và cúng dường đức Như 
Lai. Sau khi hoàn tất giàn hỏa thiêu khéo được thực hiện, họ đã nâng 
thi thể lên. 
867. Sau khi thực hiện phận sự đối với thi thể, họ đã tập trung xá-lợi ở 
tại nơi ấy. Tất cả bọn họ gồm chư Thiên và loài người đã xây dựng ngôi 
bảo tháp dành cho đức Phật. 
868. Tầng thứ nhất làm bằng vàng, tầng thứ nhì làm bằng ngọc ma-ni, 
tầng thứ ba làm bằng bạc, tầng thứ tư làm bằng ngọc pha-lê. 
86o. Tương tợ, viền mép của tầng thứ năm đã được làm bằng hồng 
ngọc, tầng thứ sáu làm bằng đá quý, phần bên trên làm bằng tất cả các 
loại châu báu. 
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87o. Jangha manimaya asi vedika ratanamaya, 
sabbasovamnayo thupo uddham yoJanamuggato. 


871. Deva tattha samagantva ekato mantayum tada: 
“Mayampi thupam kassama' lokanathassa tadino. 


872. Dhatu avenika natth1 sarIram ekapinditam, 
Imamhi buddhathupamhi kassama' kañcukam mayam.” 


873. Deva sattaratanehi? aññam vaddhesu” yojJanam, 
thupo dviyoJjanubbedho timiram vyapahanti so.? 


874. Naga tattha samagantva ekato mantayum tada: 
“Manussa ceva deva ca buddhathũpam akamsu te. 


875. Mã no pamatta assumha appamatta sadevaka,” 
mayampi thupam kassama lokanathassa tadino.” 


876. Indanilam mahanrilam atho Jotirasam manim, 
ekato sannipatetva buddhathupam achadayum.° 


877. Sabbam manimayam asI tavata buddhacetiyam, 
timsayoJanamubbedham” alokakaranam tada. 


878. Garula? ca samagantva ekato mantayum tada: 
“Manusa deva naga ca buddhathupam akamsu te. 


87o. Ma no pamattä assumha appamatta sadevaka, 
mayampi thupam kassama lokanathassa tadino. 


88o. Sabbamanimayam thupe” akar” uttarakañcukam,' 
yoJanam tepi vaddhesum ayatam buddhacetiyam. 


881. CatuyoJanamubbiddho"' buddhathupo virocati, 
obhaseti disa sabba sataramsIva uggato.* 


882. Kumbhanda ca'? samagantva ekato mantayum tada: 
“Manussa ceva deva ca naga ca garu]a tatha. 


883. Paccekam buddhasetthassa akamsu thupamuttamam, 
ma no pamattä assumha appamatta sadevaka. 


884. Mayampi thupam kassama lokanathassa tadino, 
ratanehi”' chaday1ssama' ayatam buddhacetiyam. 


885. YoJanam tepi vaddhesum ayatam buddhacetiyam, 
pañcayoJanamubbiddho thupo obhasate tada. 


* “Garu]la ti adayo catasso gathayo Se, PTS potthakesu na vijjanti. 


! karissama - Syä, PTS. ° kumbhandã - PTS. 

° sattahi ratnehi - Ma, Se. ° sabbam manimayam thũpam - Ma, Syã. 
3 vaddhesum - Syä, PTS. '' akarum te ca kañcukam - Ma, Se; 

* vo - Syã. akarum tãva kañcukam - Syä. 

” sadevatä - PTS. '' tbbedho -Sya.  '“yakkhä tattha - PTS. 
° acchadayum - PTS. 13 pha]ikã -PTS.  '“chãdessama - Ma. 


”tiyojanasamubbidham - Ma, Syã; tini yojanam ubbidham - PTS. 
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87o. Phần bên dưới làm bằng ngọc ma-nl, bục nền làm bằng châu báu. 
Được làm toàn bộ bằng vàng, ngôi bảo tháp vươn lên chiều cao một do- 
tuần. 

871. Khi ấy, chư Thiên đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đãng Bảo Hộ 
Thế Gian như thếấu. 

872. Xá-lợi không có các mnảnh rời rạc, (xá-lợi) thân thể được kết 
thành một khối. Chúng ta sẽ thực hiện lớp uỏ bọc ở ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật nàu.” 

873. Với bảy loại châu báu, chư Thiên đã làm tăng thêm một do-tuần 
nữa. Có chiều cao hai do-tuần, ngôi bảo tháp ấy xua đi bóng tối. 

874. Khi ấy, loài rồng đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người uà luôn cả chư Thiên, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo 
tháp dành cho đức Phật. 

875. Thế gian cùng uới chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên 
xao lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đống Bảo 
Hộ Thế Gian như thế ấu.” 

876. Sau khi đã tụ tập chung lại, loài rồng đã phủ lớp ngọc bích, ngọc 
sa-phia, và ngọc ma-ni như ý lên ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. 

877. Giờ đây, ngôi bảo điện dành cho đức Phật đã được làm bằng ngọc 
ma-ni toàn bộ, khi ấy có chiều cao ba do-tuần, là nguồn tạo ra ánh sáng. 
878. Khi ấy, các nhân điểu đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, chư Thiên, uà loài rồng, bọn họ đã kiến tạo ngôi bảo tháp 
dành cho đức Phật. 

87o. Thế gian cùng uới chư Thiên không xao lãng, chúng ta chớ nên 
xao lãng. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đống Bảo 
Hộ Thế Gian như thế ấu.” 

88o. Loài nhân điểu đã thực hiện ở ngôi bảo tháp lớp vỏ bọc phụ trội 
toàn bộ làm bằng ngọc ma-ni. Họ cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện 
của đức Phật được cao thêm một do-tuần. 

881. Với chiều cao bốn do-tuần, ngôi bảo tháp của đức Phật chiếu sáng 
và khiến cho tất cả các phương được rực rỡ tợ như mặt trời đã mọc lên. 
882. Khi ấy, các ác thần đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc rằng: 
“Loài người, luôn cả chư Thiên, loài rồng, uà loài nhân điểu cũng 
tương tợ như thế. 

883. Bọn họ đã xâu dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật 
tốt thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng uới chư Thiên không xao 
lãng, chúng ta chớ nên xao lãng. 

884. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấu. Bằng các loại châu báu, chúng ta sẽ phủ lên ngôi 
bảo điện dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 

885. Các ác thần cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao năm do-tuần, ngôi 
bảo tháp được rực rỡ. 
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886. Yakkha tattha samagantva ekato mantayum tada: 
“Manussa devanaga ca garu]a kumbha-andaka.' 

887. Paccekam buddhasetthassa akamsu thupamuttamam, 
ma no pamattäa assumha appamatta sadevaka. 

888. Mayampi thupam kassama lokanathassa tadino, 
phalikahi? chaday1ssama ayatam buddhacetiyam. 

88o. Yojanam tepi vaddhesum ayatam buddhacetiyam, 
cha yoJanami ubbiddho thupo obhasate tada. 

8oo. Gandhabba ca samagantva ekato mantayum tada: 
“Manuja devata naga kumbhanda guru]a tatha.? 

8o1. Sabbe *kamsu buddhathuipam mayamettha akaraka, 
mayampi thupam kassama lokanathassa tadino. 

8o2. Vediyo satta katvana chattamaropayimsu te,” 
sabbasonnamayam° thupam gandhabba karayum tada.* 

8o3. SattayoJanamubbiddho thupo obhasate tada, 
rattindiva na ñayanti aloko hoti” sabbada. 

8o4. Abhibhonti na tass” abhã candasura sataraka, 
samanta yoJanasate padIpopl na paJJali.° 

8o5. Tena kalena ye keci thupam puJenti manusa, 
na te thupamaruhanti ambare ukkhipanti te. 

8o6. Devehi thapito yakkho abhisammatanamako, 
dhaJam va pupphadamam va abhiropeti uttari. 

8o7. Na te passanti tam yakkham damam passanti gacchato, 
evam passitva gacchanta? sabbe gacchanti suggatim. 

8o8. Visaddha'"° ye pavacane pasanna ye ca sasane, 
patihram datthukama thupam puJenti manusa. 

8oo. Nagare hamsavatiya ahosim bhatako"' tada, 
amoditam Janam đisva evam cintes' aham tada: 

9oo. “U]aro bhagava hỶ eso'? yassa dhatugharedisam, 
1ma ca Janata tutthakaram kubbantatappakam." 

901. Ahampi karam kassamI lokanathassa tadino, 
tassa dhammesu dayado bhavissamI anagate. 


! Manujä devatãa nagã ca kumbhandä garu]ä tathã - Sya. 


ˆ phalikã - Syä. ° padIpo pana pa]jali - Syã; 
3 garu]a kumbhayakkhaka - Ma, Syã; padrpo dinapaJJali - PTS. 
kumbhanda guyhaka tatha - PTS. ° etam passitväa gacchanti - Sya. 
* sabbe katä - Syä, PTS. '' viruddhã - Ma, Syã. 
” yava janghã akamsu te - Syã, PTS, Se. '' varako - Sya; vadako - PTS, Se. 
° sabbasovannayam - Syã, PTS. '“n eso - Ma, PTS, Se; eso - Syä. 
”alokã honti - Syã. '3 kubbam na tappare - Ma, Syã; kubbanti tappare - PTS. 


* Kumbhandadinam patipatiyä visadisata ekaccesu dissatl. 
PTS, Se, The potthakesu chayojanubbedhata na vutta garu]a ca vajjita. 
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886. 887. Khi ấy, loài Dạ-xoa đã tụ hội lại ở nơi ấy và đã cùng nhau bàn 
bạc rằng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, loài nhân điểu, uà các ác 
thần đã xâu dựng ngôi bảo tháp hạng nhất dành cho đức Phật tối 
thượng một cách cá biệt. Thế gian cùng uới chư Thiên không xao lãng, 
chúng ta chớ nên xao lãng. 

888. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấu. Bằng các loại ngọc pha-lê, chúng ta sẽ phủ lên 
ngôi bảo điện dành cho đức Phật cho được cao thêm.” 

88o. Loài Dạ-xoa cũng đã làm phát triển ngôi bảo điện của đức Phật 
được cao thêm một do-tuần. Khi ấy, với chiều cao sáu do-tuần, ngôi bảo 
tháp được rực rỡ. 

8oo. Lúc bấy giờ, các Càn-thát-bà đã tụ hội lại và đã cùng nhau bàn bạc 
rằng: “Loài người, chư Thiên, loài rồng, các ác thần, uà loài nhân điểu 
cũng tương tợ như thế. 

8o1. Tất cả đã kiến tạo ngôi bảo tháp dành cho đức Phật. Trong uiệc 
nàu chúng ta là những người chưa làm gì. Chúng ta cũng sẽ kiến tạo 
ngôi bảo tháp dành cho đống Bảo Hộ Thế Gian như thế ấu.” 

8oa2. Sau khi đã làm thành bảy tầng, các Càn-thát-bà đã đặt lên chiếc 
lọng. Khi ấy, các Càn-thát-bà đã kiến tạo ngôi bảo tháp toàn bộ làm 
bằng vàng. 

8oa. Khi ấy, với chiều cao bảy do-tuần, ngôi bảo tháp được rực rỡ. Đêm 
và ngày không phân biệt được, (vì) ánh sáng luôn luôn hiện hữu. 

8o4. Mặt trăng, mặt trời, luôn cả các vì sao không hơn được ánh sáng 
của ngôi bảo tháp. Thậm chí ánh đèn cũng đã không được đốt lên ở 
xung quanh một trăm do-tuần. 

8os. Vào thời điểm ấy, những người nào cúng dường ngôi bảo tháp, 
những người ấy không bước lên ngôi bảo tháp mà họ thảy lên ở không 
trung. 

8oó6. Được chư Thiên chỉ định, con Dạ-xoa tên Abhisammata (có nhiệm 
vụ) máng lên cờ hiệu hoặc vòng hoa ở phía bên trên. 

8o7. Những người ấy không nhìn thấy con Dạ-xoa ấy mà nhìn thấy 
vòng hoa được nó mang đi. Sau khi nhìn thấy như thế rồi ra đi, tất cả 
những người ấy đi đến cõi tái sanh tốt đẹp. 

8o8. Những người không có niềm tin ở lời Phật dạy và những người 
được tịnh tín vào Giáo Pháp có ước muốn trông thấy phép kỳ diệu thì 
họ cúng dường đến ngôi bảo tháp. 

8oo. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Hamsavat. Sau khi 
nhìn thấy dân chúng được vui mừng, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 
ooo. “Đối uới uị có được gian nhà xá-lợi như uầu, uị ấu ắt hẳn là đức 
Thế Tôn cao thượng. Và đám dân chúng nàu đang thể hiện trạng thái 
hớn hở một cách nhiệt thành. 

901. 7a cũng sẽ thể hiện sự tôn kính đến đấng Bảo Hộ Thế Gian như 
thế ấu, ta sẽ trở thành người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu 
trong tương lai.” 
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9o2. Sudhotam raJjakenaham uttareyyapatam mama, 
velagge' alagetvana dhaJjam ukkhipimambare. 
9o3. Abhisammatako gayha ambare "hasi me dhaJam, 
vat eritam dhaJam disva bhIiyo hasam Janes” aham. 
904. Tattha cittam pasadetva samanam upasankamim, 
tam bhikkhum abhivadetva vipakam pucch' aham đhaJe. 
905. So me kathesi anandapitisañJananam mama: 
“Tassa dhaJassa vipakam anubhossasi sabbada. 


906. Hatth1 assa ratha pattI sena ca caturangInl, 
parivaressanti? tam niccam đhaJadanass” Idam phalam. 


907. Satth1 turiyasahassani bheriyo samalankata, 
parivaressanti tam niccam dhaJadanass' Idam phalam. 


oo8. Cha]asItisahassani nariyo samalankata, 
viecittavatthabhana amuttamanikundala. 

9oo. Alarapamha hasula susanha? tanumaJJhima, 
parivaressanti tam niccam dhaJadanass' idam phalam. 


910. Timsakappasahassani devaloke ram1ssasi, 
asitikkhattum devindo devaraJJam karissasi. 

911. Sahassakkhattum raja ca cakkavattI bhavissasi, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 

912. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


913. Devaloka cavitvana sukkamulena codito, 
puññakammena samyutto brahmabandhu bhavIssas1. 


914. Asitikotim chaddetva dase kammakare bahu, 
gotamassa bhagavato sasane pabbajJIssasiI. 


915. Aradhayitva sambuddham gotamam sakyapugavam, 
upavanoti namena hessasi satthusavako”ti. 


916. Satasahasse katam kammam phalam dassesi me Idha, 
sumuttasaravegova kilese Jhapay1* mama. 


917. Cakkavattissa santassa catudIp' issarassa me, 
tiyoJananI samantä” ussiyanti° dhaJa sada. 
918. Satasahasse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi dhaJadanass' dam phalam. 
919. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Upavano thero ima gathayo abhasitthati. 
Upaväanattherassa apadanam dutiyam. 


--OOOOO-- 


! velugge - Syã. *susañña - bahusu.  Ÿ tini yojanasamantä - Sya, PTS, Se. 
° parivarenti - PTS. jhãpayim - Syã, PTS. °“ussissanti - Ma, Syã; dassissanti - PTS. 
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9o2. Có tấm thượng y đã được khéo giặt sạch bởi người thợ giặt, tôi đã 
máng vào ngọn tre rồi đã nâng lá cờ hiệu lên ở không trung. 
9o3. Con Dạ-xoa Abhisammata đã cầm lấy lá cờ hiệu của tôi và đưa lên 
không trung. Sau khi nhìn thấy lá cờ hiệu phất phơ trong gió, tôi đã 
khởi lên niềm vui dào dạt. 
9o4. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã đi đến gần vị 
Sa-môn. Sau khi đảnh lễ vị tỳ khưu ấy, tôi đã hỏi về quả thành tựu của 
lá cờ hiệu. 
905. VỊ ấy đã giảng cho tôi về sự sanh khởi nỗi vui mừng và phỉ lạc của 
tôi: “Ngươi sẽ luôn luôn thọ hưởng quả thành tựu của lá cờ hiệu ấu. 
oo6. Các con uoi, các con ngựa, các cỗ xe, các bình lính uà quân đội 
gồm bốn bình chủng sẽ thường xuuên hộ tống ngươi; điều nàu là quả 
báu của uiệc cúng dường lá cờ hiệu. 
907. Sáu mươi ngàn nhạc cụ uà những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuuên hộ tống ngươi; điều nàu là quả báu của uiệc cúng 
dường lá cờ hiệu. 
oo8. Có 86.ooo nữ nhân đã được trang điểm, được điểm tô uới các 
loại uải nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc trai 0uà ngọc ma-ri. 
ooo. Có lông rni cong, có mụ cười, 0ô cùng uếu điệu, có eo thon, các 
nàng sẽ thường xuuên uâu quanh ngươi; điều nàu là quả báu của uiệc 
cúng đường lá cờ hiệu. 
91o. Ngươi sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong 30.OOO kiếp. 
Ngươi sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám rnươi lần. 
911. Và ngươi sẽ là đấng Chuuển Luân Vương một ngàn lần. Lãnh thổ 
uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng cách tính đếm. 
912. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
913. Sau khi mệnh chung ở thế giới chư Thiên, được thúc đấu bởi 
nhân tố trong sạch, được gắn liên uới nghiệp phước thiện, ngươi sẽ là 
thân quuến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn). 
914. Sau khi từ bỏ 8o koi (tám trăm triệu), nhiều nô tù uà nhân công, 
ngươi sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
915. Sau khi làm hài lòng đấng Toàn Giác Gotama bậc cao quú dòng 
Sakua, ngươi sẽ là Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là Upqauang.” 
916. Việc làm đã được thực hiện ở một trăm ngàn kiếp đã cho tôi nhìn 
thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra, tôi đã 
thiêu đốt các phiền não của tôi. 
917. Trong khi tôi là đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của bốn châu 
lục, các ngọn cờ luôn được kéo lên ở xung quanh (tôi) đến ba do-tuần. 
o18. Từ khi tôi đã thực hiện việc làm trước đây 1oo.ooo kiếp, tôi không 
biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng dường lá cờ hiệu. 
o1o. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Upavana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Upaväna là phần thứ nhì. 
--0ooOOO-- 
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23. Saranagamaniyattherapadanam!: 

920. Nagare candavatiya matupatthayakoˆ ahum, 

andha mata pita mayham te posemIi aham tada. 
921. Rahogato nisiditva evam cintes” aham tada: 

“Posento matapitare pabbaJJam na labham' aham. 
922. Tamandhakaraprhita" tividhagsThI dayhare, 

etadise bhaye” Jate natthi koei vinayako. 
923. Buddho loke samuppanno dippati Jinasasanam,? 

sakka uddharitum° atta puññakammena” Jantuna. 
924. Uggayha tin] sarane parIpunnanI gopayIm, 

tena kammena sukatena patimokkhami° duggatim. 
925. Nisabho nama samano buddhassa aggasavako, 

tamaham upagantvana saranagamanam gahim. 
926. Vassasatasahassanl ayu vIijJati tavade, 

tavata saranagamanam paripunnam agopayim. 
927. Carime vattamanamhi saranam tam anussarim, 

tena kammena sukatena tavatimsam agacch" aham. 
928. Devalokagato santo puññakammasamahito, 

yam desam” upagaccham1"” attha hetu labham' aham. 
929. Disasu puJIto homI tikkhapañño bhavam' aham, 

sabbe devanuvattanti amitabhogam labham' aham. 
930. Suvannavanno sabbattha patikanto bhavam' aham, 

mittanam acalo homI yaso aceugsato'' mama. 


931. Asitikkhattum devindo devaraJjamakarayIm, 
dibbam sukham anubhavim accharah1 purakkhato. 

932. Pañcasattatikkhattuñca cakkavattI ahos'” aham, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 

933. Pacchimabhave sampatte puññakammasamahito, 
pure savatthiyam Jato mahasale su-addhake. 

934. Nagara nikkhamitvana darakeh1 purakkhato, 
hasakhiddasamangrham'° sangharamam upagamim. 


935. Tatthˆ addasasim samanam vippamuttam nirupadhim, 
so me dhammadesesi saranañca adasi me. 


!'Tisaranagamaniyattherapadanam - Ma; 7 puññakãmena - Ma, Syä, Se. 
Timisaranagamaniyattherapadanam - Sya, PTS. ® parimokkhãmi - PTS. 

° mãtupatthäko - Ma; ° vam yam desam - Syã. 
mãtupatthanako - Syã. '! upapajjãmi - Ma, PTS, Se; 

3 mahandhakarapihitä - Ma. upapajjama - Syä. 

* bhave - Ma, Syä, Se. 1! abbhuggato - Ma. 

” đãni sãsanam - Ma, Syã. 1ˆ sayam khiddãsamagTham - Syã; 

° urttaritum - PTS, Se. sahassakhiddasamaigrham - PTS, Se. 


132 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Subhuti 


23. Ký Sự vê Trưởng Lão Saranagamaniya: 


92o. Lúc bấy giờ, tôi đã là người hầu hạ mẹ ở thành phố CandavatI. Mẹ 
và cha của tôi bị mù, tôi phụng dưỡng họ. 

921. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vắng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Trong khi phụng dưỡng mẹ uà cha, ta không đạt được sự 
xuất gia. 

922. Bị che lấp bởi sự tăm tối ấy, (chúng sanh) bị thiêu đốt bởi ba loại 
lửa (tham, sân, sĩ). Khi nỗi hãi sợ như thế ấy đã sanh khởi, không có 
người nào là bậc hướng đạo. 

923. Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng chiếu sáng. Với người có nghiệp phước thiện thì bản thân có thể 
tiếp độ được. 

924. Tôi đã học tập về ba sự nương nhờ và đã gìn giữ chúng được toàn 
vẹn. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi thoát khỏi khổ cảnh. 
925. VỊ sa-môn tên Nisabha là vị Thỉnh Văn hàng đầu của đức Phật. Tôi 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh sự đi đến nương nhờ (thọ trì Tam 
Quy). 

926. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã 
gìn giữ sự đi đến nương nhờ được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 

927. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã tưởng nhớ lại sự nương 
nhờ ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cối trời 
Đạo Lợi. 

o28. Khi đã đạt đến thế giới chư Thiên, được thành tựu về nghiệp 
phước thiện, bất cứ khu vực nào tôi đi đến tôi đều đạt được tám chủng 
tử: 

o2o. Tôi được tôn vinh ở mọi phương, tôi có tuệ sắc bén, tất cả chư 
Thiên đều phục tùng, tôi đạt được của cải vô lượng. 

93o. Có màu da vàng chói, tôi đều được yêu mến ở mọi nơi, tôi trung 
thành đối với các bạn hữu tôi, danh vọng của tôi là cao tột. 

931. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc tám mươi lần. 
Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cối trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 
932. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 

933. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, được thành tựu về nghiệp phước 
thiện, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang trọng ở 
thành phố Savatth. 

934. Được những đứa trẻ tháp tùng, tôi đã rời khỏi thành phố. Có được 
sự cười giốn vui đùa, tôi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng. 

935. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đã được giải thoát, không 
còn mầm mống tái sanh. Vị ấy đã thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi và đã 
ban sự nương nhờ đến tôi. 
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936. So ham sutvana saranam saranam me anussarim, 
ekasane niIsiditva arahattamapapunim. 


937. Jatiya sattavassena"' arahattam apapunim, 
upasampadesi° sambuddho gunamaññaya cakkhuma. 


938. Aparimeyye Ito kappe saranani agacch1 ham, 
tato? me sukatam kammam phalam dassesi me Idha. 


939. Sugopitam me saranam manasam suppanrhitam, 
anubhotva yasam sabbam pattomhi acalam padam. 


940. Yesam sotavadhanatthi sunatha mama bhasato, 
aham' vo kathayIssami samam dittham padam” mama. 


941. “Buddho loke samuppanno vattate Jinasasanam, 
amata vadita bher1 sokasallavinodana. 


942. Yatha sakena thamena puññakkhette anuttare, 
adhikaram kareyyatha phassayIssatha° nibbutim. 


943. Paggayha tim sarane pañcasilanl gopIya,” 
buddhe cittam pasadetva dukkhassantam karissatha. 
944. Mamopamam karitvana? silani parIgoplya, 
aciram arahattam vo sabbep1 papunissatha.” 
945. TevijJjo iddhipatto mhi cetopariyakovido, 
savako te mahavira carane° vandati satthuno. 
946. Aparimeyye Ito kappe saranam buddhassa gacch' aham, 
duggatim nabh1JanamI saranagamane phalam. 
947. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tisaranagamaniyo thero Ima gathayo 
abhasitthati. 
Tisaranagamaniyattherassa apadänam tatiyam. 
--OOOOO-- 


24. PañcasIlasamadaniyattherapadanam 


948. Nagare candavatiya bhatako as' aham tada, 
parakammayane yutto pabbaJJam na labham' aham. 
949. Tamandhakarapihita" tvidhagsTh1'"' dayhare, 
kena nu kho upayena visamyutto bhave aham. 


95o. Deyyadhammo ca me natthi varako bhatako aham, 
yannunaham pañcasilam rakkheyyam parIpurayam. 


! sattame vasse - Ma.  °passayissatha - sabbattha. 7 gopaya - PTS, Se. 

ˆ npasampädayi - Ma, Syä. ° samma đdhamma bhãvetvãna - Ma. 
”tầva - Sa. ° sarano - Ma, Se; sarane - PTS. 

* attham - Syä, PTS, Se. '° mahandhakãrapihita - Ma, PTS, Se. 
” đittham idam - PTS; ditthapadam - Se. !! tiviđhaggl pi - PTS. 
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936. Sau khi lắng nghe về sự nương nhờ, tôi đây đã tưởng nhớ lại sự 
nương nhờ của tôi. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu 
phẩm vị A-la-hán. 

937. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Nhận biết đức hạnh (của tôi), đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn, đã 
cho (tôi) tu lên bậc trên. 

938. Tôi đã đi đến các sự nương nhờ trước đây vô lượng kiếp. Do đó, 
nghiệp khéo được tôi thực hiện đã cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. 
939. Sự nương nhờ của tôi đã được gìn giữ cẩn thận, tâm ý đã khéo 
được củng cố. Sau khi thọ hưởng mọi thứ danh vọng, tôi đã đạt đến vị 
thế Bất Động. 

94o. Những vị nào có sự lắng nghe, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. Tôi 
sẽ giảng cho các vị về đạo lộ đã được tự thân nhìn thấy của mình. 

941. “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, Giáo Pháp của đống Chiến 
Thắng được hiện hữu. Tiếng trống Bất Tử đã được uỗ lên là sự xua đi 
các rnũi tên sầu muộn. 

942. Bằng sức lực của mình, các uị có thể thực hiện hành động hướng 
thượng ở Phước Điền uô thượng, tương tợ như thế; (uới năng lực của 
mình) các u† sẽ chạm đến Niết Bàn. 

943. Sau khi đã thọ nhận ba sự nương nhờ, sau khi đã gìn giữ năm 
giới cấm, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở nơi đức Phật, các uị 
sẽ tiến hành uiệc chấm đứt khổ đau. 

944. Sau khi thực hành tương tợ như tôi, sau khi gìn giữ toàn uẹn các 
giới cấm, không bao lâu sau tất cả các u† cũng sẽ đạt được phẩm uị A- 
la-hán.” 

945. Có được ba minh, tôi đã đạt đến thần thông, và được rành rẽ về 
tâm của người khác. Bạch đấng Đại Hùng, vị Thinh Văn của Ngài xin 
đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư. 

946. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ đức Phật trước đây vô lượng 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi 
đến nương nhờ. 

947. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tisaranagamaniya đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tisaranagamaniya là phần thứ ba. 
--ooOoo-- 

24. Ký Sự vê Trưởng Lão Pañcasilasamadaniya: 
948. Khi ấy, tôi đã là người làm công ở thành phố Candavat. BỊ vướng 
bận trong việc quán xuyến công việc của người khác, tôi không đạt được 
sự xuất gia. 

949. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Bị che lấp bởi sự tăm tối ấu, (chúng sanh) 
bị thiêu đốt bởi ba loại lửa (tham, sân, sÙ, uậu thì bằng phương pháp 
nào, ta có thể được thoát khỏi? 

95o. Và ta là người làm công khốn khổ, uật xứng đáng để dâng cúng 
thì ta không có. Haụ là ta nên thọ trì uà làm toàn uẹn năm giới cấm?” 
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951. AnomadassI'munino nisabho nama savako, 
tamaham upasankamma pañcasikkhapad” aggahim. 


952. Vassasatasahassanl ayu viJJati tavade, 
tavata pañcasilani parIpunnan1 øopayIm. 


953. Maccukalamhi” sampatte deva assasayanti mam, 
ratho sahassayutto te marisayam? upatthito. 


954. Vattante“ carime citte mama silam anussarim, 
tena kammena sukatena tatimsam agacch' aham. 


955. Timsakkhattuñca devindo devaraJJam akarayIm, 
dibbam sukham anubhavim accharah1 purakkhato. 


956. Pañcasattatikkhattuñca cakkavattI ahos” aham, 
papadesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam. 


957. Devaloka cavitvana sukkamulena codito, 
pure vesaliyam Jato mahasale su-addhake. 


958. Vassupanayike kale dippante JInasasane, 
mata ca me pIta ceva pañcasikkhapad” aggahum. 


959. Saha suten” aham sigham mama sIlam anussarim, 
ekasane niIsiditva arahattamapapunim. 


960. Jatiya pañcavasso ham arahattamapapunim, 
upasampadayI buddho gunamaññaya cakkhuma. 


961. Paripunnani gopetva pañcasikkhapadan' aham, 
aparimeyye Ito kappe vinipatam na gacch” aham. 


962. Svaham yasamanubhavim tesam silanavahasa, 
kappakotimpi kittento kitteyya ekadesakam. 


963. Pañcaslan1 gopetva tayo hetu labhamaham, 
dighayuko mahabhogo tikkhapañño bhavam' aham. 


964. Pakittento va” sabbesam adhimattañca? porisam, 
bhavabhave samsaritva ete thane labhamaham. 


965. Aparimeyya sllesu vattanto JInasavako,” 
bhavesu yadl raJJeyya? vIpako kidiso bhave. 


! Anomadassissa - Ma, Syã, PTS, Se. ” samkittento ca - Ma; pakittente ca - Syã. 
° maccukaäle ca - Ma, Syä, PTS. ° adhimattam va - PTS. 

3 mãrisassa - Ma. 7 vattantä ]inasavakã - Ma, Syã. 

* vattate - Syã; sampatte - PTS. ° rajjeyyum - Ma, Syã; rajjeyyam - PTS. 
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951. Vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí Anomadassl có tên là Nisabha. Tôi 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nhận lãnh năm điều học (về giới). 

952. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Tôi đã 
gìn giữ năm giới cấm được toàn vẹn chừng ấy thời gian. 

953. Khi thời điểm của tử thần đã đến, chư Thiên an ủi tôi rằng: “Thưa 
ngòi, có cô xe được thẳng một ngàn (ngựa) dành cho ngài, nó đã đến 


`C 32 


rồi. 
954. Khi tâm cuối cùng đang diễn tiến, tôi đã tưởng nhớ lại giới hạnh 
của tôi. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời 
Đạo Lợi. 


955. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba mươi 
lần. Tôi đã thọ hưởng sự an lạc của cối trời, đã được các tiên nữ trọng 
VỌNE. 

956. Tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện 
tính đếm. 


957. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi mạng chung từ thế 
giới chư Thiên, tôi đã được sanh ra trong nhà đại bá hộ vô cùng sang 
trọng ở thành phố Vesall. 

958. Vào thời điểm cận kề mùa mưa, trong lúc Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng đang chói sáng, mẹ và luôn cả cha của tôi đã nhận lãnh 
năm điều học (về giới). 

959. Do việc đã lắng nghe, tôi đã mau chóng tưởng nhớ lại giới hạnh 
của mình. Tôi đã ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy và đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 

o6o. Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã 
cho (tô1) tu lên bậc trên. 

961. Sau khi gìn giữ năm điều học (về giới) được toàn vẹn, trong vô 
lượng kiếp trước đây tôi đã không đi đến đọa xứ. 

962. Do nhờ tác động của các giới cấm ấy, tôi đây đã thọ hưởng danh 
vọng. Trong khi ngợi ca (về quả báu của giới) cho dầu đến một kofi 
(mười triệu) kiếp, tôi cũng chỉ có thể ngợi ca được một phần nhỏ. 

963. Sau khi gìn giữ năm giới cấm, tôi đạt được ba chủng tử: Tôi là 
người có tuổi thọ, có của cải lớn lao, có tuệ sắc bén. 

964. Tôi chỉ đang ngợi ca phần phụ trội trong số toàn thể (quả báu) có 
liên hệ đến loài người. Sau khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đều đạt 
được các điều này. 

965. VỊ Thinh Văn của đấng Chiến Thắng là người đang thực hành giới 
cấm vô số kể, nếu vị ấy vui thích trong các cõi tái sanh thì quả thành tựu 
sẽ như thế nào? 
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966. Sucinnam me pañcasrlam bhatakena vipassina, ' 
tena silen” aham aJJa mocayimˆ sabbabandhanam. 


967. Aparimeyye Ito kappe pañcasIlani gopayIm, 
dugsatim nabh1JanamI pañcasrlan' dam phalam. 


968. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pañcasillasamadaniyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Pañcasrilasamadäaniyattherassa apadänam catuttham. 
--ooOOO-- 
25. Annasamsavakattherapadanam 


969. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 
kañcanagghiyasankasam dvattimsavaralakkhanam. 


o7o. Siddhattham lokapaJjotam appameyyam anopamam, 
alattham paramam pItim disva dantam Jutindharam. 


971. Sambuddham abhimantetva? bhoJay1m tam mahamunim, 
mahakaruniko! natho? anumodi mamam tada. 


972. Tasmim mahakarunike paramassasakarake, 
buddhe cittam pasadetva kappam saggamhi mod" aham. 


973. Catunavute ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi bhikkhadanass' idam phalam. 


974. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Annasamsavako thero Iima gathayo 
abhasitthat. 
Annasamsaäavakattherassa apadaänam pañcamam. 
--OooOOO-- 
26. Dhupadayakattherapadanam 


975. Siddhatthassa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
kutidhupam? maya dinnam vIppasannena cetasa. 


976. Yam yam yonupapaJJamIi devattam atha manusam, 
sabbesampl piyo homi dhupadanass” dam phalam. 


! tapassinä - Ma, Syã. * muni kãruniko - Sya, PTS. 
° pothayim - PTS. ” loke - Ma, Syã. 
3 atinametvä - PTS; abhinametva - Ma, Se. ° kutidhũpanam - Se. 
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966. Năm giới cấm đã được thực hành tốt đẹp bởi tôi là người làm công 
có sự quán sát. Nhờ vào giới hạnh ấy, ngày hôm nay tôi đã cởi bỏ mọi 
điều trói buộc. 
967. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ năm giới cấm trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm giới cấm. 
968. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcasllasamadaniya' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão PañcasTlasamadaniya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
25. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsavaka: 

o6o. Bậc Toàn Giác (Siddhattha) có màu da vàng chói, tợ như cây cột 
trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 
o7o. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian Siddhattha, bậc 
vô lượng vô song, đấng Quang Minh, bậc đã được rèn luyện, tôi đã đạt 
được niềm phỉ lạc tột bậc. 
971. Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác, tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc 
Đại Hiền Trí ấy. Khi ấy, bậc Đại Bi đấng Bảo Hộ đã nói lời tùy hỷ đến 
tôi. 
972. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, ở đấng Đại Bi ấy là 
bậc tạo ra niềm an ủi cao tột, tôi đã sướng vui ở cối trời một kiếp. 
973. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
vật thực. 
974. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Annasamsavaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Annasamsävaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
26. Ký Sự vê Trưởng Lão Dhupadayaka: 

975. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng khói hương ở liêu cốc của 
đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
976. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng khói hương. 


1 Pañcastlasamadaniua nghĩa là “vị có sự thọ trì (sqmädãng) năm (pañca) giới cấm 
(stla).” 

° Annasamsauaka nghĩa là “vị ngợi ca (samsãuaka) về việc (dâng cúng) vật thực 
(anna).” 
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977. Catunavute I1to kappe yam dhupam adadim tada, 
duggatim nabh1Janami dhũpadanass' Idam phalam. 
o78. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Dhupadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Dhũpadäyakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
27. Pulinapujakattherapadanam 
o7o. Vipassissa bhagavato bodhiya padaputtame, 
puranapulinam' chaddetva” suddham pulinamakirim. 


o8o. Ekanavute 1to kappe yam pulinamadas” aham, 
duggatim nabh1JanamI pulinadanass' Idam phalam. 
981. Tipaññase' Ito kappe raJa asim Janadhibhu,? 
mahaäpulina namena" cakkavattI mahabbalo. 
982. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma PulinapuJako thero ima gathayo abhasitthaH. 
Pulinapujakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
28. Uttariyattherapadanam 
983. Candabhaganadritire sumsumaro aham tada, 
Sagocarappasuto ham? nadItittham agañch' aham. 


984. Siddhattho tamhi samaye sayambhu aggapuggalo, 
nadim taritukamo so nadItittham upagam. 


985. Upagate ca” sambuddhe ahamp tatth” upagamim, 
upagantvana sambuddham Imam vacam udIrayim. 

986. Abhiruha mahavrra taressam1 aham tuvam, 
pettikam visayam mayham anukampa mahamune.? 


987. Mama uggaJjanam sutva abhiruhi mahamunil, 
hattho hatthena cittena taresim lokanayakam. 


o88. Nadliya parime tire siddhattho lokanayako, 
assasesi mamam tattha amatam papunIssasi. 


' purãnam pulinam - Syã, PTS. ” mahãpulino - Syä, PTS, Se. 

“hitvã - Ma. ° sabhojanapasutaham - Sya, PTS, Se. 
”timsatime - Ma. ” opägate - Syã. 

*janabhibhn - Syä. ° mahamuni - Ma, Syã, PTS. 
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o77. Kể từ khi tôi đã dâng cúng khói hương trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng khói hương. 
o78. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhupadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhũpadäyaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 
2. Ký Sự về Trưởng Lão PulinapuJaka: 

o7o. Sau khi bỏ đi lớp cát cũ ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế 
Tôn Vipassi, tôi đã rải lên lớp cát sạch. 
o8o. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cát trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cát. 
o81. Trước đây năm mươi ba kiếp, tôi đã trở thành đức vua cai quản 
dân chúng, là vị Chuyển Luân Vương tên Mahapulina có oai lực lớn lao. 
982. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PulinapuJaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pulinapujaka là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 
28. Ký Sự về Trưởng Lão Uttariya: 

983. Lúc bấy giờ, tôi là con cá sấu ở bờ sông Candabhaga. Gắn bó với 
khu vực kiếm ăn của mình, tôi đã đi đến bến đò của con sông. 
984. Vào thời điểm ấy, bậc Tự Chủ Siddhattha, nhân vật cao cả ấy, có ý 
định vượt qua dòng sông nên đã đi về phía bến đò của con sông. 
985. Và khi đấng Toàn Giác tiến đến gần, tôi cũng đã tiến đến gần nơi 
ấy. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 
o86. “Bạch đống Đạt Anh Hùng, xin hãu ngự lên (ở lưng), tôi sẽ đưa 
Ngài sang (sông) là địa phận thuộc uề tôi do tổ tiên truuền lại. Bạch 
đãng Đại Hiên Trí, xin hấu thương xót (đến tô).” 
o87. Nghe được tiếng kêu gào của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã ngự lên (ở 
lưng). Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian sang (sông). 
o88. Ở bờ bên kia của dòng sông, tại nơi ấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha đã an ủi tôi rằng: “Ngươi sẽ đạt được Bất Tử.” 


! Dhũpadãuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) khói hương (dhữpa), tức là xông 
khói có mùi thơm.” 
 Pulinapujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủÿjaka) cát (pulïna).” 
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o8o. Tamha kaya cavitvana devalokam agacchaham, 
dibbam sukham anubhavim accharah1 purakkhato. 


9oo. Sattakkhattuñca devindo devaraJJam akas' aham, 
tinikkhattum cakkavattii mahiya 1ssaro ahum. 


oo1. Vivekamanuyutto ham nipako ca susamvuto, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 


992. Catunavute Ito kappe taresim yam narasabham, 
dugsatim nabh1Janaml taranaya' Idam phalam. 


993. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Uttariyo? thero Iima gathayo abhasitthaH. 
Uttariyattherassa"” apadanam atthamam. 
--OooOOO-- 
2o. Ekañjalikattherapadanam 


994. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 
vipassim satthavahaggam naraviram vinayakam. 


995. Adantadamakam' tadim mahavadim mahamatim,” 
disva pasanno sumano ekañJalimakas' aham. 


oo6. Ekanavute Ito kappe yamañJalim karim° tada, 
duggatim nabh1Janami añJalissa idam phalam. 


997. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma EkañJaliko thero Iima gathayo abhasitthati. 
Ekañjalikattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
3o. Khomadayakattherapadanam 


oo8. Nagare bandhumatiya ahosim vanTjJo tada, 
ten” eva daram posemI ropemI b1Jasampadam. 


ooo. Rathiyam patipannassa vipassissa mahesino, 
ekam khomam maya dinnam kusalatthaya satthuno. 


! taranaya - Ma, Syã, PTS, Se. * damanam - Ma, Syä, PTS; daminam - Se. 
ˆ uttiyo - Ma, Syã, PTS. ” mahãmunim - PTS. 
”uttiya - Ma, Syã, PTS. ° añjalimakarim - Ma, Syã. 
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o8o. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thế giới chư Thiên. Tôi 
đã thọ hưởng sự an lạc của cối trời, đã được các tiên nữ trọng vọng. 


ooo. Và tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc bảy lần. 
Tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương chúa tể của trái đất ba lần. 


oo1. Gắn bó với sự độc cư, cẩn trọng, và khéo thu thúc, tôi duy trì thân 
mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 


oo2. (Kể từ khi) tôi đã đưa đấng Nhân Ngưu sang (sông) trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc đưa sang (sông). 


oo3. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Uttariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Uttariya là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 

2o. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekañjalika: 
oo4. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác VipassI có màu da vàng chói, 
đấng Xa Phu cao quý, vị Anh Hùng của nhân loại, đấng Hướng Đạo 
đang đi ở khu phố chợ. 
99s. Sau khi nhìn thấy vị Huấn Luyện Viên cho người chưa được huấn 
luyện, bậc Đại Hùng Biện, đấng Đại Trí như thế ấy, được tịnh tín, tôi đã 
chắp tay lại với tâm ý vui mừng. 
oo6. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
chắp tay. 
oo7. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekañjalika!' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekañjalika là phần thứ chín. 
--OooOOO-- 

3o. Ký Sự vê Trưởng Lão Khomadayaka: 

oo8. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thương buôn ở thành phố 
Bandhumat. Chính nhờ thế, tôi cấp dưỡng người vợ và gieo trồng sự 

thành tựu về nhân lành. 
ooo. Trong khi bậc Đại Ẩn Sĩ VipassI đang đi ở trên đường, tôi đã dâng 
cúng đến bậc Đạo Sư một tấm vải sợi lanh nhằm mục đích hành thiện. 


! Ekañjalika nghĩa là “vị có một lần (eka) chắp tay (añ7ali).” 
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100O. Ekanavute Ito kappe yam khomam adadim tada, 
duggatim nabh1Jjanami khomadanass' idam phalam. 


1001. SattavIse' Ito kappe eko sindhavasandano, 
sattaratanasampanno catudIpamhi Issaro. 


1002. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Khomadayako thero Ima 
abhasitthau. 
Khomadäyakattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Subhuti upavano ca sarano silagahako, 
annasamsavako dhũpo pulino uttariyena”? ca. 
AñJalr khomaday1 ca daseva tatiye gane, 
pañcasIti satam vutta gathayo sabbapindIta. 


Subhũtivaggo tatiyo. 
(Catuttham bhanavaram)). 
--ooOOO-- 


IV. KUNDADHANAVAGGO 
31. Kundadhanattherapadanam 


1003. Sattaham patisallinam sayambhum aggapuggalam, 
pasannacitto sumano buddhasettham upatthahim. 


1004. Vutthitam kalamaññaya padumuttaram mahamunim, 
mahantim” kadalikannim gahetva upagañch' aham. 


10O5. Patiggahetva? bhagava tam phalam” lokanayako, 
mama cittam pasadento paribhuñJi mahamunI. 


1006. ParibhuñjJitvana sambuddho satthavaho anuttaro, 
sakasane° nisIditva Ima gatha abhasatha: 

1007. “Ye vasanti sametaro” yakkha Imamhi pabbate, 
araññe bhutabhavyani° sunantu vacanam mama. 


1008. Yo so buddham upatthasi migaraJava kesarl,° 
tamaham kittayIssamI1 sunatha mama bhaãsato. 


! sattarase - Ma. ” sabbaññu - Ma, Syã, Se. ° ekasane - Se. 
ˆuttiyena - Ma, Syã, PTS. ” ve ca santi samitäro - Ma, Syã, Se. 
3 mahantam - Syä, PTS. °® bhutagana sabbe - Syã. 

* patiggahesi - Syã, Se. ” migaräjamva kesarim - Ma, Syã. 
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100O. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải sợi lanh trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng tấm vải sợi lanh. 


10O1. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là Sindhavasandana, vị chúa 
tế độc nhất ở bốn châu lục, được thành tựu bảy loại báu vật. 


1002. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Khomadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Khomadäyaka là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 


VỊ Subhuti, vị Upavana, vị có sự nương nhờ, vị gìn giữ giới, vị ngợi ca về 
vật thực, vị (cúng dường) khói hương, vị (dâng cúng) cát, cùng với vị 
Uttariya, vị có sự chắp tay, và vị dâng cúng tấm vải sợi lanh, chính là 
mười (ký sự) thuộc phần thứ ba. Một trăm tám mươi lăm câu kệ đã 
được nói lên và tất cả đã được gộp chung lại. 


Phẩm Subhuti là phẩm thứ ba. 
(Tụng phẩm thứ tư). 
--0oOOO-- 
IV. PHẨM KUNDADHANA: 
31. Ký Sự về Trưởng Lão Kundadhana: 


1003. Vào lúc đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả thiền tịnh bảy ngày, với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng. 

1004. Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã 
xuất khỏi (thiền), tôi đã cầm lấy nải chuối lớn và đã đi đến gần (Ngài). 
1005. Đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây ấy. 
Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng 
(trái cây ấy). 

1006. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Giác, bậc Xa Phu vô thượng đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên những lời kệ này: 

1OO7. “Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi nàu, các hạng 
chúng sanh nào sống ở rừng hãu lẳng nghe lời nói của Ta. 

1008. Người nào đã hầu cận đức Phật, tợ như con sư tử uua của loài 
thú, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lẳng nghe Tq nói. 


! Khomadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyuaka) tấm vải sợi lanh (khoma).” 
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1009. 


1010. 


So yamekadasakkhattum' devaraJa bhavissati, 
catuttimsakkhattuñca? cakkavattI bhavissati. 


Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


1011. Akkositvana samane sllavante anasave, 


1012. 


1013. 


1014. 


1015. 


1016. 


papakammavipakena namadheyyam labhissati. 


Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
kundadhanoti namena savako so bhavissat1. 


Pavivekamanuyutto Jhay1 Jhanarato aham, 
tosayItvana sattharam viharaml anasavo. 


Savakagsehl° parIivuto bhikkhusanghapurakkhato, 
bhikkhusanghe nisiditva salakam gahayl1 Jino. 


Ekamsam cIvaram katva vanditva lokanayakam, 
vadatam varassa purato pathamam aggahes” aham. 


Tena kammena bhagava dasasahassipakampako, 
bhikkhusanghe nisiditva aggatthane thapesi mam. 


1017. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemadhivahanam, 


1018. 


dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 


Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kundadhano thero Ima gathayo abhasitthaH. 


1019. 


1020. 


1021. 


Kundadhänattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
32. Sagatattherapadanam 


Sobhito nama namena ahosim brahmano tada, 
purakkhato sasissehi aramam agamas” aham. 


Bhagava tamhi samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
aramadvara nikkhamma atthasi purisuttamo. 


Tamaddasasim sambuddham dantam dantapurakkhatam, 
sakam cittam pasadetva santhavim lokanayakam. 


1 ekadasañcakkhattum so - Ma, Syã. 3 savakehi - Ma, Syã, Se 
° catuttimsatikkhattuñca - Ma, Syã, PTS, Se. * agge thãne - PTS. 
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1009. Người nàu đâu sẽ trở thành uị Thiên Vương mười một lần. Và 
sẽ trở thành đãng Chuuển Luân Vương ba mươi bốn lần. 


1010. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


1011. Người nàu sẽ mắng nhiếc các uị sa-môn có giới hạnh không còn 
lậu hoặc, uà sẽ nhận lấu biệt danh do quả thành tựu của ác nghiệp. 


1012. (Người nàu) sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, là người 

thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, được tạo ra từ 

Giáo Pháp, có tên là Kundadhana.” 

1013. Được gắn bó với sự cô tịch, chứng thiền, thỏa thích về thiền, tôi đã 

làm vui lòng bậc Đạo Sư và tôi sống không còn lậu hoặc. 

1014. Được các vị Thinh Văn hàng đầu vây quanh, được Hội Chúng tỳ 

khưu tháp tùng, đấng Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu 

và đã bảo người rút thẻ bốc thăm. 

1015. Sau khi đắp y một bên vai, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế 

Gian, và ở trước bậc Cao Quý trong số các vị đang thuyết giảng tôi đã 

rút được (thẻ bốc thăm) đầu tiên. 

1016. Do việc làm ấy, đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn (thế 

giới), đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã thiết lập tôi vào vị thế 

hàng đầu. 

1017. Tôi có sự tỉnh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 

đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc. Tôi duy trì thân mạng cuối 

cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 

1018. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kundadhana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kundadhäna là phân thứ nhất. 

--ooOOoo-- 


32. Ký Sự về Trưởng Lão Sagata: 


1019. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Sobhita. Được tháp tùng 
bởi những người học trò của mình, tôi đã đi đến tu viện. 

1020. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức 
Thế Tôn bậc Tối Thượng Nhân sau khi bước ra khỏi cổng tu viện đã 
đứng lại. 


1021. Tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác bậc đã được rèn luyện ấy được 
tháp tùng bởi các vị đã được rèn luyện. Sau khi đã làm cho tâm của 
mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian rằng: 
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1022. “Ye keci padapa sabbe mahlya te viruhare, 
buddhimanto tatha satta ruhanti JInasasane. 


1023. Satthavaho si sappañño mahesI' bahuke Jane, 
vipatha uddharitvana patham acikkhase tuvam. 


1024. Danto dantaparikinno? Jhay1 Jhanaratehl ca, 
atapI pahitattehi upasantehI tadih1. 

1025. Alankato parIsah1? puññañanehi“ sobhas], 
pabha niddhavate tuyham suriyodayane” yatha. 


1026. Pasannacittam disvana mahesI padumuttaro, 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha. 


1027. Yo so hasam Janetvana mamam kittesi brahmano, 
kappanam satasahassam devaloke ramissatI. 


1028. Tusita hi cavitvana sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato sasane pabbaJIssat. 


1029. Tena kammena sukatena?° arahattam labhissat,” 
sagato nama namena hessati satthusavako. 


1030. Pabbajitvana kayena papakammam vivajJJayIm, 
vacIduccarItam hitva ajrvam parisodhayim. 

1031. Evam viharamano ham teJodhatusu kovido, 
sabbasave parlññaya viharaml anasavo. 


1032. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sagato thero Iima gathayo abhasitthaH. 
Sägatattherassa apadaänam dutiyam. 
--0oOOO-- 
33. Mahakaccanattherapadanam* 


1033. Padumuttaranathassa padumam nama cetiyam, 
silasanam? karaylitva suvannenabhilepayim. 


1034. Ratanamayachattañca paggayha va]aviJanim, 
buddhassa abhiropesim lokabandhussa tadino. 


! panesi - PTS. ° tutthahattham labhissati - Syã; 

ˆ dantapurakkhato - Syã. vimbakapasuto hutva - PTS. 

3 parisato - Sya, PTS, Se. 7 pabbajitvana sãsane - Syä. 

* sahaganehi - PTS. ® silãpatam - Syã; sihãsanam - PTS. 

” suriyo bbhaghane - PTS. * Theragathatthakathaya visadisam Apadanam 


dissate. Imina namena aññamapadanam catupaññasatime vagge vijjate. 
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1022. “Những loại nào là thảo mộc, tất cả các loại ấu đều tăng trưởng 
ở trên đất. Tương tợ như thế; các chúng sanh có sự giác ngộ được 
phát triển ở trong Giáo Pháp của đãng Chiến Thắng. 

1023. Ngài là bậc Xa Phu có trí tuệ uà là bậc Đại Ấn Sĩ đối uới đám 
đông dân chúng. Ngài nâng đỡ họ ra khỏi con đường sdai trái 0à nói 
cho họ Uuề Đạo Lộ. 

1024. Ngài là bậc đã được rèn luuện được uâu quanh bởi các uị đã 
được rèn luuện, là bậc chứng thiền cùng uới các u† được thỏa thích uê 
thiền, là bậc có sự nhiệt tâm cùng uới những 0ị có tính khăng quuết uà 


^”A⁄ 


an tịnh như thếấu. 
1025. Được tô điểm bởi đoàn tùu tùng có phước đức và trí tuệ, Ngài 
chói sáng. Hào quang của Ngài tỏa ra giống như (ánh sáng) trong lúc 
mặt trời mọc.” 
1026. Sau khi nhìn thấy tâm đã được tịnh tín (của tôi), bậc Đại Ẩn Sĩ 
Padumuttara đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 
1027. “Người Bà-la-môn nào đã khởi lên niềm uui uà đã tán dương uề 
Ta, người ấu sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong một trăm ngàn 
kiếp. 
1028. Bởi uì sau khi mệnh chung từ cối trời Đẩu Suất, được thúc đấu 
bởi nhân tố trong sạch (người ấu) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của 
đức Thế Tôn Gotama. 
1029. Do nghiệp ấu đã được thực hiện tốt đẹp, (người ấu) sẽ đạt được 
phẩm uị A-la-hán, sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, uà sẽ có 
tên là Sagata.” 
1030. Sau khi xuất gia, tôi đã la bỏ ác nghiệp bằng thân. Sau khi dứt bỏ 
nết xấu về lời nói, tôi đã làm thanh tịnh về sự nuôi mạng sống. 
1031. Trong khi sống như vậy, tôi được rành rẽ vê các bản thể của (đề 
mục) lửa. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 
1032. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sagata đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sägata là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 
33. Ký Sự về Trưởng Lão Mahakaccana: 
1033. Ngôi bảo tháp của đấng Bảo Hộ Padumuttara tên là Paduma. Tôi 
đã cho xây dựng bảo tọa bằng đá và đã cho thếp vàng. 
1034. Sau khi nâng cao chiếc lọng che làm bằng châu báu và chiếc quạt 
lông đuôi bò, tôi đã dâng đến đức Phật là đấng quyến thuộc của thế 
gian như thế ấy. 
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1035. Yavata devata bhumma sabbe sannipatum tada, 
ratanamayachattanam' vipakam kathaylissat. 


1036. Tañca sabbam sunissama kathayantassa satthuno, 
bhryyo hasam Janeyyama sammasambuddhasasane. 


1037. Hemasane nisiditva sayambhu aggapuggalo, 
bhikkhusanghaparibbulho? ma gatha abhasatha. 

1038. Yen' idam asanam dinnam sovannaratanamayam, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


1039. Timsakappani devindo devaraJJam karIssatl, 
samanta yoJanasatam abhayabhibhavissat. 


104O. Manussalokam agantva cakkavattI bhavissatl, 
pabhassaroti namena uggateJo bhavIssatl. 


1041. Diva va yadli rattim sataramsIva ugsato, 
samanta attharatanam uJjotessati khattiyo. 


1042. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissat1. 


1043. Tusita hi cavitvana sukkamulena codito, 
kaccano nama namena brahmabandhu bhavissati. 


1044. So paccha pabbaJitvana araha? hessat' anasavo, 
gotamo lokapaJJoto aggatthane thapessaL. 


1045. Sankhittapucchitam pañham vittharena kathessatl, 
kathayanto ca tam pañham aJJhasam^ purayIssat1.” 

1046. Addhe kule° abh1Jato brahmano mantaparagu, 
ohaya dhanadhaññam! pabbajJim anagariyam. 

1047. Sankhittenap1 pucchante vittharena kathem' aham, 
aJ]hasam tesam puremI tosemi dipaduttamam. 


1048. Tosito me mahaviro sayambhu aggapugsgalo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


1049. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mahakaccano thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Mahakaccanattherassa apadaänam tatiyam. 


--ooOOO-- 
! ratanasanachattanam - Syã, PTS. * a]jhãsayam - Ma, Syã. 
° paribyul|ho - Syã. ” puressati - Sya. 
3 buddho - Syã. ° addhakule - Syã. 
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1035. Khi ấy, cho đến chư Thiên ở địa cầu tất cả đã tụ hội lại (nói rằng): 
“Ngài sẽ thuuết giảng uề quả thành tựu của những chiếc lọng che làm 
bằng châu báu. 
1036. Và khi bậc Đạo Sư đang thuuết giảng, chúng ta sẽ lắng nghe tất 
cả điều ấu. Chúng ta có thể làm sanh khởi niềm uui thích hơn nữa đốt 
uới Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.” 
1037. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu, đấng Tự Chủ, nhân vật 
cao cả, sau khi ngồi xuống ở bảo tọa bằng vàng đã nói lên những lời kệ 
này: 
1038. “Bảo tọa làm bằng uàng uà châu báu nàu được dâng cúng bởi 
người nào, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta 
nói. 
1039. Người ấu sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp uà sẽ ngự trị khu uực xung quanh một trăm do-tuần bằng 
hào quang. 
104O. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấu) sẽ trở thành đãng 
Chuuến Luân Vương tên Pabhassara uà sẽ có odi lực nổi bật. 
1041. Dầu là ban ngàu hoặc ban đêm, Uu† Sáf-đê“Ìu sẽ rực sáng ở xung 
quanh tắm ratana (hai mét), tợ như rnặt trời đã mọc lên. 
1042. Vào một trăm ngàn kiếp (uŠ sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
1043. Sau khi rmrệnh chung từ chính cối trời Đẩểu Suất, được thúc đẩu 
bởi nhân tố trong sạch (người ấu) sẽ trở thành thân quuến của đãng 
Phạm Thiên (dòng đối Bà-la-rmmôn) uới tên là Kaccana. 
1044. Về sau, người ấu sẽ xuất gia uà sẽ trở thành uị A-la-hán, không 
còn lậu hoặc. Đức Gotama, đấng Quang Đăng của thế gian, sẽ thiết 
lập uào uị thế hàng đầu. 
1045. (Người ấu) sẽ giảng giỏi một cách chỉ tiết uề câu hỏi đã được hỏi 
một cách tóm tắt. Và trong khi giảng giải uề câu hỏi ấu, (người ấu) sẽ 
làm thỏa mãn tâm tư (của người hỏi).” 
1046. Được sanh ra cao quý trong gia tộc giàu có, tôi đã là vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật. Sau khi từ bỏ các tài sản và lúa gạo, tôi đã xuất 
gia vào đời sống không gia đình. 
1047. Tôi giảng giải một cách chỉ tiết cho những người đang hỏi cho đầu 
(hỏi) một cách tóm tắt. Tôi làm thỏa mãn tâm tư của những người ấy, 
tôi làm cho bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ. 
1048. Được hoan hỷ về tôi, đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao 
cả, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng. 
1049. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mahakaccana đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mahakaccana là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
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34. Kaludayittherapadanam 
1050. Padumuttarabuddhassa' lokaJetthassa tadino, 
addhanam patipannassa carato carikam tada. 


1051. Suphullam padumam gayha uppalam mallikañcaham, 
paramannam gahetvana adasim satthuno aham. 


1052. ParIbhuñjJi mahaviro paramannam subhoJanam, 
tañca puppham gahetvana Janassa? sampadassayl. 


1053. “Ittham kantam piyam'" loke JalaJam pupphamuttamam, 
sudukkaram tena katam yo“ me puppham adas' idam.” 


1054. Yo pupphamabhiropesl paramannañcadasil me, 
tamaham kittayIssam1 sunatha mama bhaãsato. 


1055. Dasa c” atthakkhattum so° devaraJJam karissat, 
uppalam padumañecapI mallikañca taduttari. 


1056. Assa puññavipakena dibbagandhasamayutam, 
akase chadanam katva dharayissatI tavade. 


1057. PañcavIsatikkhattuñca cakkavattI bhavissati, 
pathavya raJJam pañcasatam vasudham avasissatl. 


1058. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama gottena sattha loke bhavIssat. 


1059. Sakakammabhiraddho so sukkamnlena codito, 
sakyanam nandijanano” ñatibandhu bhavissatl. 


1060. So paccha pabbajitvana sukkamulena codito, 
sabbasave parlññaya nibbay1Issat” anasavo. 

1061. Patisambhida e° anuppattam kataklccamanasavam, 
gotamo lokabandhu so? etadagse thapessati. 


1062. Padhanapahitatto so upasanto nirũpadhi, 
uday1 nama namena hessati satthusavako.” 


1063. Rago doso ca moho ca” mano makkho ca dhamsito, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 


1064. Tosayiñcap1 sambuddham atapI nipako aham, 
pamodito ca'° sambuddho etadagse thapesi mam. 


1065. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kaluday1! thero ima gathayo abhasitthaH. 
Ka]udäyittherassa apadanam catuttham. 


--ooOOO-- 
! padumuttarassa buddhassa - Syä, PTS. ° dasa attha cakkhattum so - Ma; 
“ ]inassa - Syã. dasamatthakkhattuñca so - Šyä; 
3 kantayidam - Syã; kantam ciram - PTS. dasa c' attha cakkhattum so - PTS. 
* vam - Ma, Syã. “nanđijanako - Syã. cittañ ca suvimuttam me - PTS. 
” adãsi so - Syä, PTS,Se. ”tam - Ma, Syã. '° pãsãdito ca - Ma, Syã. 
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34. Ký Sự về Trưởng Lão Kaluday!: 
1050. Lúc bấy giờ, đức Phật Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang đi du hành đường xa. 
1051. Sau khi cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ, cùng với đóa sen 
xanh và bông hoa nhài, tôi đã cầm lấy món cơm thượng hạng và đã 
dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
1052. Đấng Đại Hùng đã thọ dụng món cơm thượng hạng có thức ăn 
tuyệt hảo. Và Ngài đã cầm lấy bông hoa ấy rồi đã đưa ra cho dân chúng 
xem. (Ngài nói): 
1053. “Hoa sen là là loài hoa tối thượng, đáng quú, đáng mến, đáng 
uêu ở thế gian. Người nào đã dâng cúng bông hoa nàu đến Tq, người 
ấu đã làm được uiệc làm uô cùng khó khăn. 
1054. Người nào đã dâng lên bông hoa uà đã dâng cúng nón cơm 
thượng hạng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 
1055. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc mười tám lần. Sẽ có hoa sen 
xanh, luôn cả sen hồng, uà hoa nhài ở phía bên trên người ấu. 
1056. Do quả thành tựu uề phước báu của người nàu, tức thời sẽ có 
chiếc lọng che đượm rnùi hương cối trời được tạo ra uà sẽ được duụ 
trì ở trên không trung. 
1057. (Người ấu) sẽ trở thành đống Chuuến Luân Vương hai mươi 
lăm lần, uà sẽ ngự tr† năm trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất. 
1058. Vào một trăm ngàn kiếp (uŠ sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
1059. Được hài lòng uới nghiệp của chính mình, được thúc đầu bởi 
nhân tố trong sạch, (người ấu) sẽ trở thành bà con quuến thuộc, là 
nguồn đem lại nềm hoan hủ cho dòng họ Sakud. 
106O. Về sau, được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, người ấu sẽ xuất 
gia. Sau khi biết toàn diện Uề tốt cả các lậu hoặc, (người ấu) sẽ Niết 
Bàn không còn lậu hoặc. 
1061. Đấng quuến thuộc của thế gian Gotama ấu sẽ thiết lập uị đã đạt 
được các (tuệ) phân tích, có phận sự đã được làm xong, không còn lậu 
hoặc (ấu) uào uị thế tối thắng. 
1062. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tới sanh, người ấu sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, (uà 
sẽ) có tên là Udqui.” 
1063. Tham, sân, sỉ mê, ngã mạn, và gièm pha đều bị tiêu hoại. Sau khi 
biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 
1064. Là người có sự tinh cần, cẩn trọng, tôi cũng đã làm vui lòng đấng 
Toàn Giác. Và đấng Toàn Giác, được hoan hỷ, đã thiết lập tôi vào vị thế 
tối thắng. 
1065. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ka]uday! đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kã]udäy! là phân thứ tư. 
--OooOOO-- 
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35. Mogharajattherapadanam 


1066. AtthadassI tu bhagava sayambhu aparaJIto, 
bhikkhusanghaparibbn]ho' rathiyam patipaJJatha. 


1067. Sisseh1 samparivuto gharamha abhinikkhamim, 
nikkhamitvanaham tattha addasam lokanayakam. 


1068. Abhivadiyaˆ sambuddham sire katvana añJalim, 
sakam cittam pasadetva santhavim lokanayakam. 


1069. “Yavata rupino satta arupI va asañfñno, 
sabbe te tava ñanamhi anto honti samogadha." 


1070. SukhumacchikaJalena udakam yo parikkhiIpe, 
ye keci udake pana anto Jale bhavanti te. 


1071. Yesañca cetana atthi rupino ca arupino, 
sabbe te tava ñanamhi anto honti samogadha.? 


1072. Samuddharas' Imam lokam andhakarasamakulam, 
tava dhammam sunitvana kankhasotam taranti te. 


1073. AviJjanivuto loko andhakarena otthato, 
tava ñanamhi Jotante andhakara padhamsita. 


1074. Tuvam cakkhu 'sĩ sabbesam mahatamapanudano, 
tava dhammam sunitvana nibbayati bahuJJano.” 


1075. Pitharam? purayitvana madhukhuddam° anelakam, 
ubhohatthehI paggayha upanesim mahesino. 


1076. Patiganhi mahavrro sahatthena” maha-Isi, 
bhuñJitva tañca sabbaññu vehasam nabhamugsami. 


1077. Antalikkhe thito sattha atthadassI narasabho, 
mama cittam pasadento Ima gatha abhasatha. 


1078. “Yen' idam thavitam ñanam buddhasettho ca thomito, 
tena cittappasadena duggatim so na gacchatl. 


1079. Catuddasakkhattur? so devaraJJam karIssati, 
pathavya raJJam” atthasatam vasudham avasissatl. 


! paribynlho - Ma, Syã. ° madhum khuddam - Syä. 

? abhivadetvana - Syä, PTS. ” subhakena - Sya, PTS, Se. 

3 samähata - PTS. ® catuddasañca khattum - Ma, PTS; 

* sukhumacchikena jãlena - Syä, PTS. catusatthiñca khattum - Syaã. 

” putakam - Ma; putaram - Syã. ° padesarajjatthasatam - Sya, PTS, Se. 
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35. Ký Sự vê Trưởng Lão Mogharaja: 


1066. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác Atthadassl, đấng Tự Chủ, bậc không 
bị đánh bại đã bước đi ở trên đường lộ, được Hội Chúng tỳ khưu tháp 
tùng. 


1067. Được tùy tùng bởi những người học trò, tôi đã la khỏi căn nhà. 
Sau khi đi ra khỏi nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 


1068. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế 
G1an: 


1069. “Cho đến các chúng sanh thuộc sắc giới, uô sắc giới, hoặc uô 
tưởng, tất cả các chúng sanh ấu đều được bao gồm ở trong trí tuệ của 
Ngài. 

1070. Người nào dùng tấm lưới lỗ nhỏ uâu quanh nước, bất cứ loài 
sinh uật nào ở trong nước chúng đều ở trong tấm lưới. 


1071. Chúng sanh thuộc sắc giới uà uô sắc giới là có tâm tư, tất cả các 
chúng sanh ấu đêu được bao gồm ở trong trí tuệ của Ngài. 


1072. Ngài tiếp độ thế gian dẫu đầu tăm tối nàu. Sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp của Ngài, bọn họ uượt qua được luồng (suụ nghĩ uề) hoài 
nghỉ. 


1073. Thế gian bị bao trùm bởi uô rnĩnh, bị tràn ngập bởi bóng tối. 
Trong khi trí tuệ của Ngài đang chiếu sáng, các bóng tối đêu bị tiêu 
diệt. 

1074. Ánh mắt của Ngài là sự xua đi bóng tối lớn lao của tất cả (chúng 
sanh). Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, nhiều người được Niết 
Bàn. 

1075. Sau khi đã đổ đầy mật ong tỉnh khiết vào cái hũ, tôi đã nâng lên 
bằng cả hai tay và đã dâng đến bậc Đại Ấn Sĩ. 

1076. Đấng Đại Hùng, bậc Đại Ấn Sĩ đã tự tay thọ nhận. Và sau khi thọ 
dụng (mật ong) ấy, đấng Toàn Tri đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 
1077. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư Atthadassi đấng Nhân 
Ngưu, trong khi làm tâm của tôi được tịnh tín, đã nói lên những lời kệ 
này: 

1078. “Người nào đã tán dương trí tuệ nàu, đã ngợi ca đức Phật tối 
thượng, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm người ấu không đi đến chốn 
khổ ẩau. 


1079. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc mười bốn lần uà sẽ ngự trị 
tám trăm quốc độ thuộc đất liên ở trái đất. 


155 


Khuddakamikque Apadanapd]i 1 Kundadhanauaggo 


1080. Atha pañcasatakkhattum' cakkavattI bhavIssati, 
padesaraJJamasankheyyam mahiya karayIssat. 

1081. AJjhayako mantadharo tinnam vedana paragu, 
gotamassa bhagavato sasane pabbaJIssat. 


1082. Gambhiram nipunam attham ñanena vieinissatl, 
mogharajati namena hessati satthusavako. 


gotamo satthavahagso etadagge thapessati.” 


1084. Hitva manusakam yogam chetvana bhavabandhanam, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 


1085. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Mogharaja thero ima gathayo abhasitthaH. 
Mogharäjattherassa apadaänam pañcamam. 
--0oOOO-- 
36. Adhimuttattherapadanam* 


1086. Nibbute lokanathamhi atthadassinaruttame, 
upatthahim° bhikkhusangham vippasannena cetasa. 


1087. Ñimantetva sangharatanam“ ujubhutam samahitam, 
ucchuna mandapam katva bhoJesim sanghamuttamam. 


1088. Yam yam yon'" upapaJJami devattam atha manusam, 
sabbe satte abhibhomi” puññakammass” Idam phalam. 


1089. Attharase kappasate yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janami ucchudanass” Idam phalam. 


1090. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Adhimutto thero ima gathayo abhasitthatI. 
Adhimuttattherassa apadänam chattham. 
--OooOOO-- 
37. Lasunadayakattherapadanam 


1091. Himavantassa avidure tapaso as” aham tada, 
lasunam upajIvami lasunam mayha bhojanam. 


1092. Khariyo purayItvana sangharamamagacch' aham, 
hattho hatthena cittena sanghassa lasunam adam. 


! pañc' eva satakkhattuñca - Ma, Syã, PTS.  nimmantetvä - Sya, PTS. 

° sampanno katakicco anäasävo - Syã, PTS,Se.  “bhikkhusangham - Ma. 

* Theragathatthakathayam dve therã imina namena dissanti. Ayam pana thero 
solasamnipate dassito. ” atihomi - PTS. 
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1080. Rồi (người ấu) sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương năm 
trăm lần uà sẽ cai quản uô số xứ sở uà quốc độ ở trái đất. 

1081. Là U† giảng huấn, thông thạo uề chú thuật, thông suốt uề ba tập 
Vệ-đà, (người ấu) sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotdmna. 

1082. (Người ấu) sẽ dùng trí tuệ suụ xét Uề ý nghĩa thâm sâu uì tế uà 
sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là MoghargqJa. 

1083. (Người ấu) sẽ được thành tựu ba minh, sẽ là u† có phận sự đã 
được làm xong, uà sẽ trở thành bậc không còn lậu hoặc. Đấng Xa Phu 
cao cả Gotana sẽ thiết lập (người ấu) uào uị thế tối thẳng.” 

1084. Sau khi từ bỏ sự gắn bó liên quan đến loài người, sau khi cắt đứt 
mối ràng buộc đối với sự tái sanh, sau khi biết toàn diện về tất cả các 
lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc. 

1085. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Mogharaja đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mogharaja là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 

36. Ký Sự về Trưởng Lão Adhimutta: 


1086. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassl đã 
Niết Bàn, tôi đã hộ độ Hội Chúng tỳ khưu với tâm ý trong sạch. 

1087. Sau khi thỉnh mời Hội Chúng quý báu có bản thể chính trực, đã 
được định tĩnh, tôi đã thực hiện mái che bằng cây mía và đã phục vụ 
bữa ăn đến Hội Chúng tối thượng. 

1088. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 

1089. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trăm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây mía. 

1090. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Adhimutta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Adhimutta là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 

37. Ký Sự về Trưởng Lão Lasunadayaka: 


1091. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khổ hạnh ở không xa núi Hi-mã- 
lạp. Tôi sống bằng củ tỏi, củ tỏi là thực phẩm của tôi. 

1092. Tôi đã chất (tỏi) đầy các túi xách rồi đã đi đến tu viện dành cho 
Hội Chúng. Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng với 
tâm mừng rỡ. 
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1093. VipassIssa naraggassa sasane niratass' aham, 
sanghassa lasunam datva kappam saggamh1i mod" aham. 


1094. Ekanavute 1to kappe lasunam yamadam tada, 
duggatim nabh1JjanamI lasunanam' Idam phalam. 


1095. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Lasunadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Lasunadäyakattherassa apadanam sattamam. 
--0oOOO-- 
38. Ayägadäyakattherãpadaãnam 


1096. Nibbute lokanathamhi sikhimhi vadatam vare, 
hattho hatthena cittena avandim thupamuttamam. 


1097. Vaddhaklhi? kathapetva mulam datvan' aham tada, 
hattho hatthena cittena ayagam” karapes” aham. 


1098. Attha kappani devesu abbocchinnam' vasim aham, 
avasesesu kappesu vokinnam samsarim aham. 


1099. Kaye visam na kamati satthani na ca hanti me, 
udake "ham na miyyami ayagassa” idam phalam. 


1100. Yadicchami aham vassam mahamegho pavassatl, 
devapI me vasam enti puññakammass” Idam phalam. 


1101. Sattaratanasampanno timsakkhattum ahos' aham, 
na mam kec” avaJananti puññakammass” Idam phalam. 


1102. Ekatimse Ito kappe ayagam yamakarayIm, 
dugsgatim nabh1JanamI ayagassa" idam phalam. 


1103. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ãyasma Ayagadayako thero ima gathãyo abhãsitthati. 
Ayägadayakattherassa apadãnam atthamam. 
--OooOOO-- 
3o. Dhammacakkikattherapadanam 


1104. Siddhatthassa bhagavato sihasanassa sammukha, 
dhammacakkam maya thapitam sukatam viãñuvannitam. 


! lasunassa - Ma. ” ayatam - Syã. °ãyãgassa -Syã.  ° mareyyami - Syã. 
 vaddhakehi - PTS. * abbokinnam - Ma; avokinnam - Syã; abbhocchinnam - PTS. 
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1093. Sau khi dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng đã được thỏa thích trong 
Giáo Pháp của bậc Tối Thượng Nhân Vipassl, tôi đã sướng vui ở cõi trời 
một kiếp. 
1094. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ tỏi trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của các củ tỏi. 
1095. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Lasunadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Lasunadäyaka là phần thứ bảy. 
--OooOOO-- 


38. Ký Sự về Trưởng Lão Ayagadayaka: 
1096. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian SikhI, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi 
đã đảnh lễ ngôi bảo tháp tối thượng. 
1097. Khi ấy, sau khi thảo luận với những người thợ mộc, tôi đã dâng 
cúng phần tài chánh. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã 
cho xây dựng ngôi sảnh đường dài. 
1098. Tôi đã sống ở giữa chư Thiên tám kiếp không bị gián đoạn. Trong 
các kiếp còn lại, tôi đã luân hồi xen kế (giữa cõi trời và cối người). 
1099. Chất độc không ngấm vào cơ thể, các loại vũ khí không hãm hại 
được tôi, tôi không bị chết đuối ở trong nước; điều này là quả báu của 
ngôi sảnh đường dài. 
1100. Nếu tôi ao ước cơn mưa thì có đám mây lớn đổ mưa xuống, ngay 
cả chư Thiên cũng chịu sự điều khiển của tôi; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 
1101. Tôi đã là (đấng Chuyển Luân Vương) được thành tựu bảy loại 
châu báu ba mươi lần, không người nào chê bai tôi; điều này là quả báu 
của nghiệp phước thiện. 
1102. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện ngôi sảnh đường dài trước đây ba 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của ngôi sảnh đường dài. 
1103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ayagadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. - 

Ký sự về trưởng lão Ayagadayaka là phần thứ tám. 

--ooOOO-- 

3o. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammacakkika: 
1104. Phía trước bảo tọa sư tử của đức Thế Tôn Siddhattha, tôi đã thiết 
lập bánh xe Pháp đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc 
trí thức. 


' Lasunadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) tỏi (lasuna).” 
° Auägadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) sảnh đường dài (ãuaga).” 
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1105. Caruvannova' sobhamI sayoggabalavahano, 
parivarenti mam niccam anuyutta bahuJjana. 

1106. SatthituriyasahassehI parlcarem' ahamˆ sada, 
parivarena sobham1i puññakammass' Idam phalam. 


1107. Catunavute I1to kappe yam cakkam thapayIm aham, 
duggatim nabh1Janami dhammacakkass' idam phalam. 
1108. Ito ekadase kappe atth' asimsu Janadhipa, 
sahassaraJanamena cakkavatti mahabbala. 
1109. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Dhammacakkiko thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Dhammacakkikattherassa apadaänam navamam. 
--0oOOO-- 
4o. Kapparukkhiyattherapadanam 
1110. Siddhatthassa bhagavato thupasetthassa sammukha, 
vieittadusse laggetva” kapparukkham thapes” aham. 


1111. Yam yam yon upapaJjam1 devattam atha manusam, 
sobhayanto mama dvaram kapparukkho'patitthati.* 


1112. Ahañca parisa ceva ye keci mama nIssIta,° 
tamha dussam gahetvana nivasema mayam sada.° 


1113. Catunavute 1to kappe yam rukkham thapayIm tada,” 
dugsatim nabh1Janami kapparukkhass' Idam phalam. 
1114. Ito ca sattame kappe suce]a attha khattiya, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
1115. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kapparukkhyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kapparukkhiyattherassa apadänam dasamam. 
--OooOOO-- 
Uddanam: 
Kunda-sagata-kaccana uday1 mogharajako, 
adhimutto lasunado ayag1° dhammacakkiko, 
kapparukkhi ca dasamo gathayo dvadasa satanti. 


Kundadhänavaggo catuttho. 


--0oOOO-- 
1 catuvannaäya - Syä. * patitthahi - Ma. 
° parivarem' aham - Syä, PTS. ” mama 'vassitä - Ma ; samavassikã - Syã. 
”laghetvä - PTS, Se. °tadã - Sa. ” aham - Ma, Syã. 
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1105. Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng 
đáng, tôi được rực rỡ. Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi. 
1106. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn phục vụ tôi, với đoàn tùy 
tùng tôi được rực rỡ; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
1107. (Kể từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
bánh xe Pháp. 
1108. Trước đây mười một kiếp, đã có tám vị thống lãnh dân chúng 
cùng tên Sahassaraja, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
1109. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Dhammacakkika' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Dhammmacakkika là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
4o. Ký Sự về Trưởng Lão Kapparukkhiya: 
1110. Ở phía trước ngôi bảo tháp tối thượng của đức Thế Tôn 
Siddhattha, tôi đã treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc và đã thiết 
lập cây như ý. 
1111. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có cây như ý rực rỡ hiện diện ở cánh cửa lớn của tôi. 
1112. Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng là những người sống nương tựa vào 
tôi, chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy rồi mặc vào. 
1113. Kể từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cây như 
ý. 
1114. Và trước đây vào kiếp thứ bảy, đã có tám vị Sát-đế-ly tên Suecela, là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
1115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kapparukkhiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kapparukkhiya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ Kunda, vị Sagata, vị Kaccana, vị Udayl, vị MogharaJa, vị Adhimutta, 
vị dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và 
vị có cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ. 
Phẩm Kundadhäna là phẩm thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Dhammacakkika nghĩa là “vị có bánh xe (cakka) Giáo Pháp (Dhamma).” 
* Kapparukkhiua nghĩa là “vị liên quan đến cây (rukkha) như ý (kappa).” 
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V. UPALIVAGGO 
41. Bhagineyya-Upalittherapadanam 
1116. KhinasavasahassehI parivuto lokanayako, 
vivekamanuyutto so gacchate patisallitum. 


1117. Ajinena nivattho ham tidandaparidharako,' 
bhikkhusanghaparibbyu]ham addasam lokanayakam. 

1118. Ekamsam aJinam katva sire katvana añJalim, 
sambuddham abhivadetva santhavim lokanayakam: 

1119. “YathandaJa ca samseda opapatI JalabuJa, 
kakadipakkhino sabbe anta]ikkhacara sada.? 


1120. Ye keci panabhutatthi saññino va asaññino, 
sabbe te tava ñanamhi anto honti samogadha. 


1121. Gandha ca pabbateyya ye himavantanaguttame, 
sabbe te tava silamhi kalaya) p1 na yuJJare. 


1122. Mohandhakarapakkhanno“ ayam loko sadevako, 
tava ñanampl Jotante andhakara vidhamsita. 

1123. Yatha atthangate suriye honti satta tamogata, 
evam buddhe anuppanne hoti loko tamogato.° 


1124. Yathodayanto adicco vinodeti tamam sada, 
tatheva tvam buddhasettha viddhamsesi tamam sada. 


1125. Padhanapahitatto 'sĩ buddho loke sadevake, 
tava kammabhiraddhena tosesi Janatam bahum.” 


1126. Tam sabbam° anumoditva padumuttaro mahamuni, 
nabham abbhugsamn dhiro” hamsaraJa va ambare. 


1127. Abbhuggantvana sambuddho mahesIl padumuttaro, 
antalikkhe thito sattha ima gatha abhasatha: 

1128. “Yen' Idam thavitam ñanam opammehi samayutam,? 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


1129. Attharasakkhattum so devaraJa bhavissati, 
pathavya raJJam tisatam vasudham avasissatl. 


1130. PañcavIsatikkhattuñca cakkavattI bhavissati, 
padesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam. 


1131. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissati. 


! pariearano - Syã, PTS; dhãrane -Se.  “pakkhando - Ma; pakkhanto - PTS. 


ˆ anta]ikkhe sadã carä - Syã; ” honti lokã tamogatä - Se. 
antalikkhe padesaga - PTS. ° tam sutvã - Syã. 
3 kalayo - Syã, PTS, Se. “Viro - PTS. ° samãyanam - PTS. 
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V. PHAM UPALI: 

41. Ký Sự vê Trưởng Lão Bhagineyya-Upali: 
1116. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô 
Lậu. Gắn bó với sự độc cư, Ngài ra đi (một mình) để thiền tịnh. 
1117. Là vị trang phục bằng da dê mang theo ba gậy chống (để máng vật 
dụng), tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian được vây quanh bởi 
Hội Chúng tỳ khưu. 
1118. Tôi đã đắp tấm da dê ở một bên vai rồi đã chắp tay lên ở đầu. Sau 
khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng: 
1119. “Giống như các loài sanh ra trong quả trứng, các loài (sanh ra) 
ở nơi ẩm thấp, các loài có sự hóa sanh, các loài sanh ra từ nước, tất 
cả các loài có cánh như các con quq, 0.0... luôn luôn có sự dĩ chuuến ở 
không trung. 
1120. Bất cứ hạng nào có mạng sống uà sự hiện hữu dầu là hữu 
tưởng hoặc uô tưởng, tất cả các hạng ấu đều được bao gồm ở trong 
trí tuệ của Ngài. 
1121. Và các hương thơm nào thuộc núi non ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối 
thượng, tất cả các hương thơm ấu cũng không sánh bằng một phần 
giới (hương) của Ngài. 
1122. Thế giới nàu luôn cả chư Thiên là bị lao uào sự tăm tốt của sỉ mê. 
Và trí tuệ của Ngài trong lúc chiếu sáng đã hủu diệt các sự tăm tối. 
1123. Giống như khi mặt trời đã lặn, các chúng sanh đi đến sự tốt tăm; 
tương tợ như uậu khi đức Phật không xuất hiện, thế gian đi đến sự sĩ 
mê. 
1124. Bạch đức Phật tốt thượng, giống như rmặt trời đang mọc lên 
luôn luôn làm tiêu tan bóng tối, tương tợ ụ như thế Ngài luôn luôn 
tiêu diệt sự sĩ mê. 
1125. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, Ngài là đức Phật ở thế gian 
luôn cả chư Thiên. Do đã được hài lòng uới uiệc làm của Ngài, Ngài 
đã làm cho nhiều chúng sanh được hoan hủ.” 
1126. Sau khi tùy hỷ với toàn bộ sự việc ấy, bậc Đại Hiền Trí 
Padumuttara đấng Trí Tuệ đã bay lên không trung, tợ như loài thiên 
nga chúa ở trên bầu trời. 
1127. Sau khi đã bay lên, bậc Toàn Giác, vị Đại Ấn Sĩ Padumuttara, 
đấng Đạo Sư, đứng trên không trung đã nói lên những lời kệ này: 
1128. “Người nào ca ngợi trí tuệ nàu bằng cách liên hệ uới các uí dụ so 
sánh, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta nói. 
1129. Người ấu sẽ trở thành uị Thiên Vương mười tám lần, uà sẽ ngự 
tr† quốc độ thuộc đất liền ở trái đất ba trăm lần. 
1130. Và (người ấu) sẽ trở thành đống Chuuến Luân Vương hai mươi 
lăm lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. 
1131. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau này), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka, sẽ xuất hiện ở thế gian. 
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1132. Tusita hi cavitvana sukkamnlena codito, 
hmo va Jatiya santo Upali nama hessatl. 

1133. So ca paccha pabbajitva viraJetvana papakam, 
sabbasave pariññaya nibbayIssat” anasavo. 

1134. Tuttho ca gotamo buddho sakyaputto mahayaso, 
vinayadhigatam tam sa' etadagge thapessati.” 

1135. Saddhayaham pabbaJito katakieeo anasavo, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 

1136. Bhagava canukamp1I mam vinaye "ham visarado, 
sakakammabhiraddho ca viharami anãsavo. 


1137. Samvuto patimokkhamhi Indriyesu ca pañcasu, 
dharemi vinayam sabbam kevalam ratanakaram. 


1138. Mamañca gunamaññaya sattha loke anuttaro, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


1139. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Upali thero Iima gathayo abhasitthaii. 
Bhãgineyya-Upälittherassaˆ apadãänam pathamam. 
--ooOOO-- 
42. Sonakotikannattherapadanam? 


1140. *Anomadassimunino' lokaJetthassa tadino, 
sudhaya lepanam katva cankamam kaärayim aham. 


1141. Nanavanneh1 pupphehi cankamam santharim aham, 
akase vitanam katva bhoJayim buddhamuttamam. 


! tassa - Ma, Syä, PTS. ”“Kutikanna' itipi pãtho. 
° Bhãgineyya-upälittherassa - Atthakatha; Sihalakkharamuddita potthake 
“bhagineyya' ïiti na dissate. * Anomadassissa munino - Ma, Syä, PTS. 


* Jto patthaya dissamanam apadanam sonakoliyavessattherassatL sihalakkhara- 
muddita apadanapaliyam ca sonakovisattherassati marammakkharamudditapadana- 
palyam ca agacchati. Theragathatthakathayampi ima gatha kolivisattheracarite 
nivesita. Apadanatthakathacariyo pana apadanamidam sonakotikannattherassati ca 
so thero koliyarajavamse jato ti ca dassesi. So panayam thero soqo ko]iviso vã sono 
kutikanno va bhavatu. Ayam amhakam bhagavato sasane etadaggatthanam labhrti 
Apadanapaliya eva viãñayate. Araddhaviriyanam aggatam gato soqo kolivisatthero 
campanagare vessakule jato ti ca kalyanavakkarananam aggatthanappatto kotikanna- 
t-thero avantijanapade kaliya nama setthihariyaya kucchimhi uppannoti ca maha- 
vagpsapali manorathapuram-adihi pamanikehi gatthehi suvisadam pakati bhavatl. 
Apadanapalyam ekunacattalisatime vagge dissamanam sonakotivisattherassa 
apadanam pana manorathapiraniya dassitena araddha-viriyanam aggatam gatassa 
sonakolivisattherassa caritena saddhim sameti. Tasma idam (42) apadanam apadana- 
atthakathAayam dissamanassa sonassa kotikannattherasseväti avagantabbam. 
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1132. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
chính cõi trời Đẩu Suấết, (người ấu) sẽ có tên là Upali đầu là hạ tiện uề 
dòng dõi. 

1133. Và UuŠ sau, người ấu sẽ xuất gia uà sẽ từ bỏ điều ác. Sau khi biết 
toàn diện uề tất cả các lậu hoặc, (người ấu) sẽ Niết Bàn không còn lậu 
hoặc. 


1134. Được hoan hủ, đức Phật Gotama, người con trai dòng Sakua có 
danh uọng lớn lao ấu, sẽ thiết lập uị đã được hiểu biết uề Luật ấu uào 
UỊ thế tốt thăng.” 


1135. Do đức tin, tôi đã xuất gia, có phận sự đã được làm xong, không 
còn lậu hoặc. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống 
không còn lậu hoặc. 


1136. Và đức Thế Tôn đã thương tưởng đến tôi. Tôi có sự tự tin về Luật. 
Được hài lòng với nghiệp của chính mình, tôi sống không còn lậu hoặc. 


1137. Được thu thúc trong giới bổn Patinokkha và ở năm giác quan, tôi 
nắm giữ toàn bộ tất cả về Luật là nguồn phát sanh lên châu báu. 


1138. Và bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian đã biết được đức hạnh 
của tôi. Sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, Ngài đã thiết lập tôi 
vào vị thế tối thắng. 


1139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Upali đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhagineyya-Upaäli là phân thứ nhất. 
--OooOOO-- 
42. Ký Sự về Trưởng Lão Sonakotikamna: 

114O. Tôi đã thực hiện sự tô trét bằng vôi bột và đã cho xây dựng đường 
kinh hành của bậc Hiền Trí Anomadassl, đấng Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy. 
1141. Tôi đã trải lót đường kinh hành với những bông hoa có màu sắc 


khác nhau. Sau khi thực hiện mái che ở không trung, tôi đã chăm lo bữa 
ăn đến đức Phật tối thượng. 
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1142. AñJalimpaggahetvana abhivadetvana subbatam, 
dighasalam bhagavato niyyadesimaham tada. 

1143. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
patiggahesi bhagava anukampaya ceakkhuma. 

1144. Patiggahetva' sambuddho dakkhineyyo sadevake, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 

1145. “Yo so hatthena cittena dighasalam akasi° me, 
tamaham kittayIssam1 sunatha mama bhasato. 

1146. Imassa maccukalamhi puññakammasamangino, 
sahassayutt assaratho upatthissatIi tavade. 

1147. Tena yanen' ayam poso devalokam øgamissatl, 
anumodissare deva sampatte kusale bhave. 

1148. Maharaham vyamhasettham ratanamattikalepanam, 
kutagaravarupetam vyamham aJJhãvasissatl. 

1149. Timsa kappasahassanI devaloke ramissati, 
pañcavisati kappani devaraJa bhavissatl. 

1150. Sattasattatikkhattuñca cakkavattI bhavissatl, 
yasodhara sanama" te sabbep1 ekanamaka. 

1151. Dve sampattI anubhotva cinitva puññasañcayam, 
atthavIisatikappamhi cakkavattI bhavissaHI. 

1152. TatrapI vyamham pavaram vissakammena mapitam, 
dasasaddavivittam tam puramaJJhavasissat. 

1153. AparImeyye I1to kappe bhumipalo mahiddhiko, 
okkako nama namena raJa ratthe bhavIssati. 

1154. Solasitthisahassanam sabbasam pavara ca sa,” 
abhijata khattiyanI nava putte Janessat1. 

1155. Nava putte Janetvana khattiyanI marIssati, 
tarunI ca piya añña° mahesittam karissatI. 

1156. Okkakam tosayItvana varam kañña labhissatl, 
varam laddhana” sa kañña putte pabbaJay1ssatI. 

1157. Pabbajita” ca te sabbe gamissanti naguttamam, 
Jatibhedabhaya sabbe bhaginTh1 samvasissare.° 

1158. Eka ca kañña vyadhihi bhavissati parlkkhata, ° 
ma no Jati pabh1JJIt'' nhkhanissanti khattiya. 

1159. Khattiyo niharitvana taya saddhim vasissati, 
bhavissati tada bhedo okkakakulasambhavo. 


! patiggahetvãana - Ma, Syã. ° kaññã - Ma, Syã, PTS. 

° adãsi - Ma, Sya, PTS, Se. ” saddhã ca - Syã; ° pabbajitvã - PTS. 

3 samanä - PTS, SI Mu. laddhã ca - PTS. ° vasissare - Ma, Syã. 
* vaddhetva - Ma, SI Mu; vinditvã - PTS. '° nurakkhatä - Sya, PTS, Se. 
” pavaräã vayã - Syã; pavara mayä - PTS. ! pabh]jjati - Syã. 
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1142. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt đẹp. Khi 
ấy, tôi đã dâng tặng ngôi giảng đường dài đến đức Thế Tôn. 

1143. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế gian, 
đức Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn đã thọ nhận, vì lòng bi mãn. 

1144. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác bậc xứng đáng cúng dường (ở 
thế gian) luôn cả chư Thiên đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã 
nói lên những lời kệ này: 

1145. “Người nào uới tâm mừng rỡ đã thực hiện ngôi giảng đường 
đài cho Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta 
nói. 

1146. Vào thời điểm tử biệt của người có được nghiệp phước thiện 
nàu, ngau lập tức sẽ hiện diện cỗ xe ngựa được thắng. một ngàn COT. 
1147. Người nam nàu sẽ đi đến thế giới chư Thiên bằng cỗ xe ấu. Khi 
sự uiệc tốt lành được thành tựu, chư Thiên sẽ tùu hủ. 

1148. (Người nàu) sẽ cư ngụ ở cung điện có các nhà mới nhọn cao 
quú, uô cùng giá trị, đứng đầu trong các cung điện, có uữa tô là châu 
báu uà đất sét. 

1149. (Người nàu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong ba mươi 
ngàn kiếp, uà sẽ trở thành u† Thiên Vương trong hai mươi lăm kiếp. 
1150. Và (người nàu) sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương bảu 
mươi bảu lần. Tốt cả các u† ấu đều có chung một tên là Yasodhara uới 
cùng ú nghĩa. 

1151. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu uà gom góp sự tích lũu uề 
phước thiện, (người nàu) sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương ở 
kiếp thứ hai mươi tám. 

1152. Cũng ở tại nơi ấu, có cung điện quú cao đã được hóa hiện ra bởi 
UỊ Trời Vissakarnma. (Người nàu) sẽ cư ngụ tại thành phố được náo 
nhiệt uới mười loại tiếng động ấu. 

1153. Vô lượng kiếp uề squ, (người nàu) uới tên là Okkaka sẽ là Uu† uua 
ở trong xứ sở, là đống bảo hộ trái đất có đạt thần lực. 

1154. Và người nữ quú cao ấu trong số tất cả 16.OOO nữ nhân, là U† nữ 
Sát-đế“lụ đã được sanh ra cao quú, sẽ hạ sanh chín người con. 

1155. Sau khi sanh chín người con, người nữ Sát-đế“lụ sẽ chết đi. Một 
người nữ khác trẻ trung uà tuêu dấu sẽ làm hoàng hậu chánh cung. 
1156. Sau khi làm đức uua Okkqaka uui thích, người con gái sẽ đạt 
được sự ưu đãi. Sau khi đạt được sự ưu đãi, người con gái ấu sẽ lưu 
đàu các người con. 

1157. Và những người con bị lưu đàu ấu sẽ đi đến ngọn núi (Hi-mã- 
lạp) tối thượng. Do nỗi lo sợ uì sự chỉa la dòng dõi, tất cả bọn họ đã 
sống chung uới các người chị. 

1158. Và một người cơn gói sẽ bị thương tổn bởi nhiều căn bệnh. Các 
UỊ Sát-đề“ “lu sẽ uùi lãi p (nàng ở trong hố đất, nói rằng): 'Chớ tách rời 
dòng dõi của chúng n 

1159. Có u† Sát-đế“lụ sẽ đưa nàng ấu đi rồi sống cùng uới nàng ấu. Lúc 
bấu grờ, sự chia lìa có nguồn gốc gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện. 
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1160. Tesam paJa bhavissanti koliya nama Jatiya, 
tattha manusakam bhogam anubhossantanappakam. 


1161. Tamha kaya cavitvana devalokam gamissatl, 
tatrap1 pavaram vyamham vindissati' manoramam. 


1162. Devaloka cavitvana sukkamulena codito, 
agantvana manussattam sono nama bhavissati. 


1163. Araddhaviriyo pahitatto padaham satthusasane, 
sabbasave pariññaya nibbay1ssatanasavo. 


1164. AnantadassI bhagava gotamo sakyapungavo, 
visesaññu mahavrro aggatthane thapessati.” 


1165. Dttame damathe danto ciIttam me suppanihitam, 
bharo me ohito sabbo nibbuto mhi anasavo. 


1166. Angiraso mahanago abhiJatova kesarl, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


1167. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Soqno Kotilkanno?” thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Sonakotikannattherassa apadãänam dutiyam. 
--OooOOO-- 
43. Kaligodhaputtabhaddiyattherapadanam 


1168. Padumuttarasambuddham mettacittam mahamunim, 
upeti Janata sabba sabbalokagganayakam. 


1169. Vattham senasanam ceva“ amisam panabhoJanam, 
dadanti satthuno sabbe puññakkhette anuttare. 


1170. AhampIi danam dassami devadevassa tadino, 
buddhasettham nimantetva sanghampI ca anuttaram. 


1171. Uyyojita maya cete nimantesum tathagatam, 
kevalam bhikkhusanghañca puññakkhettam anuttaram. 


! labhissati - Ma, Syã. 
ˆ “Vutthamhi deve caturangulamhi - tine anilerita aäganamhi, 
thatvana yogassa payuttatadino - tatottarim paramata na vijjati” dissate cayam 
gatha Maramma chatthasangTti potthake. Theragathatthakathayam pana 
“Vattamhi deve caturangule patite anileritapadapasampaghutthe, 
Jhane ratassappasussata tadino tato rat paramatara na viJjati” ti gatha agata 
tathApissa ettha ucitata natthi. 
” koliviso - Ma; kotiyavesso - Syã; ko]iyavesso - PTS. 
* sattukañca baddhakañca - Ma, PTS; sattukañca pavakañca - Syã. 
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116O. Hậu duệ của hai u† ấu sẽ thuộc uề dòng dõi tên là Kohua. Họ thọ 
hưởng của cải thuộc UÊ nhân loạt ở tại nơi ấu không phải là ít. 

1161. Sau khi mệnh chung từ xác thân ấu, (người nàu) sẽ đi đến thế 
giới chư Thiên. Cũng ở tại nơi ấu, (người nà) sẽ có được cung điện 
quú cao, thích ú. 


1162. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
thế giới chư Thiên, (người nàu) sẽ đi đến bản thể loài người uà sẽ có 
tên là Song. 

1163. Có sự ra sức tỉnh tấn, có tính khẳng quuết, trong khi đang nỗ lực 
ở trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, (người nàu) sẽ biết toàn điện uề 
tất cả các lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


1164. Đức Thế Tôn Gotama, bậc Cao Quú dòng Sakua, uị có sự thấu 
không giới hạn, bậc có sự biết toàn diện, đếng Đại Hùng sẽ thiết lập 
(người nàu) uào uị thế tốt thẳng.” 


1165. Tôi đã được rèn luyện trong sự rèn luyện tối thượng, tâm của tôi 
đã khéo được củng cố, tất cả nhiệm vụ đã được đặt xuống, tôi đã Niết 
Bàn không còn lậu hoặc. 
1166. Đấng Long Tượng dòng dõi Angtrasa, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra tốt đẹp, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi 
vào vị thế tối thắng. 
1167. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sona Kotikanna đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sonakotikanna là phân thứ nhì. 
--ooQÒOoOo-- 

43. Ký Sự về Trưởng Lão Kaligodhaputtabhaddiya: 
1168. Tất cả mọi người đi đến đức Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại 
Hiền Trí có tâm từ ái, đấng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian, 

1169. Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực 
phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư (và) ở Phước Điền vô 
thượng. 

1170. (Nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ dâng cúng uật thí đến uị Trời của chư 
Thiên như thế ấu,” tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng và luôn cả Hội 
Chúng vô thượng. 

1171. Và được tôi khích lệ những người này đã thỉnh mời đức Như Lai và 
toàn thể Hội Chúng tỳ khưu là Phước Điền vô thượng. 
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1172. Satasahassa'pallankam sovannam gonakatthatam, 
tulikapatalikaya khomakappasikehi ca, 
maharaham paññapesim” aäsanam buddhayuttakam. 


1173. Padumuttaro lokavidu devadevo narasabho, 
bhikkhusanghaparibbu]ho mama dvaäram upagamI. 


1174. Paceuggantvana sambuddham lokanatham yasassinam, 
pasannacitto sumano atinamayIm” sakam gharam. 


1175. Bhikkhunam satasahassam buddhañca lokanayakam, 
pasannacitto sumano paramannena tappayIm. 


1176. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


1177. “Yenidam asanam dinnam sovannam gonakatthatam, 
tamaham kittayIssam1 sunatha mama bhaãsato. 


1178. Catusattatikkhattum so devaraJJam karissati, 
anubhossatI sampattim accharahi purakkhato. 


1179. PadesarajJam sahassam vasudham avasIssati, 
ekapaññasakkhattuñca cakkavattI bhavIssati. 


1180. Sabbasu bhavayonIsu uccakulT bhavissati, 
so ca paccha pabbajJitva sukkamulena codito, 
bhaddiyo nama namena hessati satthusavako.” 


1181. Vivekamanuyutto'` mhi pantasenanIvasaham, 
phalañcadhigatam? sabbam cattakleso" mhf° aJJ` aham. 


1182. Mama sabbam abhiññaya sabbaññu lokanayako, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


1183. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Bhaddiyo Kaligodhaya putto thero Ima 
gathayo abhasitthaLi. 


Kã]igodhaputtassa Bhaddiyattherassa apadänam tatiyam. 


--ooOOoo-- 
! satam sahassam - PTS. * samgharam - Ma; sagharam - Syã, PTS. 
° paññãpayim - Ma, Syã, PTS. ” vadhigatam - Syã; c avigatam - PTS. 
3 abhinãmayim - Ma. ° cittakleso' mhi - Syã; vattakeso” mhi - PTS. 
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1172. Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, 
được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, 
và bông vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật. 

1173. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến cửa 
nhà của tôi. 

1174. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn 
Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng, và đã rước Ngài vào căn nhà 
của mình. 


1175. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã làm toại ý đức Phật, đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng 
hạng. 


1176. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ 
này: 

1177. “Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng uàng được phủ thảm 
len lông cừu nàu, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 


1178. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc bảu rnươi bốn lần uà sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng uọng. 


1179. (Người ấu) sẽ ngự tr† một ngàn xứ sở uương quốc ở trới đất uà 
sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương năm rnươi mốt lần. 


^Z _^⁄ 


1180. (Người ấu) sẽ là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các 
dòng dõi xuất thân. Và uề sau, được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, 
người ấu sẽ xuất gia uà sẽ trở thành u† Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có 
tên là Bhaddtua.” 


1181. Gắn bó với sự độc cư, tôi đã cư ngụ ở nơi thanh vắng. Và tất cả các 
Quả vị đã được tôi chứng đạt, giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt 
bỏ. 

1182. Biết rõ mọi việc của tôi, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã thiết lập tôi vào vị thế tối 
thắng. 


1183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bhaddiya Kalgodhayaputta đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kä]igodhäputta là phân thứ ba. 


--OOOOO-- 
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44. Sannitthapakattherapadanam 
1184. Araññe kutikam katva vasamI1 pabbatantare, 
labhalabhena santut{tho yasena ayasena ca. 


1185. Padumuttaro lokavidu ahutinam patIiggaho, 
vasIsatasahasseh1' agacchi mama santikam.? 


1186. Upagatam mahävIram'" JalaJuttaranamakam,' 
tinasantharam paññapetva adasim satthuno aham. 
1187. Pasannacitto sumano amandam paniyañc' aham, 
adasim uJubhutassa vippasannena cetasa. 
1188. Satasahasse Ito kappe” yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janami amandassa Idam phalam. 
118o. Ekatalsakappamhi eko asim arindamo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1190. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sannitthapako° thero ima gathayo abhasitthau. 
Sannitthapakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
45. Pañcahatthiyattherapadanam 
1101. Sumedho nama sambuddho gacchate antarapane, 
okkhittacakkhu” mitabhanm satima samvutindriyo. 
1192. Pañca uppalahatthani avelattham ahamsu? me, 
tena buddham apuJesim pasanno sehi panTh1. 
1103. Aropita ca te pupphaã chadanam asu? satthuno, 
samsavimsu'"° mahanagam sissa'' acariyam yatha. 
1194. TiImsakappasahassamhi yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1105. Ito vIsakappasate ahesum pañca khattiya, 
hatthiya nama namena cakkavattI mahabbala. 
1196. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Pañcahatthyo thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Pañcahatthiyattherassa apadaänam pañcamam. 


--ooOOO-- 
! bhikkhũsatasahassehi - Syä. ° sannidhãpako - PTS, Sĩ Mu. 
ˆ santike - Syã, PTS. 7 khittacakkhu - PTS. 
” mahãnägam - Ma, Syã. ° akãsu - Syã; akãsi - PTS, Se. 
* Jalajuttamanamakam - Ma, Syã; ° assu - Ma, PTS, Se; assa - Syä. 
jalajuttamanäyakam - PTS. '° samadhimsu - Ma; samädh1su - Syã. 
” kappe ito satasahasse - Syã; ito kappasatasahasse - Se. !! sisso - Sa. 
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44. Ký Sự về Trưởng Lão Sannitthapaka: 

1184. Sau khi tạo nên một liêu cốc nhỏ ở trong rừng, tôi sống ở trong 
vùng đồi núi, tự hài lòng với việc có hay không có, với việc có được 
danh tiếng hay không có danh tiếng. 
1185. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến khu vực của tôi. 
1186. Khi bậc Đại Hùng tên Padumuttara đi đến gần, tôi đã chuẩn bị 
tấm thảm cỏ và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 
1187. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng 
cúng trái amanda và nước uống đến bậc có bản thể chính trực. 
1188. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của trái ananda. 
1189. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Arindama độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1190. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sannitthapaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sannitthapaka là phần thứ tư. 
--OooOOO-- 
45. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcahatthiya: 

1191. Bậc Toàn Giác tên Sumedha đi ở khu phố chợ, có mắt nhìn xuống, 
có lời nói cân nhắc, có niệm, có giác quan thu thúc. 
1192. (Dân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh để làm vòng 
hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến 
đức Phật. 
1193. Và những bông hoa được dâng lên ấy đã trở thành mái che cho 
bậc Đạo Sư, và đã di chuyển theo đấng Long Tượng giống như những 
người học trò di chuyển theo người thầy. 
1194. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
1195. Trước đây hai ngàn kiếp, đã có năm vị Sát-đế-Ìy cùng tên 
Hatthiya, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1196. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm. 
--OooOOO-- 


! Pañcahatthiua nghĩa là “vị liên quan đến năm (pañca) bó (hattha) hoa sen xanh.” 
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46. Padumacchadaniyattherapadanam 
1197. Ñibbute lokanathamhi vipassinh" aggapuggale, 
suphullam padumam gayha citakam' aropayim aham. 
1198. Aropite ca? citake vehasam nabhamuggami, 
akasacchadanam' katva citakamhi adharayim. 
1109. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1200. Sattatalisito kappe padumissaranamako, 
caturanto vĩjitavI cakkavattI mahabbalo. 
1201. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Padumacchadaniyo thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Padumacchadaniyattherassa apadanam chattham. 
--OooOOO-- 
47. Sayanadayakattherapadanam 
1202. Siddhatthassa bhagavato mettacittassa tadino, 
sayanagsam maya dinnam dussabhandehi“ atthatam. 
1203. Patiggahesi bhagava kappiyam sayanasanam, 
utthaya asana? tamha vehasam uggamIl Jino. 
1204. Catunavute Ito kappe yam sayanamadasaham, 
dugsgatim nabh1JanamI sayanadanassidam° phalam. 
1205. Ekapaññasito kappe varuno” devasavhayo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1206. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sayanadayako thero Ima gathayo abhasitthatI. 
Sayanadayakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
48. Cankamadayakattherapadanam 
1207. Atthadassissa munino lokaJetthassa tadino, 
1tthakahi cinitvana cankamam karayIm aham. 
1208. Uccato pañcaratanam cankamam sadhu mapitam, 
ayamato hatthasatam bhavanTyam? manoramam. 


12009. Patiggahesi bhagava atthadassI naruttamo, 
hatthena pulinam gayha 1ma gatha abhasatha: 


! citam - Ma, Syäã, PTS. ” sayanã - Ma, Syã. 

° ãropiteva - Syä. ° sayanassa idam - Ma, Syã, PTS. 

3 akãse chadanam - Ma. ”varako - Ma. 

* dussabhandena - Syã. ° bhãvaniyyam - Ma; bhãvaneyyam - Sya. 
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46. Ký Sự về Trưởng Lão Padumacchadaniya: 
1197. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian VipassI nhân vật cao cả đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lấy đóa sen hồng khéo được nở rộ dâng lên giàn hỏa thiêu. 
1198. Và khi bông hoa được dâng lên giàn hỏa thiêu, nó đã bay lên hư 
không bầu trời. Tôi đã tạo nên và đã duy trì mái che ở không trung nơi 
g1àn hỏa thiêu. 

1199. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
120O. Trước đây bốn mươi bảy kiếp, (tôi đã là) đấng Chuyển Luân 
Vương tên Padumissara, là người chỉnh phục bốn phương, có oai lực 
lớn lao. 
1201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumacchadaniya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumacchadaniya là phần thứ sáu. 

-=0oOOO-- 
47. Ký Sự vê Trưởng Lão Sayanadayaka: 

1202. Chiếc giường cao quý được trải lên bằng các lớp vải đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, vị có tâm từ ái như thế ấy. 
1203. Đức Thế Tôn đã thọ nhận chỗ nằm ngồi thích hợp. Đấng Chiến 
Tháng đã từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bay lên không trung. 
1204. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc giường. 
1205. Trước đây năm mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị tên Varuna Deva, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1206. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sayanadayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sayanadäyaka là phân thứ bảy. 
--0oOOO-- 
48. Ký Sự vê Trưởng Lão Cankamadayaka: 

1207. Sau khi gom góp các viên gạch, tôi đã cho xây dựng đường kinh 
hành của đấng Hiền Trí Atthadassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian 
như thế ấy. 
1208. Đường kinh hành đã được kiến tạo tốt đẹp, cao năm rdtana (1,25 
mét), dài một trăm cánh tay (5o mét), đáng được trân trọng, thích ý. 
1209. Đức Thế Tôn, đấng Tối Thượng Nhân Atthadassi đã thọ nhận. 
Ngài đã cầm lấy cát bằng bàn tay và đã nói lên những lời kệ này: 


1 Padumacchadaniua nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) bằng hoa sen 
hồng (paduma).” 
° Sauanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) chiếc giường (sauana).” 
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1210. “Imina pulinadanena cankamam sukatena ca, 
sattaratanasampannam pulinam anubhossat. 


1211. TInI kappanI devesu devarajJJam karissati, 
anubhossatI sampattim accharahi purakkhato. 


1212. Manussalokam agantva raJa ratthe bhavissati, 
tikkhattum cakkavattI ca mahiya so bhavissati.” 


1213. Attharase kappasate yam kammamakarim tada. 
duggatim nabh1JjanamI cankamassa Idam phalam. 

1214. Patisambhida catasso viImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Cankama'dayako thero Iima gathayo 
abhasitthat. 
Cankamadayakattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
49. Subhaddattherapadanam 
1215. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
Janatam uddharitvana nibbayati mahayaso. 


1216. Nibbayante ca sambuddhe dasasahassI pakampatha,? 
Janakayo maha asi deva sannipatum tada. 


1217. Candanam puJayTtvana” tagaramallikah1! ca, 
hattho hatthena cittena alebesim? naruttamam. 


1218. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
nipannakova sambuddho Ima gatha abhasatha: 


1219. “Yo me pacchimake kale gandhamalyena° chadayl, 
tamaham kittayIssam1 sunatha mama bhaãsato. 


1220. Ito euto ayam poso tusitakayam øgamIssatl, 
tattha rajJJam karitvana ninmanam so gamissatl. 


1221. Eteneva upayena datva malyam” varuttamam, 
sakakammabhrraddho so sampattim anubhossati. 


1222. Punapỷ tusite kaye nibbattissatayam naro, 
tamha kayã cavitvana manussattam øgam1ssati. 


1223. Sakyaputto mahanago aggo loke sadevake, 
bodhayitva bahu satte nibbay1ssati cakkhuma. 


! cankamana - Ma, Se. ” ãropayim - Ma; ãropesim - Syã, Se. 


ˆ dasasahassi kampatha - Ma, Syä. ° mãlena - Ma, PTS; mallena - Syä. 
3 pũrayitvana - Ma, Syã, PTS, Sĩ Mu. 7 mãlam - Ma; mallam - Syã. 
*“tagaramallikähi - Ma, Syä. ° cuto pi - PTS. 
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1210. “Do sự dâng cúng cát uà đường kính hành đã khéo được xâu 
dựng nàu, (người ấu) sẽ thọ hưởng cát có chứa đựng bảu loại châu 
báu. 
1211. (Người ấu) sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba kiếp uà 
sẽ thọ hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng Uuọng. 
1212. Sau khi đi đến thế giới nhân loại, (người ấu) sẽ là đức uua ở 
quốc độ. Và người ấu sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương ở trái 
đất ba lần.” 
1213. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
đường kinh hành. 
1214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Cankamadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Cankamadayaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


49. Ký Sự vê Trưởng Lão Subhadda: 


1215. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara vị thọ nhận các vật hiến 
cúng có danh vọng lớn lao đã tiếp độ đám đông dân chúng rồi Niết Bàn. 
1216. Và trong khi bậc Toàn Giác đang Niết Bàn, mười ngàn (thế giới) 
đã rúng động. Khi ấy, đã có tập thể dân chúng đông đảo, và chư Thiên 
đã tụ hội lại. 

1217. Sau khi cúng dường trầm hương cùng với các loại bột thơm và hoa 
nhài, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã thoa lên đấng Tối 
Thượng Nhân. 

1218. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 
bậc Toàn Giác ngay khi đang nằm đã nói lên những lời kệ này: 

12109. “Người nào đã phủ lên (cơ thể Ta) bằng uật thơm uà tràng hoa 
Uào thời điểm cuối cùng của Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người 
hãu lắng nghe Ta nói. 

1220. Mệnh chung ở đâu, người nam nàu sẽ đi đến cõi trời Đẩu Suất. 
Sau khi cai quản uương quốc ở tạt nơi ấu, người ấu sẽ đi đến cối Hóa 
Lạc Thiên. 

1221. Sau khi cúng dường tràng hoa cao quú tốt thượng theo phương 
thức nàu đâu, được hài lòng uới nghiệp của chính mình, người ấu sẽ 
thọ hưởng sự thành đạt. 

1222. Người nam nàu cũng sẽ tát sanh ở cối trời Đểu Suất lần nữa. 
Sau khi mệnh chung từ cối trời ấu (người này) sẽ đi đến bản thể nhân 
loại. 

1223. Người con trai dòng Sakua, đống Long Tượng cao cả ở thế gian 
luôn cả chư Thiên, bậc Hữu Nhãn sẽ giúp cho nhiều chúng sanh giác 
ngộ rồi sẽ Niết Bàn. 


! Canñkamadauaka nghña là “vị dâng cúng (dayaka) đường đi kinh hành (cankama).” 
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1224. PabbaJJupagato' santo sukkamulena codito, 
upasankamma sambuddham pañham pucchissati tada. 


1225. HasayTtvana? sambuddho sabbaññu lokanayako, 
puññakammam pariññaya? saccanl vivarissatl. 


1226. Araddho ca ayam pañhe tuttho ekaggamanaso, 
sattharam abhivadetva pabbaJJam yacay1ssatl. 


1227. Pasannamanasam disva sakakammena tositam, 
pabbaJessatI so buddho aggadhammassa kovido. 


1228. Vayamitvan' ayam poso sammasambuddhasasane, 
sabbasave parlññaya nibbaylssat” anasavo.” 


(Pañcamabhanavaram). 


1229. Pubbakammena samyutto ekaggo susamahito, 
buddhassa oraso putto dhammaJo nhi sunimmrto. 


1230. Dhammarajam upagamma? apucchim pañhamuttamam, 
kathayanto ca me pañham dhammasotam upanay1. 


1231. Tassaham dhammamaññaya vihasim sasane rato, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 

1232. Satasahasse Ito kappe JalaJuttaranayako, 
nibbay1 anupadano dIpo 'va telasankhaya. 

1233. Sattayojanikam asI thupañca ratanamayam, 
dhaJam tattha apuJesim sabbabhaddam manoramam. 


1234. Kassapassa ca buddhassa tisso namagsasavako, 
putto me oraso asi dayado JInasasane. 


1235. Tassa hinena manasa vacam bhasim abhaddakam, 
tena kammavipakena pacchime addasam jinam.° 


1236. Upavattane salavane pacchime sayane munI, 
pabbajesi mahavrro hito karunIko Jino. 

1237. Ajjeva 'dani pabbaJJa aJJeva upasampada, 
aJJeva parinibbanam sammukha dipaduttame. 


1238. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Subhaddo thero Ima gathayo abhasitthaH. 
Subhaddattherassa apadänam navamam. 


-=0oOOO-- 
!tađã sopagato - Ma, Syã, Sĩ Mu. * pabbajissati - Syã; pabbajessati - PTS. 
°“ bhãsayitvana - PTS, Se. ” upagamma - Ma; upägantvä - PTS. 


3 pubbakammam abhiññãya - Syã, PTS. ° pacchã me äsi bhaddakam - Ma, Syä, Se. 
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1224. Trong khi đã thành đạt sự xuết gia (làm đạo sĩ), được thúc đẩu 
bởi nhân tố trong sạch (người nàu) sẽ đi đến gặp bậc Toàn Giác, uà 
khi ấu sẽ hỏi câu hỏi. 
1225. Bậc Toàn Giác, đãng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian sẽ làm 
cho (người nàu) uui uẻ. Sau khi biết toàn điện uê hành động phước 
thiện, Ngài sẽ phô bàu các Chân Lú (cao thượng). 
1226. Và được hài lòng uề câu hỏi, người nàu sẽ hớn hở, có tâm chăm 
chú. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, (người nàu) sẽ cầu xin sự xuất gia. 
1227. Đức Phật ấu, bậc rành rẽ uề Giáo Pháp cao cả, sau khi nhìn thấu 
(người nàu) có tâm tịnh tín, hoan hỦ uới nghiệp của mình, sẽ cho 
(người nàu) xuất gia. 
1228. Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác, sau 
khi biết toàn diện Uề tất cả các lậu hoặc, người nam nàu sẽ Niết Bàn 
không còn lậu hoặc.” 
(Tụng phẩm thứ năm). 
1229. Được gắn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, khéo được 
định tĩnh, tôi là người con trai chánh thống của đức Phật, đã được sanh 
ra từ Giáo Pháp, đã được tạo ra tốt đẹp. 
1230. Sau khi đi đến gặp đấng Pháp Vương, tôi đã hỏi câu hỏi tối 
thượng. Và trong khi giảng giải về câu hỏi của tôi, Ngài đã đưa tôi vào 
dòng chảy Giáo Pháp. 
1231. Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài, tôi đã sống, được thỏa 
thích trong Giáo Pháp. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi 
sống không còn lậu hoặc. 
1232. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đã 
Niết Bàn không còn chấp thủ, tợ như cây đèn đã tắt vì sự cạn kiệt về 
đầu thắp. 
1233. Đã có ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần. Tại nơi 
ấy, tôi đã cúng dường ngọn cờ tốt đẹp về mọi mặt, làm thích ý. 
1234. Và vị Thinh Văn hàng đầu tên Tissa của đức Phật Kassapa, người 
thừa tự Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, đã là con trai ruột của tôi. 
1235. Do tâm ý kém cỏi, tôi đã nói lời nói không tốt đẹp với vị ấy. Do 
quả thành tựu của nghiệp ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng vào 
thời điểm cuối cùng. 
1236. Tại rừng cây sala Upavattana, ở chỗ nằm cuối cùng, đấng Hiền 
Trí, bậc Đại Hùng, đấng Chiến Tháng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mãn, 
đã cho (tôi) xuất gia. 
1237. Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia, đúng ngày hôm nay là 
sự tu lên bậc trên, đúng ngày hôm nay là sự Viên Tịch Niết Bàn trong sự 
hiện diện của bậc Tối Thượng Nhân. 
1238. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy.] 
Ký sự về trưởng lão Subhadda là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
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1239. 


124O. 


5o. Cundattherapadanam 
Siddhatthassa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
agghiyam karayItvana Jatipupphehi chadayIm. 


Nitthapetvana tam puppham buddhassa upanamayIm, ' 
pupphavasesam paggayha buddhassa abhiropayIm. 


1241. Kañcanagghiyasankasam buddham lokagganayakam, 


1242. 


1243. 


1244. 


1245. 


1246. 


1247. 


1248. 


1249. 


1250. 


pasannacitto sumano pupphagghiyamupanayIm. 


Vitinnakankho sambuddho tinnoghehi purakkhato, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


“Dibbagandham pavayantam yo me pupphagghiyam ada, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


Ito euto ayam poso devasamghapurakkhato, 
Jatipupphehi parikinno devalokam gam1ssat1. 
Ubbiddham bhavanam tassa sovannañca manIimayam, 
vyamham patubhavissatiˆ puññakammappabhavitam. 


Catusattatikkhattum so devaraJJam karissatl, 
anubhossatI sampattim accharahi purakkhato. 


Pathavya rajjam tisatam vasudham avasissatl, 
pañcasattatikkhattuñca cakkavattI bhavissatI. 
Dujjayo nama namena hessati manuJadhipo, 
anubhotvana tam puññam sakakammam apassito.? 


VinIpatam agantvana manussattam gam1ssati, 
hiraññassa ca” nicItam kotisatamanappakam. 


Nibbattissati yonimhi° brahmane” so bhavissati, 
vangantassa suto dhĩma sariyäa oraso pIyo. 


1251. So ca paccha pabbajitva angIrasassa sasane, 


1252. 


1253. 


culacundo'ti namena hessati satthusavako. 


Samanero 'va so santo khinasavo bhavissatl, 
sabbasave pariññaya nibbayIssat” anasavo.” 
Upatthahim mahavIram aññe ca pesale bahu, 
bhataram me cˆ upatthasim? uttamatthassa pattiya. 


1254. Bhataram me upatthitva? dhatu pattamhi opiya,'" 
sambuddham upanamesim lokaJettham narasabham. 

' abhinamayim - Syã. ° lokamhi - PTS. ”brahmano - Syã, PTS. 

 vyamhã pãtubhavissanti - Sya, PTS. ® bhãtaramevupatthãsim - Syä. 

3 pabhãvitä - Sya, PTS. ° upatthahitvã - Syã. 

* sakakammipasamhito - Syã. '° đhãtum pattamhi ociya - Syã; 

” hiraññam tassa - Ma, Syã. dhãtum pattamhi ohiya - PTS. 


180 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm palh 


5o. Ký Sự về Trưởng Lão Cunda: 


1239. Sau khi cho thực hiện cây cột trụ dành cho đức Thế Tôn 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, tôi đã phủ lên 
bằng các bông hoa nhài 

1240. Sau khi làm hoàn tất, tôi đã đem bông hoa ấy lại gần đức Phật. 
Tôi đã cầm lấy phần còn lại của bông hoa và đã dâng lên đức Phật. 

1241. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian trông tợ như cây cột 
trụ bằng vàng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng tặng cây cột 
trụ bông hoa đến Ngài. 

1242. Đấng Toàn Giác, bậc có sự nghi hoặc đã được loại trừ, được tháp 
tùng bởi những vị đã vượt qua các bộc lưu, sau khi ngồi xuống ở Hội 
Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 

1243. “Người nào đã dâng cúng cột trụ bông hoa đang tỏa ra mùi 
hương của cối trời đến Ta, Tu sẽ tán dương người ấu. Các người hãu 
lắng nghe Ta nói. 

1244. Mệnh chung ở đâu, người nam nàu sẽ đi đến thế giới chư Thiên, 
(uà sẽ) được hột chúng chư Thiên tôn trọng, được các bông hoa nhài 
phủ quanh. 

1245. Được phát khởi từ nghiệp phước thiện, có chỗ trú ngụ cao uút 
làm bằng uàng uà ngọc mma-ni, có cung điện sẽ được hiện ra cho uị ấu. 
1246. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc bảu mươi bốn kiếp uà sẽ thọ 
hưởng sự thành đạt, được các tiên nữ trọng uọng. 

1247. (Người ấu) sẽ ngự trị quốc độ thuộc đết liền ở trái đốt ba trăm 
tần, uà sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương bảu mươi lăm lần. 
1248. (Người ấùU) sẽ trở thành uị thống lãnh nhân loại tên là Du7?aua. 
Được nương tựa uào nghiệp của chính mình, (người ấu) sẽ thọ hưởng 
phước báu ấu. 

1249. (Người ấu) sẽ không đi đến đọa xứ uà sẽ đi đến bản thể nhân 
loại. Và số uàng không ít hơn một trăm ko†i (một tủ) sẽ được tích lũu 
(cho người ấu). 

1250. Người ấu sẽ sanh uào dòng dõi Bà-la-môn uà sẽ là người con 
trai ruột thông rnỉnh uêu dấu của (Bà-la-rmmôn) Vanganta uà bà Sart. 
1251. Và UỀ sau, người ấu sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức 
Angrasa (Phật Gotamg) uà sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư có 
tên là Culacunda. 

1252. Người ấu sẽ trở thành bậc có lậu hoặc được đoạn tận ngaqụ khi 
còn là u† sa-di. Sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu hoặc, người ấu 
sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

1253. Tôi đã phục vụ đấng Đại Hùng và nhiều vị hiền đức khác, và tôi 
đã hầu cận người anh trai của tôi nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 
1254. Tôi đã phục vụ người anh trai của tôi,' tôi đã đặt xá-lợi (của anh 
tôi) ở trong bình bát và đã trình lên đấng Toàn Giác, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu. 


! Anh trai của vị Cunda này là ngài Sãriputta, tức là vị Thinh Văn hàng đầu (ND). 
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1255. Ubhohatthehi paggayha buddho loke sadevake, 
samdassayanto tam dhatum kittay1 aggasavakam. 


1256. Cittam ca suvimuttam me saddha mayham patitthita, 
sabbasave parlññaya viharaml anasavo. 


1257. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Cundo thero Ima gathayo abhasitthaH. 
Cundattherassa apadãänam dasamam. 
--OooOOO-- 
Uddanam: 


Upali sono bhaddiyo sannitthapaka' hatthiyo, 
chadanam seyyacankamam subhaddo cundasavhayo, 
gatha satam ca ta]isam catasso ca taduttar1. 


Upalivaggo pañcamo. 
--ooOOO-- 


VI. VUUANTIVAGGO 


51. Vidhuũpanadayakattheraäapadanam 
1258. Padumuttarabuddhassa lokaJetthassa tadino, 
vijanika? maya dinna dipadindassa tadino. 
1259. Sakam cittam pasadetva paggahetvana añJalim, 
sambuddham abhivadetva pakkamim uttaramukho. 


1260. VIjanim paggahetvana sattha loke anuttaro,? 
bhikkhusanghe thito santo Imam gatham abhasatha: 


1261. “Imina vIJjanidanena cittassa panIdhThI ca, 
J PT 
kappanam satasahassam vinipatam na gacchat.” 


1262. Araddhaviriyo pahitatto cetogunasamähito, 
Jatiya sattavasso "ham arahattamapapunim. 


1263. Satthikappasahassamhi viJamanasanamaka,° 
solas” asimsu raJano cakkavattI mahabbala. 


1264. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Vidhupanadayako thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Vidhũpanadäyakattherassa apadänam pathamam. 


--ooOOO-- 
' sannidhãapaka - PTS, Se. 3 sattha lokagganäyako - Ma, Syã, PTS. 
°“ bjanikã - Ma. * bjamanasanamakã - Ma. 
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1255. Đức Phật ở thế gian luôn cả chư Thiên đã cầm lấy bằng hai tay, và 
trong khi phô bày xá-lợi ấy Ngài đã tán dương vị Thinh Văn hàng đầu. 
1256. Tâm của tôi đã khéo được giải thoát, đức tin của tôi đã được thiết 
lập. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 

1257. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Cunda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Cunda là phân thứ mười. 
--ooOOoo-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ Upali, vị Sona, vị Bhaddliya, vị Sannitthapaka, vị Hatthiya, mái che, 
giường nằm, đường kinh hành, vị Subhadda, vị tên Cunda; (tổng cộng) 
có một trăm bốn mươi câu kệ và bốn câu thêm vào đó. 

Phẩm Upali là phẩm thứ năm. 
--ooOOoo-- 


VI. PHAM VIUANI: 
51. Ký Sự về Trưởng Lão Vidhupanadayaka: 

1258. Chiếc quạt đã được tôi dâng cúng đến đức Phật Padumuttara, bậc 
Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, đấng Chúa Tể của loài người 
như thế ấy. 
1259. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay 
lên. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi ra đi, mặt hướng phía bắc. 
126O. Sau khi cầm lấy chiếc quạt, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở thế 
gian, trong khi đang đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ 
này: 
1261. “Do sự dâng cúng chiếc quạt nàu uà do các nguuện lực của tâm, 
(người ấu) không sa uào đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp.” 
1262. Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết, được định tĩnh là đức 
tính của tâm, vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh tôi đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán. 
1263. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Vijamana là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1264. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vidhupanadayaka!' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Vidhupanadäyaka là phần thứ nhất. 

--ooOOoo-- 


' Vidhũpanadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) cái quạt (uidhũpana).” 
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52. Sataramsikattherapadanam 


1265. Ucclyam' selamaruyha nisIdi purIsuttamo, 
pabbatassaviduramhi brahmano mantaparagu. 


1266. Upavittham mahaviram devadevam narasabham, 
añJalimpaggahetvana santhavim lokanayakam: 


1267. “Esa buddho mahaviro varadhammappakasako, 
Jalati aggikhandho va bhikkhusanghapurakkhato. 


1268. Mahasamuddo 'va *kkhobho? annavo 'va duruttaro, 
migaraja va sambhIto dhammam deseti cakkhuma.” 


1269. Mama sankappamaññaya padumuttaranayako,? 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha: 


1270. “Yenayam añJali dinno buddhasettho ca thomito, 
timsakappasahassani devaraJJam karissatl. 


1271. Kappasatasahassamhi angIrasasanamako, 
vivattacchaddo sambuddho uppajJjissati tavade. 


1272. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, . 
sataramsIti namena araha so bhavissati.” 


1273. Jatiya sattavasso ham pabbaJIm anagariyam, 
sataramsI nhi? namena pabha niddhavate mama. 


1274. Mandape rukkhamnule va Jhay Jhanarato aham, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 


1275. Satthikappasahassamhi caturo ramanamaka,° 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


1276. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Sataramsiyo” thero ima gathayo abhasitthaH. 
Sataramsikattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
53. Sayanadayakattherapadanam 

1277. Padumuttarabuddhassa sabbalokanukampino, 

sayanam tassa padasim vippasannena cetasa. 


1278. Tena sayanadanena sukhette b1jasampada, 
bhoga nibbattare” tassa sayanassa Idam phalam. 


ubbiddham - Ma, Syä, PTS. ” sataramsl pi - PTS. 

? mahäsamuddo 'va kkhubbho - Ma. ° romanamaka - Syä, PTS, Se. 

3 padumuttaranamako - Syä. 7 sataramsi - Ma. 

* vivattacchado - Ma, Syä, Se. °® bhogo nibbattate - Syã, PTS, Se. 
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52. Ký Sự về Trưởng Lão Sataramsika: 
1265. Sau khi trèo lên tảng đá cao, đấng Tối Thượng Nhân đã ngồi 
xuống. Tôi là vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật (cư ngụ) ở không xa 
ngọn núi. 
1266. Khi đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, bậc Nhân Ngưu đã 
ngồi xuống, tôi đã chắp tay lên và đã ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
rằng: 
1267. “VỊ nàu là đức Phật, đấng Đại Hùng, bậc giảng giải uÊ Giáo 
Pháp cao quú, đứng đầu Hội Chúng tù khưu, chói sáng như là đống 
lửa. 
1268. Tợ như đại dương không bị suụ suuển, tợ như biển cả khó mà 
Uượt qua, bậc Hữu Nhãn thuuết giảng Giáo Pháp tợ như (con sư tử) 
uua của loài thú không bị hãi sợ.” 
126o. Biết được ý định của tôi, đấng Lãnh Đạo Padumuttara đứng ở nơi 
Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 
1270. “Sự chắp tau nàu đã được dâng cúng uà đức Phật tối thượng đã 
được ngợi ca bởi người nào, (người ấu) sẽ cai quản Thiên quốc ba 
mươi ngàn kiếp. 
1271. Cho đến một trăm ngàn kiếp (uŠ sau nàu), bậc Toàn Giác tên 
Angirasa, U† đã đứt bỏ tội lối, sẽ hiện khởi. 
1272. (Người ấu) sẽ là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là 
chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, là uị A-la-hán uới tên 
SafaTGTNSI.” 
1273. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Tôi có ánh sáng tỏa ra, (cho nên) tôi có tên là SataramsI 
(trăm tia sáng). 
1274. Ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi là người có thiền chứng, được thỏa 
thích về thiền. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng 
Chánh Đăng Giác. 
1275. (Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp, (đã có) bốn vị có tên Rama là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1276. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sataramsiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sataramsika là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


53. Ký Sự vê Trưởng Lão Sayanadayaka: 
1277. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng chiếc giường đến đức Phật 
Padumuttara ấy, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả thế gian. 
1278. Do sự dâng cúng chiếc giường ấy, có sự thành tựu của hạt giống 
(đã được gieo) ở thửa ruộng tốt, các của cải được sanh lên cho tôi đây; 
điều này là quả báu của chiếc giường. 
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1270. Akase seyyam kappemi dhãremi pathavim imam, 
panesu me Issariyam sayanassa idam phalam. 


128o. Pañcakappasahassamhi attha asum mahavara,' 
catuttimse kappasate caturo ca mahabbala. 


1281. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sayanadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 


Sayanadayakattherassa apadanam tatiyam. 
--ooOOO-- 


54. Gandhodakiyattherapadanam 


1282. Padumuttarabuddhassa mahabodhimaho ahu, 
vicittam ghatamadaya gandhodakamadasaham. 


1283. Nahapanakale bodhiya? mahamegho pavassatha, 
ninnado ca maha äs1° asaniya phalantiya. 


1284. Tenevasanivegena tattha kalakato ahum,° 
devaloke thito santo Imam gatham abhasaham. 


1285. “Aho buddho aho dhammo aho no satthusampada, 
kalebaram” me patitam devaloke ramamaham.” 


1286. Ubbiddham bhavanam mayham satabhumam° samuggatam, 
kaññasatasahassanIl parivarenti mam sada. 

1287. Abadha” me na vijjanti soko mayham na vijjati, 
parilaham na passam1 puññakammassidam phalam. 


1288. Atthavise kappasate raJa samvasito ahum, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1289. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Gandhodakiyo? thero ima gathayo abhasitthat. 
Gandhodakiyattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 

55. Opavayhattherapadanam 


12o9o. Padumuttarabuddhassa aJanyamadasaham, 
niyyadetvana sambuddhe° agamasim sakam gharam. 


1291. Devalo nama namena satthuno aggasavako, 
varadhammassa dayado agacchi mama santikam. 


' mahatejä - Ma; mahävira - Syã, PTS. ° sattabhummam - Syã; 

°“ nahãnakale ca bodhiya - Ma, Syã, PTS,SïMu.  satabhũmim - PTS. 

” ahu - PTS. 7 rogã pi - PTS. 

* aham - Ma, Syã, PTS. ® sandhodakadayako - Syã. 
” ka]evaram - Ma, Syä. ° sambuddham - PTS. 
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1279. Tôi thực hiện việc nằm ngủ ở trên không trung, tôi nâng đỡ trái 
đất này, tôi có quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng; điều này là quả 
báu của chiếc giường. 
1280. (Trước đây) năm ngàn kiếp, đã có tám vị (tên là) Mahavara. Và 
(trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, (đã có) bốn vị có oai lực lớn lao. 
1281. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sayanadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sayanadäyaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
54. Ký Sự vê Trưởng Lão Gandhodakiya: 

1282. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Phật Padumuttara. Tôi đã 
mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng và tôi đã dâng cúng nước 
có hương thơm. 
1283. Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề, có đám mây lớn đã đổ 
mưa. Và đã có tiếng động lớn trong lúc sấm sét đang nổ ra. 
1284. Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy (và đã tái sanh) tợ như tốc độ của 
tỉa sét ấy. Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên, tôi đã nói lên lời kệ này: 
1285. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
của chúng ta! (Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống thì tôi sướng uui ở 
thế gtới chư Thiên.” 
1286. Chỗ trú ngụ của tôi cao vút, có một trăm tầng lầu được vươn lên, 
có một trăm ngàn thiếu nữ luôn luôn vây quanh tôi. 
1287. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, sự sầu muộn của tôi 
không có, tôi không nhìn thấy sự bực bội; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 
1288. (Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp, tôi đã là đức vua Samvasita, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
128o. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư. 
--ooO0O-- 
55. Ký Sự về Trưởng Lão Opavayha: 

12oo. Tôi đã dâng cúng con ngựa thuần chủng đến đức Phật 
Padumuttara. Sau khi dâng tặng cho bậc Toàn Giác, tôi đã đi về căn nhà 
của mình. 
1291. Vị có tên Devala là Thinh Văn hàng đầu của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự của Giáo Pháp cao quý, đã đi đến gặp tôi (nói rằng): 


! Squanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) chiếc giường (sauana).” 
* Gandhodakiua nghĩa là “vị liên quan đến nước (udaka) có hương thơm (gandha).” 
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1292. “Sapattabharo' bhagava aJaneyyo na kappatl,? 
tava sankappamaññaya adhivasesi cakkhuma.” 


1293. Agghapetva vataJavam sindhavam sighavahanam, 
padumuttarabuddhassa khamaniyam?adasaham. 


1294. Yam yam yonupapaJJami devattam atha manusam,° 
khamanrya vataJava° cItta° nibbattare” mama.” 

1295. Labha tesam suladdham 'va ye labhantupasampadam, 
punapi payIrupaseyyam buddho loke sace bhave. 


1296. AtthavIsatikkhattum “ham räJa asim mahabbalo, 
caturanto vĩjitavI Jambusandassa? 1ssaro. 


1297. Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo, 
patto 'smi"° acalam thanam hitva JayaparaJayam. 

1298. Catuttimsasahassamhi mahateJo 'sI khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1299. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Opavayho'"' thero Iima gathayo abhasitthaH. 
Opavayhattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOoo-- 


56. Saparivarasanattherapadanam 

1300. Padumuttarabuddhassa pindapatam adasaham, 

gantva tam bhojanatthanam'? mallikah1 parIkkhipim.° 
1301. Tamhaãsanamhi asino buddho lokagganayako, 

akittay1 pindapatam uJubhuto samahito: 
1302. “YathapiI bhaddake khette bijam appampi ropitam, 

samma dharam pavecchante phalam toseti kassakam. 
1303. Tathevayam pindapato sukhette ropito taya, 


bhave nibbattamanam hi'* phalato tosay1ssatI.”'” 


1304. Idam vatvana sambuddho JalaJuttaranamako, 
pindapatam thavitvana'° pakkamI uttaramukho. 


' sabbatthahãro -Syã. “nibbattate- Ma,Se. #mamam - PTS. 


“ kampati - Syã. ° Jambidipassa - Syã. 

” ajãniyam - PTS. ° pattomhi - Syã, PTS. 

* đeve ca mãnuse bhave - SI Mu; ! opavuyho - Sya, PTS. 
bhavane sabbadä mama - PTS. ° kilitthakatthanam - Ma, Syã, Se. 

” khamaniyam vãtajavam - Ma; 3 parikkhittam - Ma, PTS, Se. 
ajãniyä vatajava - Syã; * nibbattamanamhi - Ma, Syã, PTS. 
khamanTyo vãtajavo - Se. ” phalante tosayissati - Ma, Syã. 

° cittam - Ma; citte - PTS, Se. ° sahetvana - Ma, Syã, Se. 
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1292. “Đức Thế Tôn chỉ sử dụng bình bát uà uật dụng thiết yếu của 
mình, con ngựa thuần chủng là không thích hợp. Biết được ú định của 
ngươi nên bậc Hữu Nhãn đã chấp thuận.” 

1293. Sau khi cho người định giá con ngựa Sindhu có tốc độ như gió là 
phương tiện di chuyển mau chóng, tôi đã dâng cúng vật dụng thích hợp 
đến đức Phật Padumuttara. 

1294. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những con ngựa với tốc độ như gió, đáng được thuần phục, 
được tô điểm, (đã) sanh lên cho tôi. 


1295. Những ai đạt được sự tu lên bậc trên (với Ngài), lợi ích của những 
vị ấy là đã được thành tựu tốt đẹp. Nếu đức Phật sẽ hiện hữu ở thế gian, 
tôi có thể gặp lại Ngài lần nữa. 

1296. Tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao, là người chỉnh phục bốn 
phương, là chúa tế của xứ JambudIpa hai mươi tám lần. 


1297. Lần sau cùng này của tôi là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân 
chuyển. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 


1298. (Trước đây) ba mươi bốn ngàn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly có 
quyền uy vĩ đại, được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


12oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Opavayha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Opavayha là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 

56. Ký Sự vê Trưởng Lão Saparivarasana: 


130O. Tôi đã dâng cúng vật thực đến đức Phật Padumuttara. Tôi đã đi 
đến địa điểm thọ trai ấy và đã rải rắc các bông hoa nhài. 


1301. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, bậc có bản thể 
chính trực, định tĩnh, ngồi ở chỗ ngồi ấy đã tán dương về phần vật thực 
rằng: 

1302. Cũng giống như chỉ một ít hạt giống được gieo xuống cánh đồng 
màu mỡ, khi có mưa rào thích hợp đổ xuống, kết quả làm uui lòng 
người nông phu. 

1303. 7ương tợ như thế, phần uật thực nàu đã được ngươi gieo 
xuống thửa ruộng màu mỡ, trong khi sanh ra ở cối hữu, quả báu sẽ 
làm ngươi 0uuiï lòng.” 

1304. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã ngợi ca về phần vật thực, 
bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
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1305. Samvuto patimokkhasmim Indriyesu ca pañcasu, 
pavivekamanuyutto viharamli anasavo. 


1306. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Saparivarasano thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Saparivaräsanattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 


57. PañcadIipakattherapadanam 
1307. Padumuttarabuddhassa sabbabhutanukampino, 
susanthahitva' saddhamme uJuditthi ahosaham. 
1308. PadIpadanam padasim parivaretvana bodhiyam, 
saddahanto padIpanl akarim tavade aham. 


1309. Yam yam yonupapaJJjamI devattam atha manusam, 
akase ukkam đdharenti dipadanassidam phalam. 


1310. Tirokuddanm: tiroselam samatiggayha pabbatam, 
samanta yoJanasatam dassanam anubhomaham. 


1311. Catuttimse kappasate satacakkhusanamaka, 
raJa hesum mahateJa eakkavatti mahabbala. 


1312. Tena kammavasesena patto 'mhi asavakkhayam, 
dharemIi antimam deham dipadindassa sasane. 


1313. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma PañcadIpako thero Ima gathayo abhasitthati. 
PañcadIpakattherassa apadãänam sattamam. 
--0oOOO-- 


58. Dhajadayakattherapadanam 
1314. Padumuttarabuddhassa bodhimh1? padaputtame, 
hattho hatthena cittena dhaJamaropayim aham. 
1315. Patitapattanf ganhitva bahiddha chaddayIm aham, 
antosuddham bahisuddham adhimuttam°anasavam, 
sammukha viya sambuddham avandim bodhimuttamam. 


1316. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha: 


' saddahitvana - Ma, Se; susaddahitvã - Syã. 
° tirokuttam - Ma; tirokutam - Syä. * patapattãani - Sya, PTS. 
3 bodhiyä - Ma, Syã, PTS. ” suvimuttam - Syã. 
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1305. Tôi đã thu thúc trong giới bổn Patimokkha và ở năm giác quan, 
được gắn bó với sự cô tịch, tôi sống không còn lậu hoặc. 
1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão SaparIvarasana' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sapariväräsana là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
57. Ký Sự về Trưởng Lão PañcadIpaka: 

1307. Sau khi đã khéo an trú trong Chánh Pháp của đức Phật 
Padumuttara, bậc có lòng thương tưởng đến tất cả sanh linh, tôi đã có 
được quan điểm chính chắn. 
1308. Tôi đã dâng cúng vật thí là các cây đèn sau khi đã đặt vòng quanh 
cội Bồ Đề. Trong khi đang có niềm tin, tôi đã tức thời thắp sáng các cây 
đèn. 
1309. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có những người cầm đuốc ở không trung; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng đèn. 
1310. Tôi thể nghiệm được sự nhìn thấy ở xung quanh một trăm do- 
tuần, sau khi đã vượt xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá, và ngọn 
núi. 
1311. (Trước đây) ba ngàn bốn trăm kiếp, các vị vua có tên SatacakkhU 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có quyền uy vĩ đại, có oai lực lớn 
lao. 
1312. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi đã đạt được sự đoạn tận 
các lậu hoặc. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đãng 
Chánh Đăng Giác. 
1313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcadipaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcadipaka là phần thứ bảy. 
--OooOOO-- 
58. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadayaka: 

1314. Ở tại cội cây Bồ Đề của đức Phật Padumuttara, tôi đã trở nên 
mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã treo ngọn cờ ở chóp đỉnh của cội cây. 
1315. Tôi đã nhặt các lá cây bị rụng xuống rồi đã đổ bỏ ở bên ngoài. Tôi 
đã đảnh lể cội Bồ Đề tối thượng tợ như (đảnh lễ) bậc Toàn Giác là vị 
trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã được giải thoát, không 
còn lậu hoặc, đang ở trước mặt. 
1316. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này: 


! Sapariuaräsana nghĩa là “vị có vật thực (asana) và các vật phụ thuộc (pariuära).” 
 Pañcadipaka nghĩa là “vị có năm (pañca) cây đèn (dipaka).” 
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1317. “Imina dhaJadanena upatthanena cubhayam, 
kappanam satasahassam duggatim so na gacchatHl. 
1318. Devesu devasobhagsam' anubhossatanappakam, 


anekasatakkhattuñca raJa ratthe bhavissatl, 
uggato nama namena cakkavattI bhavissatl. 


1319. Sampattim anubhotvana sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato sasane "bhiramissati.” 


1320. Padhanapahitatto mhi upasanto nirupadhi, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 


1321. Ekapaññasasahasse kappe uggatasavhayo,” 
paññasatisahasse? khattiyo meghasavhayo. 


1322. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma đhaJadayako thero ima gathayo abhasitthat. 
Dhajadayakattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 

59. Padumattherapadanam 
1323. Catusaccam pakasento varadhammappavattako,? 
vassate amatam vutthimm nibbapento mahaJanam. 


1324. Sadandam° padumam gayha addhakose thito aham, 
padumuttaramunissa hattho ukkhipimambare. 


1325. Agacchante ca padume abbhuto asi tavade, 
mama sañkappamaññaya pagganhI vadatam varo. 


1326. Karasetthena paggayha JalaJam pupphamuttamam, 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha: 

1327. “Yenidam padumam khittam sabbaññumhi vinayake,” 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


1328. Timsa kappanI devindo devaraJJam karissatl, 
pathavya raJJam sattasatam vasudham avasIssat1. 


1329. Tattha pattam? ganetvana? cakkavattI bhavissatl, 
akasato pupphavutthi abhivassissat1 tada. 


1330. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena sattha loke bhavissat1. 


! sobhagyam - Ma, Syã, PTS, Se. ” varadhammacakkapavattako - PTS. 

° savhaya - Syã. ° sadhajam - Ma, Syã, PTS, Se. 

3 Daññãsasatasahasse - Ma, PTS, Se; ” sabbaññuttamanäyake - Syä, Se. 
paññasasahasse camuno - Sya. sabbaññuta-m-anäsave - PTS. 


* khattiya khemasavhayä -Syã. ”sattam - Sya. ”gahetvana - Syã, PTS, SI Mu. 
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1317. “Do cả hai uiệc là dâng cúng ngọn cờ uà sự phục uụ nàu, người 
ấu không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
1318. (Người ấu) sẽ thọ hưởng sự huụ hoàng ở cõi trời không phải là 
ít ở giữa chư Thiên, sẽ là u† uua ở quốc độ hàng trăm lần, uà sẽ trở 
thành đấng Chuuến Luân Vương có tên Dggdia. 
1319. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng sự 
thành đạt (người ấu) sẽ thỏa thích trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn 
Gotama.” 
132o. Có tính khẳng quyết về sự nõ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đãng 
Chánh Đăng Giác. 
1321. (Trước đây) năm mươi mốt ngàn kiếp, (tôi đã) có tên Uggata. 
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Megha. 
1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão DhaJadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão DhaJjadäyaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 
59. Ký Sự vê Trưởng Lão Paduma: 

1323. Trong khi công bố về bốn Sự Thật, trong khi giúp cho đám đông 
dân chúng chứng ngộ Niết Bàn, bậc chuyển vận Giáo Pháp cao quý (đã) 
đổ mưa cơn mưa Bất Tử. 
1324. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng còn cả cuống đứng ở tâng thượng. 
Được mừng rỡ, tôi đã ném lên không trung (cúng dường) bậc Hiền Trí 
Padumuttara. 
1325. Và trong khi đóa sen hồng đang đi đến, ngay khi ấy đã có điều kỳ 
diệu. Biết được ý định của tôi, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết 
giảng đã nắm lấy. 
1326. Sau khi cầm lấy đóa sen tối thượng trong các loài hoa bằng bàn 
tay hạng nhất, (đức Phật) đứng ở nơi Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên 
những lời kệ này: 
1327. “Người nào đã thả đóa sen hồng nàu đến đống Toàn Trt, bậc 
Hướng Đạo, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta 
nói. 
1328. (Người ấu) sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp, uà sẽ ngự trị quốc độ thuộc đất liên ở trát đất bảu trăm 
lần. 
1329. Sau khi tính đếm số lượng cánh hoa ở tại nơi ấu, (người ấu) sẽ 
trở thành đấng Chuuển Luân Vương (bấu nhiêu lần), khi ấu sẽ có trận 
mưa bông hoa đổ xuống từ không trung. 
1330. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


! Dhqjadaãuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cây cờ (dhaja).” 
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1331. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbayIssatanasavo.” 


1332. Nikkhamitvana kucchimha sampajano patIssato, 
Jatiya pañcavasso "ham arahattamapapunim. 


1333. Patisambhida catasso viImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Padumo thero Ima gathayo abhasitthaii. 
Padumattherassa apadanam navamam. 
--0oOOO-- 
6o. Asanabodhiyattherapadanam 


1334. Jatiya sattavasso ham addasam lokanayakam, 
pasannacitto sumano upagacchim naruttamam. 


1335. TIssassaham bhagavato lokaJetthassa tadino, 
hattho hatthena cittena ropayim bodhimuttamam. 


1336. Asano namadheyyena dharamrruhapadapo, 
pañca vasse parlcarim asanam bodhimuttamam. 


1337. Pupphitam padapam đisva abbhutam lomahamsanam, 
sakam kammam pakittento buddhasettham upagamim. 


1338. Tisso tada so' sambuddho sayambhu aggapuggalo, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


1339. “Yenayam ropita bodhi buddhapuJa ca sakkata, 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


1340. Timsa kappani devesu devaraJJjam karissatl, 
catusatthikkhattum soˆ cakkavattI bhavissati. 


1341. Tusita hï cavitvana sukkamulena codito, 
dve sampattI anubhotva manussatte ram1ssat1. 


1342. Padhanapahitatto so upasanto nirupadhi, 
sabbasave pariññaya nibbayIssatanasavo.” 


1343. Vivekamanuyutto ham upasanto nirupadhi, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


1344. Dvenavute Ito kappe bodhim ropesaham tada, 
dugsatim nabh1JanamI bodhiropassidam phalam. 


! vo - PTS. ? catusatthi eakkhattum so - Ma; 
”tusita hi - Syã, PTS. catusatthiñ ca khattum so - Syã, PTS. 
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1331. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, sau khi biết toàn điện uề tất cả các lậu 
hoặc, (người ấu) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 

1332. Tôi đã ra khỏi lòng (mẹ) có sự nhận biết mình, có niệm (đầy đủ). 
Vào lúc năm tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
1333. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paduma đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Paduma là phần thứ chín. 
--0oOOO-- 

6o. Ký Sự vê Trưởng Lão Asanabodhiya: 
1334. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến gần bậc Tối 
Thượng Nhân. 
1335. Đối với đức Thế Tôn Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ, tôi đã gieo trồng cội 
Bồ Đề tối thượng. 
1336. (Cội Bồ Đề) là giống cây mọc ở trên mặt đất có tên là Asana. Tôi 
đã chăm sóc cội Bồ Đề tối thượng Asana năm năm. 
1337. Sau khi nhìn thấy cội cây đã được trổ hoa là điều kỳ diệu khiến 
lông rởn ốc. Trong khi tán dương việc làm của mình, tôi đã đi đến gặp 
đức Phật tối thượng. 
1338. Khi ấy, bậc Toàn Giác Tissa, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả ấy, sau 
khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ này: 
1339. “Người nào đã gieo trồng cội câu Bồ Đề nàu uà đã tôn trọng sự 
cúng dường đức Phật, Tu sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lẳng 
nghe Ta nói. 
1340. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên ba mươi 
kiếp, uà sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương sáu rmnươi bốn lần. 
1341. Được thúc đẩu bởi nhân tố trong sạch, sau khi mệnh chung từ 
chính cối trời Đểu Suất, sau khi thọ hướng hai sự thành đạt, người ấu 
sẽ sướng uui ở bản thể nhân loạt. 
1342. Có tính khẳng quuết uề sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tới sanh, sau khi biết toàn diện uề tất cả các lậu hoặc, người ấu 
sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 
1343. Tôi đã gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống 
tái sanh. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
1344. Kể từ khi tôi đã gieo trồng cội Bồ Đề trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc gieo 
trông cội Bồ Đề. 
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1345. Catusattat Ito kappe dandasenoti vissuto, 
sattaratanasampamno cakkavattI tada ahum. 


1346. Tesattatimhito' kappe sattahesum mahIpati, 
samantanemIi namena raJano cakkavattino. 


1347. PannavIsat ito kappe punnako nama khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


1348. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Asanabodhiyo thero Iima gathayo 
abhasitthat. 
Asanabodhiyattherassa apadanam dasamam. 
--OooOOO-- 


Uddanam: 
VijanI sataramsI ca sayanodakI vahiyo,? 
parivaro padIpañca dhaJo padumapuJako, 
bodhIi ca dasamo vutto gatha dve navutli tatha. 
VijanIvaggo chattho. 
--0oOOO-- 


VII. SAKACINTANIYAVAGGO 


61. Sakacintaniyattherapadanam 
1349. Pavanam kananam disva appasaddamanavilam, 
1sInam anucinnamva ahutinam patiggaham. 
1350. Thupam katvana pulinam” nanapuppham samokirim, 
sammukha viya sambuddham nimmitam abhivandaham. 
1351. Sattaratanasampanno raJa ratthamh1' issaro, 
sakakammabhiraddho "ham thupapuJayidam" phalam. 
1352. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1Janami thupa?°puJayidam phalam. 


1353. AsIti kappe nantayaso cakkavattI ahos” aham, 
sattaratanasampanno catudIpamhi 1ssaro. 


1354. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sakacintaniyo” thero ima gathayo abhasitthat. 
Sakacintaniyattherassa apadanam pathamam. 


--ooOOO-- 
' tesattati ito - Sya, PTS. ” pupphapnjãäyidam - Ma, Syä. 
° vahiso - Syä. ° puppha - Ma; buddha - Syã. 
3 velinam - Syã; ve]ũnam - PTS, Se. ” sakacittaniyo - Syã, PTS; 
* ratthasmim - Syä, PTS, Sĩ Mu. sakacintiyo - Sĩ Mu. 
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1345. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã) được nổi tiếng với tên 
Dandasena. Khi ấy, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu 
bảy loại báu vật. 
1346. Trước đây bảy mươi ba kiếp, đã có bảy vị lãnh chúa là các đấng 
Chuyển Luân Vương tên Samantanemi. 
1347. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Punnaka, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1348. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Asanabodhiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asanabodhiya là phần thứ mười. 
--ooOOoo-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ có cây quạt, vị SataramsI, chiếc giường, vị có nước hương thơm, vị có 
phương tiện di chuyển, vị có vật phụ thuộc, cây đèn, ngọn cờ, vị cúng 
dường hoa sen hồng, và cội Bồ Đề là thứ mười. Như thế, (tổng cộng) có 
chín mươi hai câu kệ đã được nói đến. 
Phẩm VIjamï là phẩm thứ sáu. 
--ooOOoo-- 


VII. PHẨM SAKACINTANIYA: 
61. Ký Sự về Trưởng Lão Sakacintaniya: 

1349. Tôi đã nhìn thấy khu rừng bao la rậm rạp ít có tiếng động, không 
bị chộn rộn, chính là nơi trú ngụ của các vị ẩn sĩ, là địa điểm tiếp nhận 
các vật hiến cúng. 
1350. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng cát, tôi đã rải rắc nhiều 
bông hoa khác loại. Tôi đã đánh lễ (ngôi bảo tháp) đã được tạo nên như 
là (đảnh lễ) bậc Toàn Giác đang ở trước mặt. 
1351. Trở thành vị vua được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể của 
quốc độ, tôi hài lòng với nghiệp của chính mình; điều này là quả báu 
của việc cúng dường ngôi bảo tháp. 
1352. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp. 
1353. (Trước đây) tám mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương 
Anantayasa được thành tựu bảy loại báu vật, là chúa tể ở bốn châu lục. 
1354. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sakacintaniya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sakacintaniya là phần thứ nhất. 
-=0oOOO-- 


! Asanabodhia nghĩa là “vị liên quan đến cội Bồ Đề (bodhi) là giống cây asana.” 
ˆ Sakacintaniua nghĩa là “vị có sự suy nghĩ (cintana) của chính mình (saka).” 
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62. Avopupphiyattherapadanam 


1355. Vihara abhinikkhamma abbhutthahiya' cankame, 
catusaccam pakasento deseti° amatam padam. 


1356. Sikhissa giramaññaya buddhasetthassa tadino, 
nanapuppham gahetvana akasamhi samokinim. 


1357. Tena kammena dipadinde lokajetthe narasabhe,? 

patto mhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 
1358. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 

duggatim nabh1janam1 pupphapuJayIdam phalam. 
1359. Ito vIsatikappamhi sumedho nama khattiyo, 

sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
136oO. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Avofpupphyo thero 1Ima gathayo 
abhasitthau. 
Avopupphiyattherassa apadaänam dutiyam. 
-=O0oOOO-- 
63. Paccagamaniyattherapadanam 


1361. Sindhuya nadliya tire cakkavako aham tada, 
suddhasevalabhakkho "ham papesu ca susaññato. 


1362. Addasam viraJam buddham gacchantam amilañJase, 
tundena salam” paggayha vIipassissabhiropayIm. 


1363. “Yassa saddha tathagate acala suppatitthita, 
tena cittappasadena duggatim so na gacchatI.” 


1364. ŠSvagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
vihangamena santena sub1Tjam ropitam may. 


1365. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1janamI puppha°puJayidam phalam. 


1366. Sucarudassana nama atthete ekanamaka, 
kappe sattarase asum cakkavatti mahabbala. 


1367. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Paccagamaniyo” thero Iima gathayo 
abhasitthai. 
Paccägamaniyattherassa apadänam tatiyam. 


--ooOOO-- 
' abbhutthãsi ca - Syã, Se; * apo - Syã; ãvo - PTS, Se. 
abbhutthäãsi 'va - PTS. ” mãlam - Se. 
2 desento - Sya, PTS, Se. ° buddha - Ma, Syä, PTS. 
3“đipadinda lokajettha narasabha' ïti sabbattha. ” saddhãgamaniyo - Se. 
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62. Ký Sự vê Trưởng Lão Avopupphiya: 

1355. Sau khi đi ra khỏi trú xá và bước lên ở con đường kinh hành, 
trong khi công bố về bốn Sự Thật, Ngài thuyết giảng về đạo lộ Bất Tử. 
1356. Nhận biết được giọng nói của đấng Sikhi là đức Phật tối thượng 
như thế ấy, tôi đã cầm lấy nhiều loại bông hoa và đã tung lên ở không 
trung. 
1357. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã 
đạt được vị thế Bất Động. 
1358. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa. 
1359. Trước đây hai mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Sumedha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
136o. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Avopupphrya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avopupphiya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 
63. Ký Sự vê Trưởng Lão Paccagamaniya: 

1361. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài ngỗng đỏ ở bờ sông Sindhu. Và tôi đã 
khéo ngăn ngừa các điều ác, có thức ăn thuần là loài thảo mộc ở trong 
nước. 
1362. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm đang di chuyển ở trên 
không trung. Tôi đã dùng mỏ ngắt lấy bông hoa saÏla và đã dâng lên 
(đức Phật) Vipassi. 
1363. “Người nào có niềm tin ở đức Như Lai không bị lau chuuển khéo 
được thiết lập, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm người ấu không đi đến 
khổ cảnh.” 
1364. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. Hạt giống tốt đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là 
loài chim. 
1365. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 
1366. (Trước đây) mười bảy kiếp, tám vị này có cùng một tên là Sucaru- 
dassana. Họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1367. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paccagamaniya!' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paccägamaniya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 


! Paccagamaniua nghĩa là “vị có sự quay trở lại (pati-a-gamana).” 
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64. Parappasadakattherapadanam 
1368. Usabham pavaram viram mahesim vIjJitavinam, 
suvannavannam sambuddham ko disva nappasIdati. 


1369. Himava 'vaparimeyyo sagaro 'va duruttaro, 
tatheva' ]hanam buddhassa? ko disva nappasIdatl. 


1370. Vasudha yatha appameyya citta vanavatamsaka, 
tatheva silam buddhassa ko đisva nappasIdati. 


1371. AnmilaJo va asankhobho? yathakaso asankhiyo, 
tatheva ñanam buddhassa ko disva nappasIdati. 


1372. Imahi catugathahi brahmano senasavhayo,” 
buddhasettham thavitvana siddhattham aparaJitam. 

1373. CatunavutikappanI duggatim nupapaJJatha,° 
sugatisu susampattim” anubhosi° anappakam. 

1374. Catunavute Ito kappe thavitva lokanayakam, 
duggatim nabh1Jjanami thomanaya?° idam phalam. 

1375. Catuddasamhi kappamhi caturo asumugsata, 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


1376. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Parappasadako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Parappasadakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
65. Bhisadayakattherapadanam 
1377. Vessabhu nama namena I1sInam tatiyo ahu, 
kananam vanamogayha vihasi purisuttamo. 


1378. Bhisam mulalam ganhitva agamam'"° buddhasantikam," 
tam ca buddhassa padasim pasanno seh1 panHh1. 


1379. Karena ca paramattho vessabhu varabuddhina, 
sukhaham nabhïjanam1 samam tena tatuttarim.'° 


1380. Carimo vattate mayham bhava sabbe samuhata, 
hatthinagena santena kusalam ropitam maya.° 


!tad eva - PTS. 7 sugatim sukhasampattim - Ma. 

? devadevassa - Se. ° anubhosim - Ma, Syäã, PTS; anubhomi - Se. 
3 anilañjasasankhubbho - Ma, Syä, PTS. ”thomanassa - Syä. 

* catuhi gathahi - Sya, PTS, Se. '° agamim - Syã. 

” sona-avhayo - Syä; senasavhayo - PTS. '' santike - Syã, PTS. 

° nipapajj aham - PTS, Se. 1“ kutottarim - Ma; kut uttarim - Syä, PTS. 


' nãgo va bandhanam chetvä viharãmi anäsavo - Sya. 
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644. Ký Sự về Trưởng Lão Parappasadaka: 


1368. “Ai là người nhìn thấu bậc Toàn Giác có màu da uàng chói, 
đãng Anh Hùng cao thượng quú phái, bậc Đại Ấn Sĩ, đếng Chỉnh Phục 
mà không tịnh tín? 
1369. Tợ như núi Hi-mã-lạp là không thể đo lường được, tợ như biển 
cả là khó rmnà uượt qua, tương tợ như thế uề thiên của đức Phật, ai là 
người nhìn thấu mmà không tịnh tín? 
1370. Giống như trới đất uới uòng đai rừng đa dạng là không thể ước 
lượng được, tương tợ ụ như thế uề giới của đức Phật, ai là người 
nhìn thấu mà không tịnh tín? 
1371. Tợ như không gian là không bị khuấu động, giống như bầu trời 
là không thể tính đếm, tương tợ ụ như thế uề trí của đức Phật, ai là 
người nhìn thấu mà không tịnh tín?” 
1372. VỊ Bà-la-môn tên Sena đã ngợi ca đức Phật tối thượng, bậc không 
bị đánh bại Siddhattha, bằng bốn câu kệ này. 
1373. (VỊ ấy) đã không đi đến khổ cảnh trong chín mươi bốn kiếp, đã 
thọ hưởng sự thành đạt tốt đẹp ở các cối trời không phải là ít. 
1374. Sau khi ngợi ca đấng Lãnh Đạo Thế Gian trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
tán dương. 
1375. (Trước đây) mười bốn kiếp, đã có bốn vị tên Uggata là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1376. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Parappasadaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Parappasadaka là phần thứ tư. 
--OooOOO-- 
65. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisadayaka: 

1377. Bậc có tên Vessabhũ đã là vị thứ ba trong số các bậc Ẩn Sĩ.? Bậc 
Tối Thượng Nhân đã đi sâu vào rừng và đã cư ngụ ở khu rừng rậm. 
1378. Tôi đã cầm lấy củ và rễ sen rồi đã đi đến gần bên đức Phật. Được 
tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên vật ấy đến đức Phật. 
1379. Và bằng cái vòi tôi đã được va chạm với bậc có sự Giác Ngộ cao 
quý Vessabhu. Tôi chưa biết đến sự sung sướng nào bằng hoặc hơn điều 
ấy. 
138o. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Điều lành đã được tôi gieo trồng trong khi tôi là loài 
long tượng. 


! Parappasädaka nghĩa là “vị tạo cho người khác (para) có được đức tin (pasãdaka).” 
° Là vị thứ ba trong số ba vị Phật Toàn Giác Vipassi, Sikhi, Vessabhũ (ApA. 389). 
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1381. Ekatimse ïto kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JjanamI bhisadanassidam phalam. 


1382. Samodhana ca rajano so]asa manuJadhipa, 

kappamhi terase' asum cakkavatti mahabbala. 
1383 Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Bhisadayako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Bhisadäyakattherassa apadänam pañcamam. 
--OooOOO-- 
66. Sucintitattherapadanam 

1384. Giriduggacaro asim abhijatova kesarl, 

migasangham vadhitvana jIvamIl pabbatantare. 


1385. AtthadassI tu bhagava sabbaññu vadatam varo, 
mamuddharitukamo so agacch1 pabbatuttamam. 


1386. Pasadañca migam hantva bhakkhitum” samupagamim, 
bhagava tamhi samaye bhikkhamano? upagam. 


1387. Varamamsanl paggayha adasim tassa satthuno, 
anumodi mahavrro nibbapento mamam tada. 


1388. Tena cittappasadena giriduggam pavis' ham, 
pItm uppadayItvana tattha kalakato aham. 


1389. Etena mamsadanena cittassa paniIdhThI ca, 
pannarase kappasate devaloke ramim aham. 


1390. Avasesesu kappesu kusalam nicitam? maya, 
teneva mamsadanena buddhanussaranena ca. 


1391. Atthatimsamhi kappamhi attha dighayunamaka, 

satthimh' ito kappasate duve varuna°namaka. 
1392. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Suecintito thero ima gathayo abhasitthaH. 
Sucintitattherassa apadanam chattham. 
--OooOOO-- 
67. Vatthadayakattherapadanam 

1393. PakkhiJato tada asim suvanno” garuladhipo, 

addasam viraJam buddham gacchantam gandhamadanam. 


1394. Jahitva garulam vannam manavakam adharayim,° 
ekam vattham maya dinnam dipadindassa tadino. 


' cuddase - Ma. ” cintitam - Ma; karitam - Syã; kãritam - PTS, Se. 
ˆ“ bhakkhetum - Sya, PTS. ° sarana - Syä. “supanno - Ma, Sya, PTS. 

3 bhikkhãcãro - Syä; bhikkhayãno - PTS, Se. ° mãnavattam aradhayim - Syã; 

* giriduggappavekkh' aham - PTS. manavattham adharayim - PTS. 
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1381. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây 31 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng củ sen. 
1382. Và (trước đây) mười ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Samodhana là các bậc thống lãnh nhân loại, là các đấng Chuyển Luân 
Vương có oal lực lớn lao. 
1383. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bhisadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisadayaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
66. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita: 

1384. Tôi đã là người (thợ săn) lai vấng ở các khu vực hiểm trở của 
những ngọn núi. Tợ như con sư tử đã được sanh ra tốt đẹp, tôi giết các 
bây thú rừng và sống ở trong vùng đồi núi. 
1385. Về phần đức Thế Tôn Atthadassl, đấng Toàn Tri, bậc cao quý 
trong số các vị đang thuyết giảng, có ý định tiếp độ tôi Ngài đã đi đến 
ngọn núi cao nhất. 
1386. Sau khi giết chết con nai đốm, tôi đã tiến đến để ăn thịt. Vào lúc 
ấy, đức Thế Tôn trong lúc khất thực đã đi đến gần. 
1387. Tôi đã cầm lấy những miếng thịt ngon và đã dâng cúng đến bậc 
Đạo Sư ấy. Khi ấy, trong lúc giúp cho tôi chứng đạt Niết Bàn, đấng Đại 
Hùng đã nói lời tùy hỷ. 
1388. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đi vào khu vực hiểm trở của 
ngọn núi. Sau khi làm cho niềm phi lạc sanh khởi, tôi đã qua đời ở tại 
nơi ấy. 
138o. Do sự dâng cúng thịt ấy và do các nguyện lực của tâm, tôi đã 
sướng vui ở thế giới chư Thiên trong một ngàn năm trăm kiếp. 
139o. Do chính sự dâng cúng thịt ấy và sự tưởng niệm về đức Phật, 
trong những kiếp còn lại điều lành đã được tôi tích lũy. 
1391. (Trước đây) ba mươi tám kiếp, đã có tám vị tên là DIighayu. Trước 
đây sáu ngàn kiếp, đã có hai vị tên là Varuna. 

1392. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sucintita? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 

67. Ký Sự về Trưởng Lão Vatthadayaka: 

1393. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim có màu sắc đẹp đế, là vị thống lãnh 
loài nhân điểu. Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm đang đi ở núi 

Gandhamadana. 

1394. Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điểu, tôi đã mang lốt người 
thanh niên. Tôi đã dâng cúng một tấm vải đến đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy. 


1 Bhisadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) củ sen (bhisa).” 
* Sucintita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cintita) khôn khéo (su).” 
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1395. Tañca dussam patiggayha buddho lokagganayako, 
antalikkhe thito sattha Imam gatham abhasatha: 


1396. “Imina vatthadanena cittassa panidhThi ca, 

pahaya garu]am yonim devaloke ramIssat1.” 
1397. AtthadassI tu bhagava lokaJettho narasabho, 

vatthadanam pasamsitva pakkaml uttaramukho. 
1398. Bhave nibbattamanamhi honti me vatthasampada, 

akase chadanam hoti vatthadanassidam phalam. 
1399. Arunaka' satta Jana cakkavati mahabbala, 

chattimsatimhi kappamhi asimsu manujadhipa. 
14OO. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Vatthadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Vatthadayakattherassa apadanam sattamam. 


--ooOOO-- 
68. Ambadayakattherapadanam 

1401. AnomadassI bhagava nisinno pabbatantare, 

mettaya aphari lokam appamanam” nirupadhi. 
1402. Kap1 aham tada asim himavante naguttame, 

disva anomam amitam” buddhe cittam padadayim. 
1403. Himavantassa avidure”“ ambasum phalino” tadã, 

tato pakkam gahetvana ambam samadhukam adam. 
1404. Tamme buddho viyakasi anomadassi mahamuni, 

“Imina madhudanena ambadanena cubhayam. 
1405. Sattapaññasa kappani devaloke ram1ssati, 

avasesesu kappesu vokinnam samsarissatl. 
1406. Khepetva papakam kammam paripakkaya buddhiya,° 

vinipatamagantvana” kilese Thapayl1ssati.” 
1407. Damena uttamenaham? damito 'mhi mahesina, 

patto mhi acalam thanam hitva JayaparäaJayam. 
1408. Sattasattatikappasate ambatthaJasanamaka, 

catuddasa te raJano ceakkavattI mahabbala. 
1409. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Ambadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Ambadäyakattherassa apadänam atthamam. 


--ooOOO-- 
! arunavä - Ma; arunasä - Syã. ” ambã suphalino - PTS. 
ˆ loke appamãne - Ma, Syã. ° vuddhiyä - Syã. 
” anomadassim tam - Ma; 7 vinipatadihãgantva - Syä; 
anomamadhikam - Syä. vinipatadiya gantva - PTS, Se. 
* avidũre himavantassa - (Sabbattha). ° đhammena yuttamenäham - PTS. 
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1395. Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ấy, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian, bậc Đạo Sư đứng ở không trung, đã nói lên lời kệ này: 
1396. “Do sự dâng cúng tấm uẻi nàu uà do các nguyện lực của tâm, 
sau khi từ bỏ nguồn gốc nhân điểu (người ấu) sẽ sướng uui ở thế giới 
chư Thiên.” 
1397. Và sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải, đức Thế Tôn Atthadassi, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã ra đi, mặt hướng 
phía bác. 
1398. Trong khi sanh ra ở cõi hữu, tôi có được sự thành tựu về vải vóc, 
có được mái che ở trên không trung; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng tấm vải. 
1399. (Trước đây) 36 kiếp, đã có bảy người tên Arunaka là các đấng 
Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao, là các vị thống lãnh nhân loại. 
140O. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vatthadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Vatthadayaka là phần thứ bảy. 
--OooOOO-- 
68. Ký Sự về Trưởng Lão Ambadayaka: 

1401. Đức Thế Tôn Anomadassl, bậc không còn mầm mống tái sanh, 
ngồi ở vùng đồi núi đã lan tỏa với tâm từ ái ở thế gian vô hạn lượng. 
1402. Khi ấy, tôi đã là con khỉ ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối thượng. Sau khi 
nhìn thấy đấng Anoma vô lượng, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật. 
1403. Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp có những cây xoài đã được 
kết trái. Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy và đã dâng cúng trái xoài cùng với 
mật ong. 
1404. 1405. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassi đã chú nguyện 
điều ấy cho tôi rằng: “Do cả hai uiệc là sự dâng cúng rnật ong uà sự 
dâng cúng trái xoài nàu, (người ấu) sẽ sướng uul ở thế giới chư Thiên 
trong năm mươi báu kiếp, uà trong những kiếp còn lại sẽ luân hồi xen 
kẽ (giữa cối trời uà cối người). 
1406. (Người ấu) sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ nhờ uào trí giác 
ngộ đã được hoàn toàn chín muồi, sẽ không đi đến đọa xứ, uà sẽ thiêu 
đốt các phiên não.” 
1407. Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại 
Ấn Sĩ. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
1408. (Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp, mười bốn vị vua ấy có tên 
AmbatthaJa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1409. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ambadäyaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


1 Vatthadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tấm vải (uattha).” 
° Ambadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái xoài (amba).” 
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6o. Sumanattherapadanam 


1410. Sumano nama namena malakaro aham tada 
addasam viraJjam buddham lokahutipatiggaham.' 


1411. Ubhohatthehi paggayha sumanam pupphamuttamam, 
buddhassa abhiropesim sikhino lokabandhuno. 


1412. Imaya pupphapuJaya cetanapanidhihi ca, 
dugsatim nabh1Janami pupphapuJayidam” phalam. 
1413. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm. 
dugsatim nabh1Janam1 pupphapuJayIdamˆ phalam. 
1414. ChabbIsatimhi kappamhi cattarosum” mahayasa, 
sattarananasampanna raJano cakkavattino. 
1415. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sumano thero Ima gathayo abhasitthati. 
Sumanattherassa apadanam navamam. 
--OooOOO-- 
7O. Pupphacangotiyattherapadanam 
1416. Abhitarupam sihamva abh1Jatamva kesarim, 
vyagghusabhamva pavaram garulagsamva pakkhinam.* 
1417. Sikhim tilokasaranam anejam aparaJitam, 
nisinnam samananaggam bhikkhusanghapurakkhatam. 


1418. Cangotake° thapetvana anoJam pupphamuttamam, 
saha cangotakeneva? buddhasettham samokirim. 


1419. Tena cIttappasadena dipadinde narasabhe,° 
patto mhi acalam thanam hitva JayaparaJjayam. 


1420. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 


1421. Sampunne timsakappamhi devabhutisanamaka, 
sattarananasampanna pañcasum cakkavattino. 


1422. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pupphacangotyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pupphacangotiyattherassa apadänam dasamam. 


--ooOoo-- 
' ahutnam patiggaham - PTS, Se. * cañkotake - Ma, Syã. 
“ buddhapujayidam - Ma, Syã. ” mahãcankotkenenva - Syä. 
Ỷ cattär` assu - Sya, PTS, Se. ° đipadinda narasabha - (sabbattha). 


* “Abhita rũpam sihamva garulaggamva pakkhinam, 
vyagshusabhamva pavaram abhijatamva kesarim” - iti mudditapotthakesu dissate. 
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6o. Ký Sự về Trưởng Lão Sumana: 


1410. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên là Sumana. Tôi đã 

nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng của 

thế gian. 

1411. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài tối thượng bằng cả hai tay và đã 

dâng lên đức Phật Sikhi, đấng quyến thuộc của thế gian. 

1412. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tác ý, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 

dường bông hoa. 

1413. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 

dường bông hoa. 

1414. (Trước đây) hai mươi sáu kiếp, đã có bốn vị vua có danh vọng lớn 

lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 

1415. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sumana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sumana là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 


7o. Ký Sự vê Trưởng Lão Pupphacangotiya: 


1416. (Đức Phật Sikhn) tợ như loài sư tử có dáng vóc không bị hãi sợ, tợ 
như con sư tử đã được sanh ra cao quý, tợ như con hổ hùng tráng quý 
cao, tợ như con chim thuộc loài nhân điểu cao cả. 
1417. Đức Phật Sikhl, nơi nương nhờ của tam giới, vị không còn dục 
vọng, bậc không bị đánh bại, đấng cao cả trong số các vị Sa-môn đã 
ngồi xuống, được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 
1418. Tôi đã đặt để bông hoa ano7a thượng hạng ở trong cái rương. Với 
chính cái rương ấy, tôi đã đâng đến đức Phật tối thượng. 
1419. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với bậc Chúa Tể của loài người, 
đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua tôi đã đạt được vị thế Bất 
Động. 
142o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1421. (Trước đây) tròn đủ ba mươi kiếp, đã có năm vị tên Devabhuti là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
1422. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphacangottya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pupphacangotiya là phân thứ mười. 

--0oOOO-- 


! Pupphacangotiua nghĩa là “vị liên quan đến cái rương (cañgo†aka) có chứa đựng 
bông hoa (puppha).” 
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Uddanam: 


Sakacinti avopupph1 paccabhigamanena ca, 
parappasadI bhisado sucintI vatthadayako. 
Ambaday1 ca sumano pupphacangotiyo p1 ca, 
gath' ekasattati vutta ganita atthadassih1. 


Sakacintaniyavagso sattamo. 


-OOOOO-- 


VIHII.NAGASAMALAVAGGO 


71. Nagasamalattherapadanam 


1423. Apatalim' aham puppham uccitasmim mahãpathe,? 
thupamhi abhiropesim sikhino lokabandhuno. 


1424. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami thupapuJayidam phalam. 


1425. Ito pannarase kappe bhumiyo nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


1426. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Nagasamalo thero ima gathayo abhasitthati. 
Nagasamalattherassa apadanam pathamam.* 
--ooOOO-- 
72. Padasaññakattherapadanam 


1427. Akkantam ca padam disva tissassadieccabandhuno. 
hattho hatthena cittena pade" cittam pasaday!. 


1428. Dvenavute 1to kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nabhïjanamI padasaññayidam phalam. 


1429. Ito sattamake kappe sumedho nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


1430. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Padasaññako thero ima gathayo abhasitthau. 


Padasaññakattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 


apãatalim - Ma, PTS.  “ujjhitam sumahãpathe -sabbattha. pade - Ma, Syä, PTS. 
* Theragathatthakathayam panassa therassa visadisam apadanam dissatl. 
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Phần Tóm Lược: 
VỊ có sự suy nghĩ của mình, vị Avopupphi, cùng với vị có sự quay trở lại, 
vị có sự tạo niềm tin cho người khác, vị dâng cúng củ sen, vị có sự suy 
nghĩ khôn khéo, vị cúng dường tấm vải, vị dâng cúng xoài, vị Sumana, 
và luôn cả vị có cái rương bông hoa. (Tổng cộng) có bảy mươi mốt câu 
kệ đã được nói lên, đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 
Phẩm Sakacintaniya là phẩm thứ bảy. 
--OoOOO-- 


VIII. PHẨM NAGASAMALA: 


71. Ký Sự về Trưởng Lão Nagasamala: 

1423. Tôi đã dâng lên bông hoa apafali ở ngôi bảo tháp của đấng quyến 
thuộc thế gian Sikhi (được tạo lập) ở khu vực cao ráo tại con đường lớn. 
1424. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 

1425. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Bhumiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

1426. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Nagasamala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nagasamala là phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 

72. Ký Sự về Trưởng Lão Padasaññaka: 

1427. Sau khi nhìn thấy vết chân đã bước qua của đấng quyến thuộc 
mặt trời Tissa, tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ tôi đã làm cho 

tâm được tịnh tín ở bàn chân của Ngài. 
1428. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về vết chân (của đức Phật). 
1429. Trước đây vào kiếp thứ bảy, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Sumedha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1430. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padasaññaka là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Padasaññaka nghĩa là “vị có sự suy tưởng (saññaka) về vết chân (pada) của đức 
Phật.” 
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73. Buddhasaññakattherapadanam 


1431. Dumagge pamsukulikam laggam disvana satthuno, 
tato tamañJalim katva pamsukulam avandaham. 


1432. Dvenavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami buddhasaññayidam' phalam. 


1433. Ito catutthake kappe dumasaro s1 khattiyo,? 
caturanto vĩjitavI cakkavattI mahabbalo. 


1434. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Buddhasaññako thero? Ima gathayo 
abhasitthau. 
Buddhasaññakattherassa apadänam tatiyam. 
--OooOOO-- 
74. Bhisaluvadayakattherapadanam 
1435. Kananam vanamogayha vasami vipine° aham, 
vipassim addasam buddham ahutinam patiggaham. 


1436. Bhisaluvañca padasim udakam hatthadhovanam, 
vanditva sirasa pade pakkamim uttaramukho. 


1437. Ekanavute Ito kappe bhisaluvamadam tada, 
dugsatim nabh1Janam1 puññakammassidam phalam. 


1438. Ito tatiyake kappe° bhisasammatakhattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1439. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Bhisaluvadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Bhisaluvadayakattherassa apadanam catuttham. 
(Chatthamam bhanavaram). 
--O0oOOO-- 
75. Ekasaññakattherapadanam 
1440. Khando namasi namena vIpassiss” aggasavako, 
eka bhikkha maya dinna lokahutipatIggahe.° 


1441. Tena cittappasadena dipadinde narasabhe,” 
dugsatim nabh1Janami ekabhikkhayidam phalam. 


' pamsusaññayidam - Syã * pavane - Sy3; vivane - PTS. 
“ dumaharo su khattiyo - Syã; ” ito ca tatiye kappe - Syã. 
dumasaro su khattiyo - PTS, Se. ° lokahutipatiggaho - Syã, PTS. 
3 saññako thero - Sya, PTS, Se. 7 đipadinda naräsabha - SI Mu, Ma, Syã, PTS. 
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73. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhasaññaka: 

1431. Tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, do đó tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ tấm y may 
từ vải bị quăng bỏ ấy. 
1432. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 
1433. Trước đây vào kiếp thứ tư, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly (tên) Dumasara, 
là người chinh phục bốn phương, là đấng Chuyển Luân Vương có oal 
lực lớn lao. 
1434. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
74. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisaluvadayaka: 

1435. Tôi đi sâu vào khu rừng rậm và cư ngụ ở trong khu rừng lớn. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Vipassl, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
1436. Tôi đã dâng cúng củ sen và nước rửa tay. Sau khi đê đầu đảnh lễ ở 
bàn chân, tôi đã ra đi mặt hướng phía bắc. 
1437. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phước 
thiện. 
1438. Trước đây vào kiếp thứ ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly mệnh danh 
Bhisa, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
1439. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bhisaluvadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhisaluvadäyaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
75. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekasaññaka: 

144O. VỊ có tên Khanda đã là bậc Thinh Văn hàng đầu của (đức Phật) 
Vipassi. Một phần vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị thọ nhận các 
vật hiến cúng của thế gian. 
1441. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Nhân Ngưu bậc Chúa 
Tể của loài người, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của một phần vật thực. 


! Bhisaluuadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) củ sen (bhisaluua).” 
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1442. Cattalise Ito' kappe varuno nama khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1443. Patisambhida catasso vinokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekasaññako thero ima gathayo abhasitthati. 
Ekasaññakattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
7ö. Tinasantharadayakattherapadaänam 


14444. Himavantassa avidure mahajJatassaro ahu, 
satapatteh1 sañchanno nanäsakunamalayo. 


1445. Tamhi nahatva pItva ca avidure vasamaham, 
addasam samananagsam gacchantam anilañJase. 


1446. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
vyamhato” oruhitvana bhumiyatthasi? tavade. 

1447. Visanena tiaam gayha nisidanamadasaham, 
nisidI bhagava tattha tisso lokagganayako." 


1448. Sakam cittam pasadetva avandim lokanayakam, 
patikutiko° apasakkim” n1J]hayanto mahamunim. 

1449. Tena cittappasadena ninmanam upapaJJaham, 
dugsatim nabh1JanamI santharassa? Idam phalam. 


1450. Ito dutiyake kappe migasammatakhattiyo, 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


1451. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tinasantharadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tinasantharadayakattherassa apadanam chattham. 
--0oOOO-- 
7. Sucidayakattherapadanam 


1452. Timsakappasahassamhi sambuddho lokanayako, 
sumedho nama namena battimsavaralakkhano. 


1453. Tassa kañcanavannassa dipadindassa tadino, 
pañca suc1 maya dinna sibbanatthaya crvaram. 


! cattalisamhito - Ma. ” tilokapati nãyako - Syã; tisso lokavinayako - PTS. 
“abbhato - Ma, Syã, PTS. ° patikutiko - Ma, PTS; ukkutiko - Syã. 

3 bhũmiyam thasi - Ma; bhũmiyam thati - Syã. ° santhãrassa - Sya, PTS. 
*“]lãyanena - Syã. 7 avasakkhim - Syã; avasakkim - Se, PTS. 
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1442. Trước đây bốn mươi kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Varuna, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

1443. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
7ö. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉnasantharadayaka: 
1444. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn 
được bao phủ bởi trăm loại lá cây và là chỗ cư ngụ của nhiều loại chim 

khác nhau. 
1445. Tôi đã tắm và đã uống nước tại nơi ấy, và tôi cư ngụ ở không xa. 
Tôi đã nhìn thấy bậc đứng đầu các vị Sa-môn đang di chuyển bằng 
đường không trung. 
1446. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian, 
ngay khi ấy đã từ cung trời ngự xuống đứng ở trên mặt đất. 
1447. Bằng cái sừng, tôi đã đem cỏ lại và đã dâng cúng chỗ ngồi. Đức 
Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo cao cả của ba cõi, đã ngồi xuống ở tại chỗ ấy. 
1448. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã khom mình xuống di chuyển sang một bên 
trong lúc đang chiêm ngưỡng bậc Đại Hiền Trí. 
1449. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa Lạc Thiên, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc trải lót 
(chỗ ngồi). 
1450. Trước đây vào kiếp thứ nhì, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly mệnh danh 
Miga, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
1451. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinasantharadayaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 
z;. Ký Sự về Trưởng Lão Sucidayaka: 

1452. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, (đã hiện khởi) bậc Toàn Giác, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian tên Sumedha có ba mươi hai hảo tướng. 
1453. Có màu da vàng chói, Ngài là đấng Chúa Tể của loài người như 
thế ấy. Năm cây kim khâu đã được tôi dâng cúng đến Ngài nhằm mục 
đích may y. 


1 Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (sañña).” 
* Tinasantharadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tấm thảm (santhara) bằng cỏ 
(ma).” 
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1454. Ten eva sucidanena nipunatthavipassakam, 
tikkham lahuñca phasuñca ñanam me udapaJJatha. 
1455. DipadadhipatI nama rajano caturo ahum, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
1456. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 
1457. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sucidayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Sũcidäyakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
78. Patalipupphiyattherapadanam 
1458. Setthiputto tada asim sukhumalo sukhedhrito,' 
ucchange patalipuppham katva tam” abhisamharim.” 
1459. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 
kañcanagghiyasankasam dvattimsa varalakkhanam.* 
1460. Hattho hatthena cittena pupphena? abhipuJayim, 
tissam lokavidum natham naradevam namassaham. 
1461. Dvenavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1janam1 pupphapuJayidam phalam. 
1462. Ito tesatthikappamhi abhisammatanamako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1463. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Patalpupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Pätalipupphiyattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
7o. Thitañjaliyattherapadanam 
1464. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 
tatthaddasasim° sambuddham tissam pavaralakkhanam.” 
1465. Tassaham? añJalim katva pakkamim pacinamukho, 
avidure nisinnassa niyake” pannasanthare. 


1466. Tato me asanIpato matthake nIpatI tada, 
so ham maranakalamhi akasim punarañJalim. 


' sukhe thito - Syã, PTS. ” pupphehi - Ma, Sya, Se. 

? katväana - Ma. ° tattha addasam - Ma. 

3 abhiropayim - Syã. 7 battimsavaralakkhanam - Ma, Syã. 

* battimsa - Ma. ° tatthaham - Ma, Syã, PTS. ° niyate - Sya, PTS. 


* Ayam gathã asmim apadane pathamagathavasena potthakesu dissate. 
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1454. Chính nhờ vào việc dâng cúng kim khâu ấy mà trí tuệ sắc bén, 
nhẹ nhàng, thoải mái, có sự nhận thấy rõ ý nghĩa vi tế, đã sanh khởi đến 
tôi. 

1455. Bốn vị vua tên Dipadadhipati đã là các đấng Chuyển Luân Vương 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực lớn lao. 

1456. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác. 

1457. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sucidayaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sũcidayaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 

78. Ký Sự về Trưởng Lão Patalipupphiya: 

1458. Lúc bấy giờ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, khéo 
được nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pa†ali vào lòng và đã mang theo 

bông hoa ấy. 
1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố chợ. Ngài 
có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng vàng. 
146O. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã cúng dường bông 
hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu Biết Thế Gian Tissa, đấng Bảo Hộ, vị Trời 
của nhân loại. 
1461. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 
1462. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisammata, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1463. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Patalipupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pätalipupphiya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
7o. Ký Sự về Trưởng Lão Thitañjaliya: 

1464. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có tướng mạo 
quý cao TIssa. 
1465. Ngài đang ngồi ở nơi không xa, trên chiếc thảm lá của mình. Tôi 
đã chắp tay lại đối với Ngài rồi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 
1466. Sau đó, tia sét đánh xuống vào lúc ấy đã giáng vào đầu của tôi. 
Vào thời điểm mệnh chung, tôi đây đã thực hiện việc chắp tay lần nữa. 


! Sucidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) kim khâu (sũci).” 
ˆ Patalipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) pa{ali.” 
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1467. Dvenavute Ito kappe añJalim akarim tada, 
duggatim nabh1Janaml añJalissa idam phalam. 


~~—= 


1468. Catupaññasakappamhi' migaketusanamako, 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


1469. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma ThitañJaliyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Thitañjaliyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
So. Tipadumiyattherapadanam 


1470. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana paragu, 
danto dantaparivuto nagara nikkhamI Jino.? 


1471. ÑNagare hamsavatiya ahosim maliko tada, 
vam tattha uttamam puppham tin pupphanl” aggahim. 


1472. Addasam viraJam buddham patimaggantarapane, 
so ham“ disvana sambuddham evam cintesaham tada: 


1473. “Kimme Imehi pupphehi rañño upanatehi” me, 
gamam va gamakkhettam va sahassam va labheyyaham. 


1474. Adantadamakam? dhiram” sabbasattasukhavaham, 
lokanatham puJayitva laccham1 amatam đhanam.” 


1475. Evaham cintayItvana sakam cittam pasadayIim, 
timi lohitake gayha akase ukkhIipim? tada. 


1476. Maya ukkhittamattamhi akase pattharimsu” te, 
dharimsu matthake tattha uddhamvanta'°adhomukha. 


1477. Ye keci manuJa disva ukkutthim sampavattayum, 
devata antalikkhamhi sadhukaram pavattayum: 


1 catupannäsakappamhi - Ma, Syã, PTS. ° ađdantadamanam - Ma. 
ˆ nikkhamli tadã - Ma, Syã. ” viram - Ma, Syã. 

3 nttamam tini padumapupphãni - Ma, Syã. ® nkkirim - Se. 

* saha - Ma, Syã, Se. ° ukkirimsu - Se. 

” upanitehi - Ma, PTS; upatthitehi - Sya. '° udđhavanta - PTS. 
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1467. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc chắp tay trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
chắp tay. 

1468. (Trước đây) năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị có tên Migaketu, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


1469. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Thitañjaliya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Thitañjaliya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 

So. Ký Sự về Trưởng Lão Tipadumiya: 


1470. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Là bậc đã (tự mình) rèn luyện được tháp tùng bởi các vị đã 
được rèn luyện, đấng Chiến Thắng đã rời khỏi thành phố. 


1471. Lúc bấy giờ, ở thành phố Hamsavati tôi đã là người làm tràng 
hoa. Tại nơi ấy bông hoa nào là tuyệt hảo, tôi đã cầm lấy ba bông hoa 
(ấy). 


1472. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ở lối đi ngược lại tại 
khu phố chợ. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, vào lúc ấy tôi đây đã suy 
nghĩ như vầy: 


1473. “Ta được gì uới những bông hoa nàu khita đem chúng dâng đến 
đức uua2 Ta có thể đạt được ngôi làng, hoặc cánh đồng làng, hoặc 
ngàn đồng tiền? 


1474. Đống Bảo Hộ Thế Gian là u† Điều Phục những ai chưa được điều 
phục, là bậc Trí Tuệ, là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, 
sau khi cúng dường Ngài ta sẽ đạt được tài sản Bất Tử.” 


1475. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Khi ấy, tôi đã cầm ba đóa (hoa sen) màu đỏ và đã ném lên không 
trung. 


1476. Ngay khi vừa được tôi ném lên không trung, các bông hoa ấy đã 
xòe ra. Chúng duy trì tại nơi ấy ở trên đầu, có cuống hoa ở phía trên, 
miệng hoa ở phía dưới. 

1477. Sau khi nhìn thấy, bất cứ những ai thuộc loài người thì đã thốt lên 
tiếng hoan hô, chư Thiên ở trên không trung thì đã thể hiện hành động 
tán thán: 


! Thitañjaliua nghĩa là “vị đã đứng (thira) chấp tay (añjali).” 
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1478. 


1470. 


1480. 


“Accheram loke uppannam buddhasetthassa vahasa, 
sabbe dhammam sunissama pupphanam vahasa mayam.” 


Padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho, 
vithiyam hi thito sattha' ima gatha abhasatha: 


“Yo so budđdham apuJesi rattapadmehi? manavo, 
tamaham kittayissamI sunotha? mama bhaãsato. 


1481. Timsa kappasahassani devaloke ramissatl, 


1482. 


1483. 


1484. 


1485. 


1486. 


1487. 


1488. 


1489. 


1490. 


timsa kappanmi devindo devara]JJam karissatl. 


Mahavittharikam namam vyamham hessati tavade, 
tiyoJanasatubbedham diyaddhasatavitthatam. 


Cattar1 satasahassam1 niyyuha ca sumapIta, 
kutagaravarupeta mahasayanavosita.° 
Kotisatasahassayo parivaressanti acchara, 
kusala naccagItassa vaditepi° padakkhina. 


Etadise vyamhavare narIganasamakule, 
vassIssati pupphavasso dibbo lohitako sada. 


Bhittikhile nagadante dvarabahaya” torane, 
cakkamatta lohitaka olambissanti tavade. 


Pattena pattasañchanne” antovyamhavare Idha, 
attharitva parupitva tuvatfissanti tavade. 


Bhavanam parivaretva samanta satayoJanam,' 
te visuddha"' lohitaka dibbagandham pavayare. 


Pañcasattatikkhattuñca cakkavattI bhavIssati, 
padesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam. 


Sampattiyo duve bhutva anTti anupaddavo, 
sampatte pariyosane nibbanam phassay1ssat1.”' 


1491. Sudittho vata me buddho van1Jjam suppayojitam, ? 


padmaänï” trại puJetva anubhosim tisampadam.° 


1492. AJJa me dhammappattassa vippamuttassa sabbaso, 


supupphitam lohitakam dharayIssati matthake. 


! santo - Se. °imam - Ma, Syã, PTS. ° satayojane - Ma. 

° rattapadumehi - Syã, PTS, Sĩ Mu. ! tepi padmã - Ma. 

3 sunatha - Ma, Syã. ˆ päpunissati - Ma, Syã; 

* timsakkhattuñca - Syã. passayissati - PTS. 

” mahãsayanamanditä - Ma, Syã. ” supayojitam - Ma; 

° vadite ca - Syã; vaditehi - PTS. upayojitam - Syã. 

7 dvarabähe ca - Syã, Se; dvaragahe ca - PTS. * padumaãni - Syã, PTS, Se. 
° Dattam piñjarena - Se. ”"tisampadã - Ma, Syã, PTS. 
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1478. “Điều kù diệu đã xuất hiện ở thế gian nhờ uào tác động của đức 
Phật tốt thượng. Tất cả chúng ta sẽ lũng nghe Giáo Pháp nhờ uào tác 
động của những bông hoa.” 


1479. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở ngay tại đường lộ, đã nói lên những lời kệ này: 


1480. “Người thanh niên nào đã cúng dường đức Phật bằng ba đóa 
sen hồng, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Ta nói. 


1481. (Người nàu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong một trăm 
ngàn kiếp, uà sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi kiếp. 

1482. Ngaụ lập tức sẽ hiện ra cung điện tên Mahautttharika, có chiều 
đài ba trăm do-tuần, chiêu rộng một trăm năm rnươi do-tuần. 


1483. Và có bốn trăm ngàn tháp nhọn sẽ được hóa hiện ra, có các nhà 
mái nhọn cao quú, được đầu đủ các giường nắm rộng lớn. 


1484. Hàng trăm ngàn ko†i nàng tiên thiện xảo uề điệu uũ uà lời ca, lại 
còn được thuần thục uề trình tấu nhạc cụ nữa, sẽ quâu quần xung 
quanh. 


AZ ^A⁄ 


1485. (Người nàu) sẽ sống ở tại cung điện cao quú như thế ấu trong 
sự chộn rộn của đám nữ nhân, thường xuuên có cơn mưa bông hoa 
thuộc Uê cối trời có màu đỏ. 

1486. Đồng thời sẽ có những bông hoa màu đỏ có kích thước bằng 
bánh xe treo lơ lửng ở chốt gắn tường bằng ngà uoi ở bên ngoài cánh 
cửa, ở cổng chào. 

1487. Tại nơi ấu, bên trong cung điện cao quú được lót toàn bằng 
cánh hoa, (uà các cánh hoa) sau khi được trải ra uà phủ lên thì sẽ 
nhập chung uới nhau nga lập tức. 


A4 ^⁄Z 


1488. Các bông hoa màu đỏ tĩnh khiết ấu bao bọc xung quanh nơi cư 
ngụ một trăm do-tuần uà tỏa ngát hương thơm cối trời. 

1489. Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuuến Luân Vương bảu 
mươi lăm lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường 
bằng phương diện tính đếm. 


149O. Sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu, không có tai họa, không có 
sự nguụ khốn, khi kiếp sống cuối càng được đạt đến (người nàu) sẽ 
chạm đến Niết Bàn.” 

1491. Quả nhiên đức Phật đã được tôi nhìn thấy rõ ràng, thương vụ đã 
được kinh doanh khéo léo; sau khi cúng dường ba đóa hoa sen hồng, tôi 
đã thọ hưởng ba sự thành tựu. 

1492. Hôm nay, tôi là người đã đạt được Giáo Pháp, đã được giải thoát 
một cách trọn vẹn. Có bông sen đỏ khéo nở rộ sẽ được duy trì ở trên 
đầu của tôi. 
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1493. Mama kammam' kathentassa padumuttarasatthuno, 
sattapanasahassanam” dhammabhisamayo ahu. 


1494. Satasahasse Ito kappe yam buddhamabhipuJay1m, 
dugsatim nabh1JanamI tinnam padumanidam? phalam. 


1495. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhma natth' Idani punabbhavo. 


1496. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Tipadumiyo thero ima gathayo abhasitthaH. 
Tipadumiyattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Nagasamalo padasaññ1 sasaññoluvadayako, 
ekasaññI tinadado' sue1 patalipupphiyo, 
thitañJali tpaduml gathãyo pañcasattatl. 


Nagasamalavagso atthamo. 


--ooOOO-- 


IX. TIMIRAPUPPHITYAVAGGO 
S1. Tỉimirapupphiyattherapadaänam 


1497. CandabhaganadItire anusotam vaJamaham, 
nisinnam samanam disva vIppasannamanavilam. 


1498. Tattha? cittam pasadetva° evam cintesaham tada: 
“TarayIssati tiạno *yam danto *yam damaylssatl. 


1499. AssasessatI” assattho santo ca samayIssati, 
mocayIssati mutto ca nibbapessati nibbuto.” 


1500. Evam san? cintayitvana siddhattassa mahesino, 
gahetva timiram puppham matthake okirim aham.° 


1501. AñJalim paggahetvana katvana ca'° padakkhinam, 
vanditva satthuno pade pakkamim aparam disam. 


' đhammanm - Se. ” tassa - Syä, PTS, Se. ° Dasadesi - Sya. 
° satapanasahassãnam - Ma, Syä. 7 assãäsissati - Ma, Syã. 
tipadumanidam - Ma; ® evaham - (sabbattha). 

tini padumänidam - PTS. ° okirim tadã - Syä. 
*“tinasanthãro - Ma. '° katvana ca nam - Ma, Syã. 
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1493. Trong lúc bậc Đạo Sư Padumuttara đang thuyết giảng về việc làm 
của tôi, đã có sự chứng ngộ Giáo Pháp của hàng ngàn chúng sanh và 
sinh mạng. 

1494. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa 
sen hồng. 

1495. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 

1496. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tipadumiya!' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tipadumiya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ trưởng lão có tràng hoa, vị có sự suy tưởng về dấu chân, vị có sự suy 
tưởng (về đức Phật), vị dâng cúng củ sen, vị suy tưởng về một phần (vật 
thực), vị dâng cúng cỏ, (vị dâng cúng) kim khâu, vị có các bông hoa 
pa†ali, vị đứng chắp tay, vị có ba đóa sen hồng; (tổng cộng) có bảy mươi 

lăm câu kệ. 
Phẩm Nãgasamala là phẩm thứ tám. 
--ooOOO-- 


IX. PHẨM TIMIRAPUPPHIYA: 
S1. Ký Sự vê Trưởng Lão Tỉmirapupphiya: 


1497. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga và tôi đã nhìn 
thấy vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không bị chộn rộn. 


1498. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, vào lúc ấy tôi đã 
suy nghĩ như vầy: “Đã uượt qua, uị nàu sẽ giúp cho uượt qua. Đã rèn 
luuện, u† nàu sẽ giúp cho rèn luuện. 

1499. Đã được tự tại, (uị nàu) sẽ giúp cho tự tại. Đã được an tịnh, (UỊ 
nàu) sẽ giúp cho an tịnh. Đã giỏi thoát, (u† nàu) sẽ giúp cho giải thoát. 
Và đã Niết Bàn, (u† nàu) sẽ giúp cho Niết Bàn.” 

1500. Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế, tôi đã cầm lấy bông hoa 
tìmữa và đã rải rắc lên đỉnh đầu của bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha. 

15O1. Tôi đã chắp tay lên và đã đi nhiễu vòng quanh. Sau khi đảnh lễ ở 
bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi về hướng khác. 


! Tipadumiua nghĩa là “vị liên quan đến ba (fi) đóa sen hồng (padưma).” 
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1502. Aciram gatamattam mam migaraJa vihethayl,' 
papatamanugacchanto tattheva papatim aham. 


1503. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam” phalam. 

1504. Chapaññasamhi kappamhi sattevasum mahayasa,? 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1505. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Timirapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Tỉimirapupphiyattherassa apadanam pathamam. 
--O0oOOO-- 
$2. Gatasañfñakattherapadanam 
1506. Jatiya sattavasso “ham pabbaJim anagariyam, 
avandim satthuno pade vippasannena cetasa. 


1507. Satta nangalikIipupphe' akase ukkhipim aham, 
tissam buddham samuddissa anantagunasagaram. 


1508. Sugatanugatam magsam puJetva hatthamanaso 
añJaliãca? tad” akasim pasanno seh1 panHhiI. 

1509. Dvenavute 1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


1510. Ito atthamake kappe tayo aggisikha ahum, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1511. Patisambhida catasso vimokkhäpl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Gatasaññako thero Ima gathayo abhasitthaui. 
Gatasaññakattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
83. NipannañjJaliyattherapadanam 


1512. Rukkhamule nisinno ham vyadhito paramena ca,° 
paramakaruññapatto mh1 araññe kanane aham.” 


1513. Anukampam upadaya tisso sattha upesi° mam, 
so ham nipannako santo sire katvana añJalim. 


! apTlay1 - Sya, PTS, Se. * nañgalakipupphe - Ma, Syã. 
ˆ pupphapijayidam - Ma. ” añjalim va - PTS. ° paramenaham - Syã, PTS. 
3 mahãrahã - Syä. ” braha - Syä. ® npeti - Syã. 
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1502. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc đi lần theo triền núi, tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ 
ấy. 
1503. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1504. (Trước đây) năm mươi sáu kiếp, đã có đúng bảy vị có danh vọng 
lớn lao là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oal lực lớn lao. 
1505. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Timirapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Timirapupphiya là phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 
S2. Ký Sự về Trưởng Lão Gatasaññiaka: 

1506. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý trong sạch. 
1507. Tôi đã ném bảy bông hoa nangahkr lên không trung, (tâm) hướng 
về đức Phật Tissa có biển cả đức hạnh vô biên. 
1508. Sau khi cúng dường con đường đã được đấng Thiện Thệ đi qua 
với tâm ý vui mừng, khi ấy được tịnh tín tôi đã thực hiện việc chắp tay 
bằng các bàn tay của mình. 
1509. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1510. Trước đây vào kiếp thứ tám, đã có ba vị (cùng tên) Aggisikha là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
1511. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasaññaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phân thứ nhì. 
--0oOOO-- 
S3. Ký Sự về Trưởng Lão NÑipannañjaliya: 

1512. Ở trong khu rừng hoang rậm tôi đã đạt được tâm bỉ mãn tối cao. 
Tôi đã ngồi xuống ở gốc cây, và tôi đã bị bệnh trầm trọng. 
1513. Vì lòng thương tưởng, bậc Đạo Sư Tissa đã đi đến bên tôi. Đang ở 
trạng thái nằm, tôi đây đã chắp tay lại ở đầu. 


! Timirapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) timữra.” 
ˆ Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến con đường đức Phật đi qua 
(gata).” 
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1514. Pasannacitto sumano sabbasattanamuttamam, 
sambuddham abhivadetva tattha kalakato aham. 


1515. Dvenavute Ito kappe yam vandim pur1suttamam, 
dugsatim nabh1JanamIl vandanaya Idam phalam. 


1516. Ito pañcamake kappe pañcevasum mahasikha, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1517. Patisambhida catasso vImokkhäpl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Nipannañliyo thero ima gathayo abhasitthaH. 
Nipannañjaliyattherassa apadanam tatiyam. 
--ooOOO-- 

84. Adhopupphiyattherapadanam 


1518. Abhibhu nama so bhikkhu sikhino aggasavako, 
mahanubhavo teviJJo himavantam upagam.! 


1519. AhampI himavantamhi raman1yassame IsI, 
vasami appamaññasu iddh1Isu ca tadaã vasiI. 


1520. PakkhaJato? viy` akase pabbatam adhivattayIm,? 
adhopuppham gahetvana agacchim' pabbatam aham. 


1521. Satta pupphamI ganhitva matthake okirim aham, 
alokite? ca virena pakkamim pacInamukho. 


1522. Avasam abhisambhosim° patvana assamam aham, 
kharibharam gahetvana pavisim” pabbatantaram. 


1523. AJagaro mann? pilesi ghorarũpo mahabbalo, 
pubbakammam saritvana tattha kalakato aham. 


1524. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1janam1 pupphapuJayIdam phalam. 


1525. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Adhopupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Adhopupphiyattherassa apadanam catuttham. 


--ooOoo-- 
!tađdãgami - Se. * agacchim - Ma. ° abhisajjhosim - Syä. 
ˆ pakkhijato - Ma, PTS. ” alokito - Sya, PTS. 7 pãyäãsim - Ma, Syã, Se. 


3 abhivatthayim - Ma; abhipatthayim - Sya, PTS, Se. ® a]agaropi - Sya. 
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1514. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác tối 
thượng của tất cả chúng sanh, và tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
1515. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đảnh lẽ. 
1516. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có đúng năm vị (cùng tên) 
Mahasikha, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oal lực lớn lao. 
1517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão NÑipannañliya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão NÑipannañliya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
S4. Ký Sự về Trưởng Lão Adhopupphiya: 

1518. Vị tỳ khưu tên Abhibhu ấy có đại thần lực, có tam minh, là vị 
Thinh Văn hàng đầu của (đức Thế Tôn) Sikhi. VỊ ấy đã đi đến núi Hi- 
mã-lạp. 
1519. Tôi cũng là vị ẩn sĩ sống ở khu ẩn cư xinh xắn tại núi Hi-mã-lạp, 
khi ấy tôi có năng lực trong các pháp vô lượng (tâm) và các thần thông. 
1520. Tợ như loài có cánh ở trên bầu trời, tôi đã định cư ở ngọn núi. 
Sau khi cầm lấy bông hoa adha, tôi đã đi đến ngọn núi. 
1521. Sau khi cầm lấy bảy bông hoa, tôi đã rải rắc ở trên đỉnh đầu. Và 
khi được vị anh hùng nhìn thấy, tôi đã ra đi mặt hướng phía đông. 
1522. Sau khi trở về khu ẩn cư, tôi đã đi đến chỗ trú ngụ. Tôi đã cầm lấy 
túi vật dụng và đã đi vào trong vùng đồi núi. 
1523. Con trăn có bộ dạng ghê rợn có sức mạnh khủng khiếp đã hành 
hạ tôi. Tôi đã nhớ lại việc làm trước đây và đã mệnh chung tại nơi ấy. 
1524. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa. 
1525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Adhopupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Adhopupphiya là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Ađhopupphiua nghña là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) adha.” 
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S5. Ramsisaññakattherapadanam 
1526. Pabbate himavantamhi vasam kappesaham pure, 
aJinuttaravaso ham" vasamIi pabbatantare. 
1527. Suvannavannam sambuddham sataramsimva bhanumam, 
vanantaragatam đisva salaraJam va pupphitam. 
1528. Ramsya” cittam pasadetva vipassissa mahesino, 
paggayha añJalim vandim sirasa ukkut aham. 
1529. Ekanavute 1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JjanamI ramsisaññayidam phalam. 
1530. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ramsisaññako thero Ima gathayo abhasitthau. 
Ramsisaññakattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
$6. Dutiyaramsisaññakattherapadanam 
1531. Pabbate himavantamhi vakacIradharo aham, 
cankamañca samarulho nisidim pacinamukho. 
1532. Pabbate sugatam disva phussam Jhanaratam tada, 
añjalim paggahetvana ramsy8a? cittam pasadayim. 
1533. Dvenavute I1to kappe yam saññamalabhim“ tada, 
dugsatim nabh1JanamI ramsisaññayIdam phalam. 
1534. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ramsisaññako thero Ima gathayo abhasitthau. 
Dutiyaramsisaññakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
87. Phaladayakattherapadanam 
1535. Pabbate himavantamhi khurajinadharo" aham, 
phussam Jinavaram disva phalahattho phalam adam. 


1536. Yamaham phalamadasim vippasannena cetasa, 
bhave nibbattamanamhi phalam nibbattate mama. 


1537. Dvenavute Ito kappe yam phalam adadim aham, 
dugsatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


1538. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Phaladayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Phaladäyakattherassa apadänam sattamam. 


--ooOoo-- 
! a]inuttaravattho "ham - Syã; ” ukkutiko - Syã; ukkutim - PTS. 
ajinuttamavattho "ham - PTS. * kammamakarim - Syã. 
°“ ramse - Ma, Syä, PTS, Se. ” kharajinadharo - Ma, Syã, PTS. 


226 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Timirapupphiua 


S5. Ký Sự vê Trưởng Lão Ramsisaññaka: 

1526. Trước đây, tôi đã tạo lập chỗ cư ngụ ở núi Hi-mã-lạp. Có y choàng 
là tấm da dê, tôi sống ở trong vùng đồi núi. 
1527. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt 
trời có trăm tia ánh sáng, tợ như cây sữla chúa đã được trổ hoa, đi vào 
bên trong khu rừng. 
1528. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín đối với hào quang của bậc Đại 
Ấn Sĩ Vipassi, tôi đã chắp tay lên, ngồi chồm hổm, rồi đê đầu đảnh lẽ. 
1529. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về hào quang. 
1530. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 

86. Ký Sự về Trưởng Lão Dutiyaramsisaññaka: 
1531. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở núi Hi-mã-lạp. Và sau khi bước 
lên đường kinh hành tôi đã ngồi xuống, mặt hướng phía đông. 

1532. Tôi đã nhìn thấy đấng Thiện Thệ Phussa ở ngọn núi, khi ấy Ngài 
đang thỏa thích ở trong thiền. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm 
được tịnh tín ở ánh hào quang. 
1533. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về hào quang. 
1534. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 
87. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladayaka: 

1535. Tôi là vị mặc tấm da dê sần sùi ở núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng cao quý Phussa, có trái cây ở bàn tay tôi đã 
dâng cúng trái cây. 
1536. (Do) việc tôi đã dâng cúng trái cây với tâm ý trong sạch, khi tôi 
được sanh lên ở cối hữu thì có trái cây hiện đến cho tôi. 
1537. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây o2 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây. 
1538. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladayaka đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladayaka là phần thứ bảy. 
--OooOOO-- 


! Ramsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang (rưmsi) đức Phật.” 
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88. Saddasaññakattherapadanam 


1539. Pabbate himavantamhi vasami pannasanthare, 
phussassa dhammam bhanato sadde cittam pasadayim. 


1540. Dvenavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1Janam1 puññakammassidam phalam. 


1541. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Saddasaññako thero Ima gathayo abhasitthaLi. 
Saddasaññakattherassa apadänam atthamam. 
--0oOOO-- 
So. Bodhisiñcakattherapadanam 
1542. Vipassissa bhagavato mahabodhimaho ahu, 
pabbaJJupagato santo upagacchim maham aham."' 


1543. Kusumodakamadaya” bodhiya okirim aham, 
“Mocaylssati no mutto nibbapessati nibbuto.” 


1544. Ekanavute 1to kappe yam bodhimabhisiñcayIm,? 
dugsatim nabh1JanamIi bodhisiñcayidam phalam. 


1545. Tettimse vattamanamhi kappe asum Janadhipa, 
udakasecana nama atthete ecakkavattino. 


1546. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Bodhisiñcako" thero ima gathayo abhasitthati. 
Bodhisiñcakattherassa apadänam navamam. 
--ooOOO-- 

9o. Padumapupphiyattherapadanam 


1547. Pokkharavanam pavittho bhañJanto padumanaham, 
addasam phussasambuddham° battimsavaralakkhanam. 


1548. Padumapuppham gahetvana akase ukkhipim aham, 
pasannakammam katvana” pabbaJ]im anagariyam. 


1549. Pabbajitvana kayena manasa samvutena ca, 
vacIduccaritam hitva aJIvam parisodhayim. 


' aham tadã - Ma, Syã. ” bodhisaññako - PTS. 
“kusumbhodakamädäya - Sya. °tatthaddasam phussam buddham - Ma. 
3 abhisiñc aham - Syã, PTS. 7 papakammam saritvana - Ma, Syã, Sĩ Mu. 


, 


* bodhisiñcassidam - Syã; bodhisaññãy idam - PTS. 
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88. Ký Sự vê Trưởng Lão Saddasaññaka: 
1539. Tôi sống ở tấm thảm bằng lá cây tại núi Hi-mã-lạp. Khi (đức 
Phật) Phussa đang nói về Giáo Pháp, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở 
âm thanh. 
154O. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
1541. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Saddasaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 
So. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhisiñcaka: 
1542. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn VipassI. Trong khi 
đang đi đến về việc xuất gia, tôi đã đi đến gần lễ hội. 
1543. Tôi đã cầm lấy nước bông hoa và đã rưới xuống cội Bồ Đề (nói 
rằng): “Đã được giỏi thoát, Ngài sẽ giúp cho chúng con giải thoát. Đã 
Niết Bàn, Ngài sẽ giúp cho chúng con Niết Bàn.” 
1544. (Kể từ khi) tôi đã rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc rưới nước (bông hoa) ở cội Bồ Đề. 
1545. Ở kiếp thứ ba mươi ba trong thời hiện tại, đã có tám vị thống lãnh 
dân chúng cùng tên Udakasecana, các vị này là các đấng Chuyển Luân 
Vương. 
1546. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bodhisiñcaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bodhisiñcaka là phân thứ chín. 
--ooOOoo-- 
9o. Ký Sự vê Trưởng Lão Padumapupphiya: 
1547. Tôi đã lội vào nước ở hồ sen, trong khi đang ngắt các đóa sen 
hồng tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Phussa có ba mươi hai hảo 
tướng. 
1548. Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng và đã ném lên không trung. Sau khi 
thực hiện việc làm tịnh tín, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
1549. Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc, con đã từ bỏ sở 
hành xấu xa về lời nói và đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống. 


! Bodhisiñcaka nghĩa là “vị rưới nước (siñcaka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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1550. Dvenavute 1to kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

1551. Padumabhasanama ca attharasa mahIpati, 
attharasasu kappesu atthata]isamaäsisum. 


1552. Patisambhida catasso vimokkha”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Padumapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthat. 
Padumapupphiyattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Timira nangalipupphI nipannañjaliko adho, 
dve ramsIsaññ1 phalado saddasaññ1 ca secako, 
padumapupphi ca gathayo chappaññasa pakittita. 


Tiỉmirapupphiyavaggo navamo. 
--ooOOO-- 


X. SUDHAPINDTYAVAGGO 


o1. Sudhapindiyattherapadanam 
1553. PuJarahe puJayato buddhe yadi va savake, 
papañcasamatikkante tianasokapariddave. 


1554. Te tadise puJayato nibbute akutobhaye, 
na sakka puññam sankhatum idamettamapi' kenecl. 


1555. CatunnamapI dIpanam 1ssaram yo ˆ'dha karaye, 
ekissa? puJanayetam kalam nagghati so]asim. 


1556. Siddhatthassa naraggassa cetiye pha]itantare,? 
sudhapindo maya dinno vippasannena cetasa. 


1557. Catunavute I1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamIi patisankharassidam phalam. 


1558. Ito timsatikappamhi patisankharasavhaya, 
sattaratanasampanna terasa eakkavattino. 


1559. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sudhapindiyo thero 1Ima gathayo 
abhasitthau. 
Sudhapindiyattherassa apadänam pathamam. 
--ooOOO-- 


! imettamapi - Ma, PTS; ° etissã - Sya. 
I1dammattanti - Sĩ Mu. ”itthakantare - Syä. 
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1550. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
1551. Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumabhasa và bốn mươi tám 
(vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp. 
1552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Padumapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ có bông hoa fimĩra, và vị có bông hoa nangah, vị nằm chắp tay, bông 
hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị 
có sự suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen 
hồng; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Tỉmirapupphiya là phẩm thứ chín. 
--ooOOO-- 


X. PHAM SUDHAPINDIYA: 
o1. Ký Sự vê Trưởng Lão Sudhapindiya: 

1553. 1554. Đối với người đang cúng dường đến đối tượng xứng đáng sự 
cúng dường như là đức Phật hoặc là vị Thinh Văn đang vượt qua 
chướng ngại, hoặc đã vượt qua sầu muộn và than vãn, đối với người 
đang cúng dường đến các vị đã đạt Niết Bàn không còn hãi sợ như thế 
ấy thì không thể nào ước định được phước báu (của người ấy) là thế này 
hay thế kia, bằng bất cứ cách thức gì. 
1555. Ở đây người nào có thể được làm chúa tế thậm chí của cả bốn 
châu lục, điều ấy không giá trị bằng một phần mười sáu của một phần 
nhỏ của sự cúng dường. 
1556. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vữa vôi ở chỗ khe nút tại 
ngôi bảo tháp của bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha. 
1557. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây o4 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tu bổ. 
1558. Trước đây ba mươi kiếp, (đã có) mười ba vị tên Patisankhara là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
1559. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sudhapindiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sudhäpindiya là phần thứ nhất. 
--0oOOO-- 


! Paqdumapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến hoa (puppha) sen hồng (paduma).” 
ˆ Sudhapindiua nghĩa là “vị liên quan đến cục (pinda) vôi bột (sudhã).” 
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92. Sucintitattherapadanam 


156O. Tissassa lokanathassa suddhapItham'adasaham, 
hattho hatthena cittena buddhassadiccabandhuno. 


1561. Atthatimse” ito kappe raJa asim maharucl, 
bhogo ca vipulo äsi sayanam ca anappakam. 


1562. PItham buddhassa datvana vippasannena cetasa, 
anubhomI sakam kammam pubbe sukatamattano. 


1563. Dvenavute ito kappe yam pIthamadadim tada, 
duggatim nabh1JanamIi pIthadanassidam phalam. 


1564. Atthatimse Ito kappe tayo te cakkavattino, 
ruecI uparucl ceva maharuci tatiyako. 


1565. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Suecintito? thero ima gathayo abhasitthatI. 
Sucintitattherassa apadanam dutiyam. 
--0oOOO-- 
93. Addhacelakattherapadanam 


1566. Tissassaham bhagavato upaddhadussamadasaham, 
paramakapaññapatto 'mhi duggandhena" samappIto. 


1567. Upaddhadussam datvana kappam saggamhi modaham, 
avasesesu kappesu kusalam karItam maya.° 


1568. Dvenavute Ito kappe yam dussamadadim tada, 
duggatim nabh1Jjanami dussadanassidam phalam. 


1569. Ekunapanne” kappamhi raJano cakkavattino, 
samantacchadana? nama battimsasum” Janadhipa. 


1570. PatIsambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Addđhacelako thero ima gathayo abhasitthat. 
Addhacelakattherassa apadaänam tatiyam. 


--OOOOO-- 


' pubbe pitham - PTS; sudhãpitham -SIMu. — °kusalañcakarimaham - Syã; 


° atthãrase - Ma. kusalan tiritam maya - PTS. 
” sueintiko - Ma; Supithiyo - Syä. ”ekũnapaññaäsa - Ma, SI Mu; 
* paramakãruññapatto 'mhi - Sya, Se. ekapaññasa - Sya. 


” duggatena - Ma,Syä.  ”samantä-odana - Syã, PTS,Se. ”khattiyäsum - Syä. 
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o2. Ký Sự về Trưởng Lão Sucintita: 


1560. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch 
bong đến đức Phật, bậc quyến thuộc của mặt trời, đấng Bảo Hộ Thế 
Gian Tissa. 

1561. Trước đây ba mươi tám kiếp, tôi đã là đức vua Maharuci. Của cải 
đã là thừa thãi và giường nằm không phải là ít. 

1562. Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế với tâm ý trong sạch, 
tôi đã thọ hưởng nghiệp của mình đã được bản thân khéo thực hiện 
trong thời quá khứ. 


1563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng chiếc ghế. 

1564. Trước đây ba mươi tám kiếp, (đã có) Ruci, Uparuci, và luôn cả 
Maharuci là vị thứ ba, ba vị ấy là các đấng Chuyển Luân Vương. 


1565. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sucintita' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sucintita là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

93. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacelaka: 

1566. Tôi bị lâm vào cảnh vô cùng khốn khổ và bị xâm nhập bởi mùi hôi 
thối. Tôi đã dâng cúng một nửa mảnh vải đến đức Thế Tôn Tissa. 
1567. Sau khi dâng cúng một nửa mảnh vải, tôi đã sướng vul ở cõi trời 
một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi cho thực 
hiện. 
1568. Kể từ khi tôi đã dâng cúng mảnh vải trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng mảnh vải. 
1569. (Trước đây) bốn mươi chín kiếp, ba mươi hai vị thống lãnh dân 
chúng tên Samantacchadana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
1570. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Addhacelaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Addhacelaka là phân thứ ba. 
--ooOOO-- 


! Sueintita nghĩa là “vị đã suy nghĩ (cinfita) khéo léo (su).” 
ˆ Addhacelaka nghĩa là “vị liên quan đến một nửa (addha) mảnh vải (cela).” 
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94. Sucidayakattherapadanam 
1571. Kammaroham pure asim bandhumayam puruttame, 
sucIidanam maya dinnam vipassissa mahesino. 
1572. VajJiraggasamam ñanam hoti kammena tadIsa, ' 
virago nhi vimutto ”mhi patto ˆmhi asavakkhayam. 
1573. Atite ca bhave” sabbe vattamane c° anagate, 
ñanena viecinim sabbam sucidanassidam phalam. 


1574. Ekanavute Ito kappe sattasum vaJiravhaya,? 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1575. Patisambhida catasso viImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sucidayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Sũcidäyakattherassa apadaänam catuttham. 
--ooOOO-- 
95. Gandhamaliyattherapadanam 


1576. Siddhatthassa bhagavato gandhathupam akas' aham, 
sumaneh1 paticchannam buddhanucchavikam katam.“ 


1577. Kañcanagghiyasankasam buddham lokagganayakam, 
Indivaram 'va Jalitam adittam 'va hutasanam. 


1578. Vyagghusabham va pavaram abhiJatam 'va kesarim, 
nisinnam samananaggam bhikkhusanghapurakkhatam, 
vanditva satthuno pade pakkamim uttaramukho. 


1579. Catunavute ito kappe gandhamalam yato adam, 
buddhe katassa karassa phalenaham visesato, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayidam phalam. 


1580. CattarIsamhi ekuũne kappe asimsu so|asa, 
devagandhasanama te raJano cakkavattino. 


1581. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Gandhamaliyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Gandhamaliyattherassa apadãänam pañcamam. 
--ooOOO-- 


! tadisam - (sabbattha). 3 va]irasamä - Syã, PTS, Se. 
° atitã ca bhavã sabbe vattamana c anägata - Sya. “aham - Syã, PTS, $e. 
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94. Ký Sự về Trưởng Lão Sucidayaka: 
1571. Trong thời quá khứ, tôi đã là người thợ rèn ở kinh thành 
Bandhuma. Tôi đã dâng cúng kim khâu đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassi. 
1572. Do nhờ nghiệp như thế ấy, trí tuệ (của tôi) tương đương sự tuyệt 
hảo của kim cương. Tôi có được sự xa lìa tham ái, tôi được giải thoát, tôi 
đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
1573. Trong tất cả các kiếp quá khứ, hiện tại, và vị lai, tôi đã thành đạt 
mọi thứ nhờ vào trí tuệ; điều này là quả báu của việc dâng cúng kim 
khâu. 
1574. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã có bảy vị tên Vajira là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1575. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sucidayaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sũcidayaka là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 

95. Ký Sự vê Trưởng Lão Gandhamaliya: 

1576. Tôi đã thực hiện bảo tháp có hương thơm được bao phủ với các 
bông hoa nhài, được làm xứng đáng với đức Phật, được dành cho đức 

Thế Tôn Siddhattha. 
1577. Đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, tợ như cây cột trụ 
bằng vàng, được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như là 
ngọn lửa tế thần. 
1578. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, là vị đứng đầu trong số các bậc Sa-môn, Ngài đã ngồi ở phía 
trước Hội Chúng tỳ khưu. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, 
tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
157o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm trước đây 
chín mươi bốn kiếp, nhờ vào quả báu của hành động đã được thực hiện 
đến đức Phật một cách đặc biệt, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phật. 
158o. (Trước đây) ba mươi chín kiếp, đã có mười sáu vị có tên là 
Devagandha. Các vị ấy đã là đấng Chuyển Luân Vương. 
1581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhamaliyaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhamaliya là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 


! Sucidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) kim khâu (sũci).” 
* Gandhamaliua nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) có hương thơm 
(gandha).” 
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96. Tỉpupphiyattherapadanam 
1582. Migaluddo pure asim araññe kanane aham,!' 
patalim haritam disva tim pupphani okirim. 
1583. Sannapattani° ganhitva bahi chaddesaham tada, 
antosuddham bahisuddham suvimuttam” anasavam. 
1584. Sammukha viya sambuddham vipassim lokanayakam, 
patalim abhivadetva tattha kalakato aham. 
1585. Ekanavute Ito kappe yam bodhimabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI bodhipuJayIdam phalam. 
1586. Samantapasadika nama teras” äsImsu rajino, 
1to tettrđmsakappamh1° cakkavati mahabbala. 
1587. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Tipupphiyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Tipupphiyattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 
o7. Madhupindikattherapadanam 
1588. Vipine" kanane đisva appasadde nirakule, 
siddhattham 1sinam settham ahutinam patiggaham. 
1589. NÑIbbutattam° mahanagam nisabhaJaniyam yatha, 
osadhim va" virocantam devasanghanamassitam, 
vitti me pahuta asi ñãanam uppa]JI tavade. 
1590. Vu{thitassa samadhimha madhum datvana satthuno, 
vanditva satthuno?° pade pakkamim pacinamukho. 


1501. Catuttimsamhi kappamhi raJa asim sudassano, 
madhu bhiseh1 savati bhoJanamhi ca tavade, 
madhuvassam pavassittha pubbakammassidam phalam. 


1502. Catunavute I1to kappe yam madhum adadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI madhudanassidam phalam. 


1593. Catuttimse Ito kappe cattaro te sudassana, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1594. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Madhupindiko thero ima gathayo abhasitthati. 
Madhupindikattherassa apadänam sattamam. 


--ooOOO-- 
' brahã - Syã. *timsatikappamhi - Syã. ” vivane - Syã, PTS. 
° patitapattäni - Ma; ° nbbutitam - Syã; nibbutam tam - Se. 
sukkhapannäni - Syã; 7 osadhiva - Syã. ° sirasã - Syã. 
sattapattani - PTS, Sĩ Mu. ° mamähu tãvade - Ma; 
Ỷ vimuttam ca - Syã. me pãhunä tãva - Syã, PTS, SI Mu. 
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9ö. Ký Sự về Trưởng Lão Tipupphiya: 
1582. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú rừng ở khu rừng hoang rậm. Sau 
khi nhìn thấy cội câypafalï có màu lục, tôi đã đặt xuống ba bông hoa. 
1583. 1584. Khi ấy, tôi đã ngắt các lá cây héo úa rồi ném ra bên ngoài. 
Sau khi đảnh lễ cội cây pa‡alh tợ như (đang đảnh lễ) bậc Toàn Giác 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassi là bậc trong sạch bên trong, trong 
sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc đang ở 
trước mặt,! tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
1585. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường cội Bồ Đề trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội cây Bồ Đề. 
1586. Trước đây ba mươi ba kiếp, mười ba vị vua tên Samantapasadika 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 

1587. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tipupphiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Tỉpupphiya là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 

o7. Ký Sự về Trưởng Lão Madhupindika: 

1588. Tôi đã nhìn thấy bậc Ẩn Sĩ Siddhattha tối thượng, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng ở trong khu rừng rậm mênh mông, ít tiếng động, không 

bị náo loạn. 
1589. Ngài là loài Long Tượng có trạng thái Niết Bàn, như là loài bò 
mộng thuần chủng, tợ như vì sao osadhr đang chiếu sáng, được hội 
chúng chư Thiên tôn kính. Niềm hạnh phúc của tôi đã được dâng trào, 
ngay lập tức trí tuệ đã được sanh lên cho tôi . 
1590. Sau khi dâng cúng mật ong đến bậc Đạo Sư vừa xuất khỏi thiền 
định, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi ra đi, mặt hướng 
phía đông. 
1591. (Trước đây) ba mươi bốn kiếp, tôi đã là đức vua Sudassana, và ở 
bữa ăn ngay lập tức có mật ong cùng với các củ sen chảy ra, có cơn mưa 
mật ong đã đổ xuống: điều này là quả báu của nghiệp quá khứ.. 
1592. Kể từ khi tôi đã cúng dường mật ong trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường mật ong. 
1593. Trước đây ba mươi bốn kiếp, bốn vị Sudassana ấy đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1594. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Madhupindika? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Madhupindika là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 


' Ngài VipassI đã chứng quả Phật tại cội cây pa†ali (TTPV 42, câu kệ 34, trang 189). 
* Tipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến ba (fi) bông hoa (puppha).” 
3 Madhupindika nghĩa là “vị liên quan đến khối (pinda) mật ong (madhu).” 
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o8. Senasanadayakattherapadanam. 
1595. Siddhatthassa bhagavato adasim pannasantharam, 
samanta upaharam ca' kusumam okirim aham. 
1596. Pasad” evam gunam” rammam anubhomi maharaham, 
mahagghanl ca pupphanl sayane "bhIsavanti me. 
1597. Sayane ham tuvattami vicitte pupphasanthate, 
pupphavutthi ca sayane abhivassati tavade. 


1598. Catunavute ito kappe adasim pannasantharam, 
dugsatim nabh1JanamI santharassa Idam phalam. 


1599. Tinasantharaka“ nama satt” ete cakkavattino, 
1to te pañcame kappe uppajJJimsu Janadhipa. 
16O1. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Senasanadayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Senäasanadäayakattherassa apadänam atthamam. 
--ooOOO-- 
9o. Veyyavaccakattherapadanam 
16O1. VipassIssa bhagavato mahabhurigano° ahu, 
veyyavaccakaro asim sabbakiccesu vyavato.° 
1602. Deyyadhammo ca me natthi sugatassa mahesIno, 
avandim satthuno pade vippasannena cetasa. 
1603. Ekanavute Ito kappe veyyavaccam akasaham, 
dugsatim nabh1JanamI veyyavaccassidam phalam. 
1604. Ito ca atthame” kappe raJa asim sucintito,° 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 
1605. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Veyyavaccako thero Ima gathayo abhasitthaii. 
Veyyavaccakattherassa* apadaänam navamam. 
--OooOOO-- 


100. Buddhupatthakattherapadanam 


1606. Vipassino bhagavato ahosim sankhadhammako,° 
niccupatthanayutto nhi sugatassa mahesino. 


1607. Upatthanaphalam passa'° lokanathassa tadino, 
satthi turiyasahassan1 parIvarenti mam sada. 


 upakarañca - Syã; upakãrim ca - PTS. ? mahãpigagano - Sĩ Mu, Ma, PTS; 


? pasade ca guham - Sya, PTS, Se. mahãpuggagano - Sya. 

3 sayanebhivassanti - Syã. ° vava{o - Ma. ”ïto catthamake - Syã; 

* thitãsanthãrakã - Syã; ° sueintiyo - Syä. 1to atthamake - PTS. 
thitosanthãrakã - PTS. ° sañkhadhamako - PTS. '° phalasampassam - Syä. 


* Theragathatthakayam sañjayattheranamena dassitam. 
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o8. Ký Sự vê Trưởng Lão Senasanadayaka: 

1595. Tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Tôi đã xếp đặt vật dụng và bông hoa ở xung quanh. 
1596. Tôi đã thọ hưởng tòa lâu đài có đức tính đáng yêu vô cùng quý giá 
như thế. Và các bông hoa có trị giá lớn lao tuôn trào ra ở chiếc giường 
của tôi. 
1597. Tôi nằm ở chiếc giường đã được trang hoàng, được trải lót bông 
hoa, và ngay lập tức có cơn mưa bông hoa đổ mưa ở giường của tôi. 
1598. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm thảm lá cây trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm 
thảm. 
1599. Trước đây vào kiếp thứ năm, bảy vị thống lãnh dân chúng tên 
Tinasantharaka ấy đã được sanh lên, các vị này là các đấng Chuyển 
Luân Vương. 
1601. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Senasanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Senasanadäyaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 
oo. Ký Sự về Trưởng Lão Veyyavaccaka: 

1601. Đã có đoàn người vô cùng đông đúc đến với đức Thế Tôn Vipassil. 
Tôi là đã người làm việc phục dịch năng động trong mọi công chuyện. 
1602. Và vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ 
thì tôi không có. Tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư với tâm ý 
trong sạch. 
1603. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc phục dịch trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
phục địch. 
1604. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua Sucintita, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1605. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Veyyavaccaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Veyyävaccaka là phân thứ chín. 
--ooOOO-- 
100. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthaka: 

1606. Tôi đã là người thổi tù và vỏ ốc (thông báo) của đức Thế Tôn 
Vipassl. Tôi thường xuyên gắn bó với việc phục vụ đến đấng Thiện Thệ, 
bậc Đại Ẩn Sĩ. 
1607. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ đến đấng Bảo Hộ 
Thế Gian như thế ấy. Có sáu mươi ngàn nhạc công luôn luôn vây quanh 
tôi. 


! Senasanadaäuaka nghña là “vị dâng cúng (dayaka) chỗ nằm ngồi (senäsana).” 
ˆ Veuuauaccaka nghĩa là “vị làm công việc phục dịch (ueyuaäuaccaka) đến đức Phật.” 
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1608. Ekanavute Ito kappe upatthahim maha-isim, 
duggatim nabh1Janami upatthanassidam phalam. 
1609. CatuvIse' ito kappe mahanigghosanamaka, 
solasasimsu raJano cakkavattI mahabbala. 
1610. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Buddhupatthako thero Ima gathayo abhasitthau. 
Buddhapatthäakattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Sudhasucinti” celañca suci ca” gandhamaliyo, 
tipupphiyo madhu sena - veyyavacco cupatthako,° 
samasatthi ca gathayo asmim vagge pakittita. 
Sudhapindiyavaggo dasamo. 
--ooOOO-- 
Atha vagguddanam: 
Buddhavagso hI pathamo sihasana subhuti ca, 
kundadhano upali ca viJanI sakacInti ca. 
Nagasamalo timiro sudhavaggena te dasa, 
catuddasasatam gatha pañcapaññasameva ca. 


Buddhavaggadasakam. 


Pathamasatakam samattam. 
--ooOOO-- 


XL BHIKKHADAYTVAGGO 


101. Bhikkhadayakattherapadanam 
1611. Suvannavannam sambuddham ahutinam patiggaham, 
pavana? abhinikkhantam vana nibbanamagatam.° 
1612. Katacchubhikkham padasim siddhatthassa mahesino, 
paññassa” upasantassa mahavirassa tadino. 
1613. Padenanupadam yantarr° nibbapente° mahäJanam, 
ulara vitti me Jata buddhe adiccabandhuni." 
1614. Catunavute I1to kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1janami bhikkhadanassidam phalam. 


1615. SattasIitimh' ito kappe maharenusanamaka, 
sattaratanasampanmna satt eva'"' eakkavattino. 


! catunavute - PTS. ° vănã nibbãnamägatam - Sya, PTS. 

° pindañca - Syã, PTS. ” paññãya - Ma, Sĩ Mu. 

3 kammãro - Syä, PTS. ° _badãayantam - Ma; padãyanto - Syã; 

* va đhammako - Syä, PTS. padam-yanto - PTS. 

” pavara - Ma, PTS. ° nibbapentam - Syã, PTS. !! sattete - Ma, Syã. 


!9 .. bandhune - Ma; vitti me pahunä tãva buddhass” adiccabandhuno - Syã, PTS, Se. 
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1608. (Kể từ khi) tôi đã phục vụ bậc Đại Ẩn Sĩ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
phục vụ. 
16oo. Trước đây hai mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua có tên 
Mahanigghosa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
1610. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Buddhupatthaka là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
(Vị dâng) vữa vôi, vị đã khéo suy nghĩ, (một nửa) mảnh vải, cây kim 
khâu, vị có tràng hoa có hương thơm, vị dâng ba bông hoa, mật ong, 
chỗ nằm ngồi, việc phục dịch, và người phục vụ; (tổng cộng) có đúng 
sáu mươi câu kệ đã được thuật lại trong phẩm này. 
Phẩm Sudhäpindiya là phẩm thứ mười. 
--ooOOO-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
Phẩm Buddha là phẩm thứ nhất, phẩm bảo tọa sư tử, phẩm Subhuti, 
phẩm Kundadhana, phẩm Upali, phẩm vị có cây quạt, phẩm vị đã tự 
mình suy nghĩ, phẩm Nagasamala, phẩm (bông hoa) fimira, với phẩm 
(vị dâng) vữa vôi; mười phẩm ấy có một ngàn bốn trăm câu kệ và thêm 
năm mươi lăm câu nữa. 
Nhóm “Mười” từ phẩm Buddha. 
Nhóm “Một Trăm” thứ nhất được đây đủ. 
--ooOOO-- 
XI. PHAM BHIKKHADAY: 
101. Ký Sự về Trưởng Lão Bhikkhadayaka: 

1611. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến cúng, 
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la, Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa khỏi 
tham ái. 
1612. Tôi đã dâng lên một muõng thức ăn đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, 
đấng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế ấy. 
1613. Trong lúc đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời, đang giúp cho 
đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn, 
có niềm hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi. 
1614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng thức ăn. 
1615. Trước đây tám mươi bảy kiếp, chính bảy vị có tên Maharenu là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 


! Buddhupatthaäka nghĩa là “vị là người phục vụ (upa†thãka) của đức Phật (Buddha).” 
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1616. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Bhikkhadayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Bhikkhäãdäyakattherassa apadänam pathamam. 
--OooOOO-- 
102. Ñãnasaññakattheräpadãnam 
1617. Suvannavannam sambuddham nisabhajaniyam yatha, 
tidha pabhinnamatangam kuñJaram va mahesinam. 
1618. Obhasantam' disa sabba uluraJam va puritam,? 
rathiyam patipaJJantam lokaJettham apassisam. 
1610. Ñãne cittam pasadetväa paggahetvana añjalim, 
pasannacitto sumano siddhattham abhrvadayim. 
1620. Catunavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JjanamI ñanasaññayidam phalam. 
1621. Tesattatimh' ito kappe so]as” asum naruttama, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
1622. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ãyasma Ñãnasaññako* thero ima gathäyo abhãsitthãti. 
Ñãnasaññakattherassa apadãnam dutiyam. 
--OooOOO-- 
103. Uppalahatthittherapadanam 
1623. Tivarayam nivas1 ham ahosim maliko tada, 
addasam viraJam buddham siddhattham lokanayakam.° 
1624. Pasannacitto sumano pupphahatthamadasaham, 
vattha yatthupapaJJami tassa kammassa vahasa. 
1625. Anubhomi phalam I1ttham pubbe sukatamattano, 
parikkhitto sumallehi pupphadanassidam° phalam. 
1626. Catunavute 1to kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1627. Catunavutupadaya thapetva vattamanakam, 
pañcaraJasata tattha naJJũipama”sanamaka. 
1628. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Dppalahatthiyo thero ima gathayo abhasitthaL. 
Uppalahatthiyattherassa apadänam tatiyam. 
--OooOOO-- 


' obhãsentam - Ma, Syä, PTS. '“ñãnasaññiko - Ma, Syã. 

ˆ salarajamva pupphitam - Syã. ° lokapũjitam - Ma, Syã, PTS. 

3 apassiham - Ma, Sĩ Mu ; ° sasaññãya idam - Sya, PTS, Se. 
naruttamam - ŠSya, PTS. ” naj]jasama - Ma, Se ; najjupama - Sya, PTS. 
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1616. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bhikkhadayaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Bhikkhädäyaka là phần thứ nhất. 
_-00Oo0O-  - 
102. Ký Sự vê Trưởng Lão Nanasaññaka: 
1617. Đức Phật, bậc Đại Ẩn Sĩ có màu da vàng chói như là loài bò mộng 
thuần chủng, tợ như giống voi rmatanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 
1618. Tôi đã nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian đang bước đi ở 
trên đường, đang chiếu sáng tất cả các phương tợ như mặt trăng đã 
được tròn đầy. 
1619. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài), tôi đã chắp 
tay lên và đã đảnh lễ đấng Siddhattha với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 
162o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về trí tuệ (của đức Phật). 
1621. Trước đây 73 kiếp, mười sáu vị đứng đầu nhân loại đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1622. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ñãnasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ nhì. 
--OooOOO-- 
103. Ký Sự vê Trưởng Lão Uppalahatthi: 
1623. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa cư ngụ ở (thành phố) 
Tivara. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Siddhattha. 
1624. 1625. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bó bông 
hoa. Do nhờ tác động của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi 
đều được thọ hưởng quả báu tăng trưởng của việc đã được thực hiện tốt 
đẹp của mình trước đây, tôi được vây quanh bởi những người tốt của xứ 
Malla; điều này là quả báu của việc dâng cúng đức Phật. 
1626. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1627. Xét đến chín mươi bốn (kiếp) trừ ra thời hiện tại, ở tại nơi ấy đã 
có năm trăm vị vua tên là NaJJũpama. 
1628. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Uppalahatthiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Uppalahatthiya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 


' Ñanasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñãna) của đức Phật.” 
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104. Padapujakattherapadaänam 


1629. Siddhatthassa bhagavato Jatipupphamadasaham, 
padesu sattapupphani hasenokiritani' me. 


1630. Tena kammen' aham aJJa atibhomI naramare, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 


1631. Catunavute 1to kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1JjanamI pupphapuJayidam phalam. 


1632. Samantagandhanamasum terasa cakkavattino, 
1to pañcamake kappe caturanta Janadhipa.? 


1633. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma PadapuJako thero ima gathayo abhasitthati. 
Padapũijakattherassa apadänam catuttham. 
--ooOOO-- 
105. Mutthipupphiyattherapadanam 


1634. Sudassanoti namena malakaro aham tada, 
addasam viraJam buddham lokaJettham narasabham. 


1635. Jatipuppham gahetvana puJaym padumuttaram, 
vIisuddhacakkhu sumano dibbacakkhum samajjhagam. 


1636. Etissa pupphapuJaya? cIttassa pamIdhThI ca, 
kappanam satasahassam duggatim nupapajJJaham. 


1637. Solasasimsu raJano devuttarasanamaka, 
chattimsamhi Ito kappe eakkavatti mahabbala. 


1638. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mutthipupphio thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Mutthipupphiyattherassa apadanam pañcamam. 


--OOOOO-- 


! hasena-käritani - PTS; ˆ sanadhipä - Syã, PTS, Se. 
hasenakiritani - The. 3 buddhapjaya - Syã, PTS. 
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104. Ký Sự vê Trưởng Lão Padapujaka: 


162o. Tôi đã dâng cúng bông hoa nhài đến đức Thế Tôn Siddhattha. Tôi 
đã đặt xuống bảy bông hoa ở hai bàn chân (của Ngài) với sự mừng rỡ. 


1630. Do việc làm ấy, giờ đây tôi vượt trội nhân loại và chư Thiên. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 
1631. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 


1632. Trước đây vào kiếp thứ năm, đã có mười ba đấng Chuyển Luân 
Vương tên Samantagandha là các vị thống lãnh dân chúng (chỉnh phục) 
bốn phương. 


1633. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Padapujaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Padapujaka là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 

105. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipupphiya: 

1634. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Sudassana. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu. 
1635. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã cúng dường đến (đức Phật) 
Padumuttara. Có nhãn quan trong sạch, có thiện ý, tôi đã chứng đắc 
Thiên nhãn. 
1636. Do sự cúng dường bông hoa này và do các nguyện lực của tâm, tôi 
đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
1637. Trước đây ba mươi sáu kiếp, đã có mười sáu vị vua tên Devuttara 
là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mutthipupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Mutthipupphiya là phân thứ năm. 


--OOOOO-- 


' Padapujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủ7aka) ở bàn chân (pada).” 
ˆ Mut†thipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến số bông hoa (puppha) ở nắm tay 
(mu†th).” 
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106. Udakapujakattherapadanam 


1639. Suvannavannam sambuddham gacchantam anilañJase, 
ghatasanam va Jalitam adittam va hutasanam. 


1640. Panina udakam gayha akase ukkhipim aham, 
sampaticchi mahavrro buddho karunIko Isi.' 


1641. Antalikkhe thito sattha padumuttaranamako, 
mama sankappamaññaya Imam gatham abhasatha: 


1642. “Iminodakadanena pIti-uppadanena ca, 
kappasatasahassamhi° duggatim nupapaJJati.”° 


1643. Tena kammena dipadinde lokaJetthe narasabhe,“ 
patto mhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 

1644. SahassaraJanamena tayo te cakkavattino, 
pañcasatthi kappasate caturanta Janadhipa. 


1645. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma UDdakapuJako thero ima gathayo abhasitthau. 
Udakapujakattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 
107. Nalamaliyattherapadanam 


1646. Padumuttarabuddhassa lokaJetthassa tadino, 
tinatthare' nisinnassa upasantassa tadino. 


1647. Nalamalam gahetvana bandhitva vIijanim aham, 
buddhassa upanamesim dipadindassa tadino. 


1648. Patiggahetva sabbaññu vijanim lokanayako, 
mama sankappamaññaya Imam gatham abhasatha: 


1649. “Yatha me kayo nibbati? parilaho na vIJJatl, 
tatheva tividhagsThi cittam tava vimuccatu.” 


1650. Sabbe deva samagacchum ye kecl vananissita,° 
sossama” buddhavacanam hasayantam ca dayakam. 


1651. Nisinno bhagava tattha devasanghapurakkhato, 
dayakam sampahamsento Ima gatha abhasatha: 


! mayi - Syã, PTS, Se. *“tinantare - PTS, Se. 

* sahassam pi - Ma; sahassam hi - PTS. ” nibbãyi - Syã, PTS. 

” nũpagacchati - PTS. ° dumanissitä - Sya, PTS, Se. 
* đipadinda lokajettha narasabha - Ma, Syä, PTS. 7 sussama - Syã, PTS. 
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106. Ký Sự về Trưởng Lão Udakapujaka: 


1639. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di 
chuyển bằng đường không trung. 
1640. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hắt lên không trung. Đấng 
Đại Hùng, đức Phật, đấng Bi Mãn, bậc Ấn Sĩ đã tiếp nhận. 
1641. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư tên Padumuttara 
đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 
1642. “Do sự dâng cúng nước nàu uà do sự sanh khởi niềm phỉ lạc, 
(người ấu) không bị sanh uào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 
1643. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi 
đã đạt được vị thế Bất Động. 
1644. (Trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyển Luân 
Vương tên Sahassaraja ấy đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh 
phục) bốn phương. 
1645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão UdakapujJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Udakapjaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 
107. Ký Sự vê Trưởng Lão Na]amaliya: 


1646. Đức Phật Padumuttara, đấng Trưởng Thượng của thế gian như 
thế ấy, bậc an tịnh như thế ấy đã ngồi xuống ở tấm thảm cỏ. 

1647. Sau khi cầm lấy tràng hoa sậy và buộc lại thành chiếc quạt, tôi đã 
dâng đến đức Phật, đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

1648. Đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ nhận chiếc quạt. 
Sau khi biết được ý định của tôi, Ngài đã nói lên lời kệ này: 

1649. “Giống như thân thể của Ta được mát mẻ, sự bực bột không 
được biết đến, tương tợ ụ như thế mong rằng tâm ngươi được giải 
thoát khỏi ba loạt lửa.” 

1650. Tất cả chư Thiên là những vị sống nương tựa vào khu rừng đã hội 
tụ lại. Chúng tôi lắng nghe lời dạy của đức Phật là điều làm cho người 
thí chủ được hoan hỷ. 

1651. Ngồi xuống tại nơi ấy ở phía trước Hội Chúng tỳ khưu, đức Thế 
Tôn, trong lúc làm cho thí chủ được hoan hỷ, đã nói lên những lời kệ 
này: 


! Ddakaptjaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) nước (udaka).” 
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1652. “Imina viJjanidanena cittassa panIdh1hI ca, 
subbato nama namena cakkavattI bhavissati. 


1653. Tena kammavasesena sukkamulena codito, 
maãluto nama namena cakkavattI bhavissat1. 


1654. Imina viJanidanena sammanavipulena ca, 
kappasatasahassamhI duggatim nupapaJJatli.” 


1655. Timsakappasahassamhi subbata atthatimsa' te, 
ekunatimsasahasse attha malutanamaka. 


1656. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Nalamaliyo thero ima gathayo abhasitthatI. 
Na]amaliyattherassa apadanam sattamam. 
(Sattamabhanavaram nitthitam). 
--OooOOO-- 
108. Asanipatthãpakattherãpadaãnam 


1657. Kananam vanamogayha appasaddam nirakulam, 
sihasanam maya dinnam atthadassissa tadino. 


1658. Malahattham gahetvana katva ca nam padakkhinam, 
sattharam payIrupasitva pakkamim uttaramukho. 


1659. Tena kammena dipadinde lokaJetthe narasabhe,? 
sannibbapemi attanam” bhava sabbe samuhata. 


166O. Attharase! kappasate yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI sihasanassidam phalam. 


1661. Ito sattakappasate sannibbapaka khattiyo, 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


1662. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Asanupatthapako' thero imä gathãyo 
abhasitthau. 


Asanipatthãpakattherassa apadãnam atthamam. 


--OooOOO-- 
' atthahimsu - PTS. * atthãrasa - Ma. 
° đipadinda lokajettha narasabha - Ma, Syã, PTS. ”ãsanupatthahako - Ma; 
3 sannibbãapesimattanam - Se. asanupatthayako - Sya, PTS. 
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1652. “Do sự dâng cúng chiếG quạt nàu uà do các nguuện lực của tâm, 
(người nàu) sẽ trở thành đãng Chuuển Luân Vương có tên là Subbata. 
1653. Nhờ uào phầm dư sót của nghiệp ấu, được thúc đẩu bởi nhân tố 
trong sạch, (người nàu) sẽ trở thành đãng Chuuển Luân Vương có tên 
là Maluta. 
1654. Do sự dâng cúng chiếc quạt nàu uà do tính chất đầu đủ của uiệc 
tôn kính, (người nàu) không đi đến khổ cảnh trong mnột trăm ngàn 
kiếp.” 
1655. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị ấy tên là Subbata. 
(Trước đây) hai mươi chín ngàn kiếp, (đã có) tám vị tên là Maluta. 
1656. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Na]amaliya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Na]amaäliya là phân thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ bảy được chấm dứt). 
--ooOOoo-- 
108. Ký Sự vê Trưởng Lão Asanũpatthäpaka: 

1657. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm ít tiếng động, không bị náo 
loạn, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử đến (đức Phật) AtthadassI như thế 
ấy. 
1658. Tôi đã cầm lấy một nắm tràng hoa và đã đi nhiễu quanh Ngài. 
Sau khi phục vụ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
1659. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã tự thân đạt được Niết 
Bàn, tất cả các hữu đã được xóa sạch. 
166o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một ngàn tám trắm 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bảo tọa 
sư tử. 
1661. Trước đây bảy trăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly Sannibbapaka, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1662. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Asanupatthapaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Äsanũpatthãpaka là phần thứ tám. 

--ooOOoo-- 


: Nalamaliua nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa Œứnala) sậy (na]a).” 
 Asanupa†thãpaka nghĩa là “vị thiết lập (upa†thãpaka) bảo tọa (ãsang) sư tử.” 
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109. Bilalidayakattherapadanam 

1663. Himavantassa avidure vasam1 pannasanthare, 

ghasesu gedhamapanno seyyasIlo caham' tada. 
1664. Khanantaluˆ kalambani bi]alI takkalanl ca, 

kolam bhallatakam billam? ahitva! patiyaditam. 
1665. Padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho, 

mama sankappamaññaya agacchi mama santikam. 
1666. Upagatam mahanagam devadevam narasabham, 

bilalim paggahetvana pattamhi okirim aham. 
1667. ParibhuñJi mahavIro tosayanto mamam tada, 

parIbhuñjitvana sabbaññu Imam gatham abhasatha. 
1668. “Sakam cittam padadetva bi]alm me ada tuvam, 

kappanam satasahassam duggatim nupagacchasIi.”° 


1669. Catupaññasito kappe sumekhaliya savhayo,° 
sattaratanasampanno cakkavati mahabbalo.* 


1670. CarImam vattate mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 
1671. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma BI]alidayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Bilalidayakattherassa apadanam navamam. 
--0oOOO-- 
110. RenupuJakattherapadanam 
1672. Suvannavannam sambuddham sataramsim va bhanumam, 
obhasentam disa sabba u]uraJam va puritam. 
1673. Purakkhatam savakeh1 sagareh' eva” medinim, 
nagam paggayha renuhi vipassissabhiropayIm. 
1674. Ekanavute Ito kappe yam renumabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1675. Pannatalisito kappe renu namasi khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 
1676. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma RenupuJako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Renupjakattherassa apadanam dasamam. 


--ooOOO-- 
' seyyasilovaham - Syã, PTS. ” nupapajjasi - Ma, Syä, Se. 
“ khanamälu - Syã. ° sumekhalimasavhayo - Syã; 
” bellam - Syã, PTS. sumekhalisamavhayo - PTS. 


* qhatva - Ma, Syã, PTS, SI Mu; ãharitvä - Se. 7 sagareneva - Syã, PTS, Se. 
* Ayam gatha asmim apadane atthamagathavasena sihalakkharamuddita potthake 
dissati. 
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109. Ký Sự về Trưởng Lão Bilalidayaka: 
1663. Tôi sống trên tấm thảm bằng lá ở không xa núi Hi-mã-lạp. Khi 
ấy, tôi đạt được sự ham thích các loại cỏ và có thói quen nằm ngủ (ở 
thảm lá). 
1664. Sau khi mang lại và sửa soạn (các) trái táo, trái bhallataka, và trái 
bưla, tôi đào xới các loại rễ củ kalamba, btlah, và takkala. 
16Ó5. Sau khi biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, đã đi đến khu vực của tôi. 
1666. Khi bậc Long Tượng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đi 
đến, tôi đã dâng lên củ biah và đã đặt vào trong bình bát. 
1667. Khi ấy, trong lúc làm cho tôi được hoan hỷ, bậc Đại Hùng đã thọ 
dụng. Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Tri đã nói lên lời kệ này: 
1668. “Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, ngươi đã dâng 
cúng củ bilah đến Ta, ngươi không đi đến khổ cảnh trong một trắm 
ngàn kiếp.” 
1669. Trước đây năm mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị tên Sumekhaliya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1670. (Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đấng Chánh Đẳng Giác. 

1671. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bilalidayaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bilalidayaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 

110. Ký Sự về Trưởng Lão Renupujaka: 
1672. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia 
ánh sáng, đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như mặt trăng đã 
được tròn đầy. 
1673. Ngài được vây quanh bởi các vị Thinh Văn tợ như quả đất được 
bao quanh bởi các biển cả. Tôi đã cầm lấy bông hoa naga và đã dâng 
các bột phấn hoa đến (đức Phật) Vipassli. 
1674. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bột phấn hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1675. Trước đây bốn mươi lăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-]y tên Renu, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

1676. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Renupujaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Renupujaka là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 


! Bilahdauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây bi]ali.” 
ˆ Renuptaka nghĩa là “vị cúng đường (pữjaka) bột phấn hoa (renu).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Mahqapariuarauaggo 


Uddanam: 


BhikkhadayI ñanasaññr hatthiyo padapuJako, 
mutthipupphI udakado nalamalr upatthako,' 


Bhikkhädäy1vaggo ekadasamo. 
--ooOOO-- 


XIIL.MAHAPARTVARAVAGGO 


111. Mahaparrivarattherapadanam 


1677. Vipassi nama bhagava lokaJettho narasabho, 


1678. 


1679. 


168o. 


1681. 


1682. 


1683. 


1684. 


1685. 


1686. 


atthasatthisahassehI pavisi bandhumam tada. 


Nagara abhinikkhamma agamam dipacetiyam, 
addasam viraJam buddham ahutinam patiggaham. 


CullasItisahassani yakkha mayham upantike, 
upatthahanti sakkaccam Indam va tidasa gana. 


Bhavana abhinikkhamma dussam paggayh' aham tada, 
sirasa abhivadesim tam c' adasim mahesino. 


“Aho buddho aho đhammoˆ aho no satthusampada, 
buddhassa anubhavena vasudha *yam pakampatha. 


Tam ca acchariyam disva abbhutam lomahamsanam, 
buddhe cittam pasadesim dipadindamhi tadine. 


Soham cittam pasadetva dussam datvana satthuno, 
Saranañca upagañchim samacco saparTJJano. 


Ekanavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
Ito pannarase kappe solas” asum suvahana,° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


PatIsambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mahaparivaro thero Iima gathayo 


abhasitthau. 
Mahaparivarattherassa apadãänam pathamam. 
--ooOOO-- 
! nidhãvako - Syã; nivasako - PTS, Se. 
* aho buddhã aho đhamma - Syã, PTS, SI Mu. * ãsimsu väahana - Sya, PTS. 
3 pasademi - Ma, Syã. ” mahãparivarako - Ma. 
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Phần Tóm Lược: 
Vị dâng cúng thức ăn, vị suy tưởng về trí tuệ, vị liên quan đến bó (bông 
hoa), vị cúng dường bàn chân, vị liên quan đến nắm bông hoa, vị dâng 
cúng nước, vị có tràng hoa sậy, vị phục vụ, vị dâng cúng củ biƑah, và 
phấn hoa; (tổng cộng) có sáu mươi sáu câu kệ. 
Phẩm Bhikkhadayri là phẩm thứ mười một. 
--ooQÒOoo-- 


XII. PHAM MAHAPARIVARA: 
111. Ký Sự về Trưởng Lão Mahaparivara: 

1677. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu đã đi vào thành Bandhuma cùng với sáu mươi 
tám ngàn vỊ. 
1678. Sau khi rời khỏi thành phố, tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên 
đảo. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. 
1670. Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận (đã) phục vụ tôi một 
cách cung kính, tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda. 
168o. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện và đã cầm lấy tấm vải. Tôi đã 
đê đầu đảnh lẽ và đã dâng cúng đến bậc Đại Ẩn Sĩ. 
1681. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư 
của chúng ta! Do nhờ năng lực của đức Phật, quả đất nàu đã rúng 
động.” 
1682. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật, đấng Chúa Tể của 
loài người như thế ấy. 
1683. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín và đã dâng cúng tấm vải đến 
bậc Đạo Sư, tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng đã đi đến 
nương nhờ (đức Phật). 
1684. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1685. Trước đây mười lăm kiếp, đã có mười sáu vị tên Suvahana, là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mahaparivara' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Mahaparivara là phân thứ nhất. 
--ooOOoo-- 


! Mahapariuara nghĩa là “vị có đoàn tùy tùng (pariuara) đông đảo (maha).” 
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112. Sumangalattherapadanam 


1687. AtthadassI Jinavaro lokaJettho narasabho, 
vihara abhinikkhamma tal]akam upasankami. 


1688. Nahatva pItva ca sambuddho uttaritv' ekacIvaro, 
atthasi bhagava tattha vilokento disodIsam. 


1689. Bhavane upavitthoham addasam lokanayakam. 
hattho hatthena cittena appothesim aham tada. 


1690. Sataramsim ˆva Jotantam pabhasantam va kañcanam, 
nacce gIte ca yutto ham" pañcangaturiyamhi ca.? 


1691. Yam yam yonupapajjam1 devattam atha manusam, 
sabbe satte atibhomi vipulo hoti me yaso. 


1692. “NÑamo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
—. ° lo ° 
attanam tosayItvana pare tosesI tvam mune.” 


1693. Pariggayha” nisiditva hasam“ katvana subbate,” 
upatthahitva sambuddham tusitam upapajJJaham. 


1694. Solaseto kappasate dvi-nava ekacintita, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1695. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sumangalo thero Ima gathayo abhasitthat. 
Sumangalattherassa apadanam dutiyam. 
--ooO0O-- 

113. Saranagamanryattherapadanam 


1696. Ubhinnam devaraJinam sangamo paccupatthito,° 
ahosi samupabbulho” mahaghoso pavattatha.° 


1697. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggabho, 
antalikkhe thito sattha samveJesi mahaJanam. 


16o8. Sabbe deva attamana nikkhittakavacavudha, 
sambuddhamabhivadetva ekagzˆ asimsu tavade. 


! naccagTte payuttoham - Ma. * hãsam - PTS. 

° pañcangaturiyepi ca - Syã; ” subbato - Syä, PTS, SI Mu. 
pañcaturiyatamhi ca - PTS. sangamo samupatthito - Ma. 

” patiggahetva - Syã, PTS, Se; samupabynlho - Ma, Sya. 
pariggahe - Ma. avattatha - Ma, Sya. 


6 
7 
8 
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112. Ký Sự về Trưởng Lão Sumangala: 


1687. Đấng Chiến Thắng cao quý Atthadassl, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu sau khi rời khỏi trú xá đã đi đến hồ nước. 


1688. Sau khi tắm và uống nước, bậc Toàn Giác, đức Thế Tôn, đã khoác 
lên một tấm y rồi đã đứng ở tại nơi ấy, quan sát khắp các phương. 


168g. Tôi đã đi vào cung điện và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tầm mừng rỡ khi ấy tôi đã võ tay. 


16oo. Đức Phật đang chói sáng tợ như mặt trời, đang tỏa sáng tợ như 
khối vàng. Tôi đã ra sức trong điệu vũ lời ca và năm loại nhạc khí (cúng 
dường Ngài). 


1601. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh, đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh, danh tiếng của tôi là rộng khắp. 


1602. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đếng Tối Thượng 
Nhân, con kính lê Ngài! Bạch bậc Hiền Trí, sau khi làm cho bản thân 
được hoan hủ Ngài đã làm cho những người khác được hoan hủ. ” 


1693. Sau khi xem xét rồi ngồi xuống, sau khi đã tạo niềm vui ở bậc có 
sự hành trì tốt đẹp, sau khi phục vụ đấng Toàn Giác, tôi đã sanh lên cõi 
trời Đấu Suất. 


1694. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, đã có hai, rồi chín vị cùng tên 
Ekacintita, là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oal lực lớn lao. 


1695. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sumangala đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sumangala là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

113. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya: 


1696. Cuộc giao chiến giữa hai vị Thiên Vương đang diễn tiến đã trở 
nên hỗn độn, tiếng kêu la ầm 1 đã vang lên. 


16o7. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư đứng ở không trung đã làm cho đám đông người bị 
g1ao động. 


16o8. Tất cả chư Thiên mừng rỡ, buông bỏ áo giáp và vũ khí, liền khi ấy 
đã đảnh lễ đấng Toàn Giác rồi ngồi xuống, có sự chăm chú. 
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1699. Amham' sankappamaññaya vacasabhimudirayl, 
anukampako lokavidu nibbapesi mahaJanam. 


1700. “Padutthacitto manuJo ekapanam?” vihethayam, 
tena cittappadosena apayam upapaJJat. 


1701. SangamasIse nago va bahu pane vihethayam, 
nibbapetha sakam cittam ma haññittho punappunam.” 


1702. Dvinnampi yakkharaJunam senayo vimhita ahu,? 
saranañca upagacchum lokaJettham sutadinam. 


1703. Saññapetvana Janatam uddhari pana' eakkhuma, 
pekkhamanova devehi pakkamI uttaramukho. 


1704. Pathamam saranam gañchim” dipadindassa tadino, 
kappanam satasahassam duggatim nupapaJJ` aham. 


1705. Mahadundubhinama ca° solas” asum rathesabha, 
timsakappasahassamhi rajano cakkavattino. 


1706. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Saranagamanliyo thero Ima 
abhasitthau. 


SaranagamanTyattherassa apadänam tatiyam. 


--ooOOO-- 
114. Ekasaniyattherapadanam 


1707. Varuno nama namena devaraJa aham tada, 
upatthahesim sambuddham sayoggabalavahano. 


1708. Nibbute lokanathamhi atthadassinaruttame,” 
turiyam sabbamadaya agamam bodhimuttamam. 


1709. Vaditena ca naccena sammatala?samahito, 


gathayo 


sammukha viya sambuddham upatthim bodhimuttamam. 


1710. Upatthahitva tam bodhim dharamruhapadapam, 
pallankam abhuJitvana tattha kalakato aham. 


1711. Sakakammabhiraddho "ham pasanno bodhimuttame, 
tena cIttappasadena nimnmanam upapaJJaham. 


 mayham - Ma, Syã. ” gacchim - Ma. 

ˆ pãnổ - Sĩ Mu. ° mahãcundabhi nãmã ca - Syã; 

3 senã sã vimhitä ahu - Ma, PTS; mahäãsucundã hi nãmã - PTS. 
senapi samita ahu - Syã. 7 atthadassidipaduttame - Syã. 

* padamuddhari - Ma. ® sabbatä]a - Syã; samatä]a - PTS. 
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16oo. Biết được ý định của chúng tôi, Ngài đã cất cao giọng nói. Là bậc 
có lòng thương xót, đấng Hiểu Biết Thế Gian đã giúp cho đám đông dân 
chúng thành tựu Niết Bàn: 
170O. “Người có tâm sân hận hãm hạt một mạng sống, do sự sân hận 
ấu của tâm (người này) sanh uào địa ngục. 
1701. Ví như cơn uoi đốt đầu trong chiến trận hãm hại nhiều mạng 
người, các ngươi hãu làm tâm của rmnình được tịnh lặng, chớ có giết 
hạt lần nàu lần khác.” 
1702. Ngay cả các binh đội của hai vị vua Dạ-xoa cũng đã bị kinh ngạc. 
Và họ đã đi đến nương nhờ đấng Trưởng Thượng của thế gian hoàn 
thiện như thế ấy. 
1703. Bậc Hữu Nhãn đã khiến cho dân chúng suy tưởng, hơn nữa còn 
tiếp độ họ. Ngay trong khi đang cùng với chư Thiên xem xét, Ngài đã ra 
đi mặt hướng phía bắc. 
1704. (Đây là) lần đầu tiên tôi đã đi đến nương nhờ đấng Chúa Tể của 
loài người như thế ấy, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm 
ngàn kiếp. 
1705. (Trước đây) ba mươi ngàn kiếp, mười sáu vị vua lãnh đạo chiến 
xa tên Mahadundubhi đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
1706. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saranagamaniya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Saranagamaniya là phân thứ ba. 
--ooOOO-- 
114. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekasaniya: 


1707. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Thiên Vương tên Varuna. Có binh lực và 
phương tiện di chuyển xứng đáng, tôi đã phục vụ đấng Toàn Giác. 

1708. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân AtthadassI đã 
Niết Bàn, tôi đã cầm lấy tất cả các nhạc cụ và đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng. 

1709. Tôi đã phối hợp (âm thanh của) chũm chọe vào lời ca và điệu vũ, 
tôi đã phục vụ cội Bồ Đề tối thượng tợ như (phục vụ) bậc Toàn Giác 
đang ở trước mặt. 

1710. Sau khi phục vụ cội Bồ Đề ấy là loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, 
tôi đã xếp chân vào thế kiết già và đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 

1711. Được hài lòng với nghiệp của mình, tôi đã được tịnh tín đối với cội 
Bồ Đề tối thượng. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi Hóa 
Lạc Thiên. 


! Saranagamaniua nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamang) nương nhờ (sarana), 
tức là đã quy y.” 
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1712. SatthI turIyasahassani parivarenti mam sada, 
manussesu ca devesu vattamanam bhavabhave. 


1713. Subahu' nama namena catuttimsasu khattiya, 
sattaratanasampanna pañca kappasate 1to. 


1714. Tividhagsg1ˆ nbbuta mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 


1715. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekasaniyo thero Ima gathayo abhasitthat. 
Ekäasaniyattherassa apadanam catuttham. 
--0oOOO-- 
115. Suvannapupphiyattherapadanam 
1716. VipassI nama bhagava lokaJettho narasabho, 
nisinno Janakayassa deseti amatam padam. 
1717. Tassaham dhammam sutvana dipadindassa tadino, 
sonnapupphanl cattarI buddhassa abhiropayIm. 
1718. Suvannacchadanam asi yavata parisa tada, 
buddhabha ca suvannabha aloko vipulo ahu. 


1719. Udagsacitto sumano vedaJato katañJal, 
vittisañJanano tesam ditthadhammasukhavaho. 


1720. Ayacitvana sambuddham vanditvana ca subbatam, 
pamoJjam Janayitvana sakam bhavanupagamim.° 

1721. Bhavane° upavittho ham buddhasettham anussarim, 
tena cittappasadena tusitam upapaJJjaham. 

1722. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

1723. Solas` asimsu raJano nemisammata namaka, 
tetalise Ito kappe cakkavattI mahabbala. 

1724. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Suvannapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Suvannapupphiyattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 


' subahũ - PTS. ' piisañjanano - Syã.  ”bahvanupävisim - Syã. 
“tidhaggl - Syã; tivaggi-PTS. “ãradhitvana-PTS.  “bhavanam -Syã. 
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1712. Trong khi luân chuyển ở cõi này cõi khác ở giữa loài người và ở 
giữa chư Thiên, có sáu mươi ngàn nhạc cụ luôn luôn vây quanh tôi. 
1713. Trước đây năm trăm kiếp, đã có ba mươi bốn vị Sát-đế-ly tên là 
Subahu, (các vị ấy) đã được thành tựu bảy loại báu vật. 

1714. Đối với tôi, ba loại lửa đã được dập tắt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác. 

1715. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasaniya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekasaniya là phân thứ tư. 
--OooOOO-- 

115. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannapupphiya: 

1716. Đức Thế Tôn tên Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đang ngồi thuyết giảng đạo lộ Bất Tử cho tập thể dân 

chúng. 
1717. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài là đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy, tôi đã dâng lên đức Phật bốn bông hoa bằng vàng. 
1718. Khi ấy, đã có mái che bằng vàng (che) khắp cả hội chúng. Hào 
quang của đức Phật và vẻ sáng của vàng đã là nguồn ánh sáng bao la. 
1719. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi 
đã chắp tay lên. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa 
đến an lạc trong thời hiện tại cho những người ấy. 
1720. Sau khi thỉnh cầu bậc Toàn Giác và đảnh lễ bậc có sự hành trì tốt 
đẹp, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi về chỗ trú 
ngụ của mình. 
1721. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. Do 
sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối trời Đấu Suất. 
1722. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1723. Trước đây bốn mươi ba kiếp, đã có mười sáu vị vua tên 
Nemisammata, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Suvannapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suvannapupphiya là phân thứ năm. 

--OooOOO-- 


! Ekãsaniua nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) chỗ ngồi (asana).” 
° Suuanmnapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến đóa hoa (puppha) bằng vàng 
(suuama).” 
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116. Citakapujakattherapadanam 


1725. VasamI raJayatane samacco saparTJJano, 
parinbbute bhagavati sikhine lokabandhune.' 


1726. Pasannacitto sumano citakam agamasaham, 
turiyam tattha vadetva gandhamalam samokirim. 


1727. Citamhi puJam katvana? vanditva citakam aham, 
pasannacitto sumano sakam bhavanupagamim. 


1728. Bhavane upavittho ham cItapuJam” anussarim, 
tena kammena dipadinde lokaJetthe narasabhe.! 


1729. Anubhotvana sampattim devesu manuJesu ca, 
patto mhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 


1730. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janaml citapuJayIdam phalam. 


1731. Ekunatimse kappamhi 1to so]asa raJano,” 
uggata nama namena cakkavatti mahabbala. 


1732. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma CitakapuJako thero Ima gathayo abhasitthatI. 
Citakapujakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 


117. Buddhasaññakattherapadanam 


1733. Yada vipass1 lokaggo ayusankharamossa]l, 
pathavI sampakampittha medini Jalamekhala. 


1734. Otatam vitthatam° mayham suvicittavatamsakam,” 
bhavanampi pakampittha buddhassa ayusamkhaye. 


1735. Taso mayham samuppanno bhavane sampakampite, 
uppato? nu kimatthaya aloko vipulo ahu. 


1736. Vessavano idhagamma nibbapesi mahajanam, 
“Panabhute° bhayam natthi ekagga hotha samvuta." 


1737. Aho buddho aho dhamma'' aho no satthu sampada, 
yasmim upapaJJamanamhi pathavI sampakampati.” 


1738. Buddhanubhavam kittetva kappam saggamhi modaham, 
avasesesu kappesu kusalam caritam'2 maya. 


! sikhino lokabandhuno - Ma, Syä, Sĩ Mu. 7 suci cittam papañcakam - Syã; 
ˆ citakamhi pũjam katvä - PTS, Se. suvicittam vatamsakam - PTS, Se. 
3 eitakapijam - PTS, Syã, SI Mu. ° uppädo - (sabbattha). 
* đipadinda lokajettha narasabha - Ma, Syä, PTS.” panabhutam - Syä, PTS, Se. 
” rajino - Sya, PTS, Sĩ Mu. 19 sagarava - Syã. 
° ogatam vitatam - Syã; ! đhammo - Iti pi. 
otatam vitatam - PTS, Se. 1ˆ karitam - Syã, Sĩ Mu; kãritam - PTS, Se. 
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116. Ký Sự vê Trưởng Lão CitakapujJaka: 

1725. Tôi cư ngụ ở cội cây Ra7auatana cùng với các quan lại và đám tùy 
tùng. Khi ấy đức Thế Tôn Sikhi, đấng quyến thuộc của thế gian, Viên 
Tịch Niết Bàn. 
1726. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đi đến nơi hỏa táng. Tại 
nơi ấy, sau khi trình tấu nhạc cụ, tôi đã đặt xuống vật thơm và tràng 
hoa. 
1727. Sau khi cúng dường ở giàn hỏa thiêu, tôi đã đảnh lễ nơi hỏa táng. 
Tôi đã đi về chỗ trú ngụ của mình, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng. 
1728. 1729. Bước vào chỗ ngụ, tôi đã tưởng nhớ đến sự cúng dường lễ 
hỏa táng. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở 
giữa chư Thiên và ở giữa loài người. Sau khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã 
đạt được vị thế Bất Động. 
1730. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường lễ hỏa táng. 
1731. Trước đây hai mươi chín kiếp, mười sáu vị vua (có cùng) tên 
Uggata đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1732. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapujaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Citakapujaka là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
117. Ký Sự vê Trưởng Lão Buddhasaññaka: 

1733. Lúc bấy giờ, đấng Cao Cả của thế gian Vipassl đã buông bỏ sự duy 
trì tuổi thọ. Quả địa cầu là trái đất có nước bao quanh đã rúng động. 
1734. Vào lúc chấm dứt tuổi thọ của đức Phật, chỗ ngụ được lợp mái, 
được trải rộng, có tràng hoa khéo được trang hoàng của tôi cũng đã 
rúng động. 
1735. Khi chỗ ngụ bị rúng động, nỗi sợ hãi đã sanh khởi ở tôi. Việc đã 
xảy ra là do nguyên nhân gì? Nguồn ánh sáng bao la đã xuất hiện là do 
nguyên nhân gì? 
1736. (Thiên Vương) Vessavana đã đi đến nơi ấy và đã trấn an đám 
đông dân chúng rằng: “Không có điều lo ngại cho sanh mạng, các 
người hãu có sự chăm chú, bình tĩnh.” 
1737. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Trong khi điều ấu sanh khởi, quả địa cầu đã tự rúng động.” 
1738. Sau khi đã tán dương năng lực của đức Phật, tôi đã sướng vui ở 
cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, việc tốt lành đã được tôi 
thực hiện. 


! Citakaptaka nghĩa là “vị cúng đường (pữÿ7aka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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1739. Ekanavute Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1Janam1 buddhasaññayIdam phalam. 


174O. Ito cuddasakappamhi raJa asim patapava, 
samito nama namena cakkavattiI mahabbalo. 


1741. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Buddhasaññako thero Iimma gathayo 
abhasitthau. 


Buddhasaññakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
118. Maggasaññakattherapadanam 


1742. Padumuttarabuddhassa savaka vanacarino, 
vippanattha braharaññe andhava anusuyare.' 


1743. Anussaritva sambuddham padumuttaranamakam,? 
tassa te munino putta vippanattha mahavane. 


1744. Bhavana oruhitvana agamam bhikkhusantikam,?° 
tesam maggañca acikkhim bhoJanañca adas' aham. 


1745. Tena kammena dipadinde lokajetthe narasabhe,° 
Jatiya sattavasso "ham arahattamapapunim. 


1746. Sacakkhu nama namena dvadasa cakkavattino, 
sattaratanasampanna pañcakappasate 1to. 


1747. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Magsasaññako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Maggasaññakattherassa apadänam atthamam. 
--ooOOO-- 
119. Paccupatthanasaññakattherapadanam 


1748. Atthadassimhi sugate nibbute samanantara, 
yakkhayonim upapajJJm yasam patto e° aham tada. 


1749. Dulladdham vata me asim” duppabhatam durutthitam, 
yam me bhoge vIJJamane parinibbay1 cakkhuma. 


! anusuyyare - Ma, Syã, PTS. 
ˆ nãyakam - Ma, Syã, PTS. * đipadinda lokajettha narasabha - Ma, Syä, PTS. 
” santike - Syã, PTS, Se. ” asi - Ma, Syã, PTS. 
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1739. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
174O. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị vua có sự huy hoàng tên 
Samita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1741. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
118. Ký Sự về Trưởng Lão Maggasaññiaka: 

1742. BỊ lạc lối ở trong khu rừng bạt ngàn, các vị Thinh Văn có hạnh 
sống ở rừng của đức Phật Padumuttara đi quanh quẩn tợ như những 
người mù. 
1743. Sau khi suy tưởng về bậc Toàn Giác danh hiệu Padumuttara, 
những người con trai ấy của bậc Hiền Trí ấy đã bị lạc lối ở trong khu 
rừng lớn. 
1744. Từ chỗ ngụ, tôi đã bước xuống và đã đi đến bên các vị tỳ khưu. Tôi 
đã chỉ đường và đã dâng cúng thức ăn đến các vị ấy. 
1745. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vào lúc bảy tuổi tính từ khi 
sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
1746. Trước đây năm trăm kiếp, mười hai vị tên Sacakkhu đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
1747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Maggasaññaka'" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Maggasaññaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 

1109. Ký Sự về Trưởng Lão Paccupatthanasaññaka: 
1748. Lúc bấy giờ, ngay sau khi đấng Thiện Thệ Atthadassl tịch diệt, tôi 
đã sanh vào dòng giống Dạ-xoa, và tôi đã đạt được danh tiếng. 

1749. Đối với tôi, quả thật là khó được thành tựu, khó được chói sáng, 
khó được vươn lên, là việc đấng Hữu Nhãn đã viên tịch Niết Bàn trong 
khi tôi đang tìm kiếm của cải. 


! Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buddha).” 
° Maggasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về con đường (magga).” 
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1750. Mama sankappamaññaya sagaro nama savako, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santikam.' 


1751. “Kinnu socasi ma bhasi° cara dhammam” sumedhasa, 
anuppadinna buddhena sabbesam b1Jasampada.° 


1752. Yo ca” puJeyya sambuddham titthantam° lokanayakam, 
dhatum sasapamattam hí” nibbutassap1 puJaye. 


1753. Same cittappasadamh1 samam puññam mahagsatam, 
tasma thupam karitvana puJehi? Jinadhatuyo.” 


1754. Sagarassa vaco sutva buddhathupam akasaham, 
pañcavasse parlcarin munino thũpamuttamam. 


1755. Tena kammena dipadinde lokaJetthe narasabhe,° 
sampattim anubhotvana arahattam apapunim. 


1756. BhũrIpañña ca cattaro sattakappasate Ito, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1757. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Paccupatthanasaññako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Paccupatthänasaññakattherassa apadänam navamam. 
--OooOOO-- 
120. JatipuJakattherapadanam 


1758. Jayantassa vIpassissa aloko vipulo ahu, 
pathavI ca pakampittha sasagara'" sapabbata. 


1759. Nemitta ca viyakamsu buddho loke bhavissati, 
aggo ca sabbasattanam Janatam uddharissat. 


1760. Nemittanam sunitvana JatipuJamakasaham, 
edisa puJana natthi yadIsa JatipuJana. 


1761. Samecaritvana'"' kusalam sakam cIttam pasadayIm, 
JatipuJam karitvana tattha kalakato aham. 


! santike - Syä, PTS, Se. 7 sasapamattampi - Ma, Syã. 
2 xứ: n 8=: s° 
bhay! - Ma, Sya, PTS. pũjesi - PTS. 
3 varadhamma - PTS, Se. ° đipadinda lokajettha narasabha - Ma, Syä, PTS. 
* vijjasampadã - Syã. '9 sasägara - PTS, Sĩ Mu. 
” ee - Ma. ' sankharitvana - Ma; samharitväna - Syã, Sĩ Mu; 
° siddhattham - PTS. samsaritvana - PTS, Se. 
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1750. Vị Thinh Văn tên Sagara đã biết được ý định của tôi. Có ý định 
tiếp độ tôi, vị ấy đã đi đến gần bên tôi (nói rằng): 

1751. “Điều gì khiến ngươi sầu muộn? Nàu người khôn ngoan, chớ lo 
ngại, ngươi hãu thực hành Giáo Pháp. Sự thành tựu uề hạt giống 
(giác ngộ) đã được đức Phật ban phát cho tất cả. 


1752. 1753. Người cúng dường bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thê 
Gian (khi Ngài) đang còn tại tiền, uà người cúng đường xá-Ìợi của 
Ngài khi Ngài đã tịch điệt đầu chỉ nhỏ bằng hạt mù-tạt, khi niềm tịnh 
tín ở trong tâm là tương đương thì phước báu đạt được lớn lao là 
tương đương; uì thế ngươi hãu cho xâu dựng ngôi bảo tháp rồi hãu 
cúng dường các xá-lợi của đấng Chiến Thắng.” 

1754. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sagara, tôi đã cho thực hiện ngôi 
bảo tháp của đức Phật. Tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp tối thượng của bậc 
Hiền Trí năm năm. 

1755. Do việc làm ấy ở nơi đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi thọ hưởng sự thành đạt 
tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

1756. Và trước đây bảy trăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Bhuripañña đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 


1757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Paccupatthanasaññaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Paccupatthänasaññaka là phần thứ chín. 

--ooOOO-- 
120. Ký Sự vê Trưởng Lão Jatipujaka: 

1758. Khi đấng Vipassi đang đản sanh, có nguồn ánh sáng bao la đã 
xuất hiện. Và quả địa cầu cùng với biển cả và núi non đã rúng động. 
1759. Và các nhà tiên tri đã dự báo rằng: “Đức Phật, bậc cao cả đối uới 
tất cả chúng sanh, sẽ xuất hiện ở thế gian uà sẽ tiếp độ dân chúng.” 


1760. Sau khi nghe lời nói của các nhà tiên tri, tôi đã thực hiện việc 
cúng dường đản sanh. Không có sự cúng dường nào như là sự cúng 
dường đản sanh. 


1761. Sau khi thực hành việc tốt lành, tôi đã làm cho tâm của mình được 
tịnh tín. Sau khi thực hiện việc cúng dường đản sanh, tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 


1 Paccupa†thanasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về sự chăm sóc phục vụ 
hầu hạ (paccupatthana).” 
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1762. Yam yam yonupapaJJjami devattam atha manusam, 
sabbe satte atibhomI' JatipuJayidam phalam. 
1763. Dhatiyoˆ mam upatthanti mama cittavasanuga, 
na ta” sakkonti kopetum JatipuJayidam phalam. 
1764. Ekanavute Ito kappe yam pũJakamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami JatipuJayidam phalam. 
1765. Šuparicariya“ nama catuttimsa Janadhipa, 
1to tatiyakappamhi cakkavatt mahabbala. 


1766. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma JatipuJako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Jãtipũjakattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 

Uddanam: 


Parivara sumangala? saranasana pupphaka,° 
citapu]I buddhasaññ1 maggupatthana Jatina, 
gathayo navuti vutta ganitayo vibhavihI. 


Mahäparivaravaggo dvädasamo. 
-=0oOOO-- 


XIII. SEREYYAKAVAGGO 


121. Sereyyakattherapadanam 


1767. AJ]hayako mantadharo tinnam vedana paragu, 
abbhokase thito santo addasam lokanayakam. 


1768. Siham yatha vanacaram vyaggharaJamva nittasam, 
tidha pabhinnamatangam kuñJaramva mahesinam. 


1769. Sereyyakam gahetvana akase ukkhipim aham, 
buddhassa anubhavena parivarenti sabbato.” 


1770. Adhitthasi° mahaviro sabbaññu lokanayako, 
samanta pupphacchadana? okirimsu narasabham. 


1771. Tato sa pupphakañcuka'" antovanta bahimukha, 
sattaham chadanam hutvä"' tato antaradhayatha. 


! atitomhi - Syã. ° pupphiyã - Ma,PTS;  ”sabbaso - Ma, Syã. 

“ đhãtuyo - PTS,Se.  pupphikã - Syã. ® adhitthahi - Ma, Syã. 

” na te - Sya, PTS. ° chadanam - Syäã, PTS, Se. 

* supäricariyä - Ma, Syã, PTS. '° sapupphakañcukã - PTS. 

” sumangalya - Ma, sumagalyã - Syã. !! katva - Ma, Syã, PTS, Sĩ Mu. 
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1762. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi vượt trội tất cả chúng sanh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đản sanh. 

1763. Những người vú nuôi chăm sóc tôi thuận theo năng lực tâm của 
tôi, những người ấy không thể nào làm tôi nổi giận; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đản sanh. 

1764. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đản sanh. 

1765. Trước đây vào kiếp thứ ba, ba mươi bốn vị thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Suparicariya đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 
lớn lao. 

1766. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jatipujaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão .Jatipujaka là phân thứ mười. 
--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ có tùy tùng, vị Sumangala, vị nương nhờ, vị có chỗ ngồi, vị dâng 
bông hoa, vị cúng dường lễ hỏa táng, vị suy tưởng về đức Phật, vị chỉ 
đường, vị có sự phục vụ, vị với sự đản sanh; (tổng cộng) có chín mươi 

câu kệ đã được nói lên và đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Mahäparivara là phẩm thứ mười hai. 
--ooOOoo-- 


XIII. PHAM SEREYYAKA: 

121. Ký Sự về Trưởng Lão Sereyyaka: 
1767. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, trong khi đang đứng ở ngoài trời, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 
1768. Bậc Đại Ẩn Sĩ giống như là con sư tử đang đi lang thang ở trong 
rừng, tợ như con cọp chúa không có sự sợ hãi, tợ như giống voi 
matanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi. 
176o. Tôi đã cầm lấy bông hoa sereuua và đã ném lên không trung. Do 
nhờ năng lực của đức Phật, (các bông hoa ấy) quây quần ở khắp nơi. 
1770. Bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã chú 
nguyện. Các mái che bằng bông hoa ở xung quanh đã rải rắc ở đấng 
Nhân Ngưu. 
1771. Kế đó, tấm màn bằng bông hoa ấy, có các cuống hoa ở phía trong 
và các vành hoa bên ngoài, đã trở thành mái che trong bảy ngày và sau 
đó đã biến mất. 


! Jatipujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủÿjaka) bông hoa nhài (jaii).” 
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1772. Tam ca acchariyam disva abbhutam lomahamsanam, 
buddhe cittam pasadesim sugate lokanayake. 


1773. Tena cittappasadena sukkamulena codito, 
kappanam satasahassam duggatim nupapajJJaham. 


1774. Pannarasasahassamhi kappanam pañcavIsa te, 
cittamalasanama' ca cakkavattI mahabbala. 


1775. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sereyyako thero ima gathayo abhasitthai. 
Sereyyakattherassa apadaänam pathamam. 
--ooOOO-- 

122. Pupphathupiyattherapadanam 


1776. Himavantassavidure kukkuto? nama pabbato, 
vemaJjhe tassa vasati brahmano mantaparagu. 


1777. Pañca sIssasahassanI parIvarenti mam sada, 
pubbutthay1 ca te asum mantesu ca visarada. 


1778. Buddho loke samuppanno tam vijanatha no bhavam, 
asIti vyañJananassa battimsa varalakkhana, 
byamappabho Jinavaro adiccova virocat1. 


1770. Sissanam vacanam sutva brahmano mantaparagu, 
assama abhinikkhamma disam pucchati sissake,? 
yamhi dese mahavIro vasati lokanayako. 


178o. Taham disam namassIssam JInam appatIpuggalam, 
udagzacitto sumano puJesim tam” tathagatam. 


1781. Etha sissa gamissama dakkhissama tathagatam, 
vanditva satthuno pade sossama Jinasasanam. 


1782. Ekaham abhinikkhamma vyadhim patilabhim aham, 
vyadhina pT]ito santo salam vesayitum° gamim. 


1783. Sabbe sisse samanetva apucchim te tathagatam,” 
kidisam lokanathassa gunam paramabuddhino. 


! vitamalãa - Ma; vilamälã - Syã; cinamälä - PTS. ” pũjessañ ca - PTS. 

ˆ“ kukkuro - Ma, Syä, PTS. ° salam vãsayitum - Ma; 

3 brahmano - Syä, PTS, Se. salanto sayitum - Sy8; 

*taham disvä namassissam - Syã; salam vo seyitum - Sĩ Mu. 
na hi disvana passissam - PTS. ”tathã aham - PTS, Se. 
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1772. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật, bậc Thiện Thệ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 


1773. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đấy bởi nhân tố trong 
sạch tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 

1774. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, hai mươi lăm vị (cùng) tên 
Cittamala ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 


1775. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sereyyaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sereyyaka là phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 

122. Ký Sự vê Trưởng Lão Pupphathupiya: 


1776. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Ở trung 
tâm của ngọn núi ấy có vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật sinh sống. 


1777. Có năm ngàn người học trò luôn luôn vây quanh tôi. Các vị ấy đã 
là những người (ngủ) thức dậy trước (tôi) và được tự tin vào các chú 
thuật. 

1778. “Hối người thầu của chúng con, đức Phật đã hiện khởi ở trên 
thế gian, xin thầu biết rõ uề điều ấu. Đấng Chiến Thẳng cao quú có ba 
mươi hai hảo tướng uà tám mnươi tướng phụ, có uầng hào quang tợ 
như mặt trời chiếu sáng.” 

1779. Sau khi lắng nghe lời nói của những người học trò, vị Bà-la-môn 
thông thạo về chú thuật đã rời khu ấn cư và hỏi những người học trò 
phương hướng về khu vực mà đãng Đại Hùng bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
cư ngụ. 


178o. Tôi đã lễ bái phương hướng ấy (hướng đến) đấng Chiến Thắng, 
bậc không người đối thủ. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã tôn 
vinh đức Như Lai ấy. 

1781. “Nàụ các đệ tử, hãu đến. Chúng ta sẽ đi uà sẽ diện kiến đức Như 
Lat. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, chúng ta sẽ lũng 
nghe Giáo Pháp của đãng Chiến Thắng.” 

1782. Tôi đã ra đi một mình và tôi đã lâm bệnh. Trong khi bị hành hạ 
bởi căn bệnh, tôi đã đi đến nhà nghỉ chân để nằm nghỉ. 

1783. Sau khi triệu tập tất cả những người học trò lại, tôi đã hỏi họ về 
đức Như Lai: “Đức độ của đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc có sự Giác Ngộ 
tuuệt đối, là như thế nào?” 


! Sereuuaka nghña là “vị liên quan đến bông hoa sereuua.” 
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1784. Te me puttha vyakarimsu' yatha dassavino tatha, 
sakkaccam” buddhasettham tam dassesum” mama sammukha. 


1785. Tesaham vacanam sutva sakam cittam pasadayim, 
pupphehi thupam katvana tattha kalakato aham. 


1786. Te me sarIram Jhapetva agamum buddhasantike,” 
añJalim paggahetvana sattharam abhivadayum. 

1787. Pupphehi thupam katvana sugatassa mahesino, 
kappanam satasahassam duggatim nupapajJjaham. 

1788. CattarIsasahassamhi kappe solasa khattiya, 
namen' aggIsama nama cakkavattI mahabbala. 

1789. VIise kappasahassamhi raJano cakkavattino, 
ghatasanasanama ca° atthatimsa mahipat. 

179O. Patisambhida catasso vimokkhä”pl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Pupphathupiyo thero 1Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pupphathipiyattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
123. Payasadayakattherapadanam 

1701. Suvannavannam sambuddham” battinsavaralakkhanam,?° 
pavana abhinikkhantam bhikkhusanghapurakkhatam. 

1702. Mahacca° kamsapatiya vaddhetva payasam'"° aham, 
ahutim yitthukamo so upanesim"' balim aham. 

17903. Bhagava tamhi samaye lokaJettho narasabho, 
cankamam susamaru|ho ambare anilayane. 

1794. Tam ca acchariyam disva abbhutam lomahamsanam, 
thapayitva kamsapatim vipassim abhivadayim. 

1795. Tuvam devo 'sĩ'? sabbaññu sadeve sahamanuse, ? 
anukampam upadaya patiganha mahamunI.' 


1796. Patiggahesi bhagava sabbaññu lokanayako, 
mama sankappamaññaya sattha loke mahamunI.° 


! viyakamsu - Ma, PTS. ° sahatthã - Sya, PTS, Se. 

ˆ kukkuttham - PTS. ° pãyãsam - Syä, PTS. 

3 desesum - Ma. ! agamim sambalim - Syã; 

* agamamsu - PTS, Se. agamasim balim - PTS, Se. 
” buddhasantikam - Ma. ˆ“ buddhosi - Sya. 

° chatãsanasanã nãma - Syã. 3 sadevake samanuse - Syã. 
7 suvannavanno samubuddho - Ma. * mahamune - PTS. 
®lakkhano ... abhinikkhanto ... purakkhato - Ma. ” anuttaro - Syã. 
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1784. Được tôi hỏi, các vị ấy đã trả lời theo như đã nhìn thấy. Các vị đã 
mô tả đức Phật tối thượng ấy một cách kính trọng như Ngài đang ở 
trước mặt của tôi. 
1785. Sau khi lắng nghe lời nói của họ, tôi đã làm cho tâm của mình 
được tịnh tín. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa, tôi đã 
mệnh chung ở tại nơi ấy. 
1786. Sau khi hỏa táng thi thể của tôi, các vị ấy đã đi đến gặp đức Phật. 
Họ đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 
1787. Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp bằng các bông hoa dành cho đức 
Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm 
ngàn kiếp. 
1788. (Trước đây) bốn mươi bốn ngàn kiếp, mười sáu vị Sát-đế-Ìy 
(cùng) tên Aggisama đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
1789. (Trước đây) hai mươi ngàn kiếp, ba mươi tám vị lãnh chúa (cùng) 
tên Ghatasana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
17oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphathupiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pupphathipiya là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 
123. Ký Sự vê Trưởng Lão Payasadayaka: 

1791. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, có ba mươi 
hai hảo tướng dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đang đi ra khỏi khu rừng bao 
la. 
1792. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng, tôi đây đã chuẩn bị món cơm 
sữa ở trong cái đĩa kim loại vô cùng quý giá rồi đã đem dâng tặng bậc có 
năng lực. 
1793. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã khéo léo bước lên con đường kinh hành ở bầu trời 
trên không trung. 
1794. Và sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc 
ấy, sau khi đặt chiếc đĩa kim loại xuống tôi đã đảnh lễ (đức Phật) 
VipassI. 
1795. “Bạch đấng Toàn Tri, Ngài là uị Trời ở (thế gian có cả) chư 
Thiên cùng nhân loạt. Bạch đấng Đại Hiến Trí, uì lòng thương tưởng 
xmm Ngài hãu thọ nhận.” 
1706. Biết được ý định của tôi, đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí ở trên đời đã thọ nhận. 


! Pupphathipiua nghĩa là “vị liên quan đến ngôi bảo tháp (thũpa) bằng bông hoa 
(puppha).” 
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1797. Ekanavute I1to kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1Janaml payasassa Idam phalam. 


1798. Ekatalisito kappe buddho namasi khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


1799. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Payasadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Payasadäyakattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
124. Gandhodakiyattherapadanam 
1800. NisajJJa pasadavare vipassim addasam jJinam, 
kakudham vilasantamva sabbaññum tamanasakam.' 


1801. Pasadassavidure ca gacchati lokanayako, 
pabha niddhavate tassa yatha ca sataramsino.? 


1802. Gandhodakañca paggayha buddhasettham samokirim, 
tena cittappasadena tattha kalakato aham. 


1803. Ekanavute Ito kappe yam gandhodakamakirim,? 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

1804. Ekatimse ito kappe sugandho nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


1805. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma GandhodakiyoS thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Gandhodakiyattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
125. Sammukhathavikattherapadanam 
1806. Jayamane vipassimhi nimittam vyakarim aham, 
nibbapayañca Janatam buddho loke bhavissaHi. 


1807. Yasmiñca Jayamanasmim dasasahassi pakampati, 
so dan bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


1808. Yasmiñca Jayamanasmim aloko vipulo ahu, 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


! sabbaññuttamanäsakam - Syã; 3 sandhodakamokirim - Syã; 
sabbaññutam-anasavam - PTS. gandhodakam samokirim - PTS, Se. 
° sataramsimhi nibbute - Syã, PTS, Se.  “sugandhodakiyo - Sĩ Mu. 
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1797. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cơm sữa. 
1708. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Buddha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
17oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Payasadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Päyäsadäayaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
124. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhodakiya: 

1800. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đấng Chiến Thắng Vipassl, bậc Toàn Tri, người tiêu diệt sự tăm tối, tợ 
như cây kakudha đang chói sáng. 
1801. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian (đang) đi ở không xa tòa lâu đài. Hào 
quang của Ngài tỏa ra tợ như ánh sáng của mặt trời. 
1802. Và tôi đã cầm lấy nước thơm rồi đã rải rắc vào đức Phật tối 
thượng. Với sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
1803. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc nước thơm trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1804. Trước đây ba mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên 
Sugandha, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oal lực lớn lao. 
1805. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhodakiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 

125. Ký Sự về Trưởng Lão Sammukhathavika: 
1806. Trong khi trấn an dân chúng, tôi đã giải thích về điềm báo hiệu 
khi vị VipassI đang đản sanh rằng: “Đức Phật sẽ hiện khởi ở thếgran. 
1807. Và U† nào trong khi đản sanh mười ngàn thế giới đã rúng động, 
UỊ ấu giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuuết giảng Giáo Pháp. 

18o8. Và uỷ nào trong khi đản sanh đã có nguồn ánh sáng bao la, u† ấu 
giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuuết 
giảng Giáo Pháp. 


! Pñuasadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) món cơm sữa (payäãsa).” 
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1809. Yasmim ca Jayamanasmim saritayo na sandisum,' 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 
1810. Yasmim ca Jayamanasmim avIcaggl na paJJall, 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


1811. Yasmim ca Jayamanasmim pakkhisangho na sañcarli, 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


1812. Yasmim ca Jayamanasmim vatakkhandho na vayati, 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


1813. Yasmim ca Jayamanasmim sabbaratanani Jotisum,? 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 

1814. Yasmim ca Jayamanasmim satt'` sum” padavikkama, 
so dan1 bhagava sattha dhammam deseti cakkhuma. 


1815. Jatamatto ca sambuddho disa sabba vilokayl, 
vacasabhimudrresi esa buddhana dhammata. 


1816. SamvejayItva Janatam thavitva lokanayakam, 
sambuddham abhivadetva pakkamim pacIinamukho. 


1817. Ekanavute Ito kappe yam buddhamabhithomayIm, 
dugsatim nabh1Janami thomanaya Idam phalam. 

1818. Ito navutikappamhi sammukhathavikavhayo, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


1819. Pathavidundubh1 nama ekunanavutimh' ro, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 
1020. Atthasitimh' ito kappe obhaso nama? khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 
1821. Sattasitimh' Ito kappe saritacehedanavhayo, 
sattaratanasampanona cakkavattI mahabbalo. 
1822. Agginibbapano nama kappanam cha]|asItiya, 
sattaratanasampanona cakkavattI mahabbalo. 
1823. Gatipacchedano nama kappanam pañcasrtiya, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1824. RaJa vatasamo nama kappanam cullasitiya,° 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1825. RatanapaJJalo nama kappanam te-asItiya, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


' sandayum - Ma. ” pathavidundubhi - katthaci. 
° Jotayum - Ma. ° obhasamata - PTS. 

Ỷ sattesu - PTS, Se. 7 cullasitiyä - Sya, PTS. 

* vacäsabhiñ e' udiresi - PTS. ° pañcasitiya - Sya, PTS. 
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18oo. Và u† nào trong khi đản sanh các dòng sông đã ngưng chảu, UỊ 
ấu giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) 
thuuết giảng Giáo Pháp. 

1810. Và U† nào trong khi đản sanh ngọn lửa ở địa ngục Autci đã 
không bốc cháu, u† ấu giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu 
Nhãn (đang) thuuết giảng Giáo Pháp. 

1811. Và U† nào trong khi đản sanh bầu chỉm đã không bau lượn, Uu† ấu 
giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuuết 
giảng Giáo Pháp. 

1812. Và 0† nào trong khi đản sanh làn gió ngưng thổi, uị ấu giờ đâu 
là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuuết giảng 
Giáo Pháp. 

1813. Và 0† nào trong khi đản sanh tất cả châu báu đã rực sáng, U† ấu 
giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đấng Hữu Nhãn (đang) thuuết 
giảng Giáo Pháp. 

1814. Và U† nào trong khi đản sanh đã có uiệc bước đi bảu bước chân, 
UỊ ấu giờ đâu là đức Thế Tôn, bậc Đạo Sư, đãng Hữu Nhãn (đang) 
thuuết giảng Giáo Pháp. 

1815. Và nga khi được sanh ra, bậc Toàn Giác đã chiếu sáng tất cả 
các phương, Ngài đã thốt lên lời nói hùng tráng; điều nàu là thông lệ 
của chư Phật.” 

1816. Sau khi làm cho dân chúng động tâm, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã ra đi, mặt hướng 
phía đông. 

1817. (Kể từ khi) tôi đã ca ngợi đức Phật trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 
1818. Trước đây oo kiếp, (tôi đã là) vị tên Sammukhathavika, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1819. Trước đây 8o kiếp, (tôi đã là) vị tên Pathavidundubhi, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1920. Trước đây 88 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Obhasa, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1821. Trước đây 87 kiếp, (tôi đã là) vị tên Saritacchedana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1822. Trước đây 86 kiếp, (tôi đã là) vị tên Agginibbapana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1823. Trước đây 85 kiếp, (tôi đã là) vị tên Gatipacchedana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1824. Trước đây 84 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vatasama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1825. Trước đây 83 kiếp, (tôi đã là) vị tên Ratanapajjala, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
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1826. Padavikkamano nama kappanam dve-asItiya, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 

1827. Raja vilokano nama kappanam ekasitiya, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 

1828. Girisaro'ti' namena kappe sItimhi khattiyo, 
sattaratanasampanona cakkavattI mahabbalo. 


1829. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sammukhathaviko thero Iima gathayo 

abhasitthau. 

Sammukhäthavikattherassa apadänam pañcamam. 

--ooOOO-- 
126. Kusumasaniyattherapadanam 

1830. Nagare dhaññavatiya ahosim brahmano tada, 

lakkhape Itihase ca sanighandu saketubhe. 
1831. Padako veyyakaranoˆ nimitte kovido aham, 

mante ca sisse vacesim tinnam vedana paragu. 
1832. Pañca uppalahatthani pithiyam" thapitani me, 

ahutim yitthukamo “ham pitumatusamagame. 
1833. Tada vIpassI bhagava bhikkhusanghapurakkhato, 

obhasento disa sabba agacchati narasabho. 


1834. Asanam paññapetväana nimantetvä mahaãmunim, 
santharitvana tam puppham abhinesim sakam gharam. 


1835. Yam me atthi sake gehe amisam paccupatthitam, 
taham buddhassa padasim pasanno seh1 panHhI. 


1836. Bhuttavim kalamaññaya pupphahattham" adasaham, 
anumoditvana sabbaññu pakkami uttaramukho. 


1837. Ekanavute 1to° kappe yam pupphamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janam1 pupphadanass' Idam phalam. 


1838. Anantara ito kappe raJa hum” varadassano, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


1839. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kusumasaniyo thero 1mma gathayo 
abhasitthat. 
Kusumaäsaniyattherassa apadanam chattham. 


--ooOOO-- 
! srasaro'ti - Ma ; hirisäro 'ti - PTS. ” ekam attham - Syã; 
ˆ padake veyyakarane - SI Mu. ekam hattham - PTS, Se. 
ở pitthiyam - Ma, Syäã, PTS. ° ekanavutito - Ma. 
* atinesim - Syä, PTS, SI Mu. ” raja 'hu - Syã, PTS. 
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1826. Trước đây 82 kiếp, (tôi đã là) vị tên Padavikkamana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1827. Trước đây 81 kiếp, (tôi đã là) vị vua tên Vilokana, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1828. Trước đây 8o kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Girisara, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
182o. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sammukhathavika' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sammukhathavika là phần thứ năm. 

--ooOOO-- 
126. Ký Sự về Trưởng Lão Kusumasaniya: 

1830. Tôi đã là vị Bà-la-môn ở thành phố Dhaññavati về (khoa) tướng 
mạo, về truyền thống gồm cả văn tự và nghi thức. 
1831. Là người thông suốt ba tập Vệ-đà, tôi được rành rẽ về điềm báo 
hiệu, biết về từ ngữ, về văn phạm, và tôi đã chỉ dạy các học trò về chú 
thuật. 
1832. Có ý muốn dâng tặng vật hiến cúng trong khi đoàn tụ với cha mẹ, 
tôi đã đặt năm bó sen xanh ở trên chiếc ghế nhỏ. 
1833. Khi ấy, đức Thế Tôn Vipassl, đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đi đến, trong lúc làm cho tất cả các phương rực sáng. 
1834. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi, tôi đã thỉnh mời bậc Đại Hiền Trí. Sau 
khi trải ra (các) bông hoa ấy, tôi đã rước (đức Phật) đến ngôi nhà của 
mình. 
1835. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng đến đức Phật phần vật thực 
đã có sẵn ở trong nhà của tôi. 
1836. Biết được thời điểm Ngài đã thọ thực xong, tôi đã dâng cúng bó 
bông hoa. Đấng Toàn Tri, sau khi nói lời tùy hỷ, đã ra đi, mặt hướng 
phía bác. 
1837. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa. 
1838. Vào kiếp kế liền trước đây, tôi đã là đức vua Varadassana, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1839. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kusumasaniya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Kusumasaniya là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 


! Sammukhathauika nghĩa là “vị đã ngợi ca (thauika) trực tiếp ở trước mặt 
(sammmukha).” 

* Kusumäsaniua nghĩa là “vị liên quan đến chỗ ngồi (ãsana) bằng bông hoa 
(kusưmnaa).” 
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127. Phaladayakattherapadanam 
1840. AJjhayako mantadharo tinnam vedana paragu, 
himavantassavidure vasam1 assame aham. 


1841. Aggihuttañca me atthi pundarIkaphalani ca, 
putake nikkhipitvana dumagse laggitam maya. 


1842. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
mamuddharitukamo so bhikkhanto mam upagam. 


1843. Pasannacitto sumano phalam buddhass' adasaham, 
vittisañJanano mayham ditthadhammasukhavaho. 


1844. Suvannavanno sambuddho ahutinam patiggaho, 
antalikkhe thito sattha Imam gatham abhasatha: 


1845. “Imina phaladanena cetana panidhhi ca, 
kappanam satasahassam duggatim nupagacchati. 


21 
1846. Teneva sukkamulena anubhotvana sampada, 
patto mhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 


1847. Ito sattasate kappe” raJa asim sumangalo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1848. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Phaladayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Phaladäyakattherassa apadänam sattamam. 
--0oOOO-- 
128. Ñãnasaññakattheräpadãänam 


1849. Pabbate himavantamhi vasamIi pabbatantare, 
pulinam sobhanam disva buddhasettham anussarim. 


185o. “Ñãne upanidh8? natthi saủgamam' natthi satthuno, 
sabbam dhammam abhiññaya ñanena adhimueccati. 


1851. ÑNamo te purisaJañña namo te purisuttama, 
ñanena te samo nathi yavata ñanamuttamam.”” 


1852. Ñãne cittam pasadetva kappam saggamhi modaham, 
avasesesu kappesu kusalam karitam° maya. 


1853. Ekanavute Ito” kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1JanamI ñanasaññayidam phalam. 


' nupapajjasi - Ma; nũpapajjati - Syã; * saäkharam - Ma. 

nũpapajji ham - Se. ” uttame - PTS, Se. 
° sattakappasate - Sya, PTS, Se. ° caritam - Ma; kãritam - PTS. 
 upanidham - Syã, Se. ”ekanavutito - Ma. 
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127. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladayaka: 

184O. Là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập 
Vệ-đà, tôi sống tại khu ẩn cư ở không xa núi Hi-mã-lạp. 
1841. Tôi có vật cúng dường đến ngọn lửa, có các bông sen trắng và trái 
cây. Sau khi đặt vào trong chiếc giỏ, tôi đã treo lên ở ngọn cây. 
1842. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, trong khi khất thực Ngài đã đi đến gần tôi. 
1843. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây đến 
đức Phật. Tôi đã là nguồn sanh lên niềm hạnh phúc, là sự đưa đến an 
lạc trong thời hiện tại cho chính tôi. 
1844. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở trên không trung đã nói lên lời kệ này: 
1845. “Do sự dâng cúng trới câu nàu uà do các nguuện lực của tác ú, 
(người nàu) không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 
1846. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi từ bỏ sự hơn thua, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
1847. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua Sumadgala, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1848. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladäayaka là phân thứ bảy. 
--O0oOOO-- 
128. Ký Sự vê Trưởng Lão Ñãnasaññaka: 

1849. Tôi sống trong vùng đồi núi tại núi Hi-mã-lạp. Sau khi nhìn thấy 
bãi cát đang chói sáng, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng rằng: 
1850. “Về trí tuệ, không có gì so sánh, không có gì đối địch uới bậc Đạo 
Sư. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, Ngài đã giải thoát nhờ uào trí tuệ. 
1851. Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lề Ngài! Không có gì sánh bằng trí tuệ của Ngài cho 
đầu là trí tuệ hạng nhất.” 
1852. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín ở trí tuệ (đức Phật), 
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. Trong những kiếp còn lại, điều tốt 
lành đã được tôi thực hiện. 
1853. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về trí tuệ. 


! Phaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây (phala).” 
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1854. Ito tesattatikappe' eko pulinapupphiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


1855. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam äyasma Ñãnasaññako? thero ima gathãyo 
abhasitthau. 


Ñãnasaññakattherassa apadãnam atthamam. 
--ooOOO-- 
129. Gandhapupphiyattherapadanam 


1856. Suvannavanno sambuddho? vipassr dakkhinaraho, 
purakkhato savakeh1 arama abhinikkhamI. 


1857. Disvan aham buddhasettham sabbaññum tamanasakam,' 
pasannacitto sumano gandhapuppham'" apuJayim. 


1858. Tena cittappasadena dipadindassa tadino, 
hattho hatthena cittena puna vandim tathagatam. 


1859. Ekanavute 1to kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


1860. EkatalIs' Ito kappe carano° nama khattiyo, 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


1861. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Gandhapupphiyo” thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Gandhapupphiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
130. Padumapujakattherapadanam 


1862. Himavantassa avidure gotamo nama pabbato, 
nanarukkhehi sañchanno mahabhutaganalayo. 


1863. VemaJjhamhi ca tassasi assamo abhinimmito, 
purakkhato sasissehi vasam1 assame aham. 


1864. “Ayantu me sissagana padumam aharantu me, 
buddhapuJam karissama dipadindassa tadino.” 


1865. Evanti te patIssutva padumam aharimsu me, 
tattha? nimittam katvaham buddhassa abhiropayIim. 


! sattatikappamhi - Ma. ” ganthipuppham - Ma, PTS, Sĩ Mu; gatamaggam - Syã. 


° ñanasaññiko - Ma. ° varano - Sya, PTS. 
” bhagavã - Syã. ” ganthipupphiyo - Ma, PTS, SI Mu. 
* sabbaññutam-anäsavam - Syä, PTS. ° tathã - Ma, Syä, PTS, Sĩ Mu. 
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1854. Trước đây bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị độc nhất tên 
Pulinapupphiya, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oal lực lớn lao. 
1855. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Nanasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ñãnasaññaka là phần thứ tám. 

--ooQÒOoo-- 
12o. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhapupphiya: 


1856. Bậc Toàn Giác Vipassi có màu da vàng chói, bậc xứng đáng sự 
cúng dường, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã rời khỏi tu viện. 
1857. Sau khi nhìn thấy đức Phật tối thượng, đấng Toàn Tri, bậc tiêu 
diệt sự tăm tối, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường 
bông hoa có hương thơm. 
1858. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm đối với đấng Chúa Tể của loài người 
như thế ấy, tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã đảnh lễ đức 
Như Lai lần nữa. 
1859. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
186o. Trước đây bốn mươi mốt kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Carana, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1861. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Gandhapupphiya” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Gandhapupphiya là phần thứ chín. 
--O0oOOO-- 


130. Ký Sự vê Trưởng Lão Padumapujaka: 


1862. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên Gotama được che phủ 
bởi nhiều loại cây cối khác nhau, là nơi trú ngụ của các nhóm chúng 
sanh vĩ đại. 

1863. Và có khu ẩn cư đã được tạo nên ở trung tâm của ngọn núi ấy. 
Được vây quanh bởi những học trò của mình, tôi sống tại khu ấn cư. 
1864. “Nà các nhớm học trò của ta, hãu rmnang lạt cho ta hoa sen 
hồng. Chúng ta sẽ thực hiện uiệc cúng dường đức Phật, đấng Chúa Tể 
của loài người như thế ấu.” 

1865. Các vị ấy đã đáp lại rằng: “Xin uâng,” rồi đã mang lại hoa sen 
hồng cho tôi. Tại nơi ấy, sau khi xác định đối tượng, tôi đã dâng lên đức 
Phật. 


' Ñanasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về trí tuệ (ñãna) của đức Phật.” 
* Gandhapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) có mùi thơm 
(gandha).” 
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1866. Sisse tada samanetva sadhukam anusasaham, 
ma kho tumhe pamaJjittha appamado sukhavaho. 


1867. Evam samanusasitva te sisse' vacanakkhame, 
appamadagune yutto tada kalakato aham. 


1868. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1869. Ekapaññasakappamhi raJa asim Jaluttamo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 
xxxx. PatIsambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma PadumapuJako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Padumapujakattherassa apadanam dasamam. 
--O0oOOO-- 
Uddanam: 
Sereyyako pupphathupI payasodaki? thomako, 
asam phalasaññ1 ca gandhapadumapupphiyo, 
pañcuttarasata gatha bhanita? atthadassihI. 
Sereyyakavagso terasamo. 
--ooOOO-- 


XIV. SOBHITAVAGGO 


131. Sobhitattherapadanam 


1870. Padumuttaro nama Jino lokaJettho narasabho, 
mahato Janakayassa deseti anatam padam. 


1871. Tassaham vacanam sutva vacasabhimudrrayim,° 
añJalim paggahetvana ekaggo asaham tada. 


1872. Yatha samuddo udadhinamaggo, 
neru° naganam pavaro siluccayo, 
tatheva ye cittavasena vattare, 
na buddhañanassa kalam upenti te. 


1873. Dhamme vidhim° thapetvana buddho karunIko 1sI, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 

1874. “Yo so ñanam pakittesi buddhamhi lokanayake, 
kappanam satasahassam dugzsatim na gamissal. 


1875. Kilese JhapaylItvana ekaggo susamahito, 
sobhito nama namena hessati satthusavako.” 


! sa sisse - Sya, Sĩ Mu. * vacasabhimudliritam - Ma, Syã, PTS, Sĩ Mu. 
° pãyaso gandha - Ma. ” meru - Syã, PTS. 
3 ganitã - Ma, Syã. ° đhammavidhim - Ma, Syã. 
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1866. Khi ấy, tôi đã triệu tập các người học trò lại và đã giáo huấn điều 
tốt đẹp: “Các ngươi chớ xao lãng, không xao lãng là nguồn đem lại sự 
an lạc.” 
1867. Sau khi đã giáo huấn như vậy cho những người học trò có sự chấp 
nhận lời dạy bảo ấy, được gắn bó với đức tính không xao lãng, tôi đã 
mệnh chung vào khi ấy. 
1868. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
1869. (Trước đây) 51 kiếp, tôi đã là đức vua Jaluttama, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PadumapuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumapjaka là phần thứ mười. 
--OooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ Sereyyaka, vị có ngôi bảo tháp bằng bông hoa, vị (dâng cúng) cơm 
sữa, vị (rắc) nước thơm, vị ca ngợi, vị có chỗ ngồi, vị (dâng cúng) trái 
cây, vị suy tưởng, bông hoa có hương thơm, vị có hoa sen hồng; (tổng 
cộng) có 105 câu kệ đã được thuật lại bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 
Phẩm Sereyyaka là phẩm thứ mười ba. 
--OooOOO-- 


XIV. PHAM SOBBHITTA: 

131. Ký Sự về Trưởng Lão Sobhita: 
1870. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu thuyết giảng về vị thế Bất Tử đến tập thể dân 
chúng đông đảo. 
1871. Sau khi lắng nghe lời nói của Ngài, tôi đã bật thốt lên lời. Khi ấy, 
tôi đã chắp tay lên và có sự chăm chú. 
1872. “Giống như biển cả là đứng đầu trong số các nguồn nước, núi 
đá Neru là cao quú trong số các ngọn múi, tương tợ ụ như thế những 
người nào uận hành năng lực của tâm những người ấu không đạt 
được một phầm trí tuệ của đức Phật.” 
1873. Sau khi qui định đường lối trong Giáo Pháp, đức Phật, đấng Bi 
Mãn, bậc Ấn Sĩ, đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên 
những lời kệ này: 
1874. “Người nào đã ca ngợi trí tuệ UuŠ đức Phật, đãng Lãnh Đạo Thế 
Gian, người ấu sẽ không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
1875. (Người ấu) sẽ thiêu đốt các phiên não, có sự chăm chú, khéo 
được định tĩnh, sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, uới tên là 
Sobhrta.” 


! Padumapujaka nghĩa là “vị cũng dường (pữjaka) hoa sen hồng (paduma).” 
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1876. Paññase kappasahasse sattevasum yasuggata, ' 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1877. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 
1878. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sobhito thero Ima gathayo abhasitthati. 
Sobhitattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
132. Sudassanattherapadanam 
1879. Vitatthanadiyä? tire pilakkho phalito? ahu, 
taham rukkham gavesanto addasam lokanayakam. 
188o. Ketakam pupphitam đisva vante chetvan' aham tada, 
buddhassa abhiropesim sikhino lokabandhuno. 
1881. Yena ñanena patto 'si accutam amatam padam, 
tam ñanam abhipuJemi° buddhasettha mahamunI. 
1882. Ñanamhi pujam katvana pilakkham° addasam aham, 
patladdhomhi tam paññam° ñanapuJayidam phalam. 
1883. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janam1 ñanapuJayidam phalam. 
1884. Ito terasakappamhi dvadasasum phaluggata,” 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
1885. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sudassano thero Ima gathayo abhasitthau. 
Sudassanattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 
133. Candanapujakattherapadanam 
1886. Candabhaganaditire ahosim kinnaro tada, 
pupphabhakkho ce° ham asim pupphanIvasano tatha.° 
1887. Atthadass1 tu bhagava lokaJettho narasabho, 
vipinagsgena? niyyäs1'°" hamsaraJava ambare. 


1888. “Namo te purisaJañña cittam te suvisodhitam, 
pasannamukhanetto 'sI"' viIppasannamukhindriyo. 


! samuggatä - Syã, PTS, Se. " pilakkhum - Ma; milakkhum - Syã. 

° vinatä nadiyä tre - Ma, Sĩ Mu; ° saññam - Syä, PTS, Se. 
vitthataya nadiya tire - Sya; ” baluggatä- Sya; khaluggata- PTS. 
vitthataya naditre - PTS. ° pupphãnam vasano aham - Syã; 

3 pilakkhu phalito- Ma; ...Œ aham - PTS, §e. 
milakkhuphalino - Syã; ° pavanagsgena - Syã, PTS, $e. 
pilakkhaphalino - PTS. '° niyyäati - Syã, PTS. 

* abhipijesim - Sya. '' mukhavanno si - Ma, Syã, PTS, Se. 
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1876. (Trước đây) năm mươi ngàn kiếp, bảy vị (cùng) tên Yasuggata đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
1877. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tam minh đã được thành tựu, tôi đã thực hành lời dạy của đức 
Phật. 
1878. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sobhita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sobhita là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 
132. Ký Sự vê Trưởng Lão Sudassana: 


187o. Ở bờ sông Vitatthä, cây pilakkha đã được kết trái. Trong khi tìm 
kiếm giống cây ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1880. Sau khi nhìn thấy cây ketaka đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã cắt ở 
cuống hoa và đã dâng lên đức Phật Sikhi, đấng quyến thuộc của thế 
gian. 

1881. “Bạch đức Phật tốt thượng, bạch bậc Đại Hiền Trí, uới trí tuệ 
nào Ngài đã đạt được uị thế trường tồn Bất Tử, con xm cúng đường 
trí tuệ ấu.” 

1882. Sau khi cúng dường trí tuệ, tôi đã nhìn thấy cây pilakkha, tôi đã 
được chứng đạt tuệ ấy; điều này là quả báu của việc cúng dường trí tuệ. 
1883. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường trí tuệ. 

1884. Trước đây mười ba kiếp, mười hai vị (cùng) tên Phaluggata đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 

1885. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sudassana đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sudassana là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

133. Ký Sự vê Trưởng Lão CandanapuJaka: 


1886. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhaga. Và 
tôi đã có thức ăn là bông hoa, tương tợ như vậy có y phục là bông hoa. 
1887. Và đức Thế Tôn Atthadassi, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu đã đi ra ở phía trên chóp đỉnh của khu rừng, tợ như 
chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 

1888. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Tâm của Ngài khéo 
được thanh tịnh. Ngài có khuôn mặt uà ánh mắt an tịnh, có khuôn 
mặt uà các giác quan trong sáng.” 
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188o. Orohitvana akasa bhurIpañño sumedhaso, 
sanghatim pattharitvana pallankena upavIs1. 
18oo. Vilnam candanadaya agamasim JInantikam,' 
pasannacitto sumano buddhassa abhiropay1m. 
1891. Abhivadetvana sambuddham lokaJettham narasabham, 
pamoJjam Janayitvana pakkamim uttaramukho. 
1892. Attharase kappasate candanam yam apuJayim, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 
1893. Catuddase kappasate 1to asimsu te tayo, 
rohita? nama namena cakkavati mahabbala. 
1894. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma CandanapujJako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
CandanapũJakattherassa apadãänam tatiyam. 
(Atthamabhanavaram)). 
--ooOOO-- 
134. Pupphachadaniyattherapadanam 
1895. Sunando nama namena brahmano mantaparagu, 
aJj]hayako yaJayogo” vaJapeyyam ayaJay1. 
1896. Padumuttaro lokavidu aggo karunIko IsI, 
Janatam anukampanto ambare cankamI tada. 
1897. Cankamitvana sambuddho sabbañấu lokanayako, 
mettaya aphar1 satte appamanam nirupadhi." 
18o8. Vante chetvana pupphani brahmano mantaparagu, 
sabbe sisse samanetva akase ukkhipapay!. 


1899. Yavatä nagaram asi pupphanam chadanam tada, 
buddhassa anubhavena sattaham na vigacchatha. 


1900. Teneva sukkamulena anubhotvana sampada, 
sabbasave parlññaya tinno loke visattikam. 

1901. Ekadase kappasate pañcatims' asu khattiya, 
ambaramsasanama te cakkavattI mahabbala. 

xxxx. PatIsambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pupphachadaniyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pupphachadaniyattherassa apadaänam catuttham. 
--0oOOO-- 


!Jinantike - Sya, PTS.  yãcayogo - Ma, Syã,PTS.  “appamane - Ma. 
° rohanl - Ma; rohini - Syã, PTS, Se. ” nirũpadhim - Syã. 
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1889. Bậc Trí Tuệ có tuệ bao la đã từ bầu trời bước xuống. Ngài đã trải 

ra tấm y hai lớp rồi đã ngồi vào tư thế kiết già. 

18oo. Tôi đã cầm lấy trầm hương hòa tan rồi đã đi đến gần đấng Chiến 

Thắng. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 

1891. Sau khi đảnh lễ đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 

đấng Nhân Ngưu, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã ra 

đi, mặt hướng phía bắc. 

1892. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương (trước đây) một ngàn 

tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 

của việc cúng dường đức Phật. 

1893. Trước đây một ngàn bốn trăm kiếp, ba vị (cùng) tên Rohita ấy đã 

là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

1894. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão CandanapuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão CandanapũjJaka là phần thứ ba. 

(Tụng phẩm thứ tám). 
--ooOOO-- 

1344. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachadaniya: 
1895. Là vị giảng huấn, gắn bó với sự hiến cúng, vị Bà-la-môn thông 
thạo về chú thuật tên Sunanda đã cúng hiến cho lễ hiến cúng. 

1896. Khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, bậc Cao Cả, đấng 
Bi Mãn, bậc Ẩn Sĩ, trong lúc thương tưởng dân chúng đã đi kinh hành ở 
trên không trung. 
1897. Sau khi đã đi kinh hành, bậc Toàn Giác, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh 
Đạo Thế Gian, vị không còn mầm mống tái sanh, đã lan tỏa bằng tâm từ 
ái đến các chúng sanh một cách không giới hạn. 
1898. Sau khi đã cắt các bông hoa ở cuống, vị Bà-la-môn thông thạo về 
chú thuật đã triệu tập lại tất cả các học trò rồi đã thảy (các bông hoa) 
lên không trung. 
18oo. Khi ấy, do nhờ năng lực của đức Phật, mái che của các bông hoa 
đã trải khắp cả thành phố và đã không biến mất trong bảy ngày. 
1000. Do nhờ nhân tố trong sạch ấy, tôi đã thọ hưởng sự thành đạt. Sau 
khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi đã vượt qua sự ràng buộc ở 
thế gian. 
19O1. (Trước đây) 11oo kiếp, ba mươi lăm vị Sát-đế-ly có (cùng) tên 
Ambaramsa đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphachadaniya” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pupphachadaniya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


' Candanapiaka nghĩa là “vị cúng dường (pủjaka) trầm hương (candana).” 


* Pupphachadaniua nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadang) bằng bông hoa 
(puppha).” 
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135. Rahosaññakattherapadanam 
1002. Himavantassavidure vasabho nama pabbato, 
tasmim pabbatapadamihi assamo asi mapIto. 
10903. T1n1 sissasahassanI' vacesim brahmano tada, 
samharitvanaˆ te sisse ekamantam upavisim. 
10904. Ekamantam nisIditva brahmano mantaparagu, 
buddhavedam” gavesanto ñane cittam pasadayim. 


1905. Tattha cittam pasadetva nIsidim pannasanthare, 
pallankamabhujitvana tattha kalakato aham. 


1006. Ekatimse Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nabh1JjanamI ñanasaññayidam phalam. 

1907. SattavIsatikappamh1 raja sirIidharo ahum, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


1008. Patisambhida catasso vimokkhä”pi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Rahosaññako thero Iima gathayo abhasitthati. 
Rahosaññakattherassa apadänam pañcamam. 
--0oOOO-- 

136. Campakapupphiyattherapadanam 
1009. Kanikaramva Jotantam nisinnam pabbatantare, 
obhasentam disa sabba osadhim viya tarakam. 


1910. Tayo manavaka asum sake sippe susikkhita, 
kharibharam gahetvana anventi mama pacchato. 


1911. Putake satta pupphani nikkhittani tapassina, 
gahetva tanI ñanamhi vessabhussabhiropayim. 
1012. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janam1 ñanapuJayidam phalam. 
1913. Ekunatimse kappamhi vipulabha? sanamako, 
sattaratanasampanmno cakkavatti mahabbalo. 
1914. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Campakapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Campakapupphiyattherassa apadanam chattham. 


--ooOoo-- 
' vassasahassãni - PTS. 3 buddhavesam - PTS, Se. 
° samsävitvana - Syã; * sattavisamhi kappamhi - Syä, PTS, Se. 
samsavetväna - PTS, Se. ” vihatabha - Syã, PTS. 
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135. Ký Sự vê Trưởng Lão Rahosaññaka: 


1002. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Vasabha. Ở chân 
ngọn núi ấy có khu ẩn cư đã được tạo lập. 
1903. Khi ấy, là vị Bà-la-môn tôi đã chỉ dạy ba ngàn học trò. Sau khi 
triệu tập những người học trò ấy lại, tôi đã ngồi xuống ở một bên. 
1904. Sau khi ngồi xuống ở một bên, là vị Bà-la-môn thông thạo về chú 
thuật, trong lúc tâm cầu về sự hiểu biết của đức Phật, tôi đã làm cho 
tâm được tịnh tín ở trí tuệ (của Ngài). 
1905. Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín, tôi đã ngồi xuống ở 
tấm thảm bằng lá. Sau khi xếp vào tư thế kiết già, tôi đã mệnh chung ở 
tại nơi ấy. 
1006. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về trí tuệ. 
1907. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Siridhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1oo8. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Rahosaññaka!' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Rahosaññaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 


136. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya: 


1009. (Đức Phật) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây kanikara đang 
cháy sáng, khiến cho tất cả các phương rực sáng tợ như vì sao osadh1. 
1910. Đã có ba người thanh niên khéo được học tập về nghề nghiệp của 
mình cầm lấy túi vật dụng đi theo tôi ở phía sau. 
1911. Có bảy bông hoa đã bị rụng xuống ở trong cái giỏ vì sức nóng. Tôi 
đã cầm lấy các bông hoa ấy và đã dâng lên (hướng tâm đến) trí tuệ của 
đức Vessabhu. 
1912. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường trí tuệ. 
1913. Trước đây hai mươi chín kiếp, (tôi đã là) vị tên Vipulabha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1914. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Campakapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 


! Rahosaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về nơi thanh vắng (raho).” 
* Campakapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) campaka.” 
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137. Atthasandassakattherapadanam 

1915. Visalamale asino' addasam lokanayakam, 

khinasavam balappattam bhikkhusanghapurakkhatam. 
1916. Satasahassa tevIJJa cha|abhiãñña mahiddhika, 

parIvarenti sambuddham ko disva nappasIdatl. 
1017. Ñãne upanidha yassa na vijjati sadevake, 

anantañanam sambuddam ko disva nappasIdati. 
10918. Dhammakayañca dipentamˆ kevalam ratanakaram, 

vikopetun? na sakkonti ko disva nappasIdat. 
1919. Imahi trh1 gathahi narado saragacchiyo,' 

padumuttaram thavitvana sambuddham aparaJitam. 
1020. Tena cIttappasadena buddhasanthavanena ca, 

kappanam satasahassam duggatim nupapajjaham.° 
1021. Ito timse kappasate sumitto° nama khattiyo, 

sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
1022. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Atthasandassako thero Iima gathayo 
abhasitthaui. 
Atthasandassakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
138. Ekapasadaniyattherapadanam 

1023. Narado 1ti me namam” kesavo 1tI mam vidu, 

kusalakusalam esam agamam buddhasantikam. 
10924. Mettacitto karuniko atthadassI mahamunl, 

assasayanto satte so dhammam deseti cakkhuma. 
1925. Sakam cittam pasadetva sire katvana añJalim, 

sattharam abhivadetva pakkamim? pacinamukho. 
1026. Sattarase kappasate raJa asim° mahIpatl, 

amittatapano'° nama cakkavattiI mahabbalo. 
1927. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Ekapasadaniyo' thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Ekapasädaniyattherassa apadänam atthamam. 


--0oOOO-- 
! ãsinno - Syã. ° sukhitto - PTS. * pakkãmi - Syä. 
ˆ dipenti - Sya, PTS. ”ïti nãmena - Syã.  asi - Ma, PTS. 
3 vikappetum - Ma. '° amittatapano - Syã; 
* năradovhayavacchalo - Ma; amittaväsano - PTS. 
nãrado puragacchi so - Sya. !! ckaramsaniyo - Syã. 
”nupapajjatha - PTS, Sĩ Mu. ekadamsaniyo - PTS. 
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137. Ký Sự vê Trưởng Lão Atthasandassaka: 


1915. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc có lậu hoặc đã 
được đoạn tận, vị đã đạt năng lực, đang ngồi ở nơi khoảnh rừng rộng, 
được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu. 
10916. “Một trăm ngàn uị có ba mình, có sáu thẳng trí, có đại thần lực 
quâu quanh bậc Toàn Giác, ai là người nhìn thấu mà không tịnh tín? 
1017. Ở (thế gian) gồm cả chư Thiên, người có sự tương đương uề trí 
tuệ không tìm thấu, ai là người nhìn thấu bậc Toàn Giác có trí tuệ uô 
biển mà không tịnh tín? 
1918. Và người ta không thể làm tổn hạt Pháp Thân đang chiếu sáng 
(giống như) toàn bộ hâm mỏ châu ngọc, ai là người nhìn thấu (Ngài) 
mà không tịnh tín?” 
1919. Với ba lời kệ này, vị Narada Saragacchiya đã ngợi ca về đấng Toàn 
Giác bậc không bị đánh bại Padumuttara. 
1020. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm và do sự ngợi ca đức Phật, tôi đã 
không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
1921. Trước đây ba ngàn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sumitta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
1922. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Atthasandassaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Atthasandassaka là phân thứ bảy. 


--ooOOO-- 
138. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapasadaniya: 


1923. Tên của tôi là Narada, mọi người biết tôi là (dòng dõi) Kesava. 
Trong khi tìm hiểu về điều thiện và bất thiện, tôi đã đi đến gần bên đức 
Phật. 
1924. Trong khi an ủi chúng sanh, bậc Đại Hiền Trí AtthadassI, đấng Bi 
Mãn có tâm từ ái, bậc Hữu Nhãn ấy thuyết giảng Giáo Pháp. 
1925. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã chắp tay ở 
đầu. Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt hướng phía đông. 
1926. (Trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, tôi đã là đức vua chúa tế trái 
đất, là đấng Chuyển Luân Vương tên Amittatapana có oai lực lớn lao. 
1027. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekapasadaniya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekapasädaniya là phần thứ tám. 


--OOOOO-- 


1 Atthasandassaka nghĩa là “vị chỉ dạy (sandassaka) về ý nghĩa, mục đích (attha)”. 
* Ekapasadaniua nghĩa là “vị liên quan đến việc một lần (eka) có được đức tin 
(pasadana).” 
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139. Salapupphadayakattherapadanam 
1028. MigarajJa tada asim abhiJato sukesarl,' 
gIriduggam gavesanto addasam lokanayakam. 


10929. Ayam nu kho mahaviro nibbapeti mahaJanam, 
yannunaham? upaseyyam devadevam narasabham. 


10930. Sakham salassa bhañjJitva sakosam” pupphamaharim, 
upagantvana sambuddham adasim pupphamuttamam. 


10931. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janam1 pupphadanassidam phalam. 


10932. Ito ea navame kappe virocana sanamaka, 
tayo asimsu raJano cakkavattI mahabbala. 


1933. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Salapupphadayako thero ima gathayo 

abhasitthau. 

Salapupphadäyakattherassa apadaänam navamam. 

--ooOOO-- 
140. Piyalaphaladayakattherapadanam 

1934. Paradhako' tada asim parapanuparodhako,° 

pabbhare seyyam kappemi avidure sikhisatthuno. 


10935. Sayam patañca passam1 buddham lokagganayakam, 
deyyadhammo ca me nathi dipadindassa tadino. 


1936. Piyalaphalamadaya agamam buddhasantikam, 
patiggahesi bhagava lokaJettho narasabho. 


1937. Tato param upadaya parIvarim° vinayakam, 
tena cittappasadena tattha kalakato aham. 


10938. Ekatimse Ito kappe yam phalam adadim aham, 
duggatim nabhïjanami phaladanassidam phalam. 


10939. Ito pannarase kappe tayo asum piyalino,” 
sattaratanasampanno cakkavati mahabbala. 
194O. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Piyalaphaladayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Piyalaphaladäyakattherassa apadaänam dasamam. 


--OooOOO-- 
' abhijatosu kesarl - Syã; * pãrãvato - Ma, Sĩ Mu; parodhako - PTS. 
abhijato va kesar1 - PTS. ” paramãnuparodhako - Ma, Syã, PTS, Se. 
°“ yannunimam - Syã. ° Daricärim - Ma, Sĩ Mu; pavãri - Sya. 
3 sakotam - Syã, PTS. ”tayo ãsimsu mãälabhi - Sya, PTS. 
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139. Ký Sự về Trưởng Lão Salapupphadayaka: 


1928. Lúc bấy giờ, tôi đã là vua của loài thú, là con sư tử đã được sanh 
ra cao quý. Trong khi tìm kiếm chỗ hiểm trở ở ngọn núi, tôi đã nhìn 
thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
1029. “Vị nàu ắt hẳn là đấng Đại Hùng, người giúp cho đám đông dân 
chúng được (giải thoát) Niết Bàn. Haqụ là ta nên hầu cận uị Trời của 
chư Thiên, đống Nhân Ngưu?” 
1930. Sau khi bẻ gấy nhánh cây sala, tôi đã mang lại bông hoa còn lớp 
vỏ bọc. Tôi đã đi đến gần bậc Toàn Giác và đã dâng cúng bông hoa tối 
thượng. 
1931. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa. 
1932. Và trước đây vào kiếp thứ chín, ba vị vua tên Virocana đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1933. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Salapupphadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Salapupphadayaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 


140. Ký Sự về Trưởng Lão Piyalaphaladayaka: 


1934. Lúc bấy giờ, tôi đã là kẻ đồ tế, là kẻ giết hại các sanh mạng khác. 
Tôi nằm ngủ ở sườn núi không xa bậc Đạo Sư SIkhiI. 
1935. Tôi nhìn thấy đức Phật, bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian vào ban 
đêm và ban ngày. Nhưng vật xứng đáng để dâng cúng đến đấng Chúa 
Tể của loài người thì tôi không có. 
1936. Tôi đã cầm lấy trái cây piuala và đã đi đến gần đức Phật. Đức Thế 
Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã thọ nhận. 
193/7. Kế từ đó về sau tôi đã theo phục vụ đấng Hướng Đạo. Với sự tịnh 
tín ấy ở trong tâm, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
1938. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trái cây trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
1939. Trước đây mười lăm kiếp, ba vị (tên) Piyali đã là các đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
1940. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Piyalaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Piyalaphaladayaka là phân thứ mười. 

--OooOOO-- 


! Salapupphadäuaka nghĩa là “vị cũng đường (pữjaka) bông hoa (puppha) sala.” 
ˆ Piualaphaladauaka nghĩa là “vị cũng dường (pủÿjaka) trái cây (phala) piyäla.” 
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Uddanam: 
SobhIito sudassano ca candano pupphachadano, 
raho campakapupphi ca atthasandassakena ca. 
EkapasadI' saladado dasamo phaladayako, 
gathayo sattati dve ca ganItayo vibhavIh1. 
Sobhitavaggo cuddasamo. 
--OooOOO-- 


XV., CHATTAVAGGO 
141. Atichattiyattherapadanam 


1941. Parinibbute bhagavati atthadassinaruttame, 
chattatichattam? karetva? thupamhi abhiropayim. 


1942. Kalena kalam agantva namassim satthu cetiyam,? 
pupphacchadanam katvana chattamh1 abhiropayIm. 


1943. Sattarase kappasate devarajJam akarayim, 
manussattam na gacchami thupapuJay' idam phalam. 


1944. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Atichattiyo° thero Ima gathayo abhasitthat. 
Atichattiyattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
142. Thambharopakattherapadanam 


1945. Nibbute lokanathamhi dhammadassInarasabhe, 
aropesim đhaJatthambham buddhasetthassa cetiye. 


1946. ÑIssenim mapayTtvana thupasettham samaruhim, 
Jatipuppham gahetvana thũpamhi? abhiropayIm. 


1947. Aho buddho aho dhammo” aho no satthusampada, 
duggatim nabh1Janami thupapuJay' idam phalam. 


1948. Catunavute Ito kappe thupasikharanamaka,° 
solasasimsu rajano cakkavattI mahabbala. 


1949. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Thambharopako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Thambhãaropakattherassa apadänam dutiyam. 


--ooOOoo-- 
! ekadussi - Sya, PTS, Se. ” adhichattiyo - Syã, PTS, Sĩ Mu. 
ˆ chattadhichattam - PTS, Sĩ Mu. ° thambhambhi - PTS. 
3 karetvä - PTS. 7 aho buddhã aho đhammã - Syã, PTS. 
*lokanayakam - Ma, Syä, PTS, Se. ® thupasikhasanamakã - Ma, Syã. 
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Phần Tóm Lược: 
VỊ Sobhita, vị Sudassana, (vị dâng cúng) trầm hương, (vị dâng cúng) 
mái che bằng bông hoa, vị suy tưởng về nơi thanh vắng, vị có bông hoa 
campdaka, cùng với vị chỉ dạy về mục đích, vị có một lần tịnh tín, vị 
dâng cúng bông hoa sala, và vị dâng cúng trái cây là thứ mười; (tổng 
cộng) có bảy mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Sobhita là phẩm thứ mười bốn. 
--ooQÒOoOo-- 


XV. PHẨM CHATTA: 
141. Ký Sự vê Trưởng Lão Atichattiya: 


1941. Khi đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassi viên tịch đã 
Niết Bàn, tôi đã cho thực hiện chiếc lọng che ở thượng tầng và đã dâng 
lên ở ngôi bảo tháp. 

1942. Tôi đã nhiều lần đi đến và đã lễ bái ngôi bảo tháp của bậc Đạo Sư. 
Tôi đã thực hiện mái che bằng bông hoa và tôi đã đặt ở phía trên chiếc 
lọng che. 

1943. Tôi đã cai quản Thiên quốc (trước đây) một ngàn bảy trăm kiếp, 
tôi không đi đến bản thể loài người; điều này là quả báu của việc cúng 
dường ngôi bảo tháp. 

1944. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Atichattiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Atichattiya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 

142. Ký Sự về Trưởng Lão Thambbharopaka: 


1945. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Nhân Ngưu DhammadassI đã 
Niết Bàn, tôi đã dựng lên cột cờ ở ngôi bảo tháp của đức Phật tối 
thượng. 
1946. Sau khi tạo lập cái cầu thang, tôi đã bước lên ngôi bảo tháp tối 
thượng. Tôi đã cầm lấy bông hoa nhài và đã dâng lên ở ngôi bảo tháp. 
1947. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ngôi bảo tháp. 
1948. Trước đây chín mươi bốn kiếp, mười sáu vị vua (cùng) tên 
Thupasikkhara đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1949. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Thambharopaka”? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Thambhäropaka là phần thứ nhì. 
--ooOO0O-- 


! Atichattiua nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che ở thượng tầng (afichatta).” 
 Thambharopaka nghĩa là “vị dựng lên (ãropaka) cây cột (thambha).” 
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143. Vedikarakattherapadanam 
1950. Nibbute lokanathamhi piyadassI naruttame, 
pasannacitto sumano muttavedim'akasaham. 


1951. ManThi parivaretva akasim vedimuttamam,ˆ 
vedikaya maham katva tattha kalakato aham. 


1952. Yam yam yonupapaJJjamI devattam atha manusam, 
man? dhaãrenti akase puññakammassidam phalam. 
1953. Solase 'to kappasate maniIppabhasanamaka, 
battimsasimsu” raJano cakkavattI mahabbala. 
1954. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Vedikarako thero Iima gathayo abhasitthatI. 
Vedikärakattherassa apadaänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
144. Saparivariyattherapadanam 
1955. Padumuttaro nama Jino lokaJettho narasabho, 
Jalitva aggIkkhandho va sambuddho parinibbuto. 
1956. NÑibbute ca mahavIre thupo vitthariko ahu, 
ahorattam° upatthenti đhatugehe varuttame. 
1957. Pasannacitto sumano akam candanavedikam, 
diyati dhũmakkhandho ca° thupanucchaviko” tada. 
10958. Bhave nibbattamanamhi devatte atha manuse, 
omattam me na passam1 pubbakammassidam phalam. 


1959. Pañcadase kappasate Ito atthaJana ahu,? 
sabbe samattanam8? te cakkavattI mahabbala. 


1960. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Saparivariyo thero Ima gathayo abhasitthaLi. 
Saparivariyattherassa apadaãnam catuttham. 
--ooOOO-- 
145. Ummapupphiyatherapadanam 
1961. NÑibbute lokanathamhr'° ahutinam patiggahe, 
siddhatthamhi bhagavati mahathupamaho ahu. 


1962. Mahe pavattamanamhi siddhatthassa mahesino, 
ummapuppham"' gahetvana thupamhi abhiropayIm. 


! buddhavedim - Sya, PTS. ° đissati thupakkhandho ca - Ma; 

ˆ akãsimahamuttamam - Syä, PTS. điyati đhũpagandho ca - Syã. 

”manim -Sya.  “thupanucchavikam - Syã, PTS. ° ahum - Ma, Syã, PTS. 

* chattimsãsimsu - Ma. ° pamattanämaä - PTS. 

” đũratova - Ma; thũpadattam - Syã, Se; 9 lokamahite - Ma, PTS. 
thupam rattam - PTS. '!' umapuppham - Ma. 
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143. Ký Sự vê Trưởng Lão Vedikaraka: 
1950. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian bậc Tối Thượng Nhân Piyadassi đã 
Niết Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện viền rào 
bằng ngọc trai. 
1951. Sau khi cho rải quanh với các viên ngọc ma-nl, tôi đã thực hiện 
viền rào tuyệt hảo. Sau khi thực hiện lễ hội ở viền rào, tôi đã mệnh 
chung ở tại nơi ấy. 
1952. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có các người cầm giữ những viên ngọc ma-nl ở trên không trung; 
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 
1953. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, ba mươi hai vị vua (cùng) tên 
Manippabha đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1954. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vedikaraka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Vedikaraka là phân thứ ba. 
--ooOOO-- 
144. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivariya: 

1955. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, bậc Toàn Giác, sau khi phát cháy như là khối 
lửa, đã viên tịch Niết Bàn. 
1956. Và khi bậc Đại Hùng đã Niết Bàn, đã có ngôi bảo tháp rộng rãi. 
Người người túc trực ngày và đêm ở gian nhà xá-lợi cao quý tối thượng. 
1957. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã thực hiện vòng rào chắn 
bằng gõ trầm hương. Và khi ấy, có làn khói phù hợp với ngôi bảo tháp 
được nhìn thấy. 
1958. Trong khi được sanh lên ở cõi hữu, đầu ở bản thể Thiên nhân hay 
nhân loại, tôi không nhìn thấy tôi có sự thua kém; điều này là quả báu 
của nghiệp phước thiện. 
1959. Trước đây mười lăm kiếp, đã có tám vị (vua), tất cả các vị ấy có 
(cùng) tên Samatta, là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1960. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saparivariya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sapariväriya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
145. Ký Sự vê Trưởng Lão Ummapupphiya: 

1961. Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Bảo Hộ Thế Gian, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng đã Niết Bàn, đã có lễ hội ở ngôi đại bảo tháp. 
1062. Trong khi lẽ hội dành cho bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha đang được 
tiến hành, tôi đã cầm lấy bông hoa ưng và đã dầng lên ngôi bảo tháp. 


' Vedikäraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) viền rào (ueđi).” 
° Sapariuäriua nghĩa là “vị liên quan đến nhóm tùy tùng (pariuara) của mình (sa). 
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1963. Catunavute ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1Janami thupapuJayIdam' phalam. 
1964. Ito ca navame kappe somadevasanamaka, 
pañcasIti 'su rajano cakkavattI mahabbalo. 
1965. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ummapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Ummäpupphiyattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
146. Anulepadayakattherapadanam 
1066. AnomadassIimunino bodhivedimakas” aham, 
sudhaya pindam datvana patkammam”akas' aham. 
10967. Disva tam sukatam kammam anomadassI naruttamo, 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha: 
1068. “Imina sudhakammena cetanapanidhihi ca, 
sampattim anubhotvana dukkhassantam karissatI.” 
1969. Pasannamukhavanno nhi ekaggo susamahito, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 
1970. Ito kappasate asim paripunne anunake,? 
raJa sabbaghano nama cakkavattI mahabbalo. 
1971. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Anulepadayako° thero ima gathayo abhasitthati. 
Anulepadayakattherassa apadänam chattham. 
--0oOOO-- 
147. Maggadayakattherapadanam 
1972. UttarItvana nadikam vanam gacchati eakkhuma, 
tamaddasasim sambuddham siddhattham varalakkhanam. 
1973. Kuddala°pitakamadaya samam katvana tam patham, 
sattharam abhivadetva sakam cIttam pasadayIm. 
1974. Catunavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1Janamli maggadanassidam phalam. 
1975. Sattapaññasakappamhi eko asim Janadhipo, 
namena suppabuddhotI nayako so narIssaro. 
1976. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Magsadayako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Magsadäayakattherassa apadänam sattamam. 


--ooOOO-- 
! pupphapnjãyidam - Syä. * sampassano - Syã. 
 pãnikammam - Ma, Syã, PTS. ” anulomadäyako - Syã, PTS. 
3 paripunno anũnako - Syã. ° kudäla - Ma. 
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1963. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bảo tháp. 
1964. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tám mươi lăm vị vua (cùng) tên 
Somadeva đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1965. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ummapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ummmapupphiya là phân thứ năm. 
--OooOOO-- 
146. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadayaka: 
1966. Tôi đã thực hiện vòng rào chắn ở cội Bồ Đề của bậc Hiền Trí 
Anomadassl. Tôi đã dâng cúng khối vôi bột và đã làm công việc tô trét. 
1967. Sau khi nhìn thấy hành động đã được thực hiện khéo léo ấy, đấng 
Tối Thượng Nhân Anomadassl, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu 
đã nói lên những lời kệ này: 
1968. “Do uiệc làm uŠ uôi bột nàu uà do các nguuện lực của tác ú, 
(người nàu) sẽ thọ hưởng sự thành đạt uà sẽ chấm đứt khổ đau.” 
1969. Tôi có vẻ mặt tịnh tín, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh. Tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. 
1970. Trước đây tròn đủ một trăm kiếp không thiếu hụt, (tôi đã là) đức 
vua tên Sabbaghana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
1971. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Anulepadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Anulepadayaka là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
147. Ký Sự về Trưởng Lão Magsgsadayaka: 
1972. Bậc Hữu Nhãn vượt qua con sông nhỏ rồi đi vào khu rừng. Tôi đã 
nhìn thấy bậc Toàn Giác Siddhattha có ba mươi hai hảo tướng ấy. 
1973. Tôi đã cầm lấy cuốc xẻng và cái giỏ rồi đã san bằng con đường ấy. 
Tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
1974. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đường đi. 
1975. (Trước đây) năm mươi bảy kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất với tên Suppabuddha; vị lãnh đạo ấy là chúa tể loài người. 
1976. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Maggadayaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Maggadayaka là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 


 Ummäpupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) umma.” 
° Anulepadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) vữa để tô trét (anulepa).” 
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148. Phalakadayakattherapadanam 


1977. Yanakaro pure asim darukamme susikkhito, 
candanam' phalakam katva adasim lokabandhuno. 


1978. Pabhasati Idam vyamham suvannassa suniInmitam, 
hatthiyanam assayanam dibbayanam upatthitam. 


akkhobham” ratanam mayham phalakassa idam phalam. 


108o. Ekanavute ïto kappe phalakam yamaham dadim, 
dugsatim nabh1JanamI phalakassa idam phalam. 


~~—= 


1081. Sattapaññasakappamhi caturo ninmmitavhaya,° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1082. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Phalakadayako thero Ima gathayo abhasitthatl. 
Phalakadäyakattherassa apadänam atthamam. 
--ooOOO-- 
149. Vatamsakiyattherapadanam 
1083. Sumedho nama namena sayambhu aparaJIto, 
vivekamanubruhanto aJJ]hogahIi mahavanam. 
10984. Salalam pupphitam disva ganthitvana vatamsakam, 
buddhassa abhiropesim sammukha lokanayakam. 
10985. Timsakappasahassamhi yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
1086. Ủnavise kappasate solasäsimsu nimmita,° 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 
1087. Patisambhida catasso vimokkhäpl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Vatamsakiyo thero ima gathayo abhasitthaiI. 
Vatamsakiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
150. Pallankadayakattherapadanam 


1o88. Sumedhassa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
pallanko hi maya đinno sa-uttarasapacchado. 


1089. Sattaratanasampanno pallanko asi so tada, 
mama sankappamaññaya nTbbattati sada mama. 


' candanena phalakam - Syã;  nimmitavhayä - Ma; 
candanaphalakam - PTS. bhavanimmita - Sya, PTS. 

? akkhubbham - Ma; * bandhitvãna - Sĩ Mu. 
akkhumbham - Syã. ” solasasum sunimmitã - Ma. 
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148. Ký Sự vê Trưởng Lão Phalakadayaka: 
1977. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ đóng xe thuyền khéo được học 
tập về nghề mộc. Tôi đã thực hiện tấm ván bằng gõ trầm hương và đã 
dâng cúng đến đấng quyến thuộc của thế gian. 
1978. Cung điện bằng vàng khéo được hóa hiện ra này chói sáng. 
Phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di chuyển bằng ngựa, 
phương tiện di chuyển của cối trời được sẵn sàng. 
1970. Các tòa lâu đài luôn cả các kiệu khiêng được sanh lên theo như 
ước muốn, châu báu của tôi không bị suy suyển; điều này là quả báu 
của tấm ván gỗ. 
1080. (Kể từ khi) tôi đã dâng tấm ván gõ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm ván gõ. 
1081. Trước đây năm mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên NÑNimmita đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
1982. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phalakadayaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Phalakadayaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
149. Ký Sự về Trưởng Lão Vatamsaklya: 
1083. Đấng Tự Chủ bậc không bị đánh bại tên Sumedha, trong khi thực 
hành hạnh độc cư, đã đi sâu vào khu rừng lớn. 
1984. Sau khi nhìn thấy cây salala đã được trổ hoa, tôi đã buộc thành 
vòng hoa đội đầu. Tôi đã dâng lên đức Phật bằng cách đặt ở trước mặt 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
1985. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
1086. (Trước đây) một ngàn chín trăm kiếp, mười sáu vị (cùng) tên 
Nimmita đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại 
báu vật, có oal lực lớn lao. 
1087. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vatamsakiya' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Vatamsakiya là phần thứ chín. 

--ooOOO-- 

150. Ký Sự về Trưởng Lão Pallankadayaka: 
1088. Tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành có mái che ở phía trên đến đức 
Thế Tôn Sumedha, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
1089. Lúc bấy giờ, chiếc ghế bành ấy có đầy đủ bảy loại châu báu luôn 
luôn sanh lên cho tôi, đúng theo ý định của tôi. 


! Vatamsakiua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (ua†‡arnsaka).” 
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10990. Timsakappasahassamhi pallankamadadim tada, 
duggatim nabh1JanamIi pallankassa Idam phalam. 


1091. VIsakappasahassamhi suvannabha tayo Jana, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


1092. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pallankadayako thero Ima gathayo abhasitthat. 
Pallankadayakattherassa apadänam dasamam. 
--ooOO0O-- 

Uddanam: 


Chattam thambho ca vedi ca parivarummapupphiyo, 
anulepo' maggaday1I phalakadayl? vatamsako, 
pallankaday1 gathayo chapaññasa pakittita. 


Chattavaøggøo panqnarasamo. 
--OOOOO-- 


XVI. BANDHUJTVAKAVAGGO 
151. Bandhujrvakattherapadanam 


10993. Candamva vimalam suddham vippasannamanavilam, 
nandTbhavaparikkhInam tinnam loke visattikam. 


1994. Ñibbapayantam Janatam tinnam tarayatam varam,? 
vanasmim Jhayamanam tam“ ekagsam susamahitam. 


1995. BandhujJivakapupphanI lagsetva suttakenaham,? 
buddhassa abhiropesim? sikhino lokabandhuno. 


10996. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


1997. [to sattamake kappe manuJindo brahayaso,” 
samantacakkhu namasim cakkavattI mahabbalo. 


1098. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Bandhujivako thero Ima gathayo abhasitthati. 
BandhujJrvakattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 


' anuloma - Syã, PTS. * munim vanamhi jhãyantam - Ma. 
ˆ ca maggo ca phalako ca - Ma, Syä. ” suttake aham - Syã, PTS, Sĩ Mu. 
”munim - Syã, PTS,Se. °abhiropayim-Ma. ”mahãyaso - Ma, Syã, PTS. 
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1ooo. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế bành trước đây ba mươi 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
chiếc ghế bành. 
1901. (Trước đây) hai chục ngàn kiếp, ba người (cùng) tên Suvannabha 
(đã là) các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oal lực lớn lao. 
1092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pallankadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pallankadayaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược: 
Chiếc lọng che, cây cột (đèn), viền rào quanh, vị có nhóm tùy tùng, vị 
liên quan đến bông hoa tưnma, vị tô trét, vị dâng cúng đường ởi, vị 
dâng cúng tấm ván gõ, vị có vòng hoa đội đầu, vị dâng cúng chiếc ghế 
bành; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Chatta là phẩm thứ mười lăm. 
--ooOOoo-- 


XVI. PHAM BANDHU.JIVAKA: 
151. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujrvaka: 

1993. (Tôi đã nhìn thấy đức Thế Tôn Sikh1) tợ như mặt trăng không bị 
bợn nhơ, tỉnh khiết, trong sạch, không bị loạn động, đã đoạn tận sự vui 
thích ở hiện hữu, đã vượt qua sự ái luyến ở đời. 
1994. Là bậc đã vượt qua, cao quý trong số các đấng đang tiếp độ, Ngài 
đang giúp cho dân chúng thành tựu Niết Bàn. Ngài đang tham thiền ở 
trong khu rừng, có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 
1995. Sau khi buộc lại các bông hoa bandhu7tuaka bằng sợi chỉ, tôi đã 
dâng lên đức Phật đấng quyến thuộc của thế gian SikhI. 
1oo6. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
1097. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị chúa tể của loài người có 
danh vọng vĩ đại tên Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có 
oal lực lớn lao. 
1oo8. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão BandhujJivaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão BandhujJrvaka là phần thứ nhất. 
--OooOOO-- 


! Pallañkadaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (daãuaka) chiếc ghế bành (pallanka).” 
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152. Tambapupphiyattherapadanam 

1099. Parakammayane yutto aparadham akasaham, 
vanantam atidhavissam' bhayabherava?samappIto. 

200O. Pupphitam padapam disva pindibaddham” suninmitam, 
tambapuppham gahetvana bodhiyam okirim aham. 

2OO1. SammaJjitvana tam bodhim patalipadaputtamam, 
pallankam abhuJitvana bodhimule° upävisim. 

2002. Gatamaggam gavesanto? agacchum mama santikam,? 
te ca disvan" aham tattha avaJ]jm bodhimuttamam. 

2003. Vanditva ca aham bodhim vippasannena cetasa, 
anekatale papatim” giridugge bhayanake. 

2004. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI bodhipuJayIdam phalam. 

2005. Ito ca tatiye kappe raJa susaññato aham,° 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 

2006. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Tambapupphiyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Tambapupphiyattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 

153. Vithisammajjakattherapadanam. 

2oo7. Udentam sataramsimva p1taramsimva° bhanumam, 
pannarase yatha candam'” niyyantam lokanayakam. 
2008. Atthasatthisahassani sabbe khinasava ahu," 
parIvarimsu sambuddham dipadindam narasabham. 
2009. Samma]jitvana tam vIthim nIyante lokanayake, 
ussapesim dhajam tattha vippasannena cetasa. 
2010. Ekanavute 1to kappe yam dhaJam abhiropayIm, 
duggatim nabh1Janami dhaJjadanassidam phalam. 
2O11. Ito catutthake kappe raJa hosim mahabbalo, 
sabbakarena sampanno sudhaJo 1tI vIssuto. 
2O12. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Vithisammajjako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Vithisammajjakattherassa apadanam tatiyam. 


--OooOOO-- 
' abhidhãvissam - Ma. ° santike - PTS. ” anekatälisa patim - PTS. 
*“ bhayavera - Ma, Syã. ° sammito ahu - Syã; samphusito ahu - PTS. 
3 pindibandham - Ma, Syä. ° sataramsiva pItaramsrva - Syä, PTS. 
* bodhimnlam - Syã. '° pannarase va tad-ähu - PTS. 
” gavesantä - Ma, Syã. '' ahum - Ma, Syã, PTS. 
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152. Ký Sự về Trưởng Lão Tambapupphiya: 

10oo. Là người bị bận rộn trong việc quán xuyến công việc của người 
khác, tôi đã làm điều lầm lỗi. BỊ xâm chiếm bởi nỗi lo sợ và hốt hoảng, 
tôi đã trốn chạy đến cuối khu rừng. 
200O. Sau khi nhìn thấy giống cây đã được trổ hoa, dính thành từng 
chùm, khéo léo phô bày, tôi đã ngắt lấy bông hoa màu nâu đỏ và đã rải 
rắc ở cội cây Bồ Đề. 
2OOI1. Sau khi quét dọn cội cây Bồ Đề là giống cây pafah tối thượng ấy, 
tôi đã xếp chân vào tư thế kiết già và ngồi xuống ở gốc cội cây Bồ Đề. 
2002. Trong khi tìm kiếm con đường (tôi) đã đi qua, bọn họ đã đến gần 
chỗ tôi. Và ở tại nơi ấy, sau khi nhìn thấy bọn họ, tôi đã quan sát cội cây 
Bồ Đề tối thượng. 
2003. Và với tâm ý trong sạch, tôi đã đảnh lễ cội cây Bồ Đề. Tôi đã bị 
rơi xuống ở hẻm núi đáng kinh sợ có độ sâu bằng nhiều cây thốt nốt. 
2oo4. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội Bồ Đề. 
20O5. Và trước đây vào kiếp thứ ba, tôi đã là đức vua Susaññata, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2006. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tambapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Tambapupphiya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 
153. Ký Sự vê Trưởng Lão VIithisammajjaka: 

2oo7. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra tợ như mặt trời đang mọc, 
như là mặt trời có tia sáng màu vàng, như là mặt trăng vào ngày rằm. 
2oo8. Đã có tất cả sáu mươi tám ngàn vị Lậu Tận (A-la-hán) đã tháp 
tùng bậc Toàn Giác, vị Chúa Tể của loài người, đấng Nhân Ngưu. 
2009. Với tâm ý trong sạch tôi đã quét dọn con đường ấy, và trong khi 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang đi ra, tôi đã trương lên lá cờ ở tại nơi ấy. 
2010. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọn cờ trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng ngọn cờ. 
2O11. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là vị vua có sức mạnh vĩ đại, 
được thành tựu về mọi phương diện, được nổi danh là Sudhaja. 
2012. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão VIithisammajjaka? đã nói lên những lời kệ này 


như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vithisammajjaka là phần thứ ba. 


--OOOOO-- 


! Tambapupphiua nghĩa là “vị liên quan bông hoa (puppha) màu nâu đỏ (tamba).” 
* Vithisammajjaka nghĩa là “vị quét đọn (sammajjaka) con đường (uithi).” 
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154. Kakkarupujakattherapadanam 
2013. Devaputto aham santo puJayim sikhinayakam, 
kakkarupuppham paggayha buddhassa abhiropayIm. 
2014. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
2O15. Ito ca navame kappe raJa sattuttamo ahum,' 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 
2016. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma KakkarupuJako thero ima gathayo abhasitthati. 
Kakkarupujakattherassa apadänam catuttham. 
--0ooOOO-- 
155. MandaravapuJakattherapadanam 


2017. Devaputto aham santo puJesim sikhinayakam, 
mandaravena pupphena buddhassa abhiropayim. 


2018. Sattaham chadanam asi dibbam malyam” tathagate, 
sabbe Jana samagantva namassimsu tathagatam. 


2019. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm,” 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

2020. Ito ca dasame kappe raja hosim Jutindharo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 

2021. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mandaravapujako thero Ima gathayo 
abhasitthat. 
Mandäravapujakattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
156. Kadambapupphiyattherapadanam 


2022. Himavantassa avidure kukkuto nama pabbato, 
tamhi pabbatapadamhi sattabuddha vasanti te. 


2023. Kadambam pupphitam disva dIiparaJam va uggatam, 
ubhohatthehI paggayha sattabuddhe samokirim. 

2024. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm,” 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2025. Dvenavute Ito kappe sattasum pupphanamaka,° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


! ahũ - Ma, PTS. *“ vasantike - PTS. 
* đibbam maälam - Ma. " ahiptjayim - PTS, Se. 
3 abhiropayim - Syã. ° sattahum phullanäyakã - PTS. 
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154. Ký Sự vê Trưởng Lão KakkarupuJaka: 

2013. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 
SikhI. Tôi đã cầm lấy bông hoa kakkaru và đã dâng lên đức Phật. 
2014. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
2O15. Và trước đây vào kiếp thứ chín, tôi đã là đức vua Sattuttama, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2016. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KakkarupuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão KakkärupuJaka là phân thứ tư. 
--0oOOO-- 

155. Ký Sự về Trưởng Lão Mandaravapujaka: 
2017. Trong khi là vị Thiên tử, tôi đã cúng dường đến đấng Lãnh Đạo 
Sikhi. Tôi đã cầm lấy bông hoa mmandaraua và đã dâng lên đức Phật. 
2018. Trong bảy ngày, đã có tràng hoa của cõi trời là chiếc lọng che cho 
đức Như Lai. Tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã lễ bái đức Như Lai. 
2019. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

2020. Và trước đây vào kiếp thứ mười, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2021. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão MandaravapuJaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mandaravapujaka là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 

156. Ký Sự vê Trưởng Lão Kadambapupphiya: 
2022. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Kukkuta. Bảy vị 
Phật Độc Giác ấy cư ngụ ở chân ngọn núi ấy. 

2023. Sau khi nhìn thấy cây kadamba đã được trổ hoa tợ như mặt 
trăng (vua của các ngọn đèn) đã mọc lên, bằng cả hai tay tôi đã hái và 
đã rải rắc ở bảy vị Phật. 

2024. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

2025. Trước đây chín mươi hai kiếp, bảy vị (cùng) tên Puppha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


! Kakkãruptjaka nghĩa là “vị cũng dường (pữ7aka) bông hoa kakkaru.” 
* Mandarauaptjaka nghĩa là “vị cũng dường (pủjaka) bông hoa mandaraua.” 
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2026. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kadambapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthai. 
Kadambapupphiyattherassa apadänam chattham. 
--OooOOO-- 
157. Tinasulakattherapadanam 
2027. Himavantassa avidure bhutagano nama pabbato, 
vasat” eko Jino tattha sayambhu lokanissato. 
2028. Tinasule' gahetvana buddhassa abhiropayIm, 
ekunasatasahassam kappam? na vinIpatiko.? 
20209. Ito ekadase kappe eko 'sim^ dharamrruho, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2030. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Tinasulako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Tỉnasulakattherassa apadänam sattamam. 
--OooOOO-- 
158. Nagapupphiyattherapadanam 
2031. Suvaccho nama namena brahmano mantaparagu, 
purakkhato sasissehI vasati pabbatantare. 
2032. Padumuttaro nama Jino ahutinam patiggaho, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santikam. 
2033. Vehasamh1° cankamati dhũpeti” Jalate tatha, 
hasam mama viditvana? pakkami pacInamukho. 
2034. Tañca acchariyam disva abbhutam lomahamsanam, 
nagapuppham gahetvana gatamagsamhi okirim. 
2035. Satasahasse Ito kappe yam puppham okirim aham,?° 
tena cittappasadena duggatim nupapaJJaham. 
2036. Ekatimse kappasate'" raJa asim maharatho, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2037. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Nagapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthai. 
Nagapupphiyattherassa apadanam atthamam. 


--OooOOO-- 
! tinasulam - Ma. ” vasate - Ma; vasati - Syã, PTS. 
° sahassam kappanam - PTS, Se; ° vehãyase - Syã, PTS. 
sahassakappam - Sya. 7 dhũpäyati jalate - Ma; ° đisvana - PTS. 
” vinipäatako - Ma, Syã. đipeti pajjalite - Sya; ° abhiropayim - PTS. 
* eko ?sỉ - PTS. đhupo tijalate - PTS. '° ckatimse ito kappe - Syä. 
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2026. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 

--ooOOO-- 
157. Ký Sự vê Trưởng Lão Tỉnasulaka: 

2027. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhutagana. Ở tại nơi 
ấy có đấng Chiến Tháng, bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian cư ngụ 
đơn độc. 
2o28. Tôi đã cầm lấy những bông hoa tinasula và đã dâng lên đức Phật. 
Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ trong chín mươi chín ngàn 
kiếp. 
2029. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị Dharaniruha độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2030. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tinasulaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tinasulaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 

158. Ký Sự về Trưởng Lão NÑagapupphiya: 

2031. (Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật tên Suvaccha 
sống ở trong vùng đồi núi, được tùy tùng bởi các người học trò của 

mình. 
2032. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến khu ẩn cư của tôi. 
2033. Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung, tương tợ như thế Ngài 
(đã) phun khói, (đã) chói sáng. Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi, 
Ngài đã ra đi, mặt hướng phía đông. 
2034. Sau khi nhìn thấy điều phi thường kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy, 
tôi đã cầm lấy bông hoa nãga và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi 
qua. 
2035. (Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa trước đây một trăm ngàn kiếp, 
do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm tôi đã không đi đến khổ cảnh. 
2036. (Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp, tôi đã là đức vua Maharatha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2037. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nagapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nagapupphiya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


! Kadambapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kadamba.” 
* Tinasulaka nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa finasulaka.” 
3 Nagapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) nãga.” 
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159. Punnäagapupphiyattherapadanam 
2038. Kananam vanamogayha vasamI luddako aham, 
punnagam pupphitam disva buddhasettham anussarim. 
2039. Tam puppham vicinitvana' sugandham gandhitam subham,? 
thũpam karitva puline buddhassa abhiropayIm. 
2040. Dvenavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 
2041. Ekamhi navute kappe eko asim tamonudo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2042. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Punnagapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Punnagapupphiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
160. Kumudadayakattherapadanam 
2043. Himavantassa avidure mahaJatassaro ahu, 
padumuppalasañchanno pundarIkasamotthato.? 
2044. Kukuttho nama namena tatthasim sakuno tada, 
silava buddhisampanno puññapuññesu kovido. 
2045. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
Jatassarassavidure sañcarittha mahamunI. 
2046. JalaJam kumudam chetvã° upanesim mahesino, 
mama sankappamaññaya patIggahi mahamunI. 
2047. Tañca danam daditvaham° sukkamulena codito, 
kappanam satasahassam duggatim nupapajJjaham. 
2048. Solaseto kappasate asum varunanamaka, 
attha ete Janadhipa” eakkavattI mahabbala. 
2049. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kumudadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kumudadayakattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Bandhujivo tambapupphi vithi kakkarupupphiyo, 
mandaravo kadambi ca sulako nagapupphiyo, 
punnago komudli gatha chappaññasa pakittitati. 
BandhujTrvakavaggo so]asamo. 
--0oOOO-- 


! oeinitvana - Ma, Syã, PTS. ”samohito-Sya; “kukkuto-Syã; ”bhitvã-Syã; 
“gandhagandhikam -Syã; samotato - PTS. kakudho - PTS. gahetva - PTS. 
gandhagandhitam - PTS. ° đaditvana - Ma. ” Janã tattha - Syã, PTS. 
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159. Ký Sự vê Trưởng Lão Punnäagapupphiya: 
2038. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ 
săn. Sau khi nhìn thấy cây punnaga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng. 

20309. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng lên đức Phật. 
2o4o. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2041. (Trước đây) o1 kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2042. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punnagapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Punnagapupphiya là phần thứ chín. 

--ooOOO-- 
160. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudadayaka: 

2043. Ở không xa núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn, 
được che phủ bởi các bông sen đỏ và sen xanh, được tràn ngập bởi các 
bông sen trắng. 
2044. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài chim tên gọi kukuttha, có giới hạnh, 
được thành tựu trí sáng suốt, rành rẽ về phước và tội. 
2045. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đại Hiền Trí đã lai vãng ở không xa hồ nước thiên nhiên. 
2046. Tôi đã ngắt hoa súng trắng mọc ở trong nước và đã dâng đến bậc 
Đại Ẩn Sĩ. Biết được ý định của tôi, bậc Đại Hiền Trí đã thọ nhận. 
2047. Và sau khi đã dâng cúng vật thí ấy, được thúc đẩy bởi nhân tố 
trong sạch, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
2048. Trước đây 16oo kiếp, tám vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Varuna này đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2049. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kumudadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Kumudadayaka là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 


Phần Tóm Lược: 
VỊ (có hoa) bandhu7tuaka, vị có hoa màu nâu đỏ, (vị quét dọn) con 
đường ởi, vị có hoa kakkaru, hoa mmandardqua, vị có hoa kadarmnba, vị cô 
hoa ftinasula, vị có hoa naga, hoa punnaga, vị có hoa komuda; (tổng 
cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Bandhujrvaka là phẩm thứ mười sáu. 
--ooQÒOoO-- 


! Punnagapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) punnãga.” 
* Kumudadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) hoa súng trắng (kumuda).” 
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161. Suparicariyattherapadanam 


2050. Padumo nama namena dipadindo narasabho, 
pavana abhinikkhamma dhammam desesi cakkhuma. 


2051. Yakkhanam samayo asi avidure mahesino, 
yena kiccena sampatta aJ]hapekkhimsu tavade. 


2052. Buddhassa giramaññaya amatassa ca' desanam, 
pasannacitto sumano apphothetva? upatthahim.° 


2053. Sucinnassa phalam passa“ upatthanassa satthuno, 
timsakappasahassesu duggatim nupapajjaham. 


2054. Ủnatimse kappasate samalañkatanamako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2O55. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Supaäricariyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Supäricariyattherassa apadänam pathamam. 
--ooOOO-- 
162. Kanaverapupphiyattherapadanam 


2O56. Siddhattho nama bhagava lokaJettho narasabho, 
purakkhato savakehi nagaram patipaJJatha. 


2057. Rañño antepure asim gopako abhisammato, 
pasade upavitthoham addasam lokanayakam. 


2o58. Kanaveram gahetvana bhikkhusanghe samokirim, 
buddhassa visum katvana tato bhiyyo samokirim. 


2059. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayim,? 
dugsatim nabh1Janami pupphapuJayIdam° phalam. 


2060. Sattasitimhito kappe caturo asum mahiddhika, 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


2061. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kanaverapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Kanaverapupphiyattherassa apadänam dutiyam. 


-=0oOOO-- 
' amatassa va - Syä. ”upatth aham - PTS.  passam - Syã. 
“appothetvä - Syã, PTS; ” pupphamabhipjayim - Ma, PTS. 
apphothetväna - Se. ° buddhapũjayidam - Ma, Syä. 
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XVII. PHẨM SUPARICARITYA: 

161. Ký Sự về Trưởng Lão Suparicariya: 
2050. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, vị Chúa Tể của loài người, đấng 
Nhân Ngưu, bậc Hữu Nhãn tên Paduma đã thuyết giảng Giáo Pháp. 
2051. Đã có cuộc hội họp của các Dạ-xoa ở không xa bậc Đại Ẩn Sĩ. Vì 
công việc ấy, các Dạ-xoa đã đi đến và ngay lập tức đã xem xét. 
2052. Nhận biết lời nói của đức Phật và sự thuyết giảng về Bất Tử, với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã võ tay và đã phục vụ (Ngà!). 
2053. Quý vị hãy nhìn xem quả báu của việc phục vụ bậc Đạo Sư đã 
khéo được thực hành, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong ba mươi ngàn 
kiếp. 
2054. Trước đây hai ngàn chín trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên 
Samalankata, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oal lực lớn lao. 
2055. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Suparicariya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Suparicariya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 

162. Ký Sự về Trưởng Lão Kanaverapupphiya: 
2056. Đức Thế Tôn tên Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, dẫn đầu các vị Thinh Văn, đã bước đi ở trong thành 

phố. 
2057. Tôi đã được vinh dự là người canh gác ở hậu cung của đức vua. 
Tôi đã đi đến gần tòa lâu đài và đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
2058. Tôi đã cầm lấy bông hoa kanaquera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ 
khưu. Tôi đã thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều 
hơn nữa. 
2059. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 
2060. Trước đây tám mươi bảy kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahiddhika đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
2061. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kanaverapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kanaverapupphiya là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Kanquerapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kanquerda.” 
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163. Khajjakadayakattherapadanam 


2062. Tissassa kho! bhagavato pubbe phalamadasaham, 
nalikerañca padasim khaJjakam abhisammatam. 


2063. Buddhassa tamaham datva tissassa tu mahesino,ˆ 
modamaham kamakar1 upapaJJm yadicechakam.? 


2064. Dvenavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1janami phaladanassidam phalam. 


2065. Ito terasakappamhi rãJa indasamo ahum,? 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2066. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Khajjakadayako thero Ima 
abhasitthau. 


Khajjakadäyakattherassa apadänam tatiyam. 


--ooOOO-- 
1644. Desapujakattherapadanam 


2067. AtthadassI tu bhagava lokaJettho narasabho, 
abbhuggantvana vehasam gacchate° anilañJase. 


2o68. Yamhi dese thito sattha abbhuggañchi mahamuni, 
taham desam apuJesim pasanno seh1 panHhI. 


2069. Attharase kappasate addasam yam mahamunim, 
duggatim nabh1Janami desapuJayidam phalam. 


2070. Ekadase kappasate øosuJatasanamako, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


2071. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


gathayo 


Ittham sudam ayasma DesapuJako thero Ima gathayo abhasitthati. 


Desapujakattherassa apadanam catuttham. 


--OoQÒOO-- 
! tissassaham - PTS * yamicchakam - Ma, PTS, SI Mu. 
? tissassa sumahesino - PTS. ” ahu - Ma, Syã, Sĩ Mu; ahũ - PTS. 
3 kamakãml - Ma, Syä; kãmakarl - PTS. ° zacchanto - Syã. 
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163. Ký Sự về Trưởng Lão Khajjakadayaka: 
2062. Trước đây, tôi quả nhiên đã có dâng cúng trái cây đến đức Thế 
Tôn Tissa. Và tôi đã dâng lên trái dừa được công nhận là vật ăn được. 
2063. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây ấy đến đức Phật, bậc Đại Ẩn Sĩ 
Tissa, tôi được vui mừng là người đã làm xong việc theo như dự tính, tôi 
đã được tái sanh theo như ước muốn. 
2064. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
2065. Trước đây mười ba kiếp, tôi đã là đức vua Indasama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


2066. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão KhaJJakadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Khajjakadayaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
164. Ký Sự về Trưởng Lão Desapujaka: 


2067. Còn về đức Thế Tôn Atthadassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, Ngài bay lên bầu trời và di chuyển bằng đường không 
trung. 

2o68. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường đến bất cứ khu vực 
nào mà đấng Đạo Sư, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến và đứng lại ở khu vực 
ấy. 

2o6o. (Kể từ khi) tôi đã nhìn thấy bậc Đại Hiền Trí (trước đây) một 
ngàn tám trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của việc cúng dường khu vực (đức Phật đã đứng). 

2070. (Trước đây) một ngàn một trăm kiếp, (tôi đã là) vị tên Gosujata, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2071. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Desapujaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão DesapiJaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


1 Khajjakadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) vật thực để nhai (khajjaka).” 
ˆ Desaptaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) khoảnh đất, vùng đất (desa).” 
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165. Kanikaracchadaniyattherapadanam 
2072. Vessabhu nama sambuddho lokaJettho narasabho, 


2073. Kanikaram ocinitva chattam katvanaham tada, 
pupphacchadanam katvana buddhassa abhiropayIm. 

2074. Ekatimse 1to kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

2075. Ito vIsatikappamhi sonnabha atthakhattiya, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2076. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthame, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kanikaracchadaniyo? thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Kanikaracchadaniyattherassa apadänam pañcamam. 
--OooOOO-- 
166. Sappidayakattherapadanam 
2077. Phusso namatha? bhagava ahutinam patiggaho, 
gacchate vIthiyam“ viro nibbapento mahaJanam. 


2078. Anupubbena bhagava agacchi mama santikam, 
tatoham” pattam paggayha sappitelam adasaham. 


2079. Dvenavute Ito kappe yam sappimadadim tada, 
duggatim nabh1JjanamI sappidanassidam phalam. 


~~—= 


2o8o. Chappaññase Ito kappe eko asim° samodako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2081. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Sappidayako thero ima gathayo abhasitthai. 
Sappidäyakattherassa apadãänam chattham. 
--ooOOO-- 

167. Yuthikapupphiyattherapadanam 
2082. Candabhaganaditire anusotam vaJamaham, 
sayambhum addasam tattha salaraJam 'va phullitam.” 
2083. Puppham yũthikamadaya upagacchim mahamunim, 
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayIm. 


! ogahayi - Ma, Syã; * vithiyä - Syä, PTS. 
ogahitva - PTS. ” tato tam - Ma. 

ˆ kanikarachattiyo - Ma. ° asi - Ma, Syä. 

 nãmaãsi - Ma, Syä. ” pupphitam - PTS. 
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165. Ký Sự về Trưởng Lão Kanikaracchadaniya: 
2072. Đấng Toàn Giác Vessabhu, bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu, bậc Hiền Trí đã đi sâu vào khu rừng lớn cho việc nghỉ 
ngơi giữa ngày. 

2073. Khi ấy, tôi đã thu nhặt bông hoa kamikara và đã làm chiếc lọng 
che. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên 
đức Phật. 

2074. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

2075. Trước đây hai mươi kiếp, tám vị Sát-đế-Ìy (cùng) tên Sonnabha 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 

2076. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kanikaracchadaniya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kanikäracchadaniya là phần thứ năm. 
--ooOOoo-- 
166. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidayaka: 
2077. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tên Phussa, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đấng Anh Hùng, trong khi giúp cho đám đông dân chúng thành 
tựu Niết Bàn, Ngài (đã) đi ở trên đường. 
2o78. Theo tuần tự, đức Thế Tôn đã đi đến gần chỗ của tôi. Do đó, tôi 
đã nhận lấy bình bát và đã dâng cúng bơ lỏng và đầu ăn. 
2o7o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bơ lỏng trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bơ lỏng. 
2o8o. Trước đây 56 kiếp, tôi đã là vị tên Samodaka độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2081. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sappidayakaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sappidäyaka là phân thứ sáu. 
--ooOOoo-- 

167. Ký Sự về Trưởng Lão Yuthikapupphiya: 
2082. Tôi (đã) di chuyển xuôi dòng ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đấng Tự Chủ ở tại nơi ấy tợ như cây sala chúa đã được trổ hoa. 
2083. Tôi đã cầm lấy bông hoa uthika và đã đi đến gần bậc Đại Hiền 
Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức Phật. 


! Kanikãracchadaniua nghĩa là “vị liên quan đến mái che (chadana) bằng bông hoa 
kamikara.” 
° Sappidäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) bơ lỏng (sapp).” 
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2084. Catunavute to kappe yam pupphamabhipuJayim,' 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

2085. Sattasatthimh' Ito kappe eko samuddharo” ahum,? 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


2086. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Yuthikapupphiyot thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
'Yuthikãäpupphiyattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
168. Dussadayakattherapadanam 

2087. Tivarayam pure ramme rajaputto aham'" tada, 

pannakaram labhitvana upasantass” adasaham. 


2o88. Adhivasesi bhagava vattham hatthena amasi, 
siddhattho adhivasetva vehasam nabhamuggam. 


2o8o. Buddhassa gacchamanassa dussa dhavanti pacchato, 
tattha cIttam pasadesum° buddho no aggapugsalo. 


2090. Catunavute ito kappe yam dussamadadim tada, 
duggatim nabh1Janami dussadanassidam phalam. 
2091. Sattasatthimh' Ito kappe cakkavattI tada ahum,” 
parisuddhoti namena manuJindo mahabbalo. 
2092. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Dussadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Dussadayattherassa apadänam atthamam. 
--OooOOO-- 
169. Samadapakattherapadanam 
2093. Nagare bandhumatiya? mahapugagano ahu, 
tesaham pavaro asim mama baddhacar8? ca te. 


2094. Te sabbe sannIpatetva puññakamme samadayim, 
malam kassama sanghassa puññakkhettamanuttaram. 


2095. Sadhu ti te patissutva mama chandavasanuga, 
nitthapesum"” ca tam maãlam vipassissa adamhase. 


' abhiropayim - Ma, Syã. ° pasadesim - Ma, Syã, PTS. 

ˆ samuddharo - Ma, Syã. ” ahu - Sya, PTS. 

3 ahu - Syã, PTS. °® bandhumatiyã nagare - Syã; 

* vithikapupphiyo - Ma, PTS; bandhumatiya nangare - PTS. 
yuthikapupphiyo - Sya. ° patthacarä - Syä; paddhacarä - PTS. 

” rãjaputtos' aham - Ma. '! nïtthãpetvä - Ma, Syã, SI Mu. 
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2084. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2085. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, tôi đã là vị tên Samuddhara độc 
nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
2086. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yuthikapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Yũthikãpupphiya là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 
168. Ký Sự vê Trưởng Lão Dussadayaka: 

2o87. Lúc bấy giờ, tôi đã là người con trai của đức vua ở thành phố 
Tivara đáng yêu. Sau khi nhận được tặng phẩm, tôi đã dâng cúng đến 
bậc An Tịnh. 
2o88. Đức Thế Tôn đã chấp thuận và đã dùng bàn tay sờ vào tấm vải. 
Sau khi chấp thuận, (đức Phật) Siddhattha đã bay lên khoảng không ở 
bầu trời. 
2o8o. Trong khi đức Phật đang đi, các tấm vải đã chạy theo phía sau 
của Ngài. Tại nơi ấy tôi đã làm cho tâm được tịnh tín; đức Phật là nhân 
vật cao cả của chúng ta. 
2ooo. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng tấm vải. 
2091. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, khi ấy tôi đã là đấng Chuyển Luân 
Vương, là vị chúa tể của loài người tên Parisuddha, có oai lực lớn lao. 
2oo2. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dussadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Dussadayaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
169. Ký Sự về Trưởng Lão Samadapaka: 

2093. Ở tại thành phố Bandhumatl, đã có hội chúng cư sĩ đông đảo. Tôi 
đã là người ưu tú trong số họ, và họ là các cộng sự viên của tôi. 
2094. Sau khi tụ tập tất cả bọn họ lại, tôi đã khuyến khích về công việc 
phước thiện: “Chúng ta sẽ làm tràng hoa dâng đến Hội Chúng là 
Phước Điền tối thượng.” 
2oos. Thuận theo mãnh lực của niềm ước muốn của tôi, họ đã đáp lại 
rằng: “Tốt lắm,” và họ đã hoàn tất tràng hoa ấy. (Tôi đã nói rằng): 
“Chúng ta hãu dâng đến (đức Phật) Vipasst.” 


! Vuthikapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ũthika.” 
° Dussadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) tấm vải (dussa).” 
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2oo6. Ekanavute Ito kappe yam malamadadim tada, 
duggatim nabh1Janami maladanassidam phalam. 
2097. Ekuũnasatthikappamh1' eko asI Janadhipo, 
adeyyo” nama namena cakkavattI mahabbalo. 
2oo8. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Samadapako thero Ima gathayo abhasitthau. 
Samadapakattherassa apadänam navamam. 
--0oOOO-- 


170. Pañcanguliyattherapadanam 
2099. Tisso namasi bhagava lokaJettho narasabho, 
pavisantam gandhakutIm viharakusalam munim. 
2100. Sugandhamalam'adaya agamasim Jinantikam, 
appasaddo va? sambuddhe pañcangulimadasaham. 
2101. Dvenavute 1to kappe yam gandhamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI pañcangulissidam phalam. 
2102. Dvesattatimh' Ito kappe raJa asi° sayampabho, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2103. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Pañcanguliyo thero Ima gathayo abhasitthaii. 
Pañcanguliyattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 


Uddanam: 
SuparIcari kanaver1 khaJJako desapuJako, 
kanikaro sappidado yuthiko dussadayako, 
malo ca pañcanguliko catupaññasa gathakat. 
Suparicariyavagsgo sattarasamo. 
--ooOOO-- 


XVIII. KUMUDAVAGGO 


171. Kumudamaliyattherapadanam 


2104. Pabbate himavantamhi mahaJatassaro ahu, 
tatthaJo rakkhaso asim ghorarũpo mahabbalo. 


2105. Kumudam pupphate” tattha eakkamattanl Jayare, 
ocInaml ca tam”? puppham balino samIt tada. 


! ekũnasattatikappe - Ma.  “sagandhamalyam - PTS. ° asim - Ma, Syã. 
° avelo - Syã; aveyyo -PTS. ”saddho ca - Sy3; sado va - PTS. “pupphitam - Syã. 
#lokanatho-Sya. ”caham-Syã.  ”balino samitim - Ma; phalino samitam - Syã. 
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2oo6. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tràng hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng tràng hoa. 
2097. Trước đây năm mươi chín kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân chúng 
độc nhất tên Adeyya, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2oo8. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Samadapaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Samadapaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
170. Ký Sự về Trưởng Lão Pañcanguliya: 
2ooo. Đức Thế Tôn tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Hiền trí, vị thiện xảo về việc 
an trú (thiền quả), đang đi vào hương thất. 
210O. Tôi đã cầm lấy tràng hoa có hương thơm ngào ngạt và đã đi đến 
gần đấng Chiến Thắng. Chính vì không làm ồn đến đấng Toàn Giác, tôi 
đã dâng cúng một nhúm năm ngón tay (bông hoa). 
2101. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên hương thơm trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một 
nhúm năm ngón tay (bông hoa). 
2102. Trước đây bảy mươi hai kiếp, vị vua tên Sayampabha đã là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pañcanguliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pañcanguliya là phân thứ mười. 
--0oOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
VỊ có sự phục vụ tốt, vị có bông hoa kanquera, vị có vật ăn được, vị cúng 
dường khu vực, bông hoa kammkara, vị dâng cúng bơ lỏng, bông hoa 
uuthika, vị dầng cúng tấm vải, tràng hoa, và một nhúm năm ngón tay; 
(tổng cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 
Phẩm Suparicariya là phẩm thứ mười bảy. 
--ooOOO-- 


XVIII. PHẨM KUMUDA: 
171. Ký Sự vê Trưởng Lão Kumudamaliya: 

2104. Ở núi Hi-mã-lạp đã có hồ nước thiên nhiên rộng lớn. Là loài quỷ 
sứ đã được sanh ra ở tại nơi ấy, tôi đã có dáng vẻ rùng rợn, có sức mạnh 
lớn lao. 

2105. Bông súng trắng ở tại nơi ấy trổ hoa. Chúng được sanh ra có kích 
thước bằng bánh xe. Tôi đã thu nhặt bông hoa ấy, và đã có sự gặp gỡ với 
bậc có Năng Lực vào lúc ấy. 


! Pañcanguliua nghĩa là “vị liên quan đến 1 nhúm năm (pañca) ngón tay (angula).” 
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2106. AtthadassI tu bhagava dipadindo narasabho, 
puppham samocitam' disva agacchi mama santikam.ˆ 


2107. Upagatañca sambuddham devadevam narasabham, 
sangamma” puppham paggayha buddhassa abhiropayIm. 

2108. Yavata himavantanta* parisa sa tada ahu,” 
tavacchadana°sampanno agamasi tathagato. 

2109. Attharase kappasate yam pupphamabhiropayim, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayidam phalam. 

2110. Ito pannarase kappe sattahesum Janadhipa, 
sahassarathanama te cakkavati mahabbala. 

2111. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kumudamaliyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kumudamaliyattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
172. Nissenidayakattherapadanam 

2112. Kondaññassa bhagavato lokaJetthassa” tadino, 

arohatthaya pasadam nissem karIta mayã. 
2113. Tena cittappasadena anubhotvana sampada, 

dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 
2114. Ekatimsamhi kappanam sahassamhi tayo ahu,° 

sambahula nama raJano cakkavati mahabbala. 
2115. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Nissenidayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Nissenidäyakattherassa apadänam dutiyam. 
--0oOOO-- 
173. Rattipupphiyattherapadanam 

2116. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 

vipassim addasam buddham devadevam narasabham. 
2117. Rattikam pupphitam disva kutaJam đharanrruham, 

samulam paggahetvana upanesim mahesino. 


2118. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsgatim nabh1Janam1 pupphadanassidam phalam. 


! sankocitam - Ma, Syã, PTS. ” vava mãlã tadã ahu - Syã; 
“ santike - Syã. yava samantato ah - PTS. 
3 sabbañca - Ma, Syã, PTS. ° aggacchadanasampanno - PTS. 
* himavantasmim - Syã; ”lokanathassa - Syä. 
himavantato - PTS. ® ahum - Ma; mahä - Syã; tadã - PTS. 
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2106. Về đức Thế Tôn Atthadassl, bậc Chúa Tể của loài người, đấng 
Nhân Ngưu, sau khi nhìn thấy bông hoa đã được gom lại, Ngài đã đi 
đến gần chõ của tôi. 
2107. Và khi bậc Toàn Giác, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã 
đi đến gần, tôi đã gặp Ngài; tôi đã cầm lấy bông hoa và đã dâng lên đức 
Phật. 
2108. Khi ấy, hội chúng ấy đã trải dài đến tận cùng núi Hi-mã-lạp. Đức 
Như Lai đã đi đến, có được đầy đủ mái che cho toàn bộ hội chúng. 
2109. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 
2110. Trước đây mười lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) tên 
Sahassaratha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2111. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kumudamaliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kumudamaliya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 


172. Ký Sự về Trưởng Lão NÑissenmidayaka: 


2112. Tôi đã cho thực hiện cầu thang để bước lên tòa lâu đài của đức 
Thế Tôn Kondañña, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
2113. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 
2114. (Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp, ba vị vua (cùng) tên 
Sambahula đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2115. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nissenidayaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão NÑissenmidäyaka là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 


173. Ký Sự về Trưởng Lão Rattipupphiya: 


2116. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassl, vị Trời của chư Thiên, 
đấng Nhân Ngưu. 

2117. Sau khi nhìn thấy giống cây ratfika (nở hoa ban đêm) có chứa 
dược liệu đã được trổ hoa, tôi đã thu hoạch bông hoa luôn cả cuống và 
đã dâng đến bậc Đại Ấn Sĩ. 

2118. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa. 


! Kuưnudamaliua nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) kumuda.” 
ˆ Nissenidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) cầu thang (nisseni).” 
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2119. Ito ca atthame kappe suppasannasanamako, 
sattaratanasampanno raJahosim' mahabbalo. 


2120. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Rattipupphiyo? thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Rattipupphiyattherassa apadänam tatiyam. 
--0oOOO-- 
174. Udapanadayakattherapadanam 
2121. Vipassino bhagavato udapano kato maya, 
pindapatañca datvana? niyyatesim aham tada. 
2122. Ekanavute ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI udapanassidam phalam. 
2123. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Udapanadayako thero Iimma gathayo 
abhasitthau. 
Udapaänadayakattherassa apadaãnam catuttham. 
--ooOOO-- 
175. Sihasanadayakattherapadanam 
2124. Ñibbute lokanathamhi padumuttaranayake, 
pasannacitto sumano sihasanamadasaham. 
2125. Pahutagandhamalehf ditthadhamme sukhavahe,? 
tattha puJam karitvana° nibbayati bahuJJano. 
2126. Pasannacitto sumano vanditva bodhimuttamam, 
kappanam satasahassam duggatim nupapa]JJjaham. 
2127. Pannarasasahassamhi kappanam attha asu te, 
siluecayasanama ca” raJano cakkavattino. 


2128. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sihasanadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Srihãäsanadayakattherassa apadanam pañcamam. 


--ooOOO-- 
! cakkavatti - Syã; rajahosi - PTS. * bahnhi gandhamälehi - Ma, Syã; 
° rattiyapupphiyo - Sya. pahutagandhamallehi - PTS. 
3 gahetväna - Syã; ” paralokasukhävaho - Syä. 
daditvana - PTS. °pũjañca katvana - Ma. ” sanamã va - PTS. 
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2119. Và trước đây vào kiếp thứ tám, tôi đã là đức vua tên Suppasanna, 
được thành tựu bảy loại báu vật, có oa1 lực lớn lao. 
212o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Rattipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Rattipupphiya là phần thứ ba. 
--OooOOO-- 
174. Ký Sự về Trưởng Lão Udapanadayaka: 
2121. Tôi đã thực hiện cái giếng dành cho đức Thế Tôn Vipassl. Và khi 
ấy, sau khi dâng cúng đồ ăn khất thực, tôi đã dâng (cái giếng) đến Ngài. 
2122. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái 
giếng. 
2123. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Udapanadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Udapanadayaka là phân thứ tư. 
--0oOOO-- 
175. Ký Sự vê Trưởng Lão Sihasanadayaka: 
2124. Khi bậc Lãnh Đạo Padumuttara, đấng Bảo Hộ Thế Gian đã Niết 
Bàn, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng bảo tọa sư tử. 
2125. Tại nơi ấy, sau khi thực hiện sự cúng dường với nhiều vật thơm và 
tràng hoa đến Ngài là nguồn đem lại sự an lạc trong thời hiện tại, nhiều 
người thành tựu Niết Bàn. 
2126. Sau khi đảnh lễ cội Bồ Đề tối thượng với tâm tịnh tín, với ý vui 
mừng, tôi đã không đi đến khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
2127. (Trước đây) mười lăm ngàn kiếp, tám vị vua (cùng) tên Siluccaya 
ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
2128. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sihasanadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão SIihäsanadayaka là phần thứ năm. 
--OooOOO-- 


! Raffipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (maãÏa) nở vào ban đêm (rarri).” 
ˆ Udapanadaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) cái giếng (udapäna).” 
3 Sihasanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) bảo tọa sư tử (sthãsana).” 
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176. Maggadattikattherapadanam 
2129. AnomadassI bhagava dipadindo narasabho, 
ditthadhammasukhatthaya abbhokasamhi' cankamI. 
2130. Pasannacitto sumano vanditva pupphamokIrim, 
uddhate pade pupphan1 sIsamuddhani” titthare. 
2131. VIsakappasahassamhi Ito pañca Jjana ahu,” 
pupphacchadaniya nama cakkavattI mahabbala. 
2132. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Magsadattiko thero ima gathayo abhasitthati. 
Magsadattikattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 
177. EkadIpiyattherapadanam 
2133. Padumuttarassa munino salale bodhimuttame, 
pasannacitto sumano ekadIpam adasaham. 
2134. Bhave nibbattamanamhi nibbatte puññasañcaye, 
dugsatim nabh1JanamIi dipadanassidam phalam. 
2135. Solasakappasahasse Ito te? caturo Jana, 
candabha nama namena cakkavattI mahabbala. 
2136. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekadipiyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
EkadIpiyattherassa apadänam sattamam. 
(Navamam bhanavaram)). 
--ooOOO-- 
178. Manipujakattherapadanam 
2137. Orena himavantassa nadika" sampavattatha, 
tassa canupakhettamhi sayambhu vasate tada. 


2138. Manim paggayha pallankam sadhucittam manoramam, 
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayim. 

2139. Catunavute Ito kappe yam manim abhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapujayidam phalam. 

214O. Ito ca dvadase kappe sataramsi sanamaka, 
attha te asum raJano cakkavattI mahabbala. 

2141. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma ManipuJako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Manipujakattherassa apadãänam atthamam. 
--ooOOO-- 


' ambhokãäsamhi - PTS. 3 ahum - Ma, Syã, PTS. * sahasse ˆto me - PTS. 
“ sobham muddhani - Ma, Syã, Sĩ Mu ; lãsam mudddhani - PTS. ”nadekã - Se. 
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176. Ký Sự về Trưởng Lão Magsadattika: 
212o. Đức Thế Tôn Anomadassl, bậc Chúa Tể của loài người, đấng 
Nhân Ngưu đã đi kinh hành ở ngoài trời nhằm sự thoải mái (cho cơ 
thể) trong thời hiện tại. 
2130. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đánh lễ và đã rải rắc bông 
hoa. Các bông hoa đã rơi ở bàn chân được giở lên và ở trên đỉnh đầu. 
2131. Trước đây 2o.ooo kiếp, năm người (cùng) tên Pupphacchadaniya 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2132. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Maggadattika đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Maggadattika là phân thứ sáu. 
--OooOOO-- 
177. Ký Sự về Trưởng Lão EkadIpiya: 

2133. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng một ngọn đèn 
ở cây salala là cội Bồ Đề tối thượng của bậc Hiền Trí Padumuttara. 
2134. Trong khi (tôi) được sanh lên ở cối hữu, sự tích lũy phước báu đã 
được sanh theo, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc cúng dường ngọn đèn. 
2135. Trước đây một ngàn sáu trăm kiếp, bốn người (cùng) tên 
Candabha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2136. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão EkadIpiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão EkadIpiya là phân thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ chín). 
-=0oOOO-- 
178. Ký Sự vê Trưởng Lão Manipujaka: 

2137. Có con sông nhỏ đã phát xuất từ phần bên dưới của núi Hi-mã- 
lạp. Và lúc bấy giờ, bậc Tự Chủ cư ngụ ở phần đất cạnh bờ sông ấy. 
2138. Tôi đã cầm lấy chiếc ghế bành làm bằng ngọc ma-ni có màu sắc 
xinh xắn, đáng yêu. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên 
đức Phật. 
2139. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên ngọc ma-ni trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
214O. Và trước đây mười hai kiếp, tám vị vua (cùng) tên Sataramsi ấy 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 

2141. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Manipujaka đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Manipũijaka là phần thứ tám. 
--ooOO0O-- 


! Ekadipia nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) ngọn đèn (dipa).” 
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Khuddakamikaue Apadanapd]i 1 Kumudauaggo 


170. Tikicchakattherapadanam 
2142. NÑagare bandhumatiya vejJJo asim susIkkhito, 
aturanam sadukkhanam mahaJanasukhavaho.' 


2143. Vyadhitam samanam disva silavantam mahajutim, 
pasannacitto sumano bhesaJJamadadim tada. 


2144. Arogo asi teneva samano samvutindriyo, 
asoko nama namena upatthako vipassino. 


2145. Ekanavute I1to kappe yamosadhamadasaham, 
dugsgatim nabh1JanamIi bhesaJJassa Idam phalam. 

2146. Ito ca atthame kappe sabbosadhasanamako, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2147. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Tikicchako thero Ima gathayo abhasitthatl. 
Tikicchakattherassa apadaänam navamam. 
--OooOOO-- 
18o. Sanghupatthakattherapadanam 
2148. Vessabhumhi bhagavati ahosaramiko aham, 
pasannacitto sumano upatthim sanghamuttamam. 
2149. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi upatthanassidam phalam. 
215O. Ito te sattame kappe sattevasum samodaka, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2151. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sanghupatthako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Sanghupatthäkattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Kumudo atha nissenmI rattiko udapanado, 


sihasanI maggadado ekadIpI manippado, 
tiklechako upatthako ekuinapaññasa gathakaH. 


Kumudavaggo atthärasamo. 
--ooOOO-- 


 manussãnam sukhãvaho? 
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17o. Ký Sự về Trưởng Lão Tikicchaka: 
2142. Ở thành phố Bandhumati, tôi đã là người thầy thuốc khéo được 
học tập, là nguồn đem lại sự an lạc cho những bệnh nhân có sự khổ đau. 
2143. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị 
lâm bệnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng thuốc chữa 
bệnh. 
2144. Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành 
bệnh. Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassl, có tên là Asoka. 
2145. Kể từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
thuốc chữa bệnh. 
2146. Và trước đây vào kiếp thứ tám, (tôi đã là) vị tên Sabbosadha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2147. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tikicchaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín. 
--ooQÒOoOo-- 

18o. Ký Sự về Trưởng Lão Sanghupatthaka: 

2148. Vào thời kỳ đức Thế Tôn Vessabhu, tôi đã là người phụ việc tu 
viện. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã phục vụ Hội Chúng tối 

thượng. 
2149. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 
2150. Trước đây vào kiếp thứ bảy, chính bảy vị (cùng tên) Samodaka ấy 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
2151. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sanghupatthaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sanghupatthäka là phần thứ mười. 
--ooQÒOoOo-- 
Phần Tóm Lược: 
Bông súng trắng, rồi vị có cầu thang, giống cây nở hoa về đêm, vị dâng 
cúng giếng nước, vị có bảo tọa sư tử, vị rải rắc (bông hoa) ở con đường, 
vị có một ngọn đèn, vị dâng lên ngọc ma-ni, vị y sĩ, vị phục vụ; (tổng 
cộng) có bốn mươi chín câu kệ. 
Phẩm Kumuda là phẩm thứ mười tám. 
--ooQÒOO-- 


! Tikicchaka nghĩa là “vị thầy thuốc.” 
ˆ Sanghupatfthaka nghña là “vị phục vụ (upa†thãka) Hội Chúng (sangha).” 
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XIX. KUTA/JAPUPPHITYAVAGGO 


181. Ku{ajapupphiyattherapadanam 


2152. Suvannavannam sambuddham sataramsim 'va' uggatam, 
disam anuvilokentam gacchantam anilañJase. 


2153. KutaJam pupphitam disva samvitthatasamotthatam,?° 
rukkhato oeInitvana phussassa abhiropayIm. 


2154. Dvenavute 1to kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1Janam1 buddhapuJayidam phalam. 

2155. Ito sattarase kappe tayo asimsu pupphita,? 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


2156. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kutajapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Kutajapupphiyattherassa apadänam pathamam. 
--0oOOO-- 
182. Bandhujrvakattherapadanam 


2157. Siddhattho? nama sambuddho sayambhu sabbhi vannito, 
samadhim so samapanno nisidi pabbatantare. 


2158. Jatassare gavesanto dakaJam pupphamuttamam, 
bandhujivakapuppham1 addasam samanantaram. 


2159. Ubho hatthehi paggayha upagacchim mahamunim, 
pasannacitto sumano siddhatthassabhiropayIm.° 


2160. Catunavute 1to° kappe yam puppamabhiropayim, 
duggatim nabh1janam1 pupphapuJayidam phalam. 

2161. Ito catuddase” kappe eko asim? JanadhiIpo, 
samuddakappo namena cakkavattI mahabbalo. 


2162. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Bandhujvako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
BandhujJrvakattherassa apadanam dutiyam. 


--OooOOO-- 
! sataramsl 'va - Syã, PTS. * Sobhito - Syã. 
° samvitthakasamotthakam - Syã; ” sobhitassabhiropayim - Syã. 
ham vitthatasamotthatam - PTS. ° catunnavutito - Ma. 
Ỷ asum supupphitã - Ma. ” catuddase - Ma. ° sỉ - PTS. 
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XIX. PHẨM KUTAJAPUPPHIYA: 


181. Ký Sự về Trưởng Lão Kutajapupphiya: 

2152. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác có màu da vàng chói tợ như 
mặt trời đã mọc lên đang quan sát phương hướng trong lúc đang di 
chuyển ở không trung. 
2153. Sau khi nhìn thấy cây ku‡a7a đã được trổ hoa, đã được phát tán 
ngang dọc, tôi đã ngắt lấy (bông hoa) từ trên cây và đã dâng lên (đức 
Phật) Phussa. 
2154. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
2155. Trước đây 17 kiếp, bảy vị (cùng tên) Pupphita đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2156. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KutaJapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kutajapupphiya là phân thứ nhất. 
--ooOOO-- 


182. Ký Sự về Trưởng Lão Bandhujrvaka: 


2157. Đấng Toàn Giác, bậc Tự Chủ tên Siddhattha là vị đã được các bậc 
có đức hạnh ca ngợi. Được thành tựu về thiền định, Ngài đã ngồi ở 
trong vùng đồi núi. 
2158. Trong khi tìm kiếm bông hoa tối thượng sanh trưởng ở trong 
nước tại hồ nước thiên nhiên, tôi đã nhìn thấy các bông hoa 
bandhujuaka gần kề bên cạnh. 
2159. Tôi đã nâng lên (các bông hoa) bằng cả hai tay và đã đi đến gần 
bậc Đại Hiền Trí. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên (đức 
Phật) Siddhattha. 
216o. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 
2161. Trước đây 14 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng, 
là đấng Chuyển Luân Vương tên Samuddakappa có oai lực lớn lao. 
2162. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bandhujivaka” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bandhujrnvaka là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Ku†ajapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ku†aja.” 
ˆ Bandhujiuaka nghĩa là “vị có bông hoa bandhujtuaka.” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Ku†a]apupphiuauaggo 


2163. 


2164. 


2165. 


2166. 


2167. 


2168. 


183. Kotumbariyattherapadanam 
Kanikaram 'va Jotantam nisinnam pabbatantare, 
appameyyam 'va udadhim vitthatam' đharanim yatha. 
Pujitam? devasanghena nisabhaJaniyam yatha, 
hattho hatthena cittena upagacchim naruttamam. 


Sattapupphaml paggayha kotumbarasamakulam,? 
buddhassa abhiropesim sikhino lokabandhuno. 


Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim,° 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
Ito visatikappamhi mahanelasanamako, 

eko asim” mahatejo cakkavattI mahabbalo. 


Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kotumbariyo thero Ima gathayo abhasitthaH. 


2169. 


2170. 


Kotumbariyattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
184. Pañcahatthiyattherapadanam 
Tisso namasi bhagava lokaJettho narasabho, 
purakkhato savakehi rathiyam patipaJJatha. 


Pañca uppalahattha ca caturo thapIta° maya, 
ahutim datukamoham pagganhim” vatasiddhiya.° 


2171. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 


2172. 


2173. 


2174. 


buddharamsyabhiphutthomh? puJesim dipaduttamam. 


Dvenavute Ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
Ito terasakappamhi pañcasusabha"°sammata, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pañcahatthiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Pañcahatthiyattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 


! uddhatam - Syã, PTS.  puttomhi - Syã; mũgomhi - PTS. “hitasiddhiya - Syã. 


ˆ puretam - Syã; paretam - PTS. * buddharamsrhi phu{thosmi - Ma; 

3 kotumbaram samäkulam - Syã. buddharamsthi phu†thomhi - Syã; 

* abhiropayim - Ma, Syã. buddharamsabhighuttho ”mhi - PTS. 

” asi - Ma. '° pañca susabha - Ma; pañca sulabha - Syã; pañc' asu Sabhã - PTS. 


° caturä thapitã - Ma; catu otthapitã - Syã; catur otthapitä - PTS. 
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183. Ký Sự về Trưởng Lão Kotumbarliya: 

2163. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật Sikh) ngồi ở trong vùng đồi núi tợ 
như cây kamikara đang cháy sáng, tợ như biển cả không thể đo lường, 
giống như là quả địa cầu bao la. 
2164. Tương tợ như loài bò mộng thuần chủng, Ngài được tôn vinh bởi 
hội chúng chư Thiên. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã 
đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 
2165. Sau khi lấy ra bảy bông hoa đã được che phủ bằng tấm vải mịn, 
tôi đã dâng lên đức Phật Sikhi, đấng quyến thuộc của thế gian. 
2166. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2167. Trước đây hai mươi kiếp, tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương độc 
nhất với tên là Mahanela, có quyền uy vĩ đại, có oal lực lớn lao. 
2168. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kotumbariya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kotumbariya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
184. Ký Sự vê Trưởng Lão Pañcahatthiya: 

216o. Đức Thế Tôn tên Tissa, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu, đã bước đi ở trên đường lộ, được tháp tùng bởi các vị 
Thinh Văn. 
2170. Năm bó hoa sen và bốn bó nữa đã được tôi cất giữ. Có ý định dâng 
vật hiến cúng nhằm thành tựu công đức, tôi đã cầm (các bông hoa) lên. 
2171. Trong lúc bậc Toàn Giác, đấng Tối Thượng Nhân, bậc có màu da 
vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, được chiếu rọi bởi ánh hào quang 
của đức Phật, tôi đã cúng dường (bông hoa) đến Ngài 
2172. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
2173. Trước đây mười ba kiếp, năm vị được gọi tên là Usabha đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2174. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pañcahatthiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Kotumbariua nghĩa là “vị liên quan đến tấm vải mịn kofumbara.” 
* Pañcahatthiua nghĩa là “vị liên quan đến năm (pañca) bó (hattha) hoa.” 
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185. Isimuggadayakattherapadanam 


2175. Udentam sataramsim 'va sitaramsim ˆva' bhanumam, 
kakudham vilasantam va padumuttaranayakam. 


2176. Isimuggani pimsetva° madhukhudde anrlake, 
pasade 'va? thito santo adasim lokabandhuno. 


2177. Atthasatasahassanl ahesum buddhasavaka, 
sabbesam pattapuram tam” tato capI bahuttaram." 


2178. Tena cittappasadena sukkamulena codito, 
kappanam satasahasasam dugsatim nupapaJJaham. 

2179. Cattarlsamhi° sahasse kappanam atthatimsa te, 
1siInuggasanama te” cakkavattI mahabbala. 

2180. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Isimugsadayako thero ima gathayo abhasitthaH. 
Isimuggadayakattherassa apadaänam pañcamam. 
--OooOOO-- 

186. Bodhi-upatthakattherapadanam 


2181. Ñagare rammavatiya asim murajavadako,° 
niceupatthanayutto nhi gatoham bodhimuttamam. 


2182. Sayam patam upatthitva sukkamnulena codito, 

attharasakappasate duggatim nupapaJJaham. 
2183. Pañcadase? kappasate Ito asim"? Janadhipo, 

murajo'' nama namena cakkavatti mahabbalo. 
2184. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Bodhi-upatthako? thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Bodhi-upatthakattherassa apadanam chattham. 
--O0oOOO-- 
187. Ekacintikattherapadanam 


2185. Yada devo devakaya cavate ayusankhaya, 
tayo sadda nIccharanti devanam anumodatam. 


2186. Ito bho sugatim gaccha manussanam sahavyatam, 
manussabhuto saddhamme labha saddhamanuttaram. 


! ptaramsimva - Ma; pItaramsiva - Syã. ° vapi bahũtaram - Syã. 


°“ isimuggäni pisitvãa - Ma; ° cattalisamhi - Ma; cattalisamhi - Syã. 
1timuggam nimantetva - Syã; 7 mahisamantanamaä - Syã, PTS. 
isimuggã nisandhetva - PTS. muraja-namako - PTS. ”pañcarase - Ma. 

3 pãsađepi - Syä. '° to hosim - Syã; rãjahosim - PTS. 

* pattapuirentam - Ma, PTS. '! đamatho - Syã,PTS.  '“upatthayako- Syã, PTS. 
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185. Ký Sự về Trưởng Lão Isimugsgadayaka: 
2175. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như mặt trời đang 
mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như cây kakudha 
đang chói sáng. 
2176. Tôi đã nghiền các hạt đậu tây ở trong mật viên tỉnh khiết. Trong 
khi đứng ở ngay tại tòa lâu đài, tôi đã dâng cúng đến đấng quyến thuộc 
của thế gian 
2177. Đã hiện diện tám trăm ngàn vị Thiỉnh Văn của đức Phật. Món ấy 
dầu được tràn đầy bình bát của tất cả các vị, mà vẫn còn nhiều hơn thế 
nữa. 
2178. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
21709. Trong bốn mươi ngàn kiếp, ba mươi tám người ấy có (cùng) tên là 
Isimugsa, họ đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
218o. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Isimuggadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Isimuggadayaka là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 
186. Ký Sự vê Trưởng Lão Bodhi-upatthaka: 
2181. Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con ở thành phố Rammavatl. 
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ, tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối 
thượng. 
2182. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã phục vụ sáng chiều, 
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong một ngàn tám trăm kiếp. 
2183. Trước đây một ngàn năm trăm kiếp, tôi đã là vị thống lãnh dân 
chúng tên Muraja, là đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2184. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bodhi-upatthaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bodhi-upatthaka là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
187. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekacintika: 
2185. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 
2186. “Này bạn, từ nơi đâu bạn hãu đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú 
UỚI loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãu đạt được niềm tín tối 
thượng uào Chánh Pháp. 


! Ismuggadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) đậu tây (isimugga).” 
ˆ Bodhi-upatthäka nghĩa là “vị phục vụ (upafthaka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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2187. Sa te saddhanivitthassa' mulaJata patitthita, 
yavajvam asamhrra saddhamme suppavedite. 

2188. Kayena kusalam katva vacaya kusalam bahum, 
manasa kusalam katva avyapaJJham” niruipadhim. 

2189. Tato opadhikam puññam katva danena tam bahum, 
aññepi macce saddhamme brahmacarlye nivesaya. 


2190. Imaya anukampaya deva devam yada vidu,? 
cavantam anumodanti ehi devapuram puna. 


2191. Samvego me" tada asi° devasanghe samagate, 
kam su nama aham yonim gamissami Ito cuto. 


2192. Mama samvegamaññaya samano bhavItindriyo, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santikam. 


2193. Sumano nama namena padumuttarasavako, 
atthadhammanusasitva samveJesi mamam tada. 


2194. Tassaham vacanam sutva buddhe cittam pasadayim, 
tam dhiramabhivadetva tattha kalakato aham. 
2195. UpapaJJim sa” tattheva sukkamulena codito, 
kappanam satasahassam duggatim nupapajJjaham. 
2196. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekacintiko thero Ima gathayo abhasitthati. 
Ekacintikattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
188. Tikannipupphiyattherapadanam 
2197. Devabhuto aham santo accharah1 purakkhato, 
pubbakammam saritvana buddhasetthamanussarim. 
2198. TikannIpuppham paggayha sakam cittam padasiya,° 
buddhamhi abhiropesim vipassimhi narasabhe. 
2109. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm,° 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 
220O. Tesattatimhito kappe caturasum ramuttama,'° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
22O1. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Tikannipupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tikannipupphiyattherassa apadanam atthamam. 
--O0oOOO-- 


! nivitthãssa - Syã; nivitthãäya -PTS. “ãsim-Syä,PTS. “upapajjissam - PTS. 


° avyapajjam - Ma; abyäpajjam - Syã. ® Dasadayim - Ma, Syã, PTS. 

3 đevadevam yathävidũ - Sya, PTS. ° abhipijayim - Ma. 

* chi deva punappunam - Ma, Syã, PTS. '' caturosum ramuttamã - Syã; 
” samviggoham - Syã; samviggo 'mhi - PTS. catur äasum naruttama - PTS. 
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2187. Mong rằng niềm tin ấu của bạn được tạo lập, được sanh khởi 
cội rễ, được uững uàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bố, uà 
không bị dao động cho đến hết cuộc đời.” 
2188. “Bạn hãu làm uiệc thiện bằng thân, nhiều uiệc thiện bằng khẩu. 
Bạn hãu làm uiệc thiện bằng ú, (là uiệc) không có khổ đau, không có 
mắm tái sanh. 
218o. Sau đó, hãu làm nhiều uiệc phước còn có mầm tái sanh ấu bằng 
sự bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác uào Chánh 
Pháp, uào Phạm hạnh.” 
2109o. Do lòng thương tưởng này, khi biết vị Thiên nhân đang mệnh 
chung, chư Thiên thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lạt thành phố 
chư Thiên lần nữa.” 
2191. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi rằng: “Bị mệnh chung từ nơi nàu, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 
2192. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi. 
2193. Vị Thỉnh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 
2194. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 
2195. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở 
chính tại nơi ấy, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong 1oo.ooo kiếp. 
2196. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekacintika' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ekacintika là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 
188. Ký Sự về Trưởng Lão Tikannipupphiya: 
2197. Trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã được các tiên nữ trọng vọng. 
Tôi đã nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã nhớ đến đức Phật tối thượng. 
2198. Sau khi lấy ra bông hoa fikanm, tôi đã làm cho tâm của chính 
mình được tịnh tín và đã dâng lên đức Phật VipassI, đấng Nhân Ngưu. 
21oo. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
220o. Trước đây 73 kiếp, bốn vị (cùng) tên Ramuttama đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2201. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tikannipupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tikannipupphiya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


1 Ekacintika nghĩa là “vị có một lần (eka) suy nghĩ (cinfika).” 
* Tikanmnipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tikani.” 
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189. Ekacariyattherapadanam 

2202. Tavatimsesu devesu mahaghoso tada ahu, 

buddho ca loke nibbati mayam camha saragino. 
2203. Tesam samvegajatanam sokasallasamanginam, 

sabalena upatthaddho agamam buddhasantikam.' 
2204. Mandaravam gahetvana sanhitamˆ abhinimmitam, 

parinibbanakalamhi” buddhassa abhiropayim. 
2205. Sabbe devanumodimsu accharayo ca me tada, 

kappanam satasahassam duggatim nupapa]Jjaham. 
2206. Satthikappasahassamhi ito solasa te Jana, 

mahamallaJana nama cakkavattI mahabbala. 
2207. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ekacariyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Ekacariyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
100. Tivantipupphiyattherapadanam 
22o8. Abhibhuto panIJJhanti* sabbe sangamma te mamam, 
tesam nIjJ]hayamananam parilaho aJayatha. 
2209. Sunando nama namena buddhassa savako tada, 
dhammadassissa munino agacchi mama santike. 
2210. Ye me baddhacara asum te me puppham adum tada, 
taham puppham gahetvana savake abhiropayim. 
2211. Soham kalakato tattha punapI upapaJJaham, 
attharase kappasate vinipatam na gacchaham. 
2212. Teraseto kappasate atthasum dhumaketuno, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 
2213. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Tivantipupphiyo thero 1¡mma gathayo 
abhasitthaui. 
Tivantipupphiyattherassa apadanam dasamam. 
--OooOOO-- 
Uddanam: 
KutaJo bandhuJIvI ca kotumbarikahatthiyo, 
I1sinmugøso ca bodhI ca ekacIntI tikanniko, 
ekacar1 tivantI ca gatha dvasatthI kittita. 
Kutajapupphiyavaggo ekũnavIsatimo. 


--OooOOO-- 
! santike - Sya, PTS. * abhibhũtam panijjhanti - Ma; 
ˆ sangiti - Ma; sangitam - Sya.  abhibhum theram panijjhãma - Syã; 
3 parinibbutakãlamhi - Ma. abhibhum vopanijjhanti - PTS. 
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18o. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekacariya: 
2202. Lúc bấy giờ, đã xảy âm thanh ầm 1 ở chư Thiên ở cõi trời Đạo Lợi 
rằng: “Đức Phật Niết Bàn ở thế gian, uà chúng ta uẫn còn tham ái.” 
2203. Chư Thiên ấy đã bị khơi dậy bởi nỗi niềm chấn động, đã bị chiếm 
hữu bởi mũi tên sầu muộn. Được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, 
tôi đã đi đến gần bên đức Phật. 
2204. Tôi đã cầm lấy bông hoa mmandaraua mềm mại đã được hóa hiện 
ra, tôi đã dâng lên đức Phật vào thời điểm viên tịch Niết Bàn. 
2205. Khi ấy, tất cả chư Thiên và các tiên nữ đã tùy hỷ với tôi. Tôi đã 
không bị đọa vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
2206. Trước đây sáu mươi ngàn kiếp, mười sáu người (cùng) tên Maha- 
mallajana ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
22o7. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekacariya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekacariya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
100. Ký Sự về Trưởng Lão Tivantipupphiya: 
22o8. Bị (phiền não) chế ngự, tất cả các vị ấy đã cùng nhau đi đến gặp 
tôi và tham thiền. Trong khi các vị ấy đang tham thiền, họ đã có sự bực 
bội khởi lên. 
22oo. Lúc bấy giờ, vị có tên Sunanda, Thinh Văn của đức Phật bậc Hiền 
Trí Dhammadassl, đã đi đến gặp tôi. 
221o. Khi ấy, những người nào đã có sự sinh hoạt gắn bó với tôi, những 
người ấy đã dâng cúng bông hoa đến tôi. Tôi đã cầm lấy bông hoa ấy và 
đã dâng lên vị Thinh Văn. 
2211. Tôi đây đã qua đời và cũng đã tái sanh ở tại nơi ấy lần nữa. Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp. 
2212. Trước đây 13oo kiếp, tám vị (cùng) tên Dhumaketu đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2213. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tivantipupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tivantipupphiya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
Bông hoa ku†g7a, vị có bông hoa bandhu7rua, bông hoa kofumbara, bó 
bông hoa, hạt đậu tây, cội Bồ Đề, vị có một lần suy nghĩ, vị có bông hoa 
tikammi, vị có một lần hành xử, bông hoa fiuanfï; (tổng cộng) có sáu 
mươi hai câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Kutajapupphiya là phẩm thứ mười chín. 
--ooOOO-- 


1 Ekacariua nghĩa là “vị có một lần (eka) hành xử (cãriua).” 
ˆ Tiuanfipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tiuanfi.” 
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1091. Tamalapupphiyattherapadanam 
2214. Cullasitisahassani thambha sovannamay8' ahu, 
devalatthipatibhagam vimanam me sunimmitam. 


2215. Tamalapuppham paggayha vippasannena cetasa, 
buddhassa abhiropesim? sikhino lokabandhuno. 


2216. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 


2217. to visatime kappe candatittoti ekako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2218. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Tamalapupphiyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Tamaälapupphiyattherassa apadãänam pathamam. 
--ooOOO-- 

102. Tỉnasantharadayakattherapadanam 

2219. Yam dayavasiko? Isi tiạam layati satthuno, 
sabbe padakkhinavattä° puthavyã° nipatimsu te. 

222o. Tamaham tinamadaya santharim dharanuttame, 
tineva” talapattani aharItvanaham tada. 


2221. Tinena? chadanam katva siddhatthassa adasaham, 
sattaham dharayum tassa° satthuno devamanusa. 

2222. Catunavute Ito kappe yam tinam adadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI tinadanassidam phalam. 

2223. Pañcasatthimhito kappe cattarosum mahaddhana, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2224. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tinasantharadayako' thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tỉnasantharadayakattherassa apadanam dutiyam. 


--0oOOO-- 
!thambho sovannamayo - Syä, PTS. ” sabbe padakkhinavatftä - Ma. 
“abhiropayim - Ma,Syã. tine ca - PTS. ° pathabya - Ma; pathavyä - Syã. 
3 vadã vanaväsI - Ma; yadã vanavasiko - Syã; ® tidande - Sy; tam tinam - PTS. 
yam dãyavasiko - PTS. ”tassa - Ma; tattha - Sya, PTS. 
* lãyãmi - Syã. '° tinasantharaka - Ma. 
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101. Ký Sự về Trưởng Lão Tamalapupphiya: 
2214. Tòa lâu đài với tám mươi bốn ngàn cột trụ làm bằng vàng đã khéo 
được hóa hiện ra cho tôi, tợ như (phép mầu do) cây như ý của chư 
Thiên. 
2215. Với tâm ý trong sạch, tôi đã cầm lấy bông hoa famala và đã dâng 
lên đức Phật Sikhi là đấng quyến thuộc của thế gian. 
2216. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
2217. Trước đây hai mươi kiếp, chỉ một mình (tôi) có tên Candatitta, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2218. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tamalapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Tamalapupphiya là phần thứ nhất. 

-=0oOOO-- 

102. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉnasantharadayaka: 
2210. Cỏ mà vị ẩn sĩ sống ở trong rừng (đã) cắt cho bậc Đạo Sư, tất cả cỏ 
ấy đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải. 

222o. Khi ấy, tôi đã cầm lấy cỏ ấy và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt 
đất. Và tôi đã mang lại chỉ ba lá cây thốt nốt. 

2221. Sau khi làm mái che bằng cỏ, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) 
Siddhattha. Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư 
ấy trong bảy ngày. 

2222. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cỏ trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
cỏ. 

2223. Trước đây sáu mươi lăm kiếp, bốn vị (cùng) tên Mahaddhana đã 
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 

2224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinasantharadayaka” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tinasantharadäyaka là phần thứ nhì. 
--OooOOO-- 
! Tamälapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) tamäla.” 


* Tinasantharadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tấm thảm (santhara) bằng cỏ 
(ma).” 
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1093. Khandaphulliyattherapadanam 


2225. Phussassa kho bhagavato thũpo asi mahavane, 
kuñJjarehi tada bhinno paru|hapadapo!' tahim. 


2226. Visamañca samam katva sudhapindam adasaham, 
tilokagaruno tassa gunehi parItosito. 


2227. Dvenavute 1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI1 sudhaãpindassidam phalam. 


2228. Sattasattatikappamhi Jitasen” asum so]Ìasa, 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


222o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Khandaphulliyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Khandaphulliyattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 

194. Asokapujakattherapadanam 


2230. Trivarayam” pure ramme räJuyyanamahd” tada, 
uyyanapalo tatthasim rañño baddhacaro aham. 


2231. Padumo nama namena sayambhu sappabho' ahu, 
nisinnam pundarIkamhi chaya na Jah1 tam munim. 


2232. Asokam pupphitam disva pindibharam sudassanam, 
buddhassa abhiropesim JalaJuttamanamino. 


2233. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2234. Sattatmnsamhito" kappe solasa arunañJaha,° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2235. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma AsokapuJako thero ima gathayo abhasitthatI. 


Asokapujakattherassa apadanam catuttham. 
--OooOOO-- 


! parulho pãdapo - Ma; samrũlhapadapo - Syäã; samrulho pãdapo - PTS, Se. 
° tivarayam - Ma, PTS; tipurayam - Syã. * sappato - Syã. 
ahu - Ma, Syã,PTS.  ” sattatimhi ito - Syã, PTS. ° aranañjaha - Ma, Syã. 
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193. Ký Sự về Trưởng Lão Khandaphulliya: 

2225. Lúc bấy giờ, ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Phussa ở trong khu 
rừng bao la đã bị phá sập bởi các con voi, có cây cối đã mọc lên ở nơi ấy. 
2226. Được vui lòng với các đức hạnh của bậc Thầy của tam giới ấy, tôi 
đã san bằng chõ lồi lõm và đã dâng cúng khối vôi bột. 
2227. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của khối vôi 
bột. 
2228. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng) tên Jitasena 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
222o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Khandaphulliya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Khandaphulliya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
194. Ký Sự về Trưởng Lão Asokapujaka: 

2230. Lúc bấy giờ, ở thành phố TTvara đáng yêu đã có khu vườn thượng 
uyến. Ơ tại nơi ấy, tôi đã là người giữ vườn, có sự sinh hoạt gắn bó với 
đức vua. 
2231. Đấng Tự Chủ tên Paduma đã là vị có hào quang. Khi bậc Hiền Trí 
ấy ngồi ở nơi cây sen trắng, bóng râm đã không rời khỏi Ngài. 
2232. Sau khi nhìn thấy cây asoka đã được trổ hoa, nặng trĩu từng 
chùm, có dáng nhìn xinh đẹp, tôi đã dâng lên đức Phật có tên là 
Padumuttara. 
2233. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2234. Trước đây ba mươi bảy kiếp, mười sáu vị (cùng tên) Arunañjaha 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
2235. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão AsokapuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Asokapäjaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Asokapujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủ7aka) bông hoa asoka.” 
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195. Ankolakattherapadanam 
2236. Ankolam pupphitam disva malavaram sakosakam,' 
OcInitvana tam puppham agamam buddhasantikam.ˆ 


2237. Siddhattho tamh1 samaye patilino? mahamuni, 
muhuttam patimanetva guhayam pupphamokirim. 


2238. Catunavute 1to kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 

22309. Chattimsamhi Ito kappe as” eko devagaJjIto, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2240. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ankolako thero ima gathayo abhasitthat. 
Ankolakattherassa apadänam pañcamam. 
--O0oOOO-- 
106. Kisalayapujakattherapadanam 
2241. Ñagare dvaravatiya malavaccho mamam ahu, 
udapano ca tattheva padapanam virohano. 


2242. Sabalena upatthaddho siddhattho aparajito, 
mamanukampamano so gacchate anilañJase. 

2243. Aññam kiñci na passam1 puJayoggam mahesino, 
asokapallavam disva akase ukkhipim aham. 


2244. Buddhassa te kisalaya gacchato yanti pacchato, 
soham disvana tam iddhim? aho buddhassularata.° 


2245. Catunavute Ito kappe pallavam abhiropayIm, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 


2246. Sattavise” 1to kappe eko ekassaro? ahu, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2247. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kisalayapujako thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Tisalayapijakattherassa apadänam chattham. 
--O0oOOO-- 


malavarasamogatam - Sya; mahasarasamotatam - PTS. 


1 

ˆ santike - Syã, PTS. ” taham disväana samvijim - Ma, Syä. 

3 patilno - Ma. ° aho buddhass pũjakã - PTS. sattatimse - Ma. 

* pupphadãnassidam phalam - Ma. ® ekissaro - Ma, Syã. 
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195. Ký Sự vê Trưởng Lão Ankolaka: 
2236. Sau khi nhìn thấy cây ankola với chùm hoa cao quý có lớp vỏ bọc 
đã được trổ hoa, tôi đã hái xuống bông hoa ấy và đã đi đến gặp đức 
Phật. 
2237. Vào thời điểm ấy, bậc Đại Hiền Trí Siddhattha có sự ẩn cư. Sau 
khi bày tỏ sự tôn kính trong chốc lát, tôi đã rải rắc bông hoa ở nơi hang 
động. 
2238. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
223o. Trước đây ba mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị Devagajjita độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
224o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ankolaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ankolaka là phân thứ năm. 
--OooOOO-- 

106. Ký Sự về Trưởng Lão Kisalayapujaka: 

2241. Tôi đã có một vườn hoa ở thành phố DvaravatI. Và có giếng nước 

ở ngay tại nơi ấy là nguồn cung cấp (nước) cho các loài thực vật. 
2242. Có lòng thương tưởng đến tôi, vị Siddhattha không bị đánh bại 
ấy, được hỗ trợ bằng năng lực của chính mình, đi đến ở trên không 
trung. 
2243. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật nào khác đáng để cúng dường đến 
bậc Đại Ẩn Sĩ. Sau khi nhìn thấy chồi non của cây asoka, tôi đã thảy 
(chồi non ấy) lên không trung. 
2244. Trong khi đức Phật đang di chuyển, các chồi non ấy đi theo phía 
sau của Ngài. Tôi đây sau khi đã nhìn thấy thần thông ấy (đã tán dương 
rằng): “Ôi tính chất cao thượng của đức Phật!” 
2245. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chồi non trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2246. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị Ekassara độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2247. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KisalayapuJaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Kisalayapujaka là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 


! Ankolaka nghĩa là “vị có bông hoa ankola.” 
ˆ Kisalauaptujaka nghĩa là “vị cũng dường (pủÿ7aka) các chồi non (kisalaua).” 
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197. Tindukadayakattherapadanam 
2248. Giriduggacaro asim makkato thamavegiko, 
phalinam tindukam disva buddhasettham anussarim. 


2249. Nikkhamitva' katipaham vicinim lokanayakam, 
pasannacitto sumano siddhattham tibhavantagum. 


2250. Mama sankappamaññaya sattha loke anuttaro, 
khinasavasahasseh1 agacchi mama santikam. 


2251. Pamojjam Janayitvana phalahattho upagamim, 
patiggahesi bhagava sabbaññu vadatam varo. 


2252. Catunavute Ito kappe yam phalam adadim tada, 
duggatim nabhïjanami phaladanassidam phalam. 


~~— 


2253. Sattapaññasakappamhi upananda sanamako, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


2254. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tindukadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tỉndukadäyakattherassa apadãänam sattamam. 
--ooOOO-- 
108. MutthipuJakattherapadanam 


2255. Sumedho nama bhagava lokaJettho narasabho, 
pacchime anukampaya padhanam padahi Jino. 


2256. Tassa cankamamanassa dipadindassa tadino, 
gIrinelassa pupphanam mutthim buddhassa ropayim. 

2257. Tena cittappasadena sukkamnulena codito, 
timsakappasahassani duggatim nupapaJJaham. 


2258. TevIsatikappasate sunelo nama khattiyo, 
sattaratanasampanno eko asim mahabbalo. 


22509. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mutthipujako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Mutthipujakattherassa apadaãnam atthamam. 
--ooOOO-- 


' nikkhipitva - PTS. 
°“tassa ca kampamãnassa - PTS. 3 girinelamutthipijako - Syã. 
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197. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉindukadayaka: 


2248. Tôi đã là con khỉ có sức mạnh và nhanh nhẹn, thường lai vãng ở 
nơi hiểm trở của ngọn núi. Sau khi nhìn thấy cây finduka có trái, tôi đã 
tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng. 
2249. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã lìa khỏi (chỗ ngụ) vài 
ngày và đã xem xét đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha, bậc đã đi đến 
tận cùng ba cối. 
2250. Sau khi biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư đấng Vô Thượng ở 
thế gian cùng với một ngàn bậc Vô Lậu đã đi đến gần tôi. 
2251. Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đi đến gần, có 
trái cây ở tay. Đức Thế Tôn, đấng Toàn Tri, bậc cao quý trong số các vị 
đang thuyết giảng đã thọ nhận. 
2252. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
2253. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị có tên Upananda, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2254. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tindukadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Tindukadäyaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
108. Ký Sự về Trưởng Lão Mutthipujaka: 
2255. Vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Thế Tôn tên Sumedha, đấng 
Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, đấng Chiến Thắng đã ra 
sức nỗ lực. 
2256. Trong khi bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy đang đi kinh 
hành, tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay gồm những bông hoa girinela. 
2257. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch, tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh trong ba mươi ngàn kiếp. 
2258. Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Sunela, là 
người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
225o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão MutthipuJaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Mutthipujaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


! Tindukadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây tinduka.” 
* Mutthiptaka nghĩa là “vị cúng dường (pủ7aka) nắm (mu†th) bông hoa.” 
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109. Kinkanipupphiyattherapadanam 
2260. Sumangaloti namena sayambhũ aparaJIto, 
pavana nikkhamitvana nagaram pävIsĩ Jino. 


2261. Pindacaram caritvana nikkhamma nagara munI, 
kataklccova sambuddho so vasI vanamantare. 


2262. Kinkanipuppham' paggayha buddhassa abhiropayim, 
pasannacitto sumano sayambhussa mahesino. 


2263. Catunavute 1to kappe yam pupphamabhiropayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapujayidam phalam. 


2264. Chalasitimhito kappe apllapiya? namako, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2265. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kinkanipupphiyo? thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kinkanipupphiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
2oo. Yuthikapupphiyattherapadanam 


2266. Padumuttaro nama Jino ahutIinam patiggaho, 
pavana nikkhamitvana viharam yati cakkhuma. 


2267. Ubho hatthehi paggayha yuthikam pupphamuttamam, 
buddhassa abhiropesim mettacittassa tadino. 


2268. Tena cittappasadena abhibhotvana sampada, 
kappanam satasahassam duggatim nũppajJjaham. 


2269. Ito paññasakappesu eko asim" Janadhipo, 
samittanandano nama cakkavattI mahabbalo. 


2270. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Yuthikapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
'Yuthikäpupphiyattherassa apadanam dasamam. 


--OOOOO-— 


!tikandipuppham - Syã, PTS. * abhiropayim - Ma, Syã. 
° apilasisanamako - Ma; apaselãsanamako - Sya. ” asi - Syã, PTS. 
3 kinkanikapupphiyo - Ma, tikandipupphiyo - PTS. 
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109. Ký Sự về Trưởng Lão Kinkanipupphiya: 
226o. Đấng Tự Chủ tên Sumangala, bậc không bị đánh bại, đấng Chiến 
Tháng đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi vào thành phố. 

2261. Sau khi thực hành việc đi khất thực, bậc Hiền Trí đã la khỏi 
thành phố. Có phận sự đã được làm xong, bậc Toàn Giác ấy đã cư ngụ ở 
trong khu rừng. 
2262. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa kiikami 
và đã dâng lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ. 
2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2264. Trước đây tám mươi sáu kiếp, (tôi đã là) vị tên Apilapiya, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2265. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kinkanipupphrya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kinkanipupphiya là phần thứ chín. 

--ooOOO-- 


2oo. Ký Sự về Trưởng Lão Yuthikapupphiya: 
2266. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Hữu Nhãn đã rời khỏi khu rừng bao la và đã đi đến trú xá. 
2267. Sau khi cầm lấy bông hoa uthika tối thượng bằng cả hai tay, tôi 
đã dâng lên đức Phật, bậc có tâm từ ái như thế ấy. 

2268. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã thọ hưởng sự thành tựu và 
đã không bị sanh vào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp. 
226o. Trước đây năm mươi kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Samittanandana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực 
lớn lao. 
2270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yuthikapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Yuthikãäpupphiya là phân thứ mười. 

--OooOOO-- 


! Kimkanipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kiikani.” 
* Yùthikãäpupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) yùthikã.” 
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Uddanam: 


Tamali tiaasantharo khandaphulli asokiyo, 
ankolakI kisalayo tinduko nelapupphiyo, 
kinkamiko yuthiko ca gatha paññasa attha ca. 


Tamalapupphiyavaggo vIsatimo. 
--ooOOO-- 
Atha vagsuddanam: 


BhikkhadayI parivaro sereyyo sobhIito tatha, 
chatto ca bandhuJIvo ca! supärIcarIyoDI ca. 
Kumudo kutaJo ceva tamalI dasamo kato, 
chasatani ca gathanam chasatthi ca tatuttarim. 


Bhikkhävaggadasakam. 
Dutiyam satakam samattam. 
--ooOOO-- 


XXI. KANIKARAPUPPHIYAVAGGO 


201. Kanikarapupphiyattherapadanam 
2271. Kanikaram pupphitam disva ocinitvanaham tada, 
tissassa abhiropesim oghatinnassa tadino. 


2272. Dvenavute 1to kappe yam pupphamabhiropayim,? 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2273. Pañcatimse Ito kappe arunapanTti vissuto, 

sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2274. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Kanikarapupphiyo thero Ima gathayo 

abhasitthau. 

Kanikärapupphiyattherassa apadanam pathamam. 

--ooOOO-- 
2o2. Minelapupphiyattherapadanam 


2275. Suvannavanno bhagava sataramsI patapava,° 
cankamanam samarulho mettacitto sikhisabho.° 


2276. Pasannacitto sumano vanditva? ñanamuttamam, 
minelapuppham paggayha buddhassa abhiropayIm. 

2277. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


! chattañca bandhujIwï ca - Ma, Syã, PTS. 3 arunapälo ˆti - Syã, PTS. 
°abhipijayim-PTS. '“pabhavaro-Sya. ”sikhisato-Sya. “thometvä - Syã. 
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Phần Tóm Lược: 
VỊ có bông hoa tamadla, thảm trải bằng cỏ, vị khám phá sự đổ vỡ, vị liên 
quan đến bông hoa asoka, vị có bông hoa ankola, chồi non, trái cây 
tinduka, các bông hoa nela, vị có bông hoa kinkamm, vị có bông hoa 
uuthika; (tổng cộng) có năm mươi tám câu kệ. 
Phẩm Tamalapupphiya là phẩm thứ hai mươi. 
--ooQÒOO-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
VỊ dâng cúng thức ăn, (vị có) đoàn tùy tùng, bông hoa serea, trưởng 
lão Sobhita là tương tợ, vị có chiếc lọng che, bông hoa bandhujua, và 
luôn cả vị có sự phục vụ khéo léo, bông hoa kumnuda, bông hoa ku{g7a, 
và luôn cả vị có bông hoa famala đã được thực hiện là thứ mười. Có sáu 
trăm câu kệ và sáu mươi sáu câu thêm vào đó. 
Nhóm “Mười” từ phẩm Bhikkha. 
Nhóm “Một Trăm” thứ nhì được đây đủ. 
--ooQÒOoOo-- 


XXI. PHAM KANIKARAPUPPHIYA: 

201. Ký Sự về Trưởng Lão Kanikarapupphiya: 
2271. Sau khi nhìn thấy cây kamikara đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã hái 
xuống (bông hoa) và đã dâng lên (đức Phật) Tissa, bậc đã vượt qua 
dòng lũ như thế ấy. 

2272. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2273. Trước đây ba mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên 
Arunapam, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu 
vật, có oal lực lớn lao. 
2274. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kanikarapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kanikärapupphiya là phần thứ nhất. 

--ooOOO-- 
202. Ký Sự về Trưởng Lão Minelapupphiya: 

2275. Đức Thế Tôn Sikhi hùng tráng có màu da vàng chói, có trăm ánh 
hào quang, có sự huy hoàng, có tâm từ ái, đã bước lên con đường kinh 
hành. 
2276. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, sau khi đảnh lễ bậc có trí tuệ tối 
thượng, tôi đã cầm lấy bông hoa rminela và đã dâng lên đức Phật. 
2277.(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 


! Kanikarapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kanikãära.” 
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2278. Ekunatimse kappamhi sumedhayasa' namako, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


227o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Minelapupphiiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Minelapupphiyattherassa apadanam dutiyam. 
--0oOOO-- 
203. Kinkimikapupphiyattherapadanam? 


228o. Kañcanagghiyasankaso sabbaññu lokanayako, 
odakam dahamogayha sinayl lokanayako. 


2281. Paggayha kinkinim” puppham vipassissabhiropayim, 
udagzacitto sumano dipadindassa tadino. 


2263. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhiropayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2283. SattavIisatikappamhi raJa bhimaratho ahu, 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


2284. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kinkinkapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kinkinikapupphiyattherassa apadanam tatiyam. 
--ooOOO-- 
204. Taraniyattherapadanam 


2285. Atthadassl tu bhagava dipadindo narasabho, 
purakkhato savakehi gangatiramupagami. 


2286. Samatittika kakapeyya ganga asI duruttara, 
uttarayim bhikkhusangham buddham ca dipaduttamam. 


2287. Attharase kappasate yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janaml taranaya Idam phalam. 


2288. Teraseto kappasate pañca sabbhogava° ahum, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


' sumeghaghana - Ma, Syä, PTS. 3 kiñkanim - Ma, Syã; kinkhanim - PTS. 
“ kiñkanipupphiya... - Ma, Syã; kinkhanikapupphiya... - PTS. * sabbobhava - Ma. 
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2278. Vào kiếp (thứ) hai mươi chín, (tôi đã là) vị tên Sumedhayasa, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
227o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Minelapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Minelapupphiya là phần thứ nhì. 
--ooOOoo-- 

2o3. Ký Sự về Trưởng Lão Kinkinikapupphiya: 
228o. Bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian (sáng chói) trông tợ như 
cây cột trụ bằng vàng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã lội xuống hồ nước 
lạnh và đã tắm. 

2281. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa 
kinkmm và đã dâng lên (đức Phật) Vipassassl, đấng Chúa Tể của loài 
người như thế ấy. 
2263. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2283. Vào kiếp (thứ) hai mươi bảy, (tôi đã là) đức vua Bhimaratha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2284. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kinkinikapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Kinkinikapupphiya là phần thứ ba. 

--ooOOoo-- 

204. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya: 
2285. Đức Thế Tôn Atthadassl, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Nhân 
Ngưu dẫn đầu các bậc Thinh Văn đã đi đến bờ sông Ganga. 
2286. Sông Ganga đã tràn nước đến mé bờ khiến loài quạ có thể uống 
được, khó thể vượt qua. Tôi đã đưa đức Phật, bậc Tối Thượng của loài 
người, cùng với Hội Chúng tỳ khưu sang sông. 
2287. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc đưa sang (sông). 
2288. Trước đây một ngàn ba trăm kiếp, năm vị (cùng tên) Sabbhogava 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 


! Minelapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) minela.” 
* Kimkimkapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kiikimi.” 
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228o. Pacchime ca bhave asmim Jato ham brahmape kule, 
saddhim thi sahayehi pabbaJim satthusasane. 


xxxx. PatIsambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Taraniyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Taraniyattherassa apadanam catuttham. 
--OooOOO-- 
205. NÑiggundipupphiyattherapadanam 
22oo. Vipassissa bhagavato asiImaramiko aham, 
nigeundipuppham paggayha buddhassa abhiropayim. 
22o1. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 
2292. Pañcatimse' ito kappe eko asim Janadhipo, 
mahapatapo namena” cakkavatti mahabbalo. 


2293. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Niggundipupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Niggundipupphiyattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
2o6ö. Udakadayakattherapadanam 
2294. BhuñJantam samanam disva vippasannamanavilam, 
ghatenodakamadaya siddhatthassa adasaham. 


2295. Ñimmalo hom' aham aJJa vimalo khinasamsayo, 
bhave nibbattamanamhi phalam nibbattate subham. 


2296. Catunavute Ito kappe udakam yam tada adam,? 
dugsatim nabh1Janami udakadanassidam phalam. 


22o7. Ekasatthimhito kappe ekova vimalo ahum, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


22o8. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma UDdakadayako thero ima gathayo abhasitthaH. 


Udakadäyakattherassa apadaänam chattham. 
--ooOOO-- 


' Dañcavise-Ma. ”mama- Ma,Sya,PTS.  *udakam yamadãasaham - Ma; 
“ mahãapatäpanamena - Ma. udakam adadim tadä - Sya. 
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228o. Và trong kiếp sống cuối cùng này, tôi đã được sanh ra trong gia 
tộc Bà-la-môn. Cùng với ba người bạn, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp 
của bậc Đạo Sư. 

xxxx. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Taraniya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Taraniya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 

205. Ký Sự vê Trưởng Lão Niggundipupphiya: 
22oo. Tôi đã người phụ việc tu viện của đức Thế Tôn Vipassl. Tôi đã 
cầm lấy bông hoa miggurnđdï và đã dâng lên đức Phật. 

22o1. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi một 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
22o2. Trước đây ba mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Mahapatapa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
22o3. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Niggundipupphiya” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Niggundipupphiya là phần thứ năm. 

--OooOOO-- 
2o6. Ký Sự về Trưởng Lão Udakadayaka: 

2294. Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn có tâm ý thanh tịnh, không bị chộn 
rộn, đang thọ thực, tôi đã cầm lấy bình nước và đã dâng cúng đến (đức 
Phật) Siddhattha. 
2295. Giờ đây, tôi không còn bợn nhơ, được xa ha ô nhiễm, sự hoài 
nghi đã được đoạn tận. Trong khi sanh lên ở cõi hữu, quả báu tốt đẹp 
phát sanh (đến tôi). 
22o6. Kể từ khi tôi đã cúng dường nước trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nước. 
22o7. Trước đây sáu mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Vimala độc 
nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có 
oal lực lớn lao. 
22o8. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Udakadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Udakadayaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 


! Taramiua nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (farana) sông.” 
* Niggundipupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) niggundi.” 
3 Udakadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) nước (udaka).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Kamkarapupphiuauaggo 


2o”. Salalamaliyattherapadanam 


22oo. Kanikaramva Jotantam nisinnam pabbatantare, 
obhasentam disa sabba siddhattham narasarathim. 


23oo. DhanumadveJJjham' katvana usum sannayh' aham tada, 
puppham savantam chetvana buddhassa abhiropayIm. 


2301. Catunavute ito kappe yam pupphamabhipuJayim,? 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2302. Ekapaññas'” Ito kappe eko asim Jutindharo, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


2303. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Salalamaliyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Salalamaäaliyattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
2o8. Korandapupphiyattherapadanam 


2304. Akkantañca padam disva cakkalankarabhusitam, 
padenanupadam yanto vipassIssa mahesino. 


2305. Korandam pupphitam disva samulam pujitam maya, 
hattho hatthena cittena avandim padamuttamam. 


2306. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1Jjanami padapuJayIdam" phalam. 


2307. Sattapaññasakappamhi eko vitamalo ahu, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2308. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Korandapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Korandapupphiyattherassa apadanam atthamam. 


--OOOOO-- 


' abejjham - Syã; adejjham - PTS. 3 buddhapujayidam - Syã. 
° abhiropayim - Ma, Syã. 
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2o7. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamaliya: 

22oo. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Điều Phục Nhân Siddhattha ngồi ở trong 
vùng đồi núi đang chói sáng như là cây kamikara, đang làm cho tất cả 
các phương rực sáng. 
23oo. Khi ấy, không do dự tôi đã dùng cây cung và đã dương lên mũi 
tên. Sau khi đã cắt đứt bông hoa có luôn cả cuống, tôi đã dâng lên đức 
Phật. 
2301. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2302. Trước đây năm mươi mốt kiếp, tôi đã là (vị có tên) Jutindhara 
độc nhất, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oal lực lớn lao. 
2303. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Salalamaliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Salalamaäliya là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 

2o8. Ký Sự về Trưởng Lão Korandapupphiya: 
2304. Trong khi đi theo sau từng bước chân của bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassl, 
tôi đã nhìn thấy bàn chân đang bước đi được điểm tô dấu hiệu hình 
bánh xe (của Ngài). 

2305. Sau khi nhìn thấy cây koranda đã được trổ hoa, tôi đã cúng 
dường (bông hoa) ở dấu chân (Ngài). Trở nên mừng rỡ, tôi đã đảnh lễ 
dấu chân tối thượng với tâm mừng rỡ. 
2306. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường dấu chân (đức Phật). 
2307. Vào kiếp thứ bảy mươi lăm, tôi đã là VItamala độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
23o8. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Korandapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Korandapupphiya là phân thứ tám. 

--0oOOO-- 


! Salalamaliua nghĩa là “vị liên quan đến chùm hoa (mala) salala.” 
ˆ Korandapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) koranda.” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Kamkarapupphiuauaggo 


2oo. Adhãradãyakattherãpadãnam 


23oo. Adhãarakam mayä dinnam sikhino lokabandhuno, 
dharemI pathavim' sabbam kevalam vasudham 1mam. 


2310. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemIi antimam deham sammasambuddhasasane. 


2311. Sattavise Ito kappe ahesum caturo Jana, 
samantacarana? nama cakkavattI mahabbala. 


2312. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam äyasma Adharadayako thero ¡mã 
abhasitthaui. 


Adhãradãyakattherassa apadãnam navamam. 


--ooOOO-- 
210. Vatatapanivariyattherapadanam'? 


2313. Tissassa tu bhagavato devadevassa tadino, 
ekacchattam maya dinnam vippasannena cetasa. 

2314. NÑIvutam hoti me papam kusalass” upasampada, 
akase chattam dharenti pubbakammassidam phalam. 


2315. Carimam vattate mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 


2316. Dvenavute 1to kappe yam chattamadadim tada, 
duggatim nabh1Jjanami chattadanassidam phalam. 

2317. Dvesattatimhito kappe atthasimsu Janadhipa, 
mahanidananamena rajano cakkavattino. 


2318. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Vatatapanivariyo thero Ima 
abhasitthau. 


gathayo 


gathayo 


Vãtãätapanivariyattherassa apadänam dasamam. 


Uddanam: 
Kanikaro minelañca kinkinl taranena ca, 
niggundipupphi dakado salalo ca kurandako, 
adharako tapavar? atthatalisa gathaka. 
Kanmikarapupphiyavaggo ekavIsatimo. 
--ooOOO-- 


' pathavim -Ma.  ”pãpanivariyattheradanam -Ma. ãdhãradãnam - Ma. 


° samantavarana - Ma; samantavaruna - Sya, PTS. ” pãpavänI - Ma. 
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2oo. Ký Sự về Trưởng Lão Adharadayaka: 
23oo. Chân đế bình bát đã được tôi cúng dường đến đấng quyến thuộc 
của thế gian SikhI. Tôi cai quản toàn bộ trái đất này cùng với tất cả tài 
nguyên. 
2310. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác. 
2311. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bốn người (cùng) tên Samanta- 
carana đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2312. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Adharadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Adhãradäyaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
210. Ký Sự vê Trưởng Lão Vatatapanivariya: 
2313. Tôi đã cúng dường một chiếc lọng đến đức Thế Tộn Tissa, vị Trời 
của chư Thiên như thế ấy, với tâm ý trong sạch. 
2314. Điều ác xấu của tôi được chận đứng, có sự thành tựu của điều 
thiện. (Chư Thiên) nắm giữ chiếc lọng ở không trung (che cho tôi), điều 
này là quả báu của nghiệp quá khứ. 
2315. (Đây là) lần sau cùng của tôi trong sự luân chuyển, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của 
đấng Chánh Đăng Giác. 
2316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc lọng trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc lọng. 
2317. Trước đây bảy mươi hai kiếp, tám bậc thống lãnh dân chúng 
(cùng) tên Mahanidana đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
2318. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Vatatapanivariyaˆ đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vataätapaniväariya là phân thứ mười. 
Phần Tóm Lược: 
Bông hoa kamkara, bông hoa rminela, bông hoa kinkimi, và với sự vượt 
qua, vị có bông hoa r0ggumdđï, vị cúng dường nước, bông hoa salala, và 
bông hoa kurandaka, (vị dầng cúng) chân đế bình bát, lọng che nắng; 
(tổng cộng) có bốn mươi tám câu kệ. 
Phẩm Kanikärapupphiya là phẩm thứ hai mươi mốt. 
--OooOOO-- 


! Adhãradauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) chân đế (adhara) bình bát.” 
° Vatãtapaniuäriua nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn cản (niuaãrana) gió (uãta) và 
sức nóng (afapa).” 
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XXII. HA TTHIVAGGO 


211. Hatthidayakattherapadanam 


2319. Siddhatthassa bhagavato đdipadindassa' tadino, 
nagasettho maya dinno 1sadanto uru]hava.? 


2320. Uttamattham anubhomi santipadamanuttaram, 
aggadanam” maya dinnam sabbalokahitesino. 


2321. Catunavute I1to kappe yam nagamadadim' tada, 
dugsatim nabh1JanamI nagadanassidam phalam. 


2322. Atthasattatikappamhi solas” asimsu khattiya, 
samantapasadika nama cakkavattI mahabbala. 


2323. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Hatthdayako thero Ima 
abhasitthat. 
Hatthidäyakattherassa apadanam pathamam. 


--OOOOO-- 


212. Panadhidayakattherapadanam 


2324. Araññakassa? isino cirarattatapassino,ẽ 
vuddhassa” bhavitattassa adasim panadhim aham. 


2325. Tena kammena dipadinda lokaJettha narasabha, 
sabbam yanam? anubhomIi pubbakammassidam phalam. 


2326. Catunavute” ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI panadhissa idam phalam. 

2327. Sattasattat Ito kappe attha asimsu khattiya, 
suyana nama namena cakkavattI mahabbala. 


2328. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Panadhidayako thero Ima 
abhasitthau. 
Panadhidayakattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOoo-- 


! đvipadindassa - Ma. ° Thayino mettacittatapassino - Syã. 


gathayo 


gathayo 


ˆ urũ]havo - Syã, PTS. 7 dhammassa - Syã; vaddhassa - PTS. 


3 nagadãnam - Ma, Syã. ® đibbayanam - Ma, Syã. 
* danamadadim - PTS. ° ekũnavute - PTS. 
” araññikassa - Ma, Syã. 
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XXII. PHẨM HATTHI: 
211. Ký Sự về Trưởng Lão Hatthidayaka: 

2319. Con voi hạng nhất có ngà dài như gọng xe, vững chãi, đã được tôi 
dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha, bậc Chúa Tế của loài người 
như thế ấy. 
232o. Tôi thọ hưởng mục đích tối thượng là trạng thái an tịnh vô 
thượng. Vật thí cao quý đã được tôi dâng cúng đến vị tầm cầu lợi ích 
cho tất cả thế gian. 
2321. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con voi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng con voi. 
2322. Vào kiếp (thứ) bảy mươi tám, mười sáu vị Sát-đế-Ìy (cùng) tên 
Samantapasadika đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2323. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Hatthidayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Hatthidäyaka là phần thứ nhất. 
--OooOOO-- 
212. Ký Sự vê Trưởng Lão Panadhidayaka: 

2324. Tôi đã dâng cúng đôi dép đến vị ẩn sĩ già cả, sống ở rừng, có sự 
khổ hạnh dài lâu, có nội tâm đã được phát triển. 
2325. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, do việc làm ấy con thọ hưởng mọi phương tiện 
di chuyển; điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 
2326. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi đép. 
2327. Trước đây bảy mươi bảy kiếp, tám vị Sát-đế-ly (cùng) tên Suyana 
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2328. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Panadhidayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paänadhidayaka là phần thứ nhì. 


--OOOOO-- 


! Hatthidäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) con voi (hatthi).” 
* Panadhidäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) đôi đép (panadhì).” 
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213. Saccasaññakattherapadanam 


2329. Vessabhu tamhi samaye' bhikkhusanghapurakkhato, 
deseti ariyasaccam nibbapento mahaJanam. 


2330. Paramakaruññapatto 'mh1 samitim agamasaham, 
soham nisinnako santo dhammamassosim satthuno. 


2331. Tassaham dhammam sutvana devalokamagacchaham, 
timsakappanI devesu avasim tatthaham pure. 


2332. Ekatimse' Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1JanamI saccasaññayIdam phalam. 


2333. ChabbIsamhi Ito kappe eko asim Janadhipo, 
ekaphusitanamena? cakkavatti mahabbalo. 


2334. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Saccasaññako thero 1Ima 
abhasitthau. 


Saccasaññakattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
214. Ekasaññakattherapadanam 


2335. Dumagse pamsukulikam laggam disvana satthuno, 
añJalim paggahetvana pamsukulam avandiham.ˆ 


2336. Ekatimse Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 


2337. PañcavIse Ito kappe eko asim Janadhipo, 
amitabhoti namena cakkavatti mahabbalo. 


2338. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


gathayo 


Ittham sudam ayasma Ekasaññako thero ima gathayo abhasitthati. 


Ekasaññakattherassa apadänam catuttham. 


--OOOOO-- 


 năma bhagavã - Sya. ekaphussitanämova - Syã; 


“ekattimse - Ma,Syãä.  ekaphussitanamo so-PTS. “avandaham - Ma. 
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213. Ký Sự về Trưởng Lão Saccasaññiaka: 

232o. Vào lúc ấy, trong lúc tiếp độ đám đông dân chúng thành tựu Niết 
Bàn, (đức Phật) Vessabhu, đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu, (đã) thuyết 
giảng về các Chân Lý Cao Thượng. 
2330. Là người thành tựu tâm bi mãn cao tột, tôi đã đi đến cuộc hội 
họp. Ngồi xuống, an tịnh, tôi đây đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo 
Sư. 
2331. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đi đến thế giới của 
chư Thiên. Tôi đã cư ngụ giữa chư Thiên trong thành phố ở tại nơi ấy ba 
mươi kiếp. 
2332.Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về Chân Lý. 
2333. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Ekaphusita, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
2334. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saccasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saccasaññaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
214. Ký Sự về Trưởng Lão Ekasaññaka: 

2335. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã đánh lễ tấm y may từ vải 
bị quăng bỏ. 
2336. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2337. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Amitabha, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
2338. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekasaññaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


! Sqccasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về Chân Lý (sacca).” 
ˆ Ekasaññaka nghĩa là “vị có một lần (eka) suy tưởng (saññä).” 
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215. Ramsisaññakattherapadanam 


2339. Udentam sataramsimva' sitaramsimva? bhanumam, 
vyagghusabhamva pavaram suJatam pabbatantare. 


2340. Buddhassa anubhavo so Jalate pabbatantare, 
ramse cittam pasadetva kappam saggamhi modaham. 


2341. Avasesesu kappesu kusalam sukatam? maya, 
tena cIttappasadena buddhanussatiya pi ca. 


2342. Timsakappasahasseto yam saññamalabhim tada, 
duggatim nabh1Jjanami buddhasaññayIdam phalam. 


2343. Sattapaññasakappamhi eko asim Janadhipo, 
suJato nama namena cakkavatti mahabbalo. 


2344. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ramsisaññako thero 1mma gathayo 
abhasitthau. 


Ramsisaññakattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
216. Santhitattherapadanam 


2345. Assatthe haritobhase samviru|lhamhi padape, 
ekam buddhagatam saññam alabhissa° patissato. 


2346. Ekatimse? Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
tassa saññaya vahasa patto me asavakkhayo. 


2347. Ito terasakappamhi dhanittho° nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2348. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Santhito thero ima gathayo abhasitthaHi. 


Santhitattherassa apadanam chattham. 


--0oOOO-- 

1 sataramsrva - Syä, PTS. * alabhimham - Ma; 

° pitaramsimva - Ma; alabhittham - Syã; 
pItaramsIva - Sya; alabhissam - PTS. 
vitaramsiva - PTS. ” ekattimse - Ma, Syã. 

Ỷ caritam - Ma; karitam - Syã; tiritam - PTS. ° vidittho - Syã. 
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215. Ký Sự về Trưởng Lão Ramsisaññaka: 

2339. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như 
mặt trời có tia sáng màu trắng, tợ như con hổ hùng tráng quý cao khéo 
được sanh ra, (đang ngồi) ở trong vùng đồi núi. 
234o. Năng lực ấy của đức Phật chói sáng ở trong vùng đồi núi. Sau khi 
đã làm cho tâm được tịnh tín ở ánh hào quang, tôi đã sướng vul ở cối 
trời một kiếp. 
2341. Do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm và cũng nhờ vào sự niệm tưởng 
đến đức Phật, việc thiện đã được tôi thực hiện tốt đẹp trong các kiếp 
còn lại. 
2342. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 
2343. Vào kiếp thứ năm mươi bảy, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên SuJata, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2344. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ramsisaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ramsisaññaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
216. Ký Sự về Trưởng Lão Santhita: 

2345. Ở tại cội cây Assattha đã được phát triển, có ánh sáng màu xanh 
lục, tôi đã đạt được sự suy tưởng thuần túy hướng đến đức Phật, có 
niệm (đầy đủ). 
2346. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, do nhờ tác động của sự suy tưởng ấy, sự đoạn tận các lậu hoặc đã 
được tôi đạt đến. 
2347. Trước đây mười ba kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Dhanittha, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2348. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Santhita? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Santhita là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 


! Ramsisaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) đến hào quang (ramsi) của đức 
Phật.” 
° Santhita nghĩa là “vị (có sự suy tưởng) đã được bền vững (san†hira).” 
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217. Talavantadayakattherapadanam 
2349. Talavantam maya dinnam tissass” adieeabandhuno, 
gimhanibbapanatthaya parilahopasantiya. 
2350. SannIbbapemi ragaggim dosaggiñca taduttarim, 
nibbapemi ca mohaggim talavantassidam phalam. 


2351. Kilesa JjhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
dharemI antimam deham sammasambuddhasasane. 


2352. Dvenavute Ito kappe yam kammamakarim tadã, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam' phalam. 

2353. Tesatthimhi ito kappe mahanama sanamako, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


2354. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Talavantadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Talavantadäyakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
218. Akkantasaññakattherapadanam 
2355. Kusatakam gahetvana upaJJhayass'" aham pure, 
mantam ca anusikkhami kandabhedassaˆ pattiya. 


2356. Addasam viraJam buddham ahutinam patiggaham, 
usabham pavaram aggam tissam buddham ganuttamam.” 


2357. Kusatakam pattharitam akkamantam naruttamam, 
samugsgatam mahavrram lokaJettham narasabham. 


2358. Disva tam lokapaJJotam vimalam candasannibham, 
avandim satthuno pade vippasannena cetasa. 


2359. Catunavute ito kappe yam adasim kusatakam, 
dugsatim nabh1JanamI kusatakassidam phalam. 

2360. Sattatimse Ito kappe eko asim Janadhipo, 
sunando nama namena cakkavatti mahabbalo. 


2361. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Akkantasaññako thero Ima gathayo 
abhasitthai. 
Akkantasaññakattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 


! talavantassidam - Ma. 3 zajuttamam - Syã. 
ˆ santhãdosassa - Ma; andabhedassa - Syä. * catunnavute - Ma. 
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217. Ký Sự về Trưởng Lão Talavantadayaka: 

234o. Chiếc quạt lá cọ đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc của 
mặt trời Tissa nhằm mục đích dập tắt sự nóng nực và làm lắng dịu sự 
bực bội. 
2350. Tôi tự mình dập tắt ngọn lửa tham ái và đặc biệt hơn nữa là ngọn 
lửa sân hận. Và tôi dập tắt ngọn lửa sĩ mê; điều này là quả báu của chiếc 
quạt lá cọ. 
2351. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Tôi duy trì thân mạng cuối cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh 
Đẳng Giác. 
2352. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2353. Trước đây sáu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Mahanama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2354. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Talavantadayaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Talavantadäyaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
218. Ký Sự về Trưởng Lão Akkantasaññaka: 

2355. Sau khi cầm lấy tấm vải choàng thô xấu, tôi đã (đi đến) thành phố 
của vị thầy tế độ. Và tôi học tập về chú thuật làm bẻ gấy mũi tên. 
2356. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng. Là bậc ưu tú, quý cao, tột đỉnh, đức Phật Tissa là bậc Tối 
Thượng của đám đông. 
2357. Khi tấm vải choàng thô xấu được trải ra, đấng Tối Thượng Nhân, 
bậc Đại Hùng, đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu trong 
khi bước đi đã đặt chân lên (tấm vải choàng). 
2358. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian ấy tợ như mặt 
trăng không bị bợn nhơ, với tâm ý trong sạch tôi đã đảnh lễ ở bàn chân 
của bậc Đạo Sư. 
2359. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm vải choàng thô xấu trước đây 
chín mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của tấm vải choàng thô xấu. 
236o. Trước đây ba mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Sunanda, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2361. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Akkantasaññaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Akkantasaññaka là phần thứ tám. 
--0ooOOO-- 
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219. Sappidayakattherapadanam 
2362. Nisinno pasadavare narIganapurakkhato, 
vyadhitam samanam disva abhinamesaham' gharam. 


2363. Upavittham mahaviram devadevam narasabham, 
sappitelam maya dinnam siddhatthassa mahesino. 


2364. Passaddhadaratham disva vippasannamukhindriyam, 
vanditva satthuno pade anusamsavayIm pure. 

2365. Disva mam suppasannattam° Iiddhiya paramingato, 
nabham abbhugsamn đhiro hamsaraJava ambare. 

2366. Catunavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI sappitelassidam phalam. 

2367. Ito sattarase kappe Jutideva? sanamako, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 

2368. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sappidayako thero ima gathayo abhasitthaH. 
Sappidäyakattherassa apadänam navamam. 
--ooOOO-- 

220. Papanivariyattherapadanam 
2369. Piyadassissa bhagavato cankamam sodhitam maya, 
nalakehi paticchannam vatatapanivaranam. 
2370. Papam vivaJJanatthaya kusalassupasampada, 
kilesanam pahanaya padahim satthusasane. 


2371. Ito ekadase kappe aggIdevoti vissuto, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2372. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Papanivariyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Päpanivariyattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Hatthi panadhi saccañca ekasaññl ca ramsiyo, 
santhito talavanti ca! tatha akkantasaññako, 
SaDDI papanivar1I ca catupaññasa gathakati. 
Hatthivagso bävIsatimo. 
--ooOOO-- 


! atinãmesaham - Syã, PTS. 3 dutideva - Syä. 
° supasannantam - Syã. * talavantañca - Ma, Syã. 
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21o. Ký Sự về Trưởng Lão Sappidayaka: 
2362. Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được trọng vọng bởi đám phụ 
nữ, tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh và đã thỉnh vào trong nhà. 
2363. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
vào, tôi đã dâng cúng bơ lỏng và đầu ăn đến bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha. 
2364. Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống, khuôn mặt và 
giác quan đã được rạng rỡ, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và 
đã ngợi ca ở phía trước Ngài. 
2365. Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông, sau khi nhìn thấy 
tôi có nội tâm đã khéo được tịnh tín, bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung 
như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 
2366. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây o4 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bơ lỏng và đầu ăn. 
2367. Trước đây mười bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Jutideva, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2368. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sappidayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sappidayaka là phân thứ chín. 
--OoQÒOO-- 
22o. Ký Sự về Trưởng Lão Papanivariya: 
236o. Con đường kinh hành của đức Thế Tôn PiyadassI đã được tôi làm 
sạch sẽ, được che bởi những cây sậy, có sự ngăn cản gió và sức nóng. 
2370. Tôi đã nỗ lực trong Giáo Pháp của bậc Đạo Sư nhằm mục đích 
lánh xa điều ác, nhằm sự thành tựu việc thiện, nhằm sự dứt bỏ các điều 
ô nhiễm. 
2371. Trước đây 11 kiếp, (tôi đã là) vị nổi danh tên Aggideva, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2372. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Papanivariya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Päpanivariya là phần thứ mười. 
--ooQÒOoo-- 
Phần Tóm Lược: 
(Vị cúng dường) con voi, đôi dép, (vị suy tưởng về) Chân Lý, và các hào 
quang, (vị có sự suy tưởng) đã được bền vững, và vị có cây quạt lá cọ, 
tương tợ là vị suy tưởng về việc (đức Phật) đã bước lên, bơ lỏng, vị có sự 
ngăn cản điều ác; (tổng cộng) có năm mươi bốn câu kệ. 
Phẩm Hatthi là phẩm thứ hai mươi hai. 
--OooQÒOO-- 


' Sappidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) bơ lỏng (sappl).” 
 Papaniuariua nghĩa là “vị liên quan đến vật ngăn chặn (niuãrana) điều ác (papa).” 
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XXIII. ALAMBANADAYAKAVAGGO 


221. Alambanadäyakattheräpadãänam 


2373. Atthadassissa' bhagavato lokaJetthassa tadino, 
alambanam maya dinnam dipadindassa” tadino. 


2374. Dharanim patipaJJamIi vipulam sagarapparam,? 
panesu ca 1ssarIyam vattemi vasudhaya ca. 


2375. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


2376. Ito dvesatthikappamhi tayo asimsu khattiya, 
ekapassitanama' te cakkavatt mahabbala. 


2377. Patisambhida catasso viImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam äyasma Alambanadayako thero ima gãthãyo 
abhasitthau. 


Alambanadäyakattherassa apadãnam pathamam. 
--ooOOO-- 
222. Ajinadayakattherapadanam 


2378. Ekatimse" ito kappe ganasattha ahosaham, 
addasam viraJam buddham ahutinam patiggaham. 


237o. Cammakhandam maya dinnam sikhino lokabandhuno, 
tena kammena dipadinde lokaJetthe narasabhe.° 


238o. Sampattim anubhotvana kilese ]hapayIm aham, 
dharemi antimam deham sammasambuddhasasane. 


2381. Ekatimse Ito kappe aJInam yamadas' aham, 
duggatim nabhïJjanamI ajinassa Idam phalam. 
2382. Ito pañcamake” kappe raJa asim sudayako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2383. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma AjJinadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 


Ajinadäyakattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 


! atthadassi - PTS. * ekãdassitanamä - Syã. ” ekattimse - Ma, Syã. 
° dvipadindassa - Ma. _ °d(v)ipadinda lokajettha naräsabha - Ma, Syã, PTS. 
 sagarambaram - PTS. ”paññãsake - Syã. 
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XXIII. PHẨM ALAMBANADAYAKA: 
221. Ký Sự về Trưởng Lão Alambanadãyaka: 

2373. Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng đến đức Thế Tôn Atthadassi, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy, bậc Chúa Tể của loài người 
như thế ấy. 
2374. Tôi cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả và tôi thực hiện 
quyên lãnh đạo đối với các sanh mạng ở trên trái đất. 
2375. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tam minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được 
thực hành. 
2376. Trước đây sáu mươi hai kiếp, ba vị Sát-đế-ly (cùng) tên 
Ekapassita ấy đã là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2377. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Alambanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Alambanadäyaka là phần thứ nhất. 

--ooOOO-- 
222. Ký Sự về Trưởng Lão Ajinadayaka: 
2378. Trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi đã là bậc thầy của đám đông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
2379. 238o. Mảnh da thú đã được tôi dâng cúng đến đấng quyến thuộc 
của thế gian Sikhi. Nhờ vào việc làm ấy ở đấng Chúa Tể của loài người, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tôi đã thọ hưởng sự 
thành tựu, tôi đã thiêu đốt các phiền não. Tôi duy trì thân mạng cuối 
cùng ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đăng Giác. 
2381. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng tấm da dê trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tấm da 
dê. 
2382. Trước đây vào kiếp thứ năm, tôi đã là đức vua Sudayaka, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2383. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ajinadayaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão AJinadayaka là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Alambanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vật tựa lưng (alambanga).” 
° Ajinadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) tấm da dê (qjina).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Alambanadauakquaggo 


223. Dvirataniyattherapadanam! 
2384. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 
addasam viraJam buddham ahutinam patiggaham. 


2385. Mamsapesi maya dinna vIpassissa mahesIno, 
sadevakasmim lokasmim 1ssaram karayamaham. 


2386. Imina mamsadanena ratanam nibbattate mama, 
duve me ratana loke ditthadhammassa pattiya. 


2387. Teham sabbe anubhoml mamsadanassa sattiya, 
gattañca mudukam mayham pañña nipunavedinI.3 

2388. Ekanavute Ito“ kape yam mamsamadadim aham, 
dugsgatim nabh1JanamI mamsadanassidam phalam. 

2389. Ito catutthake kappe eko asim Janadhipo, 
maharohitanamo so cakkavattI mahabbalo. 


2390. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Dvirataniyo thero Ima gathayo abhasitthat. 
Dvirataniyattherassa apadänam tatiyam. 
(Dasamam bhanavaran)). 
-=0oOOO-- 
224. Arakkhadãayakattherãäpadãänam 

2391. Siddhatthassa bhagavato vedi karapita? maya, 

arakkho ca maya dinno sugatassa mahesino. 
2392. Tena kammavisesena na passe° bhayabheravam, 

kuhiñc1I upapannassa taso mayham na vIJJatl. 
2393. Catunavute Ito” kappe yam vedim karayim aham,? 

duggatim nabh1JanamI vedikaya Idam phalam. 
2394. Ito chatthamhi kappamhi apassenasanamako, 

sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 
2395. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Arakkhadayako thero ima gãthãyo 
abhasitthau. 
Arakkhadäyakattherassa apadãnam catuttham. 


--ooOOO-- 
! đverataniya - Ma, Syã,PTS.  ekanavutito - Ma. 7 catunnavutito - Ma. 
ˆ migaluddho - Syä. °"vedikã karitä -Syã.  ” pure - Ma, Syã. 
” nipunavedani - Ma. ° na passim - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Alambanadauaka 


223. Ký Sự về Trưởng Lão Dvirataniya: 
2384. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, vị thọ nhận các 
vật hiến cúng. 
2385. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassi một lát thịt. Tôi được 
thiết lập làm vị chúa tể ở thế gian luôn cả chư Thiên. 
2386. Do nhờ sự dâng cúng lát thịt này, châu báu sanh lên cho tôi. Hai 
loại châu báu này ở thế gian đưa đến sự thành tựu của đời hiện tại. 
2387. Tôi thọ hưởng tất cả các thứ ấy nhờ vào năng lực của sự dâng 
cúng lát thịt. Thân thể của tôi mềm mại, trí tuệ của tôi có sự nhận biết 
vi tế. 
2388. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng lát thịt trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng lát thịt. 
238o. Trước đây vào kiếp thứ tư, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng. VỊ ấy tên là Maharohita, là đấng Chuyển Luân Vương có oal 
lực lớn lao. 
23oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Dvirataniya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Dvirataniya là phân thứ ba. 
(Tụng phẩm thứ mười). 
--OooQÒOO-- 
224. Ký Sự vê Trưởng Lão Arakkhadayaka: 

2391. Tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Và tôi đã dâng cúng sự bảo vệ đến đấng Thiện Thệ, bậc Đại Ẩn Sĩ. 
2392. Do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy, tôi không nhìn thấy sự kinh 
hoàng và sựhãi sợ. Khi được sanh lên ở bất cứ đâu, sự run sợ của tôi là 
không được biết đến. 
2393. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vòng rào chắn. 
2394. Trước đây vào kiếp thứ sáu, (tôi đã là) vị tên Apassena, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2395. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Arakkhadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Arakkhadäyaka là phần thứ tư. 
--ooQÒOoo-- 


: Duirataniua nghĩa là “vị liên quan đến hai (du) loại châu báu (rafana).” 
ˆ Arakkhadaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) sự bảo vệ (arakkha).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Alambanadauakquaggo 


225. Avyadhikattherapadanam!: 


2396. Vipassissa bhagavato aggIsalamadasaham, 
vyadhitanañca avasam unhodakapatiggaham. 


2397. Tena kammena yam mayham attabhavo sunimmrito, 
vyadhaham nabh1Janami puññakammassidam phalam. 


2398. Ekanavute Ito kappe yam salamadadim tada, 
duggatim nabh1JanamI aggisalayidam phalam. 


2399. Ito sattamake kappe eko "sim aparaJIto,° 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


240O. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Avyadhiko thero ima gathayo abhasitthatI. 
Avyädhikattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 

226. Ankolapupphiyattherapadanam'? 


2401. Narado it me namam kassapo 1t mam vidu, 
addasam samananagsam vipassim devasakkatam. 


2402. AnubyañJanadharam buddham ahutinam patiggaham, 
ankolapuppham' paggayha buddhassa abhiropayim. 


2403. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm,° 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 


2404. Catusattatito kappe romaso nama khattiyo, 
amuttamalabharano sayoggabalavahano. 


2405. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ankolapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Ankolapupphiyattherassa apadänam chattham. 


--OOOOO-- 


' abyadhika - Ma. * vakulapuppham - Syã; 
*“ eko äsim naradhipo - Syã. cañkolapuppham - PTS. 
” vakulapupphiya - Syã; cañkolapupphiya - PTS. ° abhiropayim - Sya. 
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225. Ký Sự về Trưởng Lão Avyadhika: 


2396. Tôi đã dâng cúng đến gian nhà sưởi ấm đến đức Thế Tôn Vipassil, 
chỗ trú ngụ và bình chứa nước nóng đến những người bị bệnh. 


2397. Do việc làm ấy, thân thể của tôi đã được tạo thành tốt đẹp, tôi 
không còn biết đến bệnh tật; điều này là quả báu của nghiệp phước 
thiện. 

23o8. Kể từ khi tôi đã dâng cúng gian nhà trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của gian nhà 
sưởi ấm. 

23oo. Trước đây vào kiếp thứ bảy, tôi đã là vị tên Aparajita độc nhất, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 


240o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Avyadhika' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Avyadhika là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 

226. Ký Sự về Trưởng Lão Ankolapupphiya: 


2401. Narada là tên của tôi, (mọi người) biết đến tôi là Kassapa. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật Vipassl, vị đứng đầu trong số các Sa-môn, được chư 
Thiên tôn kính. 


2402. Đức Phật có các tướng mạo phụ là vị thọ nhận các vật hiến cúng. 
Tôi đã cầm lấy bông hoa ankola và đã dâng lên đức Phật. 


2403. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

2404. Trước đây bảy mươi bốn kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên Romasa, 
có sự trang sức với ngọc trai và tràng hoa, có binh lực và phương tiện di 
chuyển xứng đáng. 


2405. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ankolapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ankolapupphiya là phân thứ sáu. 
--ooOOoo-- 


! Auuadhika nghĩa là “vị không có bệnh tật (uuadhi).” 
* Ankolapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ankola.” 
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227. Sovannaavatamsakiyattherapadanam 


2406. Uyyanabhũmim niyyanto addasam lokanayakam, 
vatamsakam gahetvana sovannam sadhunimmitam. 


2407. Sigham tato' samoruyha? hatthikkhandhagato aham, 
buddhassa abhiropesim sikhino lokabandhuno. 


24o8. Ekatimse” ito kappe yam pupphamabhipuJayim,° 
duggatim nabhïjanamIi buddhapuJayIdam" phalam. 

2409. SattavIse Ito kappe eko asim Janadhipo, 
mahapatapanamena? cakkavatti mahabbalo. 

2410. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sovannavatamsakiyo thero ima gathayo 

abhasitthau. 

Sovannavatamsakiyattherassa apadãänam sattamam. 

--ooOOO-- 
228. Miñjavatamsakiyattherapadanam 

2411. Nibbute lokanathamhi sikhimhi vadatam vare, 

vatamsakehl akinnam bodhipuJamakasaham. 
2412. Ekatimse' ito kappe yam puJamakarim tada, 

dugsatim nabh1JanamI bodhipuJayIdam phalam. 


2413. Ito chabbIsatikappe ahum” meghabbhanamako, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


2414. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma MiñJavatamsakiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
MiñjJavatamsakiyattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
22o. Sukataveliyattherapadanam 


2415. Asito nama namena malakaro ahum” tada, 
avelam paggahetvana rañño datum vaJamaham. 


2416. Asampattamhl raJanam addasam sikhinayakam. 
hattho hatthena cittena buddhassa abhiropayim. 

2417. Ekatimse" ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


! gato-Sya.  “pupphamabhiropayim - Ma, Syã. ” pupphapjãyidam - Ma. 
°samaruyha - Ma,Syãä.  °ahu- Syã. 7 mahãpatäpo nãmena - Syä. 
3 ekattimse - Ma, Syã. ® aham - Ma, Syã. ° asampattomhi - Ma, Syã, PTS. 
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227. Ký Sự về Trưởng Lão Sovannavatamsakiya: 
2406. Trong khi đi ra khu vực vườn hoa, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy vòng hoa đội đầu bằng vàng được kiến 
tạo khéo léo. 

2407. Cối trên lưng của con voi, tôi đã mau chóng từ nơi ấy leo xuống 
và đã dâng lên đức Phật SikhI, đấng quyến thuộc của thế gian. 

24o8. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

24O9. Trước đây 27 kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh dân chúng 
tên Mahapatapa, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2410. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sovannavatamsakiya' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sovannavatamsakiya là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 

228. Ký Sự về Trưởng Lão Miñjavatamsakiya: 
2411. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian SikhI, bậc cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng, đã Niết Bàn, tôi đã thực hiện việc cúng dường cội Bồ Đề 
với những vòng hoa đội đầu được xếp đặt các nơi. 

2412. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc cúng dường trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội Bồ Đề. 

2413. Trước đây hai mươi sáu kiếp, tôi đã là vị tên Meghabbha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2414. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão MiñJavatamsakiya” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Miñjavatamsakiya là phân thứ tám. 

--ooOOO-- 

22o. Ký Sự về Trưởng Lão Sukataveliya: 
2415. Lúc bấy giờ, tôi đã là người làm tràng hoa tên Asita. Sau khi chọn 
lấy vòng hoa đội đầu, tôi đã ra đi để dâng lên đức vua. 
2416. Khi chưa gặp được đức vua, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo 
Sikhi. Được mừng rỡ, tôi đã dâng (vòng hoa) lên đức Phật với tâm 
mừng rỡ. 
2417. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


! Souannaua†amsakiua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (ua†amsaka) 
bằng vàng (souanmna).” 

* Miñjaua†amsakia nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (ua†amsaka) bằng 
ruột cây (mĩñ/7a).” 
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2418. Pañcavise 1to kappe raJahosim' mahabbalo, 
vebharo? nama namena cakkavatti mahabbalo. 


2419. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Sukataveliyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Sukatäveliyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 

23o. Ekavandiyattherapadanam? 


242o. Usabham pavaram viram vessabhum vIJitavinam, 
pasannacitto sumano buddhasettham avandi "ham.? 


2421. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamI vandanaya Idam phalam. 


2422. Catuvisatikappamhi vigatanandanamako,° 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2423. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Ekavandiyo? thero ima gathayo abhasitthati. 
Ekavandiyattherassa apadaänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Alambanañca ajinam mamsadarakkhadayako. 
avyadhi ankolam° sonnam miñJam avelavandanam. 
pañcapaññasa gathayo ganita atthadassihI. 


Alambanadäyakavaggo tevisatimo. 
--ooOOO-- 


XXTIV. UDAKASANAVAGGO 


231. Udakasanadayakattherapadanam 


2424. Aramadvara nikkhamma phalakam santharim aham, 
udakañca upatthasim uttamatthassa pattiya. 

2425. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI asane codake phalam. 


2426. Ito pannarase kappe abhisamasamavhayo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


 homi - Syã; hosi - PTS. *ekavandaniya - Ma, Syã.  ”vikatananda - Ma. 
° dvebhãro - PTS. * avandaham - Ma. ° vakula - Sya, cañkolam - PTS. 
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2418. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị vua có oai lực lớn lao tên 
Vebhara, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2419. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sukataveliya' đã nói lên những lời kệ này như thế 
ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sukatäaveliya là phân thứ chín. 
--ooQÒOoOo-- 
230. Ký Sự về Trưởng Lão Ekavandiya: 
242o. Đấng Anh Hùng Vessabhu là bậc ưu tú, quý cao trong số các vị 
thắng trận. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối 
thượng. 
2421. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lẽ. 
2422. (Trước đây) 24 kiếp, (tôi đã là) vị tên Vigatananda, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2423. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekavandiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekavandiya là phần thứ mười. 
--ooQÒOoO-- 

Phần Tóm Lược: 

Vật tựa (lưng), tấm da dê, vị dâng cúng thịt, vị thí chủ về sự bảo vệ, sự 
không bị bệnh, (bông hoa) ankola, (vòng hoa) vàng, (vòng hoa) ruột 
cây, vòng hoa đội đầu, và sự đảnh lễ; (tổng cộng) có năm mươi lăm câu 

kệ đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự lợi ích. 
Phẩm Alambanadäyaka là phẩm thứ hai mươi ba. 
--ooQÒOoOo-- 


XXIV. PHAM UDAKASANA: 

231. Ký Sự vê Trưởng Lão Udakasanadayaka: 
2424. Sau khi đi ra khỏi cổng của tu viện, tôi đã trải ra tấm ván. Và tôi 
đã phục vụ nước nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 

2425. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở (sự bố thí) 
chỗ ngồi và nước. 

2426. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị có tên Abhisama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


! Sukatäueliua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (aueli) đã được làm (kara) 
khéo léo (su).” 
* Ekquandiua nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) đảnh lễ (uandana).” 
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2427. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Udakasanadayako thero Ima gathayo 


abhasitthati. 


Udakäsanadayakattherassa apadanam pathamam. 


--0oOOO-- 
232. Bhajanadayakattherapadanam! 


2428. Nagare bandhumatiya kumbhakaro aham tada, 
bhaJanam anupalesim bhikkhusanghassa tavade. 

2429. Ekanavute Ito kappe bhaJanam anupalayIm, 
duggatim nabh1Jjanami bhaJanassa Idam phalam. 

2430. Tepaññase Ito kappe anantaJali namako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2431. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Bhajanadayako thero Ima 
abhasitthau. 


Bhajanadayakattherassa apadänam dutiyam. 


--OooOOO-- 
233. Salapupiyattherapadanam? 


2432. Arunavatiya nagare ahosim pupiko? aham, 
mama dvarena gacchantam sikhinam addasam Jinam. 


2433. Buddhassa pattam paggayha salapupam' adasaham, 
sammagsatassa buddhassa vippasannena cetasa. 


2434. Ekatimse Ito kappe yam khajJakamadasaham,? 
dugsatim nabh1JanamI salapupassidam° phalam. 

2435. Ito cuddasakappamhi ahosim amitañJalo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


2436. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


gathayo 


Ittham sudam ayasma SalapupIyo thero ima gathayo abhasitthatI. 


Salapũpiyattherassa apadänam tatiyam. 
--OooOOO-- 


' bhãjanapalaka - Ma, PTS.  ”pũviko - Syä,PTS. salapuppham - Syã, Ma, PTS. 
ˆ salapupphiya - Ma, Syã, PTS. ° salapupphassidam - Ma, Syã, PTS. 


” pupphamabhidãsaham - Ma, Syã; khajjam abhidäas' aham - PTS. 
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2427. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Udakasanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Udakäsanadayaka là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 
232. Ký Sự về Trưởng Lão Bhajanadayaka: 
2428. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ làm gốm ở thành phố 
BandhumatH. Trong khi ấy tôi đã cung cấp bát đĩa đến Hội Chúng tỳ 
khưu. 
242o. (Kể từ khi) tôi đã cung cấp bát đĩa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của (việc dâng 
cúng) bát đĩa. 
2430. Trước đây năm mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Anantajali, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2431. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão BhaJanadayaka° đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Bhajanadayaka là phần thứ nhì. 
--ooOoo-- 
233. Ký Sự về Trưởng Lão Salapupiya: 
2432. Tôi đã là người bán bánh ngọt ở thành phố ArunavatI. Tôi đã 
nhìn thấy đấng Chiến Thắng SikhI đang đi ngang qua cánh cửa của tôi. 
2433. Với tâm ý trong sạch, tôi đã nhận lấy bình bát của đức Phật và đã 
dâng cúng bánh ngọt sala đến đức Phật, bậc đã đi đến đạo lộ chân 
chánh. 
2434. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thực cứng trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của bánh 
ngọt sala. 
2435. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là vị Amitañjala, là đấng Chuyển 
Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2436. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Salapupiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Salapũpiya là phân thứ ba. 
--ooOOoo-- 


1 Ddakãäsanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) nước (udaka) và chỗ ngồi 
(asana).” 

ˆ Bhãjanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) bát đĩa (bhajana).” 

3 Salapipiua nghĩa là “vị liên quan đến bánh ngọt (pũpa) sãlã.” 
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234. Kilañjadayakattherapadanam 


2437. Tivarayam pure ramme na|akaro aham tada, 
siddhatthe lokapaJJote pasanna Janata tahim. 


2438. Pujattham lokanathassa kilañJam pariyesatl, 
buddhapuJam karontanam kilañJam adadim' aham. 


2439. Catunavute Ito? kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI kilañJassa Idam phalam. 


2440. Sattasattatikappamhi raJa asim Jutindharo,? 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


2441. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kilañjadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Kilañjadayakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
235. Vedikarakattherapadanam: 


2442. Vipassino bhagavato bodhiya padaputtame, 
pasannacitto sumano karesim vedikam aham. 


2443. Ekanavute Ito kappe karesim” vedikam aham, 
duggatim nabhïJjanamIi vedikaya Idam phalam. 


2444. Ito ekadase kappe ahosim surIyassamo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2445. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Vedikarako thero Iima gathayo abhasitthat. 
Vedikarakattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
236. Vannakarattherapadanam 
2446. Nagare arunavatiya vannakaro aham tada, 
cetiye dussabhandani nanavannam raJes” aham.° 


2447. Ekatimse I1to kappe yam vannam raJay1m tada, 
dugsatim nabh1Janam1 vannadanassidam phalam. 


! adadam - Syã, PTS. *Jaladdharo - Ma, Syã. ” kãresim - Ma, Syã, PTS. 
“catunnavutito - Ma. — “vediyadayaka - Syã, PTS. ° rajemaham - Syã. 
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234. Ký Sự về Trưởng Lão Kilañjadayaka: 

2437. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ đan lát ở trong thành phố Tivara 
đáng yêu. Dân chúng ở nơi ấy được tịnh tín ở đấng Quang Đăng của thế 
gian Siddhattha. 
2438. Người ta tìm kiếm chiếc chiếu nhằm mục đích cúng dường đến 
đấng Bảo Hộ Thế Gian. Tôi đã dâng cúng chiếc chiếu đến những người 
đang tiến hành việc cúng dường đức Phật. 
2439. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
chiếu. 
2440. (Trước đây) bảy mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Jutindhara, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2441. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KilañJadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão KilañJjadäayaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
235. Ký Sự về Trưởng Lão Vedikaraka: 

2442. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cho thực hiện vòng rào 
chắn ở cội cây Bồ Đề tối thượng của đức Thế Tôn Vipass1. 
2443. (Kể từ khi) tôi đã cho thực hiện vòng rào chắn trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vòng rào chắn. 
2444. Trước đây mười một kiếp, tôi đã là vị tên Suriyassama, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2445. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vedikaraka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vedikaraka là phân thứ năm. 
--0oOOO-- 

236. Ký Sự về Trưởng Lão Vannakara: 

2446. Lúc bấy giờ, tôi đã là người thợ nhuộm màu ở thành phố 
Arunavat. Tôi đã nhuộm các màu sắc khác nhau cho các xấp vải ở ngôi 

bảo tháp. 
2447. Kể từ khi tôi đã nhuộm màu sắc trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
màu sắc. 


! Kiañjadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) chiếc chiếu (kilañ7a).” 
 Vedikãraka nghĩa là “vị thực hiện (karaka) vòng rào chắn (ueđi).” 
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2448. Ito tevisatikappe candupamasanamako,' 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2449. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Vannakaro thero ima gathayo abhasitthati. 
Vannakarattherassa apadänam chattham. 
--OooOOO-- 
237. Piyalapupphiyattherapadanam 
2450. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 
plyalam pupphitam disva gatamagge khipim aham. 
2451. Ekanavute 1to kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 
2452. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Piyalapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Piyalapupphiyattherassa apadänam sattamam. 
--0oOOO-- 
238. Ambayagadayakattherapadanam 
2453. Sake sippe apatthaddho agamam kananam aham, 
sambuddham yantam disvana ambayagam adasaham. 
2454. Ekanavute ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabhïjanam1i ambayagassidam phalam. 
2455. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Ambayagadayako thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Ambayägadayakattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
239. Jagatikarakattherapadanam 
2456. Nibbute lokanathamhi atthadassi naruttame, 
Jagati karita mayham buddhassa thupamuttame. 


2457. Attharase kappasate yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JjanamI Jagatiya Iidam phalam. 


' vannasamasanamako - Ma; candasamanämako - Syã. 


384 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Udakasana 


2448. Trước đây hai mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Candupama, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 

2449. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vannakara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vannakara là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 

237. Ký Sự vê Trưởng Lão Piyalapupphiya: 

2450. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Sau khi nhìn thấy cây piydla đã được trổ hoa, tôi đã rải rắc 

(bông hoa) ở con đường (đức Phật) đã đi qua. 
2451. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2452. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Piyalapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Piyalapupphiya là phân thứ bảy. 

--ooOOO-- 

238. Ký Sự vê Trưởng Lão Ambayagadayaka: 
2453. Nương tựa vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng 
rậm. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi đã dâng cúng vật thí 
là trái xoài. 

2454. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc hiến dâng 
trái xoài. 
2455. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ambayagadayaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ambayägadayaka là phần thứ tám. 

--ooOOO-- 
23o. Ký Sự về Trưởng Lão .Jagatikaraka: 

2456. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Atthadassl đã 
Niết Bàn, việc bố trí đã được tôi điều hành ở ngôi bảo tháp tối thượng 
của đức Phật. 
2457. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc bố trí. 


1 Piuälapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) piuala.” 
° Ambauagadauaka nghĩa là “vị thí chủ (dauaka) của việc hiến dâng (yäga) trái xoài 
(amba).” 
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2458. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Jagatikarako thero ima gathayo abhasitthati. 
Jagatikarakattherassa apadãänam navamam. 
--ooOOO-- 
24o. Vasidayakattherapadanam 
2459. Kammaroham pure äsim tivarayam puruttame, 
eka vasi maya dinna sayambhum aparajitam. 
246O. Catunavute' Ito kappe yam vasimadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI vasidanassidam phalam. 
2461. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Vasidayako thero ima gathayo abhasitthaiI. 
Vasidäyakattherassa apadanam dasamam. 
--OooOOO-- 
Uddanam: 


Udakasana bhaJanam salapupi” kilañJako, 
vedika vannakaro ca piyala ambayagado, 
JagatI vasidata ca gatha timsa ca attha ca. 


Udakäsanavagso catuvIsatimo. 
--OooOOO-- 


XXV. TUVARADAYAKAVAGGO 


241. Tuvaradayakattherapadanam? 

2462. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 

bharitva tuvaramadaya sanghassa adadim aham. 
2463. Ekanavute Ito kappe yam danamadadim tada, 

duggatim nabh1JjanamI tuvarassa Idam” phalam. 
2464. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Tuvaradayako° thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tuvaradayakattherassa apadanam pathamam. 


--ooOOO-- 
1 catunnacutitokappe - Ma. “tam disvä - Syã; haritvã - Sĩ Mu, PTS. 
ˆ salapupphi - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. ” tuvaratthissidam - Syä. 
”tuvaratthidayaka - Syã. ° tuvaratthidayako - Syã. 


386 


Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Tuuaradauaka 


2458. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Jagatikaraka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Jagatikaraka là phần thứ chín. 
--ooOoo-- 
24o. Ký Sự về Trưởng Lão Vasidayaka: 

24509. Trước đây, tôi đã là người thợ rèn ở trong kinh thành Tivara. Tôi 
đã dâng cúng một lưỡi rìu đến đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại. 
246o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lưỡi rìu trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng lưỡi rìu. 
2461. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Vasidayaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Vasidayaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 

Phần Tóm Lược: 

Chỗ ngồi và nước, bát đĩa, vị có bánh ngọt sđïa, vị liên quan đến chiếc 
chiếu, vòng rào chắn, thợ nhuộm màu, bông hoa pi/ala,vị bố thí vật 
hiến dâng là trái xoài, việc bố trí, vị dâng cúng lưỡi rìu; (tổng cộng) có 

ba mươi tám câu kệ. 
Phẩm Udakasana là phẩm thứ hai mươi bốn. 
--ooOOoo-- 


XXV. PHẨM TUVARADAYAKA: 
241. Ký Sự về Trưởng Lão Tuvaradayaka: 

2462. Trước đây, tôi đã là thợ săn thú ở trong khu rừng hoang rậm. Sau 
khi cầm lấy và mang theo hạt fuuara nướng, tôi đã dâng cúng đến Hội 
Chúng. 
2463. Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của hạt fuuara 
nướng. 
2464. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tuvaradayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tuvaradäyaka là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 


! Jagatikãraka nghĩa là “vị thực hiện (kãraka) việc bố trí (jagari).” 
 Vasidaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) lưỡi rìu (uãsi).” 
3 Tuuaradaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) hạt tuuara nướng.” 
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242. Nagakesariyattherapadanam 


2465. Dhanum adveJjham' katvana vanamaJjhogahim aham, 
kesaram osatam? disva satapattam samutthitam.? 


2466. Ubhohattheh1 paggayha sire katvana añJalim, 
buddhassa abhiropesim tissassa lokabandhuno. 


2467. Dvenavute 1to kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2468. Tesattatimhi kappamh1° satta kesaranamaka,° 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2469. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Nagakesariyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Nagakesariyattherassa apadanam dutiyam. 
--OooOOO-- 
243. Nal]inakesariyattherapadanam 


2470. Jatassarassa vemaJJhe vasami Jalakukkuto, 
athaddasam° devadevam gacchantamanilañJase. 


2471. Tundena kesarim” gayha vippasannena cetasa, 
buddhassa abhiropesim tissassa lokabandhuno. 


2472. Dvenavute 1to kappe yam pupphamabhipuJayidam, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2473. Tesattatimhi kappamhi satapattasanamako,° 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2474. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Nalinakesariyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Nalinakesariyattherassa apadänam tatiyam. 
--0oOOO-- 

244. Viravipupphiyattherapadanam? 
2475. Khimasavasahasseh1'" niyyati lokanayako, 
viravipuppham paggayha'"' buddhassa abhiropayIm. 


2476. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhIpuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


! avejjham - Syã; adejjham - PTS. ” satta kesaranamakãä - Ma; 
° ogatam - Ma; osaram - Syä, PTS. samokkharana - Syä; pamokkharana - PTS. 
Ỷ patapattam samutthitam- Ma; ° addasaham - Ma. 7 kesaram - Syã. 


pupphamaggam samutthitam-Syã; satta kesaranamakã - Ma; sattapatta - Syã 
sabbamattam supupphitam - PTS. ° viravapupphiya - Ma, PTS. 
* sattasattime kappe - Syä, PTS. '° sahassena - PTS.  ađaya - Ma. 
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242. Ký Sự về Trưởng Lão Nagakesariya: 
2465. Sau khi đã kiểm tra cẩn thận cây cung, tôi đã đi sâu vào trong 
rừng. Tôi đã nhìn thấy vươn lên đóa hoa sen có tua nhụy rủ xuống. 
2466. Sau khi cầm lấy (bông hoa) bằng hai bàn tay, tôi đã chắp tay lên ở 
đầu và đã dâng lên đức Phật Tissa, bậc quyến thuộc của thế gian. 
2467. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2468. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, bảy vị (cùng) tên Kesara đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
246o. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Nagakesarlya đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nãgakesariya là phần thứ nhì. 

--ooOOO-- 

243. Ký Sự về Trưởng Lão Na]inakesariya: 
2470. Tôi là con gà nước sống ở giữa hồ nước thiên nhiên. Khi ấy, tôi đã 
nhìn thấy vị Trời của chư Thiên đang di chuyển ở trên không trung. 
2471. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dùng mỏ ngắt đóa hoa sen (có tua 
nhụy) và đã dâng lên đức Phật, đấng quyến thuộc của thế gian Tissa. 
2472. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2473. (Trước đây) bảy mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị tên Satapatta, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2474. Bốn (tuệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nalinakesariya' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Nalinakesariya là phần thứ ba. 

--ooOOO-- 

244. Ký Sự vê Trưởng Lão Viravipupphiya: 
2475. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian ra đi cùng với một ngàn vị có lậu hoặc 
đã được đoạn tận. Tôi đã cầm lấy bông hoa uïraui và đã dâng lên đức 
Phật. 
2476. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


! Na]inakesariua nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen (na]ing) có tua nhụy (kesar1).” 
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2477. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Viravipupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Viravipupphiyattherassa apadänam catuttham. 
--OooOOO-- 
245. Kutidhupakattherapadanam 


2478. Siddhatthassa bhagavato ahosim kutigopako, 
kalena kalam dhùpesim pasanno seh1 panHhI. 


2479. Catunavute 1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam' phalam. 


248o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Kutidhupako thero ima gathayo abhasitthati. 
Kutidhũpakattherassa apadänam pañcamam. 
--O0oOOO-- 
246. Pattadayakattherapadanam 


2481. Paramena damathena siddhatthassa mahesino, 
pattadanam maya dinnam uJubhutassa tadino. 


2482. Catunavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI1 pattadanassidam phalam. 


2483. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pattadayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Pattadaäyakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
247. Dhatupujakattherapadanam 


2484. Nibbute lokanathamhi siddhatthamhi naruttame, 
eka dhatu maya laddha dipadindassa? tadino. 


2485. Taham dhatum gahetvana buddhassadiccabandhuno, 
pañcavasse parlcarim titthantam va naruttamam. 


! đhũpadãnassidam - Ma, Syã. ˆ dvipadindassa - Ma. 
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2477. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Viravipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Viravipupphiya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
245. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidhupaka: 

2478. Tôi đã là người trông nom liêu cốc của đức Thế Tôn Siddhattha. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình xông khói vào lúc này lúc khác. 
247o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
248o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kutidhupaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kutidhupaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
246. Ký Sự vê Trưởng Lão Pattadayaka: 

2481. Với sự thuần thành tuyệt đối, việc dâng cúng bình bát đã được tôi 
cung ứng đến bậc Đại Ấn Sĩ Siddhattha, bậc có bản thể chính trực như 
thế ấy. 
2482. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bình bát. 
2483. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pattadayaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pattadäyaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 

247. Ký Sự vê Trưởng Lão Dhaãtupujaka: 

2484. Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Tối Thượng Nhân Siddhattha 
Niết Bàn, tôi đã nhận được một phần xá-lợi của bậc Chúa Tể của loài 

người như thế ấy. 

2485. Sau khi nhận lấy phần xá-lợi ấy của đức Phật, đấng quyến thuộc 
của mặt trời, trong năm năm tôi đã chăm sóc (phần xá-lợi ấy) như là 
(chăm sóc) bậc Tối Thượng Nhân đang còn tại tiền. 


1 Virquipupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (pupphaq) uirqui.” 
ˆ Kuidhipaka nghĩa là “vị xông khói (đhũpaka) thơm ở liêu cốc (kufi).” 
3 Pattadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) bình bát (patta).” 
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2486. Catunavute ito kappe yam dhatum puJayIm tada, 
dugsgatim nabh1Janami dhatupatthahane phalam. 


2487. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma DhãtupuJako thero Ima gathayo abhasitthai. 
Dhaãatupujakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
248. Sattalipupphapujakattherapadanam 


2488. Satta sattalipupphanI' sIise katvanaham tada, 
buddhassa abhiropesim vessabhumhi naruttame. 


248o. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhiropayIm,? 
duggatim nabh1JjanamI pupphapuJayIdam° phalam. 


249o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma SattalipupphapuJako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Sattalipupphapujakattherassa apadaãnam atthamam. 
--ooOOO-- 
249. Bimbijaliyattherapadanam 


2491. Padumuttaro nama Jino sayambhu aggapuggalo, 
catusaccam pakaseti dIipeti amatam padam. 


2492. BimbijJalikapuppham1 puphu katvanaham tada, 
buddhassa abhiropesim dipadindassa tadino. 


2493. Atthasatthimhito kappe caturo kiñJakesara, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2494. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Bimbijaliyo thero Ima gathayo abhasitthati. 


Bimbijaliyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 


' pãtalipupphãni - PTS. 3 buddhapijayidam - Ma. 
°“ vam pupphamabhipuijayim - Ma, Syã. * bimbijalakapupphãni - Ma, Syã. 
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2486. Kể từ khi tôi đã cúng dường xá-lợi trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu ở sự hầu cận xá- 
lợi. 


2487. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão DhatupuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhatupujaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 

248. Ký Sự về Trưởng Lão Sattalipupphapujaka: 
2488. Lúc bấy giờ, tôi đã đặt bảy bông hoa saffali ở trên đầu rồi đã 
dâng lên đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân Vessabhu. 

248o. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường bông hoa. 

24oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão SattalipupphapuJaka? đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattalipupphapujaka là phân thứ tám. 
--0oOOO-- 
249. Ký Sự về Trưởng Lão Bimbijaliya: 

2491. Đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tên Padumuttara, là nhân vật cao 

cả. Ngài công bố về bốn Sự Thật và làm sáng tỏ về vị thế Bất Tử. 

2492. Khi ấy, sau khi ngắt rời các bông hoa bữmbÙalika, tôi đã dâng lên 

đức Phật, bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 

2493. Trước đây sáu mươi tám kiếp, bốn vị (cùng tên) Kiñjakesara đã là 

các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 

lực lớn lao. 

2494. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bimbijaliya" đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bimbijaliya là phần thứ chín. 

--ooOOO-- 


1 Dhatuptjaka nghĩa là “vị cũng dường (pủÿjaka) xá-lợi (dhãtu).” 
° Sattalipupphaptaka nghĩa là “vị cũng đường (pữjaka) bông hoa (puppha) sattali.” 
3 Bimbbaliua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) bimbÙaliua.” 
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250. Uddaladayakattherapadanam 


2495. Kakusandho' nama namena sayambhu aparaJIto, 
pavana nikkhamitvana anuppatto mahanadim. 


24o6. Uddalakam gahetvana sayambhussa adasaham, 
samyatassuJubhutassa pasannamanaso tada.? 


2497. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1Janam1 pupphadanassidam phalam. 


2498. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Uddaladayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Uddaladayakattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Tuvara naga nalina viravIi kutidhupako, 
patto dhatu sattaliyo bimbi uddalakena ca, 
sattatimsati gathayo ganitayo vibhavihI. 


Tuvaradäyakavaggo pañcavIsatimo. 
--OooOOO-- 


XXVỊI. THOMAKAVAGGO 
251. Thomakattherapadanam 


24oo. Devaloke thito santo vipassissa mahesino, 
dhammam sunitva mudito imam vacamabhasaham.° 


2500. Namo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
bahum Janam' tarayasi desento amatam padam. 


2501. Ekanavute Ito kappe yam vacamabhanim tada, 
duggatim nabh1Janami thomanaya i1dam phalam. 


2502. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Thomako thero ima gathayo abhasitthati. 
Thomakattherassa apadänam pathamam. 


--OOOOO-- 


' kakuddho - Ma, Syã, PTS. 3 vacam abhasaham - Ma, Syä. 
°“ aham - Ma, PTS. * bahujjanam - Ma. 
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250. Ký Sự vê Trưởng Lão Uddaladayaka: 

2495. Đấng Tự Chủ tên Kakusandha, bậc không bị đánh bại, sau khi ha 
khỏi khu rừng bao la đã đi đến gần con sông lớn. 
2496. Khi ấy, với tâm tịnh tín tôi đã cầm lấy bông hoa uddalaka và đã 
dâng cúng đến đấng Tự Chủ, bậc đã tự chế ngự, có bản thể chính trực. 
2497. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa. 
24o8. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uddaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Uddaladayaka là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
Hạt fuuara nướng, (vị trưởng lão) Nagakesariya, các bông hoa sen, các 
bông hoa uirqui, vị xông khói liêu cốc, bình bát, xá-lợi, các bông hoa 
saftali, các bông hoa bimbyahika, cùng với bông hoa uddalakq; (tổng 
cộng) có ba mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc thông minh. 
Phẩm Tuvaradayaka là phẩm thứ hai mươi lắm. 
--0oOOO-- 


XXVI. PHẨM THOMAKA: 
251. Ký Sự vê Trưởng Lão Thomaka: 
2499. Trong khi đang trú ở thế giới chư Thiên, tôi được hoan hỷ sau khi 
lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đại Ấn Sĩ Vipassi, và tôi đã nói nên lời nói 
này: 
2500. “Bạch đấng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối 
Thượng Nhân, con kính lề Ngài! Trong khi thuuết giảng Uề uị thế Bất 
Tử, Ngài đã giúp cho nhiều người uượt qua. ” 
2501. Kể từ khi tôi đã nói lên lời nói ấy trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 
2502. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Thomaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Thomaka là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 


! Dddaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) bông hoa uddala.” 
 Thomaka nghĩa là “vị tán dương (thomaka).” 
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252. Ekasanadayakattherapadanam 


2503. VijJahitva devavannam sabhariyo idhagamim, 
adhikaram kattukamo buddhasetthassa sasane. 


2504. Devalo nama namena padumuttarasavako, 
tassa bhikkha maya dinna vippasannena cetasa. 


2505. Satasahasse Ito' kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI1 pindapatassidam phalam. 


2506. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ekasanadayako thero Ima 
abhasitthau. 


Ekasanadäayakattherassa apadänam dutiyam. 


--0ooOOO-- 
253. CitakapuJakattherapadanam 


2507. Anando nama sambuddho sayambhũ aparäjito, 
araññe parinibbay1 amanussamhi kanane. 


25o8. Devaloka idhagantva citam katvanaham tada, 
sarIram tattha Jjhapesim sakkarañca akasaham. 


25009. Ekanavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2510. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


gathayo 


Ittham sudam ayasma CitakapuJako thero Ima gathayo abhasitthatI. 


Citakapujakattherassa apadanam catuttham. 


-OOOOO-- 


254. Ticampakapupphiyattherapadanam 


2511. Himavantassa avidure” vikato? nama pabbato, 
tassa vemaJJhe vasati samano bhavitindriyo. 


2512. Disvana tassopasamam vippasannena cetasa, 
tại campakapupphani gahetvana samokirim. 


! satasahassito kappe - Ma. 


°“ himavantassavidire - Ma. 3 vikano - Syã; vikato - PTS. 
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252. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekasanadayaka: 


2503. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng ở Giáo Pháp 
của đức Phật tối thượng, tôi đã lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân và đã cùng 
với người vợ đi đến nơi này. 

2504. VỊ Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Devala. Vật thực 
đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. 

2505. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật 
thực. 


2506. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ekasanadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ekasanadayaka là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 
253. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapujaka: 


2507. Bậc Giác Ngộ, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại tên Ananda 
đã viên tịch Niết Bàn ở trong rừng già hoang rậm, không có bóng người. 
2508. Khi ấy, tôi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây và đã thực hiện 
lễ hỏa táng. Tại đó, tôi đã thiêu đốt thi thể và đã thể hiện sự tôn kính. 
25oo. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


2510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Citakapujaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão Citakapujaka là phần thứ tư. 
--OooOOO-- 

2544. Ký Sự về Trưởng Lão Ticampakapupphiya: 
2511. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Vikata. Ở trung tâm 
của ngọn núi ấy, có vị Sa-môn, có các giác quan đã được tu tập, cư ngụ. 
2512. Sau khi nhìn thấy sự an tịnh của vị ấy, với tâm ý trong sạch tôi đã 
cầm lấy ba bông hoa campaka và đã rải rắc chúng. 


1 Ekãsanadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vật thực (asana) một lần (eka).” 
* Citakaptjaka nghĩa là “vị cũng dường (pữÿ7aka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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2513. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 


2514. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tieampakapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Ticampakapupphiyattherassa apadänam catuttham. 
--0oOOO-- 
255. Sattapataliyattherapadanam 


2515. Kanikaramva Jotantam nisinnam pabbatantare, 
sattapatalipupphanI buddhassa abhiropayIm. 


2516. Catunavute 1to kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2517. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sattapataliyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Tassapataliyattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
256. Upahanadakayattherapadanam 


2518. Ahosi' candano nama sambuddhassatraJo tada, 
ekopahano maya dinno bodhim” sampaJJa me tuvam. 


2519. Ekanavute I1to kappe yamupahanam” dadim tada, 
dugsatim nabh1Janami upahanassidam phalam. 


2520. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Upahanadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Upahanadayakattherassa apadaänam chattham. 


--ooOOoo-- 
' ahosim - Ma, Syã. 3 vam panadhim dadim - Ma; yam padum adadim - Syã; 
° bodhi - Syã. yam ˆpãhanam adadim - PTS. 
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2513. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


2514. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Tieampakapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ticampakapupphiya là phần thứ tư. 
--0oOOO-- 
255. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapataliya: 
2515. Tôi đã dâng lên các bông hoa saftapafali đến đức Phật (trong lúc 
Ngài!) ngồi ở trong vùng đồi núi, đang chói sáng như là cây kamkara. 
2516. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2517. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sattapataliya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sattapataliya là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
256. Ký Sự về Trưởng Lão Upahanadakaya: 
2518. Lúc bấy giờ, vị tên Candana đã là người con trai của đấng Giác 
Ngộ. Tôi đã dâng cúng (đến vị ấy) một đôi dép (ước nguyện rằng): “Xin 


A ? 


ngài hấu giúp con thành tựu quả u† Giác Ngộ. 
2519. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đôi dép trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đôi dép. 
252o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upahanadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upahanadayaka là phần thứ sáu. 
--O0oOOO-- 

1 Tiecampakapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến ba (fi) bông hoa (puppha) 
campaka.” 


° Sattapataliua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa saftapa{ali.” 
3 Upãhanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) đôi đép (upahana).” 
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257. MañjaripuJjakattherapadanam 


2521. MañJirikam' karitvana rathiyam patipaJJ` aham, 
addasam samananagsam bhikkhusanghapurakkhatam. 


2522. Pasannacitto sumano paramaya ca pItiya, 
ubhohatthehi paggayha buddhassa abhiropayIim. 


2523. Dvenavute I1to kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janamI pupphapuJayIdam phalam. 


2524. Ito tesattatikappe eko asim mahIpatl, 
Jotiyo nama namena cakkavattI mahabbalo. 


2525. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma MañjaripuJjako thero 1mma gathayo 
abhasitthau. 


Mañjaripujakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
258. Pannadayakattherapadanam 


2526. Pabbate himavantamhi vakacrradharo aham, 
alonapannabhakkhomhi niyamesu ca samvuto. 


2527. Patarase anuppatte siddhattho upagacchi mam, 
taham buddhassa padasim pasanno sehI1 panHhI. 


2528. Catunavute? ito kappe yam pannamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI pannadanassidam phalam. 


2529. SattavIsatikappamhi raJa asim yadatthiyo,? 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2530. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pannadayako thero Ima gathayo abhasitthaii. 
Pannadäayakattherassa apadanam atthamam. 


--OOOOO-- 


' mañjarikam - Ma, Syã, PTS. 
° catunnavutito - Ma. 3 sadatthiyo - Ma. 
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257. Ký Sự về Trưởng Lão Mañjaripujaka: 

2521. Sau khi đã thực hiện một bó (hoa), tôi đã bước đi ở đường lộ. Tôi 
đã nhìn thấy bậc Cao Cả trong số các vị Sa-môn được tháp tùng bởi Hội 
Chúng tỳ khưu. 
2522. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phi lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy (bó hoa) bằng cả hai tay và đã dâng lên đức Phật. 
2523. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 
2524. Trước đây bảy mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa tên Jotiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2525. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Mañjaripujaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Mañjaripujaka là phân thứ bảy. 
--ooQÒOoOo-- 
258. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadayaka: 

2526. Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Thu thúc 
trong các điều kiện hạn chế, tôi có thức ăn là muối và lá cây. 
2527. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, (đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp 
tôi. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật. 
2528. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng lá cây. 
2520. (Trước đây) hai mươi bảy kiếp, tôi đã là đức vua Yadatthiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2530. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pannadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pannadäyaka là phần thứ tám. 
--ooQÒOoOo-- 


! Mafjaripujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủjaka) bó hoa (mañÿjari).” 
* Pannadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) lá cây (pamna).” 
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259. Kutidayakattherapadanam 
2531. VipInacar1' sambuddho rukkhamule vasi tada, 
pannasalam karitvana adasim aparajite. 
2532. Ekanavute 1to° kappe yam pannakutikam adam,? 
dugsatim nabh1JanamIi kutidanassidam phalam. 
2533. Atthavise' Ito kappe solasasimsu rãJano,” 
sabbattha-agIvassIti vuccare cakkavattino. 
2534. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Kutidayako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Kutidäyakattherassa apadãänam navamam. 
--ooOOO-- 
260. Aggajapupphiyattherapadanam° 
2535. Suvannavannam sambuddham nisinnam pabbatantare, 
obhasayantam ramsiya” sikhinam sikhinam yatha. 
2536. AggaJam pupphamadaya upagacchim naruttamam, 
pasannacitto sumano buddhassa abhiropayim. 
2537. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 
2538. PañcavIsatikappamhi ahosim amitavhayo,° 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2539. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Aggajapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Aggajapupphiyattherassa apadänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Thomakekasana cItakam campato sattapatali, 
pahano” mañJarI pannam kutido aggapupphiyo, 
gathayo ganIita'° cettha ekata]isameva ca. 
Thomakavaggo chabbIsatimo. 
--ooOOO-- 


aggapupphiya - Ma, Sya, PTS. 
ramsena - Ma, PTS. 


' vipinam cãri - Syã, PTS. 


6 
? ekanavutito - Ma. 7 
8 
9 


3 đadã - Sya. amitogato - Ma; mittaghãtako - Sya. 
* atthatimse - Syã. panadhi - Ma. 
” rajino - Sĩ Mu, Syã, PTS. '' bhanitã - Sĩ Mu. 
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259. Ký Sự về Trưởng Lão Kutidayaka: 
2531. Lúc bấy giờ, là vị hành pháp ngụ ở rừng đấng Toàn Giác đã cư 
ngụ ở gốc cây. Tôi đã thực hiện gian nhà lá và đã dâng cúng đến bậc 
không bị đánh bại. 
2532. Kể từ khi tôi đã cúng dường cái chòi lá trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cái chòi. 
2533. Trước đây hai mươi tám kiếp, mười sáu vị vua được gọi là 
Sabbattha-abhivassl đã là các đấng Chuyển Luân Vương. 
2534. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kutidayaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kutidayaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 

26o. Ký Sự về Trưởng Lão Aggajapupphiya: 

2535. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Toàn Giác Sikhi có màu da vàng chói 
ngồi ở trong vùng đồi núi đang chiếu sáng các hào quang như là ngọn 
lửa. 
2536. Tôi đã cầm lấy bông hoa aggdg7a và đã đi đến gần đấng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng lên đức 
Phật (bông hoa ấy). 
2537. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2538. (Trước đây) hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amita, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2539. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão AggaJapupphiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Aggajapupphiya là phân thứ mười. 

--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 

VỊ tán dương, một bữa ăn, giàn hỏa thiêu, bông hoa campaka, bông hoa 
saftapd†fah, đôi dép, bó hoa, lá cây, vị dâng cúng cái chòi, bông hoa 
aggdgƒ?g; và các cầu kệ đã được tính đếm ở đây là bốn mươi mốt câu cả 
thảy. 

É Phẩm Thomaka là phẩm thứ hai mươi sáu. 

--ooOOO-- 


! Kutidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) liêu cốc (kufi).” 
° Aggq7apupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) aggdg7a.” 


403 


XXXYVII. AKASUKKHIPIYAVAGGO 
261. Akãsukkhipiyattherãäpadaãnam 


2540. Suvannavannam siddhattham gacchantam antarapane, 
JalaJagge duve gayha upagacchim narasabham. 

2541. Ekañca puppham padesu buddhasetthassa nikkhipim, 
ekañca puppham paggayha akase ukkhipim aham. 

2542. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm, 
duggatim nabh1Janami pupphadanassidam phalam. 


2543. Ito battimsakappamh! eko asm mahIpatl, 
antalikkhacaro? nama cakkavattI mahabbalo. 


2544. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Akasukkhipiyo thero ima gathãyo 
abhasitthau. 
Akäãsukkhipiyattherassa apadãnam pathamam. 
--ooOOO-- 
262. Telamakkhiyattherapadanam 


2545. Siddhatthamhi bhagavati nibbutamhi narasabhe, 
bodhiya vedikayaham telam makkhesim tavade. 


2546. Catunavute 1to kappe yam telam makkhayIm tada, 
duggatim nabh1Janami makkhanaya Idam phalam. 


2547. Catuvise 1to kappe succhav1 nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo. 


2548. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Telamakkhiwyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Telamakkhiyattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 
263. Addhacandiyattherapadanam 


2549. Tissassa kho bhagavato bodhiya padaputtame, 
addhacandam maya dinnam đharaniruhapadape. 


2550. Dvenavute Ito kappe yam puppha?mabhiropayIm, 
duggatim nabh1JanamI bodhipuJayIdam phalam. 


! chattimsakappamhi - Ma. ˆ antalikkhakaro - Ma, Syã. Ỷ canda - Ma, Syä. 
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261. Ký Sự về Trưởng Lão Akasukkhipiya: 
254O. Trong khi đấng Nhân Ngưu Siddhattha có màu da vàng chói đang 
đi ở khu phố chợ, tôi đã cầm lấy hai bông hoa cao quý mọc ở trong 
nước và đã đi đến gặp Ngài. 
2541. Tôi đã đặt xuống một bông hoa ở các bàn chân ở đức Phật tối 
thượng, và tôi đã cầm lấy một bông hoa rồi đã thảy lên không trung. 
2542. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng bông hoa. 
2543. Trước đây ba mươi hai kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Antalikkhacara, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2544. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Akasukkhipiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Akãsukkhipiya là phân thứ nhất. 
--OooOOO-- 

262. Ký Sự về Trưởng Lão Telamakkhiya: 
254Khi đức Thế Tôn Siddhattha, đấng Nhân Ngưu đã Niết Bàn, ngay 
khi ấy tôi đã thoa đầu ở vòng rào chắn của cội Bồ Đề. 
2546. Kể từ khi tôi đã thoa đầu trước đây chín mươi bốn kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc thoa (đầu). 
2547. Trước đây hai mươi bốn kiếp, tôi đã là vị Sát-đế-ly tên Succhavi, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2548. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Telamakkhiya”? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Telamakkhiya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

263. Ký Sự về Trưởng Lão Addhacandiya: 
2549. Bông hoa addhacanda đã được tôi dâng cúng ở cội cây Bồ Đề tối 
thượng của đức Thế Tôn Tissa là loại thảo mộc sanh trưởng ở trên trái 
đất. 
255o. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường cội Bồ Đề. 


! Akãsukkhipia nghĩa là “vị liên quan đến việc thảy lên (ukkhepa) không trung 
(akasa).” 
* Telamakkhia nghĩa là “vị liên quan đến việc thoa (makkhana) đầu (rela).” 
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2551. Pañcavise Ito kappe devalo nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2552. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Addhacandiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Addhacandiyattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
264. PadIpiyattherapadanam! 

2553. Devabhuto aham santo oruyha pathavim tada, 

padIpe pañca padasim pasanno sehI panTh1. 
2554. Catunavute I1to kappe yam padIpamadam tada, 

dugsatim nabh1JanamIi dipadanassidam phalam. 
2555. Pañcapaññasake kappe eko asim mahIpati, 

samantacakkhu namena cakkavatti mahabbalo. 


2556. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Padipryo thero Ima gathayo abhasitthati. 
PadIpiyattherassa apadänam catuttham. 
--OooOOO-- 
265. Bilalidayakattherapadanam 


2557. Himavantassa avidure romaso nama pabbato, 
tamh1 pabbatapadamhi samano bhaãvitindriyo. 


2558. Bllalike° gahetvana samanassa adasaham, 
anumodi mahavrro sayambhu aparajJIto. 


2559. Bi]lalI te mamam” dinna vippasannena cetasa, 
bhave nibbattamanamhi phalam nibbattatam tava.? 


2560. Catunavute Ito kappe yam bilalimadasaham, 


2561. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma BI1]alidayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Bi]Jalidayakattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 


! Padipadäyaka - Ma; Dipadäyaka - Syã; AranadIpiya -PTS.  ”te mama - Ma, Syã. 
° bilaliyo - Ma; vi]ãliyo - Sya; bilaliyo - PTS. * nbbattate tavam - PTS. 
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2551. Trước đây hai mươi lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-]y tên Devala, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2552. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Addhacandiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Addhacandiya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
264. Ký Sự về Trưởng Lão PadIpiya: 

2553. Lúc bấy giờ, trong khi là vị Thiên nhân, tôi đã ngự xuống trái đất. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng năm ngọn đèn. 
2554. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng ngọn đèn. 
2555. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacakkhu, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2556. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PadIpiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão PadIpiya là phân thứ tư. 
--o0oOOO-- 

265. Ký Sự về Trưởng Lão Bilalidayaka: 
2557. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romaso. Ở tại chân 
ngọn núi ấy, có vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập. 
2558. Tôi đã cầm lấy củ bilah và đã dâng cúng đến vị Sa-môn. Bậc Đại 
Hùng, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ rằng: 
2559. “Ngươi đã dâng cúng củ bilah đến Ta uới tâm Ú trong sạch. 
Trong khi (ngươi) tái sanh uào cối hữu, quả báu sẽ sanh khởi đến 
TNQgƯƠI.” 
256o. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng củ bijah trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của củ bi]aH. 
2561. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bi]alidayaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bilalidayaka là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 


1 Addhacandiua nghña là “vị liên quan đến bông hoa addhacandiua.” 
ˆ Padipiua nghĩa là “vị liên quan đến ngọn đèn (padipa).” 
3 Bilalidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) củ bilal.” 
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266. Macchadayakattherapadanam 
2562. Candabhaganaditirre ukkuso asaham' tada, 
mahantam maccham paggayha siddhatthamunino adam. 


2563. Catunavute I1to kappe yam macchamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janam1 macchadanassidam phalam. 


2564. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Macchadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Macchadayakattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 
267. Javahamsakattherapadanam 

2565. Candabhaganaditire asim vanacaro tada, 

siddhatthamaddasam buddham gacchantamanilañJase. 


2566. AñJalimpaggahetvana ullokento? mahamunim, 
sakam cittam pasadetva avandim nayakam aham.? 


2567. Catunavute Ito kappe yamavandim narasabham, 
dugsatim nabh1Janam1 vandanaya Idam phalam. 

2568. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Javahamsako thero ima gathayo abhasitthati. 
Javahamsakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 

268. Salalapupphiyattherapadanam 

2569. Candabhaganaditire ahosim kinnaro tada, 

vipassimaddasam buddham ramsiJjalasamakulam. 
2570. Pasannacitto sumano paramaya ca pItiya, 

paggayha salalam puppham vipassim okirim aham. 
2571. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 

dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
2572. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Salalapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Salalapuppiyattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 


' ahosim ukkuso - Syä. ˆ olokento - Syã. 3 abhivandim lokanäyakam - Syä. 
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266. Ký Sự vê Trưởng Lão Macchadayaka: 
2562. Lúc bấy giờ, tôi đã là con chim ưng ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã 
gắp lấy con cá lớn và đã dâng cúng đến bậc Hiền Trí Siddhattha. 
2563. Kể từ khi tôi đã dâng cúng con cá trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng con cá. 
2564. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Macchadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Macchadayaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 
267. Ký Sự vê Trưởng Lão Javahamsaka: 
2565. Lúc bấy giờ, tôi đã là lính kiểm lâm ở bờ sông Candabhaga. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật Siddhattha đang di chuyển ở trên không trung. 
2566. Trong khi ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí, tôi đã chắp tay lên. Sau 
khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo. 
2567. (Kể từ khi) tôi đã đánh lễ đấng Nhân Ngưu trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đảnh lẽ. 
2568. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Javahamsaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Javahamsaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
268. Ký Sự về Trưởng Lão Salalapupphiya: 
2569. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu ở bờ sông Candabhaga. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật VipassI được bao phủ bằng mạng lưới hào quang. 
2570. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, và với niềm phi lạc tột độ, tôi đã 
cầm lấy bông hoa salala và đã rải rắc đến (đức Phật) Vipassl. 
2571. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2572. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Salalapupphiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Salalapupphiya là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 


1 Macchadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) cá (maccha).” 
* Salalapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 
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269. Ủpagatasayattherapadanam: 


2573. Himavantassa vemaJJhe saro si sunimmito, 
tatthaham rakkhaso asim hethasilo? bhayanako. 


2574. Anukampako karuniko vipassl lokanayako, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santike.3 


2575. Upagatam mahavIram devadevam narasabham, 
asaya abhinikkhamma avandim satthuno aham. 


2576. Ekanavute Ito kappe yam vandim pur1suttamam, 
dugsatim nabh1JanamI1 vandanaya Idam phalam. 


2577. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Dpagatasayo° thero ima gathayo abhasitthaH. 
Upagatäsayattherassa apadaänam navamam. 
--ooOOO-- 
270. Taraniyattherapadanam 


2578. Suvannavanno sambuddho vipassI dakkhinaraho, 
nadItrre thito sattha bhikkhusanghapurakkhato. 


2579. Nava na viJJjate tattha santaranI mahannave, 
nadiya abhinikkhamma taresim lokanayakam. 


258o. Ekanavute Ito kappe yam taresim naruttamam, 
duggatim nabh1Janami taranaya Idam phalam. 


2581. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Taraniyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Taramiyattherassa apadänam dasamam. 


--ooOOO-- 
Uddanam: 
Ukkhepl tela candi ca dipado ca bilalido, 
maccho Javo salalado rakkhaso tarano dasa, 
gathayo cettha sankhata talIsam cekameva ca. 


Akäsukkhipiyavaggo sattavisatimo. 


--0oOOO-- 
! Upägatahãsaniya - Syä; Upagatabhãasaniya - PTS. * Upägatahäãsaniyo - Syã; 
° potthasiso - Sya, PTS. ” santikam - Ma. Upägatabhasaniyo - PTS. 


410 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Akasukkhipiua 


26o. Ký Sự về Trưởng Lão Upagatasaya: 

2573. Ở trung tâm của núi Hi-mã-lạp có cái hồ nước đã khéo được tạo 
lập. Tôi đã là loài quỷ dữ ở tại nơi ấy, có bản chất quấy rối, là kẻ gây nên 
nỗi hãi sợ. 
2574. Có ý muốn tiếp độ tôi, bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mãn, bậc 
Lãnh Đạo Thế Gian Vipassli ấy đã đi đến gặp tôi. 
2575. Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi 
đến gần, tôi đã đi ra khỏi nơi trú ẩn và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. 
2576. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng Nhân trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc đảnh lễ. 
2577. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upagatasaya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Upägatäsaya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
27o. Ký Sự về Trưởng Lão Taraniya: 

2578. Bậc Toàn Giác VipassI có màu da vàng chói là bậc xứng đáng sự 
cúng dường. Bậc Đạo Sư dẫn đầu Hội Chúng tỳ khưu đã đứng ở bờ 
sông. 
257o. Thuyền bè là phương tiện vượt qua biển cả không được tìm thấy 
Ở tại nơi ấy. Tôi đã đi ra khỏi dòng sông và đã đưa đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian sang (sông). 
258o. (Kể từ khi) tôi đã đưa bậc Tối Thượng Nhân sang (sông) trước 
đây chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là 
quả báu của việc đưa sang (sông). 
2581. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Taraniya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Taramiya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 

Phần Tóm Lược: 
VỊ có sự thảy lên (bông hoa), đầu thoa, vị có (bông hoa) addhacanda, vị 
dâng cúng cây đèn, vị dâng cúng củ b¡jaÏï, con cá, vị tên Javahamsaka, 
vị dâng cúng bông hoa sdalala, loài quỷ dữ, vị đưa sang (sông) là mười. 
Và ở đây được ghi nhận là bốn mươi mốt câu kệ cả thảy. 
Phẩm Akãsukkhipiya là phẩm thứ hai mươi bảy. 
--ooOOO-- 


! Upãgatäsaua nghĩa là “vị có chỗ ngụ (asaua) đã được đức Phật đi đến gần 
(upagata).” 
* Taramiua nghĩa là “vị liên quan đến việc đưa sang (farana) sông.” 
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271. Suvannabimbohaniyattherapadanam!' 


2582. Ekasanam ahamadam pasanno sehI panlhi, 
bimbohanañca padasim uttamatthassa pattiya. 


2583. Ekanavute Ito kappe bimbohanamadasaham, 
duggatim nabh1Janami bimbohanassidam phalam. 


2584. Ito tesatthime kappe asamo nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2585. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Suvannabimbohaniyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Suvannabimbohaniyattherassa apadaãnam pathamam. 
--ooOOO-- 
272. Tilamutthidayakattherapadanam 


2586. Mama sankappamaññaya sattha lokagganayako, 
manomayena kayena Iddhiya upasankamI. 


2587. Sattharamupasankantam vanditva purisuttamam, 
pasannacitto sumano tilamutthimadasaham. 


2588. Ekanavute 1to kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1Janami tilamutthya Idam” phalam. 


2589. Ito solasakappamhi nandiyo? nama khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 
2590. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tilamutthidayakot thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tilamutthidayakattherassa apadanam dutiyam. 
--O0oOOO-- 
273. Cangotakiyattherapadanam:? 
2591. Mahasamuddam nissaya vasate pabbatantare, 
paccugsgantvana katvana° cangotakamadasaham. 


2592. Siddhatthassa mahesino sabbasattanukampino,” 
pupphacangotakam datva kappam saggamhi modaham. 


' Suvannabimbohaniya - Ma, Syã, PTS. ” Cankotakiya - Ma, Syã. 
° tilamutthiyidam - Ma, Syã; tilamutthe idam - PTS. ° kamaham - Syã, PTS. 
”tantiso - Ma; gandhiyo - Sya. ” sayambhussanukampino - Syã. 
*#'Tilamutthiyo - Syä. sabbabhutanukampino - PTS. 
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XXVIII. PHẨM SUVANNABIMBOHANA: 
271. Ký Sự về Trưởng Lão Suvannabimbohaniya: 
2582. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một cái ghế. Và tôi đã 

dâng lên cái gối nhằm đạt đến mục đích tối thượng 
2583. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cái gối trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái gối. 
2584. Trước đây vào kiếp thứ sáu mươi ba, (tôi đã là) vị Sát-đế-Ìy tên 
Asama, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, 
có oal lực lớn lao. 
2585. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Suvannabimbohaniya' đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Suvannabimbohaniya là phần thứ nhất. 

--ooOOoo-- 

272. Ký Sự vê Trưởng Lão Tilamutthidayaka: 
2586. Biết được ý định của tôi, bậc Đạo Sư, đấng Lãnh Đạo cao cả của 
thế gian, đã đi đến bằng thần thông với thân được tạo thành bởi ý. 
2587. Khi Ngài đang đi đến gần, tôi đã đảnh lễ bậc Đạo Sư, đấng Tối 
Thượng Nhân. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng (một) 
nắm hạt mè. 

2588. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm hạt mè. 
258o. Trước đây mười sáu kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Nandiya, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
25oo. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tilamutthidayakaˆ đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Tilamutthidayaka là phần thứ nhì. 
--ooOOoo-- 
273. Ký Sự vê Trưởng Lão Cangotakiya: 

2591. (Đức Phật Siddhattha) sống ở trong vùng đồi núi kề cận biển cả. 
Sau khi đi ra tiếp đón (Ngài), tôi đã thực hiện và đã dâng cúng cái hộp 
(đựng bông hoa). 
2592. Sau khi dâng cúng cái hộp đựng bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ 
Siddhattha, đấng có lòng thương tưởng đối với tất cả chúng sanh, tôi đã 
sướng vui ở cõi trời một kiếp. 


' Suuannabimbohaniua nghĩa là “vị liên quan đến cái gối (bnbohana) vàng 
(suuanma).” 
ˆ Tilamu†thidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) nắm tay (mu†thi) hạt mè (fila).” 
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2593. Catunavute I1to kappe cangotakamadam tada, 
dugsatim nabh1JanamI cangotakassidam phalam. 


2594. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Cangotakiyo thero Ima gathayo abhasitthaLi. 
Cangotakiyattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
274. AbbhañJanadayakattherapadanam 


2595. Kondaññassa bhagavato vitaragassa tadino, 
akasasamacittassa' nIppapañcassa JhayIno. 


2596. Sabbamohativattassa sabbalokahitesino, 
abbhañJanam maya dinnam dipadindassa satthuno.? 


2597. Aparimeyye Ito kappe abbhañJanamadam tada,° 
dugsatim nabh1JanamI abbhañJanassidam phalam. 


2598. Ito pannarase kappe cirappo? nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2599. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Abbhañjanadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Abbhañjanadayakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
275. Ekañjaliyattherapadanam 


26oo. Udumbare vasantassa niyate pannasanthare, 
vutthokaso maya dinno samanassa mahesino. 


2601. Tissassa dipadindassa lokanathassa tadino, 
añJalim paggahetvana santharim pupphasantharam. 


2602. Dvenavute Ito kappe yam karim pupphasantharam, 
dugsatim nabh1JanamI santharassa Idam phalam. 


! akakkasassa cittassa - Syã. * virappo - Syã. 
“tadino - Ma, Syä, PTS. 
3 adãsaham - Syã. 
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2593. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cái hộp trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái hộp. 

2594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Cangotakiya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Cangotakiya là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 

274. Ký Sự về Trưởng Lão Abbhañjanadayaka: 
2595. Đức Thế Tôn Kondañña là vị có tâm bình đẳng như hư không, có 
thiên chứng không bị chướng ngại, có tham ái đã được lhìa bỏ như thế 

ấy. 

2596. Bậc Đạo Sư, đấng Chúa Tể của loài người, là vị vượt qua tất cả sỉ 
mê, là bậc có sự tâm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, tôi đã dâng cúng 
thuốc cao đến Ngài. 
2597. Kể từ khi tôi đã dâng cúng thuốc cao trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc cao. 
2598. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Cirappa, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
25oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão AbbhañJanadayaka" đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Abbhañjanadäyaka là phần thứ tư. 

--ooOOO-- 
275. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya: 


2600. Tôi đã dâng cúng khu vực sinh sống (cô tịch) đến vị Sa-môn bậc 
Đại Ấn Sĩ đang cư ngụ tại cội cây sung, nơi tấm thảm lá cây đã được xác 
định. 


2601. Sau khi chắp tay lên, tôi đã trải ra tấm thảm bằng bông hoa đến 
(đức Phật) Tissa, bậc Chúa Tể của loài người, đấng Bảo Hộ Thế Gian 
như thế ấy. 

2602. (Kể từ khi) tôi đã thực hiện tấm thảm bằng bông hoa trước đây 
chín mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả 
báu của tấm thảm. 


! Cangofakiua nghĩa là “vị liên quan đến cái hộp (cangotaka).” 
ˆ Abbhañjanadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) thuốc cao (abbhaÑjana).” 
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2603. Ito cuddasakappamhi ahosim manuJadhipo, 
ekañJaliko nama cakkavatti mahabbalo. 


2604. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma EkañJaliyo thero ima gathayo abhasitthaH. 
Ekañjaliyattherassa apadänam pañcamam. 
--0oOOO-- 
276. Potthadayakattherapadanam 


2605. Sattharam dhammamarabbha sanghañcapi mahesinam,' 
potthadanam maya dinnam dakkhineyye anuttare. 


2606. Ekanavute Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami potthadanassidam phalam. 
2607. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Potthadayako thero Ima gathayo 
abhasitthat. 
Potthadayakattherassa apadanam chattham. 
--OooOOO-- 
277. Citakapujakattherapadanam 

2608. Candabhaganaditire anusotam vaJamaham, 

satta maluvapupphanI ciItamaropayIm” aham. 
2609. Catunavute Ito kappe citakam yam apuJayIm, 

duggatim nabh1JanamIi citapuJayIdam? phalam. 


2610. Sattasatthimhito kappe patlJjaggasanamaka,° 
sattaratanasampanna" sattasum cakkavattino.” 


2611. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma CitakapuJako thero Ima gathayo abhasitthatI. 
Citakapujakattherassa apadanam sattamam. 
--OooOOO-- 
278. Aluvadäyakattheraäpadãnam 


2612. Pabbate himavantamhi mahasindhu sudassana,° 
tatthaddasam vItaragam suppabhasam” sudassanam. 


2613. Paramopasame yuttam disva vinhitamanaso, 
aluvam tassa padasim pasanno sehI panTh1. 


' mahesino - Syä, Sĩ Mu, PTS. 3 citakapujayidam - Sĩ Mu, PTS. 
ˆ citakamaropayim - Sĩ Mu; * sanamako - Syã. ” sampanno - Syã. 
citakãäropayim - Syã, PTS. ”cakkavatti mahabbalo - Sya.  ”sudassano - Sya. 


° sampabhãsam - Syã. 
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2603. Trước đây mười bốn kiếp, tôi đã là bậc thống lãnh loài người tên 
Ekañjalika, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 

2604. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekañjaliya' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 
27ö. Ký Sự vê Trưởng Lão Potthadayaka: 


2605. Việc cúng dường tấm vải bạt đã được tôi dâng cúng ở đối tượng 
đáng được cúng dường vô thượng trước tiên hết là bậc Đạo Sư, Giáo 
Pháp, và luôn cả Hội Chúng của bậc Đại Ẩn Sĩ nữa. 
2606. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng tấm vải bạt. 
2607. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Potthadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Potthadayaka là phân thứ sáu. 
--ooOOO-- 


277. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapujaka: 


2608. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã đặt ở 
giàn hỏa thiêu bảy bông hoa maluua. 
26oo. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường lễ hỏa táng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường giàn hỏa thiêu. 
2610. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Patijagga đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật. 
2611. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão CitakapujJaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakapujaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 


28. Ký Sự về Trưởng Lão Aluvadäyaka: 


2612. Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, có con sông Mahasindhu có dáng hình 
xinh đẹp. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Sudassana; Ngài là 
bậc có tham ái đã được lìa bỏ, có ánh sáng rực rỡ. 

2613. Sau khi nhìn thấy bậc được gắn liền với sự an tịnh tột bực, được 
tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng cúng rễ cây aluua đến Ngài. 


! Ekañjaliua nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añjali).” 
ˆ Potthadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãyaka) tấm vải bạt (pottha).” 
3 Citakaptjaka nghĩa là “vị cũng dường (pữÿ7aka) lễ hỏa táng (citaka).” 
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2614. Ekatimse I1to kappe yamaluvamadam tada,' 
duggatim nabh1JanamIi aluvassa Idam phalam. 


2615. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ãyasma Aluvadayako thero ima gathãyo abhãsitthäãti. 
Aluvadäyakattherassa apadãnam atthamam. 
--ooOOO-- 
27o. EkapundarIkattherapadanam 


2616. Romaso nama namena sayambhu subbato” tada, 
pundarIkam maya dinnam vippasannena cetasa. 


2617. Catunavute Ito kappe yam pundarIkamadam tada, 
dugsatim nabh1JanamI pundarIkassidam phalam. 


2618. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ekapundarniko thero ima gathayo abhasitthaH. 
EkapundarTkattherassa apadãnam navamam. 
--ooOOO-- 
28o. TaranIyattherapadanam 
2619. Mahapathamhi visame setu kaärapito maya, 
taranatthaya lokassa pasanno seh1 panTh1. 
262o. Ekanavute ito kappe setu karapIto maya, 
duggatim nabh1JjanamIi setudanassidam phalam. 


2621. Pañcapaññasito kappe eko asim samogadho, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2622. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Taranryo thero Ima gathayo abhasitthati. 
TaranTyattherassa apadänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 

Suvannam tilamutthi ca cangotabbhañJa añJali, 

potthako citamaluvo ekapundar1 setuna, 

dvecattalisagathayo ganitayo vibhavIh1. 


Suvannabimbohanavaggo atthavIsatimo. 


(Ekadasamam bhanavaram). 
--ooOOoo-— 


' phalamadadim - Ma; aluvamadasaham - Sya. ° sappabho - Sya. 
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2614. Kể từ khi tôi đã dâng cúng rễ cây aluua trước đây 31 kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của rễ cây aÏuua. 
2615. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Aluvadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Aluvadäyaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 
27o. Ký Sự vê Trưởng Lão Ekapundarika: 
2616. Lúc bấy giờ, đấng Tự Chủ tên Romasa là bậc có sự hành trì tốt 
đẹp. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng (đến 
Ngài). 
2617. Kể từ khi tôi đã dâng cúng đóa hoa sen trắng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của đóa 
hoa sen trắng. 
2618. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekapundarika? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão EkapundarTka là phân thứ chín. 
--0ooOOO-- 
28o. Ký Sự vê Trưởng Lão TaranIya: 
2619. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cho xây dựng cây cầu ở đường lộ 
lớn gập ghềnh để giúp cho mọi người vượt qua (đoạn đường ấy). 
262o. (Kể từ khi) tôi đã cho xây dựng cây cầu trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây cầu. 
2621. Trước đây 55 kiếp, tôi đã là vị tên Samogadha độc nhất, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2622. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Taraniya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão TaranIya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 


Phần Tóm Lược: 
Vàng, nắm hạt mè, cái hộp, thuốc cao, sự chắp tay, vị có tấm vải bạt, 
giàn hỏa thiêu, rễ cây aluua, một đóa hoa sen trắng, với cây cầu; (tổng 
cộng) có bốn mươi hai câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Suvannabimbohana là phẩm thứ hai mươi tám. 
(Tụng phẩm thứ mười một). 
--ooQÒOoOo-- 


! Aluuadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) rễ cây aluua.” 
* Ekapundarika nghĩa là “vị có một (eka) đóa hoa sen trắng (pưndarika).” 
3 Taramrua nghĩa là “vị liên quan đến việc vượt qua (farana).” 
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281. Pannadayakattherapadanam 


2623. Pannasale nisinnomhi pannabhoJanabhoJano, 
upavitthañca mam santam upagacchi mahamunI.! 


2624. Siddhattho lokapajJJoto sabbalokatikicchako, 
tassa pannam maya dinnam nisinnam” pannasanthare. 


2625. Catunavute Ito? kappe yam pannamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI pannadanassidam phalam. 


2626. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pannadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Pannadäyakattherassa apadänam pathamam. 
--ooOOO-- 
282. Phaladayakattherapadanam 


2627. Sinerusamasanto so dharamidhara'sadiso, 
vutthahitva samadhimha bhikkhaya mamupatthito. 


2628. HarItakam amalakam ambaJambuvibhitakam, 
kolam bhallatakam billam” pharusakaphalanl ca. 


282o. Siddhatthassa mahesissa sabbalokanukampino, 
tañca sabbam maya dinnam vIppasannena cetasa. 


2630. Catunavute ïto kappe yam phalam adadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


2631. Sattapaññasito kappe ekaJJho nama khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 


2632. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Phaladayako thero ima gathayo abhasitthati. 


Phaladayakattherassa apadanam dutiyam. 


--ooOOoo-- 
' mahã-isi - Ma, Syã, PTS. 3 catunnavutito - Ma.  ”bellam - Syã, PTS. 
° nisinnassa - Sya, PTS. * đharanIsama - Ma; đharanidhäri -PTS. 
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XXIX. PHẨM PANNADAYAKA: 

281. Ký Sự về Trưởng Lão Pannadayaka: 
2623. Tôi đã ngồi xuống trong gian nhà lá, có bữa ăn là vật thực bằng lá 
cây. Bậc Đại Hiền Trí đã đi đến gần tôi trong lúc tôi đang ngồi. 

2624. Bậc Quang Đăng của thế gian Siddhattha là người thầy thuốc của 
tất cả thế gian. Khi Ngài đã ngồi xuống ở tấm thảm lá cây, tôi đã dâng 
cúng lá cây đến Ngài. 
2625. Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng lá cây. 
2626. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pannadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pannadäyaka là phần thứ nhất. 
--0oOOO-- 
282. Ký Sự vê Trưởng Lão Phaladayaka: 

2627. (Đức Phật Siddhattha) ấy có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ 
như vật nâng đỡ trái đất, sau khi xuất khỏi thiền định đã đi đến gần tôi 
về việc khất thực. 
2628. Và có những loại trái cây ngọt như trái haritaka, trái amalaka, 
trái xoài, trái mận đỏ, trái uibht†aka, trái táo, trái bhallataka, và trái 
bila. 
282g. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy đến bậc Đại 
Ấn Sĩ Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. 
263o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
2631. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Ekajjha, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2632. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Phaladäyaka là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Pannadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) lá cây (panna).” 
 Phaladäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) trái cây (phala).” 
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283. Paccuggamaniyattherapadanam 


2633. Siham yatha vanacaram nisabhaJaniyam yatha, 
kakudham vilasantamva agacchantam narasabham. 


2634. Siddhattham lokapajJJotam sabbalokatikicchakam, 
akasim paceuggamanam vippasannena cetasa. 


2635. Ekanavute Ito'! kappe pacceuggacchim narasabham, 
dugsatim nabh1Janaml paceuggamane Idam” phalam. 


2636. Sattavise° 1to kappe eko asim Janadhipo, 
SaparIvaroti namena cakkavattI mahabbalo. 


2637. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Paccuggamaniyo thero Ima 
abhasitthau. 


Paccuggamaniyattherassa apadanam tatiyam. 


--ooOOO-- 
284. Ekapupphiyattherapadanam 


2638. Dakkhinamhi duvaramhi pIsavo asaham tada, 
addasam viraJam buddham pItaramsim 'va bhanumam. 


2639. Vipassissa naraggassa sabbalokahitesino, 
ekapuppham maya dinnam dipadindassa tadino. 


264o. Ekanavute Ito kappe yam pupphamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2641. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


gathayo 


Ittham sudam ayasma Ekapupphiyo thero ima gathayo abhasitthau. 


Ekapupphiyattherassa apadanam catuttham. 


--OOOOO-- 


! catunnavutito - Ma; catunavute ito - Sya, PTS. 3 sattatimse - Ma. 
 paccuggamanidam - Syã, PTS. * pariväroti - Syã. 
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283. Ký Sự về Trưởng Lão Paccuggamaaniya: 


2633. Bậc Nhân Ngưu đang đi đến, giống như loài sư tử lang thang ở 
trong rừng, giống như loài bò mộng thuần chủng, tợ như cây kakudha 
đang chói sáng. 


2634. Với tâm ý trong sạch, tôi đã thực hiện việc đi ra tiếp đón đấng 
Quang Đăng của thế gian Siddhattha, vị thầy thuốc của tất cả thế gian. 
2635. (Kể từ khi) tôi đã đi ra tiếp đón đấng Nhân Ngưu trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc đi ra tiếp đón. 
2636. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là người độc nhất thống lãnh 
dân chúng tên Saparivara, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
2637. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paccuggamaniya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Paccuggamaniya là phân thứ ba. 
-=0oOOO-- 
284. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapupphiya: 

2638. Lúc bấy giờ, tôi đã là con yêu tỉnh ở cánh cổng phía nam. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu 
vàng. 
263o. Tôi đã dâng cúng một bông hoa đến bậc Tối Thượng Nhân 
Vipassl, vị có sự tâm cầu lợi ích cho tất cả thế gian, bậc Chúa Tể của loài 
người như thế ấy. 
264o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2641. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekapupphiya” đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ekapupphiya là phân thứ tư. 


--OOOOO-- 


! Paccuggamaniua nghĩa là “vị liên quan đến việc đi ra tiếp đón (paccuggamana).” 
* Ekapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa (puppha).” 
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285. Maghavapupphiyattherapadanam 


2642. Nammadanadliya tire sayambhu aparäJIto, 
samadhim so samapanno vippasanno anavilo. 


2643. Disva pasanno sumano' sambuddham aparajitam, 
taham maghavapupphena sayambhum puJayim tada. 


2644. Ekanavute 1to kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2645. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Maghavapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Maghavapupphiyattherassa apadaänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
286. Upatthakadayakattherapadanam 


2646. Rathiyam patIpaJJjantam ahutinam patiggaham, 
dipadindam mahanagam lokaJettham narasabham. 


2647. Pakkosapiya tassaham sabbalokahitesino, 
upatthako maya dinno siddhatthassa mahesino. 


2648. Patiggahetva sambuddho niyyatesi?° mahamuni, 
utthaya asana tamha pakkamI pacInamukho. 


2649. Catunavute Ito kappe upatthakamadam tada, 
duggatim nabh1Janami upatthanassidam phalam. 


~~—= 


2650. Sattapaññasito kappe balasenasanamako, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2651. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Upatthakadayako thero ima gathayo 
abhasitthau. 


Upatthakadayakattherassa apadãänam chattham. 


--OOOOO-- 


! pasannasumano - PTS. ° niyyadesi - Ma. 
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285. Ký Sự vê Trưởng Lão Maghavapupphiya: 
2642. Ở bờ sông Nammada, có đấng Tự Chủ là bậc không bị đánh bại. 
Ngài đã chứng đạt thiền định, được thanh tịnh, không bị chộn rộn. 
2643. Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc không bị đánh bại, tôi đã 
được tịnh tín, có tâm ý vui mừng, Khi ấy, tôi đã dâng cúng đấng Tự Chủ 
ấy với bông hoa maghaua. 

2644. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2645. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Maghavapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Maghavapupphiya là phần thứ năm. 

--ooOOoo-- 

286. Ký Sự về Trưởng Lão Upatthakadayaka: 
2646. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Chúa Tể của loài người, đấng Long Tượng, 
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đang bước đi ở đường lộ. 

2647. Sau khi cho người thỉnh mời bậc có sự tầm cầu lợi ích cho tất cả 
thế gian ấy, tôi đã dâng cúng người phục vụ đến bậc Đại Ấn Sĩ 
Siddhattha. 
2648. Sau khi tiếp nhận, đấng Toàn Giác bậc Đại Hiền Trí đã gởi trả lại 
(người phục vụ cho tôi), rồi đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và ra đi, mặt 
hướng phía đông. 
264o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng người phục vụ trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
phục vụ. 
265o. Trước đây năm mươi bảy kiếp, (tôi đã là) vị tên Balasena, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2651. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Upatthakadayaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Upatthakadäyaka là phân thứ sáu. 

--ooOOoo-- 


! Maghauapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) maghaua.” 
° Upatthäkadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) người phục vụ (upa†thaka).” 
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287. Apadaniyattherapadanam 


2652. Apadanam sugatanam kittaym "ham" mahesino, 
pade ca sirasa vandim pasanno seh1 panHhI. 


2653. Dvenavute I1to kappe apadanam pakittayim, 
dugsatim nabh1JanamI kittanaya Idam phalam. 


2654. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Apadaniyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Apadaniyattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 

288. Sattahapabbajitattherapadanam 


2655. Vipassissa bhagavato sangho sakkatamanTto, 
Vvyasanam me anuppattam ñatibhedo pure ahu. 


2656. PabbaJJamupagantvana vyasanupasamay' aham, 
sattahabhirato tattha satthusasanakamyata. 


2657. Ekanavute Ito kappe yamaham pabbajJim tada, 
duggatim nabh1JjanamI pabbajJjaya idam phalam. 


2658. Sattasatthimhito° kappe satta asum mahIpatl, 
sunIkkhamatl? ñayanti cakkavatti mahabbala. 


2659. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sattahapabbajito thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Sattahapabbajitattherassa apadãänam atthamam. 
--ooOOO-- 
28o. Buddhupatthakattherapadanam“ 


266o. VetambarIti° me namann° pitusantam mamam tada, 
mama hattham gahetvana upanay1I mahamunim. 


2661. Ime mam uddisissanti buddha lokagganayaka, 
te ham upatthim” sakkaceam pasanno seh1 panHhI. 


! kittayissam - PTS. * Buddhupatthayika - Ma, Syã; Buddhũpatthäyaka - PTS. 
° sattasatthi ito - PTS. ” vetambhiniti - Ma; vedhambhiniti - Syã. 
 sunikkhammaii - Syä,PTS. “nama-PTS. 7upatthi - Syã; upatthahim - PTS. 
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287. Ký Sự về Trưởng Lão Apadaniya: 


2652. Tôi đã ca ngợi sự nghiệp của các đấng Thiện Thệ đến bậc Đại Ẩn 
S1. Được tịnh tín, tôi đã đảnh lễ bằng đầu và bằng các bàn tay của mình 
ở bàn chân (của bậc Đại Ấn Sĩ). 


2653. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca sự nghiệp (của chư Phật) trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc ca ngợi. 


2654. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Apadaniya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Apadaniya là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 

288. Ký Sự về Trưởng Lão Sattahapabbajita: 
2655. Hội Chúng của đức Thế Tôn VipassI là được tôn sùng kính trọng. 


Có điều bất hạnh đã xảy đến cho tôi là trước đây thân quyến đã có sự 
chia rẽ. 


2656. Tôi đã đi đến sự xuất gia nhằm làm lắng dịu điều bất hạnh. Tại 
nơi ấy, do sự mong mỏi Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tôi đã được thỏa 
thích trong bảy ngày. 
2657. Kể từ khi tôi đã xuất gia trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc xuất gia. 
2658. Trước đây sáu mươi bảy kiếp, bảy vị lãnh chúa được biết đến với 
tên “Sunikkhama” đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn 
lao. 
265o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão SattahapabbajJita' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sattahapabbajita là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 

28o. Ký Sự về Trưởng Lão Buddhupatthaka: 
266o. Lúc bấy giờ, tên của tôi là VetambarI. Người cha của tôi đã nắm 
lấy cánh tay của tôi và đã đưa tôi đến bậc Đại Hiền Trí. 

2661. (Nghĩ rằng): “Chư Phật nàu, các đấng Lãnh Đạo cao cả của thế 
gian, sẽ chỉ dạu cho ta.” Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình phục vụ các vị 
ấy một cách tôn kính. 


' Sattaãhapabbgajita nghĩa là “vị đã xuất gia (dauaka) bảy (safta) ngày (aha).” 


427 


Khuddakamikqaue Apadanapdl 1 Panmadauakauaggo 


2662. Ekatimse Ito kappe buddhe paricarim' tada, 
dugsatim nabh1JanamIi upatthanassidam phalam. 

2663. TevIsamhi Ito kappe caturo asu” khattiya, 
samanupatthaka3 nama cakkavatti mahabbala. 


2664. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Buddhupatthako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Buddhupatthakattherassa apadaänam navamam. 
--ooOOO-- 
2oo. Pubbangamiyattherapadanam 


2665. CullasItisahassami pabbaJimha akiñcana, 
tesam pubbangamo asim uttamatthassa pattiya. 


2666. Saraga sabhavaˆ cete vIppasannamanavila,° 
upatthahimsu sakkaccam pasanna sehI panTh1. 
2667. Khinasava vantadosa kataklcca anasava, 
pharimsu° mettacittena sayambhu aparajIta. 
2668. Tesam upatthahitvana sambuddhanam patissato, 
maranañca anuppatto” devattañca agamhase. 
2669. Catunavute Ito kappe yam silamanupalayim, 
dugsatim nabh1JanamI saññamassa idam phalam. 
2670. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Pubbangamiyo thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Pubbangamiyattherassa apadanam dasamam. 
--O0OoOOO-- 


Uddanam: 


Pannam phalam paceuggamarm ekapupphI ca maghava,° 
upatthakapadanañca pabbajja buddhupatthako, 
pubbangamo ca gathayo atthatalisa kittitati. 


Pannadäyakavaggo ekuinatimsatimo. 


--ooOOO-- 
! upatthahim - Ma. ” vippasannamanaävilam - Syäã, Sĩ Mu. 
° asum - PTS. ° pharisum - Sĩ Mu. “anuppattä - Sya. 
3 samanupatthaka - Syã; samannpatthũkã - PTS; samanupatthakã - Sĩ Mu. 
* samohã - Syã. ° nggamiyo - Syã, Sĩ Mu. ” mãghavo - Syä. 
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2662. Kể từ khi tôi đã chăm sóc chư Phật trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc phục vụ. 
2663. Trước đây hai mươi ba kiếp, bốn vị Sát-đế-ly (cùng) tên 
Samanupatthaka đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2664. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Buddhupatthaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Buddhupatthaka là phần thứ chín. 
--ooQÒOoo-- 
2oo. Ký Sự về Trưởng Lão Pubbangamiya: 
2665. Nhằm đạt đến mục đích tối thượng, chúng tôi tám mươi bốn 
ngàn người đã xuất gia, không còn sở hữu gì. Trong số các vị ấy, tôi đã 
là người đứng đầu. 
2666. Và các vị này được thanh tịnh, không bị chộn rộn, dầu còn tham 
ái và còn sự tái sanh. Được tịnh tín, các vị này đã tự tay phục vụ (chư 
Thánh nhân) một cách tôn kính. 
2667. Có các lậu hoặc đã được đoạn tận, có sân hận đã được tống khứ, 
có phận sự đã được hoàn thành, không còn lậu hoặc, các đấng Tự Chủ 
không bị đánh bại đã lan tỏa với tâm từ ái. 
2668. Sau khi phục vụ chư vị đã tự mình giác ngộ, tôi có được niệm, 
nhưng tôi đã gần kề sự chết. Và chúng tôi đã đi đến bản thể chư Thiên. 
266o. (Kể từ khi) tôi đã gìn giữ giới hạnh trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tự chế 
ngự. 
2670. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pubbangamiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Pubbangamiya là phần thứ mười. 
--OoOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
Lá cây, (các) trái cây, sự đi ra tiếp đón, vị có một bông hoa, và (vị có) 
bông hoa rmmaghaua, người phục vụ, sự nghiệp (của chư Phật), sự xuất 
gia, vị phục vụ chư Phật, vị đứng đầu; (tổng cộng) có bốn mươi tám câu 
kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Pannadäyaka là phần thứ hai mươi chín. 
--ooQÒOoOo-- 


1 Buddhupa†thaäka nghĩa là “vị phục vụ (upa†thäka) đức Phật (buddha).” 
* Pubbangamiua nghĩa là “liên quan đến vị đứng đầu, vị đi (gam) ở phía trước 
(pubba).” 
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XXX. CITAKAPÙ.JAKAVAGGO 


2o1. CitakapuJjakattherapadanam 


2671. Ajito nama namena ahosim brahmano tada, 
ahutim yI†thukamo "ham nanapuppham samanayim. 


2672. Jalantam citakam disva' sikhino lokabandhuno, 
tam ca puppham samanetva citake okirim aham. 


2673. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


2674. SattavIse Ito kappe sattasum manuJadhipa, 
supaJJalitanama te cakkavatti mahabbala. 


2675. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma CitakapuJako thero Ima gathayo abhasitthatI. 


Citakapujakattherassa apadanam pathamam. 


--ooOOO-- 
2o2. Pupphadharakattherapadanam 


2676. Vakacrradharo asim aJinuttaravasano, 
abhiññapañcanibbatta? candassa parimaJJako. 


2677. Vipassim lokapaJjotam disva abhigatam mama,” 
parlicchattakapupphanI dhaãresim satthuno aham. 


2678. Ekanavute I1to kappe yam pupphamabhidharayIm,° 
dugsatim nabh1JanamIi dharanaya Idam phalam. 


2679. Sattasitimhito kappe eko asm mahTpati, 
samantadharano nama cakkavattI mahabbalo. 


268o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pupphadharako thero Ima 
abhasitthau. 


Pupphadharakattherassa apadänam dutiyam. 


--ooOOO-- 
! katva - PTS. 3 mamam - Ma, Syã, PTS. 
“ nïibbatto - Syã. * abhipujayim - Ma. 
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gathayo 


XXX. PHẨM CITAKAPU.JAKA: 
2o1. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapujaka: 

2671. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Ajita. Có ý định dâng tặng 
vật hiến cúng, tôi đã thu thập nhiều loại bông hoa. 
2672. Sau khi nhìn thấy giàn hỏa thiêu của đấng quyến thuộc thế gian 
SikhI đang bốc cháy, tôi đã đem số bông hoa ấy lại và đã rải rắc ở giàn 
hỏa thiêu. 
2673. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2674. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị thống lãnh loài người (cùng) 
tên Supa]jalita ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2675. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapujaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Citakapujaka là phần thứ nhất. 
--OooOOO-- 
2o2. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphadharaka: 

2676. Tôi đã là vị mang y phục bằng vỏ cây, có y choàng là tấm da dê, có 
năm thắng trí đã được phát sanh, là người chạm đến mặt trăng. 
2677. Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian VipassI đã ngự 
đến chõ tôi, tôi đã nắm giữ những bông hoa san hô (hình chiếc lọng) 
che cho bậc Đạo Sư. 
2678. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm 
giữ. 
2679. Trước đây tám mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantadharana, là đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
268o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphadharakaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pupphadharaka là phần thứ nhì. 
--0oOOO-- 


! Gitakaptaka nghĩa là “vị cúng đường (pủÿ7aka) lễ hỏa táng (citaka).” 
° Pupphadharaka nghĩa là “vị nắm giữ (dhãraka) bông hoa (puppha).” 


431 


Khuddakamikqaue Apadanapdli 1 Citakapujakquaggo 


2o3. Chattadayakattherapadanam 


2681. Putto mama pabbajito kasayavasano tada, 
so ca buddhattam sampatto nibbuto lokapujJito. 


2682. Vieinanto sakam puttam agamam pacchato aham,' 
nibbutassa mahantassa citakam agamasaham. 


2683. Paggayha añJalim tattha vanditva citakam aham, 
setacchattañca paggayha aropesim aham tada. 


2684. Catunavute 1to kappe yam chattamabhiropayIm, 
duggatim nabh1Jjanami chattadanassidam phalam. 


2685. Pañcavise Ito kappe satta asum Janadhipa, 
maharahasanama te cakkavattI mahabbala. 


2686. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Chattadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Chattadäayakattherassa apadänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
294. Saddasaññakattherapadanam 

2687. Anuggatamhi adicce panado” vipulo ahu,” 

buddhasetthassa lokamhi patubhavo mahesino. 
2688. Saddamassosaham' tattha na ca passami tam Jinam, 

marape ca” anuppatte buddhasaññamanussarim. 
268o. Catunavute ito kappe yam saññamalabhim tada, 

dugsgatim nabh1Janami buddhasaññayidam° phalam. 
26oo. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Saddasaññako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Saddasaññakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 

! ramam pacchato mamam - Syã. * chosamassosaham - Ma. 
° pasado - Sya, PTS. ” maranañca anuppatto - Ma, Syã, PTS. 
3 ahũ - PTS. ° buddhapujayidam - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Citakapujaka 


2o3. Ký Sự về Trưởng Lão Chattadayaka: 

2681. Lúc bấy giờ, người con trai của tôi đã xuất gia, có trang phục là y 
ca-sa. Và vị ấy đã đạt được bản thể của vị Phật, đã Niết Bàn, được thế 
glan tôn vinh. 
2682. Trong lúc tìm hiểu về (tăm tích) người con trai của mình, tôi đã 
đi lần theo ở phía sau. Tôi đã đi đến giàn hỏa thiêu của con người vĩ đại 
đã được Niết Bàn. 
2683. Ở tại nơi ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lẽ giàn hỏa thiêu. Khi 
ấy, tôi đã cầm lấy chiếc lọng trắng và đã dâng lên. 
2684. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc lọng. 
2685. Trước đây hai mươi lăm kiếp, bảy vị thống lãnh dân chúng (cùng) 
tên Maharaha ấy đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2686. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Chattadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão Chattadayaka là phân thứ ba. 
--ooOOO-- 
2904. Ký Sự vê Trưởng Lão Saddasaññaka: 


2687. Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội (báo 
hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại Ấn Sĩ ở trên thế 
gian. 
2688. Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động nhưng tôi không nhìn 
thấy đấng Chiến Thắng ấy. Và khi sự chết đã gần kề, tôi đã nhớ lại sự 
suy tưởng về đức Phật. 
268o. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
26oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư. 
--ooQÒOoOo-- 


1 Chattadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) chiếc lọng che (chaffa).” 
° Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
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Khuddakamikaue Apadanapdl 1 Citakapujakquaggo 


295. GosIsanikkhepakattherapadanam 


2601. Aramadvara nikkhamma gosIsam santhatam maya, 
anubhom' sakam kammam pubbakammassidam phalam. 


2692. Ajaniya vatajava sindhava sighavahana, 
anubhomi sabbametam øoslsassa Idam phalam. 


2693. Aho karam paramakaram sukhette sukatam may, 
sanghe katassa karassa na aññam kalamagsghatl. 


2694. Catunavute Ito kappe yam sIsam santharim aham, 
dugsatim nabh1JanamI santharassa Idam phalam. 


2695. Pañcasattatikappamhi suppatitthita namako, 
eko asim mahateJo cakkavatti mahabbalo. 


2696. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Gosisanikkhepako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Gos1sanikkhepakattherassa apadanam pañcamam. 
--OooOOO-- 
206. Padapujakattherapadanam 


2697. Pabbate himavantamhi ahosim kinnaro tada, 
addasam viraJam buddham pitaramsimva? bhanumam. 


2698. Upetam tamaham” buddham vipassim lokanayakam, 
candanam tagarañcapl pade osiñcaham tada. 


2699. Ekanavute Ito kappe yam padam“abhipuJayim, 
dugsatim nabh1Janami pada'“puJayidam phalam. 


2700. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma PadapuJako thero ima gathayo abhasitthati. 
Päadapũijakattherassa apadänam chattham. 


--OOOOO-- 


 anuhomi - PTS. ” upetopi tađã - Syã; upetam mam tadã - PTS. 
° vitarasmlva - PTS. * padam - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Citakapujaka 


295. Ký Sự về Trưởng Lão GosIsanikkhepaka: 
2691. Sau khi rời khỏi cánh cổng của tu viện, tôi đã trải lót xương sọ của 
loài bò (ở con đường lầy lội). Tôi thọ hưởng nghiệp của mình; điều này 
là quả báu của nghiệp quá khứ. 

2692. (Tôi có) các loài ngựa dòng Sindhu thuần chủng có tốc độ của gió, 
có các phương tiện di chuyển nhanh chóng, tôi thọ hưởng tất cả (các) 
thứ này; điều này là quả báu của (việc trải lót) xương sọ của loài bò. 
26oa. Ôi hành động đã khéo được thực hiện bởi tôi ở thửa ruộng tốt là 
hành động tuyệt vời. Việc khác không có giá trị bằng một phần (mười 
sáu) so với hành động đã được thực hiện ở nơi Hội Chúng. 
2694. (Kể từ khi) tôi đã trải lót xương sọ của loài bò trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc trải lót. 
2695. (Trước đây) bảy mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Suppatitthita, là 
người độc nhất có quyền uy vĩ đại, là đấng Chuyển Luân Vương có oai 
lực lớn lao. 
2696. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão GosIsanikkhepaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão GosIsanikkhepaka là phần thứ năm. 

--ooO0O-- 
2oö. Ký Sự về Trưởng Lão Padapujaka: 
2697. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điểu ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như mặt trời có tia sáng màu 
vàng. 
2698. Khi đức Phật Vipassi đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy đi đến gần tôi, 
khi ấy tôi đã rải rắc trầm hương và luôn cả cỏ thơm ở bàn chân (Ngài). 
26oo. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bàn chân ấy trước đây chín mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường ở bàn chân. 
27oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Padapujaka? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Pädapjaka là phần thứ sáu. 
--ooOO0O-- 


1 Gosisanikkhepaka nghĩa là “vị đặt xuống (nikkhepaka) những cái sọ (s†sa) của loài 
bò (go).” 
 Padaptaka nghĩa là “vị cũng đường (pữjaka) ở bàn chân (pãđa).” 


435 


Khuddakamikaue Apadanapdli 1 Citakapujakquaggo 


297. Desakittakattherapadanam 
2701. Upasalhaka' namo ham ahosim brahmano tada, 
kananam vanamogalhamˆ lokaJettham” narasabham. 
2702. Disvana vandim“ padesu lokahutipatiggaham, 
pasannacittam mam ñatva buddho antaradhayatha. 


2703. Kanana abhinikkhamma buddhasetthamanussarim, 
tam desam kittayitvana kappam saggamhi modaham. 


2704. Dvenavute 1to kappe yam desamabhikittayim, 
duggatim nabh1JanamI kittanaya Idam phalam. 
2705. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Desakittako? thero Ima gathayo abhasitthati. 
Desakittakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
2o8. Saranagamaniyatherapadanam 
2706. Pabbate himavantamhi ahosim luddako aham, 
vipassim addasam buddham lokaJettham narasabham. 


2707. Upasitvana sambuddham veyyavaccamakasaham, 
saranañca upagacchim dipadindassa tadino. 


27o8. Ekanavute 1to kappe saranam yamagacchaham,? 

dugsatim nabh1JanamI1 saranagamanapphalam.” 
2709. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Saranagamaniyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Saranagamaniyattherassa apadänam at†thamam. 
--OooOOO-- 
2oo. Ambapindiyattherapadanam 

2710. Romaso nama namena danavo 1t vissuto, 

ambapindI maya dinn8ä? vipassissa mahesino. 


2711. Ekanavute Ito kappe yamambamadadim tada, 
duggatim nabhïjanami ambadanassidam phalam. 


! Upasalaka - Ma, PTS; Upasalhaka - Syã. ° saranam upagacchaham - Ma; 

“ vanamogayha - Syã. Saranam yamagacchaham - Sya. 
3]okanatham - Syã. 7 saranägamanapphalam - Ma, PTS; 
* vandi - Syã. saranaya idam phalam - Syä. 

” Desakittiko - Syã; Desakittiya - PTS. °® ambapindo mayä dinno - Syã. 
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2o7. Ký Sự vê Trưởng Lão Desakittaka: 
2701. 2702. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị Bà-la-môn tên Upasalhaka. Sau khi 
nhìn thấy bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đi sâu 
vào khu rừng rậm, tôi đã đảnh lễ vị thọ nhận các vật hiến cúng của thế 
gian ở hai bàn chân. Biết được tôi có tâm đã được tịnh tín, đức Phật đã 
biến mất. 
2703. Sau khi la khỏi khu rừng rậm, tôi đã tưởng nhớ đến đức Phật tối 
thượng. Sau khi tán dương khu vực ấy, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 
2704. (Kể từ khi) tôi đã tán dương khu vực ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 
2705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Desakittaka' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Desakittaka là phần thứ bảy. 
--OooOOO-- 

2o8. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya: 

2706. Tôi đã là người thợ săn ở ngọn núi Hi-mã-lạp. Tôi đã nhìn thấy 

đức Phật Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu. 
2707. Sau khi đi đến gặp bậc Toàn Giác, tôi đã làm công việc phục vụ. 
Và tôi đã đi đến nương nhờ đối với bậc Chúa Tể của loài người như thế 
ấy. 
27o8. (Kể từ khi) tôi đã đi đến nương nhờ trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đi 
đến nương nhờ. 
27oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saranagamaniya” đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Saranagamaniya là phân thứ tám. 
--0oOOO-- 
2oo. Ký Sự về Trưởng Lão Ambapindiya: 

2710. (Tôi đã là) người khổng lồ được nổi tiếng với tên là Romasa. Tôi 
đã dâng cúng một chùm trái xoài đến bậc Đại Ấn Sĩ VipassiI. 
2711. Kể từ khi tôi đã dâng cúng xoài trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
trái xoài. 
' Desakittaka nghĩa là “vị tán đương (kitaka) khu vực (desa).” 


* Saranagamaniua nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana), 
tức là đã quy y.” 
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2712. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ambapindiyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Ambapindiyattherassa apadãänam navamam. 
--OooOOO-- 

300. Anusamsavakattherapadanam 
2713. Pindaya caramanaham vipassim addasam Jinam, 
ulunkabhikkham' padasim? dipadindassa tadino. 


2714. Pasannacitto sumano abhivadesaham tada, 
anusamsavayIm buddham uttamatthassa pattiya. 


2715. Ekanavute ito kappe anusamsavayim aham, 
dugsatim nabh1Janam1 anusamsavanaphalam. 


2716. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Anusamsavako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Anusamsävakattherassa apadãänam dasamam. 
--OooOOO-- 
Uddanam: 


Citakam parichatto ca saddagosIsasantharam, 
padam padesam saranam ambo samsavako pI ca, 
sattal]Isa gathayo ganitayo vibhavIh1. 


Citakapijakavaggo tỉmsatimo. 
--ooOOO-- 


Atha vagsuddanam: 


Kanikaro hatthidado alambanudakasanam, 
tuvaram thomako ceva ukkhepam sIsupadhanam. 
Pannado citapuj] ca gathayo ceva sabbaso 

cattari ca satanTha ekapaññasameva ca. 
Pañcavisasata sabba dvasattati taduttarl, 

tisatam apadananam' ganita atthadassihI. 


Tatiyam satakam'ˆsamattam. 


--OOOOO-- 


' uluägabhikkham - Ma. ”timsa satanam padãnam - Syã. 
ˆ adäsim - Syã. * kanikãravaggadasakam - Ma. 
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2712. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ambapindiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ambapindiya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
3oo. Ký Sự về Trưởng Lão Anusamsavaka: 
2713. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Vipassl đang đi khất thực. Tôi 
đã dâng lên một vá thức ăn đến đấng Chúa Tể của loài người như thế 
ấy. 
2714. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã đảnh lễ và tôi đã 
ngợi ca đức Phật nhằm đạt đến mục đích tối thượng. 
2715. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca (đức Phật) trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc ngợi 
ca (đức Phật). 
2716. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Anusamsavaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Anusamsaävaka là phần thứ mười. 
--ooOOoo-- 
Phần Tóm Lược: 
Giàn hỏa thiêu, bông hoa san hô, chiếc lọng (trắng), tiếng động, việc 
trải lót xương sọ của loài bò, (vị đảnh lễ) bàn chân, (vị tán dương) khu 
vực, sự nương nhờ, trái xoài, và luôn cả vị ngợi ca (đức Phật); (tổng 
cộng) có bốn mươi bảy câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Citakapujaka là phẩm thứ ba mươi. 
--ooOOoo-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
Bông hoa kamikara, vị cúng dường voi, vật tựa (lưng), chỗ ngồi và nước, 
hạt fuuara nướng, vị tán dương, và luôn cả việc thảy lên (không trung), 
gối kê đầu, vị dâng cúng lá cây, và vị cúng dường lễ hỏa táng; toàn bộ 
các câu kệ ở đây là bốn trăm năm mươi mốt câu. 
Tất cả gồm có hai ngàn năm trăm và bảy mươi hai câu thêm vào đó nữa. 
(Tổng cộng) có ba trăm ký sự đã được tính đếm bởi các vị nhìn thấy sự 
lợi ích. 
Nhóm “Một Trăm” thứ ba được đây đủ. 
--ooOoo-- 


! Ambapindiua nghĩa là “vị liên quan đến chùm (pinđa) xoài (amba).” 
° Anusamsäuaka nghĩa là “vị ngợi ca (anusamnsauaka) đức Phật.” 


439 


XXXI. PADUMAKESARITYAVAGGO 


301. Padumakesariyattherapadanam 
2717. Isisanghe aham pubbe asim matangavarano, 
mahesinam pasadena padmakesaramokinim.' 


2718. PaccekaJinasetthesu dhutaragesu tadisu, 
tesu cittam pasadetva kappam saggamhi modaham. 


2719. Ekanavute Ito kappe kesaram okirim tada, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayidam? phalam. 


2720. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Padumakesaryo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Padumakesariyattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
302. Sabbagandhiyattherapadanam 


2721. Gandhamalam maya dinnam vipassissa mahesIno, 
adasim uJubhutassa koseyyam vatthamuttamam. 


2722. Ekanavute 1to kappe yam gandhamadadim” pure, 
dugsgatim nabh1JanamI gandhadanassidam phalam. 


2723. Ito pannarase kappe sucelo“ nama khattiyo, 
sattaratanasampamno cakkavattI mahabbalo. 


2724. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sabbagandhiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Sabbagandhiyattherassa apadanam dutiyam. 
--ooO0O-- 
303. Paramannadäayakattherapadanam 


2725. KanIkaram ˆva Jotantam udayantam va bhanumam, 
vipassimaddasam buddham lokaJettham narasabham. 


2726. AñJalimpaggahetvana abhinesim? sakam gharam, 
abhinetvana° sambuddham paramannam adasaham. 


! Dadumakesaramokirim - Syã, PTS. * suvelo - Syã. 
 pupphapijãyidam - PTS. ” atinesim - PTS, Sĩ Mu. 
3 vatthamadadim - Ma, PTS, Sĩ Mu. ° atinetväana - PTS, Sĩ Mu. 


440 
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301. Ký Sự vê Trưởng Lão Padumakesariya: 

2717. Trong thời quá khứ, tôi đã là con voi ở hội chúng các vị Ẩn SI. Do 
niềm tịnh tín, tôi đã rải rắc nhụy của hoa sen đến các bậc Đại Ấn Sĩ. 
2718. Các đấng Chiến Thắng Độc Giác tối thượng là những vị có các ái 
đã được giũ bỏ như thế ấy. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở các vị 
ấy, tôi đã sướng vui ở cối trời một kiếp. 
271o. Kể từ khi tôi đã rải rắc nhụy hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
272o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumakesariya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Padumakesariya là phần thứ nhất. 

--ooOOO-- 
302. Ký Sự vê Trưởng Lão Sabbagandhiya: 
2721. Tôi đã dâng cúng tràng hoa có hương thơm đến bậc Đại Ẩn Sĩ 
Vipassl. Tôi đã dâng cúng tấm vải thượng hạng bằng tơ lụa đến bậc có 
bản thể chính trực 
2722. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng vật thơm trước đây trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của việc dâng cúng vật thơm. 
2723. Trước đây mười lăm kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Sucela, là 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2724. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sabbagandhiyaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sabbagandhiya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

303. Ký Sự về Trưởng Lão Paramannadayaka: 
2725. Tôi đã nhìn thấy đức Phật Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như cây kamikara đang cháy sáng, tợ như 
mặt trời đang mọc lên. 

2726. Tôi đã chắp tay lên và đã rước Ngài về nhà của mình. Sau khi đã 
rước đấng Toàn Giác (về nhà), tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng. 


! Padumakesaria nghĩa là “vị liên quan đến việc rải rắc nhựy (kesara) sen hồng 
(paduma).” 

° Sabbagandhiua nghĩa là “vị liên quan đến tất cả (sabba) các loại hương thơm 
(gandha).” 
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2727. Ekanavute 1to kappe paramannam dadim' tada, 
dugsatim nabh1Janaml paramannassidam phalam. 


2728. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Paramannadayako thero Ima gathayo 
abhasitthat. 
Paramannadayakattherassa apadanam tatiyam. 
--ooOOO-- 
304. Dhammasaññakattherapadanam 
272o. Vipassino bhagavato mahabodhimaho ahu, 
rukkhatthe yeva sambuddhe' lokaJetthe narasabhe.? 


2730. Bhagava tamhi samaye bhikkhusanghapurakkhato, 
catusaccam pakaseti vacasabhimudirayam. 


2731. Sankhittena ca desento vittharena ca desayam,' 
vIivattacchado sambuddho nibbapesi mahãaJanam. 


2732. Tassaham dhammam sutvana lokaJetthassa tadino, 
vanditva satthuno pade pakkami” uttaramukho. 


2733. Ekanavute I1to kappe yam dhammamasunim tada, 

duggatim nabh1janami dhammasaññayidam° phalam. 
2734. Tettimsamhi Ito kappe eko asim” mahIpati, 

sutava nama namena cakkavattI mahabbalo. 
2735. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Dhammasaññako thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Dhammasaññakattherassa apadãänam catuttham. 
--ooOOO-- 
305. Phaladayakattherapadanam 

2736. Bhag1rathinaditire ahosi assamo tada, 

tamaham assamam gacchim? phalahattho apekkhava,° 


2737. Vipassim tattha addakkhim pItaramsim va bhanumam, 
yam me atthi phalam sabbam adasim satthuno aham. 


1 Daramannamadim - Ma, Syã; ° đhammasavassidam - Ma; 
paramannam adadim - PTS. dhammasavanassidam - Syã; 

ˆ rukkhatthasseva sambuddho - Ma, Syã, PTS. dhammadanass idam - PTS. 

”]okajettho naräsabho - Ma, Syä, PTS. 7 asi - Sya, PTS. 

* desayi - Syã. ° assamagañchim - Syä. 

” pakkãmim - Ma, PTS. ° asekkhava - Syã; apekhava - PTS, Sĩ Mu. 
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2727. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thực thượng hạng trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của vật thực thượng hạng. 
2728. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Paramannadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Paramannadayaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 

304. Ký Sự vê Trưởng Lão Dhammasaññaka: 
272o. Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề của đức Thế Tôn Vipassi đúng vào 
lúc đấng Toàn Giác, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu 
đang ngự ở cội cây. 

2730. Vào thời điểm ấy, được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu, đức 
Thế Tôn (đã) công bố về Bốn Sự Thật, trong lúc thốt lên với lời nói 
hùng tráng. 
2731. Trong khi thuyết giảng một cách giản lược và trong khi thuyết 
giảng một cách chỉ tiết, đấng Toàn Giác, bậc đã phơi bày điều bị che 
lấp, đã giúp cho đám đông dân chúng thành tựu Niết Bàn. 
2732. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã ra 
đi, mặt hướng phía bắc. 
2733. Kể từ khi tôi đã lắng nghe Giáo Pháp trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về Giáo Pháp. 
2734. Trước đây ba mươi ba kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Sutava, là đấng Chuyển Luân Vương có oal lực lớn lao. 
2735. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhammasaññaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Dhammasaññaka là phân thứ tư. 

--ooOOO-- 

305. Ký Sự về Trưởng Lão Phaladayaka: 
2736. Lúc bấy giờ, đã có khu ẩn cư ở bờ sông BhagrrathI. Có sự mong 
cầu, tôi đã đi đến khu ẩn cư ấy, tay cầm trái cây. 
2737. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy (đức Phật) Vipass1 tợ như mặt trời 
có tia sáng màu vàng. Tôi đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư tất cả trái cây 
mà tôi có. 
1 Paramannadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) vật thực (anna) thượng hạng 


(paramgd).” 
* Dhammasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saãñaka) về Giáo Pháp (đdhamma).” 
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2738. Ekanavute Ito kappe yam phalam adadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


2730. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Phaladayako thero ima gathayo abhasitthatI. 
Phaladayakattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
306. Sampasadakattherapadanam 


2740. Namo te buddhavrratthu viIppamuttosi sabbadhi, 
vyasanam hiï' anuppatto tassa me saranam bhava. 


2741. Siddhattho tassa vyakasi loke appatipugsalo, 
mahodadhisamo sangho appameyyo anuttaro. 


2742. Tattha tvam viraJe khette anantaphaladayake, 
sanghe cittam pasadehi” sub1jam vapl” ropaya. 


2743. Idam vatvana sabbaññu lokaJettho narasabho, 
mamevam anusasitva vehasam nabhamuggamI." 


2744. Aciram gatamattamh!° sabbaññumhi narasabhe, 
maranam samanuppatto tusitam upapajJaham. 


2745. Tadaham viraJe khette anantaphaladayake, 
sanghe cittam pasadetva kappam saggamhi modaham. 


2746. Catunavute 1to” kappe pasadamalabhim tada, 
dugsatim nabh1JanamI pasadassa Idam phalam. 


2747. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sampasadako' thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Sampasäadakattherassa apadaänam chattham. 


--ooOOO-- 
! byasanamhi - Ma, Syã. * mameva - Ma. ° satamaggamihi - PTS. 
ˆ pasadetvä - Ma. ” vehäsatalamuggami - Syä. 7 catunnavutito - Ma. 
3 subijam väpa - Ma; sukhi bïjañ ca - PTS. ° sampasädiko - Syã. 
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2738. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
273o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phaladayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phaladayaka là phần thứ năm. 
--0oOOO-- 
306. Ký Sự vê Trưởng Lão Sampasadaka: 

2740. Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lẽ Ngài! Ngài đã được giải 
thoát về mọi phương diện. Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài 
hãy là nơi nương nhờ của con đây. 
2741. Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, đã chú 
nguyện cho tôi đây rằng: “Hội Chúng là uô thượng, không thể đo 
lường, sánh bằng biển lớn. 
2742. Ngươi hãu làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng 
không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả uô cùng tận. Ngươi đã gieo 
hạt giống tốt, ngươi hãu trồng tỉa ở tại nơi ấu.” 
2743. Sau khi nói xong điều này, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế, 
đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, đã 
bay lên khoảng không ở bầu trời. 
2744. Khi bậc Toàn Tri, đấng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu, 
tôi đã gần kề sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đấu Suất. 
2745. Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa 
ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, tôi đã 
sướng vul ở cõi trời một kiếp. 
2746. Kể từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm 
tịnh tín. 
2747. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sampasadaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sampasäadaka là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 


1 Phaladãuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây (phala).” 
° Sampasädaka nghĩa là “vị tự tạo niềm tin (pasãdaka) cho chính mình (sam).” 
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307. Arãämadãayakattheräpadãänam 


2748. Siddhatthassa bhagavato aramo ropito maya,' 
sandacchayesu” rukkhesu upasantesu? pakkhisu. 


2749. Addasam viraJam buddham ahutinam patiggaham, 
aramam atinamesim lokaJettham narasabham. 


2750. Hattho hatthena cittena phalam pupphañcadasaham,' 
tato Jatappasado va? tam vanam° parinamayim. 


2751. Buddhassa yamidam dasim vippasannena cetasa, 
bhave nibbattamanamhi nibbattati phalam mama. 


2752. Catunavute Ito kappe yamaramam dadim” tada, 
duggatim nabh1Janami aramassa Idam phalam. 

2753. Sattatimse Ito kappe sattasum mudusitala, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2754. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam äyasmaä Aramadayako thero ima gathãyo 
abhasitthau. 
Arämadäyakattherassa apadãnam sattamam. 
--0oOOO-- 
308. Anulepadayakattherapadanam 

2755. Atthadassissa munino addasam savakam aham, 

navakammam karontassa sImaya upagacchaham. 
2756. Nitthite navakamme ca anulepamadasaham, 

pasannacitto sumano puññakkhette anuttare. 
2757. Attharase kappasate yam kammamakarim tada, 

dugsgatim nabh1JanamIl anulepassidam phalam. 
2758. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Anulepadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Anulepadayakattherassa apadänam atthamam. 
--O0oOOO-- 

 mama - Syã. ” padãdo ca - Sya, PTS, Sĩ Mu. 
° sTtracchãdesu - Syã. ° tam dãnam - Syã, PTS. 
” upavattesu - PTS.  vam ãramamadam - Ma, Syã. 


* phalam pupphamadasaham - Ma. 
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3o7. Ký Sự vê Trưởng Lão Arämadäyaka: 

2748. Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng trong 
khi các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc. 
274o. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng. Tôi đã bàn giao tu viện đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu. 
2750. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã dâng cúng trái cây và 
bông hoa. Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên, tôi đã chuyển giao 
khu rừng ấy. 
2751. Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch 
(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi trong khi tôi tái sanh vào cối hữu. 
2752. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tu viện trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của tu viện. 
2753. Trước đây ba mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Mudusitala đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
2754. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Aramadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Arãmadäyaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
3o8. Ký Sự về Trưởng Lão Anulepadayaka: 

2755. Tôi đã nhìn thấy vị Thinh Văn của bậc Hiền Trí AtthadassI. Trong 
khi vị ấy đang xây dựng công trình mới ở trong khuôn viên (tu viện), tôi 
đã đi đến gần (nơi ấy). 
2756. Và khi công trình mới đã được hoàn thành, với tâm tịnh tín với ý 
vui mừng ở Phước Điền vô thượng, tôi đã dâng cúng lớp vữa tô. 
2757. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của lớp 
vữa tô. 
2758. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Anulepadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Anulepadayaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 


! Aramadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) tu viện (arãma).” 
ˆ Anulepadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) vữa tô (anulepa).” 
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309. Buddhasaññakattherapadanam 
2759. Udentam sataramsim va pItarasim' va bhanumam, 
vanantaragatam santam lokaJettham narasabham. 
276o. Addasam supInantena siddhattham lokanayakam, 
tattha cItam pasadetva sugatim upapaJJaham. 
2761. Catunavute Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsgatim nabh1JanamI buddhasaññayIdam phalam. 
2762. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Buddhasaññako? thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Buddhasaññakattherassa apadänam navamam. 
--ooOOO-- 
310. Pabbharadayakattherapadanam 
2763. Piyadassino bhagavato pabbharo sodhito maya, 
ghatakañca upatthasim paribhogaya tadino. 
2764. Tam me buddho viyakasI piyadassi mahamuni, 
sahassakando satabhendu” dhaJalu haritamayo. 


2765. Nibbattissati so yupo ratanañca anappakam, 
pabbharadanam datvana kappam saggamhi modaham. 


2766. Ito battimsakappamhi susuddho nama khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2767. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Pabbharadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pabbharadayakattherassa apadänam dasamam. 
--ooOOO-- 


Uddanam: 


Kesaram gandhamannañca dhammasaññl phalena ca, 
pasadaramaday! ca lepako buddhasaññako, 
pabbharado ca gathayo ekapaññasa'" kittita. 
Padumakesariyavagzgo° ekatimsatimo. 
--O0oOOO-- 


! ptaramsim - Ma; pitaramsi - Syã; vitaramsam - PTS. Ý“subuddho - Sya. 
ˆ Buddhasaññiko - Syã. ” ekũnapaññãsa - PTS. 
” satagendu - Syã. ° Padumakesaravagso - Ma, Sĩ Mu. 
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309. Ký Sự vê Trưởng Lão Buddhasaññaka: 
2759. 276O. Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, tợ như 
mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt trời có tia sáng màu vàng, đang đi 
vào bên trong khu rừng. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, 
tôi đã sanh lên nhàn cảnh. 
2761. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 
2762. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Buddhasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Buddhasaññaka là phân thứ chín. 
--ooOOoo-- 
310. Ký Sự vê Trưởng Lão Pabbharadayaka: 
2763. Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ dành cho đức Thế Tôn 
Piyadassl. Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị (Phật) như 
thế ấy. 
2764. 2765. Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassl, đã chú nguyện về 
việc ấy cho tôi rằng: “Tòa lâu đài ấu có một ngàn khu uực, có một trăm 
quả cầu tròn, được trang hoàng uới những lá cờ, được làm uới rmnàu 
lục, uà châu báu không phỏi là ít sẽ được sanh lên (cho ngươỷ).” Sau 
khi dâng cúng vật thí là sườn núi, tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp. 
2766. Trước đây 32 kiếp, (tôi đã là) vị Sát-đế-ly tên Susuddha, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2767. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Pabbharadayaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pabbharadayaka là phần thứ mười. 
--ooOoo-- 
Phần Tóm Lược: 
Tua nhụy, vật thơm, và vật thực, vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và 
(cúng dường) bằng trái cây, niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, lớp 
vữa tô, vị suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; (tống cộng) 
có năm mươi mốt câu kệ đã được thuật lại. 
Phẩm Padumakesariya là phẩm thứ ba mươi mốt. 
--ooOOoo-- 


' Buddhasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật (buddha).” 
* Pabbhãradauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) sườn núi (pabbhaãra).” 
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XXXII. ARAKKHADAYAKAVAGGO 
311. Arakkhadäyakattheraäpadãnam 


2768. Dhammadassissa munino vati karapita maya, 
arakkho ca maya dinno dipadindassa' tadino. 


2769. Attharase kappasate yam kammamakarim tada, 
tena kammavisesena" patto me asavakkhayo. 


2770. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Arakkhadayako thero ima gathãyo abhasitthaii. 
Arakkhadäyakattherassa apadãnam pathamam. 
--OooOOO-- 

312. Bhojanadayakattherapadanam 


2771. SuJato salalatthrva sobhañJanamIvugsato, 
Iindalatthirivakase virocati sadã Jino. 


2772. Tassa devatidevassa vessabhussa mahesino, 
adasim bhoJanamaham vippasannena cetasa. 


2773. Tam me buddho anumodl sayambhu aparajIto, 
“bhave nibbattamanamhi phalam nibbattatu tava. ? 


2774. Rkatimse' Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi bhoJanassa Idam phalam. 


2775. PañcavIse Ito kappe eko asim amittabho,” 
sattaratanasampanmno cakkavattI mahabbalo. 


2776. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma BhoJanadayako thero ima gathayo abhasitthati. 
Bhojanadayakattherassa apadanam dutiyam. 
--ooOOO-- 

313. Gatasaññakattherapadanam 


2777. Akase ca° padam natthi ambare anilañjase, 
siddhatham Jinamaddakkhim gacchantam tidivangane.” 


2778. Anileneritam disva sammasambuddhacIvaram, 
vitti me tavade Jatam”? disvana gamanam mune.° 


! đvipadindassa - Ma. ” asim amittako - Ma, Syã; äsi Amittabhä - PTS. 
“kammävasesena - Sya, PTS. °“äkãseva - Ma, Syä,PTS.  tidivanganam - Syã, PTS. 
”tavam - PTS. ® vitti mamahu tãvade - Ma; vitti me pãhunã tãva - Syã; 
“ekattimse - Ma,Syã. — vitti me tãvade jãta- PTS. ° munim - Ma. 
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311. Ký Sự vê Trưởng Lão Arakkhadayaka: 

2768. Hàng rào đã được tôi cho xây dựng đến bậc Hiền Trí 
Dhammadass1. Và sự bảo vệ đã được tôi dâng cúng đến bậc Chúa Tể của 
loài người như thế ấy. 
276o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một ngàn tám 
trăm kiếp, do tính chất đặc biệt của nghiệp ấy tôi đã đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. 
277o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Arakkhadayaka! đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Arakkhadäyaka là phần thứ nhất. 
--ooQÒOO-- 
312. Ký Sự về Trưởng Lão Bhojanadayaka: 

2771. Đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng tợ như cây sala non trẻ 
đã được mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañjana đã vươn cao, tợ như tia 
sét ở trên bầu trời. 
2772. Với tâm ý trong sạch, tôi đã dâng cúng vật thực đến bậc Đại Ấn Sĩ 
Vessabhu, vị Trời của chư Thiên ấy. 
2773. Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ 
về vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng: “Trong khi (ngươi) tái sanh uào 
cõi hữu, mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.” 
2774. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của vật thực. 
2775. Trước đây hai mươi lăm kiếp, tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2776. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão BhoJanadayaka'ˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bhojanadäyaka là phần thứ nhì. 
--ooQÒOoOo-- 
313. Ký Sự vê Trưởng Lão Gatasaññaka: 

2777. Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang di chuyển ở 
khoảng không của cối trời. Và không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu 
trời, ở trên không trung, ở lớp khí quyển. 
2778. Sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí và nhìn thấy y 
của đấng Chánh Đăng Giác bị lay động bởi làn gió, niềm hạnh phúc đã 
lập tức sanh khởi đến tôi. 


! Arakkhadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) sự bảo vệ (ãärakkha).” 
ˆ Bhojanadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) vật thực (bhojana).” 
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277o. Catunavute 1to kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhasaññayIdam phalam. 


278o. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Gatasaññako thero Ima gathayo abhasitthaui. 
Gatasaññakattherassa apadänam tatiyam. 
--OooOOO-- 
314. Sattapadumiyattherapadanam 


2781. NadIkule vasamaham nesado nama brahmano, 
satapattehi puppheh1 sammaJjJitvana assamam. 


2782. Suvannavannam sambuddham siddhattham lokanayakam, 
disva vanena' gacchantam haso me upapaJJatha.? 


2783. Paccuggantvana sambuddham lokaJettham narasabham, 
assamam atinametva JalaJaggehi okirim. 


2784. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhiropayIm,? 
duggatim nabh1janamIi buddhapuJayIdam“ phalam. 


2785. Ito tesattame kappe caturo padapavara, 
sattaratanasampanna cakkavatti mahabbala. 


2786. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sattapadumiyo thero Ima gathayo abhasitthati. 
Sattapadumiyattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 

315. Pupphasanadayakattherapadanam 


2787. Suvannavannam sambuddham sataramsim va” bhanumam, 
avidurena gacchantam siddhattham aparajitam. 


2788. Tassa paccuggamitvana pavesetvana assamam, 
pupphasanam maya dinnam vippasannena cetasa. 


278o. AñJalimpaggahetvana vedaJato tada aham, 
buddhe cittam pasadetva tam kammam°Ê parIinamayim. 


27oo. Yam me atthi katam puññam sayambhumhaparajite,” 
sabbena tena kusalena vimalo homI sasane. 


! đisvã nabhena - Ma, Sĩ Mu; * buddhasaññãyidam - PTS. 
disva 'va vane - PTS. ” pitaramsimva - Ma; sataramsrva - Syä, PTS. 

ˆ ndapajjatha - PTS. ° kammantam - Syä, PTS. 

3 abhipiijayim - Syã, PTS. ” sayambhum aparäjite - Sya. 
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277o. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
278o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gatasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 
314. Ký Sự về Trưởng Lão Sattapadumiiya: 

2781. Tôi là vị Bà-la-môn tên NÑesada sống ở bờ sông. Tôi đã quét dọn 
khu ẩn cư bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh. 
2782. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Siddhattha có màu da vàng chói, đang di chuyển qua khu rừng, niềm 
vui đã sanh khởi đến tôi. 
2783. Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng Trưởng Thượng của 
thế gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước (Ngài) về khu ẩn cư và đã rải rắc 
(đến Ngài) với những đóa hoa sen hạng nhất. 
2784. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2785. Trước đây bảy mươi ba kiếp, bốn vị (cùng tên) Padapavara đã là 
các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai 
lực lớn lao. 
2786. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapadumiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 

315. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphasanadayaka: 
2787. Đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại, có màu da 
vàng chói tợ như mặt trời có trăm tia sáng, đang đi ở không xa. 

288. Tôi đã đi ra tiếp đón và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư. Với tâm ý 
trong sạch, tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa. 

278o. Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi tôi đã chắp tay lên. Sau khi làm 
cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: 
27oo. “Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đấng Tự Chủ bậc 
không bị đánh bại, do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấu, mong rằng tôi 
được uô nhiễm ở trong Giáo Pháp.” 


! Gatasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về đức Phật đã đi qua (gafa).” 
° Sattapadumiua nghĩa là “vị liên quan đến bảy (satta) đóa sen hồng (paduma).” 
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2701. Catunavute Ito kappe pupphasanamadam tada, 
dugsgatim nabh1JanamI pupphasanassidam phalam. 


2702. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pupphasanadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Pupphäsanadayakattherassa apadanam pañcamam. 
--OooOOO-- 
316. Asanatthavikattherãäpadãnam 


27o3. Cetiyam uttamam nama sikhino lokabandhuno, 
arañãñe Irine' vane andhahindamaham? tada. 


2794. Pavana nikkhamitvana" dittham sihasanam maya, 
ekamsam añJalim katva thavissam lokanayakam. 


27o5. Divasabhagam thavitvana buddham lokagganayakam, 
hattho hatthena cittena Imam vacamudrrayIm. 


27o6. “NÑamo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
sabbaññusi mahavrra lokaJettha narasabha.” 


27o7. Abhitthavitva sikhinam nimittakaranenaham, 
asanam abhivadetva pakkamï” uttaramukho. 


27o8. Ekatimse Ito kappe santhavim° vadatam varam, 
dugsatim nabh1Janami thomanaya Idam phalam. 


27oo. SattavIse Ito kappe atulya” satta assu' te, 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


28oo. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Asanatthaviko° thero ima gathãyo abhäasitthãtHi. 


Asanatthavikattherassa apadãnam chattham. 


--ooOOO-- 
!irne - Ma; vivane - Syã, PTS. ° vam thavim - Ma. 
 anvahindämaham - Syã. ” atula - Ma. 
3 nikkhamantena - Ma, Syä, PTS. ở äsu - Ma, Syã. 
* santhavim - Ma, Syã. ° Asanasanthaviko - Ma. 
5 


pakkamim - Sya, PTS. 


454 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Arakkhadauaka 


27o1. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của chỗ ngồi bằng bông hoa. 
27o2. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphasanadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão Pupphäsanadayaka là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 
316. Ký Sự vê Trưởng Lão Äsanatthavika: 
2793. Ngôi bảo tháp của đấng quyến thuộc thế gian Sikhi tên là Uttama. 
Lúc bấy giờ, tôi đã mò mãm lang thang ở trong khu rừng hoang vắng. 


2794. Sau khi lìa khỏi khu rừng bao la, tôi đã nhìn thấy ngôi bảo tọa sư 
tử. Tôi đã khoác y một bên vai, đã chắp tay lên, và đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian. 


27o5. Sau khi đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian, 
hết một khoảng thời gian trong ngày, (tôi đã) trở nên mừng rỡ, với tâm 
mừng rỡ tôi đã thốt lên lời nói này: 

27o6. “Bạch đãng Siêu Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Tối Thượng 
Nhân, con kính lễ Ngài! Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Trưởng 
Thượng của thếgtan, bạch đấng Nhân Ngưu, Ngài là đống Toàn Tri.” 


27o7. Bằng cách lấy Ngài làm đối tượng, tôi đã ngợi ca đức Phật Sikhi 
và đã đảnh lễ ngôi bảo tọa, sau đó tôi đã ra đi, mặt hướng phía Bắc. 
27o8. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đấng cao quý trong số các vị đang 
thuyết giảng trước đây ba mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ 
cảnh; điều này là quả báu của việc ca ngợi. 
27oo. Trước đây hai mươi bảy kiếp, bảy vị (cùng) tên Atulya ấy đã là các 
đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
28oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Asanatthavika? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Asanatthavika là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 


! Pupphãsanadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) chỗ ngồi (ãsana) bằng bông 
hoa (puppha).” 
ˆ Asanatthauika nghĩa là “vị ngợi ca (thauikg) ngôi bảo tọa (ãsang).” 
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317. Saddasaññakattherapadanam 
2801. Sudassano mahaviro desento amatam padam, 
parIvuto savakehI vasati gharamuttame. 
2802. Taya vacaya madhuraya sanganhati' mahaJanam, 
ghoso ca vipulo asi asamso devamanuse.? 
28o3. NÑigghosasaddam sutvana siddhatthassa mahesino, 
sadde cittam pasadetva avandim lokanayakam. 
28o4. Catunavute Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhasaññayIdam phalam. 
2805. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Saddasaññako thero Ima gathayo abhasitthaLi. 
Saddasaññakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 


318. Tỉiramsiyattherapadanam 
28o6. Kesarim abhijatamva aggikkhandhamva pabbate, 
obhasentam disa sabba? siddhattham pabbatantare. 


28o7. Surlyassa ca alokam candalokam tatheva ca, 
buddhalokañca disvana vitti* me udapaJJatha.° 


28o8. Tayo aloke disvana buddhañca? savakuttamam, 
ekamsam aJinam katva santhavim lokanayakam. 

28oo. Tayo hi alokakara loke lokatamonuda, 
cando ca suriyo cap1 buddho ca lokanayako. 

2810. Opammamupadassetva” kittito me mahamunI, 
buddhassa vannam kittetva kappam saggamhi modaham. 

2811. Catunavute ito kappe yam buddhamabhikittayIm, 
duggatim nabh1Janami kittanaya Idam phalam. 

2812. Ekasatthimhito kappe eko ñanadharo"? ahu, 
sattaratanasampamno cakkavatti mahabbalo. 

2813. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Tiramsiyo thero ima gathayo abhasitthati. 
Tiramsiyattherassa apadaänam atthamam. 


--ooOOO-- 
' sanganhanta - PTS; 3 disaäsinnam - Syã. * pĩti - Syã. 
sanganhante - Sĩ Mu. ” upapajjatha - Syã, PTS, SI Mu. 
? ãsIso devamänuse - Ma; ° sambuddham - Ma; disvãna - Syã. 
äsi so devamanuse - Sy8; ”opamam upadassetvä - Syã; 
sadevamanusena so - PTS. opamam upadamsetva - PTS. ñãnavaro - Syã. 
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317. Ký Sự về Trưởng Lão Saddasaññaka: 

28O1. Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử, đấng Đại Hùng có vóc 
dáng tốt đẹp, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà 
tối thượng. 
28o2. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài (đã) thu hút đám đông dân 
chúng. Lời giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại. 
28oa. Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ấn Sĩ 
Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh 
lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
28o4. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
28os. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 


318. Ký Sự vê Trưởng Lão Tiramsiya: 
28o6. (Tôi đã nhìn thấy đức Phật) Siddhattha đang chiếu sáng tất cả 
các phương ở trong vùng đồi núi, tợ như con sư tử đã được sanh ra cao 
quý, tợ như khối lửa ở ngọn núi. 
2807. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đức Phật, ánh sáng của mặt trời, 
và tương tợ như thế ấy ánh sáng của mặt trăng, niềm hạnh phúc đã 
sanh khởi đến tôi. 
28o8. Sau khi nhìn thấy ba loại ánh sáng, tôi đã khoác tấm da dê một 
bên vai và đã ngợi ca đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, bậc Tối 
Thượng của các vị Thinh Văn. 
28oo. Bởi vì ở thế gian có ba nguồn ánh sáng xua đuổi bóng tối ở trên 
đời là mặt trăng, mặt trời, và đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 
281o. Tôi đã trình bày ví dụ so sánh và đã tán dương bậc Đại Hiền Trí. 
Sau khi tán dương vẻ đẹp của đức Phật, tôi đã sướng vui ở cõi trời một 
kiếp. 
2811. Kể từ khi tôi đã tán dương đức Phật trước đây o4 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán dương. 
2812. Trước đây ó1 kiếp, tôi đã là vị độc nhất tên Ñanadhara, là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2813. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Tiramsiya? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Tiramsiya là phần thứ tám. 
--ooOOoo-- 


! Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
* Tiramsiua nghĩa là “vị liên quan đến ba (fï) nguồn ánh sáng (ramsi).” 
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Khuddakanikaue Apadanapd]ï 1 Arakkhadauakquaggo 


319. Kandalipupphiyattherapadanam 
2814. Sindhuya nadliya tire ahosim kassako tada, 
parakammayane yutto parabhattam apassito. 
2815. Sindhumanucaranto “ham siddhattham jinamaddasam, 
samadhina nisinnamva' satapattamva pupphitam. 
2816. Satta kandalipupphanï vante chetvanaham tada, 
matthake abhiropesim buddhassadiccabandhuno. 


2817. Suvannavannam sambuddham anukule samahitam, 
tidha pabhinnamatangam kuñJaramva durasadam. 


2818. Tamaham upagantvana nipakam bhavitindriyam, 
añjalim paggahetvana avandim satthuno aham. 


2819. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
282o. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kandalipupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Kandalipupphiyattherassa apadanam navamam. 
--OooOOO-- 
32o. Kumudamaliyattherapadanam 
2821. Usabham pavaram viram mahesim vIjJitavinam, 
vipassinam mahaviram abhiJatamva kesarim. 
2822. Rathiyam patipaJJantam ahutinam patiggaham, 
gahetva kumudam malam buddhasettham samokirim. 
2823. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 
2824. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kumudamaliyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kumudamaliyattherassa apadanam dasamam. 


--ooOOO-- 
Uddanam: 
Arakkhado bhojanado gatasaññ1 padumiyo, 
pupphasan1 santhaviko saddasaññI tiramsiko, 
kandaliko kumudl ca sattapaññasa gathaka. 
Arakkhadäyakavaggo battimsatimo. 


--OOOOO-- 


! ca - Syã. ° sattakam nãlipupphãni - Syã; sattakadalipupphäni - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Arakkhadauaka 


319. Ký Sự về Trưởng Lão Kandalipupphiya: 
2814. Lúc bấy giờ, tôi đã là người nông dân ở bờ sông Sindhu. Tôi bị 
vướng bận trong việc quán xuyến công việc của người khác và (sống) lệ 
thuộc vào vật thực của người khác. 
2815. Trong lúc đi dọc theo sông Sindhu, tôi đã nhìn thấy đấng Chiến 
Thắng Siddhattha đang ngồi thiền định tợ như đóa hoa sen đã nở rộ. 
2816. Khi ấy, tôi đã ngắt bảy bông hoa kandali ở cuống hoa. Tôi đã 
dâng lên ở đỉnh đầu của đức Phật, đấng quyến thuộc của mặt trời. 
2817. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, được định tĩnh trong (đề 
mục) thích hợp, tợ như loài voi rmatanga (đến tuổi) bị tiết dục ở ba nơi 
khó mà tiếp cận. 
2818. Sau khi đi đến gần vị (có tính) cẩn trọng có (các) giác quan đã 
được tu tập ấy, tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ bậc Đạo Sư. 
281o. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
282o. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kandalipupphiya đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kandalipupphiya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
32zo. Ký Sự về Trưởng Lão Kumudamaliya: 
2821. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Đại Hùng Vipassl, vị Anh Hùng ưu tú, 
quý cao, bậc Đại Ẩn Sĩ có sự chinh phục, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý. 
2822. Khi bậc thọ nhận các vật hiến cúng đang bước đi ở đường lộ, tôi 
đã cầm lấy tràng hoa kurnuda và đã rải rắc đến đức Phật tối thượng. 
2823. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2824. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kumudamaliya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kumudamaliya là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
Vị dâng cúng sự bảo vệ, vị dâng cúng vật thực, vị có sự suy tưởng về đức 
Phật đã đi qua, vị liên quan đến đóa hoa sen, vị có chỗ ngồi bằng bông 
hoa, vị ca ngợi, vị có sự suy tưởng về âm thanh, ba loại hào quang, vị có 
hoa kandali, vị có hoa kumuda, (tổng cộng) có năm mươi bảy câu kệ. 
Phẩm Arakkhadäyaka là phẩm thứ ba mươi hai. 
--OooOOO-- 


! Kuưnudamaliua nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (mala) kumuda.” 
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XXXIHL. UMMAPUPPHTIYAVAGGO 


321. Ummapupphiyattherapadanam 
2825. Samahitam samapannam siddhatthamaparaJitam, 
samadhina upavittham addasaham' naruttamam. 


2826. Ummapuppham° gahetvana buddhassa abhiropayim,? 
sabbe puppha ekasisa uddhavanta ađhomukha. 


2827. Sucitta viya ti†thante akase pupphasanthare,° 
tena cittappasadena tusitam upapaJJjaham. 


2828. Catunavute 1to° kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

282o. Pañcapaññasito kappe eko asim” mahIpatl, 
samantacchadano nama cakkavattI mahabbalo. 


2830. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ummapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Ummäpupphiyattherassa apadanam pathamam. 
--OooOOO-- 
322. Pulinapujakattherapadanam 
2831. Kakudham vilasantamva nisabhaJaniyam yatha, 
osadhimva? virocantam obhasantam” narasabham. 


2832. AñJalim paggahetvana avandim satthuno aham, 
sattharam parivannesim sakakammena tosito.'" 


2833. Susuddham pulinam gayha'"' gatamagse samokirim, 
ucchangena gahetvana vipassissa mahesino. 


2834. Tato upaddhapulinam vippasannena cetasa, 
divavihare osiñeIm dipadindassa tadino. 

2835. Ekanavute Ito kappe pulinam yamasiñcaham, 
dugsatim nabh1JanamI pulinassa Idam phalam. 

2836. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma PulinapuJako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Pulinapujakattherassa apadänam dutiyam. 


--0oOOO-- 
' addasäsim - Sya. ” pupphasanthara - Ma, Syã,PTS. ”obhãsentam - PTS. 
“umãpuppham - Ma.  °catunnavutito - Ma. '° tosayim - Ma, Syã. 
”abhipijayim-Sya.  ”ãsi- Syã, PTS. !! zayham - Syã. 
8 


*“ uddhamvantä - Ma. osadhiva - Syä, PTS. 
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XXXIIIL PHẨM UMMÄPUPPHIYA: 
321. Ký Sự về Trưởng Lão Ùmmapupphiya: 

2825. Tôi đã nhìn thấy đấng Tối Thượng Nhân, bậc không bị đánh bại 
Siddhattha đã được định tĩnh, đã được đạt đến, và đã nhập vào thiền 
định. 
2826. Tôi đã cầm lấy bông hoa uưnma và đã dâng lên đức Phật. Tất cả 
các bông hoa có đầu quay về một hướng, có cuống hoa ở phía trên, có 
miệng hoa ở phía dưới. 
2827. Trong khi ngự ở trên không trung, chúng có nhiều màu sắc tợ 
như chiếc thảm bông hoa. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên 
cõi trời Đẩu Suất. 
2828. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
282o. Trước đây năm mươi lăm kiếp, tôi đã vị lãnh chúa độc nhất tên 
Samantacchadana, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
283o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ummapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ummapupphiya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 
322. Ký Sự vê Trưởng Lão PulinapujJaka: 

2831. (Tôi đã nhìn thấy) đấng Nhân Ngưu đang chiếu sáng, trông tợ 
như cây kakudha đang chói sáng, giống như con bò mộng thuần chủng, 
tợ như vì sao osadhr đang tỏa rạng. 
2832. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Đạo Sư. Được hoan hỷ với 
việc làm của bản thân, tôi đã ngợi ca đấng Đạo Sư. 
2833. Sau khi nhặt lấy cát vô cùng trong sạch và túm lại bằng vạt váy, 
tôi đã rải rắc ở con đường đã đi qua của bậc Đại Ấn Sĩ Vipassl. 
2834. Sau đó, với tâm ý trong sạch tôi đã rải xuống một nửa số cát ở 
chỗ nghỉ ngơi ban ngày của bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy. 
2835. (Kể từ khi) tôi đã rải xuống số cát trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cát. 
2836. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PulinapuJaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pulinapujaka là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Ummäpupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) umma.” 
 Pulinapujaka nghĩa là “vị cúng dường (pủÿjaka) cát (pulïna).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 Ummapupphiuauaggo 


323. Hasajanakattherapadanam 
2837. Dumagsge pamsukulakam' lagsam disvana satthuno, 
añJalimpaggahetvana bhiyyo uccaritam maya. 
2838. Durato patidisvana” haso me udapaJJatha,? 
añJalimpaggahetvana bhiyyo cittam pasadayim. 
283o. Ekanavute Ito kappe yam saññamalabhim tada, 
dugsatim nabh1Janam1 buddhasaññayIdam phalam. 


284o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma HasaJanako thero Ima gathayo abhasitthaui. 
Hãsajanakattherassa apadänam tatiyam. 
--0oOOO-- 
324. Yaññasamikattherapadanam 


2841. Jatiya sattavassoham ahosim mantaparagu, 
kulavamsam' adharesim yañño ussahito° maya. 


2842. Cullasitisahassan1 pasu haññanti me tada, 
sarathambhupanitan!° yaññatthaya upatthita. 


2843. Ukkamukhapahatthova khadirangarasannibho, 
udayantova suriyo punnamaseva” candima. 


2844. Siddhattho sabbasiddhattho tilokamahito hiïto, 
upagantvana sambuddho Idam vacanamabravi: 


2845. “Ahimsa sabbapananam kumara mama ruccatl, 
theyya ca aticara ca maJJapana ca arat1. 


2846. Rati ca samacariyaya bahusaccam kataññuta, 
ditthe dhamme parattha ca ete dhammäa” pasamsliya. 


2847. Ete dhamme bhavayItva sabbasattahite rato, 
buddhe cittam pasadetva bhavehi maggamuttamam.” 


2848. Idam vatvana sabbaññu lokaJettho narasabho, 
mamevamanusasitva vehasamugsato gato. 


2849. Pubbe cittam visodhetva paccha cittam pasadayIm, 
tena cittappasadena tusitam upapaJJaham. 


' pamsukilikam - Syã, PTS. ” ussäpito - Sya. 

° pana disvãna - Ma. ° sarasmim hi upanitäni - Sya, PTS. 
” upapajjatha - Syã, PTS, Sĩ Mu. 7 punnamäyeva - Ma, Syã. 

* Kulavattam - Ma. ° đhamma ete - Ma, Syã, PTS. 
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Tiểu Bộ Kính - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm UDmmapupphiua 


323. Ký Sự vê Trưởng Lão Hãsajanaka: 
2837. Sau khi nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ của bậc Đạo Sư 
được treo ở ngọn cây, tôi đã chắp tay lên và đã nâng tấm y lên cao hơn 
nữa. 
2838. Sau khi nhìn lại từ đàng xa, nụ cười đã sanh khởi đến tôi. Sau khi 
chắp tay lên, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín hơn nữa. 
283o. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc suy 
tưởng về đức Phật. 
284o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Hasajanaka!' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Hãsajanaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 

324. Ký Sự về Trưởng Lão Yaññasamika: 

2841. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã là người thông thạo về 
chú thuật. Tôi đã duy trì truyền thống gia tộc, sự tế lễ đã được tôi 

khuyến khích. 

2842. Khi ấy, tám mươi bốn ngàn con thú bị giết chết bởi tôi. Chúng đã 
bị đưa lại ở cột trụ bằng lõi cây và được sẵn sàng cho mục đích tế lễ. 
2843. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là 
than gỗ khadira cháy rực, tợ như mặt trời đang mọc lên, tợ như mặt 
trăng vào ngày rằm. 

2844. Đấng Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc 
đem lại phúc lợi được tôn kính bởi tam giới, đã đi đến gần và đã nói lời 
nói này: 

2845. “Nàu người trai trẻ, uiệc không hãm hạt sanh mnạng của Tnọi 
loài, sự xa lánh uiệc trộm cắp, uiệc gian dâm, uà uiệc uống chất sau 
khiến Ta được hoan hủ. 

2846. Và sự thích thú trong sở hành bình lặng, sự hiểu rộng, lòng biết 
ơn, các pháp nàu nên được ca ngợi ở thế giới nàu uà thế giới khác. 
2847. Sau khi làm phát triển những pháp nàu, được uui thích uề sự lợi 
ích đốt uới tất cả chúng sanh, sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức 
Phật, hấu tu tập Đạo Lộ tốt thượng.” 

2848. Sau khi đã nói lời này, sau khi đã chỉ dạy tôi như thế, đấng Toàn 
Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu đã bay lên 
không trung và ra đi. 

284o. Tôi đã làm cho tâm được trong sạch trước, và sau đó đã làm cho 
tâm được tịnh tín. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối trời 
Đẩu Suất. 


! Hãsaqjanaka nghĩa là “vị làm sanh khởi (7anaka) nụ cười (hãsa).” 
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Khuddakamikque Apadanapdli 1 UDmmapupphiUuauaggo 


285o. Catunavute ito kappe yada cittam pasadayim, 
duggatim nabh1Jjanami buddhasaññayIdam phalam. 


2851. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Yaññasamiko thero Ima gathayo abhasitthatl. 
'Yaññasamikattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
325. Nimittasaññakattherapadanam 


2852. Candabhaganaditire vasam1 assame aham, 
suvannamigamaddakkhim carantam vipine' aham. 


2853. Mige cittam pasadetva lokaJetthamanussarim, 
tena cittappasadena aññe buddhe anussarim. 


2854. Abbhatita ca ye buddha vattamana anagata,° 
evameva virocanti migaraJava te tayo.” 


2855. Catunavute ito kappe yam saññamalabhim tada, 
duggatim nabh1Jjanami buddhasaññayIdam phalam. 


2856. Sattavise Ito kappe eko asim mahIpati, 
araññasatto namena cakkavatti mahabbalo. 


2857. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Nimittasaññako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Nimittasaññakattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 
326. Annasamsavakattherapadanam 


2858. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 
kañcanagghiyasankasam battimsavaralakkhanam. 


2859. Siddhattham sabbasiddhattham aneJ]am°aparajJItam, 
sambuddham atinametva bhoJayIm tam mahamunim. 


286o. Munl karuniko loke obhasay1 mamam tada, 
buddhe cittam pasadetva kappam saggamhi modaham. 


' vivane - Sya. Ỷ cetaso - PTS. 
°“tathägatä - PTS. * asi - Syã, PTS. ” aneñjam - Syã. 
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285o. (Kể từ khi) tôi đã làm cho tâm được tịnh tín trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
2851. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yaññasamika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Yaññasamika là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
325. Ký Sự về Trưởng Lão Nimittasaññaka: 

2852. Tôi sống ở khu ẩn cư tại bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn thấy 
con nai màu vàng chói đang bước đi ở trong khu rừng. 
2853. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở con nai, tôi đã tưởng nhớ 
đến đấng Trưởng Thượng của thế gian. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, 
tôi đã tưởng nhớ đến các vị Phật khác. 
2854. Chư Phật nào thuộc thời quá khứ xa xăm, hiện tại, và vị lai, ba 
(thời) chư Phật ấy chói sáng như thế ấy tợ như con nai chúa. 
2855. Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
suy tưởng về đức Phật. 
2856. Trước đây hai mươi bảy kiếp, tôi đã là vị lãnh chúa độc nhất tên 
Araññasatta, là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao. 
2857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão NÑimittasaññaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão NÑimittasaññaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
326. Ký Sự về Trưởng Lão Annasamsavaka: 

2858. Bậc Toàn Giác (Siddhattha), có màu da vàng chói tợ như cây cột 
trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 
285o. Tôi đã rước bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả 
phận sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, và tôi đã chăm 
lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy. 
286o. Khi ấy, bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến 
tôi. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã sướng vul ở cõi 
trời một kiếp. 


! Yaññasamika nghĩa là “vị làm chủ (samika) lễ cúng tế (uañña).” 
* Nimiitasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về hiện tướng (nimita).” 
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2861. Catunavute 1to kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1janami bhikkhadanassidam phalam. 


2862. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Annasamsavako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Annasamsavakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
327. Niggundipupphiyattherapadanam 


2863. Yada devo devakaya cavati' ayusankhaya, 
tayo sadda niccharanti devanam anumodatam. 


2864. “Ito bho sugatim gaccha manussanam sahavyatam, 
manussabhuto saddhamme labha saddhamanuttaram. 


2865. Sa te saddha nivitthassa mulaJata patitthita, 
yavaJ]vam asamhrra saddhamme suppavedite.” 


2866. “Kayena kusalam katva vacaya kusalam bahum, 
manasa kusalam katva abyapaJJam nirupadhim. 


2867. Tato opadhikam puññam katva danena tam bahum, 
aññepI macce” saddhamme brahmacarlye nIvesaya.” 


2868. Imaya anukampaya deva devam yada vidum,? 
cavantam anumodanti “Ehi devapuram puna.”° 


286o. Samvego me” tada asi° devasanghe samagate, 
“Kim su” nama aham yonim gamissaml Ito cuto.” 


287o. Mama samvegamaññaya samano bhavitindriyo, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santike. 


2871. Sumano nama namena padumuttarasavako, 
atthadhammanusasitva samveJesi mamam tada. 


(Dvadasamam bhanavaram)). 


2872. Tassaham vacanam sutva buddhe cittam pasadayim, 
tam viramabhivadetva? tattha kalakato aham. 


! cavate - Syã. ” samviggoham - Syã; samviggo 'mhi - PTS. 
“ aññe niec eva - PTS. ° asim - Syã, PTS. 

3 vadã vidũ - Ma; yathã vidũ - Syä. ” kam su - Ma, Syã. 

* deva punappunam - Ma, Syã. ® đhrram abhivadetvä - Ma, Syã. 
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2861. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng vật thực. 
2862. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Annasamsavaka' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Annasamsävaka là phần thứ sáu. 

--ooOOO-- 
327. Ký Sự vê Trưởng Lão Niggundipupphiya: 


2863. Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên do sự chấm 
dứt của tuổi thọ, chư Thiên đang tùy hỷ thường thốt lên ba lời nói rằng: 
2864. “Nàu bạn, từ nơi đâu bạn hãu đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú 
UỚI loài người. Có bản thể nhân loại, bạn hãu đạt được mm tín tối 
thượng uào Chánh Pháp. 
2865. Mong rằng niềm tin ấu của bạn được tạo lập, được sanh khởi 
cội rễ, được uững uàng trong Chánh Pháp đã khéo được công bố, uà 
không bị dao động cho đến hết cuộc đời.” 
2866. “Bạn hãu làm uiệc thiện bằng thân, nhiều uiệc thiện bằng khẩu. 
Bạn hấu làm uiệc thiện bằng ú, (là uiệc) không có khổ đau, không có 
mầm tái sanh. 
2867. Sau đó, hãu làm nhiều uiệc phước còn có mầm tái sanh ấu bằng 
sự bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác uào Chánh 
Pháp, uào Phạm hạnh.” 
2868. Do lòng thương tưởng này, chư Thiên khi đã biết vị thiên nhân 
đang mệnh chung, thường nói lời tùy hỷ rằng: “Hấu trở lại thành phố 
chư Thiên lần nữa.” 
286o. Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở 
tôi rằng: “Bị mệnh chung từ nơi nàu, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?” 
2870. Sau khi biết được sự dao động của tôi, vị Sa-môn có các giác quan 
đã được tu tập ấy, với ý muốn tiếp độ tôi, đã đi đến gặp tôi. 
2871. Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara tên là Sumana. Khi ấy, 
vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và đã làm cho tôi chấn động. 
(Tụng phẩm thứ mười ha). 


2872. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh 
tín ở đức Phật. Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy, tôi đã qua đời ở tại nơi ấy. 


! Annasamsäuaka nghĩa là “vị ngợi ca (samnsäuaka) về việc dâng cúng vật thực 
(anna).” 
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2873. UpapaJjisam' tattheva sukkamulena codito, 
vasanto matukucchimhi puna dharIsa” matuya. 


2874. Tamha kaya cavitvana tidase upapaJJaham, 
etthantare na passami domanassamaham tada. 


2875. Tavatimsa cavitvana matukucchim samokkamim,? 
nikkhamitvana kucchimha kanhasukkamaJanaham. 


2876. Jatiya sattavassova" aramam pavisim aham, 
øotamassa bhagavato sakyaputtassa tadino. 


2877. Vittharite° pavacane bahuJaññamhi sasane, 
addasam sasanakare° bhikkhavo tattha satthuno. 


2878. Savatthi nama nagaram raJa tatthasi kosalo, 
rathena nagayuttena upesi bodhimuttamam. 


287o. Tassaham nagam disvana pubbakammamanussarim, 
añJalim paggahetvana samayam agamasaham. 


288o. Jatiya sattavassova“ pabbaJim anagarIyam, 
yo so buddham upatthasi anando nama saävako. 


2881. Gatima dhitima ceva satima ca bahussuto, 
rañño cittam pasadento niyyadesi mahaJuH. 


2882. Tassaham dhammam sutvana pubbakammamanussarim, 
tattheva thitako santo arahattamapapunim. 


2883. Ekamsam cTvaram katva sire katvana añJalim, 
sambuddhamabhivadetva Imam vacamudirayIm: 


2884. Padumuttarabuddhassa dipadindassa satthuno,” 
nigeundipuppham paggayha sihasane thapesaham. 


2885. Tena kammena dipadinda lokajettha narasabha, 
pattomhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 


1 upapajjim sa - Ma, Syä; upapajjissam - PTS. 


° đhãreti - Ma; đhãretu - Syä, PTS. ” vithãrike - Ma, Syã; vitharake - PTS. 
3 samokkamam - PTS. ° sasanam kãre - Syã; säsanakãre - PTS. 
* Jatiya sattavassena - Syã, PTS. ”tadino - Syã. 
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2873. Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, tôi đã được sanh ra ở 
chính tại nơi ấy. Trong khi sống ở trong bụng mẹ, tôi đã được người mẹ 
cưu mang lần nữa. 


2874. Sau khi mệnh chung từ thân ấy, tôi đã được sanh về thế giới chư 
Thiên. Khi ấy, tôi không nhận thấy tâm ưu phiền trong khoảng thời 
gian ấy. 


2875. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đạo Lợi, tôi đã hạ sanh vào bụng 
mẹ. Sau khi ra khỏi bụng mẹ, tôi đã biết được (nghiệp) đen lẫn trắng. 


2876. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã đi vào tu viện của đức 
Thế Tôn Gotama, người con trai của dòng Sakya như thế ấy. 


2877. Khi Phật Ngôn đã được lan rộng, khi Giáo Pháp đã được nhiều 
người hiểu biết, tôi đã nhìn thấy ở tại nơi ấy những vị thực hành Giáo 
Pháp, những vị tỳ khưu của bậc Đạo Sư. 


2878. Có thành phố tên là Savatthi, đức vua Kosala ngự ở tại nơi ấy. 
Đức vua đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng bằng chiếc xe được kéo bằng 
VOI. 


287o. Sau khi nhìn thấy con voi của đức vua, tôi đã tưởng nhớ lại 
nghiệp quá khứ. Tôi đã chắp tay lên và đã đi đến cuộc hội họp. 


288o. Chỉ mới bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. VỊ Thinh Văn tên Ananda đã hầu cận đức Phật. 


2881. (Là người) có hành vi hoàn hảo, lại có nghị lực, có niệm, và nghe 
nhiều, trong khi làm tâm của đức vua được tịnh tín, vị có sự chói sáng 
rực rỡ đã truyền đạt lại (Giáo Pháp). 


2882. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại 
nghiệp quá khứ. Trong khi là người đứng ở ngay tại chỗ ấy, tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán. 


2883. Sau khi khoác y một bên vai, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Sau khi 
đảnh lễ đấng Toàn Giác, tôi đã thốt lên lời kệ này: 

2884. Tôi đã nâng lên bông hoa miggunmdr rồi đã đặt xuống ở bảo tọa sư 
tử của đức Phật Padumuttara, đấng Chúa Tể của loài người, bậc Đạo Sư. 


2885. “Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ uào nghiệp ấu con đã từ bỏ sự hơn 
thua uà đã đạt được uị thế Bốt Động.” 
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2886. Pañcavisasahassamhi kappanam manuJadhipa, 
abbudanirabbudani atth' atthˆ asimsu khattiya. 


2887. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Niggundipupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Niggundipupphiyattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
328. Sumanaveliyattherapadanam 


2888. Vessabhussa bhagavato lokaJetthassa tadino, 
sabbe Jana samagamma mahaãpuJam karonti te. 


288o. Sudhaya pindam katvana avelam sumanayaham, 
sihasanassa purato abhiropesaham tada. 


28oo. Sabbe Jana samagamma pekkhanti pupphamuttamam, 
ken' idam puJitam puppham buddhasetthassa tadino. 


28o1. Tena cittappasadena nimmanam upapajJjaham, 
anubhosim' sakam kammam pubbe sukatamattano. 


28o2. Yam yam yonupapajjam1 devattam atha manusam, 
sabbesanam piyo hom1 pupphapuJay' idam phalam. 

28o3. Nabh1Janami kayena vacaya uda cetasa, 
samyatanam tapassinam katam akkositamˆ maya. 


28o4. Tena sucaritenaham cittassa panIdhThi ca, 
sabbesam pũJIto hom1 anakkosass” dam phalam. 


2895. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 


2896. Ito ekadase kappe sahassaro 'sI khattiyo, 
sattaratanasampanno cakkavattI mahabbalo. 


2897. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sumanavelyo thero 1Ima gathayo 
abhasitthai. 
Sumanäveliyattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 


 anubhomi - Ma, Syã. 3 Esä gathã “Ma' potthake natthi. 
ˆ npatthãhitam - Syã; utthãhitam - PTS. 
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2886. Trong hai mươi lăm ngàn kiếp, các bậc thống lãnh loài người (ở 
mỗi kiếp) đã là từng nhóm tám vị Sát-đế-Ìy có tuổi thọ dài, rất dài.' 
2887. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Nigsundipupphiya? đã nói lên những lời kệ này 


như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ñiggundipupphiya là phần thứ bảy. 


--ooOOO-- 
328. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanaveliya: 

2888. Sau khi cùng nhau đi đến, tất cả dân chúng tiến hành việc cúng 
dường trọng thế đến đức Thế Tôn Vessabhu, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian như thế ấy. 
288o. Khi ấy, tôi đã thực hiện một khối vôi bột cùng với vòng hoa đội 
đầu bằng bông hoa nhài, và tôi đã dâng lên ở phía trước bảo tọa sư tử. 
28oo. Tất cả dân chúng sau khi cùng nhau đi đến nhìn thấy bông hoa 
tối thượng (nói rằng): “Người nào đã cúng dường bông hoa nàu đến 
đức Phật tối thượng như thế ấu?” 
28o1. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cối Hóa Lạc Thiên. 
Tôi thọ hưởng nghiệp của mình đã khéo được thực hiện bởi bản thân 
trong thời quá khứ. 
28oa. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi đều là đối tượng yêu quý của tất cả; điều này là quả báu của 
việc cúng dường bông hoa. 
28oa. Tôi không biết đến sự phỉ báng (nào) đã được thực hiện bởi tôi 
bằng thân, bằng lời nói, hay bằng ý đối với các vị đạo sĩ khổ hạnh, 
những vị đã chế ngự bản thân. 
28o4. Do việc ấy đã được thực hành tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tâm, tôi là đối tượng được cúng dường của tất cả; điều này là quả báu 
của việc không phi báng. 
28os. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
28o6. Trước đây mười một kiếp, vị Sát-đế-ly tên Sahassara đã là đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
28o7. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanaveliya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sumanaveliya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


' qbbuda là số 1 thêm vào 56 số không, nirabbuda là số 1 thêm vào 63 số không (ND). 
ˆ Niggundipupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) niggundi.” 

3 Sumanaäueliua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa đội đầu (aueli) bằng hoa nhài 
(sumana).” 
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329. Pupphachattiyattherapadanam 
28o8. Siddhatthassa bhagavato lokajJetthassa tadino, 
saccam pakasayantassa nibbapentassa panino. 


28oo. JalaJam aharitvana satapattam manoramam, 
pupphassa chattam katvana buddhassa abhiropayim. 


2ooo. Siddhattho ca lokavidu ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe thito sattha Imam gatham' abhasatha: 


2901. “Yo me cittam pasadetva pupphachattam adharayl,° 
tena cittappasadena duggatim so na gacchatI.” 


2oo2. Idam vatvana sambuddho siddhattho lokanayako, 
uyyoJetvana parIsam vehasam nabhamuggamI. 

2oo3. Vutthite? naradevamhi setacchattampi vutthahI, 
purato buddhasetthassa gacchati chattamuttamam. 

2904. Catunavute Ito kappe yam chattamabhiropayim, 
dugsatim nabh1Janam1 pupphachattass' dam phalam. 

2905. Catusattatikappamhi attha Jalasikha ahu,° 
sattaratanasampanna cakkavati mahabbala. 


2006. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pupphachatiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pupphachattiyattherassa apadãnam navamam. 
--ooOOO-- 

330. Saparivarachattadayakattherapadanam 
2oo7. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 

akase Jalavutth1va vassati" dhammavutthiya. 
2oo8. Tamaddasasim sambuddham desentam amatam padam, 

sakam cittam pasadetva agamasim sakam gharam. 


2ooo. Chattam alankatam gayha upagacchim naruttamam, 
hattho hatthena cittena akase ukkhipim aham. 


2910. Susangahitayanamva dantova savakuttamo, 
upagantvana sambuddham matthake sampatitthahi. 


2o11. Anukampako karuniko buddho lokagganayako, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha: 


!imã gãathã - Ma, SI Mu. ”utthite - Syã. 
° adhãrayim - Ma; adhãrayi - Syã; * ahu - Syã, ahum - PTS. 
akãrayi - PTS, Sĩ Mu. ” vassate - Ma. 
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32o. Ký Sự về Trưởng Lão Pupphachattiya: 

28o8. (Trong lúc) đức Thế Tôn Siddhattha bậc Trưởng Thượng của thế 
gian như thế ấy đang công bố về Sự Thật, đang giúp cho các sanh linh 
thành tựu Niết Bàn. 
28oo. (Khi ấy) tôi đã mang lại bông hoa sen mọc ở trong nước, làm 
thích ý. Sau khi thực hiện chiếc lọng che bằng bông hoa, tôi đã dâng lên 
đức Phật. 
2ooo. Bậc Hiểu Biết Thế Gian Siddhattha, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đấng Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên lời kệ này: 
20O1. “Người nào sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở Ta đã nắm giữ 
chiếc lọng che bằng bông hoa, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm, người ấu 
không đi đến chốn khổ đau.” 
2oo2. Nói xong lời này, bậc Toàn Giác đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sid- 
dhattha đã giải tán hội chúng rồi đã bay lên khoảng không ở bầu trời. 
2ooa. Khi vị Trời của nhân loại đứng dậy, chiếc lọng che màu trắng 
cũng đã vươn lên. Chiếc lọng che tối thượng di chuyển ở phía trước đức 
Phật tối thượng. 
2oo4. (Kể từ khi) tôi đã dâng lên chiếc lọng che trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
chiếc lọng bằng bông hoa. 
2ooO5. Vào kiếp thứ 74, tám vị (cùng) tên Jalasikha đã là các đấng 
Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 
2oo6. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pupphachattiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pupphachattiya là phân thứ chín. 
--O0oOOO-- 

330. Ký Sự về Trưởng Lão Saparivarachattadayaka: 
2oo7. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, làm mưa cơn mưa Giáo Pháp, tợ như nước mưa tuôn ở bầu trời. 
2oo8. Tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác ấy đang thuyết giảng về vị thế Bất 
Tử. Sau khi làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi về nhà của 
mình. 

2ooo. Tôi đã cầm lấy chiếc lọng che đã được tô điểm, và đã đi đến gặp 
bậc Tối Thượng Nhân. Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ tôi đã 
ném (chiếc lọng) lên không trung. 

2o1o. Tợ như chiếc xe kéo đã được khéo điều khiển, tợ như vị đứng đầu 
các bậc Thinh Văn đã được huấn luyện, (chiếc lọng che) đã tiến đến gần 
đấng Toàn Giác và đã đứng yên ở trên đỉnh đầu. 

2o11. Bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mãn, đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu và đã nói lên những 
lời kệ này: 


! Pupphachattiua nghĩa là “vị liên quan đến chiếc lọng che (chatfa) bằng bông hoa.” 
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2912. “Yena chattamidam dinnam alankatam manoramam, 
tena cittappasadena duggatim so na gacchatl. 


2913. Sattakkhattuñca devesu devarajJam karIssatl, 
battimsakkhattum raJa ca' eakkavattI bhavissat1. 


2914. Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øgotamo nama namena" sattha loke bhavissatl. 


2915. Tassa đhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbay1Issat” anasavo.” 


2o16. Buddhassa giramaññaya vacasabhimudiritam, 
pasannacitto sumano bhiyyo hasam Janesaham. 


2o17. Jahitva manusim yonim devayonim” samaJjhagam, 
vimanamuttamam mayham abbhuggatam manoramam. 


2o18. Vimana nikkhamantassa setacchattam dharIyatl, 
tada saññam patilabhim' pubbakammass” Idam phalam. 


2o19o. Devaloka cavitvana manussattañca agamim, 
chattimsakkhattum cakkavattI sattakappasatamhi 'to. 


2o2o. Tamha kaya cavitvana agañchim tidasam puram, 
samsaritvanupubbena manussam” punaragamim. 


2o21. Okkantam matukucchim mam setacchattamadharayum, 
Jatiya sattavasso ham pabbajim anagariyam. 


2922. Sunando nama namena brahmano mantaparagu, 
phalikam chattamadaya savakaggassa so ada.° 


2923. Anumodi mahaviro sarIputto mahakathi, 
sutvanumodanam tassa pubbakammamanussarim. 


2924. AñJalimpaggahetvana sakam cittam pasadayim, 
sarltva purImam kammam arahattamapapunim. 


2925. Utthaya asana tamha sire katvana añJalim, 
sambuddhamabhivadetva imam vacamudirayim: 


2026. Satasahasse Ito kappe buddho loke anuttaro, 
padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho. 


! battimsakkhattuñca rajã - Ma; 3 dibbam yonim - Ma; dibbayonim - Syã. 
dvattimsakkhattum raja ca - SyA; * patilabhãmi - Sya, PTS. 
chattimsakkhattum rãjã ca - PTS. ” mãnusam - Ma, Syã. 

° gottena - Ma. ° so tađã - Ma. 
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2o12. “Chiếc lọng che đã được tô điểm làm thích ú nàu đã được dâng 
cúng bởi người nào, do sự tịnh tín ấu ở trong tâm người ấu không đi 
đến khổ cảnh. 


2013. Người ấu sẽ cai quản Thiên quốc ở giữa chư Thiên bảu lần, uà 
sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương ba mươi hai lần. 


2914. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


2o15. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấu) sẽ biết toàn diện uề tốt cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


2o16. Hiểu được lời nói hùng tráng đã được thốt lên là ngôn từ của đức 
Phật, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã khởi lên niềm vui dào dạt. 
2o17. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã ngự đến sanh chủng Thiên 
nhân. Có tòa lâu đài tối thượng làm thích ý đã được sanh lên cho tôi. 


2o18. Trong khi (tôi) rời khỏi cung điện, có chiếc lọng che màu trắng đã 
được cầm giữ (che cho tôi). Khi ấy tôi đã đạt được sự tưởng nhớ lại; 
điều này là quả báu của nghiệp quá khứ. 

2o19. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã đi đến bản thể 
nhân loại. Trước đây bảy trăm kiếp, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân 
Vương ba mươi sáu lần. 


2o2o. Sau khi chết đi lìa bỏ thân ấy, tôi đã đi đến thành phố chư Thiên. 
Sau khi tuần tự luân hồi, tôi đã quay trở lại cuộc sống nhân loại. 


2o21. Trong khi tôi hạ sanh vào bụng mẹ, có những người đã nắm giữ 
chiếc lọng màu trắng (che cho tôi). Được bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi 
đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


2922. VỊ Bà-la-môn tên Sunanda là thông thạo về chú thuật. Vị ấy đã 
cầm lấy chiếc lọng che bằng pha-lê và đã dâng cúng đến vị Tối Thượng 
Thinh Văn. 

2923. Bậc đại anh hùng, nhà thuyết giảng vĩ đại Sariputta đã nói lời tùy 
hỷ. Sau khi lắng nghe lời tùy hỷ của vị ấy, tôi đã tưởng nhớ lại nghiệp 
quá khứ. 

2924. Tôi đã chắp tay lên và đã làm cho tâm của mình được tịnh tín. 
Sau khi nhớ lại nghiệp quá khứ, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán 
2o25. Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã thốt lên lời nói này: 

2o26. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đức Phật, bậc Vô Thượng ở thế 
gian, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara là vị thọ nhận các vật hiến 
cúng. 
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2027. Tassa chattam maya dinnam vicittam samalankatam, 
ubhohatthehi pagganhI sayambhu aggapuggalo. 


2o28. Aho buddho' aho đhammo? aho no satthusampada, 
ekacchattassa danena duggatim nũpapaJj` aham. 


2o2o. Kilesa JhapIita mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 

2930. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Saparivarachattadayako thero ima gathayo 
abhasitthau. 
Saparivarachattadayakattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Ummapupphañca pulinam haso yañño nimittako, 
samsavako niggundli ca sumanam pupphachattako, 
SaparIvarachatto ca gatha sattasatuttara. 


Ummäpupphiyavaggo tettimsatimo. 
--OooOOO-- 


XXXIV. GANDHADHUPTYAVAGGO 


331. Gandhadhupiyattherapadanam 
2o31. Siddhatthassa bhagavato gandhadhupamadasaham, 
sumaneh1 paticchannam buddhanucchavikañca tam. 


2932. Kañcanagshiyasankasam sambuddham lokanayakam,? 
Indivaramva JjJalitam adittamva hutasanam. 


2933. Vyagghusabhamva pavaram abh1Jatamva kesarim, 
nisinnam samananaggabhikkhusanghapurakkhatam. 


2934. Disva cittam pasadetva paggahetvana añJalim, 
vanditva satthuno pade pakkamim uttaramukho. 


2935. Catunavute Ito kappe yam gandhamadadim tada, 
dugsatim nabh1Janaml gandhapuJayidam phalam. 
2936. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Gandhadhupiyo thero ima gathayo abhasitthati. 


Gandhadhupiyattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 


' buddhaã - PTS. “ đhamma - PTS. 3 buddham lokagganäyakam - Ma. 
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2o27. Tôi đã dâng cúng chiếc lọng che đã được tô điểm có nhiều màu 
sắc đến Ngài. Đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, đã nhận lấy bằng hai tay. 
2o28. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của 
chúng ta! Do sự dâng cúng một chiếc lọng che, tôi đã không đi đến chốn 
khổ đau. 
2o2o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 
2o3o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saparivarachattadayaka đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saparivarachattadäyaka là phần thứ 1o. 
--ooQÒOoOo-- 
Phần Tóm Lược: 
Bông hoa ưng, (vị cúng dường) cát, nụ cười, vật tế lễ, vật báo hiệu, vị 
ngợi ca (về sự cúng dường vật thực), vị có bông hoa niggundh, bông hoa 
nhài, vị có chiếc lọng che bằng bông hoa, vị có chiếc lọng che và các vật 
phụ thuộc, (tổng cộng) có hơn một trăm lẻ bảy câu kệ. 
Phẩm Ummmäpupphiya là phẩm thứ ba mươi ba. 
--ooQÒOoo-- 


XXXIV. PHAM GANDHADHUPIYA: 
331. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhadhupiya: 

2oa1. Tôi đã dâng cúng nhang thơm đến đức Thế Tôn Siddhattha. 
Nhang thơm ấy được bao phủ bằng (mùi hương của) các bông hoa nhài 
và được phù hợp với đức Phật. 
2o32. Đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, tợ như bông hoa súng được chói sáng, tợ như ngọn lửa tế thần 
được cháy rực. 
2933. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được sanh 
ra cao quý, Ngài đã ngồi xuống ở phía trước Hội Chúng gồm các vị tỳ 
khưu cao quý trong số các bậc Sa-môn. 
2934. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã chắp 
tay lên. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, tôi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 
2935. Kể từ khi tôi đã cúng dường hương thơm cho đến chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường hương thơm. 
2936. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Gandhadhupiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Gandhadhipiya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 
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332. Udakapujakattherapadanam 


2937. Suvannavannam sambuddham gacchantam amilañJase, 
ghatasanamva Jalitam adittamva hutasanam. 


2o38. Panina udakam gayha akase ukkhipim aham, 
sampaticch1 mahavrro buddho karunIko Isi. 


2939. Antalikkhe thito sattha padumuttaranamako, 
mama sankappamaññaya Imam gathamabhasatha: 


2940. “Imina dakadanena pIti-uppadanena ca, 
kappasatasahassampI duggatim núpapa]JJasi.” 


2941. Tena kammena dipadinda lokaJettha narasabha, 
pattomhi acalam thanam hitva JayaparaJayam. 

2942. SahassaraJanamena tayo ca cakkavattino, 
pañcasatthikappasate caturanta Janadhipa. 


2943. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma UDdakapuJako thero ima gathayo abhasitthat. 
Udakapujakattherassa apadanam dutiyam. 
--OooOOO-- 

333. Punnagapupphiyattherapadanam 


2944. Kananam vanamogayha vasami luddako aham, 
punnagam pupphitam disva buddhasettham anussarim. 


2945. Tam puppham ocinitvana sugandham gandhitam subham, 
thupam karitva' puline buddhassa abhiropayIm. 


2946. Dvenavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 


2947. Ekamhi navute kappe eko asim” tamonudo, 
sattaratanasampanmno cakkavatti mahabbalo. 


2948. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Punnagapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Punnagapupphiyattherassa apadanam tatiyam. 


--OOOOO-- 


! katvana - Ma. ° asi - Syã. 
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332. Ký Sự vê Trưởng Lão Udakapujaka: 

2o37. (Tôi đã nhìn thấy) bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, chói sáng 
như là ngọn lửa từ bơ lỏng, cháy rực như là ngọn lửa tế thần, đang di 
chuyển bằng đường không trung." 
2o38. Tôi đã dùng bàn tay múc nước và đã hát lên không trung. Đấng 
Đại Hùng, đức Phật, đấng Bi Mãn, bậc Ẩn Sĩ đã tiếp nhận. 
2o3o. Đứng ở trên không trung, bậc Đạo Sư tên Padumuttara sau khi 
biết được ý định của tôi đã nói lên lời kệ này: 
294O. “Do sự dâng cúng nước nàu uà do sự sanh khởi nữm phỉ lạc, 
ngươi không bị sanh uào khổ cảnh trong một trăm ngàn kiếp.” 
2o41. Bạch đấng Chúa Tể của loài người, bậc Trưởng Thượng của thế 
gian, đấng Nhân Ngưu, nhờ vào việc làm ấy, sau khi từ bỏ sự hơn thua, 
con đã đạt được vị thế Bất Động. 
2942. Và (trước đây) sáu ngàn năm trăm kiếp, ba đấng Chuyến Luân 
Vương tên Sahassaraja đã là các vị thống lãnh dân chúng (chinh phục) 
bốn phương. 
2943. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão UdakapuJakaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Udakapjaka là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 

333. Ký Sự vê Trưởng Lão Punnagapupphiya: 
2944. Sau khi đã đi sâu vào khu rừng rậm, tôi sinh sống, là người thợ 
săn. Sau khi nhìn thấy cây punnaga đã được trổ hoa, tôi đã tưởng nhớ 
đến đức Phật tối thượng.” 

2945. Tôi đã thu nhặt bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngào ngạt ấy. 
Sau khi thực hiện ngôi bảo tháp ở trên cát, tôi đã dâng (bông hoa) lên 
đức Phật. 
2946. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
2947. (Trước đây) chín mươi mốt kiếp, tôi đã là vị Tamonuda độc nhất, 
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực 
lớn lao. 
2o48. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Punnagapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Punnagapupphiya là phần thứ ba. 

--ooOOO-- 


! Ký sự này tương tợ ký sự 106 về trưởng lão Udakapuijaka. 

? Udakapujaka nghĩa là “vị cũng dường (pủ7aka) nước (udaka).” 

3 Ký sự này giống y như ký sự 159 về trưởng lão Punnagapupphiya. 

* Punnägapupphiua nghña là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) punnãga.” 
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334. Ekadussadayakattherapadanam 


2949. Nagare hamsavatiya ahosim tinaharako, 
tinaharena JIvami tena posemi darake. 


2950. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana päragu, 
tamandhakaram nasetva uppajJjJI lokanayako. 


2951. Sake ghare nisiditva evam cintesaham tada, 
buddho loke samuppanno deyyadhammo ca natth1 me. 


2952. Idam me satakam ekam natthi me kocl dayako, 
dukkho nirayasamphasso ropayIssamI dakkhinam. 


2953. Evaham cintayItvana sakam cittam pasadayim, 
ekam dussam gahetvana buddhasetthassadasaham. 


2954. Ekam dussam daditvana ukkutthim sampavattayim, 
yadi buddho tuvam vira tarehi mam mahamunI. 


2955. Padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho, 
mama danam pakittento aka me anumodanam: 


2956. “Imina ekadussena cetanapanidhThi ca, 
kappasatasahassani vinipatam na gacchaHi. 


2957. Chattimsakkhattum devindo devaraJJam karissatl, 
tettimsakkhattum rãJa ca cakkavattI bhavIssati. 


2os8. PadesaraJJjam vipulam gananato asamkhiyam, 
devaloke manusse va samsaranto tuvam bhave. 


2959. Rupava gunasampanno anavakkantadehava, 
akkhobham amitam dussam labhissas1' yadiecchakam.” 


2o6o. Idam vatvana sambuddho Jalaputtamanamako, 
nabham abbhuggami dhiro hamsaraJava ambare. 


2961. Yam yam yonupapaJJami devattam atha manusam, 
bhoge me unata natthi ekadussassidam phalam. 


2o62. Paduddhare paduddhare dussam nibbattate mama,? 
hetthadussamhi ti†thami upariechadanam mama. 


2o63. Cakkavalamupadaya sakananam sapabbatam, 
1cchamano c° aham ajJa dussehi chadayeyy” aham. 


! bhavissati - Syã. ° mamam - Ma, Syã. 
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334. Ký Sự về Trưởng Lão Ekadussadayaka: 


2o4o. Tôi đã là người gánh cỏ ở thành phố HamsavatI. Tôi sinh sống 
bằng việc gánh cỏ. Nhờ thế, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 

2o5o. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Sau khi xua đi điều tăm tối ấy, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
hiện khởi. 

2951. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của mình, vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian, uà uật xứng đáng để dâng 
cúng thì ta không có. 

2952. Đâu là tấm uỏẻi choàng duy nhất của ta. Ta không có người thí 
chủ nào. Việc tiếp xúc uới địa ngục là khổ sở. Ta sẽ ươm trồng uật 
cúng dường.” 

2953. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã làm cho tâm của mình được tịnh 
tín. Tôi đã cầm lấy tấm vải độc nhất và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 

2954. Sau khi dâng cúng tấm vải độc nhất, tôi đã nói lớn tiếng rằng: 
“Bạch đấng Anh Hùng, bậc Đại Hiền Trí, nếu Ngài là u† Phật xm Ngài 
hãu giúp con uượt qua.” 

2955. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, trong khi tán dương vật dâng cúng của tôi, đã nói lời tùy hỷ với 
tôi rằng: 

2956. “Do tấm uỏải độc nhất nàu uà do các nguuện lực của tác ú, 
(người nàu) không đi đến đọa xứ trong một trăm ngàn kiếp. 

2957. (Người nàu) sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần uà sẽ là đống Chuuển Luân Vương ba mươi ba lần. 
2os8. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. Trong khi luân hồi ngươi sẽ hiện hữu ở thê 
giới chư Thiên hoặc ở loài người. 

2oso. Có sắc đẹp, hội đủ đức hạnh, có thân hình không bị kém sút, 
ngươi sẽ đạt được uẻi uóc không bị suụ suuến, không thể ước lượng, 


AZ ? 


theo như trớc muốn. 

2o6o. Sau khi nói điều này, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, bậc Trí 
Tuệ, đã bay lên không trung như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời. 
2061. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của một 
tấm vải. 


⁄ 


2962. Vải vóc hiện ra cho tôi theo mỗi lần giở lên của bước chân. Tôi 
đứng trên tấm vải ở bên dưới, có tấm che ở phía trên cho tôi. 

2o6a. Và trong ngày hôm nay, nếu muốn tôi có thể che phủ bằng các 
loại vải vóc đối với bầu vũ trụ, luôn cả rừng rậm cùng với núi non. 
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2064. Teneva ekadussena samsaranto bhavabhave, 
suvannavanno hutvana samsarami bhavabhave. 


2965. Vipakam ekadussassa n' aJj]hagam katthacikkhayam, 
ayam me antima Jati vipaccati Iđhãp1I me. 


2966. Satasahasse Ito kappe yam dussamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI ekadussassidam phalam. 


2o67. Kilesa JjhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


2o68. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ekadussadayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Ekadussadäayakattherassa apadänam catuttham. 
--ooOOO-- 
335. Phusitakampiyattherapadanam 


2o6o. VipassI nama sambuddho lokaJettho narasabho, 
khinasavehi sahito sangharame vasI tada. 


2070. Aramadvaära nikkhamma vipassi lokanayako, 
saha satasahasseh1 atthakhinasavehi tu.! 


2971. Ajinena nivattho ham vakaciradharo 'pi ca, 
kusumbhodakamadaya” sambuddham upasankamim. 


2972. Sakam cittam pasadetva vedaJato katañJali, 
kusumbhodakamadaya? buddhamabbhukkirim aham. 


2973. Tena kammena sambuddho JalaJuttamanamako, 
mama kammam pakittetva agama yena patthitam. 


2974. PhusiIta? pañcasahassa yeh1 puJesaham tada,° 
addhateyyasahasse hi devaraJJam akarayim. 


2975. Addhateyyasahasse hi cakkavattI ahosaham, 
avasesena kammena arahattamapapunim. 


2976. DevaraJa yada hom1° manuJadhipati yada,° 
tameva namadheyyam me phusito nama hom' aham.” 


! so - Ma, Syã. ” vadã hosim - Syã; 

“ kusumodakamadãäya - Ma. yatha homi - PTS. 

3 phussitã - Syã, PTS. °tadã - Syã; yatha - PTS. 
* vađã - Ma; jinam - Syä. ” nămahosaham - Syã. 
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2o64. Nhờ vào chỉ một tấm vải ấy, trong khi luân hồi ở cõi này cối khác 
tôi có được màu da vàng chói, rồi tôi luân hồi ở cõi này cối khác. 
2o6s. Quả thành tựu của một tấm vải đã không đi đến sự hư hoại ở bất 
cứ nơi đâu. Đây là lần sanh sau cùng của tôi, (quả thành tựu ấy) được 
chín muôồi cho tôi ở ngay cả nơi đây. 
2o66. Kể từ khi tôi đã dâng cúng tấm vải trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một tấm vải. 
2o67. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
2o68. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekadussadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ekadussadäyaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 


335. Ký Sự về Trưởng Lão Phusitakampiya: 


2o6o. Lúc bấy giờ, đấng Toàn Giác tên Vipassl, bậc Trưởng Thượng của 
thế gian, đấng Nhân Ngưu, được tùy tùng bởi các bậc Lậu Tận, đã cư 
ngụ tại tu viện của Hội Chúng. 


2o7o. Rồi đấng Lãnh Đạo Thế Gian VipassI cùng với tám trăm ngàn bậc 
Lậu Tận đã đi ra từ cánh cổng tu viện. 


2971. Là vị quấn y phục bằng da dê và cũng là vị mặc y phục bằng vỏ 
cây, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumbha rồi đã đi đến gần bậc 
Toàn Giác. 

2972. Sau khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tràn đầy niềm 
phấn khởi, tay chắp lên, tôi đã cầm lấy nước bông hoa kusumnbha và đã 
rưới lên đức Phật. 

2973. Do việc làm ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara đã tán dương việc 
làm của tôi, rồi đã ra đi theo như ý định. 

2974. Kể từ khi tôi đã cúng dường năm ngàn giọt (nước), tôi đã (trở 
thành vị Thiên Vương) cai quản Thiên quốc đúng hai ngàn năm trăm 
kiếp. 

2975. Tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương đúng hai ngàn năm trăm 
kiếp. Với nghiệp còn dư sót, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


2o76. Vào lúc tôi là vị Thiên Vương, vào lúc tôi là vị thống lãnh nhân 
loại, tôi có tên là Phusita, chính tên gọi ấy là thuộc về tôi. 


1 Ekadussadäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) một (eka) tấm vải (dussa).” 
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2977. Devabhutassa santassa athapI manusassa va, 
samanta vyamato mayham phusitamva' pavassati. 


2o78. Bhava ugghatita mayham kilesa JhapIta mama, 
sabbasavaparikkhmo phusitassa Idam phalam. 


2o7o. Candanasseva me kayä? tatha gandho pavayati, 
sarIriko mamann? gandho addhakose pavayati. 


2o8o. Dibbagandham sampavantam puññakammasamanginam, 
gandham ghatvana Jananti phusito agato Idha. 


mama sankappamaññaya gandho sampaJJate khane. 


2o82. Satasahasse 1to kappe candanam abhipuJayIm, 
duggatim nabh1JjanamI phusitassa idam phalam. 


2o8a. Patisambhida catasso vImokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Phusitakampiyo° thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Phusitakampiyattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
336. Pabhankarattherapadaänam 


2984. Padumuttarassa bhagavato? lokaJetthassa tadino, 
vipIne° cetiyam asi valamigasamakule. 


2o85. Na kocl visah1 gantum cetiyam abhivanditum, 
tinakatthalatonaddham paluggam asi cetiyam. 


2o86. Vanakammiko tada asim pitupetamahen' aham,” 
addasam vipine thũpam lugsgam tinalatakulam. 


2o87. Disvanaham buddhathupam garucittam upatthahim, 
“Buddhasetthassa thupo 'yam paluggo acchatI vane. 


2o88. Nacchannam nappatirũipam Janantassa gunagunam, 
buddhathupamasodhetva aññam kammam payoJaye.” 


2o8o. Tinam katthañca? valliñca sodhaylitvana cetiye, 
vanditva atthavaram patikutiko agacchaham. 


' phussitampi - Sya, PTS. ” padumuttarabhagavato - Ma, Syã. 

° vasso - Syã. ° Davane - Syã. 

Ỷ sarirato mama - Ma; 7 pitumatumatenaham - Ma. 
sarrako mama - Syã. pitapetamahenaham - Sya. 

* phussitakammiyo - Syã, PTS. ° tinakatthañca - Ma, Syã. 
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2977. Trong khi là vị Thiên nhân cũng như khi là loài người, mưa đổ 
xuống như nhỏ giọt ở xung quanh tôi một sải tay. 
2o78. Các lần tái sanh của tôi đã được tiêu diệt, các phiền não của tôi đã 
được thiêu đốt, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận; điều này là quả 
báu của giọt nước. 
2o7o. Mùi thơm tỏa ra từ thân thể của tôi giống như mùi của trầm 
hương. Mùi thơm của tôi từ cơ thể tỏa ra (khoảng cách) một nửa kosa.! 
2o8o. Là người có được nghiệp phước thiện đang tỏa ra hương thơm 
của cõi trời, mọi người sau khi ngửi được mùi hương biết được là 
Phusita đã đi đến đây. 
2o81. Các cành cây, các lá cây, các nhánh cây, và luôn cả toàn bộ các 
loại cỏ, thuận theo ý định của tôi, có hương thơm được sanh lên trong 
giây lát. 
2o82. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường trầm hương trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
glọt nước. 
2o83. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Phusitakamplya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Phusitakampiya là phần thứ năm. 
--ooOO0O-- 
336. Ký Sự về Trưởng Lão Pabhankara: 

2o84. Ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian như thế ấy, đã ngự ở trong khu rừng đông đúc thú 
dữ. 
2o85. Không người nào đã dám đi đến để đảnh lễ ngôi bảo tháp. BỊ bao 
phủ bởi cỏ, cây cối, và dây leo, ngôi bảo tháp đã bị sụp đổ. 
2o86. Khi ấy, tôi đã là người thợ rừng theo nghề của cha và ông nội. Tôi 
đã nhìn thấy ngôi bảo tháp đổ nát, bị chằng chịt bởi cỏ và dây leo ở 
trong khu rừng. 
2o87. Sau khi nhìn thấy ngôi bảo tháp của đức Phật, tôi đã thiết lập tâm 
cung kính rằng: “Đâu là ngôi bảo tháp của đức Phật tốt thượng, nó đã 
bị sụp đổ uà còn tồn tại ở trong khu rừng. 
2o88. Thật không đúng đắn, không hợp lẽ đối uới người biết được 
điều phải quấu! Ta hãu dọn sạch ngôi bảo tháp của đức Phật rồi hãu 
chăm lo công uiệc khác.” 
2o8o. Sau khi dọn sạch cỏ, cây cối, và dây leo ở ngôi bảo tháp, tôi đã 
đảnh lễ tám lượt rồi đã cúi mình ra đi. 


! kosa là khoảng cách bằng 5oo lần chiều đài của cây cung. 
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2ooo. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


2901. Tattha me sukatam vyamham sovannam sappabhassaram, 
satthiyoJanamubbedham timsayoJanavitthatam. 


2092. Tisatan1 ca varanI devaraJJamakaraym, 
pañcavisatikkhattuñca cakkavatti ahos' aham. 


2oo3. Bhavabhave samsaranto mahabhogam labhamaham, 
bhoge me unata natthi sodhanaya Idam phalam. 


2994. Sivika' hatthikkhandhena vipine° gacchato mama, 
yam yam disaham gacchaml saranam sampaJJate? vanam.° 


2oos. Khanum va kantakam vapi naham passami cakkhuna, 
puññakammena samyutto sayamevapaniyare. 


2oo6. Kuttham gando kilaso ca apamaro vitacchika, 
daddu kacchu” ca me natthi sodhanaya Idam phalam. 


2o97. Aññampi me acchariyam buddhathupamhi sodhrite,° 
nabhïjanami me kaye Jatam pilakabindukam. 


2oo8. AññampiI me accharIyam buddhathupamhi sodhite, 
duve bhave samsarami devatte atha manuse. 


2oo9ø. Aññampi me acchariyam buddhathupamhi sodhite, 
suvannavanno sabbattha sappabhaso bhavamaham. 


30O0O. AññampI me acchariyam buddhathuũpamhi sodhite, 
amanapam vivaJJat manapam upatitthati. 


3OO1. Aññamp1 me acchariyam buddhathupamhi sodhite, 
visuddham hoti me cittam ekaggam susamahitam. 


3002. Aññampi me acchariyam buddhathupamhi sodhite, 
ekasane nIsiditva arahattamapapunim. 


3003. Satasahasse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami sodhanaya Idam phalam. 
3004. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Pabhankaro thero Ima gathayo abhasitthatl. 
Pabhankarattherassa apadãänam chattham. 


--ooOOO-- 
! siviyã - Sya, PTS. * đhanam - PTS. ” andu - Syã, PTS. 
° pavane - Sya, PTS. ° buddhathũpassa sodhane - Ma, PTS, Sĩ Mu. 
” sampate - Ma. 7 vivajjeti - Sya, PTS. 
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2ooo. Do việc làm ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
2001. Tại nơi ấy, có cung điện bằng vàng vô cùng rực rỡ đã được kiến 
tạo khéo léo dành cho tôi, có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng 
ba mươi do-tuần. 

2oo2. Tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lượt. Và tôi đã là đấng 
Chuyển Luân Vương hai mươi lăm lần. 

2oo3. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi đạt được của cải lớn lao, 
tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của việc dọn 
sạch (ngôi bảo tháp). 

2oo4. Khi tôi đang di chuyển bằng kiệu khiêng, bằng lưng voi ở trong 
khu rừng, bất cứ hướng nào tôi đi đến, khu rừng đều có sự trợ giúp đến 
tôi. 

2oos. Được gắn liền với nghiệp phước thiện, gốc cây hoặc thậm chí gai 
nhọn mà tôi không nhìn thấy bằng mắt, tự chính chúng được dời đi. 
2oo6. Và bệnh cùi, nhọt, chàm, động kinh, ghẻ, lở, ngứa không xảy đến 
cho tôi; điều này là quả báu của việc dọn sạch (ngôi bảo tháp). 

2oo7. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi không biết đến khối u mọc lên ở cơ thể của tôi. 
2oo8. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi luân hồi ở hai cõi, ở bản thể Thiên nhân và loài 
nEười. 

2ooo. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là tôi có màu da vàng chói, có sự phát ra ánh sáng ở 
khắp mọi nơi. 

300O. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là sự khó chịu biến mất và sự khoan khoái hiện hữu. 
3OO1. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được đọn sạch là tâm tôi được trong sạch, có sự chăm chú, khéo được 
định tĩnh. 

3002. Còn có điều phi thường khác nữa cho tôi khi ngôi bảo tháp đã 
được dọn sạch là sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy tôi đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán. 

3oo3. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc làm 
sạch sẽ. 

3004. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pabhankara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pabhankara là phân thứ sáu. 
--ooOOoo-- 
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337. Tinakutidayakattherapadanam 


3005. Nagare bandhumatiya ahosim parakammiko, 
parakammayane yutto parabhattam apassito. 


3o0O6. Rahogato nisIditva evam cintesaham tada,' 
“Buddho loke samuppanno adhikaro ca natthi me. 


3007. Kalo gatim” sodhetum khano me patipadito, 
dukkho nirayasamphasso apuññanam hi paninam.” 


3oo8. Evaham cIntayitvana kammasamim upagamim, 
ekaham kammam yäcitva vipInanm” pavisim aham. 


30O9. Tinakatthañca valliñca aharitvanˆ aham tada, 
tidandake thapetvana akam tinakutim aham. 


3010. Sanghassatthaya kutikam nIyyätetvana' tam aham, 
tadaheyeva agantva kammasamim upagamim. 


3011. Tena kammena sukatena tavatimsamagacchaham, 
tattha me sukatam vyamham tinakutikaya nimmitam.” 


3012. Sahassakandam satabhendu dhaJalu haritamayam,° 
satasahassaniyyuha vyamhe patubhavimsu me. 


3013. Yam yam yonupapajJjamI devattam atha manusam, 
mama sankappamaññaya pasado upatitthaui. 


3014. Bhayam va chambhitattam va lomahamso na viJJatI, 
tasam mama” na Janami tinakutikay' idam phalam. 


3O15. SIhavyaggha ca dIpI ca acchakokataracchaka,° 
sabbe mam parivaJJenti tinakutikay' Idam phalam. 


3016. SiriImsapa? ca bhuta ca ahikumbhandarakkhasa, 
te pi mam parIvaJJenti tinakutikay' Idam phalam. 


3017. Ña papasupInassa ham” sarami dassanam mama, 
upatthita sati mayham tinakutikay' Idam phalam. 


3018. Tayeva tinakutikaya anubhotvana sampada, 
øotamassa bhagavato dhammam sacchikarim aham. 


1 eintesi tavade - PTS. ° sahassakando satagendu dhajalu- 

° kalo me gatim - Ma; haritamayo - Sya, PTS, SImu. 
kãlo gatim me - Syã, PTS. ” mamam - PTS. 

Ỷ pavanam - Syä, PTS. °taracchayo - PTS. 

* nyyädetvana - Ma, Syä. ° sarisapä - Ma. 

” kutikãya sunimmitam - Ma. '' na pãpasupinassäpi - Ma. 
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337. Ký Sự vê Trưởng Lão Tỉnakutidayaka: 


3OO5. Tôi đã là người làm công cho người khác ở thành phố 
Bandhumadi. Tôi bị vướng bận trong việc quán xuyến công việc của 
người khác và (sống) lệ thuộc vào vật thực của người khác. 


3006. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, vào lúc ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: “Đức Phật đã hiện khởi ở thế gian uà hành động hướng 
thượng của ta là không có.” 


3oo7. Thời điểm để dọn sạch cảnh giới tái sanh, cơ hội đã được sắp 
xếp cho ta. Việc tiếp xúc uới địa ngục là khổ sở cho những chúng sanh 
thật sự không có phước báu.” 


3oo8. Sau khi suy nghĩ như thế, tôi đã đi đến gặp người chủ công việc. 
Sau khi yêu cầu về công việc trong một ngày, tôi đã đi vào khu rừng. 


3ooo. Khi ấy, tôi đã mang lại cỏ, cây gõ, và dây leo. Sau khi dựng lên ba 
cây gậy, tôi đã thực hiện cái lều bằng cỏ. 

3010. Sau khi cúng hiến cái lều nhỏ ấy vì sự lợi ích của Hội Chúng, tôi 
đã trở về nội trong ngày hôm ãy và đã đi đến gặp người chủ công việc. 
3011. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Do nhờ (quả báu của việc dâng cúng) cái lều nhỏ bằng cỏ, tại nơi 
ấy có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đã được hóa hiện 
ra. 


3012. (Cung điện ấy) có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn 
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, có một trăm 
ngàn tháp nhọn đã hiện diện ở cung điện của tôi. 

3013. Nơi chốn nào tôi đi tái sanh đầu là bản thể Thiên nhân hay nhân 
loại, có tòa lâu đài hiện diện kế bên đúng theo ý định của tôi. 

3014. Sự sợ hãi, hoặc trạng thái u mê, hoặc lông rởn ốc là không được 
biết đến, tôi không biết đến sự run sợ của tôi; điều này là quả báu của 
cái lều nhỏ bằng cỏ. 

3O15. Các con sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, linh cẩu, tất cả đều tránh xa 
tôi; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 

3016. Các loài bò sát và các hạng ma quỷ, các con rắn, các ác thần, và 
các quỷ sứ, các hạng này cũng tránh xa tôi; điều này là quả báu của cái 
lều nhỏ bằng cỏ. 

3017. Tôi không nhớ tôi có sự nhìn thấy giấc mộng xấu xa (lần nào), 
niệm của tôi hiện hữu; điều này là quả báu của cái lều nhỏ bằng cỏ. 
3018. Chỉ nhờ vào cái lều nhỏ bằng cỏ, tôi thọ hưởng sự thành đạt, tôi 
đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
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3019. Ekanavute 1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Jjanami tinakutikay' idam phalam. 

3020. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Tinakutidayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Tỉnakutidayakattherassa apadänam sattamam. 
--ooOOO-- 
338. Uttareyyadayakattherapadanam 

3021. Nagare hamsavatiya ahosim brahmano tada, 
aJ]hayako mantadharo tinnam vedana paragu. 

3022. Purakkhato sasIssehi Jatima' ca susikkhito, 
toyabhisecanatthaya nagara nikkhamim tada. 

3023. Padumuttaro nama Jino” sabbadhammana paragu, 
khinasavasahassehi nagaram pavIsI Jino. 

3024. Sucaruruũpam disvana aneJakaritan? viya, 
parivutamarahantehi disva cittam pasadayim. 

3025. Siras1? añJalim katva namassitvana subbatam, 
pasannacitto sumano uttarTyamadasaham. 


3026. Ubhohatthehi paggayha satakam ukkhipim aham, 
yavata buddhaparisa tava chadesi satako.? 


3027. Pindacaram carantassa mahabhikkhuganadino,° 
chadam” karonto atthasi hasayanto mamam tada. 


3028. Gharato nikkhamantassa sayambhu aggapuggalo, 
vithiyamva thito? sattha akaã me? anumodanam. 


3029. “Pasannacitto sumano yo me padasi" satakam, 
tamaham kittayIssami sunotha mama bhasato. 


3030. Timsakappasahassami devaloke ramissatl, 
paññasakkhattum devindo devaraJJam karissati. 


3031. Devaloke vasantassa puññakammasamangino, 
samanta yojJanasatam dussacchannam bhavissat. 


3032. Chattimsakkhattum raJa ca cakkavattI bhavissati, 
padesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam. 


! lãtimo - Syä. ” satakam - Sya, PTS. 
 padumuttaro lokavidũ - Syã. ° sanadinam - PTS. 
3 aneñjakãritam - Ma; 7 chadam - Syã. 
aneñjam kãritam - Syä; ° vithiyam thitako - Syã. 
anejam kãritam - PTS. ° akãsi anumodanam - Syã. 
* sirasmim - Ma. '9 ađãsi - Ma. 
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3019. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của cái lầu 
nhỏ bằng cỏ. 
3020. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinakutidayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Tinakutidayaka là phần thứ bảy. 
--ooOOO-- 
338. Ký Sự về Trưởng Lão Uttareyyadayaka: 

3021. Lúc bấy giờ, ở thành phố Hamsavati tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị 
giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. 
3022. Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, được các người học 
trò của mình trọng vọng. Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố nhằm mục 
đích rửa tội bằng nước. 
3023. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả 
các pháp. Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đấng Chiến Thắng 
đã đi vào thành phố. 
3024. Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được 
tạo nên bởi sự không còn dục vọng, được tháp tùng bởi các vị A-la-hán. 
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. 
30285. Tôi đã chắp tay lên ở đầu và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt 
đẹp. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tấm áo choàng. 
3026. Sau khi nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. 
Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tấm vải choàng đã che 
đến nơi ấy. 
3027. Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, 
v.v... đang đi khất thực, (tấm vải choàng) đã đứng yên, khiến cho tôi 
được vui mừng. 
3028. Trong khi tôi đang từ nhà bước ra, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, 
bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: 
3029. “Người nào uới tâm tịnh tín, uới Ú uui mừng đã dâng cúng tấm 
uẻi choàng đến Tu, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 
3030. (Người ấu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên ba rmnươi ngàn 
kiếp, uà sẽ là uị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc nắm Tnươi 
lần. 
3031. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thê 
giới chư Thiên, sẽ có được sự che phủ bằng tấm uải ở xung quanh một 
trăm do-tuïm. 
3032. Và (người ấu) sẽ trở thành đấng Chuuến Luân Vương ba mươi 
sáu lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. 


⁄ 


! Tinakufidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cái lều nhỏ (kufi) bằng cỏ (trna).” 
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3033. Bhave samsaramanassa puññakammasamangino, 
manasa patthitam sabbam nibbattissati tavade. 


3034. Koseyyakambaliyani! khomakappasikanl ca, 
mahagghanl ca dussanl patilacchatayam naro.? 


3035. Manasa patthitam sabbam patilacchatayam naro,° 
ekadussassa vipakam anubhossati sabbada. 


3036. So paccha pabbajitvana sukkamnlena codito, 
gotamassa bhagavato dhammam sacchikarissati.” 


3037. Aho me sukatam kammam sabbaññussa? mahesino, 
ekaham satakam datva pattomh1 amatam padam. 


3038. Mandape rukkhamnle va vasato suññake ghare, 
dhareti dussachadanam samanta vyamato mama. 


3039. Aviññattam' nivasemi cIvaram paccayañcˆ aham, 
labh1 annassa panassa” uttareyyassidam phalam. 


304O. Satasahasse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janaml vatthadanassidam phalam. 


3041. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Uttareyyadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Uttareyyadayakattherassa apadanam atthamam. 


--OOOOO-- 


339. Dhammasavamiyattherapadanam 


3042. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana paragu, 
catusaccam pakasento santaresi bahum Janam.° 


3043. Aham tena samayena Jatilo uggatapano, 
dhunanto vakacIranli gaccham1 ambare tada. 


3044. Buddhasetthassa upari gantum na visahamaham, 
pakkhiva selamasajJa” gamanam nalabhini? tada. 


3045. Na me idam bhutapubbam Iriyassa vikopanam, 
dake yatha ummuJJitva? evam gacchaml ambare. 


' koseyyakambaläni ca - Sya, PTS. ° santareti bahujjanam - Syä. 
ˆ patilacchatiyam naro - Ma, Syä, PTS. 7 selamapa]ja - Syä. 
3 sambuddhassa - Syã. ° na labhãmaham - Ma; 
* aviññatti - PTS. na labhintadã - Syäã; 
” lãbhimhi annapãnassa - Syã; na labhe tada - PTS. 
labhi hi annapanassa - PTS. ° ummisitvä - Sya, PTS. 
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3033. Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cối 
hữu, sẽ tức thời đạt được mọt điều trớc nguuện ở trong tâm. 
3034. Người nam nàu sẽ đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng 
sợi len, bằng chỉ lanh, uà bằng bông uỏi có giá trị cao. 
3035. Người nam nàu sẽ đạt được mọi trớc nguuện ở trong tâm uà sẽ 
thọ hưởng quả thành tựu của (uiệc dâng cúng) một tấm uởi uào Tnọi 
thời điểm. 
3036. Về sau, được thúc đấu bởi nhân tố trong sạch, người ấu sẽ xuất 
gia uà sẽ đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotarmna.” 
3037. Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đấng Toàn Trị, 
bậc Đại Ấn Sĩ. Sau khi dâng cúng một tấm vải choàng, tôi đã đạt được vị 
thế Bất Tử. 
3038. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
vắng, có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. 
3039. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ, tôi có sự 
thành đạt về cơm ăn nước uống: điều này là quả báu của tấm áo 
choàng. 
304o. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng tấm vải. 
3041. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Uttareyyadayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Uttareyyadayaka là phân thứ tám. 
--O0oOOO-- 

339. Ký Sự về Trưởng Lão Dhammasavaniya: 
3042. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi công bố về bốn Sự Thật, đã giúp cho nhiều người vượt 
qua. 

3043. Lúc bấy giờ, tôi là vị đạo sĩ tóc bện có sự khổ hạnh cao tột. Khi ấy 
tôi di chuyển ở hư không, (vừa điĩ) vừa phất phơ các y phục bằng vỏ cây. 

3044. Tôi không thể di chuyển ở phía trên của đức Phật tối thượng. Lúc 
ấy, tợ như con chim bị va vào tảng đá, tôi đã không đạt được sự di 
chuyển. 

3045. Sự hư hoại về oai nghỉ này chưa từng xảy ra cho tôi trước đây. 
Giống như người nổi trên mặt nước, tôi (thường) di chuyển ở không 
trung như vậy. 


' UHtareuuadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) tấm áo choàng (uftareuua).” 
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3046. U]arabhuto manuJo hetthasino bhavissatl, 
handamenam!' gavesissam apl attham labheyyaham. 


3047. Orohanto antalikkha saddamassosim? satthuno, 
anIccatam kathentassa tamaham uggahim tada. 


3048. Aniccasaññamugsayha agamasim mamassamam, 
yavatayum vasitvana tattha kalakato aham. 


3049. Carime vattamanamhi tam dhammasavanan sarim, 
tena kammena sukatena tavatimsamagacchaham. 


3050. Timsakappasahassami devaloke ramim aham, 
ekapaññasakkhattuñca devarajJJjamakarayIm. 


3051. Ekasattatikkhattuñca cakkavatti ahosaham, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 

3052. Pitu gehe nisiditva samano bhavitindriyo, 
gathaya? paridIpento aniccatamudahar],° 

3053. Anussarami tam saññam samsaranto bhavabhave, 
na kotim pativiJ]hamIi nibbanam accutam padam. 

3054. Anicca vata sankhara uppadavayadhammino, 
uppaJJatva niruJJhanti tesam vũpasamo sukho. 

3055. Saha gatham sunitvana pubbakammam” anussarim, 
ekasane niIsiditva arahattamapapunim. 

3056. Jatiya sattavassoham arahattamapapunim, 
upasampadayI buddho gunamaññaya cakkhuma. 

3057. Darakova aham santo karaniyam samapayIm, 
kim me karaniyarn? aJJa sakyaputtassa sasane. 


3058. Satasahasse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1janami saddhammasavane phalam. 


3059. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Dhammasavaniyo thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Dhammasavanmiyattherassa apadänam navamam. 


--ooOOO-- 
 handa metam - Syã. 
ˆ saddamassosi - Ma, Syã, PTS. ” kathãya - PTS. 
3 dhammasavanam - Ma, PTS; ° aniccavatthudahari - Syã. 
dhammassavanam - Syã. 7 pubbasaññam - PTS. 
* phare - Sya, PTS, Sĩ Mu. ® karaniyam - Ma, Syã. 
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3046. “Chắc là có người có bản chất cao thượng đang ngồi ở phía bên 
dưới. Hừ! Ta sẽ tìm hiểu uiệc nàu. Ít ra ta cũng có thể đạt được 
nguuên nhân.” 
3047. Trong khi từ không trung đáp xuống, tôi đã nghe tiếng nói của 
bậc Đạo Sư đang thuyết giảng về tính chất vô thường, khi ấy tôi đã học 
tập điều ấy. 
3048. Sau khi đã học tập sự suy tưởng về vô thường, tôi đã đi về khu ẩn 
cư của tôi. Sau khi sống đến hết tuổi thọ, tôi đã mệnh chung ở tại nơi 
ấy. 
3049. Khi đang ở vào thời điểm cuối cùng, tôi đã nhớ lại sự lắng nghe 
Giáo Pháp ấy. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo Lợi. 
3050. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi 
đã cai quản Thiên quốc năm mươi mốt lần. 
3O51. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi mốt lần. Lãnh 
thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính 
đếm. 
3052. Sau khi ngồi xuống ở căn nhà của người cha, vị Sa-môn có giác 
quan đã được tu tập, trong khi giải thích về câu kệ ngôn, đã đề cập đến 
tính chất vô thường. 
3053. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi có nhớ lại sự suy tưởng 
(về vô thường) ấy, (nhưng) tôi (đã) không thấu triệt điểm cốt yếu là 
Niết Bàn, vị thế Bất Tử. 
3054. “Quả uậu, các pháp hữu 0ï là uô thường, có pháp sanh uà diệt, 
sau khi sanh lên chúng hoạt diệt, sự tịnh lặng của chúng là an lạc.”' 
3O55. Sau khi lắng nghe câu kệ ngôn, tôi đã nhớ lại việc làm quá khứ. 
Sau khi ngồi ở ngay chỗ ngồi ấy, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
3056. Vào lúc bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. Sau khi nhận biết đức hạnh (của tôi), đức Phật, bậc Hữu Nhãn, đã 
cho tu lên bậc trên. 
3057. Trong khi chỉ là đứa bé trai, tôi đã hoàn tất việc cần làm. Hôm 
nay, còn có việc gì tôi cần phải làm ở Giáo Pháp của người con trai dòng 
Sakya? 
3058. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu của việc 
lắng nghe Chánh Pháp. 
3059. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Dhammasavaniya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Dhammasavaniya là phân thứ chín. 

--OooOOO-- 


! Câu kệ này được thấy ở nhiều nơi thuộc Tạng Kinh. 


* Dhammasqauariua nghĩa là “vị liên quan đến việc lắng nghe (sauana) Pháp 
(dhammmna).” 
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34o. Ukkhittapadumiyattherapadanam 


3060. Nagare hamsavatiya ahosim maliko tada, 
ogahitva' padumasaram satapatte? oeinamaham. 


3061. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana päragu, 
saha satasahassehI santacIttehi tadIh1. 


3062. Khinasavehi suddhehi chalabhiãñehi so tada,? 
mama vuddhim samanvesam agacch1 mama santike." 


3063. Disvanaham devadevam sayambhum lokanayakam, 
vante chetva satapattam ukkhipim ambare tada. 


3064. YadI buddho tuvam vira lokaJettho narasabho, 
sayam gantva satapatta matthake dharayantu te. 


3065. Adhitthahi mahavrro lokaJettho narasabho, 
buddhassa anubhavena matthake dharayImsu te. 


3066. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 


3067. Tassa” me sukatam vyamham satapattantIi vuccati, 
satthiyoJanamubbedham° timsayoJanavitthatam. 


3068. Sahassakkhattum devindo devarajjam akarayim, 
pañcasattatikkhattuñca cakkavattI ahosaham. 


3069. PadesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam, 
anubhomi sakam kammam pubbe sukatamattano. 


3070. Tenevekapadumena anubhotvana sampada, 
øgotamassa bhagavato dhammam sacchikarim aham. 


3071. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


3072. Satasahasse I1to kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI ekapadumassidam phalam. 


3073. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ukkhittapadumiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Ukkhittapadumiyattherassa apadaänam dasamam. 


--ooOOO-- 
! ogahetva - Ma, Syã, PTS. * mama santikam - Ma; 
° satapattam - Ma; sattapatte - Syã. purisuttamo - Sya, PTS. 
3 chalabhiññehi jhayïbhi - Ma, Syã; ” tattha - Ma, Syã, PTS. 
cha]abhiññähi so saha - PTS. ° nqbbiddham - Ma, Syä, PTS. 
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340. Ký Sự vê Trưởng Lão Ukkhittapadumiya: 


3060. Tôi đã là người làm tràng hoa ở thành phố HamsavaH. Tôi đã lội 
xuống hồ sen và đã hái những đóa hoa sen. 
3061. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, cùng với một trăm ngàn bậc có tâm an tịnh như thế ấy. 
3062. Khi ấy, trong khi lưu tâm đến sự tiến hóa của tôi, Ngài cùng với 
các bậc Lậu Tận trong sạch có sáu thắng trí, đã đi đến chỗ của tôi. 
3063. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, khi ấy tôi đã ngắt đóa hoa sen ở cuống và đã thảy lên 
không trung. 
3064. “Bạch đãng Anh Hùng, nếu Ngài là đức Phật, bậc Trưởng 
Thượng của thế gian, đống Nhân Ngưu, xin cho các đóa sen tự đi đến 
uà duy trì ở trên đỉnh đầu Ngài.” 
3065. Đấng Đại Hùng, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân 
Ngưu đã chú nguyện. Do nhờ oal lực của đức Phật, chúng đã duy trì ở 
trên đỉnh đầu. 
3066. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
3067. Có cung điện được kiến tạo khéo léo dành cho tôi đây. Nó được 
gọi tên là “Safapattam” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba 
mươi do-tuần. 
3068. Tôi đã là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc một ngàn 
lần. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi lăm lần. 
3069. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo 
được thực hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 
3070. Chỉ nhờ vào một đóa sen hồng ấy, sau khi thọ hưởng sự thành 
đạt, tôi đã đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 
3071. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróïi), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3072. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một đóa 
sen hồng. 
3073. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ukkhittapadumiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Ukkhittapadumiya là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 


1 Ukkhitapadumiua nghĩa là “vị liên quan đến đóa sen hồng (padưma) đã được thảy 
lên (ukkhifia) không trung.” 
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Uddanam: 


Gandhadhupo ca udakam' punnaga ekadussiko, 

phusito ca pabhankaro kutido uttarIyako. 

Savaml ekapadumI gathayo tattha pindita, 

ekam gathasatañceva catuta]isameva ca. 
Gandhadhũpiyavaggo'ˆ catuttimsatimo. 


--OOOOO-- 


XXXV, EKAPADUMIYAVAGGO 
341. Ekapadumiyattherapadanam 


3074. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana paragu, 
bhavabhave vibhavento taresi” Janatam bahum. 


3075. HamsaraJa tada homi dijanam pavaro aham, 
Jatassaram samogayha' kilamI hamsakilitam. 


3076. Padumuttaro lokavidu ahutinam patIggaho, 
Jatassarassa uparI agacchI tavade Jino. 


3077. Disvanaham devadevam sayambhum lokanayakam, 
vante chetvana padumam satapattam” manoramam. 


3078. Mukhatundena paggayha pasanno lokanayake,° 
ukkhipitvana gagane buddhasetthamapuJayim. 


3079. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
antalikkhe thito sattha aka me” anumodanam: 


3o8o. “Imina ekapadumena cetanapanidhihi ca, 
kappanam satasahassam vinipatam na gacchasi.” 


3081. Idam vatvana sambuddho Jalajuttamanamako, 
mama kammam pakittetva agama yena patthitam. 


3082. Satasahasse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 


3083. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ekapadumiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Ekapadumiyattherassa apadanam pathamam. 


--0oOOO-- 
! sanđhodaka-puijanI ca - PTS, Se. * samoggayha - PTS. ” akãsi - Syã. 
ˆ sandhodakavaggo - PTS, Ma, Se. ” sattapattam - Syã. 
”tãreti - Sya, PTS. ° vippasannena cetasã - Sya. 
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Phần Tóm Lược: 
Nhang thơm, (vị cúng dường) nước, bông hoa punnagg, vị có tấm vải 
độc nhất, giọt nước (thơm), vị Pabhankara, vị dâng cúng cái lều (cỏ), vị 
có tấm áo choàng, vị có sự lắng nghe, vị có một đóa sen hồng: các câu kệ 
được gộp chung lại ở phẩm này là một trăm câu kệ và bốn mươi bốn 
câu nữa. 
Phẩm Gandhadhupiya là phẩm thứ ba mươi bốn. 
--ooQÒOoOo-- 


XXXV. PHẨM EKAPADUMIYA: 


341. Ký Sự về Trưởng Lão Ekapadumniiya: 

3074. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các 
pháp, trong khi giảng giải ở cõi này cối khác, Ngài đã giúp cho nhiều 
người vượt qua. 
3075. Khi ấy, tôi là con thiên nga chúa cao quý trong số các loài chim 
(lưỡng sanh). Tôi lặn xuống hồ nước thiên nhiên và vui giỡn trò đùa của 
loài thiên nga. 
3076. Vào khi ấy, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận 
các vật hiến cúng, đấng Chiến Thắng, đã đi đến ở bên trên của hồ nước 
thiên nhiên. 
3077. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, tôi đã ngắt đóa sen hồng trăm cánh đáng yêu ở cuống 
hoa. 
3078. Được tịnh tín vào đấng Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi dùng mỏ gắp 
lấy và thảy lên bầu trời, tôi đã cúng dường đến đức Phật tối thượng. 
307o. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, đứng ở không trung đã nói lời tùy hỷ đến tôi rằng: 
3o8o. “Do một đóa sen hồng nàu uà do các nguuện lực của tác ú, 
ngươi không đi đến đọa xứ trong mnột trăm ngàn kiếp.” 
3081. Nói xong điều ấy, bậc Toàn Giác tên Padumuttara, sau khi tán 
dương việc làm của tôi, đã ra đi theo như ý định. 
3082. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3083. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekapadumiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ekapadumiya là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 


1 Ekapadumiua nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) đóa sen hồng (paduma).” 
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342. Ti-uppalamaliyattherapadanam 


3084. Candabhaganaditire ahosim vanaro tada, 
addasam viraJam buddham nisinnam pabbatantare. 


3085. Obhasentam disa sabba salaraJamva phullitam, 
lakkhanabyañJanupetam disva attamano ahum.' 


3086. Udagsacitto sumano pItiya hatthamanaso, 
tinï uppalapupphani matthake abhiropayIm. 


3087. Pupphani abhiropetva vipassissa mahesino, 
Sagaravo gamIitvana” pakkamim” uttaramukho. 


3o88. Gacchanto patikutiko vippasannena cetasa, 
selantare patitvana papunim jIvitakkhayam. 


3089. Tena kammena sukatena cetanapanidhnhI ca, 
Jahitva manusam deham tavatimsam agacchaham. 


3090. Satanam tinikkhattuñca devarajJjamakarayIm, 
satanam pañcakkhattuñca cakkavattI ahosaham. 


3091. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3092. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ti-uppalamaliyo" thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Ti-uppalamaliyattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
343. Dhajadayakattherapadanam 

3093. Tisso nama ah? sattha lokaJettho narasabho, 

tassopadhikkhaye” disva dhaJamaropItam maya. 
3094. Tena kammena sukatena cetatapanidhThi ca, 

Jahitva manusam deham tavatimsamagacchaham. 
3095. Satanam tinikkhattuñca devarajJjamakarayIm, 

satanam pañcakkhattuñca cakkavattI ahosaham. 
' ahu - Syã. ” tinuppalamäliyo - Ma, Syã, PTS. 
*“ bhavitvana - Ma, Syã. ° ahu - Ma, Syã. 
3 pakkamim - Ma, Syäã, PTS. ”tayopadhikkhaye - Ma, Syã; 
* papatitvä - Sya. tayopadhikkhayo - PTS. 
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342. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉ-uppalamaliva: 
3084. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khi ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi. 
3085. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 


sala chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo 
chính và phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ. 


3086. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phỉ lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 


3087. Sau khi dâng lên các bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vipassl, sau khi 
đạt đến sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 


3o88. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 


3089. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


309O. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển 
Luân Vương năm trăm lần. 

3091. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


3092. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Ti-uppalamaliya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Ti-uppalamaäliya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 
343. Ký Sự về Trưởng Lão Dhajadayaka: 


3093. Đấng Đạo Sư tên Tissa đã là bậc Trưởng Thượng của thế gian, 
đấng Nhân Ngưu. Sau khi nhìn thấy sự đoạn tận mầm mống tái sanh 
(sự Viên Tịch Niết Bàn) của Ngài, tôi đã treo lên lá cờ. 


3094. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


3095. Tôi đã cai quản Thiên Quốc ba trăm lần và đã là đấng Chuyển 
Luân Vương năm trăm lần. 


1 Ti-uppalamaliua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (mãiã) gồm ba (f) đóa sen 
xanh (uppala).” 
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3096. PadesaraJjam vipulam gananato asankhiyam, 
anubhomI sakam kammam pubbe sukatamattano. 


3097. Dvenanute ïto kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1Janami dhaJjadanassidam phalam. 


3098. Iechamano c” aham aJJa sakananam sapabbatam, 
khomadussena chadeyyam tada mayham kate phalam. 


3099. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma DhaJadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Dhajadayakattherassa apadanam tatiyam. 
--0oOOO-- 
344. Tikinkinipujakattherapadanam 


3100. Himavantassavidure bhutagano nama pabbato, 
tatthaddasam pamsukulam dumagsamhi vilaggitam. 


3101. Tim kinkinipuppham' oeinitva aham° tada, 
hattho hatthena cittena pamsukulamapuJayim. 


3102. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarIm tada, 
dugsatim nabh1JanamI tinnam pupphanidam phalam. 


3103. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma TikimnkimmpuJako' thero Iima gathayo 
abhasitthai. 
Tikinkimipujakattherassa apadãänam catuttham. 
--OooOOO-- 
345. Nalagarikattherapadanam 


3104. Himavantassa avidure harIto nama pabbato, 
sayambhu narado nama rukkhamule vasI tada. 


3105. Nalagaram karitvana tinena chadayim aham, 
cankamam sodhayitvana sayambhussa adasaham. 


3106. Catuddasasu” kappesu devaloke ramim aham, 
catusattatikkhattuñca devarajJamakarayIm. 


! kinkanipupphãäni - Ma, Syã; ” tnikinkanipiijako - Ma, Syã; 
kiñnkhanikapupphani - PTS. tinikinkhanikapujako - PTS. 
° ocinitvan' aham - Ma, Syä, PTS. * catuddasesu - Syã, PTS. 
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3096. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. Tôi thọ hưởng nghiệp của mình, (là nghiệp) đã khéo 
được thực hiện bởi bản thân trong thời quá khứ. 

3097. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng lá cờ. 

3oo8. Và giờ đây, trong lúc mong muốn tôi có thể che đậy (mặt đất) có 
rừng rậm luôn cả núi non bằng loại vải sợi lanh; vào khi ấy quả báu của 
tôi đã được thể hiện. 


3ooo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão DhaJadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Dhajadayaka là phần thứ ba. 
--OooOOO-- 
344. Ký Sự về Trưởng Lão TikinkimipuJaka: 

31oo. Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Bhũtagana. Tại nơi 
ấy, tôi đã nhìn thấy tấm y may từ vải bị quăng bỏ vướng ở ngọn cây. 
3101. Khi ấy, tôi đã thu nhặt ba bông hoa kinkimi và đã trở nên mừng 
rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã cúng dường tấm y may từ vải bị quăng bỏ. 
3102. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của ba đóa hoa. 


3103. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão TikinkimpuJaka? đã nói lên những lời kệ này như 

thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Tikinkinipijaka là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
345. Ký Sự về Trưởng Lão Na]|agarika: 

3104. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Harita. Khi ấy, đấng 
Tự Chủ tên Narada đã cư ngụ ở gốc cây. 
3105. Tôi đã thực hiện gian nhà bằng cây sậy và đã lợp bằng cỏ. Sau khi 
dọn sạch sẽ con đường kinh hành, tôi đã dâng cúng đến đấng Tự Chủ. 
3106. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên trong mười bốn kiếp, và đã 
cai quản Thiên Quốc bảy mươi bốn lần. 


! Dhqjadaãuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) lá cờ (dhaja).” 
* Tikinkimipiaka nghĩa là “vị cũng dường (pữÿjaka) ba (tỉ) bông hoa kinkini.” 
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3107. Sattasattatikkhattuñca' cakkavattI ahosaham, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 


3108. Ubbiddham bhavanam mayham Indalatthiva uggatam, 
sahassathambham atulam vinanam sapabhassaram. 


3109. Dve sampattI anubhotva sukkamulena codito, 
gotamassa bhagavato sasane pabbaJim aham. 


3110. Padhanapahitattomhi upasanto nirupadhi, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


3111. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 

chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Nalagariko thero ima gathayo abhasitthati. 
Nalagärikattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
346. Campakapupphiyattherapadanam 

3112. Himavantassa avidure capalo° nama pabbato, 

buddho sudassano nama vihãsIl pabbatantare. 


3113. Puppham hemavatam” gayha gaccham vehasenaham,° 
addasam viraJam buddham oghatinnamanasavam. 


3114. Satta campakapupphanl sIse katvanaham tada, 
buddhassa abhiropesim sayambhussa mahesino. 


3115. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm,° 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3116. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Campakapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Campakapupphiyattherassa apadanam chattham. 
-=0oOOO-- 
347. Padumapujakattherapadanam 


3117. Himavantassa avidure romaso nama pabbato, 
buddhopi sambhavo° nama abbhokase vasI tada. 


3118. Bhavana nikkhamitvana padumam đharayim aham, 
ekaham dharayItvana puna bhavanam”upagamim. 


! catusattatikkhattuñca - Ma. ” pupphamabhiropayim - Ma. 

ˆ Japalo - Ma; chãpalo - Syã; cavalo - PTS. ° buddho ca sobhito - Syä. 

3 hemavantam - Ma; hemavannam - Syä. 7 puna bhavanupägamim - Ma. 

* vehäasayen' aham - Ma, Syã, PTS. punabbhavam upagamim - Sya, PTS. 
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3107. Và tôi đã là đấng Chuyển Luân Vương bảy mươi bảy lần. Lãnh thổ 
vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương diện tính đếm. 


3108. Cung điện của tôi có chiều cao tợ như chiếc cầu vồng đã xuất 
hiện, có ngàn cây cột trụ, không thể so sánh, là cung điện có sự rực rỡ. 


3109. Được thúc đấy bởi nhân tố trong sạch, sau khi thọ hưởng hai sự 
thành tựu, tôi đã xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3110. Có tính khẳng quyết về sự nỗ lực, được an tịnh, không còn mầm 
mống tái sanh, sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được 
cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3111. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Nalagarika' đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Nalagaärika là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 

346. Ký Sự về Trưởng Lão Campakapupphiya: 
3112. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Cãpala. Đức Phật 

tên Sudassana đã cư trú ở trong vùng đồi núi. 


3113. Sau khi hái bông hoa ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nhìn thấy đức Phật, 
đấng Vô Nhiễm, bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn lậu hoặc, 
đang di chuyển ở không trung. 


3114. Khi ấy, tôi đã đặt tám bông hoa campaka ở trên đầu rồi đã dâng 
lên đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc Đại Ấn Sĩ. 


3115. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


3116. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Campakapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự vê trưởng lão Campakapupphiya là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
347. Ký Sự về Trưởng Lão PadumapuJaka: 
3117. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Romasa. Khi ấy, 
cũng có vị Phật tên Sambhava đã cư ngụ ở ngoài trời. 
3118. Tôi đã lìa khỏi chỗ cư ngụ và đã mang đến (dâng) đóa sen hồng. 
Sau khi đã cầm giữ (đóa sen) một ngày, tôi đã quay trở về chỗ trú ngụ. 


1 Nalagärika nghĩa là “vị liên quan đến gian nhà (aãgaãra) bằng cây sậy (naja).” 
* Campakapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) campaka.” 
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3119. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim,' 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
3120. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma PadumapuJako thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 
Padumapujakattherassa apadanam sattamam. 
(Terasamam bhanavaran)). 
--0oOOO-- 
348. Tinamutthidayakattherapadanam 
3121. Himavantassa avidure lambako nama pabbato, 
upatisso nama sambuddho abbhokasamhi cankamI. 
3122. Migaluddo tada asim araññe kanane aham, 
disvana tam devadevam sayambhum aparajitam. 


3123. Vippasannena cittena tadã tassa mahesino, 
nisidanattham buddhassa tinamutthimadasaham. 


3124. Datvana devadevassa bhIyyo cIttam pasadayIm, 
sambuddhamabhivadetva pakkamim” uttaramukho. 
3125. Aciram gatamattam mam migaraJa ahethayl,? 
sihena patito santo tattha kalakato aham. 
3126. Asanne me katam kammam buddhasetthe anãsave, 
sumutto saravegova devalokamagacchaham. 
3127. Yupo tattha subho asi puññakammabhinimmito, 
sahassakando satabhendu? dhaJalu haritamayo. 
3128. Pabha niddhavate tassa sataramsIva uggato, 
akimmno devakaññahi amodim kamakamaham. 
3129. Devaloka cavitvana sukkamulena codito, 
agantvana manussattam pattomhi asavakkhayam. 
3130. Catunavute Ito kappe nisidanamadasaham, 
dugsatim nabh1JanamI tinamutthissidam phalam.° 
3131. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Tinamutthidayako thero Iima gathayo 
abhasitthaui. 
Tỉnamutthidayakattherassa apadanam atthamam. 


--ooOOO-- 
! pupphamabhiropayim - Ma. ” sattagendu - Syã; 
ˆ pakkami - Syã. satagendu - PTS. 
3 apothayi - Ma. ° tinamutthiyidam phalam - Ma, Syã; 
* pothito - Ma. tinamutthe idam phalam - PTS. 
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3119. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
312o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PadumapuJaka đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Padumapjaka là phần thứ bảy. 
(Tụng phẩm thứ mười ba). 
--ooOoo-- 

348. Ký Sự vê Trưởng Lão Tỉnamutthidayaka: 
3121. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Lambaka. Bậc Toàn 
Giác tên Upatissa đã đi kinh hành ở bên ngoài trời. 

3122. Lúc bấy giờ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng hoang 
rậm. Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Tự Chủ, bậc không bị 
đánh bại ấy. 
3123. Với tâm ý trong sạch, khi ấy tôi đã dâng cúng nắm cỏ để làm chỗ 
ngồi đến đức Phật, bậc Đại Ẩn Sĩ ấy. 
3124. Sau khi dâng cúng đến vị Trời của chư Thiên, tôi đã làm cho tâm 
được tịnh tín nhiều hơn nữa. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi đã ra đi, 
mặt hướng phía bắc. 
3125. Vừa mới ra đi không bao lâu, (con sư tử) vua của loài thú đã tấn 
công tôi. Trong lúc bị con sư tử vật ngã, tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy. 
3126. (Do) việc làm đã được tôi thực hiện đến đức Phật tối thượng, bậc 
không còn lậu hoặc, là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên 
khéo được bắn ra, tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên. 
3127. Ở tại nơi ấy, tòa lâu đài xinh đẹp có một ngàn khu vực, có một 
trăm quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục, đã 
được hóa hiện ra do nghiệp phước thiện. 
3128. Ánh sáng của tòa lâu đài tỏa ra tợ như ánh mặt trời đã mọc lên 
cao. Được quây quần với các nàng tiên nữ trẻ, tôi đã sướng vui theo ước 
muốn của dục vọng. 
3129. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đẩy bởi 
nhân tố trong sạch, tôi đã đi đến bản thể loài người và đã đạt được sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 
3130. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chỗ ngồi trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của nắm cỏ. 
3131. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tinamutthidayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tinamutthidaäyaka là phần thứ tám. 

--ooOOoo-- 


! Tinamutthidauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) nắm (mufthi) cỏ (tina).” 
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349. Tỉndukaphaladayakattherapadanam 


3132. Kanikaramva Jotantam nisinnam pabbatantare, 
addasam viraJam buddham oghatinnamanasavam. 


3133. Tindukam saphalam disva bhinditvana sakotakam,' 
pasannacitto sumano vessabhussa adasaham.? 


3134. Ekanavute ito kappe yam phalamadadim tada, 
duggatim nabh1janami phaladanassidam phalam. 


3135. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Tindukaphaladayako thero ima gathayo 
abhasitthau. 


Tỉndukaphaladayakattherassa apadänam navamam. 
--ooOOO-- 
350. Ekañjaliyattherapadanam 


3136. Revato? nama sambuddho nadiknle vas1 tada, 
addasam viraJam buddham pItaramsimva bhanumam. 


3137. Ukkamukhapahatthamva' khadirangarasannibham, 
osadhimva virocantam” ekañJalimakasaham. 


3138. Catunavute Ito kappe yamañJalimakasaham, 
duggatim nabh1JanamI añJaliya idam phalam. 


3139. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma EkañJaliyo thero ima gathayo abhasitthaH. 
EkañjJaliyattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 
Padumi uppalamal° dhaJo kinkiniko na]o,” 


campako padumo mutthi tindukekañJalI tatha, 
cha ca satth1 ca gathayo ganitayo vibhavih1. 


Ekapadumiyavagso pañcatimsatimo. 


--OooOOO-- 
! sakosakam - Ma. ” osadhi viya rocantam - Syã, PTS. 
° sayambhussa madäsaham - Ma. ° padum' uppalahatthä ti - PTS. 
3 romaso - Ma, PTS. 7 kinkanikam nalam - Ma, Syã; 
* qkkãmukham pahatam va - PTS. kiñkhaniko nalo - PTS. 
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349. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉndukaphaladayaka: 
3132. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như cây 
kamikara đang cháy sáng. 

3133. Sau khi nhìn thấy cây finduka có trái, tôi đã ngắt cả chùm. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Vessabhu. 
3134. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

3135. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Tindukaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Tỉindukaphaladayaka là phân thứ chín. 
--ooQÒOoo-- 
35o. Ký Sự về Trưởng Lão Ekañjaliya: 
3136. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Revata đã cư ngụ ở bờ sông. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm tợ như mặt trời có tia sáng màu 
vàng. 
3137. (Đức Phật) trông tợ thỏi vàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là 
than gỗ khadïira cháy rực, tợ như vì sao osadhr đang chiếu sáng, tôi đã 
thể hiện sự chắp tay lại. 
3138. (Kể từ khi) tôi đã thể hiện sự chắp tay ấy trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
chắp tay. 
3139. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ekañjaliya” đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Ekañjaliya là phần thứ mười. 
--ooQÒOoOo-- 

Phần Tóm Lược: 

VỊ có đóa sen hồng, vị có tràng hoa sen xanh, lá cờ, vị có bông hoa 
kinkm, (gian nhà bằng) cây sậy, bông hoa campaka, đóa sen hồng, 
nắm (cỏ), cây finduka, và vị chắp tay lại là tương tợ; (tổng cộng) có sáu 

mươi sáu câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Ekapadumiya là phẩm thứ ba mươi lăm. 
--OoOOO-- 


1 Tindukaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) tinduka.” 
* Ekañjaliua nghĩa là “vị liên quan đến một lần (eka) chắp tay (añ7ali).” 
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351. Saddasaññakattherapadanam 


3140. Migaluddo pure asim araññe kanane aham, 
tatthaddasasim sambuddham devasanghapurakkhatam. 


3141. Catusaccam pakasentam uddharantam mahaJanam, 
assosm madhuram vacam karavikarutopamam.' 


3142. Brahmasarassa munino sikhino lokabandhuno, 
ghose cittam pasadetva pattomhi asavakkhayam. 


3143. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI pasadassa Idam phalam. 


3144. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Saddasaññako? thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Saddasaññakattherassa apadänam pathamam. 
--ooOOO-- 
352. Yavakalapiyattherapadanam 


3145. Nagare arunavatiya asim yavasiko" tada, 
panthe disvana sambuddham yavakalapamavattharim. 


3146. Anukampako karuniko sikhI lokagganayako, 
mama sankappamaññaya nisidi yavasanthare. 


3147. Disva nisinnam vimalam mahaJhayIm vinayakam, 
pamuJJam” Janayitvana tattha kalakato aham. 


3148. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamI yavatthare idam phalam. 


3149. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Yavakalapiyo thero Ima gathayo abhasitthaLi. 


'Yavakalaäpiyattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 


! karavikarudopamam - Ma, Syã, PTS.  “yavakalãpam santharim - Ma; 
° saddasaññiko - Syã. yavakalapamapattharim - Sya, PTS. 
3 yavasiko - sabbattha. ” pamojjam - Ma, Syã. 
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351. Ký Sự vê Trưởng Lão Saddasaññaka: 

3140. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ săn thú rừng ở trong khu rừng 
hoang rậm. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác được vây quanh 
bởi hội chúng chư Thiên. 
3141. Trong lúc Ngài đang công bố về bốn Sự Thật (và) đang tiếp độ 
đám đông dân chúng, tôi đã lắng nghe lời nói ngọt ngào tương tợ tiếng 
hót của loài chìm karauika. 
3142. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào âm vang giọng nói Phạm 
Thiên của bậc Hiền Trí SikhI, đấng quyến thuộc của thế gian, tôi đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
3143. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của niềm tịnh tín. 
3144. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Saddasaññaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ nhất. 
--ooOOO-- 
352. Ký Sự về Trưởng Lão Yavakalapiya: 

3145. Lúc bấy giờ, tôi đã là người trồng lúa mạch ở thành phố 
Arunavati. Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác ở đường lộ, tôi đã trải 
xuống bó rơm lúa mạch. 
3146. Biết được ý định của tôi, bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mãn, 
bậc Lãnh Đạo cao cả của thế gian Sikhl, đã ngồi xuống ở tấm trải bằng 
rơm lúa mạch. 
3147. Sau khi nhìn thấy bậc Vô Nhiễm, vị có thiền chứng vĩ đại, đấng 
Hướng Đạo, đã ngồi xuống, sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, 
tại nơi ấy tôi đã mệnh chung. 
3148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc trải thảm 
rơm lúa mạch. 
3149. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Yavakalapiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Yavakalapiya là phân thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Saddasaññaka nghĩa là “vị suy tưởng (saññaka) về âm thanh (sadda).” 
* Yauakalapiua nghĩa là “vị liên quan đến bó rơm (kalãpa) lúa mạch (uaua). 


» 
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353. Kimsukapujakattherapadanam 
3150. Kimsukam pupphitam disva paggahetvana añJalim, 
buddham saritva siddhattham akase abhipuJayim. 
3151. Catunavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1Janam1 buddapuJayidam phalam. 
3152. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma KimsukapuJako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Kimsukapujakattherassa apadanam tatiyam. 
--OooOOO-- 
354. Sakotakakorandadayakattherapadanam 
3153. Akkantañca padam disva sikhino lokabandhuno, 
ekamsam aJinam katva padasettham' avandaham. 
3154. Korandam pupphitam disva padapam dharamruham, 
sakotakam” gahetvana pade cakkamapuJayIm.” 
3155. Ekatimse Ito kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1Janami padapuJayidam phalam. 
3156. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Sakotakakorandadayako" thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Sakotakakorandadayakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
355. Dandadayakattherapadanam 
3157. Kananam vanamogayha ve]um chetvanaham tada, 
alambanam gahetvana° sanghassa adadam aham. 
3158. Tena cittappasadena subbate” abhivadiya, 
alambanampi datvana pakkamin uttaramukho. 
3159. Catunavute Ito kappe yam dandamadadim tada, 
duggatim nabh1Jjanami dandadanassidam phalam. 
3160. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Dandadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Dandadäyakattherassa apadänam pañcamam. 


--ooOOO-- 
! padam settham - Syã; * budddhapnjayidam - Syã. 
padaseyyam - PTS. ” sakosakakorandadäyako - Ma. 
ˆ sakosakam - Ma. ° karitvana - Ma. ”sskhan te - PTS. 
3 padacakkam apiijayim - Ma. ° pakkamim - Ma, PTS; pakkãmi - Syã. 
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353. Ký Sự về Trưởng Lão KimsukapuJaka: 

3150. Sau khi nhìn thấy cây kửnsuka đã được trổ hoa, tôi đã chắp tay 
lên. Sau khi suy tưởng về đức Phật Siddhattha, tôi đã cúng dường ở 
không trung. 
3151. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3152. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão KimsukapuJaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kimsukapujaka là phần thứ ba. 
--ooOOO-- 

354. Ký Sự về Trưởng Lão Sakotakakorandadayaka: 
3153. Và sau khi nhìn thấy dấu chân đã bước qua của đấng quyến thuộc 
thế gian Sikhi, tôi đã khoác tấm da dê một bên vai và đã đảnh lễ dấu 
chân tối thượng. 

3154. Sau khi nhìn thấy cây koranda, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 

đất, đã được trổ hoa, tôi đã ngắt một chùm và đã cúng dường ở dấu 

chân có hình bánh xe. 

3155. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 

tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 

dường dấu chân. 

3156. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Sakotakakorandadayaka' đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sakotakakorandadayaka là phần thứ tư. 

--0oOOO-- 
355. Ký Sự về Trưởng Lão Dandadayaka: 
3157. Lúc bấy giờ, tôi đã đi sâu vào khu rừng hoang rậm và đã đốn cây 
tre. Sau khi cầm lấy thanh đòn ngang, tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng. 
3158. Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã đảnh lễ các bậc có sự hành trì 
tốt đẹp. Tôi cũng đã dâng cúng thanh đòn ngang, rồi đã ra đi, mặt 
hướng phía bắc. 
3159. Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây gậy trước đây chín mươi bốn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng cây gậy. 
316o. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Dandadayaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Dandadäyaka là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 


1 Kừnsukaptjaka nghĩa là “vị cũng đường (pữjaka) bông hoa kừnsuka.” 

ˆ Sakotakakorandadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) chùm (sakofaka) bông 
hoa koranda.” 

3 Dandadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) cây gậy (danda).” 
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356. Ambayagudayakattherapadanam 

3161. Satarams1 nama sambuddho sayambhu aparajito, 

vutthahitva samadhimha bhikkhaya mam upagam. 
3162. Paccekabuddham disvana ambayagum adasaham,' 

VIpDpasannamanam tassa vippasannena cetasa. 
3163. Catunavute ito kappe yam kammamakarim tada, 

duggatim nabh1Jjanam1 ambayaguyidam phalam. 
3164. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Ambayagudayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Ambayägudäyakattherassa apadänam chattham. 
--0oOOO-- 
357. Suputakapujakattherapadanam 


bhikkhaya vicaranto so mama santikamupagamI.? 
3166. Tato patito? sumano buddhasetthassa tadino, 

lonasuputakam datva kappam saggamhi modaham. 
3167. Ekanavute I1to kappe yam suputakamadasaham,° 

dugsatim nabh1JanamI putakassa Idam phalam.” 
3168. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Suputakapujako°t thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Suputakapujakattherassa apadaänam sattamam. 
--OooOOO-- 
358. Mañcadayakattherapadanam 

3169. Vipassino bhagavato lokaJetthassa tadino, 

ekam mañcam° maya dinnam pasannena sapanina. 
3170. Hatthiyanam assayanam dibbayanam samajjhagam, 

tena mañcakadanena° pattomhi asavakkhayam. 
3171. Ekanavute 1to kappe yam mañcamadadim? tada, 

dugsatim nabh1Janam1 mañcadanassidam° phalam. 
3172. Patisambhida catasso ca —pe— katam buddhassa sasanam. 

Itham sudam ayasma Mañcadayako° thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Mañcadäyakattherassa apadänam atthamam. 


--OooOOO-- 
' ađãpayim - Syã, PTS. * vam putakamadaäsaham - Ma, Syä. 
° santikupagami - Ma. ” suputakass idam phalam - PTS. 
ở pTtito - Syã, patito - PTS. ° vaccho, vaccha... - Syã; sajjham, sajjha... - PTS. 
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356. Ký Sự về Trưởng Lão Ambayagudayaka: 
3161. Bậc Giác Ngộ tên Sataramsl, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, 
sau khi xuất khỏi định đã đi đến tôi về việc khất thực. 
3162. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác có tâm thanh tịnh, tôi đã dâng 
cúng món cháo xoài đến Ngài với tâm ý trong sạch. 
3163. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây o4 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món cháo xoài. 
3164. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ambayagudayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ambayägudayaka là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 
357. Ký Sự vê Trưởng Lão Suputakapujaka: 
3165. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassl, trong khi lìa khỏi việc nghỉ 
ngơi ban ngày, trong khi đi đó đây về việc khất thực, Ngài đã đi đến gần 
chỗ của tôi. 
3166. Do điều ấy, được sung sướng, có tâm ý vui mừng, tôi đã dâng 
cúng chiếc hộp đựng muối xinh đẹp đến đức Phật tối thượng như thế 
ấy, (và) tôi đã sướng vui ở cối trời một kiếp. 
3167. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc hộp xinh đẹp trước đây chín 
mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của chiếc hộp. 
3168. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão SuputakapuJakaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Suputakapujaka là phân thứ bảy. 
--0ooOOO-- 
358. Ký Sự về Trưởng Lão Mañcadayaka: 
3169. Do được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng một chiếc giường 
đến đức Thế Tôn Vipassl, bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy. 
3170. Tôi đã đạt được phương tiện di chuyển bằng voi, phương tiện di 
chuyển bằng ngựa, phương tiện di chuyển của cõi trời. Do nhờ sự dâng 
cúng cái giường nhỏ ấy, tôi đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
3171. Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc giường trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng chiếc giường. 
3172. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Mañcadayaka" đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mañcadayaka là phần thứ tám. 
--ooOOO-- 


 Ambauagudayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) cháo (uãgu) xoài (amba).” 
° Supu†akapujaka nghĩa là “vị cũng dường (pủÿ7aka) chiếc hộp (pu†aka) xinh đẹp 
(su).” 

3 Mañcadauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) chiếc giường (mañca).” 
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359. Saranagamaniyattherapadanam 


3173. Aruhimha' tadã navam bhikkhu cãajtvako caham, 
navaya bhI1JJamanaya bhikkhu me saranam ada. 


3174. Ekatimse Ito kappe yam ca me saranam ada, 
dugsatim nabh1JanamI saranagamane Idam phalam. 


3175. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Saranagamaniyo thero Ima gathayo 
abhasitthaui. 


Saranagamaniyattherassa apadänam navamam. 
--OooOOO-- 
360. Pindapatikattherapadanam 


3176. Tisso namasi sambuddho vihäsi vipine° tada, 
tusita hi idhagantva pindapatamadasaham. 


3177. Sambuddhamabhivadetva tissam nama mahayasam, 
sakam cittam pasadetva tusitam agamasaham. 


3178. Dvenavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
dugsgatim nabh1JanamIl pindapatassidam phalam. 


3179. Patisambhida catasso vImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Pindapatiko thero ima gathayo abhasitthati. 
Pindapätikattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Saddasañ yavasiko kimsu korandapupphiyo, 
alambano ambayagu suputl mañcadayako, 
sarana pindapato ca gatha ta]Isameva ca. 


Saddasaññakavaggo chattimsatimo. 


--OOOOO-- 


! aruhimhaã - Syã; aruhamha - PTS. ° pavane - Sya, PTS. 
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359. Ký Sự về Trưởng Lão Saranagamaniya: 


3173. Lúc bấy giờ, tôi là đạo sĩ lõa thể. Vị tỳ khưu và tôi đã bước lên 
chiếc thuyền. Trong khi chiếc thuyền đang bị đắm, vị tỳ khưu đã ban 
cho tôi sự nương nhờ. 

3174. (Kể từ khi) vị ấy ban cho sự nương nhờ đến tôi trước đây ba mươi 
mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
đi đến nương nhờ. 


3175. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Saranagamaniya' đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Saranagamaniya là phần thứ chín. 
--OooOOO-- 
360. Ký Sự về Trưởng Lão Pindapatika: 

3176. Lúc bấy giờ, bậc Toàn Giác tên Tissa đã cư ngụ ở trong khu rừng 
lớn. Sau khi Ngài đã từ chính cõi trời Đấu Suất về lại nơi đây, tôi đã 
dâng cúng vật thực. 


3177. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác có danh vọng lớn lao tên Tissa, sau 
khi đã làm cho tâm của mình được tịnh tín, tôi đã đi đến cõi trời Đẩu 
Suất. 


3178. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 


3179. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pindapatika? đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Pindapätika là phần thứ mười. 
--ooOOO-- 

Phần Tóm Lược: 


VỊ có sự suy tưởng về âm thanh, vị trồng lúa mạch, các bông hoa 
kữnsuka, và bông hoa koranda, thanh đòn ngang, món cháo xoài, vị có 
chiếc hộp xinh đẹp, vị dâng cúng chiếc giường, sự nương nhờ, và món 
vật thực; (tổng cộng) có bốn mươi câu kệ. 

Phẩm Saddasaññaka là phẩm thứ ba mươi sáu. 


--OOOOO-- 


! Saranagamaniua nghĩa là “vị liên quan việc đi đến (gamana) nương nhờ (sarana), 
tức là đã quy y.” 
ˆ Pindapatika nghĩa là “vị liên quan đến đồ ăn khất thực (pindapära).” 
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XXXYVII. MANDARAVAPUPPHTYAVAGGO 
361. Mandaravapupphiyattherapadanam 


3180. Tavatimsa idhagantva mangalo nama manavo, 
mandaravam gahetvana vIpassissa mahesino. 


3181. Samadhina nisinnassa matthake đharayim aham, 
sattaham đharayitvana devalokam punagamim. 


3182. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipuJayIm,' 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3183. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Mandaravapupphiyo? thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Mandäravapupphiyattherassa apadanam pathamam. 
--OooOOO-- 
362. Kakkarupupphiyattherapadanam 


3184. Yama deva idhagantva gotamam sirIvacchasam,? 
kakkarupuppham' paggayha buddhassa abhiropayIm. 


3185. Dvenavute Ito kappe yam buddhamabhipuJayim,° 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3186. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kakkarupupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Kakkäarupuppiyattherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
363. Bhisamulaladayakattherapadanam 


3187. Phusso namaäsi° sambuddho sabbadhammana paragu, 
vivekakamo sappañño” agacchi mama santike. 


3188. Tasmim cittam pasadetva mahakarunike Jine, 
bhisam mulalam paggayha buddhasetthassadasaham. 


! buddham abhipijayim - Syã, PTS. ” pupphamabhipijayim - Syã. 
“ mandãäraviyo - Syã; mandãriyo - PTS. ° nãmã tỉ - PTS. 

3 sirivacchayam - Syã. ” sabbaññũ - Ma; 

* kakkãrumälam - Ma; kekkharupuppham - PTS. suppañño - PTS. 


518 


XXXXVII. PHẨM MANDARAVAPUPPHIYA: 
361. Ký Sự về Trưởng Lão Mandaravapupphiya: 


318o. Sau khi từ cõi trời Đạo Lợi đi đến nơi đây, người thanh niên tên 
Mangala đã cầm lấy bông hoa rmandaraua dành cho bậc Đại Ấn Sĩ 
Vipassl. 

3181. Tôi đã đặt ở trên đỉnh đầu của (đức Phật) đang ngồi nhập định. 
Sau khi đã duy trì bảy ngày, tôi đã trở về lại thế giới chư Thiên. 

3182. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 


3183. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Mandaravapupphiya' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Mandäravapupphiya là phần thứ nhất. 
--OooOOO-- 

362. Ký Sự về Trưởng Lão Kakkarupupphiya: 
3184. Sau khi từ cõi trời Dạ Ma đi đến vị Gotama vinh quang và quý 
trọng ở cối người, tôi đã cầm lấy bông hoa kakkaru và đã dâng lên đức 
Phật. 

3185. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3186. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kakkarupupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kakkaärupupphiya là phân thứ nhì. 

--ooOOO-- 

363. Ký Sự về Trưởng Lão Bhisamulaladayaka: 
3187. Đấng Toàn Giác tên Phussa là bậc thông suốt về tất cả các pháp. 
Có ước muốn độc cư, bậc Trí Tuệ đã đi đến gần chỗ của tôi. 

3188. Sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đấng Đại Bi, bậc Chiến 
Thắng ấy, tôi đã cầm lấy rễ và củ sen rồi đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 


! Mandarauapupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) mandaraua.” 
* Kakkarupupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kakkaru.” 
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3189. Dvenavute I1to kappe yam bhisamadadim tada, 
duggatim nabh1JjanamI bhisadanassidam phalam. 


3190. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Bhisamulaladayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Bhisamulaladayakattherassa apadanam tatiyam. 
--ooOOO-- 
3644. Kesarapupphiyattherapadanam 


3191. ViJJadharo tada asim himavantamhi pabbate, 
addasam viraJam buddham cankamantam mahayasam. 


3192. Tim kesarIpupphaml' sise katvanaham tada, 
upasankamma sambuddham vessabhum abhipuJayim. 


3193. Ekatimse I1to kappe yam kammamakarim tada, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3194. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kesarapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Kesarapupphiyattherassa apadänam catuttham. 
--0oOOO-- 
365. Ankolapupphiyattherapadanam 


3195. Padumo nama sambuddho cittakute vasI tada, 
disvana tamaham buddham sayambhum aparajitam.? 


3196. Ankolam pupphitam disva ocInitvanaham tada, 
upagantvana sambuddham pũJesim padumam jinam. 

3197. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim,° 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

3198. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ankolapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Ankolapupphiyattherassa apadänam pañcamam. 
--ooOOO-- 


! kesarapupphãani - Ma, Syã, PTS; kesarupupphãni - Sĩ Mu. 
“ npagañchaham - Syäã; upagacchiham - PTS, Sĩ Mu. 3 vam kammamakirm - Syã. 
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318o. Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ sen trước đây chín mươi hai kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng củ sen. 
31oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Bhisamulaladayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bhisamulaladayaka là phân thứ ba. 
--OooOOO-- 
364. Ký Sự về Trưởng Lão Kesarapupphiya: 
3191. Lúc bấy giờ, tôi đã là vị thây về pháp thuật ở núi Hi-mã-lạp. Tôi 
đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị có danh vọng lớn lao đang đi 
kinh hành. 
3192. Khi ấy, tôi đã đặt ba bông hoa kesar+ ở trên đầu, rồi đã đi đến gần 
và đã cúng dường đến bậc Toàn Giác Vessabhu. 
3193. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 
3194. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kesarapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kesarapupphiya là phân thứ tư. 
--ooOOO-- 
365. Ký Sự về Trưởng Lão Ankolapupphiya: 
3195. Lúc bấy giờ, bậc Giác Ngộ tên Paduma đã sống ở ngọn núi 
Cittakuta. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại ấy. 
3196. Sau khi nhìn thấy cây ankola đã được trổ hoa, khi ấy tôi đã thu 
nhặt (bông hoa). Tôi đã đi đến gặp bậc Giác Ngộ và đã cúng dường 
đấng Chiến Thắng Paduma. 
3197. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3198. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ankolapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ankolapupphiya là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 


! Bhisamulaladauaka nghña là “vị dâng cúng (dayaka) rễ (bhïisa) và củ sen (mulala).” 
ˆ Kesarapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kesari.” 
3 Ankolapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) ankola.” 
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366. Kadambapupphiyattherapadanam 
3199. Suvannavannam sambuddham gacchantam antarapane, 
kañcanagghiyasankasam battimsavaralakkhanam. 
3200. NisaJJa pasadavare addasam lokanayakam, 
kadambapuppham paggayha vIpassim abhipuJayim. 
3201. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm,' 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
3202. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Kadambapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Kadambapupphiyattherassa apadänam chattham. 
--ooOOO-- 
367. Uddalapupphiyattherapadanam 
3203. Anomo” nama sambuddho gangaknle vasI tada, 
uddalakam gahetvana puJayIm aparajitam. 
3204. Ekatimse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapujayidam phalam. 
3205. Patisambhida catasso đa —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Uddalapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Uddalapupphiyattherassa apadãänam sattamam. 
-=0oOOO-- 
368. Ekacampakapupphiyattherapadanam 
3206. Upasanto ca? sambuddho vasatI pabbatantare, 
ekam campakamadaya upagacchim naruttamam. 
3207. Pasannacitto sumano paceekamunimuttamam, 
ubhohatthehi paggayha puJayim aparajitam. 
32o8. Ekatimse I1to“ kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1Janami buddhapuJayidam phalam. 
3209. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Ekacampakapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Ekacampakapupphiyattherassa apadänam atthamam. 
--ooOOO-- 


 buddhamabhipijayim - Ma. ” upasanto va - PTS. 
ˆ sujato - Syã; anatho - PTS. * pañcasatthimhito - Ma. 
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366. Ký Sự về Trưởng Lão Kadambapupphiya: 
31oo. Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như cây cột trụ bằng 
vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. 

3200. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, tôi đã nhìn thấy 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian. Tôi đã cầm lấy bông hoa kadamda và đã 
cúng dường đến đức Phật Vipassl. 
3201. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3202. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Kadambapupphiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Kadambapupphiya là phần thứ sáu. 
--OooOOO-- 
367. Ký Sự về Trưởng Lão Uddalapupphiya: 
3203. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Anoma đã sống ở bờ sông Ganga. 
Sau khi cầm lấy bông hoa uddalaka, tôi đã cúng dường đến bậc không 
bị đánh bại. 
3204. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3205. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Uddalapupphiya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Uddalapupphiya là phân thứ bảy. 
--ooOOO-- 

368. Ký Sự về Trưởng Lão Ekacampakapupphiya: 
3206. Và bậc Giác Ngộ Upasanta sống ở trong vùng đồi núi. Tôi đã cầm 
lấy một bông hoa campaka và đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân. 
3207. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bằng hai tay và đã 
cúng dường đến đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng, bậc không bị đánh 
bại. 

32o8. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây ba mươi mốt 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 

cúng dường đức Phật. 

32oo. Bốn (tuệ) phân tích, —nt— tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ekacampakapupphiya" đã nói lên những lời kệ 

này như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ekacampakapupphiya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 


1 Kadambapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) kadamba.” 

ˆ Uddalapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) uddala.” 

3 Ekacanpakapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến một (eka) bông hoa (puppha) 
campaka.” 
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369. Tỉimirapupphiyattherapadanam 
3210. CandabhaganadItire anusotam vaJamaham, 
addasam viraJam buddham salarajamva phullitam.' 
3211. Pasannacitto sumano paccekamunimuttamam, 
gahetva timiram puppham matthake okirim aham. 
3212. Ekanavute ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
3213. Patisambhida catasso ea —pe— katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Timirapupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Tỉmirapupphiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
370. Salalapupphiyattherapadanam 
3214. Candabhaganaditire ahosim kinnaro tada, 
tatthaddasamˆ devadevam cankamantam narasabham. 


3215. OcInitvana salalam puppham buddhass" adasaham,° 
upasinghi mahavrro salalam devagandhikam. 


3216. Patiggahetva sambuddho vipassI lokanayako, 
upasinghi mahaviro pekkhamanassa me sato.* 


3217. Pasannacitto sumano vanditva dipaduttamam, 
añJalimpaggahetvana puna pabbatamaruhim. 
3218. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 
3219. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Salalapupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Salalapupphiyattherassa apadänam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Mandaravañca kakkaru bhisa kesarapupphiyo, 
ankolako kadambiI ca uddala ekacampako, 
timiram salalañceva gatha ta]Isa eva ca. 


Mandäravapupphiyavaggo sattatimsatimo. 


--ooOOO-- 
' pupphitam - Syã. 3 buddhasetthassadäsaham - Syã. 
° athaddasam - Sya, PTS. * me tadã - Syã; me sadã - PTS. 
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369. Ký Sự về Trưởng Lão Tỉmirapupphiya: 
3210. Tôi đi xuôi theo dòng nước ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, tợ như cây sala chúa đã được trổ hoa. 
3211. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cầm lấy bông hoa fừmira 
và đã rải rắc ở đỉnh đầu đấng Hiền Trí Độc Giác tối thượng. 
3212. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Timirapupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya là phân thứ chín. 
--OooOOO-- 
37o. Ký Sự vê Trưởng Lão Salalapupphiya: 
3214. Lúc bấy giờ, tôi đã là loài kim-si-điểu ở bờ sông Candabhaga. Tại 
nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu, đang 
đi kinh hành. 
3215. Tôi đã thu hái bông hoa salala và đã dâng cúng đến đức Phật. 
Đấng Đại Hùng đã ngửi bông hoa salala có hương thơm của cõi trời. 
3216. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác, bậc Lãnh Đạo Thế Gian 
Vipassl, đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa), trong khi tôi đang nhìn 
xem. 
3217. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc Tối Thượng 
Nhân. Tôi đã chắp tay lên và đã leo lên ngọn núi lần nữa. 
3218. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3219. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Salalapupphiya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Salalapupphiya là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 
Phần Tóm Lược: 
Bông hoa mmandaraua, bông hoa kakkaru, củ sen, bông hoa kesara, 
bông hoa ankola, vị có bông hoa kadamba, bông hoa uddala, một bông 
hoa campaka, bông hoa timira, và cả bông hoa salala nữa; (tổng cộng) 
có bốn mươi câu kệ. 
Phẩm Mandaäravapupphiya là phẩm thứ ba mươi bảy. 
--ooOOO-- 


! Timirapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) timữra.” 
* Salalapupphiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) salala.” 
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371. Bodhivandakattherapadanam 
3220. Patalim haritam' disva padapam dharamruham, 
ekamsam añJalim katva avandim patalim aham. 
3221. AñJalim paggahetvana garum katvana manasam, 
antosuddham bahisuddham suvimuttamanasavam. 


3222. Vipassim lokamahitam karunañanasagaram, 
sammukha viya sambuddham avandim patalim aham. 


3223. Ekanavute Ito kappe yam bodhimabhivand'” aham, 
dugsgatim nabh1JanamI1 vandanaya iIdam phalam. 
3224. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Itham sudam ayasma Bodhivandako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Bodhivandakattherassa apadanam pathamam. 
--ooOOO-- 
372. Patalipupphiyattherapadanam 
3225. VipassI nama bhagava sayambhu aggapugsalo, 
purakkhato sasissehi bandhumam pävIsI Jino.? 


3226. Tim patalipupphani ucchange thapitani me, 
sIsam nahatukamova? naditittham agacch" aham. 


3227. ÑNikkhamma bandhumatiya addasam lokanayakam, 
Indivaramva JjJalitam adittamva hutasanam. 


3228. Vyagghusabhamva pavaram abhiJatamva kesarim, 
gacchantam samanan' aggam bhikkhusanghapurakkhatam. 


3229. Tasmim pasanno sugate kilesamaladhovane, 
gahetva tim pupphanI buddhasetthamapuJayIm. 


3230. Ekanavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janamI buddhapuJayIdam phalam. 


3231. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Patalpupphiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Pätalipupphiyattherassa apadanam dutiyam. 


--ooOOO-- 
! Jalitam - Syã. 3 nhãyitukãmova - Ma; * nadItram - Syã. 
° pãvisi bandhumam ]ino - Ma. n(a)hayitukamo "ham - Sya, PTS. 
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XXXYVIII. PHẨM BODHIVANDAKA: 


371. Ký Sự về Trưởng Lão Bodhivandaka: 

322o. Sau khi nhìn thấy cây pa†ah, một loài thảo mộc mọc ở trên trái 
đất, được xanh tươi, tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đã đảnh 
lề cây pa‡†ah. 
3221. Tôi đã chắp tay lên và thể hiện tâm ý cung kính đến bậc trong 
sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo được giải thoát, không 
còn lậu hoặc. 
3222. Tôi đã đảnh lễ cây pa†ah tợ như (đảnh lễ) đấng Toàn Giác 
Vipassl, bậc được thế gian tôn sùng, là đại dương về lòng bi mãn và trí 
tuệ, đang ở trước mặt. 
3223. (Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây o1 kiếp, tôi không 
còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc đảnh lễ. 
3224. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Bodhivandaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka là phần thứ nhất. 
--OooOOO-- 
372. Ký Sự về Trưởng Lão Patalipupphiya: 

3225. Đức Thế Tôn tên VipassI là đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả. Được 
tháp tùng bởi những người học trò của mình, đấng Chiến Thắng đã đi 
vào thành Bandhuma. 
3226. Tôi đã đặt ba bông hoa pa†ah vào lòng của tôi. Chính vì có ý định 
gội đầu, tôi đã đi đến bến tàu ở dòng sông. 
3227. Sau khi đi ra khỏi thành Bandhumatl, tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian được chói sáng như là bông hoa súng, được cháy rực như 
là ngọn lửa tế thần. 
3228. Tợ như con hổ hùng tráng quý cao, tợ như con sư tử đã được 
sanh ra cao quý, đấng Cao Quý trong số các vị Sa-môn dẫn đầu Hội 
Chúng tỳ khưu đang bước đi. 
322o. Được tịnh tín ở đấng Thiện Thệ, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô 
nhiễm ấy, tôi đã cầm lấy ba bông hoa và đã cúng dường đến đức Phật 
tối thượng. 
3230. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3231. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Patalipupphiya đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pätalipupphiya là phần thứ nhì. 
--ooOOO-- 


! Bodhiuandaka nghĩa là “vị đảnh lễ (uandaka) cội cây Bồ Đề (bodhi).” 
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373. Ti-uppalamaliyattherapadanam 


3232. Candabhaganaditire ahosim vanaro tada, 
addasam viraJam buddham nisinnam pabbatantare. 


3233. Obhasentam disa sabba salaraJamva phullitam, 
lakkhanabyañJanupetam disva attamano' aham. 


3234. Udaggacitto sumano pItiya hatthamanaso, 
tinï uppalapupphani matthake abhiropayIm. 


3235. PuJayItvana pupphani phussassaham? mahesino, 
sagaravo bhavitvana pakkamim uttaramukho. 


3236. Gacchanto patiIkutiko vippasannena cetasa, 
selantare patitvana papunim jJIvitakkhayam. 


3237. Tena kammena sukatena cetanapanidhThi ca, 
Jahitva purimam Jatim tavatimsamagacchaham. 


3238. Satanam tinikkhattuñca devarajJjamakarayIm, 
satanam pañcakkhattuñca cakkavattI ahos” aham. 


3239. Dvenavute Ito kappe yam pupphamabhipuJayim, 
duggatim nabh1janam1 buddhapuJayIdam phalam. 


324O. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Ti-uppalamaliyo? thero Ima 
abhasitthat. 


Tĩỉ-uppalamaliyattherassa apadänam tatiyam. 


--ooOOO-- 
374. Pattipupphiyattherapadanam 


3241. Yada nibbasi° sambuddho mahesI padumuttaro, 
samagamma Jana sabbe sarIram nïharanti te. 


3242. Niharante sarIramhi vaJjamanasu bherisu, 
pasannacitto sumano pattIpuppham apuJayim.° 


3243. Satasahasse 1to kappe yam pupphamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1Janaml sarIrapujite phalam. 


! đisvanattamano - Ma. ”tinuppalamäliyo - Ma, Syã, PTS. 
ˆ phussassäpi - Syã; * nbbayi - Ma, Syã, PTS. 


gathayo 


phussassatha - PTS. ” pattipupphamabhipnjayim - Sya, Sĩ Mu. 
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373. Ký Sự vê Trưởng Lão Tỉ-uppalamaliya: 

3232. Lúc bấy giờ, tôi đã là con khỉ ở bờ sông Candabhaga. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang ngồi ở trong vùng đồi núi." 
3233. (Đức Phật) đang làm cho tất cả các phương rực sáng tợ như cây 
sala chúa đã được trổ hoa. Sau khi nhìn thấy bậc hội đủ các tướng mạo 
chính và phụ, tôi đã trở nên hoan hỷ. 
3234. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, có tâm ý mừng rỡ vì phi lạc, 
tôi đã nâng ba đóa sen xanh lên ở trên đầu. 
3235. Sau khi cúng đường các bông hoa đến bậc Đại Ẩn Sĩ Phussa, sau 
khi thể hiện sự tôn kính, tôi đã ra đi, mặt hướng phía bắc. 
3236. Trong khi đang cúi mình ra đi với tâm ý trong sạch, tôi đã rơi 
xuống ở giữa tảng đá và đã đi đến sự chấm dứt mạng sống. 
3237. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ cuộc sống trước đây, tôi đã đi đến cối trời Đạo Lợi. 
3238. Và tôi đã cai quản Thiên quốc ba trăm lần. Và tôi đã trở thành 
đấng Chuyển Luân Vương năm trăm lần. 
3239. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi hai 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
324o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Ti-uppalamaliya? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Ti-uppalamaäliya là phần thứ ba. 
--OoQÒOO-- 
374. Ký Sự về Trưởng Lão Pattipupphiya: 

3241. Vào lúc đấng Toàn Giác, bậc Đại Ẩn Sĩ Padumuttara đã Niết Bàn, 
tất cả dân chúng đã tụ hội lại và họ đã di chuyển nhục thân (của Ngài). 
3242. Trong khi nhục thân đang được di chuyển, trong khi các chiếc 
trống đang được vang lên, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng 
dường bông hoa paffi. 
3243. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; (điều này) là quả báu ở việc đã 
cúng dường nhục thân (đức Phật). 


! Nội dung ký sự này tương tợ như ký sự 342 về trưởng lão Ti-uppalamäliya. 
* Ti-uppalamaliua nghĩa là “vị liên quan đến vòng hoa (maãiã) gồm ba (f) đóa sen 
xanh (uppala).” 
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3244. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3245. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3246. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pattpupphiyo thero Iima gathayo 
abhasitthaui. 


Pattipupphiyattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
375. Sattapanniyattherapadanam 


3247. Sumano nama sambuddho uppaJji lokanayako, 
pasannacItto sumano sattapannimapuJay1m. 


3248. Satasahasse Ito kappe sattapannimapuJayIm, 
dugsatim nabh1JanamI sattapannIssidam phalam.' 


3249. Svagatam vata me asi buddhasetthassa” santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3250. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharamli anasavo. 


3251. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sattapanniyo thero Ima gathayo abhasitthatI. 
Sattapanniyattherassa apadãnam pañcamam. 
--ooOOO-- 
376. Gandhamutthiyattherapadanam 


3252. Citake karlyamane” nanagandhe samahate,! 
pasannacitto sumano gandhamutthimapuJayIm. 


3253. Satasahasse Ito kappe cItakam yam apuJayIm, 
dugsatim nabh1Janaml citapuJayIdam phalam. 


sattapannipujayidam phalam - Ma, Sya, PTS. 
mama buddhassa - Syã. 
citake kayiramane - Sya; citesu kiramanesu - PTS. 


nụ 
2 
3 
* samähate - Ma; samaägate - Syã, PTS. 
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3244. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3245. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3246. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pattipupphiya' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Pattipupphiya là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 
375. Ký Sự vê Trưởng Lão Sattapannmiya: 

3247. Bậc Toàn Giác tên Sumana, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã hiện 
khởi. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường bông hoa thất 
diệp. 
3248. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa thất diệp trước đây một 
trăm ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu 
của bông hoa thất diệp. 
3249. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
325o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3251. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sattapanniya? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Sattapanniya là phân thứ năm. 
--ooOOO-- 
376. Ký Sự về Trưởng Lão Gandhamutthiya: 

3252. Khi giàn hỏa thiêu đang được thực hiện và khi vật thơm các loại 
được đặt vào, với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã cúng dường một 
nắm tay vật thơm. 
3253. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường giàn hỏa thiêu trước đây một trăm 
ngàn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường lễ hỏa táng. 


! Paffipupphia nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa (puppha) paffi.” 
° Sattapammiua nghĩa là “vị liên quan đến bông hoa thất diệp (sattapamna).” 
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3254. Svagatam vata me asi buddhasetthassa' santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3255. Kilesa JjhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3256. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Gandhamutthyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Gandhamutthiyattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
377. Citakapujakattherapadanam 


3257. Parinibbute bhagavati JalaJuttama namake, 
aropitamhi citake salapupphamapuJayim. 


3258. Satasahasse Ito kappe yam pupphamabhipuJayim,? 
dugsgatim nabh1Janami citapuJayIdam phalam. 


3259. Svagatam vata me asi buddhasetthassa" santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3260. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


3261. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma CitakapuJako thero Ima gathayo abhasitthatI. 
Citakapujakattherassa apadanam sattamam. 
--ooOOO-- 
378. Sumanatalavantiyattherapadanam 


3262. Siddhatthassa bhagavato talavantamadasaham, 
sumaneh1 paticchannam dharayaml maharaham. 


3263. Catunavute Ito kappe talavantamadasaham, 
duggatim nabh1Janami talavantassidam phalam. 


3264. Svagatam vata me asi buddhasetthassa? santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


 mama buddhassa - PTS. 3 mama buddhassa - Syã. 
° apijayim - Syã. * mahãyasam - Syã, PTS. 
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3254. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3255. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3256. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Gandhamutthiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Gandhamutthiya là phần thứ sáu. 
-=ooOOO-- 
377. Ký Sự về Trưởng Lão Citakapujaka: 

3257. Khi đức Thế Tôn tên Padumuttara đã viên tịch Niết Bàn và đã 

được đưa lên giàn hỏa thiêu, tôi đã cúng dường bông hoa sala. 

3258. Kể từ khi tôi đã cúng dường bông hoa trước đây một trăm ngàn 

kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 

cúng dường lễ hỏa táng. 

3259. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 

thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 

326o. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 

xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 

trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

3261. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 

đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Citakapujaka? đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Citakapujaka là phần thứ bảy. 

--ooOOO-- 

378. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanatalavantiya: 
3262. Tôi sở hữu chiếc quạt lá cọ vô cùng giá trị được bao phủ với các 
bông hoa nhài, và tôi đã dâng cúng đến đức Thế Tôn Siddhattha. 

3263. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng chiếc quạt lá cọ trước đây chín mươi 
hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của chiếc 
quạt lá cọ. 

3264. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


! Gandhamutthiua nghĩa là “vị liên quan đến nắm tay (mu†thi) vật thơm (gandha).” 
* Citakapiaka nghĩa là “vị cũng đường (pữjaka) giàn hỏa thiêu (citaka).” 
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3265. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3266. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sumanatalavantiyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Sumanatäalavantiyattherassa apadãänam atthamam. 
--ooOOO-- 
379. Sumanadamiyattherapadanam 


3267. Siddhatthassa bhagavato nhatakassa tapassino, 
katvana sumanadamam dharayIm purato thĩito. 


3268. Catunavute ïito kappe yam damamabhidharayim,! 
dugsatim nabh1Janam1 sumanadharane phalam.? 


3269. Svagatam vata me asi buddhasetthassa” santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3270. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharamli anasavo. 


3271. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Sumanadamiyot thero Iima gathayo 
abhasitthai. 
Sumanadämiyattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 
38o. Kasumariphaladayakattherapadanam 


3272. Kanikaramva Jotantam nisinnam pabbatantare, 
addasam viraJam buddham lokaJettham narasabham. 


3273. Pasannacitto sumano sire katvana añJalim, 
kasumariphalam gayha buddhasetthassadasaham. 


3274. Ekatimse Ito kappe yam phalamadadim tada,° 
duggatim nabh1Janami phaladanassidam phalam. 


3275. Svagatam vata me asi buddhasetthassa? santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


' vam đãmam đhãrayim tadã - Ma; yam damam abhipjayim - Syã. 
ˆ sumanadhärane phalam - Ma; sumanadaämassidam phalam - Syã. 
3 mama buddhassa - Syã, PTS. “sumanadamadayako - PTS. ° aham - Ma, PTS. 
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3265. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3266. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanatalavantiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sumanatälavantiya là phân thứ tám. 

--0ooOOO-- 
37o. Ký Sự về Trưởng Lão Sumanadamiya: 

3267. Sau khi thực hiện tràng hoa nhài, tôi đã nắm giữ (tràng hoa) đứng 
ở phía trước đức Thế Tôn Siddhattha, bậc đã gội rửa (tội lõi), vị đạo sĩ 
khổ hạnh. 
3268. (Kể từ khi) tôi đã nắm giữ tràng hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc nắm 
g1ữ tràng hoa nhài. 
326o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3270. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3271. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sumanadamiyaˆ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sumanadämiya là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 

38o. Ký Sự về Trưởng Lão Kasumariphaladayaka: 
3272. Tôi đã nhìn thấy đức Phật, đấng Vô Nhiễm, bậc Trưởng Thượng 
của thế gian, đấng Nhân Ngưu đang ngồi ở trong vùng đồi núi tợ như 
cây kamkara đang cháy sáng. 

3273. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã chắp tay lên ở đầu. Tôi đã 
cầm lấy trái cây kasumari và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 
3274. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

3275. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


! Sumanataälauanfiua nghĩa là “vị liên quan đến chiếc quạt (uan{a) lá cọ (tãla) được 
bao phủ với các bông hoa nhài (sumnana).” 
* Sunanadamiua nghĩa là “vị liên quan đến tràng hoa (dãmg) bông nhài (sumana).” 
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3276. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharami anasavo. 


3277. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kasumariphaladayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Kãsumariphaladäyakattherassa apadänam dasamam. 
--0oOOO-- 
Uddanam: 


Bodhi patali uppal pattI ca sattapanniyo, 
gandhamutthi ca citako talam sumanadamako, 
kasumariphalT ceva gatha ekunasatthika. 


Bodhivandakavagso atthatimsatimo. 


--ooO0O-- 
XXXIX. AVANTAPHALAVAGGO 
381. Avantaphaladayakattherapadanam 


3278. SataramsI nama bhagava sayambhu aparajito, 
vivekakamo sambuddho gocarayabhinikkham. 


327o. Phalahattho aham disva upagacchim narasabham, 
pasannacitto sumano avantam' adadim” phalam. 


328o. Catunavute Ito kappe yam phalamadadim? aham, 
dugsgatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


3281. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3282. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3283. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Avantaphaladayako“ thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Avan{taphaladayakattherassa apadãänam pathamam. 
--ooOOO-- 


! avatam - Ma; ambatam - Syã.  mama buddhassa - Syã, PTS. 
° adadam - Syã, PTS. * avataphaladayako - Ma; ambataphaladãyako - Syã. 
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3276. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3277. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kasumariphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Kãsumaäriphaladayaka là phần thứ mười. 

--ooQÒOoOo-- 


Phần Tóm Lược: 
Cội cây Bồ Đề, bông hoa pafah, vị có (ba) đóa sen xanh, bông hoa paƒfi, 
các bông hoa thất diệp, nắm tay vật thơm, giàn hỏa thiêu, (chiếc quạt) 
lá cọ, vị có tràng hoa nhài, và luôn cả vị có trái cây kasumari; (tổng 
cộng) có năm mươi chín câu kệ. 
Phẩm Bodhivandaka là phẩm thứ ba mươi tám. 
--ooQÒOoo-- 


XXXIX. PHAM AVANTAPHALA: 

381. Ký Sự vê Trưởng Lão Avantaphaladayaka: 
3278. Đức Thế Tôn tên Sataramsli là đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. Có ước muốn độc cư, bậc Toàn Giác đã ra đi về việc khất thực. 

3279. Tay có trái cây, tôi đã nhìn thấy đấng Nhân Ngưu và đã đi đến 
gần Ngài. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng trái cây 
quaTta. 
328o. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 
3281. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3282. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
tróï), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3283. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Avantaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này 

như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Avantaphaladayaka là phần thứ nhất. 

--ooOOoo-- 


! Kasumäriphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây (phala) kãsumari.” 
ˆ Auan†aphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) quanfa.” 
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382. Labujadayakattherapadanam 


3284. Nagare bandhumatiya asim aramiko tada, 
addasam viraJam buddham gacchantam anmilañJase. 


3285. LabuJassa phalam gayha buddhasetthassadasaham, 
akase thitako santo patIganhi mahayaso. 


3286. VittisañJananam' mayham ditthadhammasukhavaham, 
phalam buddhassa datvana vippasannena cetasa. 


3287. Adhigacchim tada pItim vipulañca sukhuttamam, 
uppajJateva ratanam n†bbattassa tahim tahim.ˆ 


3288. Ekanavute Ito kappe yam phalamadadim tada, 
duggatim nabh1janami phaladanassidam phalam. 


328o. Svagatam vata me asi buddhasetthassa? santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


32oo. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


3291. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma LabuJadayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Labujadayakatherassa apadänam dutiyam. 
--ooOOO-- 
383. Udumbaraphaladayakattherapadanam 


3292. Vinatanadiya' tire vihasi purisuttamo, 
addasam viraJam buddham ekaggam susamahitam. 


3293. Tasmim pasannamanaso” kilesamaladhovane, 
udumbaraphalam gayha buddhasetthassadasaham. 


3294. Ekanavute I1to kappe yam phalamadadim tada, 
duggatim nabhïjanami phaladanassidam phalam. 


3295. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


! ptisañjananam - Syã. 3 mama buddhassa - Syã, PTS. 
° vahim tahim - Syã, PTS. “ninnatänadiyã -Sya.  ” mãnaso - Ma, Syã, PTS. 
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382. Ký Sự về Trưởng Lão LabuJadayaka: 


3284. Tôi đã là người phụ việc chùa ở thành phố BandhumaH. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đang di chuyển ở trên không trung. 


3285. Tôi đã cầm lấy trái cây bánh mì và đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. Bậc có danh vọng lớn lao đã thọ nhận, trong khi đang đứng ở 
hư không. 


3286. Sau khi tôi đã dâng cúng trái cây đến đức Phật với tâm ý trong 
sạch, tôi có được sự sanh khởi niềm vui, (điều ấy là) nguồn đem lại sự 
an lạc trong thời hiện tại. 
3287. Khi ấy, tôi đã đạt đến niềm phi lạc bao la và sự an lạc tối thượng. 
Còn có châu báu sanh lên (cho tôi) khi tôi được sanh ra nơi này nơi 
khác. 
3288. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
328o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
32oo. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3291. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão LabuJadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Labujadayaka là phần thứ nhì. 
--ooQÒOoo-- 

383. Ký Sự về Trưởng Lão Udumbbaraphaladayaka: 
3292. Đấng Tối Thượng Nhân đã cư ngụ ở bờ sông Vinata. Tôi đã nhìn 
thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng có sự chăm chú, vô cùng định tĩnh. 
3293. Được tịnh tín ở Ngài, bậc có sự rửa sạch các cấu uế ô nhiễm, tôi 
đã cầm lấy trái sung và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

3294. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

3295. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


! Labuj?adaäuaka nghĩa là “vị dâng cúng (dauaka) trái cây (phala) labuja.” 
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3296. Kilesa ]hapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3297. Patisambhida catasso viImokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Udumbaraphaladayako thero ima gathayo 
abhasitthau. 


Udumbaraphaladäyakattherassa apadaänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
3846. Pilakkhaphaladayakattherapadanam 


3298. Vanante buddham disvana' atthadassim mahayasam, 
pasannacitto sumano pilakkhassa phalam adam.? 


3299. Attharase kappasate yam phalam adadim tada, 
duggatim nabhïjanami phaladanassidam phalam. 


3300. Svagatam vata me asi buddhasetthassa? santike, 
tisso v1JJa anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3301. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


3302. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Pilakkhaphaladayako° thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Pilakkhaphaladayakattherassa apadanam catuttham. 
--OooOOO-- 
385. Pharusaphaladayakattherapadanam 


3303. Suvannavannam sambuddham ahutinam patiggaham, 
rathiyam patipaJJantam pharusaphalamadasaham. 


3304. Ekanavute ito kappe yam phalamadadim" aham, 
dugsgatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


3305. Svagatam vata me asI buddhasetthassa? santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


' vanantare buddham disvä - Ma, Syã. 3 mama buddhassa - Syã, PTS. 
ˆ pilakkhassadadim phalam - Ma; * mïilakkhuphaladayako - Syã. 
milakkhussadadim phalam - Syã. ” adadam - Syã, PTS. 
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3296. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3297. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Udumbaraphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Udumbaraphaladayaka là phần thứ ba. 
--OooOOO-- 

384. Ký Sự về Trưởng Lão Pilakkhaphaladayaka: 
3298. Sau khi nhìn thấy đức Phật Atthadassl, bậc có danh vọng lớn lao, 
ở cuối khu rừng, tôi đã dâng cúng trái cây pilakkha với tâm tịnh tín, với 
ý vui mừng. 

32oo. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng trái cây. 

3300. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3301. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3302. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Pilakkhaphaladayaka? đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Pilakkhaphaladäayaka là phần thứ tư. 
--ooOOO-- 
385. Ký Sự về Trưởng Lão Pharusaphaladayaka: 


3303. Trong khi bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, vị thọ nhận các vật 
hiến cúng, đang đi trên đường, tôi đã dâng cúng trái cây pharusa. 

3304. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng trái cây. 

3305. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


1 DUdumbaraphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) 
udumbora.” 
ˆ Pilakkhaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái cây (phala) pilakkha.” 
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3306. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3307. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma pharusaphaladayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Pharusaphaladayakattherassa apadänam pañcamam. 
--ooO0O-- 
386. Valliphaladayakattherapadanam 


3308. Sabbe Jana samagamma agamimsu' vanam tada, 
phalamanvesamana te alabhimsu phalam tada. 


3309. Tatthaddasasim sambuddham sayambhum aparajitam, 
pasannacitto sumano valliphalamadasaham. 


3310. Ekatimse Ito kappe yam phalamadadim tada, 
duggatim nabhïjanami phaladanassidam phalam. 


3311. Svagatam vata me asI buddhasetthassaˆ santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3312. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharamli anasavo. 


3313. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Valliphaladayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Valliphaladayakattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
387. Kadaliphaladayakattherapadanam 


3314. Kanikaramva Jalitam punnamaseva” candimam, 
Jalantam diparukkhamva addasam lokanayakam. 


3315. Kadaliphalam paggayha adasim satthuno aham, 
pasannacitto sumano vanditvana apakkamim. 


3316. Ekatimse I1to kappe yam phalam adadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


' agamimsu - Syã, PTS. 3 punnamãyeva - Ma, Syã. 
“ mama buddhassa - Syã, PTS. * kadaliya phalam gayha - Syã. 
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3306. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3307. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Pharusaphaladayaka' đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Phärusaphaladäyaka là phần thứ năm. 
--ooOOO-- 

386. Ký Sự về Trưởng Lão Valliphaladayaka: 
3308. Lúc bấy giờ, tất cả dân chúng đã tụ hội lại và đã đi đến khu rừng. 
Khi ấy, trong lúc tìm kiếm trái cây, họ đã đạt được trái cây. 

3309. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Tự Chủ, bậc 
không bị đánh bại. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng 
trái cây 0aÏlli. 
3310. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 
3311. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3312. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
3313. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Valliphaladayaka? đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Valliphaladäyaka là phần thứ sáu. 

--ooOOO-- 

387. Ký Sự về Trưởng Lão Kadaliphaladayaka: 
3314. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian tợ như cây kamikara 
được cháy sáng, tợ như mặt trăng vào ngày rằm, tợ như cây đèn đang 
chiếu sáng. 

3315. Tôi đã cầm lấy trái chuối và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. Với 
tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ và ra đi. 

3316. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 


! Phãrusaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây (phala) phãrusa.” 
* Valliphaladauaka nghña là “vị dâng cúng (dãuaka) trái cây (phala) ualli.” 
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3317. Svagatam vata me asi buddhasetthassa' santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3318. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3319. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Kadaliphaladayako thero Ima gathayo 
abhasitthau. 


Kadaliphaladäyakattherassa apadãänam sattamam. 
--ooOOO-- 
388. Panasaphaladayakattherapadanam 


3320. Ajjuno nama sambuddho himavante vasI tada, 
caranena ca sampanno samadhikusalo munI. 


3321. Kumbhamattam gahetvana panasam jIvajIvakam, 
chattapanne thapetvana adasim satthuno aham. 


3322. Ekanavute Ito kappe yam phalamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI phaladanassidam phalam. 


3323. Svagatam vata me asi buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3324. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharamI anasavo. 


3325. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Panasaphaladayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Panasaphaladayakattherassa apadanam atthamam. 
--ooOOO-- 
389o. Sonakotivisattherapadanam 


3326. Vipassino pavacane ekam lenam maya katam, 
catuddisassa sanghassa bandhumarajadhaniya. 


3327. Dussehi bhumim lenassa santharitva pariecaj]im, 
udagzsacitto sumano akasim panidhim tada. 


 mama buddhassa - Syã, PTS. 
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3317. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3318. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

3319. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Kadaliphaladayaka' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Kadaliphaladäayaka là phân thứ bảy. 

--ooOO0O-- 

388. Ký Sự vê Trưởng Lão Panasaphaladayaka: 
332o. Lúc bấy giờ, đấng Giác Ngộ tên Ajjuna, đã cư ngụ ở núi Hi-mã- 
lạp. Ngài là bậc Hiền Trí, được thành tựu tánh hạnh, và thiện xảo về 
định. 

3321. Tôi đã cầm lấy trái mít /'0a/ruaka có kích thước bằng hũ nước. 
Tôi đã đặt vào cái chậu bằng lá và đã dâng cúng đến bậc Đạo Sư. 

3322. Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng trái cây. 

3323. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3324. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

3325. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Panasaphaladayaka đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão Panasaphaladayaka là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
38o. Ký Sự về Trưởng Lão SonakotivIsa: 

3326. Vào thời kỳ Giáo Pháp của (đức Phật) Vipassl, một hang động đã 
được tôi xây dựng dành cho Hội Chúng bốn phương ở tại kinh thành 
Bandhuma. 

3327. Sau khi trải lót nền đất của hang động bằng các tấm vải, tôi đã 
cống hiến. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, khi ấy tôi đã thực hiện 
lời ước nguyện rằng: 


! Kadaliphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dayaka) trái (phala) chuối.” 
* Panasaphaladauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) trái (phala) mít (panasa).” 
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3328. Aradhayeyyam sambuddham pabbajjañca labheyyaham, 
anuttarañca nibbanam phuseyyam santimuttamam. 


3329. Teneva sukkamnlena kappam' navuti samsarim, 
devabhuto manusso va? katapuñño virocaham. 


3330. Tato kammavasesena Idha pacchimake bhave, 
campayam aggasetthissa Jatomhi ekaputtako. 


3331. Jatamattassa me sutva pItu chando ayam ahu, 
dadamaham kumarassa vIsakotI anunaka. 


3332. Caturangula ca me loma Jata padatale ubho, 
sukhuma mudusamphassa tulapieusama subha.? 


3333. Atita navuti kappa ayamekova uttar1,° 
nabhïjanami nikkhitte pade bhũmyä° asanthate. 


3334. Aradhito me sambuddho pabbajim anagariyam, 
arahattañca me pattam sItibhutomhi nibbuto. 


3335. Aggo araddhaviriyanam” niddittho sabbadassina, 
khimnasavo ca? araha chal|abhiãño mahiddhiko. 


3336. Ekanavute Ito kappe yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1Janami lenadanassidam phalam. 


3337. Svagatam vata me asI buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3338. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago 'va bandhanam chetva viharamIi anasavo. 


3339. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


3340. Thero kotiviso° sono bhikkhusanghassa aggato, 
pañham puttho viyakasi anotatte mahasaretI. 


Itham sudam ayasma Soqno Kotiviso thero Iima gathayo 
abhasitthau. 


Sonakotivisattherassa apadanam navamam. 


--ooOOO-- 
' kappe - Ma. ° bhumme - Syã; bhume - PTS. 
° ca - Ma, Syã; va - PTS. 7 araddhaviriyanam - Ma. 
”"tũlapi ca mahãsubhã - PTS. ° khinasavomhi - Ma. 
* ayam eko ca - Ma. ° thero kotiviso sono - Ma; 
” uttarim - Syã, PTS. kotivIso tỉ so soqo - PTS. 
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3328. “Mong rằng tôi có thể làm hài lòng bậc Toàn Giác, có thể đạt 
được sự xuất gia, uà có thể đạt đến sự an tịnh tốt thượng, Niết Bàn uô 
thượng.” 


3329. Do nhờ chính nhân tố trong sạch ấy, tôi đã luân hồi chín mươi 
kiếp. Dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người, tôi đã chói sáng, là 
người có phước báu đã được tạo lập (trước đây). 

3330. Sau đó, nhờ vào phần dư sót của nghiệp, tại đây trong kiếp sống 
cuối cùng, tôi đã được sanh làm người con trai độc nhất của nhà bá hộ 
cao cả ở tại Campa. 

3331. Ngay khi tôi vừa được sanh ra, nghe tin người cha đã khởi ước 
muốn này: “7a ban cho công tử hai chục koti (hai trăm triệu) tiền, 
không thiếu đồng nào.” 

3332. Các sợi lông của tôi, dài bốn ngón tay, được mọc lên ở cả hai lòng 
bàn chân. Chúng là mảnh mai, có sự xúc chạm mềm mại, xinh xắn như 
là bông vải. 

3333. Chín mươi kiếp đã trôi qua, kiếp này là thêm một kiếp nữa, tôi 
không biết đến việc các bàn chân được đặt xuống ở mặt đất không có 
trải lót. 

3334. Tôi đã làm hài lòng bậc Toàn Giác, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Và phẩm vị A-la-hán đã được tôi đạt đến. Tôi có được 
trạng thái mát mẻ, chứng được Niết Bàn. 

3335. Đấng Toàn Tri đã xác định tôi là người đứng đầu trong số các vị 
đã ra sức tỉnh tấn, và có lậu hoặc đã được đoạn tận, là bậc A-la-hán, có 
sáu thắng trí, có đại thần lực. 

3336. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng hang động. 

3337. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3338. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3339. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


3340. Tại hồ nước lớn Anotatta, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, bậc trưởng 
lão Sona Kotivisa khi được hỏi câu hỏi đã trả lời. 


Đại đức trưởng lão Sona Kotivisa đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Sonakotivisa là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
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3o9o. Pubbakammapilotikapadanam 


3341. Anotattasarasanne ramanye silatale, 
nanaratanapaJJote nanagandhavanantare. 


3342. Mahata bhikkhusanghena pareto lokanayako, 
asino vyakarI tattha pubbakammanl attano. 


3343. Sunatha bhikkhavo mayham yam kammam pakatam maya, 
pllotikassa' kammassa buddhattepl vipaccat.? 


3344. Munäli? namaham dhutto pubbe aññasu Jatisu, 
paccekabuddham sarabhum“ abbhacikkhim adusakam. 


3345. Tena kammavipakena niraye samsarIm ciram, 
bahuvassasahassani dukkham vedesim vedanam. 


3346. Tena kammavasesena Idha pacchimake bhave, 
abbhakkhanam maya laddham sundarikaya karana. 


3347. Sabbabhibhussa buddhassa nando namaäsi savako, 
tam abbhakkhaya? niraye cIram samsaritam may. 


3348. DasavassasahassanI niraye samsarim ciram, 
manussabhavam° laddhaham abbhakkhanam bahum labhim. 


3349. Tena kammavasesena clñcamanavika mamam, 
abbhakkhasi” abhutena Janakayassa aggato." 


3350. Brahmano sutava asim aham sakkatapujIto, 
mahavane pañcasate mante vacemi manave. 


3351. Tatthagato 1s1 bhimo? pañcabhiñño mahiddhiko, 
tañcahamagatam disva abbhacikkhimadusakam. 


3352. Tatoham avacam sisse kamabhog1 ayam Isi, 
mayhampi bhasamanassa'"anumodimsu manava. 


3353. Tato manavaka sabbe bhikkhamana'"' kule kule, 
mahajanassa ahamsu kamabhog1 ayam IsI. 


! pilotiyassa - PTS. ” abbhacikkhi - Ma, Syã. 
: Sunatha bhikkhave mayham kammam pakatam maya, 

ekam araññikam bhikkhum disva dinnam pilotikam. 

Patthitam pathamam buddham buddhattaya maya tada, 

pllotiyassa kammassa buddhattepivipaccatl. 

Gopalako pure asim gavim pAjeti gocaram, 

pIvantim udakam aävilam gavim disvä niväarayim. 

Tena kammavipakena idha pacchimake bhave, 

pipasito yadicchakam na hi patum labhamaham - Sya. 


3 punäli - Sya; munäli - PTS. ° agata - Sya. 

* surabhim - Ma, Syã, PTS. ° isibhimo - Syã; isigano - PTS. 

” tam abbhacikkhãya - Syä. '° mayham vibhãsamãnassa - PTS. 
° manussalabham - Syä. '! bhikkhamaänam - Ma. 
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3o9o. Ký Sự tên Pubbakammapilotika: 


3341. Ở trong khu rừng có nhiều loại hương thơm ở gần hồ nước 
Anotatta, ở trên mặt phẳng của tảng núi đá đáng yêu được lấp lánh bởi 
nhiều loại châu ngọc. 


3342. Được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu đông đảo, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian, ngồi ở tại nơi ấy, đã giảng giải về các việc làm quá khứ 
của bản thân: 


3343. “Nàu các tù khưu, hãu lắng nghe Ta. Nghiệp nào đã được tạo ra 
bởi Ta, nếu là nghiệp có sự liên quan thì cũng sẽ chín muối cho dầu ở 
Uào bản thể của uị Phật. 


3344. Trong những đời sống khác trước đâu, Ta đã là kẻ uô lạt tên 
Munah. Ta đã uu cáo đức Phật Độc Giác Sarabhu, (Ngài là) u† không 
làm điều sát quấu. 


3345. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa 
ngục trong nhiều ngàn kiếp uà đã nhận chịu cảm thọ khổ đau. 


3346. Do phần dư sót của nghiệp ấu, tại đâu trong kiếp sống cuối 
cùng, Ta đã nhận lãnh sự uu cáo uì nguyên nhân của (nữ du sĩ ngoại 
đạo) Sundarika. 


3347. Đức Phật Sabbabhibhu có uị Thỉnh Văn tên là Nanda. Do sự uu 
cáo uị (Thĩnh Văn) ấu, Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục. 


3348. Ta đã luân hồi lâu dài ở địa ngục trong mười ngàn năm. Đạt 
được bản thể nhân loại, Ta đã nhận lãnh nhiều sự uu cáo. 


3349. Do phần dư sót của nghiệp ấu, nàng Ciñcamanauika đã uu cáo 
Ta uới sự không có thật ở trước đám đông dân chúng. 


3350. 7a đã là u† Bà-la-môn thông thái, được tôn uĩnh kính trọng. Ta 
đã chỉ dạu uề chú thuật cho năm trăm người trai trẻ ở tại khu rừng 
lớn. 


3351. Vị ẩn sĩ Bhma có năm thắng trí, có đại thần lực, đã đi đến nơi 
ấu. Và sau khi nhìn thấu uị ấu đi đến, Ta đã uu cáo uị không làm điều 
sái quấu. 


3352. Kế đó, Ta đã nói uới các người học trò rằng: “Vị ẩn sĩ nàu có sự 
thọ hưởng dục lạc.” Ngaụ trong khi Ta đang nói, các người trai trẻ đã 
Uul thích theo. 


3353. Sau đó, tất cả các người trai trẻ, trong khi khất thực theo từng 


nhà, đã nói uới đám đông dân chúng rằng: “Vị ẩn sĩ nàu có sự thọ 
hưởng dục lạc." 
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3354. Tena kammavipakena pañca bhikkhusata Ime, 
abbhakkhanam labhum sabbe sundarikaya karana. 


3355. Vematubhataram' pubbe dhanahetu hanim aham, 
pakkhipim giriduggasmim? silaya ca apimsayIm. 


3356. Tena kammavipakena devadatto silam khipi, 
anguttham pimsay1 pade mama pasanasakkhara. 


3357. Pureham darako hutva kilamano mahapathe, 
paccekabuddham disvana magge sakalikam khipim.? 


3358. Tena kammavipakena Idha pacchimake bhave, 
vadhattham mam devadatto abhimare“ payoJay1.” 


3359. Hattharoho pure asim paceekamunimuttamam, 
pIndaya vicarantam tam? asadesim gaJenaham. 


3360. Tena kammavipakena bhanto naÌag1rI øajo, 
giribbaJe puravare daruno mam upagamI.” 


3361. Rajaham patthivo? asim sattina?° purIsam'"° hanim, 
tena kammavipakena niraye paccisam bhusam." 


3362. Kammuno tassa sesena 1dan1'? sakalam mama, 
pade chavim pakopesi'” na hi kammam vinassatl. “ 


3363. Aham kevattagamasmim ahum kevattadarako, 
macchake ghatite” disva Janayim somanassakam. 


3364. Tena kammavipakena sisadukkham ahũ mama, 
sabbe sakka ca haññimsu'° yada hani vidudabho."” 


3365. Phussassaham pavacane savake paribhasayIm, 
yavam khadatha bhuñJatha mã ca bhuñJatha salayo. '° 


3366. Tena kammavipakena temasam khaditam yavam, 
nimantito brahmanena verañJayam vasim'” tadã. 


3367. Ñibbuddhe vattamanamhi mallaputtam nihethayim,” 
tena kammavipakena pitthidukkham mamam ahu.” 


! đvemata bhãtaro - PTS. 3 pakappesi - Ma. 

° giridukkhesu - Sya, PTS. * Danassati - PTS. 

3 dahim - Sya, PTS. ” macchopaghatake - Syã. 

* atimare - Syã. ° sakkesu haññamãnesu - Syä, PTS. 
” payojayim - Ma. 7 vitatũbho - Ma; 


° Di - Si. vittubho - Syã; 

” samupägami - Syã, Ma. vidudabho - PTS. 

* pattiko - Sya. ® saliyo - Syã, PTS, Sĩ Mu. 
° sattiyã - Ma, Syä, PTS. ° vasam - Sĩ Mu. 

!9 purise - Syä. ^ nisedhayim - Syã, PTS. 
'! Daccasim bhusam - PTS. ”' hũ mama - Ma; 


1ˆ so dãni - Syä; cadinnam - PTS. ahu mama - Syã, PTS. 
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3354. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, tất cả năm trăm uị tù khưu 
nàu đã gánh chịu sự uu cáo, Uuì nguuên nhân của (nữ du sĩ ngoại đạo) 
Sundar1ka. 


3355. Trong thời quá khứ, uì nguuên nhân tài sản Ta đã giết chết 
người anh (em) trai khác mnẹ (cùng cha). Ta đã xô uào hẻm múi hiểm 
trở uà đã nghiền nát bằng tảng đá. 


3356. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Deuadatta đã ném tảng đá uà 
đã làm đập ngón cái ở bàn chân của Ta do mảnh uỡ của tảng đá. 


3357. Trước đâu, Ta đã là đứa bé trai đang đùa giỡn ở con đường 
lớn. Sau khi nhìn thấu đức Phật Độc Giác, Ta đã ném đá uụn ở con 
đường (uào uị Phật ấu). 


3358. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, tại đâu trong kiếp sống cuối 
cùng, Deuadatta đã bố trí các sát thủ nhằm mục đích giết hạt Ta. 


3359. Trước đâu, Ta đã là kẻ cốt uoi. (Nhì thấu) bậc Hiên Trí Độc 
Giác tối thượng đang đi đó đâu để khất thực, Ta đã dùng con uoïi công 
kích u† ấu. 


3360. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, ở trong kinh thành GiribbgJa 
con Uuoi Nalagrr1 quẩn trí hung hãn đã tiến gắn đến Ta. 


3361. Ta đã là đức uua, người trị uì. Ta đã giết chết người đàn ông 
bằng câu thương. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Ta đã bị nung nếu 
ở địa ngục một cách đữ dội. 


3362. Do phần dư sót của nghiệp ấu, giờ đâu toàn bộ lớp da ở bàn 
chân của Ta đã gâu khó chịu, bởi uì nghiệp không bị tiêu hoạt. 


3363. Ta đã là đứa trẻ đánh cá ở trong ngôi làng của các ngư phủ. 
Sau khi nhìn thấu các con cá bị giết chết, Ta đã sanh tâm Uuui mừng. 


3364. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, đã có sự đau nhức ở đầu của 
Ta. Và khi Vidudabha nổi loạn, tất cả dòng tộc Sakua (Thích Ca) đã bị 
giết chết. 


3365. Vào thời Giáo Pháp của (đức Phật) Phussa, Ta đã quớ mắng các 
UỊ Thĩnh Văn rẵng: 'Các ngươi hãu nhai, hấu ăn lúa mạch, uà chớ có 
ăn cơm gạo saÏ.' 


3366. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Ta đã (phả) ăn lúa mạch ba 
tháng. Khi ấu, được uị Bà-la-môn thỉnh mời, Ta đã cư ngụ ở Vergf7a. 


3367. Khi cuộc đấu uật đang được diễn tiến, Ta đã đánh gục người 
con trai dòng Moalla. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, đã có sự đau 
nhức ở lưng của Ta. 
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3368. Tikicchako aham asim setthiputtam virecay1m, 
tena kammavipakena hoti pakkhandika' mama. 


3369. Avacaham Jotipalo sugatam kassapam tada, 
kuto nu bodhi mundassa bodh1 paramadullabha. 


3370. Tena kammavipakena acarim dukkaram bahum, 
chabbassanuruvelayam tato bodhimapapunim. 


3371. Naham etena maggena papunim bodhimuttamam, 
kummaggena gavesIssam pubbakammena varIto.? 


3372. Puññapapaparikkhmno sabbasantapavaJJito, 
asoko anupayaso nibbayIssamanasavo. 


3373. Evam Jino viyakasi bhikkhusanghassa aggato,? 
sabbabhiññabalappatto anotatte mahãsare. 


Ittham sudam bhagava attano pubbacaritam 
pubbakammapIlotikam' nama dhammapariyayam" abhasil. 
Pubbakammapilotikam nama buddhãpadanam dasamam. 
--ooOOO-- 
Uddanam: 


Avantam labuJañceva udumbarapilakkhu ca, 
pharu valli ca kadali panaso kotivisako. 
PubbakammapiTloti ca apadanam mahesino, 
gathayo ekanavuti ganitayo vibhavIh1. 


Avantaphalavaggo ekunacattalsatimo. 
(Cuddasamam bhanavaram)). 
--0oOOO-- 


XL. PLHILINDIVACCHAVAGGO 


391. Pi]indivacchattherapadanam 


3374. Nagare hamsavatiya asim dovarIko aham, 
akkhobham° amitam bhogam ghare sannicitam mama. 


3375. Raho gato nisiditva sampahamsitva” manasam, 
nisaJJa pasadavare evam cIntesaham tada. 


3376. Bahu me 'dhigata bhoga° phitam antepuram mama, 
raJapI sannimantesi” anando pathavissaro."" 


' pakkhandikam - Syã. ° akkhobbham - Syã. 

ˆ codito - Syã; kãrito - PTS. 7 pahamsitväna - Ma, Syã. 

3 atthato - Sya. ° bahũ meva gatä bhogã - Sya. 
* kammapilotikam - Ma. ° rajapi mam nimantesi - Sya. 
” buddhãpadãnadhammapariyãyam - Ma. '° puthuvissaro - PTS. 
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3368. Ta đã là người thầu thuốc. Ta đã cho người con trai nhà triệu 
phú thuốc xổ. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Ta có bệnh tiêu chdu. 
3369. Lúc bấu giờ, Ta đã là Jotipdla. Ta đã nói uới đấng Thiện Thệ 
Kassapa rằng: 'Giác Ngộ là sự đạt được uô cùng khó khăn, do đâu sự 
Giác Ngộ lại có cho kẻ cạo đầu?' 
3370. Do quả thành tựu của nghiệp ấu, Ta đã thực hành nhiều uiệc 
làm khó khăn trong sáu năm ở Druuela, sau đó Ta đã đạt được quả uị 
Giác Ngộ. 
3371. Ta đã không đạt được quả uị Giác Ngộ tối thượng bằng con 
đường (Trung Đạo) nàu. Bị ngăn cản bởi nghiệp quá khứ, Tu đã tầm 
cầu đạo lộ sai trái (khổ hạnh). 
3372. Ta có sự chấm dứt uềŠ phước uà tội, Ta đã tránh xa mọi điều bực 
bội, Ta không sầu muộn, không đau buồn, Ta sẽ Niết Bàn, không còn 
lậu hoặc.” 
3373. Đấng Chiến Thắng, vị đã đạt được toàn bộ năng lực của các thắng 
trí, ở trước Hội Chúng tỳ khưu, tại hồ nước lớn Anotatta, đã giảng giải 
như thế. 

Đức Thế Tôn đã nói về bài giảng Giáo Pháp tên Pubbakamma- 
pửlotika' đề cập đến hành động trong quá khứ của bản thân như thế ấy. 

Ký sự về Phật Toàn Giác tên Pubbakammapilotika 
là phân thứ mười. 
--ooOOO-- 


Phần Tóm Lược: 
Trái cây quan{a, luôn cả trái bánh mì, trái sung, và trái pilakkha, trái 
cây pharusg, trái cây uaÏli, và vị có trái chuối, trái mít, vị Kotivisa, và ký 
sự tên “Pubbakarmnmmapiliot” của bậc Đại Ấn Sĩ; (tổng cộng) có chín 
mươi mốt câu kệ đã được tính đếm bởi các bậc trí. 
Phẩm Avantaphala là phẩm thứ ba mươi chín. 
(Tụng phẩm thứ mười bốn). 
--ooQÒOoOo-- 


XL. PHẨM PIILINDIVACCHA: 

391. Ký Sự về Trưởng Lão Pilindivaccha: 
3374. Tôi đã là người gác cổng ở thành phố Hamsavati. Của cải đã được 
tích lũy trong nhà của tôi là không bị suy suyển, không thể đo lường. 
3375. Sau khi đi đến nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống, tôi đã được vui vẻ tâm 
trí. Sau khi ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, khi ấy tôi đã suy 
nghĩ như vầy: 
3376. “Ta đã đạt được nhiêu của cải, nội phòng của ta là trù phú. 
Ngaụ cả đức uua Ananda, uị chúa tể trới đất, cũng đã thỉnh mời (ta). 


! Pubbakammapilotika tạm dịch là sự việc có liên quan (pilotika) nghiệp (kamma) 
quá khứ (pubba). 


S53 


Khuddakamikaue Apadanapd]i 1 Piindiuacchauaggo 


3377. Ayañca buddho uppanno adhiccuppattiko munl, 
samvIJJanti ca me bhoga danam dassamI satthuno. 


3378. Padumena' rajaputtena dinnam danavaram Jine, 
hatthinage ca pallanke apassenañcˆ anappakam. 


3379. Ahampi danam dassamI sanghe øganavaruttame,? 
adinnapubbamaññesam? bhavissam adikammiko. 


338o. Cintetvaham bahuvidham yage yassa sukham phalam, 
parikkharadanamaddakkhim mama sankappapuranam. 


3381. Parikkharani dassamI sanghe øganavaruttame,? 
adinnapubbamaññesam bhavissam adikammiko. 


3382. Nalakare upagamma chattam karesim tavade, 
chattasatasahassami ekato sannipatayim. 


3383. DussasatasahassanI ekato sannipatayIm, 
pattasatasahassanI ekato sannipatayIm. 


3384. Vasiyo satthake cap1 suciyo nakhachedake,' 
hetthachatte laggzapesim" karetva tadanucchave. 


3385. Vidhupane talavante° morahatthe ca camare, 
parissavane teladhare” karayim tadanucchave. 


3386. Sucighare amsabandhe° athopi kayabandhane, 
adharake ca sukate karayIm tadanucchave. 


3387. ParIbhogabhaJane ca athop1 lohathalake, 
bhesaJJe? purayItvana hetthachatte thapesaham. 
3388. Vacam usIram latthimadhum pipphalT maricanl ca, 
harItakim singiveram'"° sabbam puresim'' bhajJane. 
338o. Upahano'? padukayo atho udakapuñchane, 
kattaradande sukate karayim tadanucchave. 
33oo. OsadhañJananali ca” salaka dhammakuttara, 
kuñcikã pañcavannehi sibbite kuñcikaghare. 


3391. Ayoge dhũmanette ca athopi đipadhãrake, 
tumbake ca karande ca karayIm tadanucchave. 


' padume - PTS. ® amsabaddbe - Ma, PTS. 

ˆ sunavaruttame - PTS. ° bhesajjam - PTS. 

3 ađinnapubbam dãnavaram - Syä, PTS. '! singTveram - Ma. 

* nakhachedane - Ma, Syä, PTS. !! pñresi - Ma, Syã, PTS. 

” thapãpesim - Ma, Syã. 'ˆ upahanãa - Ma, Sya, PTS. 

° talapanne - Syã. 1 osadham añjanäpi ca - Syã; 
”teladhare - Ma, Syã, PTS. osadham jananalim ca - PTS. 
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3377. Và đức Phật nàu đã hiện khởi. Bậc Hiền Trí là hiện tượng hiếm 
hoi. Và của cđi của ta được biết đến, ta sẽ dâng cúng uật thí đến bậc 
Đạo Sư. 


3378. Vật thí cao quú đã được uương tử Padưna dâng cúng đến đấng 
Chiến Thẳng là các con long tượng cùng uới các ghế bành, uà sự ủng 
hộ không phải là ít ỏi. 

3379. Ta cũng sẽ dâng cúng uật thí chưa được những người khác 
dâng cúng trước đâu đến Hội Chúng, tập thể cao quú tối thượng. Ta 
sẽ là người làm đầu tiên.” 

3380. Sau khi suy nghĩ về quả báu hạnh phúc ở sự cống hiến của việc ấy 
theo nhiều cách, tôi đã nhìn thấy sự dâng cúng vật dụng là đáp ứng 
được ý định của tôi. 


3381. “Ta sẽ dâng cúng các loại uật dụng chưa được những người 
khác dâng cúng trước đâu đến Hội Chúng, tập thể cao quú tối thượng. 
Ta sẽ là người làm đầu tiên.” 

3382. Ngay lập tức tôi đã đi đến các người làm nghề tre và đã bảo làm 
lọng che. Tôi đã tập trung một trăm ngàn chiếc lọng che thành một 
đống. 

3383. Tôi đã tập trung một trăm ngàn tấm vải thành một đống. Tôi đã 
tập trung một trăm ngàn bình bát thành một đống. 

3384. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các chiếc búa nhỏ, các con 
dao nhỏ, và luôn cả các kim khâu, các đồ cắt móng, rồi đã cho treo 
chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 

3385. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các cây quạt g1ó, các cây quạt 
lá cọ, các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò rừng, các đồ lọc nước, 
và các vật đựng đầu. 

3386. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các hộp đựng kim, các dây 
đeo ở val, luôn cả các dây buộc thân, và các chân kê (bình bát) đã được 
làm khéo léo. 


3387. Tôi đã chứa đầy các chậu đựng vật dụng và luôn cả các tô nhỏ 
bằng đồng với thuốc men, rồi đã đặt chúng ở bên dưới chiếc lọng che. 
3388. Tôi đã chứa đầy các chậu với mọi thứ như là rễ cây, cỏ usira, mật 
mía, trái tiêu dài, các hạt tiêu, trái har1fak:, củ gừng. 

3389. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các đôi dép, các đôi giày, các 
vật lau khô nước, các cây gậy chống được làm khéo léo. 

339o. (Tôi đã bảo làm) các ống thuốc bôi, các que bôi thuốc, các bình 
lọc nước, các chìa khóa, các túi đựng chìa khóa được thêu với năm loại 
màu sắc. 

3391. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các vải băng bó, các ống dẫn 
khói, và luôn cả các chân đèn, các vật đo lường, và các hòm nhỏ. 
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3392. Sandase pIpphale ceva athopIi malaharake, ' 
bhesaJJathavike ceva karayim tadanucchave. 


3393. Asandiyo pIthake ca pallañke caturomaye, 
tadanucchave karayItva hetthachatte thapesaham. 


3394. Unnabhist tulabhisi athopi pIthikabhisl,? 
bimbohane" ca sukate karayim tadanucchave. 


3395. Kuruvinde madhusitthe telam hatthappatapakam, 
sipatI phalake suciˆ mañcamattharanena ca. 


3396. Senasane padapuñche sayanasanadandake, 
dantapone ca atali? sisalepanagandhake. 


3397. Aram palalapIthe° ca pattapidhanathalake,” 
udakassa katacchu ca cunnakam raJanammanam.? 


3398. SammaJJanam” udapattam"" tatha vassikasatikam, 
nisidanam kanduchadli atha antaravasakam. 


3399. UttarasangasanghatI natthukam mukhasodhanam, 
bilangalonam pahutam'"' ca madhuñca dadhipanakam. 


3400. Dhupam"ˆ sittham pilotiñca mukhapuñchanasuttakam, 
databbam nama yam atthi yam ca kappati satthuno. 


3401. Sabbametam samanetva anandam upasankamim, 
upasankamma rajanam Janetaram mahesino, ° 
sirasa abhivadetva Idam vacanamabravim: 


3402. Ekato Jatasamvaddha ubhinnam ekato manam,' 
sadharana sukhadukkhe ubho ca anuvattaka. 


3403. Atthi cetasikam dukkham tavadheyyam arindama, 
yadi sakkosi tam dukkham vinodeyyasi khattiya. 


3404. Tava dukkham mamam'" dukkham ubhinnam ekato manam,'° 
nitthitanti vijanahi mamadheyyam"” sace tuvam. 


3405. Janah1i me maharaja dukkham me dubbinodayam, 
pahu samano'° øaJjassu ekam'* te duccajam varam.” 


' malahãrino - Syã. ' bhũtam - PTS. 

° pthakabhisim - Syã. ˆ pupphasittham - Syã, PTS. 
” bibbohane - Syä. 3 mahãyasam - Syä, PTS; 

* sivetiphalakam sucim - Syã. mahesinam - Sĩ Mu. 

” kathalim - Syã; pãtah - PTS. * yaso - Syã; yasam - PTS. 

° phalapTthe - Ma, Syã. ” mama - Ma, Syäã, PTS. 
“dhãnadhãrake-PTS.  '°“mano - Ma. 7 vijãnãsi tam moeeyya - Syã. 
Š rajanambanam - Ma, Syã. ® bahum samãno - Syã; 

° sammuñjanam - Syã. bahussamano - PTS. 


'' udavattham - Sya,PTS. '”etam - Syã,PTS. ““dhanam - Syã, PTS. 
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3392. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các kẹp gắp, các cây kéo, rồi 
các vật hốt rác, và luôn cả các túi đựng thuốc men. 


3393. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các ghế dài, các ghế đẩu, và 
các ghế bành bằng bốn vật liệu ' và đã xếp đặt ở bên dưới chiếc lọng 
che. 


3394. Tôi đã bảo làm đúng theo quy cách các tấm nệm lông cừu, các 
tấm nệm bông gòn, luôn cả các tấm nệm ở ghế đẩu, và các chiếc gối đã 
được làm khéo léo. 


3395. (Tôi đã bảo làm) các vật kỳ cọ, các loại sáp ong, đầu ăn, lò sưởi 
ấm tay, hộp đựng, các tấm ván, kim khâu, cùng với tấm trải giường. 


3396. (Tôi đã bảo làm) các chỗ nằm ngồi, các thảm chùi chân, các gậy 
chống ở giường ghế, các vật chà răng và tăm xỉa răng, các dầu thơm bôi 
ở đầu. 

3397. (Tôi đã bảo làm) các vật tạo ra lửa, các ghế rơm, các nắp bình bát 
và các tô nhỏ, các vá múc nước, bột tắm, và chậu nhuộm. 


3398. (Tôi đã bảo làm) cái chổi, bể nước, tương tợ như thế là vải choàng 
tắm mưa, tấm lót ngồi, vải đắp ghẻ, và y nội. 

3399. (Tôi đã bảo làm) thượng y và y hai lớp, dụng cụ xông mũi, đồ làm 
sạch miệng, nhiều giấm chua và muối, mật ong và thức uống từ sữa 
chua. 


3400. (Tôi đã bảo làm) nhang thơm, sáp ong, vải vụn, khăn lau mặt, chỉ 
sợi, bất cứ vật gì được gọi là vật có thể dâng cúng, và bất cứ vật gì thích 
hợp đối với bậc Đạo Sư. 


3401. Sau khi tập hợp mọi thứ này lại, tôi đã đi đến gặp đức vua 
Ananda. Sau khi đã gặp bậc sanh thành của vị Đại Ấn Sĩ, tôi đã đê đầu 
đảnh lễ và đã nói lời nói này: 

3402. “(Chúng ta) đã được sanh ra uà lớn lên cùng nhau, tâm Ú của cả 
hai là tương đồng, có sự chia sẻ sướng khổ, uà cả hai có cùng chí 
hướng. 

3403. Tâu uị cảm hóa kẻ thù địch, (thần) có nỗi khổ trong tâm có liên 
quan đến bệ hạ. Tâu uị Sát-đê“lụ, nếu bệ hạ có khả năng xin bệ hạ hãu 
đẹp tan nỗi khổ ấu.” 

3404. “Nỗi khố của ngươi là nỗi khổ của trẫm, tâm ú của cả hai là 
tương đồng. Nếu là uiệc có liên quan đến trầm thì ngươi hãu nhận 
biết rằng: “Việc đã được hoàn tất.” 

3405. “Tâu đại uương, xin bệ hạ hiểu cho thần, nỗi khổ của thần là 
khó mà đẹp tan. Trong khi có thế, xm bệ hạ hãu tuyên bố rằng có một 
Uật quú giá mmà bệ hạ khó từ bỏ được.” 


! Bốn loại vật liệu là vàng, ngọc ma-ni, ngọc pha-lê, và hồng ngọc (Ap. tập 2, câu kệ 
4760, 5368, 6397; Ap. tập 3, cầu kệ 174). 
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3406. Yavata vijitam' atth1i yavata mama JIvitam, 
etehI yadli te attho dassamIi avikampIto. 


3407. Gajjitam kho taya deva miccha tam bahugaJjitam, 
Janissami tuvam ajja sabbadhamme patitthitam. 


3408. Atibalham nipTlesi dadamanassa me sato, 
kinte me pi]itenattho” patthitam te kathehI me. 


3409. Iechamaham maharaja buddhasetthamanuttaram, 
bhoJayIssam1 sambuddham vaJJjam me mahu JIvitam. 


3410. Aññam teham varam dammi ma yacIttho tathagatam,“ 
adeyyo kassaci buddho manTJotiraso yatha. 


3411. Nanu te øaJJItam deva yava JIvitamattano,? 
Jvitam dadamanena yuttam datum tathagatam. 


3412. ThapanIyo mahavrro adeyyo kassacl Jino, 
na me patissuto buddho varassu amitam đhanam. 


3413. Viniechayam papunama pucchissama vinicchaye, 
yathasantam° kathessanti patipucchama tam tatha. 


3414. Rañño hatthe gahetvana agamasim vinicchayam, 
parato” akkhadassanam Idam vacanamabravim. 


3415. Sunantu me akkhadassa JIvitampi pavarayl,° 
na kiñcI thapaylItvana raJa varamadasi me.” 


3416. Tassa me varadinnassa buddhasettham varim aham, 
sudinno hoti me buddho athava'" samsayam mama. 


3417. Sossama tava vacanam bhumipalassa rajJino, 
ubhinnam vacanam sutva chindissamettha samsayam. 


3418. Sabbam deva taya dinnam imassa sabbagahikam,"' 
na kiñcI thapayTtvana Jivitampi pavaray1. 


! vijite - Syi. ° vathasantham - Ma; 
° sallapitenattho - Syã; yathãsanham - Syã, PTS. 
palapite n attho - PTS. 7 purato - Ma, Syã, PTS. 
3p ãhu jIvitam - PTS. Š ra]a varamadäsi me - Ma, Syä, PTS. 
* ayacito tathagato - Syã; ° ivitampi pavarayi - Ma, Sya, PTS. 
ayäcittho tathãgatam - PTS. '! chindatha - Ma, Syã. 
” vitamatthikam - Syä, PTS. !! sabbagähitam - Syã. 


558 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Pilindiuaccha 


3406. “Cho đà là uương quốc, cho đến sanh mạng của trẫm, nếu có sự 
lợi ích cho ngươi uới những uật nàu, thì trầm sẽ ban cho, không ngần 
ngại.” 


3407. “Tâu bệ hạ, quả nhiên bệ hạ đã tuuên bố. (Tuụ nhiên) điêu ấu đã 
được nhiều người tuụên bố một cách xăng bậu. Hôm nqụ thần sẽ biết 
răng bệ hạ có được cương quuết trong mọi uấn đê (hau không?).” 


3408. “Ngươi đã ép buộc trẫm quá đáng trong khi trẫm đang ban 
phát cho ngươi. Ngươi được lợi ích gì uới uiệc đã ép buộc trầm? 
Ngươi hãu nói cho trâm điều đã được ngươi mong Tỏi.” 


3409. “Tâu đại uương, thần ao ước đức Phật tối thượng, đãng Vô 
Thượng. Thần sẽ chăm lo bữa ăn đến bậc Toàn Giác, xi chớ để cho 
cuộc sống của thần trở thành tội lôi.” 


3410. “Trẫm sẽ ban cho ngươi điều ân huệ khác, chớ cầu xin (trẫm uề) 
đức Như Lai. Đức Phật tợ như uiên ngọc na-1m như Ú, không thể ban 
tặng cho bất cứ di.” 


^^, 


3411. “Tâu bệ hạ, phải chăng điêu đã được ngòi tuyên bố là (sẽ ban 
tặng) ngaqụu cả sanh rmnạng của chính rnình? Đúng ra nên ban tặng đức 
Như Lai hơn là bố thí sanh mạng.” 


3412. “Bậc Đại Hùng nên được đặt riêng, đấng Chiến Thắng không 
thể ban tặng cho bất cứ ai, đức Phật sẽ không được trâm đồng ú. 
Ngươi hãu chọn lấu tài sản uô hạn lượng đi.” 


3413. “Chúng ta hãu tìm đến sự phân xử, chúng ta sẽ hỏi các Uu† quan 
tòa. Chúng ta hấu tranh cãi uŠ uấn đề ấu theo cách thức mà họ sẽ giỏi 
bàu.” 


3414. Tôi đã nắm lấy tay của đức vua rồi đã đi đến tòa án. Trước các vị 
quan phán xử, tôi đã nói lời nói này: 

3415. “Xin các quan phán xử hãu lắng nghe tôi. Đức uua đã ban cho 
tôi điều ân huệ, không loạt trừ bất cứ uật gì, ngài cũng đã ban luôn cả 
sanh mạng nữa. 

3416. Khi ngài đã ban điều ân huệ cho tôi, tôi đã cầu xin đức Phật tối 
thượng. (Như uậu) đức Phật là đã được ban cho tôi một cách tốt đẹp, 
ha là tôi còn có điều nghĩ ngờ?” 

3417. “Chúng tôi sẽ lắng nghe lời nói của ngươi uà của đức uua là uị 
hộ trì xứ sở. Sau khi lăng nghe lời nói của cả hai, chúng tôi sẽ chặt đứt 
điều nghĩ hoặc ở tại nơi đâu.” 

3418. “Tâu bệ hạ, có phải ngài đã ban cho tất cả mọi thứ thuộc quuền 
sở hữu đến người nàu, uà cũng đã ban luôn cả sanh mạng nữa, không 
loại trừ bất cứ uật gì?” 
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3419. Kiechappattova hutvana yäc1I varamanuttaram,' 
Imam sudukkhitam ñatva adasim sabbagahikam.? 


3420. ParaJayo tavam” deva assa deyyo tathagato, 
ubhinnam samsayo chinno yathasantamh1' titthatha. 


3421. Raja tattheva thatvana akkhadassetadabravl, 
samma mayhampI deyyatha puna buddham labhamaham. 


3422. Puretva tava sankappam bhoJayTtva tathagatam, 
puna deyyasI sambuddham anandassa yasassino. 


3423. Akkhadasse "bhivadetva anandañcapl” khattiyam, 
tuttho pamudlito hutva sambuddhamupasankamim. 


3424. Upasankamma sambuddham oghatinnamanasavam, 
sirasa abhivadetva Idam vacanamabravim. 


3425. VasIsatasahassehi adhivasehi cakkhuma,° 
hasayanto mamam cittam” nivesanamupehI me. 


3426. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
mama sankappamaññaya adhivasesi cakkhuma. 


3427. Adhivasanamaññaya abhivadiya satthuno, 
hattho udagsacittoham nIivesanamupagamim. 


3428. Mittamacce samanetva Idam vacanamabravim, 
sudullabho maya laddho man Jotiraso yatha. 


3429. Kena tam puJay1ssama?° appameyyo anupamo, 
atulo asamo đhrro” Jino appatipuggalo. 


3430. Tatha samasamo ceva adutiyo narasabho, 
dukkaram adhikaram hi buddhanucchavikam maya.'° 


3431. Ñanapupphe samanetva karoma pupphamandapam, 
buddhanucchavikam etam sabbapuJa bhavissati. 


! yãvajTvamanuttaram - Syã. ° cakkhuma - Syä, PTS. 

ˆ sabbagahitam - Syä. ” mama cittam - Ma, Syã. 
”tuvam - Ma, Syã. ® Dũjayissami - Syã. 

* vathasanthamhi - Ma, Syã, PTS. ° vo - PTS. 

” anandampi - Syã. '° tayã - PTS. 
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3419. “Chính uì bị lâm uào tình cảnh khó khăn, (người nàu) đã cầu xin 
điều ân huệ uô thượng. Sau khi biết được người nàu uô cùng đau khổ, 
trâm đã ban cho mọi thứ thuộc quuền sở hữu.” 


3420. “Tâu bệ hạ, phần thua là thuộc Uề ngòi, đức Như Lai nên được 
ban cho người nàu. Sự nghi hoặc của hai u† đã được chặt đứt, xin hai 
U† hãu duụ trì đúng theo sự uiệc.” 


3421. Đứng ngay tại nơi ấy, đức vua đã nói điều này với vị quan phán 
xử: “Nàu các hiền thần, nếu các ngươi cũng có thể ban cho trâm (điều 
ân huệ) thì trầm (sẽ) nhận lại đức Phật.” 


3422. “Sau khi đã làm tròn đủ ú định của ngươi, sau khi đã chăm lo 
bữa ăn cho đức Như Lai, ngươi nên giao lại bậc Toàn Giác cho uị có 
danh uọng lớn lao Ananda.” 


3423. Sau khi đảnh lễ các vị quan phán xử và cả vị Sát-đế-ly Ananda 
nữa, tôi đã trở nên hớn hở vui mừng và đã đi đến gặp đấng Toàn Giác. 


3424. Sau khi đã đi đến gặp đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tôi đã đê đầu đảnh lễ và đã nói lời nói này: 


3425. “Bạch đấng Hữu Nhãn, xin Ngài hãu nhận lời cùng uới một 
trăm ngàn u† có năng lực. Ngài đang đem lại nỗi uui mừng cho tâm 
của con, xin Ngài hãu ngự đến căn nhà của con.” 


3426. Biết được ý định của tôi, đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, 
vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Hữu Nhãn, đã nhận lời. 


3427. Sau khi biết được sự nhận lời (của đức Phật), tôi đã đảnh lễ bậc 
Đạo Sư. Trở nên mừng rỡ, có tâm phấn chấn, tôi đã đi về nhà. 


3428. Sau khi triệu tập lại bạn bè và các viên quan lại, tôi đã nói lời nói 
này: “Tôi đã đạt được sự thành tựu uô cùng khó khăn, giống như (đã 
đạt được) uiên ngọc ma-Tmi như ú. 


3429. Ngài là đấng Vô Lượng, Vô Song, là bậc Trí Tuệ không người 
tương đương, không kẻ sánh bằng, là đấng Chiến Thằng không người 
đối thủ, chúng ta sẽ cúng dường Ngài bằng uật gì? 


3430. Tương tợ như uậu, đãng Nhân Ngưu chính là uị tương đương 
UỚI bậc không thể sánh bằng, không có người thứ hai, uì thế hành 
động hướng thượng xứng đáng uới đức Phật là uiệc làm khó khăn đối 
UỚI tÔI. 

3431. Chúng ta hãu thu thập những bông hoa khác loại uà hãu thực 


hiện mái che bằng bông hoa; mọi sự cúng dường này sẽ là xứng đáng 
UỚI đức Phật.” 
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3432. Uppalam padumam cäpI' vassikam adhimuttakam,? 
campakam nagapupphañca mandapam karayim aham. 


3433. SatasanasahassanI chattacchayaya paññapim, 
pacchimam asanam mayham adhikam satamagshati. 

3434. SatasanasahassanI chattacchayaya paññapIm, 
patiyadetva annapanam kalamarocayim aham. 

3435. Arocitamhi kalamhi padumuttaro mahãmuni, 
vasI satasahassehI nivesanamupesi me. 


3436. Dharentamuparicchatte? suphullapupphamandape, 
vasIsatasahasseh1 nisidi purIsuttamo. 


3437. Chattasatasahassanl satasahassamasanam, 
kappiyam anavajjañca patiganhahi cakkhuma.“ 

3438. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
mamam taretukamo so sampatlicchi mahamunI. 


3439. Bhikkhuno ekamekassa paccekam pattadasaham, 
Jahimsu pubbakam" pattam lohapattamadharayum. 


3440. Sattarattindivam buddho nisidi pupphamandape, 
bodhayanto bahu satte dhammacakkam pavattay1. 


3441. Dhammacakkam pavattente°hetthato pupphamandape, 
cullasitisahassanam đhammabhisamayo ahu. 


3442. Sattame divase patte padumuttaro mahamuni, 
chattacchayaya masIno” ima gatha abhasatha: 


3443. “Anunakam danavaram yo me padasi manavo, 
tamaham kittayissam1 sunotha mama bhasato. 


3444. HatthI assa ratha pattI sena ca caturangini, 
parivaressant Imarmn° niccam sabbadanassidam phalam. 


3445. Hatthiyanam assayanam sivika sandamanika,° 
upatthissant Imam? niccam sabbadanassidam phalam. 


3446. Satthirathasahassam1 sabbalankarabhusita, 
parIvaressant Imam? niccam sabbadanassidam phalam. 


3447. Satthituriyasahassan1'" bheriyo samalankata, 
Va]Jay1ssant Immarmn?° niccam sabbadanassidam phalam. 


! vapi - Ma, Syã. ° pavattento - Ma, Sya, PTS. 

° atimuttakam - PTS. ” nisinno - Syã. ° tam - Syã. 
3 uparicchattam - Ma, PTS. ° sivikam sandamãänikam - Syä, PTS. 
* eakkhuma - Syä, PTS. '' satthitiriyasahassãni - Ma. 


5 


sumbhakam - Ma; sambhatam - Sya; pupphakam - PTS. 
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3432. Tôi đã cho thực hiện mái che bằng hoa sen xanh, luôn cả hoa sen 
hồng, hoa 0uassika, hoa adhữmuttaka, hoa campaka, và hoa naga. 

3433. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Chỗ ngồi cuối cùng dành cho tôi trị giá hơn một trăm (đồng 
tiền). 

3434. Tôi đã sắp đặt một trăm ngàn chỗ ngồi ở bóng râm của các chiếc 
lọng che. Sau khi cho chuẩn bị cơm nước, tôi đã thông báo về thời 
điểm. 

3435. Khi thời điểm đã được thông báo, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực đã đi đến căn nhà của tôi. 

3436. Cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đấng Tối Thượng Nhân 
đã ngồi xuống (chỗ ngồi) có chiếc lọng che đang được duy trì ở phía bên 
trên, ở mái che làm bằng bông hoa khéo được nở rộ. 

3437. “Bạch đống Hữu Nhãn, xm Ngài hấu thọ nhận một trăm ngàn 
chiếc lọng che, một trăm ngàn chỗ ngồi đúng phép tắc uà không phạm 
sai trái.” 

3438. Có ý định giúp cho tôi vượt qua, đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến cúng, bậc Đại Hiền Trí ấy đã tiếp 
nhận. 

3439. Tôi đã dâng cúng mỗi vị tỳ khưu một cái bình bát riêng biệt. Các 
vị đã xả bỏ bình bát trước đây và đã sử dụng bình bát bằng kim loại. 
344o. Đức Phật đã ngồi ở mái che bông hoa bảy ngày đêm. Trong khi 
giúp cho nhiều chúng sanh được giác ngộ, Ngài đã chuyển vận bánh xe 
Giáo Pháp. 

3441. Trong khi Ngài đang chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở bên dưới 
mái che bông hoa, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn 
(chúng sanh). 

3442. Khi ngày thứ bảy đã đến, bậc Đại Hiền Trí Padumuttara ngồi ở 
bóng râm của chiếc lọng che đã nói lên những lời kệ này: 

3443. “Người thanh miên nào đã dâng cúng uật thí cao quú không 
thiếu sót món gì đến Tu, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu 
lắng nghe Ta nói. 

3444. Các con uoi, các con ngựa, các cỗ xe, các bình lính uà quân đội 
gồm bốn bĩnh chủng sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là 
quả báu của uiệc dâng cúng mọi thứ. 

3445. Phương tiện di chuuến bằng uoi, phương tiện đi chuuến bằng 
ngựa, các kiệu khiêng, uà các cỗ xe kéo sẽ thường xuyên phục uụ 
người nàu; điều nàu là quả báu của uiệc dâng cúng mọi thứ. 

3446. Sáu mươi ngàn cỗ xe ngựa được trang hoàng uới tất cả các loại 
trang sức sẽ thường xuuên hộ tống người nàu; điều nàu là quả báu 
của uiệc dâng cúng mọi thứ. 

3447. Sáu mươi ngàn nhạc cụ 0à những chiếc trống lớn được tô điểm 
sẽ thường xuuên trình tấu đến người nàu; điều nàu là quả báu của 
uiệc dâng cúng mọi thứ. 
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3448. 


3449. 


3450. 


3451. 


3452. 


3453. 


3454. 


3455- 


3456. 


3457- 


3458. 


3459. 


3460. 


ChalasItisahassani nariyo samalankata, 
vicittavatthabharana amuttamanikundala.' 
Alarapamha'° hasula susañña tanuma]jhima, 
parivaressant Imarmn? niecam sabbadanassidam phalam. 


Tìmsakappasahassan1 devaloke ram1Issati, 
sahassakkhattum devindo devarajJJam karissat. 


Sahassakkhattum raja ca cakkavattI bhavissati, 
padesaraJJam vipulam gananato asamkhiyam. 

Devaloke vasantassa puññakammasamangino, 
devalokapariyantam' ratanachattam dharIyatl.° 


Iechissati yada chayam° chadanam dussapupphajam, 
1massa cittamaññaya nibaddham” chaday1Issat. 


Devaloka cavitvana sukkamnulena codito, 
puññakammena samyutto brahmabandhu bhavissati. 


Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øotamo nama namena? sattha loke bhavissatl. 


Sabbametam abhiññaya gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapessati. 


Pilindivaccha? namena hessati satthusavako, 
devanam asuranañca gandhabbanam ca sakkato. 


Bhikkhunam bhikkhunInam ca gihinam ca tatheva so, 
plyo hutvana sabbesam viharIssatanasavo.” 


Satasahasse katam kammam phalam dassesi me Idha, 
sumutto saravegova kilese ]hapay1 mama.'° 


Aho me sukatam kammam puññakkhette anuttare, 
yattha karam karitvana pattomhi acalam padam. 


3461. Anunakam danavaram adasi yo hi manavo, 


3462. 


adi pubbangamo asI'' tassa danassidam phalam. 


Chatte sugate datvana'? sanghe ganavaruttame, ” 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3463. SItam unham na Janami rajoJallam na limpati, “ 
anupaddavo anItI ca'* homi apacIto sada. 

' amukkamanikundalä - Ma. ° pilindavaccha - Ma; 

° alaramukhã - Syã. pHindavaccho - Sya, PTS. 

”tam - Syã. '° Thaãpayim aham - Syã; 

* đevalokanupariyante - Sya, PTS. jhãpayissati - PTS, Sĩ Mu. 

” đharissati - Ma, Sya, PTS. 1! 3sim - PTS. 

° vađã vãyam - Syã; yadã cãyam - PTS. '2 chatte ca sugate datvä - Ma. 

” nivaddham - Syã. 13 sunavaruttame - PTS. 

° sottena - Ma,PTS.  '“lippati - PTS. ' anTti ca - Ma, Sya. 
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3448. Tám mươi sáu ngàn phụ nữ được trang điểm, được trang 
hoàng bằng các loại uải uóc nhiều màu sắc, có các bông tai bằng ngọc 
trai Uà ngọc Tna-T11. 

3449. Có lông mi cong, có nụ cười, có điệu bộ đuuên dáng, có eo thon, 
các nàng sẽ thường xuuên uâu quanh người nàu; điều nàu là quả báu 
của uiệc dâng cúng mọi thứ. 

3450. (Người nàu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên trong 30.OOO 
kiếp, uà sẽ là u† Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc 1.OoO lần. 
3451. Và (người nàu) sẽ trở thành đãng Chuuến Luân Vương một 
ngàn lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng 
phương diện tính đếm. 

3452. Trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được 
nghiệp phước thiện sở hữu chiếc lọng che bằng châu báu bao trùm 
toàn bộ thế giới chư Thiên. 

3453. Khi (người nà) ước ao bóng râm, thì có chiếc lọng che được 
tạo ra từ uỏi 0à bông hoa sẽ che bóng râm một cách thường xuuên, 
thuận theo tâm Ú của người nàu. 

3454. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, được thúc đấu bởi 
nhân tố trong sạch, được gắn liền uới nghiệp phước thiện, (người 
nàu) sẽ trở thành thân quuến của Phạm Thiên (dòng đối Bà-la-mmôn). 
3455. Vào một trăm ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3456. Biết rõ uề toàn bộ uiệc nàu, đức Gotama bậc cao quú dòng 
Sakua, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu, sẽ thiết lập (người 
nàu) uào uị thế tối thắng. 

3457. (Người nàu) sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Pihndiuaccha, uà sẽ được kính trọng trong số chư Thiên, các A-tu-Ìa, 
Uuà các Càn-tháti-bà. 

3458. Sau khi trở thành người được nến mộ đối uới tất cả, đối uới các 
U† tù khưu, đối uới các uị tù khưu mi, uà tương tợ như thế ấu đối uới 
các người tại gĩa, u† ấu sẽ sống, không còn lậu hoặc.” 

3459. Việc làm đã được thực hiện (trước đây) một trăm ngàn kiếp, đã 
cho tôi nhìn thấy quả báu tại đây. Như là tốc độ của mũi tên khéo được 
bắn ra, tôi đã thiêu đốt các phiền não của tôi. 

346o. Ôi, việc làm đã khéo được tôi thực hiện ở Phước Điền vô thượng. 
Sau khi thực hiện việc làm ở tại nơi ấy, tôi đã đạt được vị thế Bất Động. 
3461. Chính người thanh niên đã dâng cúng vật thí cao quý không thiếu 
sót món gì, đã là người đầu tiên, đã là vị tiên phong; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng ấy. 

3462. Sau khi dâng cúng các chiếc lọng che đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3463. Tôi không biết đến sự lạnh, sự nóng, bụi bặm và mồ hôi không 
vấy bẩn, không có sự nguy khốn, và không có tai họa, tôi luôn luôn 
được tôn trọng. 
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3464. Sukhumacchaviko homi visadam hoti manasam, 
chattasatasahassani bhave samsarato mama. 


3465. Sabbalankarayuttani tassa kammassa vahasa, 
Imam' Jatim thapetvana matthake đharayanti me. 


3466. Kasma” Imaya Jatiya natthi me chattadharana, 
mama sabbam katam kammam vimuttichattapattiya. 


3467. Dussanl sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3468. Suvannavanno viraJo sappabhaso patapava, 
sinddham hoti me gattam bhave samsarato mama. 


3469. Dussasatasahassanl seta pIta ca lohita, 
dharenti matthake mayham dussadanassidam phalam. 


3470. Koseyyakambaliyani khomakappasikanl ca, 
sabbattha patilabhami tesam nissandato aham. 


3471. Patte sugate datvana sanghe ganavaruttame,? 
dasanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3472. Suvannathale manithale raJate pi ca thalake, 
lohitankamaye thaãle paribhuñJamIi sabbada. 


3473. Anupaddavo an ca homi apacito sada, 
labh1 annassa panassa vatthassa sayanassa ca. 


3474. Na vinassanti me bhoga thitacitto bhavamaham, 
dhammakamo sada homi appakleso anasavo. 


3475. Devaloke manusse va anubandha ime guna, 
chaya yathapi rukkhassa' sabbattha na Jahanti mam. 


3476. Cittabandhanasambaddha sukata vasiyo bahu, 
datvana buddhasetthassa sanghassa ca tathevaham, 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3477. Suro hom avisar1 ca? vesaraJJesu paramI, 
dhni viriyava homI1 paggahItamano sada. 


3478. Kilesacchedanam ñanam sukhumam atulam sucim, 
sabbattha patilabhami tassa nissandato aham.° 


! iđam - PTS. * rũpassa - Syã. 
“tasmä - Syã, PTS. ” suro homi visärï ca - Syã; suro homi visäÌ ca - PTS. 
3 gunavaruttame - PTS. ° mama - Syã, PTS. 
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3464. Tôi có làn da mềm mại, có tâm ý trong sạch, một trăm ngàn chiếc 
lọng che là thuộc về tôi trong khi tôi luân hồi ở cối hữu. 

3465. Do tác động của nghiệp ấy, (các chiếc lọng ấy) được gắn mọi thứ 
trang sức và được duy trì ở đỉnh đầu của tôi, ngoại trừ đời sống này. 
3466. Tại sao không có sự duy trì các chiếc lọng cho tôi trong đời sống 
này? Vì tất cả các nghiệp đã được tôi làm là nhằm đạt đến chiếc lọng 
giải thoát. 

3467. Sau khi dâng cúng các tấm vải đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3468. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, tôi có màu da vàng chói, không 
lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng 
láng. 

3469. Có một trăm ngàn tấm vải màu trắng, màu vàng, và màu đỏ được 
duy trì ở đỉnh đầu của tôi; điều này là quả báu của việc dâng cúng các 
tấm vải. 

3470. Từ thành quả của những việc ấy, ở tất cả các nơi tôi đều có được y 
phục làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải. 
3471. Sau khi dâng cúng các bình bát đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3472. Tôi sử dụng các đĩa làm bằng hồng ngọc, các đĩa bằng vàng, các 
đĩa bằng ngọc ma-ni, và luôn cả các tô nhỏ bằng bạc vào mọi thời điểm. 
3473. Tôi không có sự nguy khốn và không có tai họa, luôn luôn được 
tôn trọng. Tôi có sự thành tựu về cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường 
nằm. 

3474. Các của cải của tôi không bị tiêu hoại, tôi có tâm vững chãi. Tôi 
luôn luôn có sự mong muốn về Giáo Pháp, ít phiền não, không còn lậu 
hoặc. 

3475. Ở tất cả các nơi, ở thế giới chư Thiên hay ở loài người, những đức 
tính này là gắn bó không ha bỏ tôi, cũng giống như bóng râm của cây 
cối vậy. 

3476. Sau khi dâng cúng nhiều chiếc búa nhỏ được gắn liền với chùm 
tua có màu sắc, khéo được thực hiện, đến đức Phật tối thượng và tương 
tợ y như thế đến Hội Chúng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3477. Tôi luôn luôn dũng cảm, không có sự loạn động, và có sự toàn hảo 
về các lòng tự tin, có nghị lực, có sự tinh cần, có tâm ý được tập trung. 
3478. Từ thành quả của việc ấy, ở khắp mọi nơi tôi đều đạt được sự dứt 
trừ phiền não, (cùng với) trí tuệ tỉnh tế, không thể ước lượng, tỉnh 
khiết. 
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3479. Akakkase apharuse sudhote' satthake bahu, 
pasannacitto datvana buddhe sanghe tatheva ca. 


3480. Pañcanisamse anubhom1 kammanucchavike mama, 
kalyanacittam” viriyam khantiñca mettasatthakam. 


3481. Tanhasallassa chinnatta paññasattham anuttaram, 
vaJIrena samam ñanam tesam nissandato labhe. 


3482. Suciyo sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3483. Na samsayo kankhacchedo abhirupo ca bhogava, 
tikkhapañño sada homI samsaranto bhavabhave. 


3484. Gambhiram nipunam thanam attham ñanena passayim, 
VvaJ]Iraggasamam ñanam hoti me tamaghatanam. 


3485. Nakhacchedane sugate datva sanghe ganuttame,” 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama.°? 


3486. Dasidase” gavasse ca bhatake? arakkhake bahu,° 
nhaprte bhattake'° sude sabbattheva labhamaham. 


3487. Vidhupane sugate datva talavante'! ca sobhane, 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3488. Sitam unham na Janami pari]aho na vIJJatl, 
daratham nabh1Janaml cittasantapanam mama. 


3489. Ragagg1 dosamohags1 managsi di{thi-agø1 ca, 
sabbags1 nibbuta'° mayham tassa nissandato mama.° 


349o. Morahatthe camariyo datva sanghe ganuttame, 
upasantakileso ham viharami anangano. 


3401. Parissavane sugate datva dhammakaruttame,'° 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama.° 


3492. Sabbesam samatikkamma đibbam ayum labhamaham, 
appasayho sada homi corapaccatthikehi va. 


! ađhote - Syä, PTS. ° bhatake - Syã. 
ˆ kalyanamittam - Ma, Syã. ° nãtake bahũ - Ma, Syã; 
3 punavaruttame - PTS. arakkhe bahu - PTS. 
* namassiyo - Syä, PTS. '° nahãpite bhatake - PTS. 
” sanghe ganavaruttame - Syã; 1! talapanne - Syä. 
sañghe gunavaruttame - PTS. '* sabbagøi nibbuto - Sya. 
° mamam - PTS. 3 sugate dhammakuttare - Syä. 
7 dãsadãäsi - Syã. sanghe ganuttame - PTS. 
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3479. Với tâm tịnh tín, tôi đã dâng cúng nhiều con dao nhỏ không bị 
sần sùi, không thô kệch, rất bóng láng, đến đức Phật và tương tợ y như 
thế đến Hội Chúng. 


348o. Tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
(Tôi có được) tâm tốt đẹp, sự tỉnh cần, sự nhãn nại, và con dao từ ái. 


3481. (Và) lưỡi gươm tuệ vô thượng có tính chất dứt trừ mũi tên tham 
ái. Từ thành quả của những việc ấy, tôi đạt được trí tuệ sánh với kim 
Cương. 


3482. Sau khi dâng cúng các cây kim khâu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3483. Trong khi luân hồi ở cối này cõi khác, tôi luôn luôn có tuệ sắc 
bén, không có sự hoài nghĩ, có sự cắt đứt mọi điều nghi hoặc, có sắc đẹp 
và có của cải. 

3484. Tôi đã nhìn thấy ý nghĩa và nguyên nhân thâm sâu vi tế bằng trí 
tuệ. Trí tuệ của tôi là sự tiêu diệt điều tăm tối, được sánh với kim cương 
Cao quý. 


3485. Sau khi dâng cúng các đồ cắt móng đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
3486. Tôi có được nhiều tôi nam tớ gái, bò, ngựa, người làm công, 
người canh gác, người hầu tắm, người phục vụ bữa ăn, người đầu bếp ở 
khắp tất cả các nơi. 


3487. Sau khi dâng cúng các cây quạt gió và các cây quạt lá cọ xinh xắn 
đến đức Thiện Thệ, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3488. Tôi không biết đến sự lạnh (và) sự nóng, sự bứt rứt không hiện 
hữu, tôi không biết đến sự ưu phiền và sự bực bội ở tâm của tôi. 

3489. Từ thành quả của việc ấy của tôi, tất cả các ngọn lửa của tôi là lửa 
tham ái, lửa sân hận và sĩ mê, lửa ngã mạn, và lửa tà kiến đã bị dập tắt. 
349o. Sau khi dâng cúng các quạt lông chim công, các quạt đuôi bò 


rừng đến Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi có phiền não được lặng 
yên, tôi sống không có tật xấu. 


3491. Sau khi dâng cúng các đồ lọc nước đến đức Thiện Thệ và các bậc 
tối thượng thực hành Giáo Pháp, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3492. Tôi vượt trội tất cả và đạt được tuổi thọ ở cối trời, tôi không bao 
giờ bị áp bức bởi những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ thù địch. 
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3493. Satthena vã visena va vihesampl na kubbate, 
antara maranam natthI tesam nissandato mama. 


3494. Teladhare' sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3495. Sucarurũpo sugado susamuggatamanaso, 
avikkhittamano homi sabbarakkhehi rakkhito. 


3496. Sucighare sugate datva sanghe ganavaruttame,° 
tinanisamse anubhom1i kammanucchavike mama. 


3497. Cetosukham kayasukham IriyapathaJam sukham, 
ime gune patilabham1* tassa nissandato aham. 


3498. Amsabandhe"? Jine datva sanghe ganavaruttame,? 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 


3499. Cetoñanañca'° vindaml sarami dutiyam bhavam, 
sabbattha succhavI homI tassa nissandato aham. 


3500. Kayabandhe Jine” datva sanghe ganavaruttame,? 
chanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3501. Samadh1Isu na kampamỷ vasI homIi samadhisu, 
abheJJjapariso homI adeyyavacano sada. 


3502. Upatthitasati homI taso mayham na vIJJatl, 
devaloke manusse va anubandha° ime guna. 


3503. Adhãrake jine datväa sañghe ganavaruttame,? 
pañcavannehi dayado'"" acalo homi kenacl. 


3504. Ye keci me suta dhamma satiñanappabodhana, 
dhata'"' me na vinassanti bhavanti suvinicchita. 


3505. Bhajane paribhoge ca datva buddhe ganuttame, 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 


3506. Sonnamaye manimaye atho pI phalikamaye, 
lohitankamaye ceva labhami bhaJane aham. 


! teladhãre - Ma, Syã, PTS. ” sugate - PTS. 

ˆ saäghe gunavaruttame - PTS. ° kankhãmi - PTS. 

3 subhaddo - Ma, Syä; sugato - PTS. ° anubaddhaä - PTS. 

* patilabhe - Ma. '° pañcavanne bhayäbhãvo - Syã. 
: amsabaddhe - Ma, Syã, PTS. 1! vata - PTS. 


saddhamme gadham - Ma, PTS; saddhamme galham - Sya. 
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3493. Từ thành quả của những việc ấy, người ta cũng không làm tổn hại 
tôi bằng vũ khí hoặc bằng thuốc độc, tình trạng chết yểu không xảy đến 
cho tôi. 

3494. Sau khi dâng cúng các vật đựng đầu đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3495. Tôi có dáng vóc vô cùng tao nhã, có giọng nói tốt, tâm ý khéo 
hướng thượng, tâm tư không rối loạn, tôi được bảo vệ bằng mọi phương 
cách bảo vệ. 


3496. Sau khi dâng cúng các hộp đựng kim đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3497. Tôi có sự an lạc của tâm, có sự an lạc của thân, có sự an lạc sanh 
lên từ các oal nghĩ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc 
ấy. 

3498. Sau khi dâng cúng các dây đeo ở vai đến đấng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 

3499. Và từ thành quả của việc ấy, tôi đạt được trí biết tâm của người 
khác, tôi nhớ lại kiếp sống thứ nhì, tôi có làn da đẹp toàn diện. 


3500. Sau khi dâng cúng các dây buộc thân đến đấng Chiến Thắng và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 

3501. Tôi không chao động ở các tầng định, tôi có năng lực đối với các 
tâng định, tôi có hội chúng không thể bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn 
được thừa nhận. 

3502. Tôi có niệm đã được thiết lập, sự run sợ của tôi là không được 
biết đến, các đức tính này được gắn liền dầu ở thế giới chư Thiên hay là 
nhân loại. 

3503. Sau khi dâng cúng các chân kê (bình bát) đến đấng Chiến Thắng 
và Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi được thừa hưởng năm 
loại màu sắc, tôi không bị lay động bởi bất cứ điều gì. 

3504. Bất cứ các Pháp nào tôi đã được nghe đều là những sự thức tỉnh 
cho niệm và trí. Những gì đã được tôi ghi nhớ là không tiêu hoại, chúng 
được xét đoán cẩn thận. 


3505. Sau khi dâng cúng các chậu đựng cùng các vật dụng đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3506. Tôi đạt được các chậu đựng làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả 
làm bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 
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3507. Bhariya dasadasI ca hatthassarathapattika,' 
1tthi patibbata ceva parIbhogani sabbada.? 
3508. VIjJa mantapade ceva vividhe agame bahu, 
sabbam sippam nisamemI parTbhogan1 sabbada.? 
3509. Thalake sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 
3510. Sonna“maye manimaye athopi phalikamaye, 
lohitankamaye ceva labhamIi thalake aham. 
3511. Assatthake” phalamaye atho pokkharapattake, 
madhupanakasamkhe ca labhami thalake aham. 
3512. Vatte gune patipatti° acarakiriyasu ca, 
1me gune patilabhe tassa nissandato aham. 
3513. BhesaJJam” sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
dasanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 
3514. Ayuva balavä viro? vannavã yasava sukhi, 
anupaddavo anIti ca homli capacIto” sada, 
na me piyaviyogatthI tassa nissandato mama. 


3515. Upahane Jine datva sanghe ganavaruttame,° 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 


3516. Hatthiyanam assayanam sivika sandamanika, 
satthisatasahassanI parIvarenti mam sada. 

3517. Manimaya kambalikã'" sonna'raJatapaduka, 
nibbattanti paduddhare bhave samsarato mama. 


3518. Ñiyamam patidhavanti'' agu-acarasodhanam,” 
ime gune patilabhe tassa nissandato aham. 


3519. Paduke sugate datva sanghe ganavaruttame,? 
iddhapadukamaruyha viharami yadicchakam. 


3520. Udapuñchanake cole'* datva buddhe ganuttame, '' 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3521. Suvannavanno viraJo sappabhaso patapava, 
sinddham hoti me gattam raJoJallam na limpati, 
ime gune patilabhe tassa nissandato aham. 


! rathapattike - Ma, Syä, PTS. ° apacito - Ma; Syã. 

ˆ paribhogadisampadã - PTS. °" tambamayä - Ma; 

3 saäghe gunavaruttame - PTS. mandalaka - PTS. 

* sovamna - Syã, PTS. ! sati đhãvanti - Ma. 

” asatthake - Ma. assatthake - Syä. ° acaragunasodhanam - Syã, PTS. 

° patipattim - Syã; patilabhe - PTS. 3 udakapucchanacole - Ma; 

” bhesajje - PTS. mukhapuñchanam sugate - Syã; 

° phalava đhĩro - Ma; mukhapuñchanacole ca - PTS. 
balava dhmo - Sya. * sanghe ganavaruttame - Syã. 
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3507. Những người vợ, và các tôi tra1 tớ gái, các tượng binh, ky binh, xa 
binh, bộ binh, và luôn cả những người nữ trung thành nữa, đều là thuộc 
quyền sử dụng (của tôi) vào mọi lúc. 

3508. Các môn khoa học, các từ ngữ về chú thuật, luôn cả nhiều kinh 
điển các loại, cùng tất cả các học nghệ, đều là thuộc quyền sử dụng (của 
tôi) vào mọi lúc. 

3509. Sau khi dâng cúng các tô nhỏ đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3510. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng vàng, làm bằng bạc, luôn cả làm 
bằng ngọc pha-lê, và còn làm bằng hồng ngọc nữa. 

3511. Tôi đạt được các tô nhỏ làm bằng gỗ assaftha, bằng vỏ trái bầu, 
hoặc bằng các lá sen, và các vỏ sò ốc cho việc uống mật ong. 

3512. Tôi có sự thực hành về phận sự, về đức hạnh, về các hành động 
thuộc về ứng xử; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
3513. Sau khi dâng cúng thuốc men đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3514. Từ thành quả của việc ấy, tôi có tuổi thọ, có sức mạnh, dũng cảm, 
có sắc đẹp, có uy quyền, có sự sung sướng, không có sự nguy khốn, 
không có tai họa, và luôn luôn được tôn trọng, không có sự xa lìa với 
những người yêu mến của tôi. 

3515. Sau khi dâng cúng các đôi dép đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3516. Sáu chục trăm ngàn (sáu triệu) phương tiện di chuyển bằng voi, 
phương tiện di chuyển bằng ngựa, các kiệu khiêng, và các cỗ xe kéo 
luôn luôn vây quanh tôi. 

3517. Trong khi tôi luân hồi ở cõi hữu, có những chiếc giày làm bằng 
ngọc ma-nli, bằng len, bằng vàng, và bằng bạc hiện ra ở những lần giở 
bàn chân lên. 

3518. Theo quy luật tự nhiên, chúng di chuyển hướng đến việc tấy sạch 
các hành động tội lõi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của 
việc ấy. 

3519. Sau khi dâng cúng các đôi giày đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đã mang vào chiếc giày có thần lực và tôi 
sống theo như ước muốn. 

352o. Sau khi dâng cúng các miếng vải lau khô nước đến đức Phật và 
tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3521. Tôi có màu da vàng chói, không lấm bụi, có sự phát ánh sáng, có 
sự huy hoàng, cơ thể của tôi là bóng láng, không vấy bấn bụi bặm và mồ 
hôi; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc ấy. 
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3522. Kattaradande sugate datva sanghe ganuttame, ! 
chanisamse” anubhom1 kammanucchavike mama. 

3523. Putta mayham bahu honti taso mayham na viJJat1, 
appasayho sada homI sabbarakkhehi rakkhito, 
khalitampi? na Janami abhantam manasam mama. 


3524. Osadham añJanam datva buddhe sanghe ganuttame,” 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3525. Visalanayano homi setapIto ca lohito,° 
anavilapasannakkho sabbarogavIvaJJIto. 


3526. Labhami dibbanayanam paññacakkhum anuttaram, 
ime gune patilabhe tassa nissandato aham. 


3527. Kuñcike sugate datva sanghe ganavaruttame,' 
dhammadvaravivaranam labhamI ñanakuñcikam. 


3528. Kuñcikanam ghare datva buddhe sanghe ganuttame, 
dvanisamse anubhomi kammanucchavike mama, 
appakodho anayaso” samsaranto bhave aham. 

3529. Ayoge sugate datvä sanghe ganavaruttame, 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 

3530. SamadhIsu na kampami vasI hom1 samadhisu, 
abheJJapariso homi adeyyavacano sada, 

Jayati° bhogasampatti bhave samsarato mama. 

3531. Dhumanette Jine datva sanghe ganavaruttame, 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 

3532. Sati me uJuka hoti susambandha? naharavo,'" 
labhami dibbanayanam"' tassa nissandato aham. 

3533. DIpatthane'° Jine datva sanghe ganavaruttame, 
tinanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 

3534. Jatima angasampanno paññava buddhisammato, ? 
1me gupe patilabhe tassa nissandato aham.'* 

3535. Tumbake ca karande ca datva buddhe ganuttame, 
dasanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 

3536. Sada gutto' sukhasamang1 mahayasava'° tatha gati,' 
vipattivigato'° sukhumalo sabbTtiparIvaJjito. 


! sanghe ganavaruttame - Syã; ° susambaddhã - Ma, Syã, PTS. 
sanghe gunavaruttame - PTS. ° nhãravo - Ma; nahãruyo - Syã; PTS. 

 pañcãnisamse - Syã. ' đibbasayanam - Syã. 

3 calitam mam - PTS; ˆ đipadhare - Ma; đipadãne - Syã. 
khalitam mam - Sĩ Mu. 3 buddhasammato - Ma, Syã. 

* agatam mãnasam mamam - PTS. * tassa nissandato mama - Syä. 

” sanghe ganavaruttame - Syä. ” sugutto - Ma; tađã gutto - Syã. 

° setapItasalohito - PTS, Sĩ Mu. ° mahãyaso - Ma. 

7 anupãyäso - Syä. ” tathãgatti - PTS. 

° lãticca - PTS. ? vibhattigatto - Syã; bhattikato - PTS. 
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3522. Sau khi dâng cúng các cây gậy chống đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3523. Tôi có nhiều người con trai, sự run sợ của tôi là không được biết 
đến, tôi không bao giờ bị áp bức, tôi được bảo vệ bằng mọi phương cách 
bảo vệ, thậm chí sự té ngã tôi cũng không biết, tâm ý của tôi không bị 
tản mạn. 

3524. Sau khi dâng cúng thuốc bôi đến đức Phật và Hội Chúng, tập thể 
tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu tương xứng với nghiệp của tôi. 
3535. Tôi có (cặp) mắt to màu trắng, màu vàng, và màu đỏ, có nhãn 
quan được tịnh tín không bị vẩn đục, được lánh xa mọi tật bệnh. 

3526. Tôi đạt được Thiên nhãn, và tuệ nhãn vô thượng: tôi đạt được các 
đức tính này từ thành quả của việc ấy. 

3527. Sau khi dâng cúng các chìa khóa đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được chìa khóa trí tuệ, vật 
mở ra cánh cửa Giáo Pháp. 

3528. Sau khi dâng cúng các túi đựng chìa khóa đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi ít giận dữ, không buồn 
phiền. 

3529. Sau khi dâng cúng các vải băng bó đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3530. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, tôi không chao động ở các tầng 
định, tôi có năng lực đối với các tầng định, tôi có hội chúng không thể 
bị chia rẽ, có lời nói luôn luôn được thừa nhận, có sự thành tựu của cải 
được sanh lên. 

3531. Sau khi dâng cúng các ống dẫn khói đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3532. Niệm của tôi là trực chỉ, các sợi gân khéo được liên kết, tôi đạt 
được Thiên nhãn, là từ thành quả của của việc ấy. 

3533. Sau khi dâng cúng các chân đèn đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng ba phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3534. Tôi có sự sanh ra tốt đẹp, được đầy đủ các phần thân thể, có tuệ 
hướng đến giác ngộ; tôi đạt được các đức tính này từ thành quả của việc 
ấy. 

3535. Sau khi dâng cúng các vật đo lường và các hòm nhỏ đến đức Phật 
và tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng với 
nghiệp của tôi. 

3536. Tôi luôn luôn cảnh giác, có được sự an lạc, có danh vọng lớn lao, 
đồng thời có cả tương lai, được xa lìa sự thất bại, có sự tỉnh tế, được 
lánh khỏi tất cả các hiểm họa. 
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Piindiuacchauaggo 


3537. Vipule ca gune labh1 samavacaranam' mama, 
suvivaJJIta-ubbego tumbake ca karandake. 


3538. Labhami caturo vanne hatthassaratananl ca,? 
tan! me na vinassanti tunbadane” Idam phalam. 


3539. AñJananaliyo“ datva buddhe sanghe ganuttame, 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3540. Sabbalakkhanasampanno ayupaññasamahito, 
sabbayasavinimmutto” kayo me hoti sabbada. 


3541. Tanudhare sunisite sanghe datvana pipphale, 
kilesakantanam ñanam labhamI atulam sueIm. 


3542. Sandase sugate datva sanghe ganavaruttame, 
kilesaluñcanam° ñanam labhamI atulam suecIm. 


3543. Natthuke sugate datva sanghe ganavaruttame, 
atthanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3544. Saddham silam hirilñcapl atho” ottappiyam gunam, 
sutam cagañca? khantiñca paññam me atthamam gunam. 


3545. PIthake sugate datva sanghe ganavaruttame, 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3546. Ucce kule paJayami mahabhogo bhavamaham, 
sabbe mam apacayanti kitti abbhuggata mama. 


3547. Kappasatasahassam! pallanka caturassaka, 
parivarenti" mam niccam samvibhagarato aham. 


3548. Bhisiyo sugate datva sanghe ganavaruttame, 
chanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3549. Samagatto apacito'° muduko carudassano, 
labhami ñanaparivaram"' bhisidanassidam phalam. 


3550. Tulika vikatikayo katthissa'? eittaka'? bahu, 
varapotthake kambale ca labhami vividhe aham. 


3551. Pavarike ca muduke mudukajinaveniyo, 
labhami vividhatthare'^ bhisidanassidam phalam. 


' samäva calana - Ma; 
Sammanacarana - Sya; 
Samavacarana - PTS. 

? hatthissaratanãni ca - Ma; 
hatthassa ratanäni ca - PTS. 

”tumbakãre - Syã. 

* malaharaniyo - Ma; 
hatthahlangake - Syä; 
hatthi Ilañgake - PTS. 


” sabbayäsavinimutto - Ma, Syã, PTS. 


° kilesabhañjanam - Ma. 

” atha - Ma, Syã. 

° sukhañ cägañ ca - PTS. 

° parivãressanti - PTS. 

'° samasugattopacito - Ma, Syã; 
samam sambhatto 'pacito - PTS. 

! ñãnapavaram - Syã. 

12 kattissa - Ma; katissã - Syã. 

' oittikã - PTS. 

' vividhatthane - Syä. 


1 
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3537. 3538. Và tôi có sự đạt được các đức tính vĩ đại, tôi có hành vi bình 
lặng, sự kích động đã được xa lìa hắn, tôi đạt được các vật đo lường và 
các hòm nhỏ có bốn màu, cùng với các con voi, các con ngựa, và châu 
báu, những vật này của tôi không bị tiêu hoại; điều này là quả báu của 
việc dâng cúng các vật đo lường. 

3539. Sau khi dâng cúng các ống đựng thuốc bôi đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3540. Tôi có đủ tất cả các tướng mạo, có tuổi thọ, trí tuệ, và (tâm) định 
tính, thân của tôi luôn luôn được thoát khỏi mọi sự mệt nhọc. 


3541. Sau khi dâng cúng các cây kéo có cán nhỏ vô cùng bén đến Hội 
Chúng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tinh khiết, vật cắt xén các phiền 
não. 


3542. Sau khi dâng cúng các kẹp gắp đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi đạt được trí tuệ vô lượng và tỉnh khiết, 
vật gắp bỏ các phiền não. 


3543. Sau khi dâng cúng các dụng cụ xông mũi đến đức Thiện Thệ và 
Hội Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng tám phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 

3544. Tôi có đức tin, giới hạnh, luôn cả sự hổ thẹn tội lỗi, và đức tính 
ghê sợ (tội lỗi), có sự học hỏi, sự dứt bỏ của cải, sự nhẫn nại, và trí tuệ là 
đức tính thứ tám. 


3545. Sau khi dâng cúng các ghế đẩu đến đức Thiện Thệ và Hội Chúng, 
tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 

3546. Tôi được sanh ra ở gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao, tất cả 
tôn trọng tôi, danh tiếng của tôi được lan truyền. 


3547. Trong một trăm ngàn kiếp, các chiếc ghế bành hình vuông 
thường xuyên vây quanh tôi, tôi vuI thích trong sự ban phát. 


3548. Sau khi dâng cúng các tấm nệm đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3549. Tôi có thân thể đều đặn, được tôn trọng, là người mềm mỏng, có 
dáng vóc tao nhã, tôi đạt được nhóm tùy tùng có trí tuệ; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng nệm. 


355Oo. Tôi đạt được các nệm bông vải đủ các hình dạng, nhiều tấm thảm 
dệt có hình vẽ, các tấm tranh vải quý giá, và nhiều loại chăn mền. 

3551. Tôi đạt được các tấm áo khoác mềm mại, các mảnh da dê mềm 
mại, và các tấm trải lót nhiều loại; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng nệm. 
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3552. Yato saramI attanam yato patto 'smI1 viññutam 
atuccho Jjhanamañco 'mhi bhisidanassidam phalam. 


3553. Bimbohane Jine datva sanghe ganavaruttame, 
chanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3554. Unnike padumake ca atho lohitacandane, 
bimbohane upadhemI' uttamangam sada mama.? 


3555. Atthangike maggavare samaññe caturo phale, 
tesu ñanam upanetva” vihare sabbakalikam. 
3556. Dane dame saññame” ca appamaññasu rũpIsu, 
tesu ñanam upanetvaˆ vihare sabbakalikam. 
3557. Vatte gune patipatti°-acarakiriyasu ca, 
ñanam upadahitvana” vihare sabbada aham. 
3558. Cankame va padhane vã viriye bodhipakkhiye,? 
tesu ñanam upanetvaˆ viharami yathiechakam.° 
3559. Silam samadhi pañña ca vimutti ca anuttara, 
tesu ñanam upanetvaˆ viharami sukham aham. 
3560. Phala'°pIthe Jine datva sanghe ganavaruttame, 
dvanisamse'"' anubhomi kammanucchavike mama. 


3561. Sonnamaye'? manimaye dantasaramaye bahu, 
pallankasetthe vindami phala'°pithassidam phalam. 


3562. Padaprthe Jine datva sanghe ganavaruttame, 
dvanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 


3563. Labhami bahuke yane padapIthassidam phalam, 
dasidasa ca bhariya ye caññe anujJIvino, 
samma paricarante mam” padapIthassidam phalam. 
3564. TelanabbhañJane' datva sanghe ganavaruttame, 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 
3565. Avyadhita rupavata khippam dhammanisantita, ° 
labhita annapanassa ayupañcamakam mama. 


3566. Sappitelañca datvana sanghe ganavaruttame, 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


upadhemi - Ma; 7 tesu ñanam uppadetva - Ma, Syä; 
upateml - Syã; ñaãnam uppAdayitvana - PTS. 
uppademi - PTS. ° bodhipakkhike - Syã, PTS. 

° mamam - PTS. ° vadicchakam - Ma, PTS. 

Ỷtesu ñanam uppadetvä - Ma, Syã; '9 palãla - PTS, SI Mu. 
tesu ñanam upãnetvä - PTS. !! caturaänisamse - PTS. 

* niccakälikam - Ma, Syã, PTS. 1ˆ sovannamaye - PTS. 

” samyame - Ma. !3 paricaranteva - Syä. 

° sune ca patime - Syã; '4 tela-abbhañjane - Ma, Syã. 
gune ca pañcame - PTS. "5 đhammanisandhitä - Syã. 
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3552. Kể từ khi tôi nhớ được bản thân, kể từ khi tôi đạt được sự hiểu 
biết, tôi không là kẻ vô tích sự, tôi là chiếc nôi của thiền; điều này là quả 
báu của việc dâng cúng các tấm nệm. 

3553. Sau khi dâng cúng các chiếc gối đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng sáu phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3554. Tôi luôn luôn kê đầu ở những chiếc gối len, những chiếc gối 
gương sen, và những chiếc gối gõ trầm màu đỏ. 

3555. Sau khi hướng dãn trí đến Đạo lộ cao quý tám chi phần, bốn quả 
vị Sa-môn, tôi an trú vào các pháp ấy trong mọi thời điểm. 

3556. Sau khi hướng dẫn trí đến sự bố thí, sự rèn luyện, sự thu thúc, và 
các pháp vô lượng tâm (từ, bị, hỷ, xả) thuộc sắc giới, tôi an trú vào các 
pháp ấy trong mọi thời điểm. 

3557. Sau khi đặt tâm trí vào phận sự, đức hạnh, sự thực hành, và các 
hành động thuộc về ứng xử, tôi an trú (vào các pháp ấy) trong mọi thời 
điểm. 

3558. Sau khi hướng dẫn trí đến dường kinh hành, hoặc sự nỗ lực tỉnh 
tấn ở các chi phần giác ngộ, tôi an trú vào các pháp ấy theo như ý thích. 
3559. Sau khi hướng dãn trí đến Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát vô 
thượng, tôi an trú vào các pháp ấy một cách an lạc. 

3560. Sau khi dâng cúng các ghế rơm đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3561. Tôi hưởng thụ nhiều ghế bành thượng hạng làm bằng vàng, làm 
bằng ngọc ma-ni, làm bằng ngà voi và lõi gõ; điều này là quả báu của 
chiếc ghế rơm. 

3562. Sau khi dâng cúng các ghế kê chân đến đấng Chiến Thắng và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng hai phước báu tương 
xứng với nghiệp của tôi. 

3563. Tôi đạt được nhiều phương tiện di chuyển; điều này là quả báu 
của chiếc ghế kê chân. Các tôi nam tớ gái, các người vợ, và những người 
khác sống nương tựa đều phục vụ tôi một cách nghiêm chỉnh; điều này 
là quả báu của chiếc ghế kê chân. 

3564. Sau khi dâng cúng các chất dầu bôi đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 

3565. Tôi có được sự không bệnh tật, sự thành tựu về dáng vóc, sự tiếp 
thu Giáo Pháp một cách nhạy bén, sự đạt được cơm ăn nước uống, và 
nhóm năm là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ. 

3566. Sau khi dâng cúng bơ lỏng và đầu ăn đến Hội Chúng, tập thể cao 
quý tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng với nghiệp 
của tôi. 
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3567. Thamava rũpasampanno pahatthatanuJo sada, 
avyadhi visado' homI sappitelassidam phalam. 


3568. Mukhasodhanakam datva? buddhe sanghe ganuttame,? 
pañcanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3569. Visuddhakantho madhurasaro' kasasasavIva]JIto, 
uppalagandho mukhato upavayati me sada. 


3570. Dadhim datvana sampannam buddhe sanghe ganuttame, 
bhuñJjam1 amatam vittam” varam kayagatasatim. 


3571. Vannagandharasopetam madhum datva Jine gane, 
anupamam atuliyam pive muttirasam aham.° 


3572. Yathabhutam rasam datva buddhe sanghe ganuttame, 
caturo phale anubhomi kammanucchavike mama. 


3573. Annam panañca datvana buddhe sanghe ganuttame, 
dasanisamse anubhomi kammanucchavike mama. 


3574. Ayuma” balava đh1ro vannavä yasava sukhi, 
labh1 annassa panassa suro paññanava sada,° 
1me gune patilabhe samsaranto bhave aham. 


3575. Dhupam? datvana sugate sanghe øganavaruttame, 
dasanisamse anubhom1 kammanucchavike mama. 


3576. Sugandhadeho yasava sighapañño ca kittima, 
tikkhapañño bhuripañño hasagambhrrapaññava. 

3577. VepullaJavanapañño'° samsaranto bhavabhave, 
tasseva vahasa 'dan1 patto santisukham sivam. 


3578. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3579. Kilesa JjhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharami anasavo. 


3580. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 
Ittham sudam ayasma Pi]indivaccho thero ima gathayo abhasitthati. 


Pilindivacchattherassa apadaãnam pathamam. 
--0oOOO-- 


! abyadhi ca sadã - Syã; avyadhi visaji - PTS. 
ˆ mukhadhovanam datväna - Syã; mukhadhovanakam datväa- PTS. 


3 saghe ganavaruttame - Syã. ” ayuva - Ma, Syã, PTS. 
* madhussaro - Syä; madhurassaro - PTS. ° tathã - Sya. 
” bhattam - Ma, Syã. ° dhũmam - PTS. 


° aaũpamam anaññampi labhãmi vimuttirasam - Sya.  '“javanasapañño - Syã. 
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3567. Tôi luôn luôn có được sức mạnh, được thành tựu về dáng vóc, có 
cơ thể tươi vui, không có bệnh, sạch sẽ; điều này là quả báu của bơ lỏng 
và đầu ăn. 
3568. Sau khi dâng cúng vật làm sạch miệng đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng năm phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
3569. Tôi có cổ họng sạch sẽ, có giọng nói ngọt ngào, được tránh khỏi 
bệnh ho, bệnh suyển, và hương thơm của hoa sen luôn luôn tỏa ra từ 
miệng của tôi. 
3570. Sau khi dâng cúng sữa đông đầy đủ phẩm chất đến đức Phật và 
Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng tài sản bất tử cao quý, đó 
là niệm hướng đến thân. 
3571. Sau khi dâng cúng mật ong đạt được màu sắc và hương vị đến 
đấng Chiến Thắng và Hội Chúng, tôi uống hương vị giải thoát không 
thể ước lượng, không gì sánh bằng. 
3572. Sau khi dâng cúng chất tỉnh túy ở trạng thái thiên nhiên đến đức 
Phật và Hội Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng bốn (Thánh) Quả 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
3573. Sau khi dâng cúng cơm ăn và nước uống đến đức Phật và Hội 
Chúng, tập thể tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu tương xứng 
với nghiệp của tôi. 
3574. Tôi luôn luôn có tuổi thọ, có sức mạnh, sáng suốt, có dung sắc, có 
uy quyền, có sự sung sướng, có sự thành tựu về cơm ăn và nước uống, 
dũng cảm, có trí tuệ, tôi đạt được những đức tính này trong khi luân hồi 
ở cối hữu. 
3575. Sau khi dâng cúng nhang (thơm) đến đức Thiện Thệ và Hội 
Chúng, tập thể cao quý tối thượng, tôi thọ hưởng mười phước báu 
tương xứng với nghiệp của tôi. 
3576. 3577. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đạt được cơ thể có 
mùi thơm ngào ngạt, có uy quyền, có tuệ nhạy bén, có danh tiếng, có 
tuệ sắc bén, có tuệ bao la, có tuệ vi tiếu, và tuệ thâm sâu, có tuệ rộng 
lớn, và tuệ đổng tốc. Giờ đây, do nhờ tác động của chính việc ấy, tôi đạt 
đến sự tịnh lặng, an lạc, Niết Bàn. 
3578. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3579. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 
358o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão PIlindivaccha đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Pilindivaccha là phân thứ nhất. 
--ooOoo-- 
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3581. 


3582. 


3583. 


3584. 


3585. 


3586. 


3587. 


3588. 


3589. 


3590. 


3591. 


3592. 


3593. 


3594. 


392. Selattherapadanam 


Nagare hamsavatiya vIthisamI ahosaham, 
mamam' ñatIi samanetva Idam vacanamabravim. 


Buddho loke samuppanno puññakkhettamanuttaram,ˆ 


as1 so” sabbalokassa ahutinam patIggaho. 


Khattiya negama ceva mahasala ca brahmana, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


Hattharoha“ anikattha rathika pattikaraka, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


gga ca raJaputta ca vesiyana ca brahmana, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 
Alarikã kappaka ca? nhaãpakã° mãlakaraka, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


Rajaka pesakara ca cammakara” ca nhaãpika, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


Usukara bhamakara cammika ceva? tacchaka, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


Kammara sonnakara ca tipulohakara tatha, 
pasannacitta sumana pũgadhammam akamsu te. 


Bhataka cetaka?° ceva dasakammakara bahu, 
yathasakena thamena pũgadhammam akamsu te. 


Udahara katthahara kassaka'" tạaharaka, 
yathasakena thamena pũgadhammam akamsu te. 


Pupphika malika ceva pannika phalaharaka, 
yvathasakena thamena pugadhammam akamsu te. 


Ganika kumbhadasI ca puvika macchikapl ca," 
yathasakena thamena pũgadhammam akamsu te. 


Etha' sabbe samagantva ganam bandhama” ekato, 


adhikaram karissama puññakkhette anuttare. 


' mama - Ma, Syã. 


ˆ puññakkhetto anuttaro - Ma, Syã. 
” ađharo - PTS; asiso - Sĩ Mu. 

* hattharulha - PTS. 

” alarikã ca sũdã ca - Syã. 


° nahãpakã - PTS. 12 ete - Sya, PTS. 


“tunnaväyã ca - Syä. 
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° cammakärä ca - Ma, Syã. 
° celakã - Syã; gitakã - PTS. 
'° kasikã - Syã, PTS. 

'!' macchakäyikã - PTS. 


13 sanabandhäva - Syã. 
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392. Ký Sự vê Trưởng Lão Sela: 
3581. Tôi đã là vị chủ quản đường lộ ở thành phố Hamsavat. Tôi đã tập 
hợp thân quyến của tôi lại và đã nói lời nói này: 
3582. “Đức Phật, Phước Điền uô thượng, đã hiện khởi ở thế gian. 
Ngài là uị thọ nhận các uật hiến cúng của toàn bộ thế gian. 


3583. Các u† Sát-đê“lu, luôn cả các thị dân, uà các Bà-la-rmmnôn uô cùng 
sang trọng có tâm tịnh tín có Ú uui mừng, họ đã thể hiện tỉnh thần 
cộng đồng. 

3584. Các người nài uoi, các lính ngự lâm, các người đánh xe, các 
bình lính có tâm tịnh tín có Ú 0uui mừng, họ đã thể hiện tỉnh thần cộng 
đồng. 

3585. Các uị con lai (có cha dòng Sáf-đê“lu uà mẹ là nô bộc), các người 
con trai của đức uua, các thương buôn, uà các Bà-la-môn có tâm tịnh 
tín có Ú uui mừng, họ đã thể hiện tính thần cộng đồng. 


3586. Các người đầu bếp, các người phục uụ, các người hầu tắm, các 
người làm tràng hoa có tâm tịnh tín có Ú 0uui mừng, họ đã thể hiện 
tỉnh thần cộng đồng. 


3587. Các người thợ nhuộm, các người thợ dệt, các người thuộc da, 
Uuà các người thợ cạo có tâm tịnh tín có Ú 0uui mừng, họ đã thể hiện 
tỉnh thần cộng đồng. 


3588. Các người làm tên, các người thợ tiện, các người thợ da, luôn 
cả các người thợ mộc có tâm tịnh tín có Ú 0uui mừng, họ đã thể hiện 
tỉnh thần cộng đồng. 


358o. Các người thợ rèn, các người thợ uàng, cũng uậu các người thợ 
thi có tâm tịnh tín có Ú uui mừng, họ đã thể hiện tỉnh thần cộng 
đồng. 

359o. Các người làm công, luôn cả các trẻ sai Uuặt, nhiều kẻ nô lệ làm 
công, tùu theo năng lực của mình họ đã thể hiện tỉnh thần cộng đồng. 


3591. Các người gánh nước, các người gánh củi, các nông dân, uà các 
người gánh cỏ, tùu theo năng lực của mình họ đã thể hiện tỉnh thần 
cộng đồng. 

3592. Các người trồng hoa, luôn cả các người làm tràng hoa, các 
người hốt lá, các người gánh trái câu, tùu theo năng lực của mình họ 
đã thể hiện tỉnh thần cộng đồng. 

3593. Các cô kỹ nữ, các cô hầu đội nước, các cô bán bánh, uà các bà 
bán cá, tùu theo năng lực của mình họ đã thể hiện tỉnh thần cộng 
đồng. 

3594. Xm quú u† hãu đi đến. Tất cả chúng ta hãu tụ hột lạt uà cùng 
nhau kết hợp lạt thành nhóm. Chúng ta sẽ thực hiện hành động hướng 
thượng đến Phước Điền uô thượng.” 
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3595. Te me sutvana vacanam ganam bandhimsu tavade, 
upatthanasalam sukatam bhikkhusanghassa karayum. 


3596. Nitthapetvana tam salam udagso tu†thamanaso, 
pareto teh1 sabbehi sambuddham upasankamim. 


3597. Upasankamma sambuddham lokanatham narasabham, 
vanditva satthuno pade Idam vacanamabravim: 


3598. “Ime tĩnl sata vira purisa ekato gana, 
upatthanasalam sukatam niyyätenti' tavam” munI.” 


3599. Bhikkhusanghassa purato sampaticchitva? cakkhuma, 
tinnam satanam purato ima gatha abhasatha: 


360O. “Tisatam pI ca Jettho ca anuvattimsu ekato, 
sampattim“ hi karitvana sabbe anubhavissatha. 


3601. Pacchimabhave sampatte sItibhavamanuttaram, 
a]aram amatam santam” nibbanam phassayIssatha.”° 


3602. Evam buddho viyakasi sabbaññu samanuttaro,” 
buddhassa vacanam sutva somanassam pavedayim. 


3603. TimsakappasahassanI devaloke ramim aham, 
devadhipo pañcasatam devarajJjamakarayIm. 


3604. Sahassakkhattum raja ca cakkavattI ahosaham, 
devaraJJam karontassa mahadeva avandisum. 


3605. Idha manusake rajJJe? parisa honti bandhava, 
pacchimabhave sampatte° vasettho nama brahmano. 


3606. AsItikotinicayo tassa putto ahosaham, 
selo 1t mamam namam chal|ange paramingato. 


3607. Janghaviharam vicaram sasissehI purakkhato, 
Jatakharikabharitam'"" keniyam nama tãpasam. 


3608. Patiyattahutim disva Idam vacanamabravim: 
avaho va vIivaho va raJa va te nimantito. 


36oo. Ahutim yitthukãmo "ham brahmane devasammate, 
na nimantemi räJanam ahutI me na vIJJatli. 


! niyyadenti - Ma, Syã. 


passayIssatha - Sya; phusayissatha - PTS. 
ˆ“ tuvam - Ma; tava - Syã. 


6 
7 sabbaññutamanuttaro - Sya. 
8 
9 


3 sampaticchatu - Syã, PTS. rajjam - Ma. 

* sampatiï - Syã. pacchime bhavasampatte - Sya. 

” amaram khemam - Syã; '9 Jatabharabharitampi - Syã; 
amaram santim - PTS. Jatabhabharabharitam - PTS. 
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3595. Sau khi lắng nghe lời nói của tôi, họ đã tức thời kết hợp lại thành 
nhóm và đã cho thực hiện hội trường phục vụ được xây dựng khéo léo 
dành cho Hội Chúng tỳ khưu. 


3596. Sau khi cho làm hoàn tất hội trường ấy, tôi đã trở nên phấn khởi, 
có tâm ý hớn hở. Được tất cả những người ấy tháp tùng, tôi đã đi đến 
gặp bậc Toàn Giác. 


3597. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc 
Nhân Ngưu, tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư và đã nói lời nói 
này: 

3598. “Bạch đống Anh Hùng, ba trăm người nam nàu là cùng nhóm. 


Bạch bậc Hiền Trí, họ cống hiến đến Ngài hội trường phục uụ đã được 
xâu dựng khéo léo.” 


35oo. Bậc Hữu Nhãn đứng đầu Hội Chúng tỳ khưu đã tiếp nhận, và 
trước ba trắm người Ngài đã nói lên những lời kệ này: 


36oo. “Ba trăm người cùng uới uị trưởng thượng đã hợp tác cùng 
nhau. Sau khi thực hiện, tốt cả các ngươi sẽ thọ hưởng thành quả. 


3601. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, các ngươi sẽ chạm được Niết 
Bàn an tịnh, có trạng thái mát mẻ, uô thượng, không già, không chết.” 


3602. Đức Phật, bậc Toàn Tri, vị Sa-môn vô thượng, đã chú nguyện như 
thế. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, tôi đã bày tỏ sự vui mừng. 


3603. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp. Và tôi 
đã là vị thống lãnh chư Thiên cai quản Thiên quốc năm trăm lần. 


3604. Và tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần. Các 
vị Đại Thiên đã đảnh lễ tôi khi tôi đang cai quản Thiên quốc. 


3605. Ở đây, trong vương quốc nhân loại, nhóm người (trước đây) trở 
thành bà con họ hàng. Khi kiếp sống cuối cùng đã đến, có người Bà-la- 
môn tên Vasettha. 


3606. Tôi đã là người con trai của vị ấy, có sự tích lũy tám mươi kofi 
(tám trăm triệu). Tên của tôi là Sela. Tôi đạt đến sự toàn hảo về sáu chi 
phần (của vị Bà-la-môn). 


3607. 3608. Trong khi dẫn đầu những người học trò của mình đi bách 
bộ đó đây, tôi đã nhìn thấy vị đạo sĩ khổ hạnh tên Keniya, mang búi tóc 
và giỏ vật dụng, có vật cúng hiến đã được chuẩn bị, và tôi đã nói lời nói 
này: “Có phải ông đã thỉnh mời cô dâu, hoặc chú rẽ, haụ là đức uua?” 

3609. “Tôi có ú định dâng tặng uật hiến cúng đến uị Bà-la-môn đã 


được công nhận là uị Trời. Tôi không thỉnh mời đức uua, uật hiến 
cúng của tôi không có. 
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3610. Na catthi mayham avaho vivaho me na viJJjatI, 
sakyanam nandijanano settho loke sadevake. 


3611. Sabbalokahitatthaya' sabbasattasukhavaho, 
so me nimantito aJJa tassetam patiyadanam.? 


3612. Timbarusakavannabho appameyyo anipamo, 
rũpenäsadiso buddho svatanaya nimantito. 


3613. Ukkamukhapahattho va? khadirangarasannibho, 
vijJji0bpamo mahavIro so me buddho“ nimantito. 


3614. Pabbatagge yatha acc1? punnamayeva candima, 
nalagø1vannasankaso so me buddho nimantito. 


3615. Asambhito bhayatito bhavantakarano mun], 
sihupamo mahaviro so me buddho nimantito. 


3616. Kusalo buddhadhammehl appasayho parehI so, 
nagupamo mahavrro so me buddho nimantito. 


3617. Saddhammacarakusalo° buddhanago asadiso, 
usabhupamo mahaviro so me buddho nimantito. 


3618. Anantavanno amitayaso vieiIttasabbalakkhano, 
sakkupamo mahaävIro so me buddho nimantito. 


3619. VasI gan1 patap1 ca tejass1” ca durasado, 
brahmupamo mahaävrro so me buddho nimantito. 


3620. Pattadhammo? dasabalo balatibalaparagu,° 
dharanuipamo mahavrro so me buddho nimantito. 


3621. SIlaviecisamakinno'° dhammaviññanakhobhito, 
udadhupamo mahaviro so me buddho nimantito. 


3622. Durasado duppasaho acalo ugsato braha,'! 
nerũpamo' mahavrro so me buddho nimantito. 


3623. Anantañano asamasamo” atulo aggatam gato, 
øaganupamo mahavrro so me buddho nimantito. 


(Pannarasamam bhanavaram)). 


! sabbalokahitatthäsi - Sya. ° mahaggadhammo - Syã; 

° patiyãätanam - PTS. mahantadhammo - PTS. 

” ukkamukhapahato va - PTS. ° balatibalaparago - Ma, PTS. 
* nãtho - Syã. !9 sladhitisamakinno - Syä. 

” agøi - Syã, PTS. ' brahmã - Syã. 

° saddhammapärakusalo - Sya. 'ˆ nagũpamo - PTS. 

”tejasI - Syã, PTS.  asamo - Syã. 
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3610. Và tôi thì không có cô dâu, chú rể của tôi thì không được biết 
đến. Còn u† đem lại nềm hoan hủ cho dòng họ Sakua là bậc Trưởng 
Thượng ở thế gian luôn cả chư Thiên. 

3611. VỊ ấu là nguồn đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh, uì sự lợi 
ích uà tấn hóa của toàn bộ thế gian, uị ấu đã được tôi thỉnh mời ngàu 
hôm na. Đâu là uật chuẩn bị cho u] ấu. 

3612. Đức Phật đã được (tôi) thỉnh mời uào ngàu mai là u† có màu da 
tợ như trái câu tĩnbaru, là bậc uô lượng, uô song, không thể sánh 
bằng uề dáng uóc. 

3613. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu trông tợ 
thỏi uàng đặt ở cửa miệng lò nung, như là than gỗ khadira cháu rực, 
tương tợ tia chớp. 

3614. Đức Phật đã được tôi thỉnh mời ấu giống như ngọn lửa ở đỉnh 
ngọn núi, tợ như mặt trăng uào ngàu rằm, giống như là màu sắc 
ngọn lửa của câu sậu. 

3615. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu như là con 
sư tử, không bị hãi sợ, đã uượt qua sự sợ hãi, là bậc Hiền Trí có sự 
chấm dứt uiệc tái sanh. 

3616. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là uị thiện 
xảo trong các pháp của chư Phật. Ngài không bao giờ bị áp bức bởi 
những kẻ khác, tương tợ con oi. 

3617. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là uị thiện 
xảo Uề sự thực hành trong Chánh Pháp, là uị Phật hùng tráng không 
thể sánh bằng, tương tợ con bò mộng. 

3618. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là uị có 
phẩm hạnh uô biên, có danh uọng uô lượng, có tất cả tướng mạo rực 
rỡ, tương tợ (Chúa Trời) Sakka. 

3619. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là uị có 
năng lực, có đồ chúng, có sự huụ hoàng, có sự uẻ uang, khó mà tiếp 
cận, tương tợ đống Phạm Thiên. 

362o. Đức Phật, đấng Đạt Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu có Giáo 
Pháp đã đạt, là đấng Thập Lực, là bậc thông thạo uŠ năng lực uà siêu 
năng lực, tương tợ trái đất. 

3621. Đức Phật, đãng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu được uâu 
búa bởi các làn sóng giới hạnh, không bị lau động do sự nhận thức 
(của giác quan) đối uới các đối tượng, tương tợ biển cả. 

3622. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là khó mà 
tiếp cận, khó mà chế ngự, không bị lau chuuến, hướng thượng, cao 
thượng, tương tợ núi Neru. 

3623. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu có trí tuệ 0ô 
biên, tương đương uới bậc không thể sánh bằng, không thể ước 
lượng, đã đạt đến tột đỉnh, tương tợ bầu không gian. 


(Tụng phẩm thứ mười lăm). 
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3624. Patittha bhayabhIitanam tano saranagaminam, 
assasako mahavrro so me buddho nimantito. 


3625. Asayo buddhimantanam puññakkhettam sukhesinam, 
ratanakaro mahavIro so me buddho nimantito. 


3626. Assasako vedakaro samaññaphaladayako, 
meghupamo mahavIro so me buddho nimantito. 


3627. Lokacakkhu mahatejo' sabbatamavinodano, 
Suriyupamo mahaävrro so me buddho nimantito. 


3628. Arammanavimuttisu sabhavadassano? muni, 
candũpamo mahavrro so me buddho nimantito. 


362o. Vuddho? samussito loke lakkhanehi alankato, 
appameyyo mahaviro so me buddho nimantito. 


3630. Yassa ñanam appameyyam silam yassa anuipamam, 
vimuttIi asadIsa yassa so me buddho nimantito. 


3631. Yassa dhiti“ asadisa thamo yassa acintiyo, 
yassa parakkamo Jettho? so me buddho nimantito. 


3632. Rago doso ca moho ca visa sabbe samuhata, 
agadupamo° mahavrro so me buddho nimantito. 


3633. Kilesavyadhi” bahudukkhasabbatama?vinodano,° 
veJjupamo'° mahavrro so me buddho nimantito. 


3634. Buddho'ti bho yam"' vadesi ghosopeso'2 sudullabho, 
buddho buddho'tIi sutvana” pIti me upapaJJatha. '“ 


3635. Abbhantaramaganhantr° piti me bahI nicchare, 
so ham pItimano santo idam vacanamabravim: 


3636. “Kaham nu kho so bhagava lokaJettho narasabho, 
tattha gantva namassIssam'° samaññaphaladayakam.” 


3637. Paggayha dakkhinam bahum vedaJato katañJali, 
acikkhr'” me đhammarajam sokasallavinodanam. 


! loke samussito viro - Sya, PTS. ° vinodako - Syã, PTS, Sĩ Mu. 

° sabhavadassako - Syã; ° vijjipamo - Syã, PTS. 
sabhava-rasako - PTS. ! mhosam - Syã. 

3 buddho - Ma. ˆ phoso me so - Syã. 

* dhñti - Ma, Syã; pTti - PTS. 3 buddhoti ghosanam sutvä - Syã. 

" settho - Sya, PTS. * udapajjatha - Ma, PTS. 

° aøgaripamo - PTS. ” aganhantam - Ma, Syã, PTS. 

7 klesabyadhi - Ma. ° kattha gantvana passissam - PTS. 

® bahudukkhã osathiva - Syã. ” acikkha - Syã, PTS. 
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3624. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là uị an ủi, 
là chốn nâng đỡ cho những kẻ bị khiếp hãi lo sợ, là sự bảo uệ cho 
những người đến nương nhờ. 

3625. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là hầm mỏ 
châu báu, là chỗ trú của những người có trí giác ngộ, là Phước Điền 
của những người tầm cầu sự an lạc. 

3626. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là bậc an ủi, 
tạo ra mềm phấn khởi, là đấng ban phát quả u† Sa-môn, tương tợ 
đám rnâu (đem lại cơn mưa). 

3627. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là con mắt 
của thế gian, có oai lực lớn lao, là sự xua đi tất cả các bóng tốt, trơng 
tợ mặt trời (xua tan đêm đen). 

3628. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là bậc Hiền 
Trí có sự nhìn thấu bản thể trong các sự giải thoát khỏi đốt tượng của 
các giác quan, tương tợ mặt trăng (lìa bỏ các chỗ đã rọt đến). 

362o. Đức Phật, đếng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu là bậc 
trưởng thượng, đã tự mình uươn lên ở thế gian, được tô điểm uới các 
tướng mạo, là bậc uô lượng. 

3630. VỊ nào có trí tuệ không thể đo lường, Uu† nào có giới không thể 
tương đương, u† nào có sự giải thoát không thể sánh bằng, uị ấu là 
Đức Phật đã được tôi thỉnh mời. 

3631. Vị nào có nghị lực không sánh bằng được, uị nào có sức mạnh 
không nên suụ tưởng, u† nào có sự nỗ lực hàng đầu, uị ấu là đức Phật 
đã được tôi thỉnh mời. 

3632. Đức Phật, đãng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu có tốt cả các 
chất độc hại là tham, sân, uà sỉ đã được xóa sạch, tương tợ thuốc 
chữa bệnh. 

3633. Đức Phật, đấng Đại Hùng đã được tôi thỉnh mời ấu có sự xua đi 
căn bệnh phiền não, nhiều sự khổ đau, uà tất cả các bóng tối, tương tợ 
UỊ lương ụ.” 

3634. “Nàu ông, u† mà ông nói là Đức Phật, thậm chí tiếng gọi ấu 
cũng khó mà đạt được.” Sau khi được nghe rằng: “Ðức Phật! Đức 
Phật! đã có sự phi lạc sanh khởi đến tôi. 

3635. Niềm phi lạc của tôi không (thể) nắm giữ ở bên trong đã bộc lộ ra 
ngoài. Trong khi có tâm phỉ lạc, tôi đây đã nói lời nói này: 

3636. “Vậu thì đức Thế Tôn, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng 
Nhân Ngưu ấu là ở đâu? Tôi sẽ đi đến nơi ấu uà sẽ đảnh lề đấng ban 
phát quả u† Sa-môn.” 

3637. Sau khi nắm lấy cánh tay phải (của tôi), (vị đạo sĩ Keniya) tràn 
đầy niềm phấn khởi, tay chắp lại, đã nói với tôi vê đấng Pháp Vương, 
bậc có sự xua đi các mũi tên sầu muộn, rằng: 
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3638. “Udentam va mahamegham nilam añJanasannibham, 
sagaram viya dissantam passasetam mahavanam. 


3639. Ettha so vasate buddho adantadamako munI, 
vinayanto ca veneyye bodhento bodhipakkhiye. 


3640. Pipasito va udakam bhoJanam 'va jJighacchito,' 
gavI yatha vacchagiddha evaham vicinim Jinam. 


3641. Acara-upacaraññu dhammanucchavisamvaram,? 
sikkhapesim sake sisse gacchante" Jinasantikam. 


3642. Durasada bhagavanto siha va ekacarino,! 
pade padam" nikkhipanta agaccheyyatha manava. 


3643. AsIviso yatha ghoro migarãja 'va kesarl, 
matto va kuñJjaro dant1i° evam buddha durasada. 


3644. Ukkasitañca khipitam aJjhupekkhiya” manava, 
pade padam” nikkhipanta upetha buddhasantikam. 


3645. Patisallanagaruka appasadda durasada, 
durupasankama buddha garu honti sadevake. 


3646. Yadaham” pañham pucchamI patisammodayami va, 
appasadda tada hotha munibhuta va titthatha. 


3647. Yam so deseti saddhammam'"" khemam nibbanapattiya, 
tamevattham nisametha saddhammasavanam sukham.” 


3648. Upasankamma sambuddham sammodim munina aham, 
tam katham vitisaretva lakkhane upadharayim. 


3649. Lakkhane dveva kankhami'! passamI timsalakkhane, 
kosohitavatthaguyham'? iddhiya' dassay1 mun1. 


3650. J1vham ninnamayitvana kannasote ca nasike, 
patimasr' nalatantam kevalam chaday1 Jino. 


! 1igacchato - Syä. ° vamaham - Syã; yãvaham - PTS. 
? đhammaãnucchavasamvaram - PTS, SI Mu. °" sambuddho - Ma. 

3 gacchanto - PTS. ! đve ca kañkhami - Ma; 

* ekacarakã - PTS. dve na dakkhami - Sya. 

” pade padam - Syã, PTS. ˆ kosohitavatthum guyham - Syã; 
° đdanto - Syã. kosohitam vatthaguyham - PTS. 
7 ajjhupekkhaya - Syã, PTS. ”itthiyä - PTS. 

® pade pãdam - Syã. * patimassa - Syã; patimasa - PTS. 
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3638. “Ông hãu nhìn xem khu rừng lớn nàu tợ như đám mâu khổng lồ 
đang trồi dậu, như là lớp thuốc bôi màu lục, trông như là biển cả. 


3639. Đức Phật, bậc Điêu Phục những ai chưa được điêu phục, đãng 
Hiên Trí ấu ngự ở nơi đâu, đang hướng dẫn những người cần được 
hướng dân uà giúp cho họ giác ngộ những chỉ phần giác ngộ.” 


3640. Tợ như người khát nước tìm kiếm nước, tợ như người bị đói tìm 
kiếm thức ăn, như là bò mẹ khao khát con bê, tôi đã tìm đến đấng Chiến 
Thắng tương tợ như thế. 


3641. Là người biết lối hành xử và cách tiếp cận hay dở thích hợp với 
tình huống, tôi đã chỉ dạy những người học trò của mình trong khi họ 
đang đi đến chỗ của đấng Chiến Thắng rằng: 


3642. “Nàu các chàng trơi, các đống Thế Tôn là khó mà tiếp cận, tợ 
như những con sư tử có sở hành đơn độc, các trò nên đi đến, bước 
từng bước từng bước một. 


3643. Giống như con rắn độc khủng khiếp, tợ như con sư tử uua của 
loài thú, tợ như con uoi có ngà đã bị nổi cơn, chư Phật là khó mà tiếp 


^Z ^⁄ 


cận như thế ấu. 


3644. Nàu các chàng trai, hấu kềm lại sự ho khan uà khịt mũi. Các trò 
hãu đi đến gắn bên đức Phật, bước từng bước từng bước một. 


3645. Chư Phật là các uị thầu của thế gian luôn cả chư Thiên, là 
những bậc quú trọng sự uên tịnh, ít gâu tiếng động, khó mà tiếp cận, 
khó đến gần bên. 

3646. Khi ta hỏi câu hỏi hoặc là trao đổi xã giao, khi ấu các trò hãu mm 


lặng, hãu đứng uên như là có bản chất của bậc hiền trí. 


3647. Về Chánh Pháp mà uị ấu thuụết giảng nhằm đạt đến Niết Bàn 
an ổn, các trò hãu chú tâm đến ú nghĩa ấu. Việc lũng nghe Chánh 
Pháp là hạnh phúc.” 


3648. Sau khi đi đến gần bậc Toàn Giác, tôi đã chào hỏi với bậc Hiền 
Trí. Sau khi đã trao đổi lời thăm hỏi ấy, tôi đã quan sát các tướng mạo. 
3649. Tôi nhìn thấy ba mươi tướng mạo, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi về 


hai tướng mạo. Đấng Hiền Trí đã dùng thần thông cho thấy vật kín có 
lớp vỏ bọc lại. 


3650. Đấng Chiến Thắng đã thè lưỡi ra uốn lại, rồi đã chạm vào lỗ tai và 
lỗ mũi, (sau đó) đã che lấp toàn bộ cái trán. 
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3651. Tassaham lakkhane disva paripunne savyañJane, 
buddho'ti nittham gantvana saha sisseh1 pabbajim. 


3652. SatehI thi sahito pabbaJim anagariyam, 
addhamase asampatte sabbe patta ˆmha nibbutim. 


3653. Ekato kammam katvana puññakkhette anuttare, 
ekato samsaritvana ekato vinIvattayum. 


3654. Gopanasiyo datvana pugadhamme vasl' aham, 
tena kammena sukatena atthahetu labhamaham. 


3655. Disasu puJIto homI bhoga ca amita mama, 
patittha homiˆ sabbesam taso mama na vIJJatI. 


3656. Vyadhayo3 me na viJJjanti dighayum palayaml ca, 
sukhumacchaviko homi avase patthite vase.ˆ 


3657. Attha gopanasl datva pugadhamme vasl' aham, 
patisambhida 'rahattañca etam me aparatthamam. 


3658. Sabbavositavosano katakicco anasavo, 
atthagopanasI nama tava putto mahamunI1. 


3659. Pañcathambhami datvana pugadhamme vasI' aham, 
tena kammena sukatena pañcahetu labhamaham. 


366o. Acalo homI mettaya anunango bhavamaham,?° 
adeyyavacano homI na đhamsemi yatha aham. 


3661. Abhantam hoti me cittam acalo° homi kassacl, 
tena kammena sukatena vimalo homI sasane. 


3662. Sagaravo sappatisso katakicco anasavo, 
savako te mahavrira bhikkhu tam vandate mun1.” 


3663. Katva sukatapallankam salayam paññapesaham, 
tena kammena sukatena pañca hetu labhamaham. 


3664. Ucce kule paJayItva? mahabhogo bhavamaham, 
sabbasampattiko hom1i maccheram me na vIjJJatI. 


3665. Gamane patthite mayham pallanko upatitthati, 
saha pallankasetthena gacchaml mama patthitam. 


! vasim - Ma, Syä, PTS. ” anũinabhogava-m-aham - Syã, PTS. 
 bhosim - PTS. ° akhilo - Syã, Ma. 

3 vyadhiyo - PTS. ” mune - PTS. 

* ãväse patite vasse - Syã. ° bajãyãmi - Syä. 
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3651. Sau khi nhìn thấy các tướng mạo được đầy đủ cùng với các tướng 
phụ của Ngài, tôi đã đi đến kết luận là “Đức Phật,” và đã xuất gia cùng 
với các người học trò. 

3652. Cùng với ba trăm (người học trò), tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Chưa đến nửa tháng, tất cả chúng tôi đã đạt được Niết 
Bàn. 

3653. Sau khi đã cùng nhau thực hiện công việc ở Phước Điền vô 
thượng, sau khi đã cùng nhau luân hồi, họ đã cùng nhau dừng lại. 

3654. Sau khi dâng cúng các cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được tám 
nhân tố: 

3655. Tôi được tôn vinh ở các phương, và của cải của tôi là vô lượng, tôi 
là chốn nâng đỡ cho tất cả, sự run sợ của tôi không được biết đến. 

3656. Các bệnh tật của tôi không được biết đến, và tôi gìn giữ được tuổi 
thọ, tôi là người có làn da mềm mại, tôi cư ngụ ở trú xứ đã được mong 
mỎI. 

3657. Sau khi dâng cúng tám cây đà chống, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Tôi có các tuệ phân tích và phẩm vị A-la-hán, điều này là 
phần phụ trội của điều thứ tám. 

3658. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con có toàn bộ nguồn nhiên liệu đã cạn, 
có phận sự đã được làm xong, không còn lậu hoặc, là người con trai của 
Ngài, có tên là Atthagopanasl. 

3659. Sau khi dâng cúng năm cây cột trụ, tôi đã sống theo tính chất 
cộng đồng. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm 
nhân tố: 

3660. Tôi không dao động nhờ vào tâm từ ái, tôi có các bộ phận cơ thể 
không bị thiếu sót, tôi có lời nói được thừa nhận, cũng vậy tôi không bị 
công kích. 

3661. Tâm của tôi không bị tản mạn, tôi không bị dao động bởi bất cứ 
điều gì. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi không bị bợn nhơ ở 
trong Giáo Pháp. 

3662. Bạch đấng Đại Hùng, bạch bậc Hiền Trí, vị tỳ khưu Thinh Văn 
của Ngài có sự tôn kính, có sự phục tùng, có phận sự đã được làm xong, 
không còn các lậu hoặc, xin đảnh lễ Ngài. 

3663. Tôi đã thực hiện chiếc ghế bành được làm khéo léo và đã bố trí ở 
hội trường. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đạt được năm 
nhân tố: 

3664. Sau khi được sanh vào gia tộc thượng lưu, tôi có của cải lớn lao. 
Tôi là người được thành tựu mọi thứ, sự bỏn xẻn ở tôi không được biết 
đến. 

3665. Khi tôi mong muốn ra đi, chiếc ghế bành hiện diện kế bên. Bằng 
chiếc ghế bành tối thượng, tôi đi đến nơi đã được tôi mong muốn. 
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3666. 


3667. 


3668. 


3669. 


3670. 


3671. 


3672. 


3673. 


3674. 


3675. 


3676. 


Tena pallankadanena tamam sabbam vinodayIm, 
sabbabhiññabalappatto thero vandati tam munI.' 


Parakiccattakicecami sabbakiccanI sadhayIm, 
tena kammena sukatena pavisim abhayam puram. 


Parinitthitasalam hi? parIibhogamadasaham, 
tena kammena sukatena setthattam'" aJJhupagato. 


Ye kecl damaka loke hatthI asse damenti ye,' 
karItva° karana nana darunena damenti te. 


Na hevam° tvam mahavira damesi naranariyo, 
adandena asatthena damesi uttame dame. 


Danassa vanne” kittento desanakusalo munI, 
ekam pañham? kathentova? bodhesi'° tisate mun1. 


Danta mayam sarathina suvImuttä anasava, 
sabbabhiññabalappatta nibbuta upadhikkhaye. 


Satasahasse Ito kappe yam danamadadim tada, 
atikkanta bhaya sabbe saladanass” dam phalam. 


Svagatam vata me äsI mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nago va bandhanam chetva viharaml anasavo. 


Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Selo thero'' ma gathayo abhasitthatI. 


Selattherassapadaänam dutiyam. 


--ooOOO-- 
tam mune - Syä, PTS. ° naheva - Syä. 
ˆ salamhi - Ma; sãlasmim - Syã; salam pi - PTS. 7 đãnassa vannam - PTS. 
3 setthan tam - PTS. ° ekapañham - Ma. 
* đamenti te - Syã; damenti 'me - PTS. ° kathento ca - Sya. 
” kãretva - Syã; karetva - PTS. 1° moeesi - PTS. 


!! ayasmã Selo sapariso bhagavato santike imã gathãyo abhasitthati - Ma, Sya, PTS. 
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3666. Do việc dâng cúng chiếc ghế bành ấy, tôi đã xua đi tất cả bóng tối. 
Bạch đấng Hiền Trí, vị trưởng lão đã đạt được toàn bộ năng lực của 
thắng trí xin đảnh lẽ Ngài. 


3667. Tôi đã hoàn thành tất cả các phận sự, phận sự của mình và phận 
sự đối với người khác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi 
vào thành phố không sợ hãi (Niết Bàn). 


3668. Tôi đã dâng cúng vật hữu dụng chính là hội trường đã được hoàn 
thành. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đạt đến bản thể 
tối thượng. 


3669. Bất cứ các huấn luyện viên nào ở thế gian, khi họ huấn luyện các 
con voi, các con ngựa, họ thực hiện nhiều cách hành hạ khác nhau, họ 
huấn luyện bằng sự tàn bạo. 


3670. Bạch đấng Đại Hùng, Ngài không huấn luyện các người nam và 
nữ như thế ấy. Ngài huấn luyện trong sự huấn luyện tối thượng, không 
gậy, không dao. 


3671. Trong khi tán dương các đức tính của sự bố thí, bậc Hiền Trí là vị 
thiện xảo về việc thuyết giảng. Ngay trong khi đang trả lời một câu hỏi, 
bậc Hiền Trí đã giác ngộ cho ba trăm người. 

3672. Được đấng Điều Ngự huấn luyện, chúng tôi đã được hoàn toàn 
giải thoát, không còn lậu hoặc, đã đạt được toàn bộ năng lực của thắng 
trí, đã được tịch diệt về sự đoạn tận mầm mống tái sanh. 

3673. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tất cả các điều lo sợ đã được vượt qua; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng hội trường. 


3674. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3675. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 


3676. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sela đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Sela là phần thứ nhì. 


--OOOOO-- 
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393. Sabbakittikattherapadanam 
3677. Kanikaramva Jotantam' diparukkhamva uJJalam,? 
osadhimva virocantam vijJutam gagane” yatha. 
3678. Asambhitam anutrasim migaraJamva kesarIm, 
ñanalokam pakasentam maddantam titthiye gane. 
367o. Uddharantam imam lokam chindantam sabbasamsayam, 
øaJJjantam” migaräJamva addasam lokanayakam. 
3680. JataJinadharo asim brahã° uJju patapava, 
vakacIiram gahetvana padamule avattharim.” 
3681. Kalanusariyam”? gayha anulimpim tathagatam, 
sambuddhamanulimpetvä” santhavim lokanayakam. 
3682. Samuddharas' Imam lokam oghatinna'° mahamuni, 
ñanalokena Jotesi navatam'' ñanamuttamam. 
3683. Dhammacakkam pavattesi maddase paratitthiye, 
usabho Jitasangamo'° sampakampesi medinim. ” 
3684. Mahasamudde umiyo ' velantamhi pabhIJJare, '” 
tatheva tava ñanamhi sabbaditthi pabhIJJare. '” 
3685. SukhumacchikaJalena'° saramh1 sampatanite, 
antoJalagata'" pana pT]ita honti tavade. 
3686. Tatheva titthiya loke puthupasandanissita, '° 
antoñanavare tuyham parivattanti marisa. 
3687. Patittha vuyhatam oghe tvam hi natho abandhunam,” 
bhayattitanam saranam” muttatthinam parayanam."' 
3688. Ekaviro” asadiso karunamettasañcayo,” 
susllo asamo santo” vasl tadi JjitañJaso.” 


368o. DhTro vigatasammoho anejo akathankathi, 
vusito” vantadoso 'si nimmalo payato”” suc1. 


!jalitam - Ma, Syä,PTS. — ' antojalikatä - Ma; antojaligata - Sya, PTS. 

? jotitam - Syã, PTS. ' mũ]hã saccavinissi{ä - Syã; phu†{ã saccavinissitã - PTS. 
3 vijjum abbhaghane - PTS. ' abandhanam - PTS. 

* anuttäsim - Ma, Syã, PTS. ® bhayatthitänam sarano - Syã. 

” asambhitam - Syã; lasantam - PTS. *“' muttitthinam paräyanam - Ma; 
° brahmã - Syã. muttatthinam paräayano - - Sya. 
” apattharim - Ma, Syäã, PTS. * ekaccaro - Syã. 

® kã|anusarikam - PTS. “ mettakarunasañcayo - Ma; 
° anulimpitvä - Sya, PTS. mettakarunasaññuto - Syä; 

° oghatinno - Sya. mettakarunadisañcayo - PTS. 

! bavaram - Syã; vajira - PTS. ® asamo susamo santo - Ma; 

° ]itasañgame - PTS. paññavä yuttacalo ca - Syã. 

3 medanim - Ma, Syã. ® vasi tadI gunäsayo - Syã; 
*ummiwa - Syã; ũmi va - PTS. vasitavijitañjayo - PTS. 

” pabhijjati - Syã. “ tusito - Ma; tussito - Sya. 

° sukhumacchikajalãni - Syã. ” samyato suci - Ma; Syã. 
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393. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbakittika: 


3677. (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) tợ như cây kamikara 
đang cháy sáng, tợ như cây đèn đang phát sáng, tợ như vì sao osadhi 
đang chiếu sáng, giống như tia chớp ở bầu trời. 


3678. (Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian) không bị hãi sợ, 
không có sợ sệt, tợ như con sư tử vua của loài thú, đang tỏa sáng ánh 
sáng trí tuệ, đang chế ngự các nhóm người ngoại đạo. 


367o. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang tiếp độ thế gian 
này, đang cắt đứt mọi điều nghỉ hoặc, tợ như (con sư tử) vua của loài 
thú đang gầm thét. 


368o. Tôi đã là vị mang búi tóc, khoác tấm da đê, cao thượng, ngay 
thắng, có sự huy hoàng. Tôi đã cầm lấy y phục bằng vỏ cây và đã trải 
xuống ở cạnh bàn chân (của đức Phật). 


3681. Tôi đã cầm lấy chất bôi thơm kalanusariua và đã thoa lên đức 
Như Lai. Sau khi thoa lên bậc Toàn Giác, tôi đã ngợi ca về đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng : 


3682. “Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã uượt qua dòng nước lũ, Ngài 
tiếp độ thế gian nàu, Ngài chiếu sáng bằng ánh sáng trí tuệ, trí tuệ tối 
thượng (của Ngò!) là không bị che lấp. 

3683. Ngài chuuển uận bánh xe Giáo Pháp, Ngài chế ngự các ngogqi 
đạo khác, Ngài là uị cao quú đã chiến thẳng trận đấu, Ngài làm trái 
đất rúng động. 


3684. Các làn sóng ở đạt dương b† uỡ tan ở bờ biển, tương tợ như 
thế tất cả các tà kiến b† tan uỡ ở trí tuệ của Ngài. 

3685. Khi lưới có lỗ nhỏ được đặt uào ở trong hồ nước, các sinh uật đi 
Uào trong lưới thì bị khống chế ngqụ lập tức. 


3686. Bạch Ngài, tương tợ ụ như thế các ngoại đạo ở thế gian dựa 
dâm uào dị giáo tầm thường, họ xoqu uần bên trong trí tuệ cao quú 
của Ngài. 

3687. Ngài là bến bờ của những người đang b† cuốn trôi ở dòng nước 
lũ, chính Ngài là uị bảo hộ của những người không thân quuến, Ngài 
là sự bảo uệ cho những người bị khổ đau uì hãi sợ, là nơi nương tựa 
của những người có mục tiêu đã bị xao lãng. 

3688. Ngài là u† anh hùng độc nhất, không người tương tợ, là sự tích 
lũu bì mẫn uà từ ái, có giới tốt đẹp, không kẻ sánh bằng, được an tịnh, 
có năng lực, uững chất, đã chiến thằng cuộc hành trình. 

368o. Ngài là bậc trí tuệ, có sự sỉ mê đã được xa ha, không còn dục 
uọng, không có hoài nghĩ, đã sống trọn uẹn, có sân hận đã được chối 
bỏ, không ô nhiềm, đã được thanh lọc, tĩnh khiết. 
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36oo. Sangatigo' hatamadäˆ teviJJo tibhavantago,” 
simatigo dhammagaru katattho hitavappatho.' 


3691. Tarako tvam yatha nava nidh1vassasakarako, 
asambhito yatha siho gaJaraJava dappito.? 


36o2. Thometva dasagathahi padumuttaram mahayasam,°? 
vanditva satthuno pade tunh1 atthasaham tada. 


3693. Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe thito sattha ima gatha abhasatha. 


3694. “Yo me silañca ñanañca” dhammañcaplI pakittay1,° 
tamaham kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


3695. SatthikappasahassanI devaloke ramissati, 
aññe deve abhibhotva” 1ssaram karay1ssatl. 


3696. So paccha pabbaJitvana sukkamnlena codito, 
gotamassa bhagavato sasane pabbaJIssat. 


3697. PabbaJitvana kayena papakammam vIvaJjlya, 
sabbasave pariññaya nIibbay1ssatanasavo.'° 


3698. Yathapi megho thanayam tappeti medinim Imam, 
tatheva tvam mahavira dhammena'"' tappayI mamam. 


36oo. Silam paññañca dhammañca thavittha'° lokanayakam, 
pattomhi paramam santim nibbanam padamaccutam. 


37oo. Aho nuna sa” bhagava ciram tittheyya cakkhuma, 
aññatañca viJaneyyum' phuseyyum'” amatam padam. 


3701. Ayam me pacchima Jati bhava sabbe samuhata, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 


3702. Satasahasse I1to kappe yam buddhamabhithomayim,'° 
duggatim nabh1JanamI kittanaya Idam phalam. 


! sañgätto - Syã; saäghatito - PTS. ° aññe devebhibhavitvä - Ma, Syã; 
“ hatamado - Ma; gatamado - Syã, PTS.  aññe deveadhibhotva - PTS. 
” tevijjosi bhavantago - Sya. ° nibbãyissatinasavo - Ma, Syã. 
* gatattho hitavabbhuto - Ma; !thanena - PTS. 
katattho hitadhammato - PTS. ˆ“thavitvä - Ma, Syã, PTS. 
" dammito - Syã, PTS. 3 api nũn esa - PTS. 
° mahamunim - Syã. * vijaneyyam - Syä, PTS. 
7 paññañca - Syã. ” passeyyam - Syã; phasseyyam - PTS. 
° saddhammañcäpi vannayi - Ma. ° buddham abhipuijayim - PTS. 
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36oo. Ngài đã uượt lên sự quuến luuến, có sự kiêu hãnh đã được tiêu 
diệt, có tam rnĩnh, đã đi đến tận cùng của tam giới, đã uượt qua ranh 
giới, có sự kính trọng Giáo Pháp, có mục đích đã được thực hiện, có 
đạo lộ hữu ích. 


3601. Ngài giống như ngôi sao (hướng dẫn) chiếc thuuền, giống như 
của cải chôn giấu là nguồn tạo sự an ủi, giống như con sư tử không bị 
hãi sợ, tợ như con 0oi chúa kiêu kỳ.” 


3692. Sau khi ngợi ca bậc có danh vọng lớn lao Padumuttara bằng 
mười câu kệ, sau khi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, khi ấy tôi 
đã đứng, im lặng. 


3693. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, bậc Đạo Sư, đứng ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ 
này: 


3694. “Người nào đã tán dương giới hạnh uà trí tuệ, luôn cả Giáo 
Pháp của Ta, Ta sẽ tứn dương người ấu. Các người hãu lăng nghe Ta 
nÓI. 

3695. (Người ấu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên sáu chục ngàn 
kiếp. Sau khi uượt trội chư Thiên khác, (người ấu) sẽ được thiết lập 
làm uị chúa tể. 


3696. Vê sau người ấu sẽ xuất gia, được thúc đẩu bởi nhân tố trong 
sạch, người ấu sẽ xuất gia trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama. 


3697. Sau khi xuất gia, sau khi lánh xa ác nghiệp bằng thân, sau khi 
biết toàn điện uề tất cả các lậu hoặc, (người ấu) sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.” 

3698. “Bạch đấng Đại Hùng, giống như đám rnâu đang nổi sấm (sét) 
thì làm cho trái đất nàu thỏa mãn, tương tợ ụ như thế Ngài đã làm 
con thỏa mãn bằng Giáo Pháp.” 


3699. Sau khi ngợi ca giới hạnh, trí tuệ, Giáo Pháp, và đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian, tôi đã đạt đến sự an tịnh tuyệt đối, Niết Bàn, vị thế bất hoại. 


37oo. Ôi, nếu như đức Thế Tôn bậc Hữu Nhãn ấy có thể tồn tại lâu dài, 
thì (nhiều người) có thể nhận thức điều chưa được biết đến và có thể 
chạm đến vị thế Bất Tử. 


3701. Đây là lần sinh ra sau cùng của tôi, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 


3702. (Kể từ khi) tôi đã ngợi ca đức Phật trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc tán 
dương. 
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3703. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


3704. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3705. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Sabbakittiko thero Ima gathayo abhasitthaui. 
Sabbakittikattherassa apadãänam tatiyam. 
--ooOOO-- 
394. Madhudayakattherapadanam 


3706. Sindhuya nadiya tire sukato assamo mama, 
tattha vacemaham sisse 1tihasam salakkhanam. 


3707. Dhammakama viInIta te sotukama susasanam,' 
chalange paramippatta sindhukule vasanti te. 


3708. Uppatagamane' ceva lakkhanesu ca kovida, 
uttamattham gavesanta vasanti pavane" tada. 


3709. Sumedho nama sambuddho loke uppaJjJI tavade, 
amhakam anukampanto upagacch1 vinayako. 


3710. Upagatam mahaävIram sumedham lokanayakam, 
tinasantharakam katva lokaJetthass” adasaham. 


3711. Pavanato” madhum gayha buddhasetthass'” adasaham, 
sambuddho paribhuñjitva Idam vacanamabravi: 


3712. “Yo° tam adasi madhum me pasanno seh1 panTh1, 
tamaham kittayIssamI1 sunatha mama bhaãsato. 


3713. Imina madhudanena tinasantharakena ca, 
timsakappasahassani devaloke ramissati. 


3714. Tinsakappasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øgotamo nama namena” sattha loke bhavissatI. 


! sotukãma pi sãsanam - PTS. 
ˆ uppadagamane - Syã, PTS. *“ npagacchi - Ma. ° vam - PTS. 
Ỷvipine - Ma. ” vipinäto - Ma. ” gottena - Ma. 
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3703. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 


3704. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


3705. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Sabbakittika' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Sabbakittika là phần thứ ba. 


--ooOOO-- 
394. Ký Sự về Trưởng Lão Madhudayaka: 


37o6. Khu ẩn cư của tôi đã được xây dựng khéo léo ở bờ sông Sindhu. 
Tại nơi ấy, tôi chỉ dạy các học trò về truyền thống cùng với tướng mạo. 


3707. Các vị ấy có sự ao ước về Giáo Pháp, đã được huấn luyện, có ước 
muốn được nghe lời giáo huấn tốt đẹp. Đã đạt đến sự toàn hảo về sáu 
chi phần, các vị ấy sống ở bờ sông Sindhu. 


3708. Khi ấy, trong lúc đang tâm cầu mục đích tối thượng, các vị sống ở 
trong khu rừng bao la. 


37oo. Bậc Toàn Giác tên Sumedha lúc bấy giờ đã hiện khởi ở thế gian. 
Thương tưởng đến chúng tôi, đấng Hướng Đạo đã đi đến gần. 


3710. Khi đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha đã đi đến 
gần, tôi đã làm tấm thảm trải bằng cỏ và đã dâng cúng đến bậc Trưởng 
Thượng của thế gian. 


3711. Tôi đã cầm lấy mật ong từ khu rừng bao la và đã dâng cúng đến 
đức Phật tối thượng. Bậc Toàn Giác đã thọ dụng và đã nói lời nói này: 


3712. “Người nào được tịnh tín đã tự tau mình dâng cúng mật ong ấu 
đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lăng nghe Ta nói. 


3713. Do sự dâng cúng mật ong nàu uà do tấm thảm trải bằng cỏ, 
(người ấu) sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên bqa rmnươi ngàn kiếp. 


3714. Vào ba mươi ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


' Sabbakiftika nghĩa là “vị tán đương (kữfika) tổng thể (sabba) về đức Phật. 
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3715. Tassa dhammesu dayado oraso đhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbayIssat” anasavo. 


3716. Devaloka Idhagantva matukucchim upagate, 
madhuvassam' pavassittha chadayam madhuna mahim. 


3717. May1ˆ nkkhantamattamhi kucchiya ca” suduttaram,? 
tatrapi madhuvassam” me vassate niccakalikam. 


3718. Agara abhinikkhamma pabbaJim anagariyam, 
labh1 annassa panassa madhudanass” Idam phalam. 


3719. Sabbakamasamiddho "ham bhavitva devamanuse, 
teneva madhudanena pattomhi asavakkhayam. 


372o. Vutthamhi deve caturangule tine 
sampupphite° dharamrruhe sañchanne,” 
suññe ghare mandaparukkhamnle,° 
vasaml niccam sukhito anasavo. 


3721. MaJjhe mahante hine ca? bhave sabbe atikkamim, '° 
aJJa me asava khina natthidani punabbhavo. 


3722. Timsakappasahassamhi yam danamadadim tada, 
duggatim nabh1janami madhudanass' Idam phalam. 


3723. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


3724. Švagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3725. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Madhudayako thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Madhudäyakattherassa apadanam catuttham. 
--ooOOO-- 
' madhuvasso - Syã, PTS. 


ˆ mama - Syã, PTS. 
 kumbhiyä ca - Syã; 


supupphite - Sya; samphite - PTS. 
vappadese - Sya; ca chappade - PTS. 

kumbhiya va - PTS. mandaparukkhamulake - Ma, Syã, PTS. 
* suduttarä - Ma, Syã, PTS. majjhe mayham bhava assu - Sya, PTS. 
” madhuvasso - Syã, PTS. '9 ve bhave samatikkamim - Syã, PTS. 


6 
VÀ 
8 
9 
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3715. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người ấu) sẽ biết toàn diện uề tốt cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


3716. Sau khi đã từ thế giới chư Thiên đi đến nơi đây, khi (tôi) nhập vào 
bụng mẹ, có cơn mưa mật ong đã đổ xuống, che lấp trái đất với mật 
ong. 


3717. Và ngay khi tôi đang ra khỏi bụng mẹ một cách vô cùng khó khăn, 
tại nơi ấy cũng có cơn mưa mật ong đã liên tục đổ mưa đến tôi. 


3718. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình, 
tôi có sự đạt được về cơm ăn và nước uống: điều này là quả báu của việc 
dâng cúng mật ong. 


3719. Tôi được đồi dào về mọi dục lạc sau khi đã sống ở (thế giới) chư 
Thiên và nhân loại. Chính nhờ sự dâng cúng mật ong ấy, tôi đã đạt 
được sự đoạn tận các lậu hoặc 


372o. Khi trời đổ mưa ở cỏ dài bốn ngón tay, khi loài thảo mộc mọc ở 
trên đất đã được trổ hoa và đã che phủ khắp, ở ngôi nhà trống vắng, ở 
mái che và ở cội cây, tôi sống luôn luôn được an lạc, không còn lậu 
hoặc. 


3721. Tôi đã vượt lên tất cả các cõi trung bình, to lớn, và thấp kém. 
Hôm nay các lậu hoặc của tôi đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
3722. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí (trước đây) ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng mật ong. 
3723. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
3724. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3725. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Madhudayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Madhudayaka là phần thứ tư. 
--ooQÒOoOo-- 


! Madhudauaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) mật ong (madhu).” 
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395. Padumakutagariyattherapadanam 


3726. PiyadassIi nama bhagava sayambhu lokanayako, 
vivekakamo sambuddho samadhikusalo munI. 


3727. Vanasandam samogayha' piyadassi mahamuni, 
pamsukulam pattharitva nisidi purisuttamo. 


3728. Migaluddo pure asim vipine? kanane aham, 
pasadam migamesanto ahindami aham tada 


372o. Tatth' addasasim sambuddham oghatinnamanasavam, 
pupphitam salaraJamva sataramsimva ugsatam. 


3730. Disvan' aham devadevam piyadassim mahayasam, 
Jatassaram samogayha' padumam aharim tada. 


3731. Aharitvana padumam satapattam manoramam, 
kutagaram karitvana chadayIm padumen' aham. 


3732. Anukampako karuniko piyadassi mahamuni, 
sattarattindivam buddho kutagare vasI JIno. 


3733. Puranam chaddayitvana navena chadayim aham, 
añJalim paggahetvana atthasim tavade aham. 


3734. Vutthahitva samadhimha piyadassi mahamuni, 
disa? anuvilokento nisidi lokanayako. 


3735. Tada sudassano nama upatthako mahiddhiko, 
cittamaññaya buddhassa piyadassissa satthuno. 


3736. Asitiya sahassehI bhikkhuh1 parivarito, 
vanante sukhamasinam upesi lokanayakam. 


3737. Yavata vanasandamhi adhivattha ca devata, 
buddhassa cittamaññaya sabbe sannipatum tada. 


3738. Samagatesu yakkhesu kumbhande saha rakkhase, 
bhikkhusanghe ca sampatte gatha ma vyahar1 Jino: 


3739. “Yo mam sattaham pũJesi avasañca akasi me, 
tamaham kittayissam1 sunotha mama bhasato. 


' samogsayha - Syä, PTS. 3 disam - Ma. 
“araññe - Ma; irine - PTS. * gathã pabyaharl - Ma; gathã sabyaharl - Sya. 
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395. Ký Sự vê Trưởng Lão Padumaku{agariya: 


3726. Đức Thế Tôn tên Piyadassi là đấng Tự Chủ, bậc Lãnh Đạo Thế 
Gian. Đấng Toàn Giác, bậc Hiền Trí có ước muốn độc cư, thiện xảo về 
định. 


3727. Sau khi đi sâu vào khu rừng rậm, bậc Đại Hiền Trí Piyadassl, 
đấng Tối Thượng Nhân, đã trải ra tấm y may từ vải bị quăng bỏ rồi ngồi 
xuống. 

3728. Trong thời quá khứ, tôi đã là thợ sắn thú rừng ở trong khu rừng 


hoang rậm. Khi ấy, trong lúc tìm kiếm loài nai pasada, tôi (đã) đi lang 
thang. 


3729. Tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác, bậc đã vượt qua dòng 
nước lũ, không còn lậu hoặc, tợ như cây sala chúa đã được trổ hoa, tợ 
như mặt trời đã mọc lên. 


3730. Sau khi nhìn thấy vị Trời của chư Thiên, bậc có danh vọng lớn lao 
Piyadassl, khi ấy tôi đã lội xuống hồ nước thiên nhiên và đã mang lại 
đóa sen hồng. 

3731. Sau khi mang lại đóa sen hồng trăm cánh làm thích ý, tôi đã xây 
dựng ngôi nhà mái nhọn và đã phủ lên bằng hoa sen hồng. 


3732. Bậc có lòng thương tưởng, đấng Bi Mãn, bậc Đại Hiền Trí 
Piyadassl, đức Phật, đấng Chiến Thắng đã ngụ bảy ngày đêm ở ngôi nhà 
mái nhọn. 


3733. Sau khi bỏ đi các (bông hoa) héo úa, tôi đã che lên bằng (bông 
hoa) mới. Liền sau đó, tôi đã chắp tay lên và đứng yên. 

3734. Bậc Đại Hiền Trí Piyadassi đã xuất khỏi định. Trong lúc đang 
quan sát các phương, đấng Lãnh Đạo thế gian đã ngồi xuống. 

3735. Khi ấy, vị thị giả có đại thần lực tên Sudassana đã hiểu được tâm 
của đức Phật, bậc Đạo Sư Piyadassl. 


3736. Được tháp tùng bởi tám mươi ngàn vị tỳ khưu, vị ấy đã đi đến gần 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đang ngồi an lạc ở cuối khu rừng. 


3737. Và cho đến chư Thiên ngự ở trong khu rừng rậm, sau khi biết 
được tâm của đức Phật, khi ấy tất cả đã tụ hội lại. 


3738. Khi các Dạ-Xoa, các ác thần, cùng với các loài quỷ sứ đã cùng 
nhau đi đến, và khi Hội Chúng tỳ khưu đã đến nơi, đấng Chiến Thắng 
đã thốt lên các lời kệ này: 


3739. “Người nào đã cúng dường uà đã thực hiện chỗ ngụ cho Ta bả 
ngàu, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hấu lằng nghe Ta nói. 
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374o. Sududdasam sunipunam gambhiram suppakasitam, 
ñanena kittayIssamI sunatha mama bhasato. 


3741. Catuddasani kappani devaraJJam karissati, 
kutagaram braham tassa' padumapupphehi° chaditam, 
akase dharayIssati pupphakammass' Idam” phalam. 


3742. Catubbise* kappasate vokinnam samsarissatl, 
tattha pupphamayam vyamham akase dhãraylssat1. 


3743. Yatha padumapattamhi toyam na upalimpati, 
tathevimassa ñanamhi kilesa nopalimpare. 


3744. Manasa vinivattetva pañcanIvarane ayam, 
cittam janetva nekkhamme agara pabbaJIssatl, 
tato pupphamaye vyambhe đharente?° nikkham1ssati. 


3745. Rukkhamule vasantassa nipakassa satimato, 
tattha pupphamayam vyamham matthake đdhaãray1ssat1. 


3746. CIvaram pindapatañca paccayam sayanasanam, 
datvana bhikkhusanghassa nibbay1ssat anasavo. 


3747. Kutagarena carata° pabbaJjam abhinikkhamim,? 
rukkhamule vasantamhi? kutagaram dharIyati. 


3748. CIvare pindapate ca cetana me na vIJJaH, 
puññakammena samyutto labhamI parinitthitam. 


3749. Gananato asamkheyya kappakoti bahu mama, 
rittaka te atikkanta pamutta lokanayaka.° 


3750. Attharase kappasate piyadassI vinayako, 
tamaham payIrupasitva Imam yonim upagato. 


3751. Idhaddasasim'"" sambuddham anomam nama cakkhumam, 
tamaham upagantvana pabbajJim anagariyam. 


3752. Dukkhassantakaro buddho maggam me'"' desayl1 Jino, 
tassa dhammam sunitvana pattomhi acalam padam. 


3753. TosayItvana sambuddham gotamam sakyapungavam, 
sabbasave pariññaya viharaml anasavo. 


' mahantassa - Ma. ® vasantampi - Ma, Syä. 

“ padmapupphehi - Ma. ° samuttã lokanäyakã - Syã; 
3 pubbakammassidam - Syä, PTS. pavuttä lokanäyinä - PTS. 
* catuddase - Syä. '° đha passãmi - Ma; 

” puppham vyamham dhãrentam - Sya, PTS. tam addasamli - Sya; 

° carite - Syã; caranã - PTS, Sĩ Mu. tam addasasim - PTS. 

” abhinikkhami - Syä. ! sadđhamme - Syä. 


606 


Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Pilindiuaccha 


3740. Bằng trí tuệ, Ta sẽ tán dương điều thật khó mà nhìn thấu, uô 
cùng 0ï tế; sâu thắm, đã được thể hiện tốt đẹp. Các người hãu lăng 
nghe Ta nói. 


3741. (Người ấu) sẽ cai quản Thiên quốc rmnười bốn kiếp. Có tòa nhà 
mới nhọn ưĩ đại, được che phủ bằng các đóa sen hồng, sẽ được duụ trì 
ở không trung dành cho người ấu; điều nàu là quả báu của uiệc làm 
UớI bông hoa. 

3742. (Người ấu) sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cối trời uà cối người) hai 
ngàn bốn trăm kiếp. Tại nơi ấu sẽ có cung điện làm bằng bông hoa 
được duy trì ở không trung (dành cho người ấu). 


3743. Giống như nước không làm lem luốc cánh hoa sen, tương tợ ụ 
như thế các điều ô nhiễm không làm hoen ố trí của người nàu. 


3744. Sau khi đã loạt trừ năm pháp che lấp ở trong tâm, người nàu sẽ 
làm sanh khởi tâm uề uiệc xuất lụ uà sẽ xuất gia la khỏi gia đình. Sau 
đó, trong lúc cung điện làm bằng bông hoa đang được duụ trì, người 
nàu sẽ ra đi. 

3745. Trong khi con người cẩn trọng có chánh niệm (nàu) đang ngụ ở 
gốc câu, tại nơi ấu sẽ có cung điện làm bằng bông hoa được duụ trì ở 
đỉnh đầu (của người nàu). 


3746. Sau khi dâng cúng ụ phục, uật thực, thuốc chữa bệnh, uà chỗ 
năm ngồi đến Hội Chúng tù khưu, (người nàu) sẽ Niết Bàn không còn 
lậu hoặc.” 

3747. Tôi đã ra đi xuất gia bằng sự di chuyển của ngôi nhà mái nhọn. 
Ngôi nhà mái nhọn được duy trì trong khi (tôi) đang ngụ ở gốc cây. 


3748. Sự suy tư về y phục và vật thực không có ở tôi. Được gắn liền với 
nghiệp phước thiện, tôi nhận được hoàn toàn đầy đủ. 


374o. Nhiều kofï kiếp sống của tôi, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm, đã trôi qua vô ích, các bậc Lãnh Đạo Thế Gian đều đã 
giải thoát. 

3750. (Trước đây) một ngàn tám trăm kiếp, đấng Hướng Đạo Piyadassi 
(đã hiện khởi). Sau khi phục vụ Ngài, tôi đã đi đến lần nhập thai này. 


3751. Tại đây, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác, đấng Hữu Nhãn tên 
Anoma. Tôi đã đi đến gặp vị ấy và đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. 

3752. Đức Phật, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng Chiến Thắng đã giảng giải 
cho tôi về Đạo Lộ. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, tôi đã đạt đến 
vị thế Bất Động. 


3753. Sau khi đã làm vui lòng đấng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quý 
dòng Sakya, sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không 
còn lậu hoặc. 
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3754. Attharase kappasate yam buddhamabhipuJay1m, 
duggatim nabh1JjanamI buddhapuJay' dam phalam. 


3755. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parIkkhina natthidanl punabbhavo. 


3756. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3757. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Padumakutagariyo thero Iima gathayo 
abhasitthau. 
Padumakutägariyattherassa apadanam pañcamam. 
--ooOOO-- 
366. Bakkulattherapadanam 


3758. Himavantassa avidure sobhito nama pabbato, 
assamo sukato mayham sakasissehi maprto. 


3759. Mandapa ca bahu tattha pupphita sinduvaraka,' 
kapittha ca bahu tattha pupphita Jivajvaka.? 


3760. Nigsundiyo bahu tattha badaramalakanl ca, 
pharusaka alabu ca pundarIkã ca pupphita. 


3761. Alaka? beluva tattha kadali mãtulungaka, 
mahanama bahu tattha aJJuna ca piyanguka. 


3762. Kosamba' salala nipa? nigrodha ca kapitthana, 
ediso assamo mayham sasissoham tahim vasim. 


3763. AnomadassI bhagava sayambhu lokanayako, 
gavesam patisallanam mamassamamupägamiI. 


3764. Upetamhi mahavire anomadassimahayase,° 
khanena lokanathassa vatabadho samutthah1. 


3765. Vicaranto araññamhi addasam lokanayakam, 
upagantvana sambuddham cakkhumantam mahayasam. 


3766. Iriyañcap1 disvana upalakkhes' aham tada, 
asamsayan? hi buddhassa vyadh1 no” upapaJJatha. '° 


! sinduväritä - Syã; sindhuvaritä - PTS. 


ˆ“ campakã nãgaketakã - Sya. 7iriyaäpathañca - Sya. 

3 alakã - Ma; alakkã - Syã. ° nissamsayam - Syã. 

* kosumbhä - Syä, PTS. ° byadhino - Syä, PTS. 

” salala nimbã - Ma. '! nđapajjatha - Ma, PTS. 


° npetañ ca mahäviram anomadassim mahãyasam - Syã, PTS. 
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3754. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) một ngàn tám 
trăm kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
việc cúng dường đức Phật. 
3755. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 
3756. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3757. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Padumakutagariya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Padumakutägariya là phần thứ năm. 

--ooOOoo-- 


396. Ký Sự về Trưởng Lão Bakkula: 


3758. Ở không xa núi Hi-mã-lạp có ngọn núi tên là Sobhita. Khu ẩn cư 
của tôi đã được xây dựng khéo léo, đã được tạo lập bởi những người học 
trò của tôi. 

3759. Tại nơi ấy, có nhiều mái che và các cây sinduuaraka đã được trổ 
hoa. Tại nơi ấy, có nhiều cây táo rừng và các cây 7TUua7uaka đã được trổ 
hoa. 

376O. Tại nơi ấy, có nhiều cây miggundiua, cây táo, cây amalaka, cây 
pharusaka, các dây bầu trái dài, và các giống sen trắng đã được trổ hoa. 
3761. Tại nơi ấy, có các cây alaka, cây beluua, cây chuối, cây chanh. Tại 
nơi ấy, có nhiều cây rmahanama, cây aj7una, và cây piụanguka. 

3762. Tại nơi ấy, có các cây kosamba, cây salala, cầy ripa, cây 
nigrodha, và cây kapitthana. Khu ấn cư của tôi là như thế ấy. Tôi cùng 
với các người học trò của mình đã cư ngụ tại nơi ấy. 

3763. Đức Thế Tôn AnomadassI, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi tâm cầu sự yên tịnh đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 

3764. Khi đấng Đại Hùng Anomadassl có danh vọng lớn lao đã đi đến 
gần, bỗng nhiên có căn bệnh về gió đã phát khởi đến đấng Bảo Hộ Thế 
Gian. 

3765. Tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian trong lúc đang đi lang 
thang ở khu rừng. Tôi đã đi đến gần đấng Toàn Giác, bậc Hữu Nhãn có 
danh vọng lớn lao. 

3766. Ngay sau khi nhìn thấy cử chỉ (của Ngài), khi ấy tôi đã nhận ra 
rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, có cơn bệnh đã ndảu sanh đến đức 
Phật của chúng ta.” 


! Padumakutagariua nghĩa là “vị liên quan đến ngôi nhà mái nhọn (kữ‡ãgaãra) bằng 
bông sen hồng (padưmnga).” 
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3767. Khippam assamamagacchim mama sissana santike, 
bhesaJJam kattukamo "ham sisse amantayim tada. 


3768. PatissunItva me vakyam sissa sabbe sagarava, 
ekaJjham sannipatimsu satthugaravata mama. 


376o. Khippam pabbatamaruyha sabbosadhamahasaham,!' 
panTyayogam katvana” buddhasetthass” adasaham. 


3770. Paribhutte mahavrre sabbaññulokanayake, 
khippam vato vũpasamI sugatassa mahesino. 


3771. Passaddham daratham disva anomadassI mahayaso, 
sakasane nisiditva ima gatha abhasatha: 

3772. “Yo me padasi bhesaJJam vyadhiñca samay1 mama,? 
tamaham kittayIssam1 sunatha mama bhaãsato. 


3773. Kappasatasahassani devaloke ram1ssatl, 
vadite turiye tattha modissati sada ayam. 


3774. Manussalokamagantva sukkamulena codito, 
sahassakkhattum raJa ca cakkavattI bhavIssat1. 


3775. Pañcapaññasakappamhi anomo nama khattiyo, 
caturanto vĩjitavI Jambumandassa" 1ssaro. 


3776. Sattaratanasampanno cakkavatti mahabbalo, 
tavatimsepi° khobhetva issaram kaäray1ssatI. 


3777. Devabhuto manusso va appabadho bhavissati, 
pariggaham” vivajJJetva vyadhim loke tarissati. 


3778. Aparimeyye Ito kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nama namena? sattha loke bhavissatI. 


3779. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbay1ssatanasavo. 


378o. Kilese ]hapaylItvana tanhasotam tarissatl, 
bakkulo? nama namena hessati satthusavako. 


3781. Idam sabbam abhiññaya gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapessati.” 


! sabbosadham akãs ham - Syä, PTS. ° tavatimsehi - Syã; 

° pănTyayoggam katvä - Sĩ Mu. tavatimse to - PTS. 
” samayl mayl - PTS. ” paridaham - Syã. 

* anomi - Syã; anoma - PTS. ° sottena - Ma. 

” Jambudipassa - Syã; jambusandassa - PTS. ° bãkulo - Ma. 
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3767. Tôi đã tức tốc đi về khu ẩn cư, ở chỗ các người học trò của tôi. Có 
ý định bào chế thuốc chữa bệnh, khi ấy tôi đã triệu tập các người học 
trò lại. 

3768. Tuân theo lời nói của tôi, các người học trò, tất cả đều có lòng 
kính trọng, đã tụ tập lại một chỗ do sự tôn kính đối với bậc Đạo Sư của 
tôi. 

376o. Sau khi cấp tốc trèo lên núi và mang về tất cả các loại thuốc, tôi 
đã bào chế loại nước hõn hợp và tôi đã dâng cúng đến đức Phật tối 
thượng. 

3770. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã thọ 
dụng, cơn (bệnh) gió của đấng Thiện Thệ bậc Đại Ẩn Sĩ đã mau chóng 
được đập tắt. 

3771. Sau khi nhìn thấy sự khó chịu đã được êm dịu, bậc có danh vọng 
lớn lao Anomadassi đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình và đã nói lên 
những lời kệ này: 

3772. “Người nào đã dâng cúng thuốc chữa bệnh đến Ta uà đã làm êm 
địu cơn bệnh của Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng 
nghe Ta nói. 

3773. Người nàu sẽ sướng Uui ở thế giới chư Thiên trong một trăm 
ngàn kiếp. Ở tại nơi ấu, người nàu sẽ luôn luôn uui thích các nhạc cụ 
được trình tấu. 

3774. Sau khi đi đến thế giới loài người, được thúc đẩu bởi nhân tố 
trong sạch, (người nàu) sẽ trở thành đấng Chuuển Luân Vương mnột 
ngàn lần 

3775. Vào kiếp thứ năm rmmươi lắm, (người nàu) sẽ là u† Sát-đế“Ïụ tên 
Anơma, là người chỉnh phục bốn phương, là u† chúa tể của uùng đất 
Jambu. 

3776. Là đấng Chuuến Luân Vương được thành tựu bảu loại báu uật, 
có odi lực lớn lao, (người nàu) sẽ làm chấn động luôn cả cối trời Đạo 
Lợi uà sẽ được thiết lập làm uị chúa tế. 

3777. Trở thành u† Thiên nhân haqu là người (nhân loạU, (người nàu) 
sẽ ít bệnh tật. Sau khi xa lìa sự bám uíu (của gia đình), (người nàu) sẽ 
Uượt qua căn bệnh (phiền não) ở thế gian. 

3778. Vô lượng kiếp uề sau nàu, bậc Đạo Sư tên Gotama xuất thân gia 
tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

3779. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện uề tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

378o. Sau khi thiêu đốt các phiền não, (người nàu) sẽ uượt qua dòng 
chảu tham úới, uà sẽ trở thành Thĩnh Văn của bậc Đạo Sư, có tên là 
Bakkula. 

3781. Biết rõ toàn bộ uiệc nàu, đức Gotama, bậc Cao Quú dòng Sakụua, 
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu, sẽ thiết lập (người nàu) uào 
uị thế tối thắng.” 
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3782. AnomadassI bhagava sayambhu lokanayako, 
vivekanuvilokento mam' assamamupagamI. 


3783. Upagatam mahavIram sabbaññum lokanayakam, 
sabbosadhena tappesim pasanno seh1 panHhI. 


3784. Tassa me sukatam kammam sukhette b1jasampada, 
khepetum neva sakkomI tada hi sukatam mama. 


3785. Labha mama suladdham me yo ham addakkhi nayakam, 
tena kammaävasesena pattomhi acalam padam. 


~~—= 


3786. Sabbametam abhiññaya gotamo sakyapungavo, 
bhikkhusanghe nisiditva etadagge thapesi mam. 


3787. AparImeyye Ito kappe yam kammamakarim tada, 
duggatim nabh1JanamI bhesaJJassa Idam phalam. 


3788. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhma natthidani punabbhavo. 


3789. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


37oo. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Bakkulo' thero Ima gathayo abhasitthati. 
Bakkulattherassa apadanam chattham. 
--ooOOO-- 
397. Girimanandattherapadanam 


37o1. Bhariya me kalakata putto sivathikam gato, 
mata pita ca bhata ca” ekacitakamhi" dayhare. 


37902. Tena sokena santatto kiso pandu ahosaham, 
cittakkhepo ca“ me asi tena sokena attito." 


3793. Sokasallapareto ham? vanantamupasankamim, 
pavattaphalam bhuñJitva rukkhamule vasamaham. 


3794. Sumedho nama sambuddho dukkhass' antakaro Jino, 
mamuddharitukamo so agacchi mama santike.” 


' bakulo - Ma. 

ˆ“ mãtã pitã matã bhãtã - Ma. ” sokena cakkhuma - PTS. 
3 ekacitamhi - Ma, Syã. ° sokasallaparetopi - Syã. 
* cittukkhepañea - Syã; cittakkhepañca - PTS. ” santikam - Ma. 
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3782. Đức Thế Tôn Anomadassl, bậc Tự Chủ, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 
trong khi xem xét về sự độc cư, đã đi đến gần khu ẩn cư của tôi. 

3783. Khi bậc Đại Hùng, đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian đã đi 
đến gần, được tịnh tín, tôi đã tự tay mình làm toại ý Ngài bằng mọi thứ 
dược phẩm. 

3784. Việc làm đã khéo được thực hiện bởi tôi đây là sự thành tựu về 
hạt giống ở Phước Điền màu mỡ, bởi vì từ khi việc của tôi đã được thực 
hiện tốt đẹp, tôi không bao giờ có thể bị hao hụt. 

3785. Điều lợi ích cho tôi đã được tôi đạt thành một cách tốt đẹp, là việc 
tôi đã nhìn thấy đấng Lãnh Đạo. Nhờ vào phần dư sót của nghiệp ấy, tôi 
đã đạt đến vị thế Bất Động. 

3786. Sau khi biết rõ về tất cả điều này, đức Gotama, bậc Cao Quý dòng 
Sakya, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng. 

3787. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây vô lượng kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh. 
3;88. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 

378o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
37oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Bakkula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự về trưởng lão Bakkula là phần thứ sáu. 
--ooOOO-- 

397. Ký Sự về Trưởng Lão Girimananda: 


37o1. Người vợ của tôi đã qua đời. Con trai tôi (đã chết) được đưa đến 
bãi tha ma. Mẹ, cha, và anh trai (của tôi đang) được thiêu chung một 
g1àn hỏa thiêu. 

3792. Bị nung nấu bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã trở nên gầy ốm, vàng 
vọt. Bị dày vò bởi nỗi sầu muộn ấy, tôi đã có sự rối loạn tâm trí. 

3793. Bị khổ sở bởi mũi tên sầu muộn, tôi đã đi vào bên trong khu 
rừng. Tôi ăn trái cây đã được rụng xuống và cư ngụ ở gốc cây. 


3794. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc Đoạn Tận khổ đau, đấng 
Chiến Thắng, có ý định tiếp độ tôi, Ngài đã đi đến gần chỗ của tôi. 
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3795. Padasaddam sunitvana sumedhassa mahesino, 
paggahetvan' aham sIsam ullokesim mahamunim. 

37o6. Upagacchi mahaviro' pIti me upapaJJatha,? 
tadasimekaggamano disva tam lokanayakam. 

3797. Satim patilabhitvana pannamutthimadasaham, 
nisidi bhagava tattha anukampaya cakkhuma. 

37o8. Nisajja tattha bhagava sumedho lokanayako, 
dhammam me kathayI buddho sokasallavinodanam. 

37oo. “Anavhita tato agum3 ananuññata' Ito gata, 
yath' agata tatha gata tattha kã paridevana. 

38oo. Yathapi pathika? satta vassamanaya vutthiya, 
sabhanda° upagacchanti vassassapatanaya te.” 


3801. Vasse ca te? oramite sampayanti yadicchakam, 
evam mata pIta tuyham tattha kã paridevana. 


3802. Agantuka pahunaka caliteritakampitã,° 
evam mata pIta tuyham tattha kã paridevana. 
3803. Yathap1 urago JInnam hitva gacchati santacam,'° 
evam mata pIta tuyham santanum idha hIyare.” 
38o4. Buddhassa gIramaññaya sokasallam vivaJJayim, 
pamoJJam Janayitvana buddhasetthamavandiham." 
38o5. Vanditvana mahanagam giriImañJarimapuJayim,'? 
dibbagandhena sampannam” sumedham lokanayakam. 


3806. PuJayitvana sambuddham sire katvana añJalim, 
anussaram gunaggan1 santhavim lokanayakam. 


3807. Nittinnos1'* mahavira sabbaññu lokanayaka,' 
sabbe satte uddharasr'° ñãanena tvam mahamune. 


38o8. Vimatim dvelhakam vapl1 sañchindasi mahamuni, 
patipadesi me maggam tava ñanena cakkhuma. 

38oo. Araha siddhipatta ca'"” chalabhiñña mahiddhika, 
antalikkhacara dhira parIvarenti tavade. 


! pagate mahavire - Ma. ° sam tanum - Syä, PTS. 

ˆ udapajjatha - Ma, PTS. ! buddhasettham avandaham - Ma. 

3 anavhatä tato agã - Syã; ˆ pijayim girimañjarim - Ma; 
anavhata tato agum - PTS. gIrImañ]JarI pũJay1 - Sya; 

* nãnuññãtã - Sya, PTS. girapañjalim pijayim - PTS. 

” pattikã - Syã. 3 "sandham sampavantam - Ma. 

° sabhatte - Syã. * vitinnosi - Syã; nitthinno °si - PTS. 

7 vassäya patanaya te - Syä. ” sabbaññu lokanayako - Syã, PTS. 

° vasse te - Syã; vasse ete - PTS. ° nddharesi - Sya, PTS. 

° caliteditakampikã - Syä. 7 vasipattä ca - Ma. 
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37o5. Nghe được tiếng bước chân của bậc Đại Ẩn Sĩ Sumedha, tôi đã 
ngửng đầu lên, ngước nhìn bậc Đại Hiền Trí. 

37o6. Đấng Đại Hùng đã ngự đến, niềm phi lạc đã sanh khởi ở tôi. Sau 
khi nhìn thấy đấng Lãnh Đạo Thế Gian ấy, khi ấy tâm trí của tôi đã 
được tập trung lại. 

3797. Sau khi đạt được niệm trở lại, tôi đã dâng cúng nắm lá cây. Đức 
Thế Tôn, bậc Hữu Nhãn, vì lòng thương tưởng đã ngồi xuống ở tại nơi 
ấy. 

3798. Sau khi ngồi xuống ở tại nơi ấy, đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian Sumedha đã thuyết giảng Giáo Pháp xua đi mũi tên sầu muộn cho 
tôi rằng: 

37oo. “Không được mời mọc, từ nơi ấu họ đã đi đến. Không được cho 
phóớp, từ nơi đâu họ đã ra đi. Họ đã đi đến như thế nào thì họ đã ra đi 
như thếấu; có sự than uấn gì trong trường hợp ấu? 

38oo. Cũng giống như những người bộ hành uào lúc cơn mưa đang 
đổ xuống, do uiệc đổ xuống của cơn mưa, họ đi đến chỗ có sự tốt đẹp 
(để trú mưa). 

3801. Và khi cơn mưa đã tạnh, họ tự động ra đi theo như úÚ thích. Mẹ 
Uà cha của ngươi là tương tợ như thế; có sự than uãn gì trong trường 
hợp ấu? 

38o2. Các người lữ hành là những người khách có tính chất dao 
động, chuuến động, rung động, mẹ uà cha của ngươi là tương tợ như 
thế; có sự than uãn gì trong trường hợp ấu? 

38o3. Cũng giống như loài rắn quăng bỏ lớp da già cỗi rồi đi đến lớp 
da (mớt), tương tợ như thế mẹ uà cha của ngươi đã bỏ lại xác thân ở 
nơi đâu.” 

38o4. Hiểu được lời nói của đức Phật, tôi đã lìa bỏ mũi tên sầu muộn. 
Sau khi làm cho sanh khởi niềm hưng phấn, tôi đã đảnh lễ đức Phật tối 
thượng. 

3805. Sau khi đã đảnh lễ bậc Long Tượng, tôi đã cúng dường bó hoa 
giri có được hương thơm của cõi trời đến đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. 

3806. Sau khi cúng dường bậc Toàn Giác, tôi đã chắp tay lên ở đầu. 
Trong lúc tưởng nhớ đến các đức hạnh cao cả, tôi đã ngợi ca đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian rằng: 

3807. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Toàn Tri, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, 
Ngài đã uượt qua. Bạch đấng Đại Hiên Trí, Ngòi tiếp độ tất cả chúng 
sanh bằng trí tuệ. 

38o8. Bạch đấng Đại Hiền Trí, Ngài đã cắt đứt sự hoài nghỉ cũng như 
sự lưỡng lự. Bạch đấng Hữu Nhãn, Ngài đã sắp xếp Đạo Lộ cho con 
bằng trí tuệ của Ngài. 

38oo. Các bậc A-la-hán đã đạt đến sự thành tựu, có sáu thẳng trí, có 
đạt thần lực, là các bậc trí tuệ có sự du hành ở không trung nga lập 
tức tháp tùng theo. 
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3810. Patipanna ca sekha ca phalattha santi savaka, 
surodayeva paduma pupphanti tava savaka. 


3811. Yatha samuddo akkhobho' atulo ca duruttaro,? 
evam ñanena sampanno appameyyosi cakkhuma. 


3812. Vanditvaham lokaJInam cakkhumantam mahãyasam, 
puthu đisa? namassanto patikutiko agañchaham. 


3813. Devaloka cavitvana sampaJano patissato, 
okkamim matuya kucchim sandhavanto bhavabhave. 


3814. Agara abhinikkhamma pabbaJim anagariyam, 
atap1 nipako Jhay1 patisallanagocaro. 


3815. Padhanam padahitvana tosayItva mahamunim, 
candov' abbhaghana mutto vicaram1 aham sada.° 


3816. Vivekamanuyuttomhi upasanto nirupadhi, 
sabbasave parlññaya viharaml anasavo. 


3817. Timsakappasahassamhi yam buddhamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 


3818. Kilesa Jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbesava parikkhmna natthidani punabbhavo. 


3819. Svagatam vata me asi mama buddhasetthassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


382o. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Girimanando thero Ima gathayo abhasitthati. 
Girimanandattherassa apadanam sattamam. 


--OOOOO-- 


 mahãsamuddovakkhobho - Ma, Syäã, PTS. 
“ atulopi duruttaro - Ma, Syã, PTS. * capi - Sya, PTS. 
3 catuddisä - Syä. ” tadã - PTS. 
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3810. Có các uị Thỉnh Văn là các bậc Hữu Học đang thực hành uà có 
các bậc đã trú uào Quả u† A-la-hán. Các uị Thĩnh Văn của Ngài nở rộ 
như đóa sen hồng uào lúc mặt trời mọc. 


3811. Bạch đấng Hữu Nhãn, giống như đại dương là không b† suụ 
suuển, không thể ước lượng, khó mà uượt qua, tương tợ như Uuậu, 
được hột đủ uề trí tuệ Ngài là bậc uô lượng.” 


3812. Sau khi đảnh lễ đấng Chiến Thắng của thế gian, bậc Hữu Nhãn có 
danh vọng lớn lao, trong khi lễ bái các phương tôi đã cúi mình ra đi. 


3813. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, trong khi luân chuyển 
ở cõi này cối khác, tôi đã hạ sanh vào bụng mẹ, có sự nhận biết, có 
niệm. 

3814. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


Tôi có sự nhiệt tâm, cẩn trọng, chứng thiền, có sự yên tịnh là hành xứ. 


3815. Sau khi đã khẳng quyết về sự nỗ lực, sau khi đã làm vui lòng bậc 
Đại Hiền Trí, tôi thường xuyên đi đó đây, tợ như mặt trăng đã được 
thoát khỏi đám mây dày đặc. 

3816. Tôi gắn bó với sự độc cư, được an tịnh, không còn mầm mống tái 
sanh. Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn 
lậu hoặc. 

3817. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đức Phật (trước đây) ba mươi ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 

3818. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, giờ đây không còn tái 
sanh nữa. 


3819. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 


382o. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Đại đức trưởng lão Girimananda đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 


Ký sự về trưởng lão Girimananda là phần thứ bảy. 


--OOOOO-- 
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398. Salalamandapiyattherapadanam 
3821. NÑibbute kakusandhamhi brahmanamhi vusimatl, 
gahetva salalam malam mandapam karayIm aham. 
3822. Tavatimsagato santo labhami vyamhamuttamam, 
aññe deve 'tirocami' puññakammassidam phalam. 


3823. Diva va yadl va rattim cankamanto thito e° ham, 
channo salalapuppheh1i puññakammassidam phalam. 


3824. Imasmim yeva kappamhi yam buddhamabhipuJayim, 
dugsatim nabh1JanamI buddhapuJayidam phalam. 

3825. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbesava parikkhima viharaml anasavo. 


3826. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3827. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Itham sudam ayasma Salalamandapiyo thero Ima gathayo 
abhasitthau. 
Salalamandapiyattherassa apadanam atthamam. 
--OooOOO-- 
399. Sabbadayakattherapadanam 
3828. Mahasamuddam ogayha bhavanam me sunimmitam, 
sunimmita pokkharan1 eakkavakupakujita.? 


382o. Mandalakehi sañchanna padumuppalakehi ca, 
nadlI ca sandate tattha supatittha manorama. 


3830. Macchakacchapasañchanna nanadijasamotthata,? 
mayurakoñcabhiruda kokliladihi vagguhiI. 


3831. Parevata ravihamsa cakkavaka nadIcara, 
dindibha salika cettha pampaka* JIvajnvaka. 

3832. Hamsa koñcabhinadita? kosiya° pingala” bahu, 
sattaratanasampanna manimuttikavaluka. 


3833. Sabbasonnamay8? rukkha nanagandhasamerita, 
uJJotenti divarattim bhavanam sabbakalikam. 


' abhibhomi - Syã. * pammakã - Ma; cappakã - Syã; pampakã - PTS. 

° cakkaväkapakijitã - Ma; ” koñeäpi naditã - Ma; koñcäbhinadika - Syã. 
cakkavakupakuj]jitã - Syã; ° kosikã - PTS. 
cakkavakã pakuljita - PTS. 7 singalã - Syã. 

 nãnaãmigasamotthatä - Syã, PTS. ® sabbe sovannayä - PTS. 
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398. Ký Sự về Trưởng Lão Salalamandapiya: 

3821. Khi (đức Phật) Kakusandha, vị Bà-la-môn hoàn hảo đã Niết Bàn, 
tôi đã cầm lấy tràng hoa salala và đã cho thực hiện mái che. 
3822. Trong khi đi đến cối trời Đạo Lợi, tôi đạt được cung điện tối 
thượng, tôi vượt trội chư Thiên khác; điều này là quả báu của nghiệp 
phước thiện. 
3823. Dầu là ban ngày hay ban đêm, trong khi đang đi kinh hành và 
đứng lại, tôi được che bởi các bông hoa salala; điều này là quả báu của 
nghiệp phước thiện. 
3824. Ngay chính trong kiếp này (kể từ khi) tôi đã cúng dường đức 
Phật, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật. 
3825. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
3826. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3827. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Salalamandapiya' đã nói lên những lời kệ này 
như thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Salalamandapiya là phân thứ tám. 
--ooOOO-- 
3oo. Ký Sự về Trưởng Lão Sabbadayaka: 


3828. Chỗ cư ngụ của tôi đã khéo được hóa hiện ra ở gần biển cả, có hồ 
nước đã khéo được tạo lập, được líu lo bởi loài ngõng đỏ. 

3829. (Hồ nước) được che phủ bởi các cây mạn-đà-la, bởi các đóa sen 
xanh và sen đỏ. Và con sông chảy qua nơi ấy có bến nước cạn xinh xắn 
làm thích ý. 

383o. (Dòng sông) chứa đầy dãy những cá và rùa, đông đúc với nhiều 
loại chim khác nhau, náo nhiệt bởi các chim công và chim cò cùng với 
những loài dơi và loài chim sáo, v.v... 

3831. Và ở đây có các loài sống ở sông như là các con chim bồ câu, các 
loài ngỗng trời, các con ngõng đỏ, các chim le le, các con chim cu, các 
loài pampaka, và các con J1uarnuaka. 

3832. (Dòng sông) có các chim thiên nga, chim cò làm ầm 1, có nhiều 
chim cú và loài pửigala, được đầy đủ bảy loại châu báu, với bãi cát có 
ngọc ma-nl và ngọc traI. 

3833. Tất cả các cây đều làm bằng vàng, được tỏa ra với nhiều hương 
thơm khác loại. Chúng thắp sáng chỗ trú ngụ ngày và đêm vào mọi thời 
điểm. 


! Salalamandapiua nghĩa là “vị liên quan đến mái che (mandapa) bông hoa salala.” 
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3834. Satthituriyasahassan1 sayam pato pavaJJare, 
solasitthisahassanI1 parIvarenti mam sada. 


3835. Abhinikkhamma bhavana sumedham lokanayakam, 
pasannacitto sumano vandayIm' tam mahaãyasam. 


3836. Sambuddham abhivadetva sasanghamˆ tam nimantayim, 
adhivasesI so dhIro? sumedho lokanayako. 


3837. Mama đhammakatham katva uyyoJesi mahamunI, 
sambuddham abhivadetva bhavanam me upagamim. 


3838. Amantayim parijanam sabbe sannipatatha vo, 
pubbanhasamayam buddho bhavanam agamissati. 


383o. Labha amham suladdham no ye vasama tavantike,' 
mayampl buddhasetthassa puJam kassama°? satthuno. 


3840. Annam panam pat{thapetva kalamarocayim aham, 
vasIsatasahassehI upesI lokanayako. 


3841. PañcangIkehi° turiyehi paccuggamanamakasaham,?” 
sabbasovannamaye pithe nisIdi purIsuttamo. 


3842. Uparicchadanam asi° sabbasonnamayam tada, 
vijaniyo pavayanti bhikkhusanghassa antare. 


3843. Pahuten” annapanena” bhikkhusanghamatappayIm, 
paccekadussayugale bhikkhusanghass" adasaham. 


3844. Yam vadanti sumedhoti lokahutipatiggaham,"° 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha. 


3845. “Yo mam'"' annena panena'” sabbe Ime ca'? tappayl, “ 
tamaham kittayIssamI1 sunatha mama bhaãsato. 


3846. Attharase kappasate devaloke ramissatl, 
sahassakkhattum raJa ca cakkavattI bhavIssati. 


3847. Upagacchati” yam yonim devattam atha manusam, 
sabbada sabbasovannam chadanam dharayissatl. 


3848. Timsakappasahassamhi okkakakulasambhavo, 
øgotamo nama namena'° sattha loke bhavIssati. 


! vandiya - Syã; vandissam - PTS. ° bahuken annapänena - PTS. 

° sasissantam - Syã; ° lokahutipatiggaho - Syä. 
sasissam tam - PTS. ' me - Ma, Syä, PTS. 

3 viro - PTS. ˆ anañca panañeca - Sya, PTS. 

* y' esama tava santike - PTS. 3 sabbametena - Syã; 

” karissama - PTS. sangham etena - PTS. 

° sangTtehi - Syã; sataigikehi - PTS. *“tappayim - Ma. 

7 paccuggamanakäsaham - Syã, PTS. ” upapajjati - Ma, Syã, PTS. 

° akãsim - PTS. ° gottena - Ma. 
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3834. Sáu mươi ngàn loại nhạc cụ được phát ra âm thanh sáng chiều. 
Mười sáu ngàn người nữ luôn luôn quây quần bên tôi. 

3835. Tôi đã rời khỏi nơi cư ngụ (đi đến gặp) đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
Sumedha. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã đảnh lễ bậc có danh 
vọng lớn lao ấy. 

3836. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, tôi đã thỉnh mời Ngài cùng Hội 
Chúng. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha trí tuệ ấy đã chấp nhận. 
3837. Sau khi thực hiện việc thuyết giảng Giáo Pháp cho tôi, bậc Đại 
Hiền Trí đã cho giải tán. Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác và đã đi về chỗ 
cư ngụ của tôi. 

3838. Tôi đã thông báo với nhóm tùy tùng rằng: “Vào buổi sáng, đức 
Phật sẽ đi đến chỗ ngụ (nà). Tất cả các người hấu tụ hột lại.” 

3839. (Họ đã đáp rằng): “Việc chúng tôi sống thân cận uới ngòi là điều 
lợi ích cho chúng tôi, là điều đã được thành đạt tốt đẹp cho chúng tôi. 
Chúng tôi cũng sẽ thực hiện uiệc cúng đường đến bậc Đạo Sư, đức 
Phật tối thượng.” 

3840. Sau khi sắp đặt thức ăn và nước uống, tôi đã thông báo về thời 
gian. Đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngự đến cùng với một trăm ngàn vị 
có năng lực. 

3841. Tôi đã thực hiện việc tiếp đón với các loại nhạc cụ có đủ năm yếu 
tố. Bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi xuống ở chiếc ghế làm toàn bằng 
vàng. 

3842. Khi ấy, đã có chiếc lọng làm toàn bằng vàng ở phía trên, có 
những cái quạt quạt gió ở phía bên trong của Hội Chúng tỳ khưu. 

3843. Tôi đã làm toại ý Hội Chúng tỳ khưu với cơm ăn nước uống đồi 
dào. Tôi đã dâng cúng đến Hội Chúng tỳ khưu mỗi vị một xấp vải đôi. 
3844. VỊ thọ nhận các vật hiến cúng của thế gian mà mọi người gọi là 
“Sumedha,” sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên lời kệ 
này: 

3845. “Người nào đã làm toại Ú Ta uà tất cả các U† nàU Uuới cơm ăn 
nước uống, Tq sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lăng nghe Ta 
nói. 

3846. Người nàu sẽ sướng uui ở thế giới chư Thiên một ngàn tám 
trăm kiếp, uà sẽ trở thành đống Chuuến Luân Vương một ngàn lần. 
3847. Người nàu sanh lên chốn nào, là bản thể Thiên nhân hau nhân 
loại, sẽ có chiếc lọng làm toàn bằng uàng che cho người ấU uào Tnọi 
lúc. 

3848. Vào ba mươi ngàn kiếp (uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama, 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 
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3849. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nibbay1sasatanasavo.' 


385o. Bhikkhusanghe nisiditva sthanadam nadissati 
citake chattam dhaãrenti hetthachattamhi dayhatha. 

3851. Samaññam me anuppattam kilesa Jhapita maya,? 
mandape rukkhamule va santapo me na vIJJatl. 

3852. Timsakappasahassamhi yam danamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamI sabbadanassidam phalam. 

3853. Kilesa JhapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbesava parikkhima viharaml anasavo. 


3854. Svagatam vata me asI mama buddhatthessa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3855. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 

Ittham sudam ayasma Sabbadayako thero Ima gathayo abhasitthati. 
Sabbadayakattherassa apadanam navamam. 
--ooOOO-- 

400. Ajitattherapadanam 
3856. Padumuttaro nama Jino sabbadhammana pãragu, 
aJj]hogahetva” himavantam nisIdi lokanayako. 


3857. Naham addakkhim sambuddham nap1 saddam sunomaham, 
mama bhakkham“ gavesanto ahindami vane tada.” 


3858. Tatth' addasasim sambuddham battimsavaralakkhanam,° 
disvana cittamapaJJim” satto ko nam ayam bhave. 

3859. Lakkhanani viloketva mama vijJam anussarIm, 
sutam hi metam vuddhanam? panditanam subhasitam. 

3860. Tesam yatha” tam vacanam ayam buddho bhavissatl, 
yannuũnaham'"" sakkareyyam gatim me sodhayissatl. 


3861. Khippam assamamagantva madhutelam"' gahim aham, 
kolambakam gahetvana upagacchim narasabham.'? 


3862. Tidandake gahetvana abbhokase thapesaham, 
padIpam paJJaletvana'3 atthakkhattum avandaham. 


! nibbãyissatinäsavo - Ma, Syä. 7 vittimãpajjim - Ma. 
? mama - Sĩ Mu. ° vuddhãnam - Ma; buddhãnam - Syã, PTS. 
3 ajjhogahetva - Ma, PTS. °tathã - PTS. 
* mama bhikkham - Syã; '° vannũna tam - Syã. 
mamam bhikkham - PTS. '!' dumatelam - PTS. 
” aham - Ma, Syã, PTS. 1ˆ vinayakam - Ma, Syä, PTS 
° dvattimsavaralakkhanam - Ma, Syã, PTS. 13 pajjalitvana - Ma, Syã. 
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3849. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện uề tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 
385o. (Người nàu) sẽ ngồi xuống ở Hội Chúng tù khưu uà sẽ rống lên 
tiếng rống của loài sư tử. Nhiều người cầm chiếc lọng ở giàn hỏa 
thiêu, uà (người nàu) được thiêu ở bên dưới chiếc lọng.” 
3851. Trạng thái Sa-môn đã được tôi đạt đến, các phiền não đã được tôi 
thiêu đốt, ở mái che hoặc ở gốc cây, tôi không biết đến sự nóng bức. 
3852. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu việc dâng cúng 
mọi thứ. 
3853. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
3854. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
3855. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Đại đức trưởng lão Sabbadayaka' đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự vê trưởng lão Sabbadayaka là phần thứ chín. 
--ooOOO-- 
400. Ký Sự về Trưởng Lão Ajita: 


3856. Sau khi đi sâu vào núi Hi-mã-lạp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian đã ngồi xuống. 

3857. Tôi đã không nhìn thấy bậc Toàn Giác (trước đây), và tôi cũng 
không được nghe lời đồn đãi. Khi ấy, tôi đi lang thang ở trong rừng, 
đang tìm kiếm thức ăn cho mình. 

3858. Ở tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy bậc Toàn Giác có ba mươi hai hảo 
tướng. Sau khi nhìn thấy, tôi đã có ý nghĩ rằng: “Người này có tên là gì 
nhỉ?” 

3859. Sau khi xem xét các tướng mạo, tôi đã tưởng nhớ lại vốn hiểu biết 
của mình; bởi vì điều này tôi đã được nghe các bậc trí tuệ cao niên 
giảng giải cặn kế. 

3860. (Tôi đã suy nghĩ rằng): “Theo như lời nói ấu của họ thì người 
nàu sẽ là đức Phật. Có lẽ ta nên tôn trọng thì số phận của ta sẽ được 
sáng sủa?” 

3861. Tôi đã mau chóng đi về lại khu ẩn cư và đã chọn lấy dầu của cây 
madhu. Tôi đã mang theo một hũ và đã đi đến gặp đấng Nhân Ngưu. 
3862. Tôi đã cầm lấy cái chạng ba và đã dựng lên ở ngoài trời. Tôi đã 
thắp sáng cây đèn và đã đảnh lễ tám lần. 


' Sabbadayaka nghĩa là “vị dâng cúng (dãuaka) mọi thứ (sabba).” 
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3863. 


3864. 


3865. 


3866. 


3867. 


3868. 


3869. 


3870. 


3871. 


3872. 


3873. 


3874. 


3875. 


3876. 


3877. 


Sattarattindivam buddho nïsIdi purisuttamo, 

tato ratya vivasane' vu{thasi lokanayako. 
Pasannacitto sumano sattarattindivam” aham, 
dipam buddhassa padasim pasanno sehi panlh1. 
Sabbe vana gandhamaya3 pabbate gandhamadane, 
buddhassa anubhavenaˆ upagacchum tađa Jjinam.° 


Ye kecl pupphagandhase pupphita dharamruha, 
buddhassa anubhavena' sabbe sannipatum tada. 


Yavata himavantamhi naga ca garu]a ubho, 
dhammañca sotukama te agacchum buddhasantikam. 


Devalo nama samano buddhassa aggasavako, 
vasIsatasahassehI buddhasantikupagami. 


Padumuttaro lokavidu ahutinam patiggaho, 
bhikkhusanghe nisiditva ima gatha abhasatha. 


Yo me dipam padIpesi pasanno seh1 panlhi, 
tamaham kittayIssamI1 sunatha mama bhaãsato. 


Satthikappasahassani devaloke ramissatl, 
sahassakkhatum raJa ca cakkavattI bhavissati. 


(Solasamam bhanavaram). 
Chattimsakkhattum devindo devaraJJam karIssatl, 
pathaviyam sattasatam vIpulam raJJam karissati, 
padesaraJJam vipulam gananato asankhiyam. 
Imina dipadanena dibbacakkhu bhavissati, 
samantato atthakosam? passissati ayam sada. 
Devaloka cavantassa nibbattantassa Jantuno, 
diva va yadl va rattim padIpam đharayIssatl. 
Jayamanassa sattassa” puññakammasamangino, 
yavata nagaram hoti? tavatä Jotay1ssatI. 

Upapajjati yam yonim devattam atha manusam, 
asseva dipadanassa atthadIpaphalena hi,° 
na Jaylssant mam Jantu” dipadanassidam phalam. 


Kappasatasahassamhi okkakakulasambhavo, 
gotamo nama namena'" sattha loke bhavIssati. 


! vivasane - Sya, PTS. ” santassa - Ma, Sya, PTS. 

ˆ sabbarattindivam - Ma, Syä, PTS. ® asi - Ma, Syä, PTS. 

3 sabbe ganđhã vanamaya - Syã. ° ca - Syã. 

* anubhãävena - sabbattha. '' na jayissantimam jantũ - Ma; 

” agacchum buddhasantikam - Ma; upatthissantimam jantum - Syã; 
agañchum buddhasantike - Syä. na jahissant Imam jantum - PTS. 

° addhakosam - Syã, PTS, Sĩ Mu. !! sottena - Ma. 
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3863. Đức Phật, bậc Tối Thượng Nhân đã ngồi bảy ngày đêm. Sau đó, 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã xuất thiền vào lúc cuối đêm. 

3864. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã (trải qua) bảy ngày đêm. 
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng cúng cây đèn đến đức Phật. 

3865. Khi ấy, do nhờ oali lực của đức Phật, tất cả các khu rừng được tạo 
bằng hương thơm, được thấm nhuần hương thơm ở ngọn núi, đã di 
chuyển đến gần đấng Chiến Thắng. 

3866. Các loài thảo mộc mọc ở trên đất thuộc loài có hoa có hương 
thơm thì đã được trổ hoa. Khi ấy, do nhờ oali lực của đức Phật, tất cả đã 
tụ hội lại. 

3867. Cho đến các loài rồng và các loài nhân điểu ở núi Hi-mã-lạp, có ý 
muốn nghe Giáo Pháp, cả hai loài ấy đã đi đến gần bên đức Phật. 

3868. Vị Sa-môn tên Devala là bậc Thinh Văn hàng đầu của đức Phật, 
cùng với một trăm ngàn vị có năng lực, đã đi đến gần bên đức Phật. 
386o. Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara, vị thọ nhận các vật hiến 
cúng, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu, đã nói lên những lời kệ 
này: 

3870. “Người nào được tịnh tín, đã tự tau mình dâng cúng câu đèn 
đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấu. Các người hãu lắng nghe Tq nói. 
3871. (Người ấu) sẽ sướng uuli ở thế giới chư Thiên sáu mmươi ngàn 
kiếp, uà sẽ trở thành đống Chuuển Luân Vương một ngàn lần. 


(Tụng phẩm thứ mười sáu). 


3872. (Người ấu) sẽ là u† Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc ba 
mươi sáu lần, uà sẽ cai trị uương quốc rộng lớn ở trái đốt bảu trăm 
lần. Lãnh thổ uương quốc là bao la, không thể đo lường bằng phương 
diện tính đếm. 

3873. Do sự dâng cúng câu đèn nàu, (người ấu) sẽ có Thiên nhãn. 
Người nàu sẽ luôn luôn nhìn thấu khoảng cách tám kosa`' ở xung 
quanh. 

3874. Trong khi (người nàu) mệnh chung từ thế giới chư Thiên uà 
đang ởi tái sanh, sẽ có câu đèn được duu trì ban ngàu luôn cả ban 
đêm (cho người nàu). 

3875. Khi con người có được nghiệp phước thiện đang được sanh ra, 
thành phố (ở nơi sanh ra) là rộng đến đâu thì sẽ được chói sáng đến 
đấu. 

3876. (Người nàu) đi tới sanh ở chốn nào, là bản thể Thiên nhân ha 
nhân loạt, chính nhờ tám phần quả báu uề đèn của sự dâng cúng câu 
đèn nà, sẽ không ai uượt trội con người nàu; điều nàu là quả báu 
của uiệc dâng cúng câu đèn. 

3877. Vào rmnột trăm ngàn kiếp (0uề sau nàu), bậc Đạo Sư tên Gotama 
xuất thân gia tộc Okkaka sẽ xuất hiện ở thế gian. 


! kosa là khoảng cách bằng 5oo lần chiều đài của cây cung. 
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3878. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
sabbasave pariññaya nIibbay1ssatanasavo. 


3879. TosayItvana sambuddham gotamam sakyapungavam, 
aJIto nama namena hessati satthusavako. 


388o. SatthikappasahassanI devaloke ramim aham, 
tatrapI me dIpasatam Jotate' sabbakalikam.? 


3881. Devaloke manusse va niddhavanti pabha mama, 
buddhasettham saritvana bhryo hasam Janesaham. 


3882. Tusitaham cavitvana okkamim matukucchiyam, 
Jayamanassa santassa aloko vipulo ahu. 


3883. Agara abhinikkhamma pabbajim anagariyam, 
bavarim upasankamma sissattam aJJ]hupagamim. 


3884. Himavante vasantoham assosim lokanayakam, 
uttamattham gavesanto upagacchim vinayakam. 


3885. Danto buddho dametav1° oghatinno niripadhi, 
nibbanam kathay1 buddho sabbadukkhappamocanam. 


3886. Tam me agamanam siddham tosito hi mahamuni,? 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


3887. Satasahasse Ito kappe” yam dIpamadadim tada, 
dugsatim nabh1JanamIi dipadanassidam phalam. 


3888. Kilesa ]hapIta mayham bhava sabbe samuhata, 
sabbasava parikkhina viharaml anasavo. 


3889. Svagatam vata me asi mama buddhassa santike, 
tisso vIjja anuppatta katam buddhassa sasanam. 


38oo. Patisambhida catasso vimokkhapl ca atthime, 
chalabhiñña sacchikata katam buddhassa sasanam. 


Ittham sudam ayasma Ajito thero Ima gathayo abhasitthati. 


Ajitattherassa apadanam dasamam. 
--ooOOO-- 


!Jotare - PTS. 

ˆ niccakãlikam - Ma, Syã, PTS. 

3 dametäpi - Syã; ca medhãvi - PTS. 

*tositoham mahamunim - Ma, Syä, PTS; tositoham mahamuni - Sĩ Mu. 
” satasahassito kappe - Ma. 
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3878. Là người thừa tự Giáo Pháp của uị (Phật) ấu, là chánh thống, 
được tạo ra từ Giáo Pháp, (người nàu) sẽ biết toàn diện uề tất cả các 
lậu hoặc uà sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 

3879. Sau khi đã làm uui lòng đãng Toàn Giác Gotama, bậc Cao Quú 
dòng Sakua, (người nàu) sẽ trở thành Thỉnh Văn của bậc Đạo Sư, có 
tên là ATta.” 

388o. Tôi đã sướng vui ở thế giới chư Thiên sáu mươi ngàn kiếp. Ở tại 
nơi ấy, tôi cũng có một trăm cây đèn chói sáng vào mọi thời điểm. 

3881. Các ánh sáng của tôi tỏa ra cho dù ở thế giới chư Thiên hay là 
nhân loại. Sau khi tưởng nhớ đến đức Phật tối thượng, tôi đã khởi lên 
niềm vui dào đạt. 


3882. Sau khi mệnh chung từ cõi trời Đấu Suất, tôi đã hạ sanh vào 
bụng mẹ. Trong khi tôi đang được sanh ra, đã có ánh sáng chan hòa. 
3883. Sau khi lìa khỏi nhà, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Tôi đã đi đến gặp vị Bavari và đã trở thành học trò (của vị ấy).' 
3884. Trong khi sống ở núi Hi-mã-lạp, tôi đã nghe về đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian. Trong lúc tâm cầu mục đích tối thượng, tôi đã đi đến gặp 
đấng Hướng Đạo. 
3885. Đức Phật là bậc đã được rèn luyện, là bậc giúp cho (người khác) 
rèn luyện, là bậc đã vượt qua dòng nước lũ, không còn mầm mống tái 
sanh. Đức Phật đã thuyết giảng về Niết Bàn, sự thoát khỏi tất cả khổ 
đau. 
3886. Việc đi đến ấy của tôi đã được thành công bởi vì bậc Đại Hiền Trí 
đã được vui lòng. Tôi đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy của 
đức Phật. 
3887. (Kể từ khi) tôi đã dâng cúng cây đèn trước đây một trăm ngàn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng cây đèn. 
3888. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận, tôi sống không còn lậu 
hoặc. 
388o. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy đức Phật vào thời hiện tiền của đức Phật tối thượng. 
38oo. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng: tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 
Đại đức trưởng lão Ajita đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 
Ký sự vê trưởng lão Ajita là phân thứ mười. 
--ooO0O-- 


!'Tên của một vị đạo sư Bà-la-môn (ND). 
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Khuddakamikqaue Apadanapd]i 1 Piindiuacchauaggo 


Uddanam: 


Pilindivaccho selo ea sabbakiti madhundado, 
kutagarI bakkulo ca gir1 salalasavhayo. 
Sabbado ajito ceva gathayo ganita ha, 

satani pañca gathanam vIsati ca taduttar. 


Pilindivacchavaggo cattalIisatimo. 
--ooOOO-- 
Atha vagguddanam: 


Padumarakkhado ceva umma' gandhodakena ca, 
ekapadama saddasaññ1 mandaram bodhi vandako. 
Avantañca? pi]indi ca gathayo ganIita pi ca,” 
catusattati gathayo ekadasa satänl ca. 


Padumavagsadasakam. 
Catuttham satakam samattam. 


--OOOOO-- 


umã - Ma. ° avatañca - Ma; ambatañca - Syä. 3jha - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Kú Sự 1 Phẩm Pilndiuaccha 


Phần Tóm Lược: 
VỊ Pilindivaccha, vị Sela, vị Sabbakitti, vị dâng cúng mật ong, vị có ngôi 
nhà mái nhọn, vị Bakkula, vị GirImananda, vị tên Salala, vị dâng cúng 
mọi thứ, và luôn cả vị Ajita; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm ở 
đây gồm có năm trăm câu kệ và hai mươi câu thêm vào đó nữa. 


Phẩm Pi]indivaccha là phẩm thứ bốn mươi bốn. 


--ooQÒOoOo-- 
Giờ là phần tóm lược của các phẩm: 
Đóa sen hồng, luôn cả vị dâng cúng sự bảo vệ, bông hoa Umma, cùng 
với vị dâng cúng vật thơm và nước, một đóa sen hồng, vị có sự suy 
tưởng về âm thanh, bông hoa rmandaraua, vị đảnh lễ cội Bồ Đề, trái cây 


quarfa, và vị Pilindivaccha; (tổng cộng) các câu kệ đã được tính đếm là 
một ngàn một trăm và bảy mươi bốn câu kệ. 


Nhóm “Mười” từ phẩm Paduma. 
Nhóm “Một Trăm” thứ tư được đầy đủ. 


--OOOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


APADANAPATI 
(Thánh Nhân Ký Sự 1) 


GATHÄDIPADASDÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄI1I: 


Trang 

A 
Akakkase apharuse 568 
Akkantañca padam disva 208, 
356, 512 
Akkositvana samane 146 
Akkhadasse ”bhivadetva 56O 
Agaram vasamanopi 120 
Agara abhinikkhamma 114, 
602, 616, 626 
Agara nikkhamitvana 92 
Agariko bhavitvana 118 
Aggajam pupphamadaya 402 
Aggikkhandhova jalito 6O 
Agginibbapano nama 274 
AggIpakI anagg1 ca 30 
Aggihuttañca me atthi 278 
Aggo araddhaviriyanam 546 
Agghapetva vatajavam 188 
Agghiyam sukatam katva 6O 
Ankolam pupphitam disvä 344, 520 
Angiraso mahanago 168 
Acalo homi mettaya 592 
Aciram gatamattam mam 222, 506 
Aciram gatamattamhi 444 
Aciram gate pugagane 100 
Accayena ahoratta 66 
Accheram loke uppannam 218 
Ajagaro mam pllesi 224 
AjIto nama namena 430 


Trang 

A 
Ajinena nivattho ham 162, 482 
ATjja me dhammappattassa 218 
Ajjapl mam mahavira 84 
Ajjeva 'dani pabbajja 178 
Ajjuno nama sambuddho 544 
Ajjhayako mantadharo 42, 64, 
66, 156, 266, 278 
Ajjhogahetva himavantam 5 
Añjananaliyo datva 576 
Añjalimpaggahetvana 116, 1ÓÓ, 
220, 408, 440, 
452, 460, 474, 526 
Añjali khomadaylI ca 144 
Aññam kiñci na passami 344 
Aññam teham varam dammi 558 
Aññampi me acchariyam 486 
Aññe gacchanti goyanam 30 
Aññe dhammani desenti O6 
Aññe pupphanti paduma 26 
Attha kappani devesu 158 
Attha gopanasi datva 592 
Atthangike maggavare 578 
Atthatimsamhi kappamhi 202 
Atthatimse ito kappe 232, 232 
Atthannam payiripasatam 116 
Atthapaññasakappamhi 92 
Atthapaññasakkhattuñca 94 
AtthavIsatikkhattuñca 64 
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A 
AtthavIsatikkhattum "ham 188 
Atthavise Ito kappe 402 
Atthavise kappasate 186 
Atthasatthimhito kappe 392 
Atthasatthisahassani 304 
Atthasatasahassani 334 
Atthasattatikappamhi 360 
Atthana tam sañganikaratassa 18 
Attharasakkhattum so 162 
Attharasasahassani 112 
Attharase kappasate 116, 


15Ó, 176, 248, 
286, 314, 322, 352, 384, 
446, 450, 540, 606, 608, 620 


Atthasitimh' ito kappe 274 
Addhateyyasahasse hi 482 
Addhe kule abhijato 150 
Atibalham nipllesi 558 
Atimutta asoka ca 24 
Atita navuti kappa 546 
Atite ca bhave sabbe 234 
Atite sabbabuddhe ca O4 
Attakaramayam etam 4O 
Ath' addasam sakyamunim m5 
Ath addasasim sambuddham 114 
Atha pañcasatakkhattum 156 
Atha buddhapadanani 02 
Atthadassimhi sugate 262 
Atthadassissa bhagavato 370 
Atthadassissa munino 174, 446 
AtthadassI Jinavaro 254 
Atthadassi tu bhagava 154, 
202, 204, 

284, 314, 322, 352 

Atthi cetasikam dukkham 556 
Adantadamakam tadim 142 
Adantadamakam dhiram 216 


A 
Addasam virajam buddham 108, 
216, 366, 446 
Addasam supinantena 448 


Addha pasamsama 
sahayasampadam 16 


Adhane addhikaJane 10 
Adhigacchim tada pitim 538 
Adhitthahi mahavrro 496 
Adhitthasi mahaviro 266 
Adhivasanamaññaya 68, 560 
Adhivasesi bhagava 318 
Adhivasesi so dhIro 62 
Anantañano asamasamo 586 
Anantadassi bhagava 168 
Anantara Ito kappe 276 
Anantavanno amitayaso 586 
Anavhita tato agum 614 
Aniccasaññamugsayha 494 
Anicca vata sankhara 114, 4094 
Anmilajo va asañnkhobho 200 
Anileneritam disva 450 
Anukampam upadaya 255 
Anukampako karuniko 410, 472, 

510, 604 
Anukampa mahavrra 62 
Anukampaya me sattha 104 
Anuggatamhi adicce 432 
Anupaddavo anItI ca 566 
Anupubbaviharassa 54 
Anupubbena bhagava 316 
AnubyañJanadharam buddham 374 
Anubhotvana sampattim 260 
Anubhomi phalam i1ttham 242 
Anumodi mahaviro 56, 110, 

112, 474 
Anusittha mahavrra 5O 
AnussaramI tam saññam 494 
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A 
Anussaritva sambuddham 262 
Anunakam danavaram 562, 564 
Anekasatasahassa 94 
Anotattasarasanne 548 
Anomadassl bhagava 32, 3Ó, 5Ó, 
204, 326, 608, 612 
Anomadassimunino 36, 136, 
164, 208 
Anomo nama sambuddho 522 
Antalikkbe thita tattha 36 
Antalikkhe thito sattha 154, 
246, 478 
Annam panam patthapetva 620 
Annam panañca datvana 580 
Apadanam sugatanam 426 
Aparimeyya silesu 136 
Aparimeyy' upadaya 7O, 76 
Aparimeyye ito kappe 38,58, 
134, 138, 166 
Aparimeyye katan kammam_ 4O, 52 
Apariyositasankappo 46 
Appamadaratam disva 120 
Applccha nipaka ete 28 
Applccha nipaka dhira 46 
Abbhatita ca ye buddha 8ó, 464 
Abbhantaramaganhanti 588 
Abbhuggantvana sambuddho 162 
Abhantam hoti me cittam 5092 
Abhigantvana sabbaññu 88 
Abhiññaparamippatta 28 
Abhitthavitva sikhinam 454 
Abhidhammanayaññu ham 64 
Abhinikkhamma bhavana 620 
Abhibhuto panijj]hanti 338 
Abhibhu nama so bhikkhu 224 
Abhibhonti na tass` abha 128 
Abhiruha mahavrra 14O 


A 
Abhivadiya sambuddham 154 
Abhivadetvana sambuddham 286 
Abhisammatako gayha 130 
Abhitarupam sihamva 206 
Abhitarupo tatthasim 9O 
Amatam maya adhigatam 44 
AmbadayI ca sumano 2o8 
Amba sala ca tilaka 24 
Amham sankappamaññaya 256 
Ayam nago mahavrro 32 
Ayam nu kho mahavrro 292 
Ayam bhagrrath1 ganga 38 
Ayam me pacchima Jati 598 
Ayañca pathiko bhikkhu 68 
Ayañca buddho uppanno 554 
Araññam vanamogayha 116 
Araññe kutikam katva 172 
Araml palalapIthe ca 556 
Araha siddhipatta ca 614 
Arunaka satta Jana 204 
Arunavatiya nagare 380 
Arogo asI teneva 328 
Alankato parisahi 148 
Allavattha allasira 82 
Avacaham jotipalo 552 
Avañjhaã paricariya 74 
Avantam labujañceva 552 
Avantañca pilindl ca 628 
Avasesesu kappesu 202, 364 
Avijjanivuto loko 154 
Aviññattam nivaseml 492 
Avyadhita rupavata 578 
Asakkhara apabbhara 24 
Asankhatam gavesanto 4O 
Asano namadheyyena 194 
Asampattamhi rajanam 376 
Asambhitam anutrasim 596 
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A 
Asambhrto bhayatito 586 
Asito nama namena 376 
AsIti kappe 'nantayaso 196 
Asitikotim chaddetva 122, 130 
AsItikotinicayo 584 
Asitikoti chaddetva 38 
Asitikkhattum devindo 122, 
124, 132 
Asitiya sahassehI 604 
Asokam pupphitam disva 342 
Asmimanam na passami 58 
Assatthake phalamaye 572 
Assatthe haritobhase 364 
Assa puññavipakena 152 
Assamassaviduramhi 28 
Assasako vedakaro 588 
Assasessati assattho 220 
Aham kevattagamasmim 550 
Aham tena samayena 4902 
Ahañca parisa ceva 160 
Ahampi karam kassami 128 
Ahampi danam dassami 168, 
554 
Ahampi pubbabuddhesu 02 
Ahampi himavantamhi 102, 224 
Aho karam paramakaram 434 
Aho nữna sa bhagava 5908 
Aho buddho aho dhamma 26O 
Aho buddho aho dhammo 186, 
252, 204, 476 
Aho me sukatam kammam 4O, 
492, 564 
Ahosi candano nama 398 
Ahimsa sabbapananam 462 
Alarapamha hasula 38, 7o, 
130, 564 
Amsabandhe jine datva 570 


A 
Akãsam minitum sakka 34 
Akase ca padam natthi 450 
Akase seyyam kappemi 186 
Agacchante ca padume 102 
Agantuka pahunaka 614 
Agantvana ca sambuddho 92 
Acara-upacaraññu 590 
Ajãniyä vãtajava 434 
AtäpI nipako cãpi 94, 9Ó 
Adiyame namassami 96 
Adharakam mayäã dinnam 358 
Adharake jine datväa 570 
Anando nãma sambuddho 396 
Apätalim aham puppham 2o8 


Abadha me na vijjanti 186 
Amantana hoti sahãyamajjhe vãse 14 


Amantayim parijanam 620 
Ayantu me sissagana 28o 
Ayamena catubbisa 98 
Ayäcitvana sambuddham 258 
Ayuma balava đhiro 580 
Ayuvã balava viro 572 
Ayoge dhũmanette ca 554 
Ayoge sugate datva 574 
Arakkham patthapetvaäna 68 
Arakkhatthaya bhandassa 76 
Arakkhado bhojanado 458 
Araññakassa isino 360 
Araññakã dhutadharä 46 
Araddhaviriyo paramatthapattiyä 2o 
Araddhaviriyo pahitatto 58, 114, 

168, 182 
Araddho ca ayam pañhe 178 
Arammanavimuttisu 588 
Aradhayitvä sambuddham 4O, 

122, 130 


Aradhayeyyam sambuddham 546 
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A 

Aradhito me sambuddho 546 
Aramadväranikkhamma 94,378, 
434, 482 

Aruhimha tada navam 516 
Arocitamhi kalamhi 68, s62 
Aropitä ca te pupphã 172 
Aropite ca citake 174 
Alakã beluva tattha 6o8 
Alambanañca ajinam 378 
Aluva ca kalambäa ca 28 
Avasam abhisambhosim 224 
Avasam satasahassena 68 
Asanam paññapetvana 276 
Asandiyo pIthake ca 68, 556 
Asanne me katam kammam 506 
Asayänusayam ñatvã 52 
Asayo buddhimantänam 588 
Asadito mayä buddho 82 
AÄsavati naãma latã 74 
Asivisam va kupitam 82 
Asiviso yathã ghoro 590 
Aharitvana padumam 604 
Ahutim yitthukãmo ham 114,584 
Alakã isimuggä ca 26 
Alakã beluva tattha 6o8 
Alarapamha hasulã 7O 
Alarikã kappakã ca 582 

1 

Iechamano c° aham a]ja 502 
Icchamaham maharaja 558 
Iechissati yada chayam 564 
Ittham kantam piyam loke 152 
Ito atthamake kappe 90, 222 
Ito ekadase kappe 160, 308, 
368, 382, 470 

Ito kappasate asim 2o8 


1 
TIto gantva ayam poso 94 
Ito ca atthame kappe 238, 324, 328 
Ito ca tatiye kappe 304 
Ito catutthake kappe 210, 304, 372 
Ito catuddase kappe 330 
Ito ca dasame kappe 306 
Ito ca dvadase kappe 326 
Ito đa navame kappe 292, 306, 2o8 
Ito ca sattame kappe 160 
Ito cuto ayam poso 176, 180 


Ito euddasakappamhi 262, 380, 416 


Ito chatthamhi kappamhi 372 
Ito chabbIsatikappe 376 
Ito tatiyake kappe 210 
Ito timsatikappamhi 230 
Ito timse kappasate 2090 
Ito terasakappamhi 284, 314, 
332, 364 

Ito tesatthikappamhi 214 
Ito tesattatikappe 28o, 40O 
Ito tesattame kappe 328, 452 
Ito tesatthime kappe 412 
Ito tevisatikappe 384 
Ito dutiyake kappe 8o, 212 
Ito dvesatthikappamhi 370 
Ito navutikappamhi 274 
Ito pañcamake kappe 224, 370 
Ito pañcasate kappe 64 
Ito paññasakappesu 348 
Ito pannarase kappe 208, 252, 
292, 322, 378, 414 

Ito battimsakappamhi 404. 448 
Ito bho sugatim gaccha 334, 466 
Ito vIsakappasate 172 
Ito visatikappamhi 198, 316, 332 
Ito vIisatime kappe 340 
Ito sattakappasate 248 
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1 
Ito sattamake kappe 208, 302, 374 
Ito sattarase kappe 330, 368 
Ito sattasate kappe 278 
Ito solasakappamhi 412 


Idam pacchimakam mayham 58, 
188 

Idam me amitam bhogam 68 
Idam me asanam vira 122 
Idam me satakam ekam 48o 
Idam vatvana sabbaññu 114, 
444. 462 

Idam vatvana sambuddho 84, 124, 
188, 472, 48o, 498 

Idam vatvana te deva 104 
Idam sabbam abhiññaya 610 
Iddhim vimamsamana te 28 
Iddhipadesu kusala 46 
Idhaddasasim sambuddham 606 
Idha manusake rajje 584 
Indanlam mahanilam 126 
Imam satim bhavayitva 122 
Imasmim bhaddake kappe 106 
Imasmim yeva kappamhi 618 
Imassa maccukalamhi 166 
Ima gatha thavitvana 34 
Imaya anukampaya 336, 466 
Imaya pupphapujaya 206 
Imahi catugathahi 20O 
Imahi thi gathahi 29O 
Imina ekadussena 480 
Imina ekapadumena 4908 
Imina dakadanena 478 
Imina dipadanena 624 
Imina dhaJadanena 102 
Imina pulinadanena 176 
Imina phaladanena 278 
Imina madhudanena 60O 


Í 
Imina mamsadanena 
Imin aramadanena 
Imina vatthadanena 
Imina vijanidanena 
Imina sudhakammena 
Iminodakadanena 
Ime tĩnI sata vira 
Ime mam uddisissanti 
Iriyañcapi disvana 
Isimugganl pImsetva 
Isisanghe aham pubbe 
Isinam silagandhena 

I 
Iti ca gando ca upaddavo ca 


U 
kkamukhapahatthamva 
kkamukhapahattho va 
kkasitañca khipitam 


4 


_= 


c= 


cC 


kkhept tela candi ca 


= 


ggayha tim sarane 


C 


gga ca raJaputta ca 


lan 


ccato pañcaratanam 


C 


cciyam selamaruyha 


c 


cce kule pajayami 


C 


cce kule paJayItva 
Jtthaya abhinikkhamma 
Jtthaya asana tamha 
JnnabhisI tulabhisi 
mnike padumake ca 


cản ---= 


J]ttamattham anubhomi 
Jttame damathe danto 


CHÍ. 


J]ttarasangasanghat 


œ 


J]ttaritvana nadikam 
J]ttanakula nadika 


& 


c 


dakasana bhajanam 
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372 
7O 
204 
182, 248 
2o8 
246 
584 
426 
6o8 
334 
440 
32 


16 


508 
462, 586 
590 
410 
132 
582 
174 
184 
576 
592 
112 
474 
556 
578 
360 
168 
556 
2o8 
24 
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U 

Udake aggl na santhati 82 
Udakorohana keci 30 
Udaggacitta janata 6o 
Udaggacitto sumano 258, 

50O, 528 
Udapuñchanake cole 572 
Udahara katthahara 582 
Udumbare vasantassa 414 
Udentam va mahamegham 590 
Udentam sataramsimva 304, 334, 

364, 448 
Uddalakam gahetvana 394 
Uddalaka ca kutaJa 24 
Uddhataviso va sappo 54 
Uddharantam imam lokam 596 
Upagacchati yam yonim 620 
Upagacchi mahavIro 614 
Upagantva sambuddham 62 
Upatthahim mahaviram 180 
Upatthahitva tam bodhim 256 
Upatthanaphalam passa 238 
Upatthitasati homi 570 
Upaddhadussam datvana ò5 
Upatissasadiseheva 52 
UpapaJJati yam yonim 624 
UpapaJjim sa tattheva 336 
UpapaJjisam tattheva 468 
Upapannassa devattam 62 
Uparicchadanam asi 62o0 
Upavattane salavane 178 
Upavittham mahaviram 56, 

184, 368 
Upasankamma sambuddham 560, 

584, 590 
Upasanto ca sambuddho 522 
Upasalhaka namo "ham 436 
Upagatam mahanagam 250 


U 
Upagatam mahaviram 172, 410, 
60O, 612 
Upagatañca sambuddham 322 
Upagate ca sambuddhe 14O 
Upali sono bhaddiyo 182 
Upasitvana sambuddham 436 
Upahane jine datva 572 
Upahano padukayo 554 
Upetam tamaham buddham 434 
Upetamhi mahavire 6o8 
Uppalam padumam capi 562 
ppatagamane ceva 6o0o 
Uppatesu nimittesu 28, 
78 
UỦppate supIne capI K9) 
Ubbiddham bhavanam tassa 180 
Ubbiddham bhavanam mayham 186, 
504 
Ubhinnam devarAj]inam 254 
Ubhokulesu nadiya 24 
Ubhopl pabbajissama 46 
Ubhohatthehi paggayha 102, 182, 
206, 330, 
348, 388, 490 
Ummapuppham gahetvana 460 
Ummapupphañca pulinam 476 
Uyyanabhumim niyyanto 376 
yyojita maya cete 168 
Usabham pavaram viram 200, 
378, 458 
Usukara bhamakara 582 
Ularabhuto manujo 494 
Ul|aro bhagava hỶ eso 128 
Ũ 
Ủnatimse kappasate 312 
Ủnavise kappasate 300 
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k 
Ekam dussam daditvana 48o 
Ekamsam ajJinam katva 162 
Ekamsam cIvaram katva 146, 468 
Ekaccanañca vamanam 84 
Ekañca puppham padesu 404 
Ekatahsakappamhi 172 
Ekatahis' to kappe 272, 280 
Ekatimsamhi kappanam 322 
Ekatimse Ito kappe 158, 108, 


202, 206, 208, 224, 260, 272, 284, 
288, 292, 302, 306, 316, 328, 332, 
340, 350, 362, 364, 370, 376, 378, 
38o, 382, 392, 394, 402, 418, 428, 
430. 450; 454; 470; 5032; 504, 510, 

512, 516, 520, 522, 534. 542 


Ekatimse kappasate 3o8 
Ekato kammam katvana 592 
Ekato Jatasamvaddha 556 
Ekatthambham mamam detha  10O 


Ekanavute ïto kape 14O, 142, 144, 
158, 174, 1096, 1098, 210, 226, 

228, 234, 236, 238, 240, 25O, 

252, 258, 262, 266, 272, 274, 276, 

278, 28o, 282, 292, 300, 304, 320, 
322, 324, 328, 336, 352, 354, 356, 

372, 374, 380, 382, 384, 386, 388, 
394, 396, 398, 402, 408, 410, 412, 
416, 418, 422, 424, 426, 430, 434. 

436, 438, 440, 442. 444. 458, 460, 
462, 490, 5OO, 50Ó, 508, 514, 518, 
522, 524, 526, 538, 540, 544, 546 


Ekapaññasakappamhi 282 
Ekapaññasasahasse 102 
Ekapaññasito kappe 174, 356 
EkapasadI saladado 294 
Ekamantam nisiditva 288 
Ekamhi navute kappe 310, 478 


k 
EkavIsatikappamhi 10O, 108 
Ekavisatikkhattuñca 110 
EkavIro asadiso 596 
Ekasatthimhito kappe 354. 456 
Ekasattatikkhattuñca 494 
Eka ca kañña vyadhihi 166 
Ekadase kappasate 286, 314 
Ekasanam ahamadam 412 
Ekaham abhinikkhamma 268 
Ekunatimse kappamhi 260, 

288, 352 
Ekunapanne kappamhi 232 
Ekunasatthikappamhi 320 
Etadise vyamhavare 218 
Etasam sandamananam 48 
Etissa pupphapujaya 244 
Ete dhamme bhavaylitva 462 
Etena mamsadanena 202 
Eteneva upayena datva 176 
Etesam pakkamantanam 30 
Etesam patigho natthi 86 
Ete sabbe atikkamma 8o 
Etehangehi sampanno 78 
Ettake lokadhatumhi 10 
Ettha so vasate buddho 590 
Etha sabbe samagantva 582 
Etha sissa gamissama 268 
Edisa te mahavira 48 
Evam acintiya buddha 12 
Evam kittayi sambuddho 66 
Evam Jino viyakasi 552 
Evam dutiyena saha mamassa 16 
Evam buddho viyakasi 584 
Evam me viharantassa 120 
Evam viharamano "ham 148 
Evam sam cintayItvana 220 
Evam sabbangasampanne 28 
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kE 

Evam samanusasttva 282 
Evanti te pa{Issutva 28o 
Evampi nagaram mayham 62 
Evaham cintayitvana 68, 122, 

216, 48o, 488 
Evaham tattha varemi 120 
Esa buddho mahavIro 184 


Es eva dhammo yaditavadeva 44 


O 
Okkantam matukucchimmam 474 
Okkakam tosayItvana 166 


Okkhittacakkhu na ca padalolo 18 
Ocinitvana salalam puppham 524 


Otatam vitthatam mayham 260 
Opammamupadassetva 456 
Obhasantam disa sabba 242, 

50O, 528 
Oruyha hatthikkhandhamha 94 
Orena himavantassa 326 
Oropayitva gihibyañJanani 16 
Oropito ca me bharo 52 
Orohanto antalikkha 494 
Orohitvana akasa 286 
Olokamaya paduma 04 
Osadham añJanam datva 574 
Osadhañjananali ca 554 
Oharayitva gihibyañjanani 2O 

K 

Kakudham vilasantamva 460 
Kakusandho nama namena 394 
Kañcanagghiyasankasam 180, 

234, 476 
Kañcanagghiyasankaso 352 
Katacchubhikkham padasim 240 
Kanaveram gahetvana đị2 


K 
Kanikaram ocinitva 316 
Kanikaram pupphitam disva 110, 


350 

Kanikaramva jalitam 542 
Kanikaramva jotantam 288, 
332, 356, 398, 

440, 508, 534, 596 

Kanikara kannika ca 24 
Kanikaro minelañca 358 
Kanikaro hatthidado 438 
KatañJalI namassanti 68 
Kattaradande sugate 574 
Katva da|lhamadhitthanam 12 
Katvana hammiyam tattha 6O 
Katva sukatapallankam 592 
Kadambam pupphitamdisva 306 
Kadaliphalam paggayha 542 
Kapl aham tada asim 204 
Kappam va te kittayanta 52 
Kapparukkha bahu atthi O6 
Kappasatasahassamhi 66, 
7O, 88, 0o, 


92, 94, 104, 108, 
112, 122, 146, 15O, 152, 


162, 184, 192, 474, 564, 624 


Kappasatasahassani 38, 

576, 610 
Kappeto satasahasse 96 
Kambala dukula cina O4 
Kammara sonnakara ca 582 
Kammaroham pureasim 234, 386 
Kammuno tassa sesena 550 
Karasetthena paggayha 102 
Karena ca paramattho 20O 
Kasma Imaya Jatiya 566 
Kassapassa ca buddhassa 178 
Kaham nu kho so bhagava 588 
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K 

Kananam vanamogayha 210, 
248, 310, 478, 512 
Kanana abhinikkhamma 436 

Kama hi citra madhura 
manorama 16 
Kayabandhe Jine datva 570 
Kayena kusalam katva 336, 
466 
Kãye visam na kamati 158 
Kãray1ssatI Issariyam 9O 
Kalena kalam agantva 294 
Kalo gatim sodhetum 488 
Ka|anusariyam gayha 596 
Kimsukam pupphitam disva 512 
Kikiva andam rakkheyya 110 
Kinkanipuppham paggayha 348 
Kicchappattova hutvana 56O 
Kinnara vanara ceva 26 
Kinnu socasi ma bhasi 264 
Kimme Imehi pupphehi 216 
Kilesacchedanam ñanam 566 
Kilesavyadhi bahudukkha 588 
Kilesa Jhapita mayham 56, 58, 62, 


64, 86, 88, oo, 0ó, 214, 220, 
284, 358, 366, 370, 476, 482, 
496, 530, 532, 534. 536, 538, 540, 


542, 544. 546, 580, 594, 600, 
602, 6o8, 612, 616, 618, 622, 626 


Kilese JhapayItvana 

Kito satasahassena 
Kidisam te mahavrra 
Kilamana ca te sissa 
Kukutthaka kulraka 
Kukuttho nama namena 
Kuñcikanam ghare datva 
Kuñcike sugate datva 
KutaJjam pupphitam disva 


282, 610 
7O 

42 

30 

26 

310 

574 

5⁄4 

330 


K 
Kutajo bandhujv1 ca 
Kuttham gando kilaso ca 
Kunda-sagata-kaccana 
Kuddalapitakamadaya 
Kumudam pupphate tattha 
Kumudo atha nissem 
Kumudo kutajo ceva 
Kumbhanda ca samagantva 
Kumbhamattam gahetvana 
Kumbhila makara cettha 
KumbhTla sumsumara ca 
Kuruvinde madhusitthe 
Kusalo buddhadhammehi 
Kusatakam gahetvana 
Kusatakam pattharitam 
Kusumodakamadaya 
Kũt{agarasahassani 
Kũt{agare ca pasade 
Kutagarena carata 
Ketaka kandalI ceva 
Ketakam pupphitam disva 
Kena tam puJayIssama 
Kesaram gandhamannañca 
Kesarim abhijatamva 
Kotisatasahassayo 
Kondaññassa bhagavato 


Ko nu kho bhagava hetu 
Korandam pupphitam disva 


Kolito iddhiya settho 
KosajJam bhayato disva 
Kosamba salala nipa 
Kosika potthasIsa ca 
Kosiyo nama namena 
Kosumbha salala nipa 
Koseyyakambaliyani 
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338 
486 
16O 
2o8 
320 
328 
350 
126 
544 
24 
26 
556 
586 
366 
366 
228 
006) 
68 
606 
24 
284 
560 
448 
456 
218 
322, 
414 
36 
356, 
512 
46 
12 
6o8 
26 
118 
26 
492, 566 
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KH 

Khajjam bhojjam sayaniyam 
Khanantalu kalambani 
Khando namasi namena 
Khattiya negama ceva 
Khattiyo niharitvana 
Khantiya avihimsaya 
Khamassu tvam mahavrra 
Khanum va kantakam vapi 
Khariyo purayitvana 
Khiddham ratim 

kamasukhañca loke 


O6 
250 
210 
582 
166 
84 
82 
486 
156 


18 


Khiddha rati hoti sahayamajjhe 14 


Khippam assamamagacchim 610 
Khippam assamamagantva 622 
Khippam pabbatamaruyha 610 
Khimasavasahassehi 56, 108, 

162, 388 
Khimasava vantadosa 428 
Khimasavehi suddhehi 36, 496 
Khepetva papakam kammam 204 

G 

Ganga bhagirath1 nama 92 
Gacchanto patikutiko 50O, 528 
Gajjato te mahavira 5O 
Gajjitam kho taya deva 558 
Gananato asamkheyya 606 
Ganika kumbhadasI ca 582 
Ganika lasika ceva o8 
Gatamaggam gavesanto 304 
Gatipacchedano nama 274 
Gatima dhitima ceva 468 
Gandhadhupo ca udakam 4908 
Gandhabba ca samagantva 128 
Gandhamalam maya 440 
Gandha ca pabbateyya ye 162 
Gandhodakañca paggayha 272 


G 
Gabbham ganhanti paduma 26 
Gamane patthite mayham 592 
Gambhiram nipunam attham 156 
Gambhiram nipunam thanam 568 
Gambhirre utthita mi 48 
Garu]a ca samagantva 126 
Garulo yatha opatati VC” 
Gavesamano passeyya 72 
Giriduggacaro asim 202, 346 
GirIsaro ti namena 276 
Gopanasiyo datvana 592 
GH 
Gharato nikkhamantassa 490 
C 

Cakkavattissa santassa 130 
Cakkava]apariyantam 52 
Cakkavalamupadaya 48o 
Cankamitvana sambuddho 286 
Cankame va padhãne va 578 
Cangotake thapetvana 206 
Catuttimsatikkhantuñca 94 
Catuttimsamhi kappamhi 236 
Catuttimsasahassamhi 188 
Catuttimse ito kappe 236 
Catuttimse kappasate 190 
Catuddasakkhattum so 154 
Catuddasamhi kappamhi 200, 

236 
Catuddasasu kappesu 502 
Catuddasani kappani 606 
Catuddase kappasate 286 
Catuddisa namassitva 9O 
Catuddisa pokkharañño o8 
Catunavutikappani 200 
Catunavutupadaya 242 
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C 


Catunavute ïito kappe o8, 100, 
114, 138, 14O, 142, 1O, 174, 2OO, 


222, 230, 234, 236, 238, 240, 242, 
244, 294, 298, 306, 312, 318, 326, 
330, 340, 342, 344; 346, 348, 354, 
356, 360, 366, 368, 372, 382, 386, 
390, 392, 398, 400, 404, 406, 
408, 414, 416, 418, 420, 424, 428, 
432. 434: 444. 446, 448, 452, 454. 
456, 458, 460, 464, 466, 472, 476, 
506, 508, 512, 514, 532, 534, 536 


Catunnamapi dipanam 230 
Catupaññasakappamhi 216 
Catupaññasasahasasani 112 
Catupaññasito kappe 250 
Catubbisasahassani 28 
Catubbise kappasate 606 
CatuyoJanamubbiddho 126 
Caturangula ca me loma 546 
CatuvIsatikappamhi 378 
Catuvise Ito kappe 24O, 

404 
Catusaccam pakasentam 510 
Catusaccam pakasente 66 
Catusaccam pakasento 102 
Catusatthikkhattum devindo 108 
Catusattatikappamhi 472 
Catusattatikkhattum so 170, 18O 
Catusattat ito kappe 19Ó, 374 
Cattar1 satasahassani 218 
CattarIsamhi ekũne 234 
CattarIsamhi sahasse 334 
CattarIsasahassamhi 270 
Cattalise ito kappe 212 
Candamva vimalam suddham 302 
Candanam puJayitvana 176 
Candanasseva me kaya 484 


C 

Candabhaganadiire 140, 220, 284, 
316, 408, 416, 464, 5OO, 524, 528 
Campaka salala nipa 24 
Cammakhandam maya dinnam 37O 
Caranena ca sampanno 8o 
Carimam vattatemayham 250, 358 
Carima vattate mayham 110 
Carime vattamanamhi 132, 494 
Carimo vattate mayham 20O 
Catuddiso appatigho ca hoti 14 
Caruvannova sobhami 16O 
Citakam parichatto ca 438 
Citake kariyamane 530 
Citamhi pũJam katvana 26O 
Cittam ca suvImuttam me 182 
Cittabandhanasambaddha 566 
Cintetvaham bahuvidham 554 
Cirampi gabbham dharenti 74 
Civaram pindapatañca 606 
Civare pindapate ca 606 
Cutũpapatakusalo 78 
Cullasitisahassani 34. 252, 
340, 462, 428 
Cetiyam uttamam nama 454 
Cetosukham kayasukham 570 
Cetoñanañca vindami 570 

CH 
Chattam alankatam gayha 472 
Chattam thambho ca vedi ca 302 
Chattasatasahassani 562 
Chatta titthantu ratana O6 
Chattimsakkhattun devindo  48o, 
624 
Chattimsakkhattum raja ca 490 
Chattimsamhi ito kappe 344 
Chatte sugate datvana 564 
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CH 

Chapaññasamhi kappamhi 222 
Chappaññase Ito kappe 316 
Chabb1satimhi kappamhi 206 
Chabbisamhi Ito kappe 362 
Chavalatam yatha kattham 118 
Chavalatipamo tvamsi 118 
Cha]asitimhito kappe 348 
Chal|asItisahassani 7O, 130, 564 

J 
Jangha manimaya asi 126 
Janghaviharam vicaram 584 
Jatajinadharo asim 596 
Jatabharena bharito 40 
Jantagharam aggisalam 68 
Jalajam aharitvana 472 
Jalajam kumudam chetva 310 
Jalantam citakam disva 430 
Jalantam điparukkham'va g2 
Jahitva garulam vannam 202 
Jahitva manusim yonim 474 
Jatamattassa me sutva 546 
Jatamatto ca sambuddho 274 
Jatardpam yatha kutam 120 
Jatassarassa vemajjhe 388 
Jatassare gavesanto 330 
Jatipuppham gahetvana 244 
Jatima angasampanno 574 
Jatiya pañcavasso ham 136 
Jatiya sattavassena 134 
Jatiya sattavassova 468 
Jatiya sattavasso ham 184, 186, 

194, 222, 462, 494 
Janahi me maharaja 556 
Jayantassa vIpassIssa 264 
Jayamanassa sattassa 624 
Jayamane vipassimhi 272 


J 
Jigucchissanti tam viññu 
Jivham ninnamayitvana 


JH 

Jhay1 Jhanarata dhira 
Ñ 

Ñãnamhi pũjam katväna 
Ñãne upanidhä natthi 
Ñãne upanidhã yassa 
Ñãne cittam pasadetva 
Ñãtimitte samanetväa 


1 
Thapaniyo mahavIro 
Thanacankamino keci 


Ụ 
Dayhamano trihagghi 


T 
Tam ca acchariyam disva 


Tam deva payirupasanti 
Tam puppham ocinitvana 
Tam puppham vicinitvana 


118 
590 


28,46 


284 

278 

200 
278, 242 
6o 


558 
30 


52 


252, 
268, 270 
Z4 

478 

310 


Tam me agamanam siddham 626 


Tam me buddho anumodi 
Tam me buddho viyakasi 


Tam viññu pavadissanti 
Tam vo vadami bhaddante 
Tam sabbam anumoditva 
Tañca acchariyam disva 
Tañca danam daditvaham 
Tañca dussam patiggayha 
Tañca sabbam sunissama 
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100, 
112, 448 
118 

54 

162 

308 

310 

204 
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T 
Tanhakkhayam 

patthayam appamatto 2O 
Tanhasallassa chinnatta 568 
Tato upaddhapulinam 460, 
466 
Tato opadhikam puññam 336 
Tato kammavasesena 546 
Tato patito sumano 514 
Tato param upadaya 202 
Tato mam vananiratam 92 
Tato manavaka sabbe 548 
Tato me asanIpato 214 
Tato sattamake vasse 88 
Tato sa pupphakañcuka 266 
Tatoham avacam sisse 548 
Tattha cittam pasadetva 6O, 130, 
220, 288 
Tattha tvam viraJe khette 444 
Tatth” addasasim samanam 132 
Tatth° addasasim sambuddham 32, 
542, 604, 622 
Tattha pattam ganetvana 102 
Tattha bhutva pivitva ca 62 
Tattha me ahu sañkappo 68 
Tattha me sukatam vyamham 486 
Tattha rajjam karitvana 106 
Tattha rupiyabhumiyam 04 
Tatthagato 1sĩ bhimo 548 
Tatthapi bhavanam mayham 6o, 
10O 
Tatrap1 vyamham pavaram 166 

Tathagatam jetavane 
vasantam O2, 12 
Tatha pañcamiya nemI 124 
Tatha 'samasamo ceva 56O 
Tatheva Jatila tampi 120 
Tatheva titthiya loke 42, 48, s96 


T 
Tatheva tvam mahavra 48, 5o, 78 
Tatheva tvam sakyaputta 5O 
Tatheva bahuka satta 48 
Tatheva bhaddake kappe l0) 
Tatheva hi mahavrra 36 
Tathevayam pindapato 188 
Tath” evayam sariputto 38 
Tath' evaham mahavrra 46, 72 
Tathev' ime catubbanna 48 
Tadapi mam mahavira 94 
Tada vipassI bhagava 276 
Tada sudassano nãma 604 
Tadaham virajJe khette 444 
Tada ha sabbaññuvaro mahesI O2, 12 
Tanudhare sunisite 576 
TappIta paramannena O6 
Tamaddasasim sappaññam 42 


Tamaddasasim sambuddham 146, 


472 
Tamandhakarapihita 132, 134 
Tamaham upagantvana 458 
Tamaham tinamadaya 340 
Tamalapuppham paggayha 340 
TamalI tinasantharo 350 
Tampi sakkã asesena 38 
Tamme buddho viyakasi 204 
Tamha kaya cavitvana 142, 168, 
468, 474 
Tamhasanamhi asino 188 
Tamhi nahatva pitva ca 212 
Tayo aloke disvana 456 
Tayo manavaka asum 288 
Tayo hi alokakara 456 
Tava dukkham 
mamam dukkham 556 
Tava suddhena ñanena 36 
Tasanti titthiya sabbe 5O 
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T 
Tasmim cittam pasadetva 518 
Tasmim pasannamanaso 538 
Tasmim pasanno sugate 526 
Tasmim mahakarunike 138 
Tassa kañcanavannassa 212 
Tassa cankamamanassa 346 
Tassa chattam maya dinnam 476 
Tassa devatidevassa 450 
Tassa dhammesu dayado 38, 66, 
7O, 146, 184, 
194, 474, 602, 
610, 622, 626 
Tassa paccuggamitvana 452 
Tassa me varadinnassa 558 
Tassa me sukatam kammam 612 
Tassa me sukatam vyamham 496 
Tassa rañño aham putto 8o 
Tassa hinena manasa 178 
Tassaham añJalim katva 214 
Tassaham dhammamaññaya 110, 
178 
Tassaham dhammam sutvana 258, 
362, 442, 468 
Tassaham nagam disvana 468 
Tassaham lakkhane disva 592 
Tassaham vacanam sutva 282, 
336, 466 
Tassaham vahasa aJJja 54 
Taya vacaya madhuraya 456 
Tayeva tinakutikaya 488 
Tarako tvam yatha nava 5o8 
Talavantam maya dinnam 366 
Tava accuggato neru 36 
Tavatimsagato santo 618 
Tavatimsa Idhagantva 518 
Tavatimsa cavitvana 468 
Tavatimsesu devesu 338 


T 

Tasu tasveva bhum1su O4 
Taso mayham samuppanno 260 
Taham disam namassissam 268 
Taham dhammam sunitvana 64 
Taham dhatum gahetvana 390 
Timsakappasahassamhi 106, 

172, 212, 248, 


300, 302, 60O, 
602, 616, 620, 622 


Timsakappasahassani 70, 88, 
130, 1ÓÓ, 218, 

490, 494, 564, 584 
Timsakappasahasseto 364 
Timsa kappani devindo 64, 
150, 102 

Timsa kappani devesu 194 
Timsakkhattuñca devindo 136 
Tikannipuppham paggayha 336 
Tikicchako aham asim 552 
Titthantu sonnapallanka o8 
Tinam katthañca valliãñca 484 
Tinakatthañca valliñca 488 
Tinasantharaka nama 238 
Tinasule gahetvana 308 
Tinena chadanam katva 340 
Titthiye nihanitvana 78 
Titthiye sampamaddami 52 
Tidandake gahetvana 622 
Tidasäa so cavitvana 88, o2 
Tidha pabhinnamatangam 120 
Tindukam saphalam disva 508 
Tindukani piyalani 26 
Tipaññase Ito kappe 140 
Timira nangalipupphi 230 
Timbarisakavannabho 120, 586 
TiyoJanasahassamhi 82 
Tirokuddam tiroselam 190 


645 


Thánh Nhân Kú Sự 1- Thư Mục Câu Kệ Pali 


T 

Tivarayam nivasi ham 242 
Tivarayam pure ramme 318, 
382 

Tividhagg1 nibbuta mayham 258 
Tisatam pïi ca Jjettho ca 594 
Tisatan1 ca varani 486 
Tissassa kho bhagavato 314, 404 
Tissassa tu bhagavato 358 
Tissassa dipadindassa 414 
Tissassa lokanathassa 232 
Tissassaham bhagavato 1094, 232 
Tisso tada so sambuddho 104 
Tisso nama ahu sattha 500 
Tisso namasi bhagava 320, 
332 

Tisso namasi sambuddho 516 
Timi kappani devesu 176 
Tim kinkinipupphani 502 
Tim kesaripupphani 520 
Tim patalipupphani 526 
Timi sissasahassani 288 
Tivarayam pure ramme 342 
Thhi vijjahi sampannam 156 
Tuttho ca gotamo buddho 164 
Tundena kesarim gayha 388 
Tumbake ca karande ca 574 
Tuvam cakkhu si sabbesam 154 
Tuvam devo ˆsỉ sabbaññu 270 
Tuvam sattha ca ketu ca 34 
Tuvara naga nalina 394 
TusIta so cavItvana 108 
Tusitaham cavitvana 626 
Tusita hi idh' agantva 88 
Tusita hi cavitvana 148, 
15O, 164, 104 

Tulika vikatikayo 576 
Te Jatakharibharita 32 


T 
Te tadise puJayato 230 
Tettimsamhi Ito kappe 442 
Tettimse vattamanamhi 228 
Tena kammavipakena 548, 
550, 552 
Tena kammavisesena 372 
Tena kammavasesena 100, 
248, 548 
Tena kammena dipadinda 360, 
468, 478 
Tena kammena dipadinde 108, 
246, 248, 262, 264 
Tena kammena bhagava 146 
Tena kammena yam mayham 374 
Tena kammena sambuddho 482 
Tena kammenasukatena O8, 124, 
148, 486, 488, 
496, 5OO, 50O, 528 
Tena kammen' aham a]Ja 244 
Tena kammen' aham dhira 84 
Tena kalena ye keci 128 
Tena cittappasadena 62, 100, 


1OÓ, 110, 202, 206, 
210, 212, 268, 280, 2090, 
322, 334. 346, 348, 470, 512 


Tena dvarena pavisitva O6 
Tena pallankadanena 594 
Tena yanen' ayam poso 166 
Tena sayanadanena 184 
Tena sucaritenaham 470 
Tena sokena santatto 612 
Teneva ekadussena 482 


Teneva samvegamukhenadhmra 12 
Teneva sambodhimukhena dhña 02 


Teneva sukkamulena 278, 
286, 546 
Ten' eva sucidanena 214 
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T 
Tenevasanivegena 186 
Tenevekapadumena 496 
Tepaññase ito kappe 38o 
TepI mam parivarenti 66 
Te me thambham 

pavecchimsu 10O 

Te me puttha viyakamsu 10O 
Te me puttha vyakarimsu 270 
Te me sarIram jhapetva 270 
Te me sutvana vacanam 584 
Teraseto kappasate 338, 
352 

Teladhare sugate datva 570 
Telanabbhañjane datva 578 
TevijJja chalabhiñña ca 46 
Tevijjo iddhipatto nhi 134 
Tevisatikappasate 346 
TevIisamhi Ito kappe 428 
Tesam uJJotamananam 60 
Tesam upatthahitvana 428 
Tesam pajJa bhavissanti 168 
Tesam yatha tam vacanam 622 
Tesam samvegaJatanam 338 
Tesam hasaparetanam 88, oo 
Tesatthimhi ito kappe 366 
Tesattatimhito kappe o8, 196, 
242, 336 

Tesattatimhi kappamhi 388 
Te sabbe sannipatetva 318 
Tesaham vacanam sutva 270 
Teham araññe disvana 10O 
Teham sabbe anubhomi lộ 1/52 
Tehi sisseh1 parivuto 32,48 
Tosayiñcapi sambuddham 152 
Tosayltvana sambuddham 6oó, 626 
Tosito me mahavIro 15O 
Tosito "ham assajJina 44 


TH 
Thamava rupasampanno 580 
Thalake sugate datva 572 
Thupam katvana pulinam 196 
Thero kotiviso sono 546 
Thomakekasana citakam 402 
Thometva dasagathahi 598 
D 
Dakkhinamhi duvaramhi 422 
Datva databbakam danam 10 
Datvana devadevassa 506 
Dadhim datvana sampannam  58o 
Danta mayam sarathina 594 
Danto dantaparikinno 148 
Danto dantaparivaro 116 
Danto buddho dametavi 626 
Dandha mayham gatI äsi 104 
Damena uttamenaham 204 
Dasa c' atthakkhattum so 152 
Dasañc' atthakkhattum so 116 
Dasavassasahassani 548 
Dasa sadda avivittam 108 
Dasasu lokadhatusu 38 
Danassa vanne kittento 594 
Dane dame saññame ca 578 
Darakova aham santo 494 
Dasidase gavasse ca 568 
Ditthivisukani upativatto patto 18 
Dittho aham dhammavaram Vé”) 
Dipadadhipati nama 214 
Dibbagandham pavayantam 180 


Dibbagandham sampavantam 484 
Dibbacakkhu visuddham me 54 
Dibbacakkhusama hutva O6 
Divasabhagam thavitvana 454 
Diva va yadi va ratim_ 120, 150, 618 


Divavihara nikkhanto 514 
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D 

Disa dasavidha loke 10 
Disasu pũjJito homi 132, 
592 

Diso disam pakkamanti 30 
Disva cittam pasadetva 476 
Disva tam lokapajJjotam 366 
Disva tam sukatan kammam 298 
Disvana tassopasamam 396 
Disva nabhe cankamantam 122 
Disvana vandim padesu 436 
Disvanaham devadevam 32, 496, 
498, 604 

Disvan` aham buddhasettham  28o 
Disvanaham buddhathũpam 484 
Disva nisinnam vimalam 510 
Disva pasanno sumano 424 
Disva mam suppasannattam 368 
Disva me cIttamuppaJJI 42 
Disva suvannassa pabhassarani 16 
Dipatthane jine datva 574 
Dukkhassantakaro buddho 606 
DujJjayo nama namena 180 
Dumagge pamsukulakam 462 
Dumagge pamsukulikam 210, 
362 

Dumagge pabbatagse va o8 
Durasada bhagavanto 59O 
Durasado duppasaho 586 
Dulladdham vata me asim 262 
Duve bhave pajanami o8 
Dussangaha pabbajitapi eke 16 
Dussasatasahassani 554, 
566 

Dussani sugate datva 566 
Dussehi bhumim lenassa 544 
Durato patidisvana 462 
Duratova mamam disva 44 


D 
Deyyadhammo ca me natthi 134, 
238 
Devadatte ca vadhake 86 
Devaputto aham santo 306 
Devabhũtassa santassa 484 
Devabhuto aham santo 336, 
406 
Devabhuto manusso va 610 
Devaraja yada homi 482 
Devarajena pattabbam 7O 
Devalokagato santo 132 
Devaloka idhagantva 396, 602 
Devaloka cavantassa 624 
Devaloka cavitvana 88, 112, 
130, 136, 168, 
474; 506, 564, 616 
Devaloke thito santo 394 
Devaloke manusse va 66, 
566, 626 
Devaloke vasantassa 490, 564 
Devalo nama namena 186, 
396 
Devalo nama samano 624 
Deva tattha samagantva 126 
Devanam adhiko homi 10 
Devanam giramaññaya 88 
Deva sattaratanehi 126 
Devesu devasobhaggam 102 
Devehi thapito yakkho 128 
Dvinnampi yakkharajinam 256 
Dvenavute ito kappe 194, 208, 210, 


214, 216, 222, 224, 226, 

228, 230, 232, 310, 314, 316, 

320, 330, 332, 342, 350, 358, 

366, 388, 400, 404, 414, 426, 

436, 478, 502, 516, 518, 520, 528 
Dve bhãtaro bhavissanti 104 
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D 
Dvesattatimh' ito kappe 320, 358 
Dve sampatti anubhotva 102, 
114, 166, 5O4 
DH 

Dhanumadvejjham katvana 356, 
388 

Dhammakama vinTta te 60O 
Dhammakayañca dipentam 2090 
Dhammacakkam pavattente 562 
Dhammacakkam pavattesi 596 
Dhammadassissa munino 450 
Dhammameghe pavassante 10 
Dhammarajam upagamma 178 
Dhammagadam gavesanto 2 
Dhamme vidhim thapetvana 282 
Dhammosadham pipitvana 72 
Dharanim patipajjami 370 
Dharanimpi sugambhiram 58 
Dharetum pathavim sakka 34 
Dhatiyo mam upatthanti 266 
Dhatu avenika natthi 126 
Dhãrentamuparicchatte 562 
Dhrro vigatasammoho 596 
Dhupam datvana sugate 580 
Dhupam sittham pilotiñca 556 
Dhuũmanette Jine datva 574 

N 

Na kocl visahi gantum 484 
Nakhacchedane sugate 568 
Nagaram renuvatI nama 108 
Nagara abhinikkhamma 252 
Nagara nikkhamitvana 132 
Nagare arunavatiya 382, 510 
Nagare candavatiya 132, 134 
Nagare dhaññavatiya 276 


N 
Nagare dvaravatiya 344 
Nagare bandhumatiya 142, 318, 
328, 38o, 
488, 538 
Nagare rammavatiya 334 
Nagare hamsavatiya 66, 128, 
216, 48o, 490, 
496, 552, 582 
Na catthi mayham avaho 586 
Nacchannam nappatiripam 484 
Na te passanti tam yakkham 128 
Na te bijam pavapanti 106 
Natthi bahirake suddhi 40 
Natthuke sugate datva 576 
Nadiya parime tire 140 
Nadikule vasamaham 452 
Nanu te gajJItam deva 558 
Na papasupinassa "ham 488 
Namassamano atthasinm 122 
Na mam mitta amitta va 106 
Na me idam bhutapubbam 492 
Na me suto va dittho va 122 
Namo te purIsaJañña 116, 254, 
278, 284, 394, 454 
Namo te buddhavrratthu 444 
Nammadanadiya tire 424 
Nayita ambagandhiI ca 26 
Nara naga ca gandhabba o8 
Nava putte Janetvana 166 
Na vinassanti me bhoga 566 
Na samsayo kankhacchedo 568 
Nahapanakale bodhiya 186 
Nahatva pItva ca sambuddho 254 
Na h evam tvam mahavrra 5O, 
594 
Nalakare upagamma 554 
Nalamalam gahetvana 246 
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N 
Nalagaram karitvana 
Nagam dutthamanam disva 
Nagasatasahassani 
Nagasamälo timiro 
Nagasamalo padasaññI 
Naga tattha samagantva 
Nagova yuthani vivaJJjayitva 
Nadento pabbatam selam 
Nava na vIiJjate tattha 
Nanapupphe samanetva 
Nang bahu nekasata 
Nanavannehi pupphehi 
Nabhijanami kayena 


Narado iti me namam 
Naham addakkhim 
sambuddham 
Naham etena maggena 
Naham kopemi ajvam 
Nikkhantenanupabbajim 
Nikkhamitva agaramha 
Nikkhamitva katipaham 
Nikkhamitvana kucchimha 
Nikkhamma bandhumatiya 
Niggahe patikamme ca 
Niggundiyo bahu tattha 
Nigghatattham amittanam 
Nigghosasaddam sutvana 
Nitthapito may' aramo 


Nitthapetvana tam salam 
Nitthite navakamme ca 
Nittinnosi mahavrra 
Nibbattissati te vyamham 
Nibbattissati yonimhi 
Nibbattissati so yũpo 


Nibbapayantam janatam 
Nibbayante ca sambuddhe 


Nitthapetvana tam puppham 


502 
8o 

8o 

240 

220 

126 

18 

10 

410 

560 

04 

164 

470 
290, 374 


622 
552 
118 
88 
108 
346 
194 
526 
76 
6o8 
76 
456 
68 
180 
584 
446 
614 
92 
180 
448 
302 
176 


N 
Nibbutattam mahanagam 236 
Nibbute kakusandhamhi 618 
Nibbute ca mahävire 296 
Nibbute lokanathamhi 98, 


106, 156, 158, 174, 256, 
294, 296, 324, 376, 384, 390 


Nibbuddhe vattamanamhi 550 
NÑimantayitva sambuddham 56 
Nimantetva sangharatanam 156 
Nimmalo hom' aham ajja 354 
NÑiyamam patidhavanti 572 
Niraya so cavIitvana 58 
Niruttiya sukusalo 76 
Nillolupo nikkuho nippipaso 18 
NÑivutam hoti me papam 358 
Nisajja tattha bhagava 614 
Nisajja pasadavare 272, 522 
NÑisabho nama samano 132 
Nisinnam kalamaññaya 68 
Nisinno pasadavare 368 
Nisinno bhagava tattha 246 
Nisidi tattha bhagava 122 
ÑissenIm mapayTtvana 294 
NHa pIta lohita O4 
Niharante sariramhi 528 
Neka sandhI suvibhatta O4 
Nemitta ca viyakamsu 264 
Nemrittanam sunTtvana 264 
No ce tam n1Jjhapessama 82 


No ce labhetha nipakam sahayam 16 


P 
Pakasite pavacane 9O, 104 
Pakittento va sabbesam 136 
Pakkosapiya tassaham 424 
Pakkhajato viy` akase 224 
Pakkhijato tada asim 202 
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P 
Paggayha añjalim tattha 432 
Paggayha kinknim puppham 352 
Paggayha tini sarane 134 
Paggayha dakkhmambahum 588 
Paccugsgantvana sambuddham 170 


Paccekam buddhasetthassa 126, 
128 
Paccekajinasetthesu 440 
Paccekabuddham disvana 514 
Paccekabuddhanam 


samagatanam 14 
Paccekabuddhanam subhasitanil 22 
Paccekabuddhe nekasate O6 
Paccekabuddhehi Jinehi vutta 22 
Paccugsgantvana sambuddham 170, 


452 
Pacchimabhave sampatte 42, 38, 
132, 584 

Pacchime ca bhave asmim 354 
Pañca uppalahattha ca 332 
Pañca uppalahatthani 172, 276 
Pañcakappasahassamhi 102, 
186 

Pañcangikehli turiyehi 620 
Pañcatimse ïto kappe 350, 
354 

Pañcathambhani datvana 592 
Pañcadase kappasate 296, 334 
Pañcapaññasakappamhi 610 
Pañcapaññasake kappe 406 
Pañcapaññasakkhattuñca 58 
Pañcapaññasito kappe 46O, 418 
PañcavIsatikappamhi 106, 402 
PañcavIsati kappani 104 
Pañcavisatikkhattuñca 152, 162 
Pañcavisasata sabba 438 
PañcavIsasahassamhi 470 


P 
Pañcavise ito kappe 362, 
378, 406, 432, 450 
Pañcasatthimhito kappe 340 
Pañcasattatikappamhi 434 
Pañcasattatikkhattuñca 132, 
136, 218 
Pañca sissasahassani 268 
Pañcasilani gopetva 136 
Pañcanisamse anubhomi 568 
Paññaya agganikkhitto 78 
Paññasakkhattum devindo 112 
Paññase kappasahasse 284 
Patiganhi mahavIro 154 
Patiggahetva bhagava 144 
Patiggahetva sabbaññu 246 
Patiggahetva sambuddho 7O, 
166, 424 
Patiggahesi bhagava 174, 
270 
Patittha bhayabhitanam 588 
Patittha vuyhatam oghe 596 
Patipanna ca sekha ca 616 
Patipanna phalattha ca 46 
Patiyattahutim disva 584 
Patisandhim na passami 74 
Patisambhida catasso 56, 64, 
8ó, 92, o6, o8, 


10O, 102, 104, 1OÓ, 

110, 112, 114, 116, 124, 130, 134, 
138, 14O, 142, 144, 14Ó, 148, 150, 
152, 15Ó, 158, 16O, 164, 168, 170, 
172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 
188, 190, 192, 194, 196, 108, 200, 
202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 
216, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 
232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 
246, 248, 250, 252, 254, 250, 258, 
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P 

Patisambhida catasso 260, 262, 
264, 266, 268, 270, 272, 276, 278, 
28o, 282, 284, 28ó, 288, 2oo, 202, 
294, 296, 208, 300, 302, 304, 306, 
308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 
322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 
336, 338, 340, 342, 344. 346, 348, 
350, 352, 354. 356, 358, 360, 362, 
364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 
378, 38o, 382, 384, 386, 388, 390, 
392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 
406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 
420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 
434: 436, 438, 440, 442, 444: 446, 
448, 450, 452, 454. 456, 458, 460, 
462, 464, 466, 470, 472, 476, 478, 
482, 484, 486, 490, 492, 494, 496, 
498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 

512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 
526, 528, 530, 532, 534. 536, 538, 
540. 542, 544. 546, 580, 594, 60O, 
602, 6o8, 612, 616, 618, 622, 626 


Patisambhida e° anuppattam 152 
Patisallanam jhanamariñcamano 2O 
Patisallanagaruka 59O 
Patissunitva me vakyam 610 
Pathamam saranam gañchm 256 
Pathama kañcanamaya 124 
Pathama veluriya bhumi O4 
Pathavidundubh1 nama 274 
Pathaviyam patitthaya 46, 48 
Pathavikampakaã ete 30 
PathavIsadiso tvam sĩ 48 
Pandite paripucchitva 12 
Pannam phalam paccuggeamam_ 428 
Pannatalisito kappe 252 
Pannado citapujI ca 438 


P 
Pannarasasahassamhi 268,324 
PannavIsat Ito kappe 196 
Pannasale nisinnomhi 420 
Patitapattani ganhitva 190 
Pattadhammo dasabalo 586 
Pattena pattasañchanne 218 
Patte sugate datvana 566 
Pathavya pabbate ceva 10 
Pathavya rajjam tisatam 180 
Padam anupadañcapi 76 
Padako veyyakarano 276 
Padamuttaro lokavidu 9O 
Padavikkamano nama 276 
Padasaddam sunitvana 614 
Padipadanam padasim 1090 
Padutthacitto manuJo 256 
Paduddhare paduddhare 48o 
Padumattarassa bhagavato 10O 
Padumapuppham gahetvana 228 
Padumabhasanäama ca 230 
Padumarakkhado ceva 628 
Padumi uppalamali 508 


Padumuttaram bhagavantam 110 
Padumuttaranathassa 148 
Padumuttarabuddhassa 74, 152, 182, 

184, 186, 188, 1090, 246, 262, 468 
Padumuttarasambuddham 86, 168 
Padumuttarassa bhagavato 6O, 108, 


112, 484 
Padumuttarassa munino 326 
Padumuttaro nama jJino 9O, 102, 


124, 216, 282, 2096, 308, 348, 

392, 480, 490, 492, 496, 498, 622 
Padumuttaro lokavidu 64, 
68, 170, 172, 176, 190, 218, 

250, 254, 278, 286, 310, 472, 

48o, 498, 560, 562, 598, 624 
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P 
Padumuppalasamchanna 28 
Padumena raJaputtena 554 
Padumo nama namena 312, 342 
Padumo nama sambuddho 520 
Padenanupadam yantam 240 
Padesarajjam vipulam 122, 

124, 480, 496, 502 
Padesarajjam sahassam 170 
Padhanam padahitvana 616 
Padhanapahitattomhi 1092, 504 
Padhanapahitatto 'sĩ 162 
Padhanapahitatto so 90, 94, 

112, 152, 104 

Panthe disvana kasavam 86 
Pannagam so gahetvana 72 
Pabbajitvana kayena 148, 228, 5o8 
Pabbajitvana tvam tattha 102 
Pabbajjamupagantvana 426 
Pabbajjupagato santo 178 
Pabbatagge yatha acci 586 
Pabbate sugatam disva 226 
Pabbate himavantamhi 226, 228, 
278, 320, 40O, 

416, 434, 436 

Pabbajita ca te sabbe 166 
Pabbharam sevayantassa 114 
Pabha niggacchate tassa 108 
Pabha niddhãvate tassa 506 
Pabha pakittita mayham 10 
Pabhasati Idam vyamham 300 
Pamadam bhayato disva 12 
Parakammayane yutto 304 
Parakiccattakiccani 594 
Paramakaruññapatto mhi 362 
Paramena damathena 390 
Paramopasame yuttam 416 
Parajayo tavam deva 560 


P 

Parikkharani dassami 554 
Pariggayha nisiditva 254 
Parinitthitasalam hi 594 
Parinibbute bhagavati 294, 532 
ParipunnanI gopetva 136 
ParibbaJa ekasikha 66 
Paribhuñjitvana sambuddho 144 
Paribhuñji mahavIro 152, 25O 
Paribhutte mahavire 610 
Paribhogabhajane ca 554 
Parivara sumangala 266 
ParIssavane sugate 568 
Parul]hakacchanakhaloma 30 
Pallankena niïsajjaya 28 
Pavattitam dhammacakkam 4O, 54 
Pavanam kananam disva 196 
Pavanato madhum gayha 60O 
Pavana nikkhamitvana 454 
Pavalamsa pavalavanna 04 
Pavivekamanuyutto 58, 146 
Pasadañca migam hantva 202 
Pasada ca varaha ca vaka 26 
Pasannacittam disvana 148 
Pasannacitto sumano 98, 

116, 172, 224, 


242, 260, 278, 296, 
324, 326, 350, 400, 408, 
438, 490, 522, 524, 534, 624 


Pasannamanasam disva 178 
Pasannamukhanetto 'sĩ 44 
Pasannamukhavanno nhi 2o8 
Passaddham daratham disva 610 
Passaddhadaratham disva 368 
Pahutagandhamalehi 324 
Pahuten annapanena 620 
Pahaya pañcavarananli cetaso 2O 
Pahinasabbavarana Janinda 22 
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P 

Pakaram parikhañcapi 76 
Patalim haritam disva 526 
Pathina pavusa maccha 24, 26 
Panina udakam gayha 246, 

478 
Patarase anuppatte 40O 
Patova sannIpatitva 30 
Padaprthe jine datva 578 
Paduke sugate datva 572 
Pade padam nikkhipanta 32 
Papam vivajjanatthaya 368 
Papam sahayam parivajjayetha 18 
PapamittopanIssaya 58 
PamoJJam JanayTtvana 346 
Paradhako tada asim 202 
Parevata ravihamsa 26, 

618 
Pavarike ca muduke 576 
Pasadassavidure ca 272 
Pasada sivikã ceva 300 
Pasadiko iriyati 42 
Pasad`evam gunamrammam 238 
Pitharam purayItvana 154 
Pindacaram carantassa 490 
Pindacaram caritvana 348 
Pindapatam carantassa 42 
Pindapatañca padasim 110 
Pindaya caramanaham 438 
Pitu atthaya so buddho 66 
Pitu gehe nisiditva 494 
PIpasito va udakam 590 
Piyadassino bhagavato 448 
Piyadassissa bhagavato 368 
Piyadassl ca bhagava 116 
Piyadassi nama bhagava 604 
Piyalaphalamadaya 292 
Pilindivaccha namena 564 


P 

PItham buddhassa datvana 232 
Pithake sugate datva 576 
Puññakammabhinibbatta 6O 
Puññapapaparikkhmo 552 
Putake satta pupphanI 288 

Puttañca daram 
pItarañca mataram 18 
Putta mayham bahu honti 574 
Putto mama pabbajito 432 
Punapi tusite kaye 176 
Punnaga giriIpunnaga 24 
Puppham yuthikamadaya 316 
Puppham hemavatam gayha 504 
Pupphacchattam gahetvana 102 
Pupphantu padapa sabbe o8 
Pupphanam pupphamananam 32 
Pupphani abhiropetva 5O0O 
Pupphabhikinna sucitta o8 
Pupphasanam paññapetva 122 
Pupphasane nisiditva 114 
Pupphika malika ceva 582 
Pupphitam padapam disva 194, 
304 
Pupphehi thupam katvana 270 
PubbakammapTloti ca 552 
Pubbakammena samyutto 178 
Pubbe cittam visodhetva 462 
Pubbe mayham sutam asi 92 
Purakkhatam savakehi 25O 
Purakkhato sasissehi 490 
Purato kharim pesenti 30 
Puranam chaddayitvana 604 
Pureham darako hutva 55O 
Pujattham lokanathassa 382 
Pujayitvana pupphani 528 
PũuJayitvana sambuddham 34, 614 
Pujaraham na passami 66 
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P 
Pujarahe pujayato 230 
PũJitam devasanghena Ko kệ} 
Puretva tava sankappam 56O 
Pesetva sirikam nagam 8o 
Pokkharavanam pavittho 228 
Poranakavamsadharo 78 
PH 
Phalam mulañca pannañca 118 
PhalapIthe jine datva 578 
Phalahattho aham disva 536 
Phusita pañcasahassa 482 
Phussassa kho bhagavato 342 
Phussassaham pavacane 550 
Phusso namatha bhagava 316 
Phusso namasi sambuddho 518 
B 

Bandhujivakapupphani 302 
Bandhujivo tambapupphi 310 
Bahussuto ca medhävi 54 

Bahussutam 
dhammadharam bhaJetha 18 
Bahussuto dhammadharo 8o 
Bahu nava samanetva 92 
Bahu me 'dhigata bhoga 552 
Bimbijalikapupphani 392 
Bimbohane Jine datva 578 
Bilalike gahetvana 406 
BilalI te mamam dinna 406 
Buddham upagatam disva 114 
Buddhavaggo hi pathamo 24O 
Buddhassa anubhävo so 364 
Buddhassa gacchamanassa 318 
Buddhassa giramaññaya 36, 90, 
312, 474, 614 
Buddhassa tamaham datva 314 


B 
Buddhassa te kisalaya 344 
Buddhassa pattam paggayha 38o 
Buddhassa yamidam dasim 446 
Buddhasetthassa upari 492 
Buddhanubhavam kittetva 260 
Buddha paccekabuddha O6 
Buddhapi buddhe pucchanti O6 
Buddho ti bho yam vadesi 588 
Buddho paccekabuddho ca 96 
Buddho loke samuppanno 132, 
134, 
268, 582 
Bodhi patali uppal 536 
Brahmaññakulasambhuto 62 
Brahmasarassa munino 510 
Brahmano sutava asim 548 
BH 

Bhagavantam Jutimantam 114 
Bhagava canukamp1] mam 164 
Bhagava tattha agañchi 104 
Bhagava tamhi samaye 36, 146, 
270, 442 

Bhajanti sevanti ca 
karanattha 20 
Bhataka cetaka ceva 582 
Bhayam va chambhitatamva 488 
Bhariya dasadasl ca 572 
Bhariya me kalakata 612 
Bhavanam parivaretva 218 
Bhavana abhinikkhamma 252 
Bhavana oruhitvana 262 
Bhavana nikkhamitvana 504 
Bhavane upavittho ham 254, 
258, 260 
Bhavantu cel|avitana O6 
Bhava ugghatita mayham 484 
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BH 

Bhavabhave samsaranto 122, 486 
Bhave nibbattamanamhi 204, 

296, 326 
Bhave samsaramanassa 492 
Bhave satam na vindami đc” 
Bhagrrathinaditire 442 
BhajJane paribhoge ca 570 
Bhataram me upatthitva 180 
Bhavabhave samsaranto 124 
Bhikkhaday1 ñanasaññ1 252 
Bhikkhaday1 parivaro 350 
Bhikkhuno ekamekassa 562 
Bhikkhusanghassa purato 584 
Bhikkhusanghe nisiditva 8o, 

124, 622 
Bhikkhunam bhikkhunnameca 564 
Bhikkhunam satasahassam 170 
Bhittikhile nagadante 218 
Bhisam mulalam ganhitva 20O 
Bhisaluvañca padasim 210 
Bhisiyo sugate datva 576 
Bhuñjantam samanam disva 354 
Bhuttavim kalamaññaya 276 
Bhuripañña ca cattaro 264 
Bheriyo sabba vajjantu o8 
BhesajJjam sugate datva 572 
Bhojanam vividham settham 10 

M 

Maccukalamhi sampatte 136 
Macchakacchapasañchanna 618 
Majjhe mahante hine ca 602 
Mañjirikam karitvana 400 
Mañjetthakam lohitakam O4 
Manim paggayha pallankam 326 
Manimaya kambalika 572 
Manimaya ca pallanka 98 


M 

Mannh1 parivaretva 206 
Mandapa ca bahu tattha 6o8 
Mandape rukkhamuleva 184, 492 
Manasa danam maya dinnam o8 
Manasa patthitam sabbam 492 
Manasa vinivattetva 606 
Manussalokamagantva 15O, 
176, 610 

Manomayesu kãyesu 104 
Mandaravam gahetvana 338 
Mandaravañca kakkaru 524 
Mandalakehi sañchanna 618 
Mama uggaJJanam sutva 14O 
Mama kammam kathentassa  22O 
Mama kammam pakittento 122 
Mama kammam saritvana 56, 
So 

Mamañca gunamañfaya 164 
Mama dhammakathamkatva 620 
Mama samvegamaññaya 336, 466 
Mama sankappamaññaya 88, 94, 


11Ó, 1ÓÓ, 17Ó, 184, 
212, 264, 346, 412 


Mama sabbam abhiññaya 170 
Mameva anuvattanti 106 
Mamopamam karitvana 134 
Manomayesu kãyesu 104 
Mayampi thupam kassama_ 126, 128 
Maya ukkhittamattamhi 216 
May! nikkhantamattamhi 602 
Mahacca kamsapatiya 270 
Mahata bhikkhusanghena 548 
Mahantadhamma 
bahudhammakaya 22 
Mahajana samagamma 124 
Mahadundubhinama ca 256 
Mahapathamhi visame 418 
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M 
Maharaham vyamhasettham 166 
Maharahamhi sayane O6 
Mahavittharikam namam 218 
Mahasamuddam ogayha 618 
Mahasamuddam nissaya 412 
Mahasamudde udakam 34 


Mahasamudde umiyo 40, 596 
Mahasamuddo ˆva kkhobho 184 


Mahe pavattamanamhi 206 
Mamsapesi maya dinna 372 
Matuya namagottena 38 
Mã no pamatta assumha 126 
Mamako hoti yo rañño 78 
Mã me kadaci papiccho 54 
Malahattham gahetvana 248 
Ma vo khanam viradhetha 94 
Migaraja tada asim 202 
MigaraJa yatha siho 5O 
Migaluddo tada asim 506 
Migaluddo pure asim 214, 
236, 322, 
372, 384, 
386, 510, 604 
Mige cittam pasadetva 464 
Migo araññamhi yatha abaddho 14 
Mittamacce samanetva 560 
Mitte suhaJJe anukampamano 14 
Mukhatundena paggayha 498 
Mukhasodhanakam datva 580 
MunalT namaham dhutto 548 
Muni karuniko loke 464 
Mettam upekkham 
karunam vimuttim 2O 
Mettacitto karuniko 29O 
Mettaviharino ete 30 
Morahatthe camariyo 568 
Mohandhakarapakkhanno 162 


Y 
Yam kiñci kusalam kammam o8 
Yam dayavasiko isi 340 
Yam me atthi katam puññam 452 
Yam me atthi sake gehe 116, 276 
Yam yam yonIm samsaratI 104 
Yam yam yonupapajJjam 58, 1oOO, 


138, 156, 160, 188, 190, 

254, 266, 296, 470, 480, 488 

Yam vadanti sumedhoti 620 
Yam so deseti saddhammam 590 


Yakkha tattha samagantva 128 
Yakkhanam samayo äsi 312 
Yato saramI attanam 578 
Yatha atthangate suriye 162 
Yathanda7a ca samseda 162 
Yatha padumapattamhi 606 
Yathapi udake jJata 48 
Yathapli urago Jinqam 614 
Yathapi cando vimalo 48 
Yathapl pathika satta 614 
Yathapi padumam jalajam 48 
Yathapi padumam nama 74 
Yathapi bhaddake khette 188 
Yathabhutam rasam datva 580 
Yathapi bhumi acala 82 
Yathapi megho thanayam 598 
Yathapi rammake mase 5O 
Yathapi raja balava 76 
Yathapi vyadhito poso 40 
Yathapl selo himava 5O 
Yatha balakayonimhi 74 
Yathabhutam rasam datva 580 
Yatha bhũtattito poso Bề?) 
Yatha me kayo nibbati 246 
Yatha visado puriso “2 
Yatha sakena thamena 52, 134 
Yatha samuddo akkhobho 616 
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Y 

Yatha samuddo udadhinamaggo 282 
Yatha saratthiko poso 42 
Yatha sucighare suci 62 
Yatha sulavuto poso HỘ 
Yathodayanto adieco 162 
Yada kuppanti isayo 82 
Yada tuvam sakyamune 74 
Yada devo devakaya 334, 466 
Yada nibbasi sambuddho 528 
Yada vipassl lokaggo 26O 
Yadaham pañham pucchami 590 
Yadicchami aham vassam 158 
Yadi buddho tuvam vira 496 
Yadi rũpinI bhaveyya pañña 54 
Yannunaham uttamattham 42 
Yamaham pathamam disva 54 
Yamaham phalamadasinm 226 
Yamhi dese thito sattha 314 
Yasmlñca Jayamanasmim 272, 274 
'Yassa ñanam appameyyam 588 
Yassa dhiti asadisa 588 
Yassa saddha tathagate 108 
Yanakaro pure asim 300 
Yama deva idhagantva 518 
Yavata nagaram asi 286 
Yavata devata bhumma 150 
Yavata buddhakhettamhi o8, 46, 

52, 8O 
Yavata buddhakhettesu 02 
Yavata buddhabhanitam So 
Yavata bodhiya mnle 86 
Yavata rupIno satta 154 
Yavata vanasandamhi 604 
Yavata vijitam atthi 558 
Yavata himavantanta 322 
Yavata himavantamhi 624 
Yutha vinissat†o santo 120 


Y 
Yupo tattha subho asi 506 
Ye kecl ganino loke 5O 
Ye keci damaka loke 594 
Ye keci panabhutatthi 162 
Ye keci padapa sabbe 148 
Ye keci pupphagandhase 624 
Ye keci manuja disva 216 
Ye keci me suta dhamma 570 
Ye ca etarahi atthi O6 
Ye ca khinasava tattha 106 
Ye dhamma hetuppabhava 44 
Yena chattamidam dinnam 474 
Yena ñanena pattosi 34, 284 
Yena ñanena sambuddho 34 
Yenayam añjali dinno 184 
Yenayam Jotita seyya 108 
Yenayam ropita bodhi 194 
Yen' idam padumam dinnam 9O 
Yen idam asanam dinnam_ 150, 17O 


Yen idam thavitam ñanam_ 154, 162 


Yenidam padumam khittam 102 
Yen' idam padumam dinnam 9O 
Ye me baddhacara asum 338 
Ye vasanti sametaro 144 
Yesam katam suviditam o8 
Yesam sotavadhanatthi 84. 134 
Yesañca cetana atthi 154 
Ye satta saññino atthi o8 
Yo koci manujo bharam 52 
Yo kocli vinaye pañham 8o 


Yo ca pujeyya sambuddham 264 


Yojanam tepi vaddhesum 126, 128 
Yo tam adasi madhum me 60O 
Yo pupphamabhiropesi 152 
'Yo mam annena panena 620 
Yo mam pupphena pujesi 36 
Yo mam sattaham pujesi 604 
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Y 
Yo me acarIyOo asI 54 
Yo me cittam pasadetva 472 
Yo me đipam padIpesi 624 
Yo me pacchimake kale 176 
Yo me padasi bhesajjam 610 
Yo me silañca ñanañca 598 
Yo so chattam adharesi 94 
Yo so ñanam pakittesi 282 
Yo so taresi sanbuddham 92 
Yo so buddham apũJesi 218 
Yo so buddham upatthasi 144 
Yo so buddhassa padasi 7O 
Yo so sangham apujesi 58 
Yo so sangham abhojesi 116 
Yo so hatthena cittena 166 
Yo so hasam Janetvana 148 
R 
Ramsya cittam pasadetva 226 
Rajaka pesakara ca 582 
RaJaniye na rajjanti 28 
RajJJasI raJanIye ca 118 
Rañño antepure asim 312 
Rañño hatthe gahetvana 558 
Ratanapajjalo nama 274 
Ratanamayachattañca 148 
Rati ca samacarIyaya 462 
Rattikam pupphitam disva 322 
Rattindivam na Janami 32 
Rathiyam patipajjantam 424, 458 
Rathiyam patipannassa 142 
Rammakam nama nagaram 62 
Rasesu gedham akaram alolo 2O 
Rahogato nisiditva 132, 488, 552 
Ragagg1 dosamohaggi 568 


Ragañca dosañca pahaya moham 2O 
Ragaratto sukhasilo 102 


R 
Ragupasamhitam cittam 118 
Rago doso ca moho ca 152, s88 
RaJa tattheva thatvana 560 
RaJa vatasamo nama 274 
RaJa vilokano nama 276 
RaJaham patthivo asim 550 
Rukkhamnle nisinno ham 222 
Rukkhamnle vasantassa 606 
Rũpadakkho aham aJJa 76 
Rupava øuasampanno 480 
Revato nama sambuddho 508 
Romaso nama namena 418, 436 

L 
Lakkhanani viloketva 622 
Lakkhane Itihase ca 28 
Lakkhane dveva kañnkhami 59O 
Lakkhe thapiyamanamhi 36, 4O 
LabuJassa phalam gayha 538 
Labhami caturo vanne 576 
Labhami dibbanayanam 574 
Labhami bahuke yane 578 
Labha amham suladdham 620 
Labha tesam suladdham ”va 188 
Labha mama suladdham me 612 
Labhalabhe na sajjanti 84 
Labhalabhe sukhe dukkhe 12 
Lokacakkhu mahatejo 588 
Lokanukampaya imani tesam 22 

V 
Vamso visalova yatha visatto 14 
Vacam usiram latthiimadhum 554 
Vajiraggasamam ñanam 234 
VaJJamanesu turiyesu 56 
Vajjamanasu bherIsu 100 
Vaddhakih1 kathapetva 158 


659 


Thánh Nhân Kú Sự 1- Thư Mục Câu Kệ Pali 


V 
Vannagandharasopetam 
Vante chetvana pupphani 
Vattante carime citte 
Vatte gune patIpattI 


Vattham senasanam ceva 
Vanakammiko tada asim 
Vanante buddham disvana 
Vanasandam samogayha 
Vanditva ca aham bodhim 
Vanditvana mahanagam 
Vanditvaham lokajinam 
Vamanam patipannanam 
Varamamsanl paggayha 
'Varuno nama namena 
Varuno nam" upatthako 
VasamI raJayatane 

Vas1 ganm1 patapI ca 
VasIsatasahassehi 
Vasudha yatha appameyya 
Vassasatasahassani 


VassupanayIke kale 
Vasse ca te oramite 
VakacIradharo asim 
Vaditena ca naccena 
Vayamitvan" ayam poso 
Vasiyo satthake capl 
Vicaranto araññamhi 
Vicittathambham sukatam 
Vieinanto sakam puttam 
Vijahitva devavannam 
Vijjadhara devata ca 
Vijjadharo tada asim 
Vijja mantapade ceva 
Vitata malyadamehi 
Vitatthanadliya tire 


580 
286 
136 
572, 
578 
168 
484 
540 
604 
304 
614 
616 
84 
202 
56, 256 
36 
260 
586 
560 
200 
132, 
136 
136 
614 
430 
256 
178 
554 
6o8 
04 
432 
396 
32 
520 
572 
O6 
284 


V 
Vitinnakankho sambuddho 180 
VittisañJananam mayham 538 
Vittharite pavacane 468 
Vittharino bahuJaññe ó6 
Vidhupane talavante 554 
Vidhupane sugate datva 568 
Vinatanadliya tire 538 
Vinaye khandhake capi 76 
Vinaye paramim patto 76, 86 
Vinaye paramim patva 7O 
Vinayo asayo mayham 86 
Vinicchayam papunama 558 
Vinipatam agantvana 180 


Vipassim tattha addakkhim 442 


Vipassim lokapajJjotam 430 
Vipassim lokamahitam 526 
Vipassino pavacane 544 
Vipassino bhagavato 238,324, 
382, 442, 514 
Vipasslssa naraggassa 158, 422 
Vipassissa bhagavato 14O, 228, 
238, 354, 
374. 426 
VipassIi nama bhagava 252, 
258, 526 
VipassIi nama sambuddho 482 
Vipakam ekadussassa 482 
Vipitthi katvana 
sukham ca dukkham 2O 
VipinacarI sambuddho 402 
Vipine kanane disva 236 
Vipine pantaseyyamhi 9O 
Vipule ca gune labh1 576 
Vippasannena cittena 506 
Vimatim dvelhakam vapi 614 
Vimana nikkhamantassa 474 
Vimuttipuppham esanto 46 
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V 

Viriyam me dhuradhorayham 92, 
112, 146 
Virocento gandhakutim 108 
Vihnam candanadaya 286 
Vivadam bhayato disva 12 
Vivekamanuyuttomhi 170, 
616 
Vivekamanuyutto "ham 142, 104 
Visaddha ye pavacane 128 
Visamañca samam katva 342 
Visanena tinam gayha 212 
Visalanayano homi 574 
Visalamale asino 29O 

Visuddhakantho 
madhurasaro 58O 
Visuddhakelasanibho 120 
Visuddhaslla suvisuddhapañña 22 
Visuddhanam ayam vaso 118 
Vissatthamadhunadena 10 
Vihara abhinikkhamma 108 
Vijanim paggahetvana 182 
VijamI sataramsI ca 106 
Vithantare anuppattam 42 
VIisakappasahassamhi 302, 
326 
VIise kappasahassamhi 270 

Vutthamhi deve 
caturangule tine 6o2 
Vutthahitva samadhimha 604 
Vutthitam kalamaññaya 144 
Vutthitassa samadhimha 236 
Vutthite naradevamhi 472 
Vuddho samussito loke 588 
Vetambariti me namam 426 
Vediyo satta katvana 128 
Vepullajavanapañño 580 
Vemajjhamhi ca tassasi 28o 


V 
Vematubhataram pubbe 550 
Vessabhumhi bhagavati 328 
Vessabhussa bhagavato 470 
Vessabhu tamh1 samaye 362 
Vessabhu nama namena 20O 
Vessabhu nama sambuddho 316 
Vessavano idhagamma 26O 
Vehasamhi cañnkamati 308 
Vyagshusabhamva pavaram 234, 
476, 526 
Vyadhayo me na vijJjanti 592 
Vyadhitam samanam disva 328 
S 

Samecaritvana kusalam 264 
Samragavatthusu viragasaññ1 14 
Samvuta chasu dvaresu 28 
Samvuto patimokkhamhi 164 
Samvuto patimokkhasmim 190 
Samvego me tada asi 336, 466 
SamveJayItva Janatam 274 

SamsaggaJatassa 
bhavanti sneha 14 
Samsarasotam samchindim 72 
Sakam cittam pasadetva 182, 212, 
250, 290, 482 
Sakam dittham jahitvana 114 
Sakakammabhiraddho so 152 
Sakakammabhiraddho ham 256 
SakacintI avopupph1 2o8 
Sakaditthim vinodetva 64 
Sakim pItam halahalam 94 
Sake ghare nisiditva 48o 
Sake sippe apatthaddho 384 
Sakka samudde udakam 34 
Sakyaputto mahanago 176 
Sakyanam kulaketussa 94 
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S 
Sakyanam nandiJanano 8o 
Sagaravo sappatisso 592 
Sankhittapucchitam pañham 150 
Sankhittena ca desento 442 
Sankhittenapi pucchante 15O 
Sankhittena sunitvana 64 
Sanganiyam ganam hitva 56 
Sangatigo hatamada 598 
Sangamasise nago 'va 256 


Sango eso parittam 
ettha sokhyam 18 


Sanghassatthaya kutikam 488 
SacakkhU nama namena 262 
Sace ca tam papunanti 48 
Sace labhetha nipakam sahayam 16 
Sace vaseyyˆ agaram 108 
Sace hi koci devo va 52 
Saññapetvana Janatam 256 
Satthikappasahassamhi 6o, 182, 
184, 338 

Satthikappasahassani 598, 
624, 626 

Satthituriyasahassani 38, 7O, 
130, 258, 562, 62O 
Satthituriyasahassehi 16O 
Satthirathasahassani 562 
Sandase pipphale ceva 556 
Sandase sugate datva 576 
Satam kaññasahassani 98 
Satakappasahassamhi 102 
Satapattachattam paggayha 104 
Sataramsim va Jotantam 254 
SataramsI nama bhagava 536 
SataramsIl nama sambuddho 514 
Satasahassapallankam 170 
Satasahassa teviJja 290 
Satasahassa te vIra 94 


S 
Satasahasse Ito kappe 
130, 172, 178, 220, 308, 
396, 474, 482, 484, 486, 
494, 498, 528, 594, 598 


110, 124, 


Satasahasse katam kammam 92, 
130, 564 

Satasahassupadaya 74, 8O 
Satanam tinikkhattuñca 500, 528 
Satasanasahassani 562 
Satim patilabhitvana 614 
Satipatthanakusala 46 
Satipatthanamattalam 78 
Sati me ujuka hoti 574 
Satehi thi sahito 5092 
Satta kandalipupphani 458 
Sattakkhattuñca devindo 142 
Sattakkhattuñca devesu 474 
Satta campakapupphani 504 
Sattatalisito kappe 174 
Sattatimsamhito kappe 342 
Sattatimse ito kappe 366, 446 
Satta nangalikipupphe 222 
Sattapaññasakappamhi 92, 2o8, 
300, 346, 364 

Sattapaññasa kappanl 204 
Sattapaññasito kappe 420, 424 
Satta pupphanI ganhitva 224 
Sattapupphanl paggayha 332 
Sattame divase patte 562 
SattayoJanamubbiddho 128 
SattayoJanikam asi 178 
Sattaratanasampanno 158, 
196, 3OO, 610 

Sattarattindivam buddho 66, 
562, 624 

Sattarase kappasate 2090, 294 
Sattavisatikappamhi 288, 352, 40O 
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S 
Sattavisatikkhattum so 116 
SattavIse ito kappe 144, 344, 

358, 376, 422, 430, 454. 464 
Sattasatthimhito kappe 318, 
416, 426 

Sattasattatikappamhi 342, 382 
Sattasattatikappasate 204 
Sattasattatikkhattuñca 58, 166, 504 
Sattasattat ito kappe 360 
Satta sattalipupphani 392 
Sattasttimh' Ito kappe 24O, 
274. 312, 43O 

Sattaham abhinikkhamma 88 
Sattaham chadanam asi 306 
Sattaham patisalinam 144 
Satthavaho 'sI sappañño 148 
Sattharam dhammamarabbha 416 
Sattharamupasankantam 412 
Satthukappam suvinayam 86 
Satthena vã visena va 570 
Sadandam padumam gayha 102 
Sada khanta mahavira 82 
Sada gutto sukhasamang1 574 
Sadanucchavika ete 32 
Sadevakassa lokassa 34 
Sadevamanusa sabbe 82 
Saddamassosaham tattha 432 
Saddasaññl yavasiko 516 
Saddham silam hiriñcapl 576 
Saddhammacarakusalo 586 
Saddhayaham pabbajito 164 
Santi aññepi niyyuha 6O 
Santi araññaka naga 94 
Santindriya santamana samadh1 22 
Sandalayitvana samyojananl 18 
Sannapattani ganhitva 236 
Sannibbapemi ragagsim 366 


S 

Sapattabharo bhagava 188 
Sappitelañca datvana 578 
Sabalena upatthaddho 344 
Sabalehi parIto ham 8o 
Sabbam deva taya dinnam 558 
Sabbam manimayam asi 126 
Sabbakamasamiddho "ham 602 
Sabbamanimayam thũpe 126 
Sabbametam abhiññaya 4O, 
7O, 564, 612 
Sabbametam samanetva 556 
Sabbamohativattassa 414 

Sabbamhi lokamhi 
mamam thapetva 12 
Sabbalakkhanasampanno 576 
Sabbalokamhi ye satta o8 
Sabbalokahitatthaya 586 
Sabbavositavosano 5092 
Sabbasonnamaya rukkha 618 
Sabbabhibhussa buddhassa 548 
Sabbalankarayuttani 566 
Sabbasu bhavayonIsu 170 
Sabbe kamsu buddhathupam 128 
Sabbe Jana samagamma 470, 542 
Sabbe deva attamana 102, 254 
Sabbe deva tutthamana 86 
Sabbe devanumodimsu 338 
Sabbe deva samagacchum 246 
Sabbe miga uttasanti 5O 
Sabbe vana gandhamaya 624 
Sabbesam cittamaññaya 52 
Sabbesam samatikkamma 568 
Sabbe sañgamma mantetva 98 
Sabbe sisse samanetva 268 


Sabbesu bhutesu nidhaya dandam 14 
Samagatto apacTto 576 
Samatittika kakapeyya 352 
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S 
Samantagandhanamasum 244 
Samantapasadika nama 236 
Samanta yoJanasatam 62 
Samasattatimhito kappe 98 
Samagata bahu buddha 12 
Samagatesu yakkhesu 604 
Samadhina nisinnassa 518 
Samadhimha vutthahitva a2 
Samadhimhi sukusalo 54 
SamadhIsu na kampami 570, 574 
Samapattinayakusalo 54 
Samahitam samapannam 460 
Samuddharas` Imam lokam 34. 

154, 596 
Same cittappasadamhi 264 
Samodhana ca rajano 202 
Sampattim anubhotvana 192, 37O 
Sampattiyo duve bhutva 218 
Sampunne tinsakappamhi 206 


Sambuddham abhimantetva 138 
Sambuddham abhivadetva 516, 62O 
Sambodhim buddhasetthanam O2 


Sammajjanam udapattam 556 
Sammajjanim gahetvana 34 
Samma]jitvana tam bodhim 304 
Samma]jitvana tam vithim 304 
Sammato manuJanam so 66 
Sammukha viya sambuddham 236 
Sayam kammam karitvana 120 
Sayane '“ham tuvattami 238 
Sayameva buddhanam 

maha-isnam 12 
Sayambhum tam vimanetva 94 
Saraga sabhava cete 428 
SarIrakiccam katvana 124 
Salalam pupphitam disva 300 
Savam ekapadumi 4908 


S 

Sasagaranta pathavI 82 
Saha gatham sunitvana 494 
Saha suten” aham sigham 136 
Sahassakandam satabhendu 488 
Sahassakkhattum cakkavatH 7O 
Sahassakkhattum devindo 38, 496 
Sahassakkhattum raja ca 130, 
564, 584 

Sahassayuttahayavahim 6O 
Sahassarajanamena 246, 
478 

Sahassarani cakkanl 34 
Sahassalokam ñanena 64 
Sahassavattim padasim 62 
Sakham sälassa bhañjitva 2092 
Sakhapalasakatthani 484 
AØarassa vaco sutva 264 
Satam tattha na vindami 82 
Sa te saddhanivitthassa 336, 
466 

Sadhuti te patissutva 6o, 
318 

Sadhuti so patissutva 44 
Samaññam me anuppattam 622 
Samanero va so santo 180 
Sayam patam upatthitva 334 
Sayam patañca passaml 292 
Savakagunenapi phussena 54 
Savakaggehi parivuto 146 
Savaka buddhe pucchanti O6 
Savakena hi pattabbam 54 
Savako te mahavira 42 
Savatthi nama nagaram 468 
Sasane te patitthaya 52 
Sasane dippamanamhi 110 
Sasanena viruddhanam 84 
Sasito lokanathena 124 
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S 
Sikhim tilokasaranam 206 
Sikhino tattha naccantu o8 
Sikhissa giramaññaya 108 
Singhatakam caccarañca 76 
Siddhattham lokapajjotam 138, 
422 
Siddhattham sabbasiddhattham 464 
Siddhatthamhi bhagavati 404 
Siddhatthassa naraggassa 230 
Siddhatthassa bhagavato o8, 
138, 158, 
1ÓO, 174, 180, 


234. 238, 244, 360, 372, 
390, 446, 472, 476, 532, 534 


Siddhatthassa mahesino 412 
Siddhatthassa mahesissa 420 
Simginikkhasuvannabho 120 
Siddhattho ca lokavidu 472 
Siddhattho tamhi samaye 14O, 
344 

Siddhattho tassa vyakasi 444 
Siddhattho nama bhagava 312 
Siddhattho namasambuddho 330 
Siddhattho lokapajjoto 420 
Siddhattho sabbasiddhattho 462 
Sinerusamasanto so 42O 
Sindhumanucaranto "ham 458 
Sindhuya nadliya tire 198, 
458, 600 

Sindhu sarassatI ceva 48 
Siya nu kho tava etam 118 
Sirasl añjalim katva 490 
Sirimsapa ca bhuta ca 488 
Sivika hatthikkhandhena 486 
SIssanam vacanam sutva 268 
Sisse tada samanetva 282 
Sisseh1i samparivuto 154 


S 
SIpham tato samoruyha 376 
564, 568 
Sitañca unhañca khudam pipasam 16 


SItam unham na Janami 


Silam paññañca dhammañca 5o8 


Silam pakarakam tattha 78 
Silam samadhi pañña ca 578 
Silava vatasampanno 28 
S1lavicisamakinno 586 
SIham yatha vanacaram 266, 422 
SIharajava 'sambhita 30 
SI1harajav asambhIto 120 
SIhavyaggha ca đIpI ca 26, 488 
SIhasamI ekathambhi 116 
SIihasane ca vassante 98 
SIho yatha dathabali pasayha raja 2o 
SIihova saddesu asantasanto 2O 
Sukhumacchaviko homi 566 
SukhumacchikaJalena 154, 

596 
Sukhumacchikena jalena 36 
Sugatanugatam maggam 222 
Sugandhadeho yasava 580 
Sugandhamalam adaya 320 
Sugopitam me saranam 134 
Sucarudassana nama 108 
Sucaruripam disvana 490 
Sucaruripo sugado 570 
Sucinnam me pañcasilam 138 
Sucinnassa phalam passa 31g 
Sucitta viya titthante 460 
Sujato salalatthrva 450 


Suññatam animittañca 74, 78 


Suññatappanihitañcanimittam 22 


Sunantu me akkhadassa 558 
Sunatha bhikkhavo mayham 548 
Suttantam abhidhammo ca 78 
Sutvana munino vakyam 44 
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S 

Sudassanoti namena 244 
Sudassano nama pasado 108 
Sudassano mahaviro 456 
Sudittho vata me buddho 218 
Sududdasam sunipunam 606 
Sudhaya pindam katvana 470 
Sudhasucinti celañca 240 
Sudhotam rajakenaham 130 
Sunando nama namena 286, 
338, 474 

SuparIcarIya nama 266 
Suparicar1 kanaver1 320 
Supupphito salaraja 5O 
Suphullam padumam gayha 9o, 152 
Suphullo salaraJa 'va 120 
Subahu nama namena 258 
Subhanurupo ayasi 44 
Subhuti upavano ca 144 
Sumangaloti namena 348 
umano nama namena 206, 336, 466 
Sumano nama sambuddho 530 
Sumekhalo kosiyo ca 82 
Sumedham bhagavantaham 62 
Sumedhassa bhagavato 106, 30O 
Sumedho nama namena 300 
Sumedho nama bhagava 346 
Sumedho nama sambuddho 64, 
172, 6OO, 612 

Suriyassa ca alokam 456 
Suvaccho nama namena 308 
Suvannam tilamutthi ca 418 
Suvannacchadanam asi 258 
Suvannathale manithale 566 


Suvannavannam sambuddham 138, 
142, 200, 214, 226, 240, 242, 

246, 250, 270, 330, 332, 402, 

404, 452, 458, 464, 478, 522, 540 


S 
Suvannavannam siddhattham 404 
Suvannavanno bhagava 35O 
Suvannavanno vIrajJo 566, 
572 
Suvannavanno sabbattha 132 
Suvannavanno sambuddho 278, 
28o, 410 
SuvinItä ca te sissa 46 
Suvibhatta gharamukha 04 
Susangahitayanamva 472 
Susuddham pulinam gayha 460 
Sucighare amsabandhe 554 
Sucighare sugate datva 570 
Suciyo sugate datva 568 
Suro hom' avisar1 ca 566 

Se 
Setthiputto tada asim 214 
Setacchattopasobhito 112 
Senasane padapuñche 556 
Sereyyakam gahetvana 266 
Sereyyako pupphathupi 282 
So aham vicarissami 86 
Sokasallapareto “ham 612 
So ca paccha pabbajitva 164, 180 
Sonnamaya rupimaya o8, 108 
Sonnamaye manimaye 570, 
572, 578 
Sotapanna ca vimala 46 
Sodanl patto amatam 88 
So paccha pabbajitvana 58, 92, 
112, 15O, 152, 492, 598 
Sopako mangalo ceva 116 
Sobhanam nama aramam 68 
Sobhanti esikathambha 04 
Sobhito nama namena 146 
Sobhito sudassano ca 294 
So me kathesi ananda 130 
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S H 
So me puttho kathI sabbam 44 Hamsaraja tada homi 4908 
So me puttho viyakasi 42 Hamsa koñcabhinadita 618 
So yamekadasakkhattum 146 Hamsa koñca maynura ca 26 
Sossama tava vacanam 558 Hattharoha anikattha 582 
So ham attharasavasso 104 Hattharoho pure asim 550 
Soham kalakato tattha 338 Hattho hatthena cittena 214, 446 
Soham cittam pasadetva 252 Hatthi assa ratha pattI 38, 7O, 
So ham pañcasu silesu 106 130, 562 
So ham panamito santo 104 Hatthikkhandhagato asim 94 
So "ham vissajJjite pañhe 44 Hatthi panadhi saccañca 368 
So ham sutvana saranam 134 Hatthiyanam assayanam 98, 514, 
Solasakappasahasse 326 562, 572 
Solasasimsu rajano 244. Hatthehi tamaham gayha 104 
258 Haritakam amalakam 420 
Solasitthisahassanam 166 Haritaka amalaka amba 26 
Solasitthisahassani 38 Hãasayitvana sambuddho 178 
Solaseto kappasate 254. Hitva manusakam yogam 156 
296, 310 Himavantam upadaya 38 
Svagatam vata me asI 56, 86, Himavantassa avidure 24, 118, 
96, 198, 530, 156, 204, 212, 250, 268, 
532, 534. 536, 28o, 288, 306, 308, 310, 
538, 540, 542, 396, 406, 502, 504, 506, 608 
544. 546, 580, Himavantassa vemaJjJhe 410 
594, 600, 602, 608, Himavante vasantoham 626 
612, 616, 618, 622, 626 Himava vaparimeyyo 20O 
Svaham dhammam gavesanto 44 Hemajalena sañchanna O4 
Svaham yasamanubhavim 136 Hemasane nisIditva 150 

--ooOoo-- 
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APADANAPATI 
(Thánh Nhân Ký Sự 1) 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

Aggideva 368 
Agginibbapana 274 
AggIsama 270 
Aggisikha 222 
Angirasa 168, 180, 184 
Angulimala 86 
Ajita (brahmana) 430 
(thera) 626 

Ajuna (buddha) 544 
Añjasa So 
Aññakondañña 88 
Atthagopanasl 592 
Atulya 454 
Atthadassi 154, 


156, 174, 202, 204, 248, 254, 
256, 262, 284, 200, 294, 314, 
322, 352, 370, 384, 446, 540 


AnantaJali 
Anantayasa 
Anuruddha 
Anotatta (sara) 
Anoma 


AnomadassI 


38o 

196 

64. 96 

548, 552 
(khattiya) 610 
(buddha) 522, 
606 

32, 

36, 40, 54, 


5Ó, 136, 164, 204, 


2o8, 326, 608, 610, 612 


Trang 

A 
Antalikkhacara 404 
AparaJita 374 
Apassena 372 
Apilapiya 348 
Abhidhamma 78 
Abhisammata (cakkavatt) 214 
(yakkha) 128, 
130 
Abhisama 378 
Amita 402 
Amitañjala 380 
Amitabha 362 
Amittatapana 290 
Amittabha 450 
AmbatthaJa 204 
Ambaramsa 286 
Araññasatta 464 
Aridama 172 
Arunaka 204 
Arunañjaha 342 
Arunapam 350 
Arunavati (nagara) 38o, 
382, 510 
AvIcl (niraya) 274 
Asama 412 
Asita 376 
Asoka (upatthaka) 328 
Assajl 42. 44. 54 
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Ẩ 
Adeyya 320 
Ananda (upatthaka) 02, 12, 
8o, 94, 
o6, 130, 486 
(buddha) 396 
(raja) 552, 556, 56O 
1 
Inda (cakkavattI) o8 
(devaraja) 25O 
Indasama 314 
Isimugga 334 
U 
Uggata 102, 26O 
Uttama (cetiya) 454 
Uttarakuru 30 
Uttariya 142 
Udakasecana 228 
Udena 10O 
Upatissa (buddha)  so6 
(Sariputta) 52 
Upananda 346 
UparueI 232 
Upavattana 178 
Upavana 130 
Upasalhaka 436 
Upasena Vangantaputta 110 
Upali (thera) 7o, 8o, 8ó, oó, 24O 
(Bhagineyya) 164, 182 
Ubbiddha l0) 
Uruvela 552 
Usabha 332 
kE 
Ekacintita 254 
Ekajjha 420 


EkañJalika 
Ekaphusita 
Ekassara 

Ekapassita 


Okkaka (kula) 


E 
416 
362 
344 
370 
lô) 
38, 


58, 66, 70, 88, 0o, 


02, 04, 104, 1O8, 110, 112, 
122, 130, 146, 150, 152, 156, 
162, 166, 192, 474, 564, 


6oO, 610, 620, 624 


Opavayha 188 
Obhasa 274 
K 
Kakusandha (buddha) 394, 518 
Kaccana 15O 
Kapilavatthu 74 
Kassapa (Narada) 374 
(Maha) 62 
(buddha) 178, 552 
KasI (ratttha) O4 
KiñJakesara 392 
Kukkuta 268, 306 
Kundadhana 146 
Kenrya (tapasa) 584 
Kesara 388 
Kotumbariya nợ 
Kondañña (Añña) 88 
(buddha) 322, 414 
Kolita (Mogsallana) 46, 
58, 78 
Koliya (at) 168 
Kosala (rajJa) 468 
Kosiya Úatla) 118 
(raJa) 02 
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KH 
Khanda 210 
Khadiravana Revata 92 
Khandhaka (Vinayapitaka) 524 


G 
Ganga 38, 40, 48, 352, 522 
Gatipacchedana 274 
Gandhamadana 202 
Giribbaja (Rajagaha) 550 
Girisara 276 
Gotama (pabbata) 28o 


(buddha) 38, 4o, 56, 

58, 66, 68, 7o, 8o, 88, o0, 

92, 04, 102, 104, 108, 110, 112, 
122, 130, 14Ó, 148, 150, 152, 15Ó, 
162, 164, 168, 1092, 280, 468, 474, 
488, 492, 496, 504, 518, 564, 598, 
6oO, 606, 610, 612, 620, 624, 626 


Goyana 30 
GosuJata 314 
GH 
Ghatasana 270 
C 
Candatitta 340 
Candana (khatiya) 8o 


(savaka) 398 

Candabhaga (nadI) 48, 14O, 
220, 284, 408, 416, 

464, 50O, 524, 528 


CandavatI (nagara) 132, 134 
Candabha 326 
Candupama 384 
Campaka 92 
Campa (nagara) 546 
Carana 28o 


C 
Capala 504 
Ciñãcamanavika 548 
Cittakuta 9O, 520 
Cittamala 268 
Cittalatavana 74 
Cirappa 414 
Cina (rattha) O4 
Culacunda 180 
jJ 
Jambusanda 188, 610 
jJambonada 04 
JalaJuttara (buddha) 10O, 112, 
124, 172, 178, 188 
Jalasikha 472 
Jaluttama 282 
Jitasena 342 
Jutideva 368 
Jutindhara 306, 356, 382 
Jetavana O2, 12 
Jotipala 552 
Jotiya 400 
Ñ 
Ñãnadhara 456 
T 
Tamonuda 310, 
478 
Taraka 92 
Tavatimsa O8, 124, 
132, 338, 468, 
486, 488, 494, 496, 
50O, 518, 528, 610, 618 
Tinasantharaka 238 
Tivara (nagara) 242, 


318, 342, 382, 386 
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T 
(aggasavaka) 178 
(buddha) 194, 
208, 214, 
222, 232, 314, 
320, 332, 350, 358, 
366, 388, 404, 414, 5OO, 516 
88, o4, o8, 108, 
148, 150, 164, 176, 194, 
254. 258, 444. 460, 462, 516, 626 


Tissa 


Tusita 


TH 
Thupasikhara 294 
Thomaka 394 
D 

Dandasena 196 
Dipadadhipati 214 
Dighayu 202 
Dukula (rattha) O4 
Dujjaya 180 
Dumasara 210 
Devagajjita 344 
Devagandha 234 
Devadatta 8ó, 550 
Devabhuti 206 
Devala (khattiya) 406 
(paccekabuddha) 8o 

Devala (savaka) 186, 
396, 624 

Devuttara 244 
Dvaravati (nagara) 344 

DH 

DhaññavatI (nagara) 276 
Dhanapala (naga) 86 
Dhanittha 364 
Dhammacakkika 16O 


DH 
Dhammadassi(buddha) 294,338 
Dhammasenapati (Sariputta) 52 
Dharanruha 308 
Dhuũmaketu 338 

N 
NÑaJJupama 242 
Nanda (savaka) 548 
Nandiya 412 
Nammada (nadh) 424 
Nagasamala 208 
Narada (Kasspa) 374 

(Kesava) 200 

(Saragacchiya) 2oo 
Nalagiri (hatth1) 550 
Nimmita 300 
Nimmana (devaloka) 176, 

212, 256, 470 

Nisabha (pabbata) 118 

(savaka) 36, 132, 136 

Nemisammata 258 

Neru, Sineru 36, 52 

Nesasa 452 
P 

PatlJagga 416 

Patisankhara 230 

Pattunna (rattha) O4 

Pathavidundubh1 274 

Padavikkamana 276 

Paduma (cakkavatt) 9O 

(cetiya) 148 

(thera) 1094 

(buddha) 312, 342, 520 

(rajaputta) 554 

Padumabhãsa 230 

Padumissara 174 
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P 
Padumuttara (buddha) 6o, 64, 
66, 68, 74, 86, 
9O, 92, 94, 102, 108, 110, 
112, 120, 124, 144, 148, 152, 162, 
168, 170, 172, 176, 182, 184, 186, 
188, 190, 192, 216, 218, 220, 244, 
246, 250, 254, 262, 278, 282, 286, 
290, 296, 308, 310, 324, 326, 334, 
336, 348, 392, 396, 466, 468, 472, 
474. 478, 480, 484, 490, 492, 496, 
498, 528, 560, 562, 598, 622, 624 


Pabhankara 484 
Pabhassara 150 
Parisuddha 318 
Padapavara 452 
Pindolabharadvaja 9O 
Piyadassl (buddha) 114, 116, 

2oó, 368, 448, 604, 606 
Piyah 202 
Pilindavaccha 564, 5s8O 
Punna 66 
Punnaka 196 
Puppha (cakkavatt) 306 
Pupphacchadaniya 326 
Pupphita 330 
Pubbavideha 30 
Pulinapupphiya 28o 

PH 

Phaluggata 284 
Phusita 482, 484 
Phussa (buddha) 226, 228, 


316, 330, 342, 518, 528, 550 


B 
Bakkula 
Bandhuma (nagara) 


610, 612 
526, 544 


B 

Bandhumati (nagara) 142, 318, 
328, 488, 526, 538 
Balasena 424 
Bavarli 626 
Bimbijaliya 392 
Buddha (cakkavattt) 272 
Brahma 10, 4O, 510 

BH 
Bhadda (kappa) 6O, 106 
Bhaddiya (Kaligodhayaputta) 168, 
170 
Bhagineyya (Upali) 164 
Bhagrrath1 (nadI) 38, 92, 442 
Bhisa 210 
Bhimaratha 352 
Bhutagana 308, 502 
Bhumiya 2o8 
Bhuripañña 264 

M 
Mangala (manava) 518 
Manippabha 2096 
MantanTputta (Punna) 66 
Malla (rattha) 242, 550 
Mahaddhana 340 
Mahakassapa 62 
Mahadundubhi 256 
Mahanama 366 
Mahanigghosa 240 
Mahanidana 358 
Mahanela qua 
Mahapatapa 354. 376 
Mahapulina 140 
Mahamallajana 338 
Maha Mogsallana 58 
Maharatha 308 
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M R 
Maharaha 432 Rahula S6, 108, 110, 116 
Maharenu 240 Ruci Z3) 
Maharuci 232 Renu 25O 
Maharohita 372 Revata (Khadiravana) o2 
Mahavara 186 (buddha) 508 
Mahavittharika (vyamha) 218 Romasa (khatttiya) 374 
Mahasikha 224 (danava) 438 
Mahasindhu (nadI) 416 (paccekabuddha) 418 
Mahiddhika 312 (pabbata) 40ó, 504 
MahI (nadl) 48 Rohita 286 
Maluta 248 
Miga (cakkavatt) 212 L 
Migaketu 216 Lambaka 24, 506 
Mudusttala 446 
Munali 548 V 
Muraja 334 Vanganta (Ủpasena) 110 
Megha 102 (brahmana) 18o 
Meghabbha 376 Vajira 234 
Mogharaja 156 Varadassana 276 
Varuna (upatthaka) 36 
Y (khatiya) 202 
Yadatthiya 400 (cakkavatfI) 106, 
Yamuna (nadI) 48 174, 212, 310 
Yavakalapliya 510 (devaraja) 256 
Yasuggata 284 (nagaraJa) 56 
Yasodhara (cakkavattT) 166 (issara) o8 
(raJa) 10O Vasabha 288 
Yama 518 Vatasama 274 
Vasettha 584 
R Vikata 396 
Ratthapala 112 Vigatananda 378 
Ratanapajjala P227 2:| Vijamanasa 182 
Ramuttama 336 Vidudabha 550 
Rammaka (nagara) 62 Vitattha (nadI) 284 
(masa) 5O Videha, Vedeha O2, 12 
Rammavati (nagara) 334 Vinata (nadl) 538 
Rama (cakkavattI) 184 Vinaya 68, 7o, 76, 78, 8o, 86, 164 
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V 
Vipassl (buddha) 14O, 
142, 158, 
174, 108, 210, 
226, 228, 234, 236, 
238, 250, 252, 258, 260, 
264, 270, 272, 276, 280, 318, 
322, 324, 328, 336, 352, 354, 356, 
372, 374. 382, 394, 408, 410, 422, 
426, 430, 434. 436, 438, 440, 
442, 458, 460, 482, 500, 
514, 518, 522, 524, 


526, 544 
Vipulabha 288 
Vimala 354 
Virocana 202 
Vilokana 276 
Vissakamma 108, 166, 
VItamala 356 
Vetambarl (upatthaka) 426 
Vedehamuni (Ananda) 2,12 
Vebhara 378 
VerañJa (nagara) 550 
Vesal (nagara) 136 
Vessabhu (buddha) 200, 


288, 316, 328, 362, 


378, 392, 450, 470, 508, 520 
Vessavana (devaraja) 26O 


S 
Samvasita 186 
Sakka, Sakya (Janapada) 22,40, 
46, 48, 50, 52, 54, 5Ó, 
7O, 86, 8O, 94, 104, 122, 
130, 15O, 164, 168, 176, 468, 
494, 564, 586, 606, 610, 612, 626 
Sakyamuni 72, 74 
SacakkhUu 262 


S 
SañjJaya (aJJjhayaka) 42 
Santhita 364 
SatacakkhUu 100 
Satapatta 388 
Sataramsl (cakkavat) 326 
(thera) 184 
(buddha) 514, 536 
Sattuka (raja) 82 
Sattuttama 306 
Sannibbapaka 248 
SaparIvara 422 
Sabbaghana 2o8 
Sabbabhibhu (buddha) 548 
Sabbosadha 328 
Sabbhogava 352 
Samanupatthaka 428 
Samatta 296 
Samantagandha 244 
Samantacakkhu 302, 406 
Samantacarana 358 
Samantacchadana 232, 460 
Samantadharana 430 
Samantanemi 106 
Samantapasadika 236, 
360 
Samalankata 312 
Samadapaka 318 
Samita 262 
Samittanandana 348 
Samuddakappa 330 
Samuddhara 318 
Samodaka 316, 328 
Samogadha 418 
Samodhana 202 
Sambahula 322 
Sambhava (paccekabuddha) 504 
Sammukhathavika 274 


675 


Thánh Nhân Kú Sự 1 - Thư Mục Danh Từ Riêng 


S 

Sayampabha 320 
Sarabhu (paccekabuddha) 548 
Sarabhu (nad1) 48 
Sarassat1 (nad1) 48 
Saritacchedana 274 
Sahassaratha 322 
Sahassaraja  (khattiya) 16O 

(cakkavattI) 246, 478 
Sahassara 470 
Sagata 148 
Sagara (savaka) 264 
SarIputta 38, 4o, 5ó, 78, 9ó, 474 
Sar1 (brahmann) 38, 180 
Savatthi 132, 468 
SikhI (buddha) 158, 198, 206, 


208, 224, 260, 284, 292, 

302, 306, 332, 340, 358, 370, 

376, 380, 402, 430, 454, 510, 512, 
Slggava 82 
Siddhattha(buddha) o8, 114, 138, 
14O, 158, 16O, 174, 180, 2OO, 230, 
234. 236, 238, 240, 242, 244, 296, 
298, 312, 318, 330, 340, 344, 346, 
354. 356, 360, 368, 372, 382, 390, 
400, 404, 408, 412, 420, 422, 424, 
444: 446, 448, 452, 456, 458, 460, 
462, 464, 472, 476, 512, 532, 534 


Sineru, Neru o8, 420 
Sindhavasandana 144 
Sindhu (assa) 188, 434 
(nad) 48, 1o8, 

458, 600 

Sirika (hatthi) 8o 
Siluccaya 324 
Sugandha 272 
Sucarudassana 108 
Sucintita 238 


S 
SucIntita 202 
Sucela 440 
Sucela 16O 
SucchavI 404 
Sujata (cakkavatt) 364 
(brahmana) 6ó, 364 
Sutava 442 
Suttanta 78 
Sudassana  (upatthaka) 604 
(cakkavatt) 236 
(thera) 284 
(nagara) 108 
(pasada) 108 
(buddha) 416, 456, 504 
(malakara) 244 
Sudayaka 370 
Sudhaja 304 
Sunanda (cakkavattI ) 366 
(tapasa) 66, 68 
(brahmana) 286, 474 
(savaka) 338 
Sunikkhama 426 
Sunela 346 
Sundarika 550 
Supajjalita 430 
SuDarIcariya 266 
Suppatitthita 434 
Suppabuddha 2o8 
ĐUppasanna 324 
Subahu 258 
Subbata 248 
Subhadda 178 
Subhuti 122, 124 
Sumana (cakkavat) o8 
(thera) 206 
(buddha) 530 
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S S 
Sumangala (cakkavatt) 278 Sona (Kotikanna) 168 
(thera) 114 Sona (Kolivisa) 546 
(buddha) 348 Sonnabha 316 
Sumitta 290 Sopaka 114 
Sumekhala 82 Sobhana (arama) 68, 7o 
Sumekhaliya 25O Sobhita (thera) 282, 284 
Sumedha (cakkavat)  1o8 (pabbata) 6óo8 
(buddha) 62, 64, (brahmana) 146 
106, 172, 2O8, 212, Somadeva 2o8 

300, 346, 6OO, 612, 614, 62O 

Sumedhayasa 352 H 
Suyana 360 Hamsa (nagara) 66 
Surudl (tapasa) 28,34 HamsavatI (nagara) 66, 128, 216, 
Suvaccha 308 Hatthiya 172, 480, 490, 
Suvannabha 302 496, 552, 582 
Suvahana 252 Harita (pabbata) 502 
Susañfñata 304 Himavantu 9O, 92, 102, 
Susuddha 448 118, 156, 162, 2OO, 204, 212, 224, 
SurIyassama 382 226, 228, 250, 268, 278, 28o, 288, 
Sena 20O 306, 308, 310, 320, 322, 326, 396, 
Sereyyaka 266 4O0O, 4OÓ, 410, 416, 434, 436, 502, 
Sela 584 504, 506, 520, 544. 622, 624, 626 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-©® 
| Ò „AC —Ä4»@ = xa. X2_ 
PHƯƠNG DANHTHÍCHỦ 


Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 
ụ 1. Ven. Dr. Bodagama Chandima ụ 
} (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka In tại TaIwan) Ñ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


“< =—^ 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Ấn Tống Tập Kinh 39 - 
APADANA I& THÁNH NHÂN KY SỰ I 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Đức Minh (Hồi hướng đến HT. Giới Nghiêm) 
Thượng Tọa Giác Giới 
Ty Khưu Pháp Luân 
Tu Nữ Dhammasan 
Phật tử Phật Bảo Tự (France) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Phật tử Chùa Bửu Đức (Biên Hòa) 
Phật tử Tam Bảo Tự (Đà Nẵng) 
Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện) 
Phật tử Diệu Hương & Đạo Tràng Phật Đài (Úc Châu) 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Khánh Hỷ 
Thầy Thích Tâm Không (Lê Nguyên Kim) 
Thầy Minh Hạnh 
Sư Cô Từ Tâm 
Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh và Lê Thị Kim Phụng 
Cố Phật tử Hồ văn Châu Pd. Nguyên Bảo 
Phật tử Trịnh Kim Thanh & Các Con 


Phật tử Xuân Hằng và gia đình ụ 
Phật tử Lâm Tuấn Anh À 
Ồ Gia đình Phật tử Lê văn Hòa 


là 


Gia đình Phật tử Trần Hữu Đức 
Km. =7” 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


ì PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ h 


Ấn Tống Tập Kinh 39 - 
APADANA I& THÁNH NHÂN KY SỰ I 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Ông Trần Bá Thế 
Phật tử Đào Thanh Tuyền lo 
Phật tử Đào Duy Lâm A 
Phật tử Tâm Kiến Chánh 
Phật tử Long Ngọc \ 
Phật tử Lý Hoàng Anh ộ 
Phật tử Nguyễn Diễm My 7 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 1 
Phật tử Võ Đức Hùng & Một Thí Chủ ẩn danh 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Hồ Hữu Hòa 
Phật tử Chúc Tánh 
Cô Huyền Từ 
Phật tử Lê Anh & Phật tử Lê Tâm 
Ms Kusuma Daley (England) 
Phật tử Nguyễn thị Trang 


Phật tử Tuệ Phương 
Phật tử Thúy Hằng ụ 
Phật tử Diệu Thư - Văn Thị Yến Dung \ 
Ồ Phật tử Christine Nguyễn 


Là 


Phật tử Nguyễn Thi & Phật tử Nguyễn Thìn 
“€3, ca 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 


Gđ. Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh 
Đức, Gđ. Nguyễn Ngọc Hương Pd. Chơn Thanh, Gđ. Nguyễn Thị 
Thanh Hương Pd. Diệu Thanh, Gởđ. Nguyễn Thị Ký Pd. Diệu Nhã, 
Gđ. Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành, Gđ. Đoàn Việt Nga Pd. Quảng 
Anh, Gđ. Dương thị Chiểu Pd. Diệu Hương, Gđ. La song Hi Pd. 
Nguyên Tịnh, Gđ. Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. Nguyễn Thị Rắt Pd. 
Tâm Thạnh, Gđ. Bùi Thị Sáng Pd. Diệu Minh, Gđ. Nguyễn Thị Diễm 
Thúy Pd. Ngọc Duyên, Gđ. Nguyễn Thanh Trung, Phật Tử Ngụy Mỹ 
An Pd. Nguyên Như, Phật tử Phan Thông Hảo Pd. Hoằng Trí, Phật 
tử Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí, Phật tử Đào Thị Giúp Pd. Diệu Thiện, 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí, Phật tử Nghiêm Ái Phương Pd. 
Diệu Hiền, Phật tử Evans Lan Pd. Diệu Anh, Phật tử Trần Quốc 
Việt Pd. Thiện Đạt, Phật tử Trần Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Gả. 
Võ Thị Xuân, Gđ. Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Gđ. Nguyễn thị Tốt, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHẬT BẢO TỰ (FRANCE): 


Bà Lê Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Bà Nguyễn Thị Đến, Cô Cathy 
LIEOU FangTsai, Hội nghiên cứu Phật Giáo Paris 13ème, Ông Bà Lê 
Thiện Bửu, Ông Bà Nguyễn Hữu Phước, Ông Bà Nguyễn Ngọc Tuấn 
& Hồng, Ông Bà Trang Thành Báu, Ông Bùi Thuận, Ông Lê Quí 
Hùng, Ông Nguyễn Văn Phố, Ông Phạm Phi Long. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ TAM BẢO TỰ - ĐÀ NĂNG: 


Ông Nguyễn Đức Vui, Bà Hồ thị Đẩu, Cô Hựu Huyền, Bé Huyền Vi, 
Bác Kiệt, Cô Liễu Nhiên, Gđ. Nguyễn Sam & Khánh Phượng, Gđ. Cô 
Mai Chín, Cương Hảo, Cô Nguyệt, Cô Thi, Chị Tường & Hà, Nguyễn 
văn Vinh, Đoàn Tu Nữ, Nguyễn Ngọc Thị, Ngô thị Phượng, Thùy 
Chung, Ngọc Anh, Thôi, Cô Bốn Đề, Cô Mẹo, Dì Thủy, Nhân Huy - 
Từ Nhãn, Bà Nhàn, Trần thị Ngọc Lan, Gđ. Trần thị Khứu, Trương 
Tiến Hoàng, Trương Tiến Hưng, Nguyễn Ngọc Thị, Trần thị Quý, 
Tôn Thất Lộc, Trương thị Đoạt, Tôn Nữ Minh Ngọc, Tôn Thất Minh 
Trí, Như Hồng, Lệ Liên, Bà Hai Nhàn, Dì Bảy, Ngọc Anh, Trân thị 
Củng, Trần thị Ngân, Trương thị Loan, Trương đình Trực, Nguyễn 
thị Loan, Nguyễn thị Hạnh, Nguyễn Bảo Lộc (Huế), Gđ. Ngô thị 
Tiến, Dì Bảy Nhân, Chị Trâm, Chị Trương thị Hiền. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
(do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 


Phật tử An Trụ, Phật tử An Minh, Phật tử An Như, Phật tử Thanh 
Lan, Phật tử Thanh Minh, Phật tử Thanh Trí, Phật tử Minh Châu, 
Phật tử Hồ Ngọc Hải, Phật tử Thành Quang, Phật tử Thành Minh, 
Phật tử Thanh Nhàn, Phật tử Thành Nghĩa. 


DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


TT. Bửu Chánh, ĐĐ.Tuệ Quyền, ĐĐ.Chánh Trí ĐĐ.Phước 
Độ, ĐĐ.Chơn Quý, ĐĐ.Hộ Huệ, ĐĐ.Giác Thiền, ĐĐ Pháp Hương, 
ĐĐ.Minh Hạnh, ĐĐ.Pháp Thắng, ĐĐ.Thiện Hoà, ĐĐ.Giác Tâm, 
ĐĐ.Huệ Tiến, Sư Phước Toàn, Sư Pháp Định, Sư Pháp Thiện, Sư 
Thiện Thông, Sư Pháp Thái, Tu Nữ Từ Nguyện, Tu Nữ Diệu Từ, Tu 
Nữ Diệu Lộc, Tu Nữ Phước Bửu, Tu Nữ Diệu Hải, Tu Nữ Diệu Tín, 
Tu Nữ Diệu Tấn, Tu Nữ Diệu Ánh, Tu Nữ Quang Giới, Gđ. Tu Nữ 
Diệu Tấn, Gđ. Lý Văn Thòn, Gđ. Bảy Tiến, Gđ. Văn Hưng, Gđ. Ông 
Tư Minh, Gđ. Bà Giảng, Gđ. Chánh Lý, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. Ấn 
Minh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Lê thị Trọng, Lê thị Hải, Cô 
Trang, Cô Giáo Bửu, Cô Luyến, Gđ. Nguyễn thị Thanh Châu và các 
con, Gđ. Nguyễn thị Liên Châu và các con cháu, Gđ. Nguyễn Quốc 
Thái, Nguyễn thị Nhiễu, và Nguyễn thị Long Châu, Cô Hiền, Cô 
Diệu Hương, Cô Hai Nhang Cô Thảo, Cô Sumana (Phượng), Cô 
Medhika (Liên), Cô Sukañna (Trinh), Gđ. Upekkha, Cô Bùi Hồng, 
Gđ. Giác Hải, Lê Thị Loan, Cô Diệu Bảo, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. 
Nguyễn Thị Kim Châu và Hồng Châu, Ngọc Châu, Gđ. Trí Thọ, Gä. 
Nguyễn Thị Phương Thùy, Gđ. Châu Thanh, Gđ. Đặng Thị Hoa, Gđ. 
Chú Phước, Gđ. Nguyễn Văn Quyền, Gđ. Nguyễn Thị Long Châu, 
Gđ. Cô Tâm Giới, Gđ. Diệu Tâm, Gđ. Ngô Thanh Nhàn, Gđ. Trần 
Ngọc Phương, Gđ. Diệu Mẫn, Gđ. Cô Tâm, Gđ. Như Thiện, Gđ. 
Nguyên Thắng, Gđ. Thầy Dậu, Gđ. Chánh Kiến, Gđ. Tín Huệ, Gđ. 
Nguyễn Kim Chi, Gđ. Cô Ba, Gđ. Châu Công Sang, Gđ. Cô Sáu Loan, 
Gđ. Diệu Thành, Gđ. Tư Bình Long, Gđ. Cô Ba Đỏ, Gđ. Cô Đỏ Chín, 
Gđ. Ông Tư (Bình Điền), Gđ. Thế Trinh, Gđ. Long Chi, Gđ. Trương 
Trinh, Gđ. Trương Ngọc Thu, Trương Ngọc Hải, Gđ. Mã Thị Thới, 
Gđ. Diệu Hành, Chánh Lý, Gđ. Lý Văn Dừng, Gđ. Lý Văn Thân, Gả. 
Lý Ngọc Lành, Gđ. Lý Thị Ngọc Thảo, Gđ. Hoàng Thị Kim Ngân, 
Gđ. Lý Văn Phương, Gđ. Lý Hữu Kỳ, Gđ. Lê Quang Quyền Gđ. Diệu 
Đức, Gđ. Bà Nguyễn Thị Kim Lợi, Gđ. Phan Hạnh Thu, Gđ. Ngọc 
Chánh, Gđ. Đặng Văn Thoại, Cô Diệu Thọ, Cô Hai Thành, 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


Cô Huệ Như, Cô Dương, Cô Huỳnh Thị Xuân cùng các con, Cô Giàu 
(Gò Vấp), Cô Tịnh Lực, Cô Liên, Cô Hồng Lộc, Cô Chi, Cô Sơn, Cô 
Giáo Hạnh, Cô Tám NH Huệ Sơn, Cô Hoa Biên Hoà, Cô Hòa, Cô 
Hương, Cô Yến, Cô Xuân Lộc, Cô Diệu Tịnh, Cô Thu, Cô Diệu Nhãn, 
Cô Lợi, Cô Nam Đào, Pt. Diệu Cần, Pt. Mai Ngọc Châu, Pt. Nguyễn 
Thị Đẹp, Pt. Nguyễn Thanh Bạch, Pt. Trí Tín, Pt. Nguyễn Thùy 
Đoan, Pt. La Kim Định, Pt. Nguyễn Phối Thuận, Pt. Trần Kín, Pt. 
Nguyễn Huệ Trứ, Pt. Huệ Nga, Pt. Huệ Tấn, Pt. Trần Thị Ba, Pt. 
Phan Thanh Hồng, Pt. Văn Long, Bác Sáu Dép, Pt. Thiện Tánh, Pt. 
Nguyễn Thị Bích Phương, Pt. Vũ Thị Sơn, Pt. Lý Văn Hải, Pt. Đặng 
Thị Ngọc Mai, Pt. Trần Đức Hoàng, Pt. Duy Duyên Bảo, Anh Hai 
Phật tử Phước Sơn, Pt. Lý Kim Hoàng, Pt. Võ Hoàng Hảo. Pt. Lê Thị 
Sương, Phật tử Cái Đôi, Pt. Nguyễn Thị Kim Hoa, Pt. Nguyễn Minh 
Nhơn, Pt. Ngọc Ái, Pt. Trí Cương, Pt. Gia Nguyên, Pt. Quế Trinh, Pt. 
Hoàng Trọng Thu, Pt. Trương Thanh Lâm, Pt. Nguyễn Ngọc Thảo, 
Pt. Võ Chí Nguyện, Pt. Nguyễn Ngọc Cẩm Châu, Pt. Nguyễn Hữu 
Thu, Pt. Nguyễn Thị Minh Viễn, Pt. Mai Hoàng Sơn, Pt. Phạm 
Thanh Bình và Pt. Phạm Khắc Hòe, Pt. Châu Thị Kim Tâm, Pt, Diệu 
Tịnh (Vĩnh Long), Pt. Nguyễn Văn Hoàng, Pt. Nguyễn Thị Ấu, Pt. 
Ngô Thị Lan, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Pt. Ngô Thị Bưa, Pt. Tấn 
Khánh Hà Như, Pt. Đào thị Thế, Pt. Diệu Thành, Pt. Lương thị 
Hường, Pt. Đinh Phan Thuý Anh, Pt. Hứa Tấn Sĩ, Pt. Nguyễn Thị 
Hòa, Pt. Lê Thị Giác, Pt. Nguyễn Thị Chẳng (Pd. Phước Hậu), Pt. 
Mai Thị Nhanh, Pt. Tăng Thị Ngọc Hà, Pt. Thái Thị Thu Hà và các 
con, Pt. Diệu Tỉnh, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Pt. Diệu Trí, Pt. Đặng 
Ngọc Thu, Rex Gadia, Pt. Trần Thị Hường, Pt. Mai Thị Sáu, Pt. Lê 
Thị Phương Anh, Pt. Nguyễn Việt Hùng, Cô Diễm, Pt. Nguyễn Tuấn 
Kiệt, Pt. Nguyễn Hữu Hậu, Pt. Huỳnh Thanh Long, Pt. Nguyễn Thế 
Hoàng, Pt. Lê Thị Nhàn, Pt. Bảy Thạch, Pt. Phan Thị Thu Trang, Pt. 
Trần Thị Trúc Nhi, Pt. Giang Hữu Phúc, Pt. Đào Nguyên Song Anh, 
Pt. Nguyễn Thị Sen, Pt. Trần Huỳnh Bích Thuỷ, Pt. Đỉnh Quang 
Nguyên Khang, Pt. Huỳnh Thị Tuyết, Pt. Huỳnh Thị Huế, Pt. Lý 
Văn Sâm, Pt. Lý Hữu Kỳ, Pt. Trần Thị Mai Lương, Pt. Châu Công 
Trí, Pt. Nguyễn Kim Xuyến, Pt. Phạm Ngọc Thủy, Pt. Liễu Vân, Pt. 
Trần Thị Thanh Thoảng, Pt. Chú Lũ, Pt. Trần Huỳnh Trang Thư, Pt. 
Mai Kim Chi, Pt. Huỳnh Thị Thoại, Pt. Hà Thị Phương, Pt. Phước 
Hội, Pt. Lý Văn Phương, Pt. Nguyễn Thị Hai, Pt. Diệu Tâm, Pt. Trân 
Đăng Khoa, Pt. Phan Thị Thu Nguyệt. 
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